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SỐ 1669 
LUẬN ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỄN VĂN BỎN 


Bồ-tát Mã Minh tạo luận Hán dịch: Đời Trần, Tam 
Tạng Chân Đề. 


QUYÊN 1 


Phân thứ 1: ĐẠI QUYẾT TRẠCH QUY Y 
ĐỨC XỬ VÔ BIẾN 
Đảnh lễ tất cả mình vô dự 
Các "Tắc địa" phi nhất phi nhất 
Chăng đếm, chẳng suy vô lượng một 
Cùng các chúng loại sanh và nẻo. 
Vốn vô lượng sô 2 phẩm đoạn mạng 
Cùng rất nhiêu các pháp không có 
Cùng không thể nói không thật có 
Chung cùng phi thị nơi các pháp. 
Luận nói: Ở trong hai hàng kệ này tức có tám 
phân. 
Thế nảo là tám phân? Đó là: 
1. Phân hiến thị người chủ đứng giữa Trung 
đạo. 
2. Phần hiển thị phép tắc của con đường. 
3. Phân hiễn thị xa rời hỗn tạp hợp lại làm một. 
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4. Phân hiển thị chúng sanh ngu tôi không kế 
xiết. 

5. Phân hiển thị các loại xa rời thức. 

6. Phần hiễn thị giả có chứ không thật. 

7. Phân hiền thị không hê có điều gì. 

$. Phân hiển thị có đây đủ không ngăn ngại. 
Đây gọi là tám phân. 

Ở trong phân hiển thị người chủ đứng giữa 
Trung đạo, có năm loại. Thể nào là năm loại? 

Một là Ứng thân của người chủ tùy thuận và 
tùy chuyên. 

Hai là Biến thân của người chủ có và không vô 
ngại. 

Ba là Pháp thân của người chủ là bản thê, bản 
tánh. 

Bốn là người chủ đầy đủ đạo thì gốc và ngọn 
đều bặt dứt. 

Năm là người chủ tùy ý ứng hiện tự nhiên vô 
ngại. 

Đây gọi là năm loại. 

Trong Kinh Tu Tập Hành Nhân Đại Đà La Ni 
nói như vậy: "Bấy giờ, Thiên tử Hoa Luân Bảo 
Quang Minh liền bạch Phật: Thưa Thế Tôn! Bậc 
thây dẫn dắt quan trọng nhất có bao nhiêu số lượng 
có thể nghĩ bản và không thể nghĩ bàn, chỉ mong 
Thê Tôn giảng giải rõ để khai mở cho đệ tử chúng 
con, đệ tử chúng con nghe tên gọi ấy và thường 


©https://daitangkinh.org 


SÓ 1669 — LUẬN ĐẠI TÔNG ĐẠI HUYỄN VĂN BỒN, Quyền I 5 


chuyên lòng tụng niệm, ra khỏi kho vô minh đến 
được thành trì Niết-bàn! Đức Thế Tôn bảo Thiên 
tử: Nêu ta dùng sức thần thông, trong vô lượng vô 
biên A-tăng-kỳ kiếp, nói về tên gọi đó cũng không 
thể nói hết được, nay sẽ lược nói, vì đại chúng các 
ông Ta sẽ tuyên thuyết về nội dung quan trọng đó. 
Này người thiện nam! Bậc Giác ngộ đó kế ra thì 
bao la vĩ đại đây đủ trọn vẹn vượt quá hăng sa SỐ, 
nói sơ lược có năm loại. Thế nào là năm loại? Đó 
là: 

1. Tùy thê Phật. 

2. Biển thê Phật. 

3. Pháp thê Phật. 

4. Mạc trắc Phật. 

5. Ứng chuyên Phật. 

Cho đến nói rộng, như kệ tụng: "Đảnh lễ tật cả 
minh vô dư". Do nghĩa gì mà tất cả các bậc Đạo sư 
đều gọi là Người chủ? Vì có ba nghĩa. Thê nảo là 
ba nghĩa? Một là nghĩa Tự tại, vì là vua của các 
pháp. Hai là nghĩa Đảnh thượng, vì độc nhất trong 
ba cõi. Ba là nghĩa Châu biến, vì không nơi nào là 
không đến được. Đây gọI là ba nghĩa. 

Như vậy đã nói vê phân hiển thị người chủ 
đứng giữa Trung đạo. Tiếp theo nói về phân hiển 
thị phép tắc của con đường. Ở trong phân nây có 
sáu loại. Thế nào là sáu loại? Đó là: 

1. Phép tắc về âm thanh lời nói dẫn dắt chính 
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xác tự tại vÔ ngại. 

2. Phép tắc về bốn địa đã dựa vào bình đăng 
cùng một loại xa rời các hư vọng. 

3. Phép tắc về xuất hiện năng lực sanh trưởng 
mọi thứ trang nghiêm. 

4. Phép tắc về viên mãn hoản toàn thâu tóm tất 
cả không sót lại gì. 

5. Phép tắc về chắng danh - chăng tướng - 
chăng thê - chăng dụng - không hê có tạo tác. 

6. Phép tắc tự nhiên hiện rõ trước mắt luôn luôn 
tôn tại không thay đôi - không có giải thích rõ mà 
rốt ráo hoản toàn trong sáng. Đây gọi là sáu loại. 

Trong Kinh Kim Cang Tam Muội Vô Ngại 
Giải Thoát Bốn Trí Thật Tánh, nói như vậy: "Lại 
nữa, này Bô-tát Văn-thù-sư-lợi! Nếu ta nói rộng, 
thì toàn bộ có mười ức bảy vạn ba ngàn năm mươi 
pháp môn, hành giả thực hiện không cô định theo 
một quy tắc nào của con đường. Nêu Ta nói tóm 
lược, thì toàn bộ có sáu loại quy tắc chuẩn mực, 
hành giả thực hiện nương theo. Như vậy, sáu quy 
tắc thâu tóm thông suốt hết thảy vô lượng vô biên 
tạng biên phép tắc. Thế nào là sáu loại? Đó là: 

1. Quy tắc thuyết giảng. 

2. Quy tắc bình đăng. 

3. Quy tắc chủng loại. 

4. Quy tắc hướng thượng. 

5. Quy tắc trái lại. 


©https://daitangkinh.org 


SỐ 1669 —~ LUẬN ĐẠI TÔNG ĐẠI HUYÊN VĂN BỒN, Quyền 1 7 


6. Quy tắc không đối. Cho đến nói rộng, như kệ 
tụng: "Các "Tặc địa" phi. nhất phi nhật". Do nghĩa 
øì tât cả các pháp tạng đều gọi là phép tắc? Vì ba 
nghĩa. Thê nào là ba nghĩa? Một là nghĩa về khu 
vực quý như vàng, phù hợp với người đương thời 
dễ dàng chuyển đối pháp môn nhưng luôn luôn 
không thay đối, như là khu vực kia. Hai là nghĩa 
về dẫn dắt, là thâu tóm dẫn dặt hành giả. khiến 
hướng về lộ trình yên ồn, giông như người dẫn dắt. 
Ba là nghĩa về có năng lực giữ gìn, là khéo giữ gìn 
tự tướng, không phá hủy mất, giống như giữ gìn 
chu đáo. Đây gọi là ba nghĩa. 

Như vậy đã nói về phân hiển thị phép tặc của 
con đường. Tiếp theo sẽ nói về phần hiển thị xa rời 
hỗn tạp hợp lại làm một. Ở trong phân này thì có 
ba loại. Thê nào là ba loại? Đó là: 

1. Phiên não ràng buộc hợp lại làm một, là hết 
thảy vô lượng vô biên chủng loại phiền não vô 
minh tiếp tục phát sanh. Tuy bên trong không có 
hợp làm một mà bên ngoài lại có hợp làm một, vì 
sô lượng như nhau, thành lập phù hợp với nghĩa 
một. 

2. Giải thoát hợp làm một, là tất cả vô lượng vô 
biên các bậc Thánh nhân nơi Tam thừa, bên trong 
có nghĩa hợp nhất của đạo lý, bên ngoài có nghĩa 
hợp nhất của đồng trần. 

3. Đây đủ đêu không phải (câu phi) hợp làm 
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một, là tất cả vô lượng vô biên các chúng Đại 
Thánh bên trong phân vị kim cang, đây đủ hai 
nghĩa của chủ thê phù hợp và đối tượng được phù 
hợp. Đây gọi là ba loại. Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi 
trong Kinh Luận Nghị Đệ Nhất Vô Cực Vô Tận 
nói như vây: "Đại dương Tăng chúng tuy không có 
sô lượng, nhưng bản thê đó chỉ có ba loại. Thê nào 
là ba loại? Một là địa Võ căn vô tránh. Hai là địa 
Câu căn vô tránh. Ba là địa Hữu căn căn vô tránh”. 
Cho đến nói rộng. Như kệ tụng: "Chăng đếm, 
chắng Suy vô lượng, một". Do nghĩa gì mả tất cả 
các Tăng đều gọi là hợp làm một? Vì có hai nghĩa. 
Thế nào là hai nghĩa: Một là nghĩa về tích lũy tụ 
tập, là tập hợp vô lượng vô biên tật cả các trần rời 
rạc hỗn loạn. Hai là nghĩa về chủng loại như nhau, 
là làm cho dừng lại vô lượng vô biên tất cả sóng 
nước của thức. Đây gọi là hai nghĩa. 

Như vậy đã nói về phân hiển thị xa rời hỗn tạp 
hợp lại làm một. Tiếp theo sẽ nói về phân hiến thị 
chúng sanh ngu tối không kề xiết. Trong phần này 
có ba phân. Thê nào là ba phần? Đó là: 

1. Phần Hữu loại mao sanh vô biên. 

2. Phân Không loại mao sanh vô biên. 

3. Phân Tự loại mao sanh vô biên. Đây gọi là 
ba phân. 

Nơi phân thứ nhất có bốn loại. Thế nào là bốn 
loại? Một là Noãn sanh. Hai là Thai sanh. Ba là 
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Thấp sanh. Bốn là Hóa sanh. Đây gọi là bốn loại. 
Như vậy, bốn loại chúng sanh này có thê thâu tóm 
tất cả vô lượng danh sô căn bản của hữu loại. Ở 
trong phân thứ hai có ba loại. Thế nào là ba loại? 
Một là Không loại ân náu trong ánh sáng. Hai là 
Không loại ân náu trong trạng thái tối tăm. Ba là 
Không loại ân náu trong gió mây. Đây gọi là ba 
loại. Như vậy, ba loại chúng sanh này, không vốn 
là chắng phải không mà vì ân đi nên không, thuận 
theo đó quản sát kỹ về quyên thuộc của không loại, 
sô đó rất nhiều không thể đưa ra mức lượng này 
được. Nơi phân thứ ba cũng có ba loại. Thế nào là 
ba loại? Một là chú thuật huyễn hóa tạo ra các 
tướng trạng vô lý nhưng tương tự chủng loại. Hai 
là làm thay đối phương thuốc cắm tạo ra các tướng 
trạng vô lý mà tương tự chúng loại. Ba là thuận 
theo vốn có ngay trước mặt hiện ra hình bóng 
tương tự với chủng loại. Đây gọi là ba loại tương 
tự. Như vậy, ba loại chúng sanh này có thê thâu 
tóm hết thảy vô lượng vô biên các loại danh số căn 
bản của chủng loại tương tự (Tự loạI). Trong Kinh 
Tập Loại Pháp Môn giải thích như vậy: Chủng loại 
có thức nói rộng thì có mười loại, nói tóm lược thì 
có ba loại. Thế nào là ba loại? Một là loại chúng 
sanh có tâm thức gần gũi đang có. Hai là loại chúng 
sanh không thể nhìn thây nơi ấn giấu. Ba là loại 
chúng sanh có tâm thức xa, dường như có chuyển 
động. Đây gọi là ba loại, cho đến nói rộng. Như kệ 
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tụng: "Cùng các chủng loại sanh và nẻo". Do nghĩa 
gì mả tất cả chúng sanh đều gọi là Mao sanh? Vì 
có hai nghĩa. Thế nào là hai nghĩa: Một là nghĩa về 
động chuyển không ổn định, vì tùy theo nơi thọ 
sanh không có pháp nào nhất định. Hai là nghĩa về 
rất nhiêu không tính được, vì các phương diện 
không hề có số lượng. Đây gọi là hai nghĩa. Nay 
trong phân này, là muốn hiển thị hàng Thánh Ít ỎI 
giông như sừng mà hạng phàm phu thì nhiều giống 
như lông. 

Như vậy đã nói về phân hiển thị chúng sanh 
ngu s¡ không kê xiết. Tiếp theo sẽ nói về phần hiển 
thị các loại xa rời thức. Phần này có hai loại. Thê 
nào là hai loại? Đó là: 

1. Cộng nghiệp kiến lập chủng loại đoạn mạng. 

2. Biệt nghiệp kiến lập chủng loại đoạn mạng. 
Đây gọi là hai loại. Trong phân thứ nhất có bốn 
loại. Thế nào là bốn loại? Một là chủng loại đoạn 
mạng do Phong luân trên mặt đất. Hai là chủng loại 
đoạn mạng do Thủy luân trên mặt đất. Ba là chủng 
loại đoạn mạng do Kim luân trên mặt đất. Bốn là 
chủng loại đoạn mạng do Hỏa luân trên mặt đât. 
Đây gọi là bốn loại cọng nghiệp. Bồn luân như vậy, 
có thê thâu tóm tât cả danh sô căn bản của vô lượng 
vô biên cộng nghiệp để kiến lập phâm loại đoạn 
mạng. Nói về biệt nghiệp kiến lập chủng loại đoạn 
mạng, nghĩa là thần chúng sanh, không phải là các 
loại phải nhận chịu nghiệp bảo mang lông đội 
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sừng... Trong Kinh Nghiệp Hạnh Bồn Nhân nói 
như vây: "Lại nữa, này Văn-thù-sư-lợi! Nói về 
chúng sanh cư trú ở thế gian này có hai loại: Thế 
nào là hai loại? Một là Tổng luân thế gian. Hai là 
Biệt trì thế gian. Đây gọi là hai loại thế gian. Hai 
loại thế gian này, khéo có thê thâu tóm chủ quản 
vô lượng vô biên chúng sanh y chỉ cư trú ở thế 
gian, cho đến nói rộng". Như kệ tụng: "Vốn vô 
lượng sỐ phẩm đoạn mạng”. Do nghĩa gì mà tật cả 
các loại xa rời thức đều gọi là đoạn mạng? Đó là 
chủng loại không có trí phân biệt rõ. 

Như vậy đã nói về phân hiển thị các loại xa rời 
Thức. Tiếp theo sẽ nói về phân hiền thị giả có chứ 
không thật. Phần này có năm loại. Thế nào là năm 
loại? Đó là: 

1. Giả có giông như ánh trăng trong nước. 

2. Giả có giống như thành trì của Càn-thát-bà. 

3. Giả có giống như thấy sóng nắng, dợn nắng. 

4. Giả có giống như biến hóa huyện ảo tạo ra. 

5. Giả có giống như âm thanh vọng lại trong 
hang động. Đây gọi là năm loại giả có. Trong Kinh 
Đại Bảo Võ Tận Liên Hoa Địa Địa nói như sau: 
"Năm loại hư giả như ánh trăng trong nước... là nói 
về thí dụ, thâu tóm toàn bộ năm vạn năm ngàn năm 
trăm năm mươi danh số căn bản giải thích VỀ SỰ 
giả tạo băng cách nói thí dụ". Cho đến nói rộng, 
như kệ tụng: "Cùng rất nhiều pháp không và có" 
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Do nghĩa gì mà tất cả vô lượng pháp giả có nói theo 
thí dụ, đều trình bày về không có? Nghĩa là tự tánh 
không có thật nên gọi đó là không, không có cái 
thật ây chứ không phải là hoàn toàn không có nên 
gọi đó là có. 

Như vậy đã nói về phân hiển thị plả có chứ 
không thật. Tiếp theo sẽ nói về phân hiền thị không 
hề có điêu gì. Phần này có bốn loại. Thế nào là bôn 
loại? Đó là: 

1. Không hề có sự việc giống như người nữ vô 
sanh mà có con. 

2. Không hề có sự việc giông như ngựa - thỏ 
mà lại có sừng. 

3. Không hề có sự việc giống như rùa - ba ba 
mà lại có lông. 

4. Không hề có sự việc giống như La-hán mà 
lại nhiễm vướng. Đây gọI là bốn. loại không hề có. 
Trong Kinh Bốn Địa nói như vây: "Lại nữa, này 
Phật tử! Trước đây ông đã hỏi ,pháp như thê nào 
gọI là phẩm loại không hề có, ây là bốn loại như 
người nữ vô sanh mà có con.. . đang giải thích này, 
nêu Ta nói rộng thì số đó là vô lượng". Cho đên 
nói rộng, như kệ tụng: Củng không thê nói không 
thật có". Do nghĩa øì mà tất cả các pháp thuộc về 
lý không đều gọi là sự việc không có? Vì có hai 
loại. Thê nào là hai loại? Một là thể tánh của pháp 
thuộc về lý không hoàn toàn trông không chắng có 


©https://daitangkinh.org 


SỐ 1669 ~ LUẬN ĐẠI TÔNG ĐẠI HUYỄN VĂN BỒN, Quyền I 13 


gì (không không) giống như bốn thí dụ đang nói ở 
đây. Hai là cái không này nếu không giải thích thì 
pháp không kia đúng là không. Đây gọi là hai loại 
không. 

Như vậy đã nói về phân hiển thị không có điều 
sì. Tiếp theo sẽ nói về phân hiển thị có đây đủ 
không ngăn ngại. Trong phân này có mười loại. 
Thế nào là mười loại? Đó là: 

. âm chủ pháp. 

. âm niệm pháp. 

. Sắc chủ pháp. 

Sắc tử pháp. 

. Chăng phù hợp với pháp. 

Pháp vô vI. 

. Chăng phải hữu vi chắng phải pháp vô vi. 
. Cũng là hữu v1 cũng là pháp vô vI. 

0. Câu câu pháp. 

10. Câu phi pháp. 

Đây gọi là mười loại pháp. Nói về Tâm chủ 
pháp, là pháp căn bản của tâm thức có thê là một 
thức, tám thức v.v... Nói về Tâm niệm pháp, là tất 
cả các pháp số tương ưng cùng với tâm này. Nói 
về Săc chủ pháp, là thích hợp với một chủ thể tạo 
ra đại chúng (Địa Thủy Hỏa Phong) của các pháp. 
Nói về Sắc tử pháp, là thích hợp với một đôi tượng 
tạo ra các loại sắc pháp. Nói về Chắng phủ hợp với 
pháp, là các pháp thích hợp với một pháp chăng 
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phải sắc chắng phải tâm. Nói về Pháp vô vI, là bốn 
loại pháp vô vi: Hư không v.V... Nói về chắng phải 
hữu vi chăng phải pháp vô vI, là bồn tánh các pháp 
bình đẳng với một tâm. Nói về cũng là hữu vi cũng 
là pháp vô vị, là tướng tác nghiệp dụng của một 
tâm bình đăng với các pháp của bồn tánh. Nói về 
Câu cầu pháp, là phân thứ nhất của pháp đại bồn. 
Nói về Câu phi pháp, là phân rốt ráo của pháp đại 
bồn. Như vậy mười pháp, nay trong phân này là 
một có một không có, một sanh một diệt, một 
nghịch một thuận, một phẩm một loại, không tách 
rời nhau, vì vậy nói hiển thị có đầy đủ không ngăn 
ngại. Trong Kinh Tối Thắng Đức Vương Quảng 
Đại Hư Không giải thích như vậy: "Bắt khả thuyết, 
bất khả thuyết, bất khả thuyết về sô vi trần của 
mười phương thê giỚI, biển lớn có vô lượng vô 
biên pháp môn, một cô định - một dây lên - một cư 
trú - một dừng lại, rột ráo không thê phân tách và 
cũng không thể rời bỏ. Do nghĩa này cho nên kiến 
lập gọi là môn Quảng đại viên mãn hư không địa 
địa vô tận vô cực pháp giới đại hải". Cho đến nói 
rộng, như kệ tụng: "Chung cùng phi thị nơi các 
pháp”. 


Phân thứ 2: ĐẠI QUYẾT TRẠCH QUY Y 
ĐỨC XỬ NHÂN DUYÊN 
Như vậy đã nói về phần Đại quyết trạch quy y 
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đức xứ vô biên. Tiếp theo sẽ nói về phần Đại quyết 
trạch quy y đức xứ nhân duyên. Tướng trạng đó thế 
nào? Kệ nói: 

Vì có mười loại nhân duyên lớn 

Tạo thành biển quy y đức xứ 

Đó là lễ, ân và gia lực 

Quảng đại - thủ thắng cùng võ nơgã 

Quyết định - đại hải và tán hóa 

Bao gôm thị hiện thán mình có 

Như vậy mười loại nhán duyên lớn 

Đại sĩ viên mãn mới đây đủ 

Không phải cảnh giới phàm - Thánh 

nghĩ 

Bồ-tát tùy vào phân cũng không thể. 

Luận nói: Vì nhần duyên gì mà quy y đức xứ? 

Do có mười loại nhân duyên lớn, làm thành nơi 
quy y. Như kệ tụng: “Vì có mười loại nhân duyên 
lớn, tạo thành biển quy y đức xứ". Thê nào gọi là 
mười loại nhân duyên? Đó là: 

1. Nhân duyên lễ kính tôn trọng sâu xa có thể 
thực hành sự lễ kính đối với xứ sở công đức qUy ÿ, 
phá vỡ tâm kiêu mạn khiến phải hàng phục để thiện 
căn được tăng thêm, như kệ nói: "LỄ". 

2. Nhân duyên nhớ lại và nghĩ đến ân đức để 
đến đáp trân trọng, có thể tạo tác những luận giáo 
thù thăng vi diệu, nói rõ cho tật cả chúng sanh 
cuỗng loạn biết về tất cả mọi nơi công đức đề hết 
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thảy đều hoan hỷ, như kệ nói "Ân". 

3. Nhân duyên cầu mong tiếp thêm năng lực để 
thành tựu mọi việc làm, nêu đê tạo tác pháp môn 
luận bàn về Đại thừa, những đức xứ ấy không tiếp 
thêm năng lực giúp đỡ, thì không thê nào phân biệt 
được biến cả của pháp môn, như kệ nói: "Và gia 
lực”. 

4. Nhân duyên khai mở phân rộng làm cho biết 
rõ, dùng ngôn từ vi diệu chỉ ra các giải thích thông 
sáng, hiện rõ, văn nghĩa bí mật vi diệu, rât sâu xa 
trong các kinh pháp ấy nhiều như biến lớn khiến 
rộng lớn hơn nữa, như kệ nói: "Quảng đại". 

5. Nhân duyên khuyên khích mọi người làm 
cho phát sanh thù thăng, là với những luận giáo mở 
Dày rõ mọi văn nghĩa đã tạo ra, nêu không quy y 
vào đó thì chúng sanh kia, rốt ráo không thể tin 
tưởng tiếp nhận để vâng mạng thực hành, như kệ 
nói: "Thù thắng". 

6. Nhân duyên tu tập công hạnh nhẫn nhục vô 
ngã, phát khởi tâm niệm rộng lớn để hoan hý tôn 
trọng và quy hướng, như kệ nói: "Cùng với vô 
ngã. 

7. Nhân duyên sanh ra công đức quyết định, 
quy y đức xứ như với những luận giáo, đã tạo ra, 
hoặc thấy, hoặc nghe, hoặc thấy người thây, hoặc 
nghe người nghe, hoặc cư trú cùng một cõi nước, 
hệt thảy mọi người đều không thay đối, sanh ra, 
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tăng thêm vô lượng vô biên hết thảy mọi phẩm loại 
công đức thiện căn, quyết định và quyết định 
không saI lầm trái ngược, như kệ nói "Quyết định". 

$. Nhân duyên kho tàng quý báu vô tận của 
biên lớn, tích tập vô lượng vô biên tất cả các loại 
năng lực khác nhau, tạo thành đại dương thù thắng 
viên mãn, có đủ bảo luân như ý - tạng kim cang 
đức, vì mong muốn cứu độ vô lượng vô biên các 
loại chúng sanh đang nghèo khốn và đau khổ, như 
kệ nói: "Đại hải". 

9. Nhân duyên của phương tiện khéo để giáo 
hóa, trong sự đây đủ tuy không quy y nơi nào khác, 
mà phân tán ra giáo hóa làm lợi ích cho chúng 
sanh, như kệ nói: "Và cả tán hóa”. 

10. Nhân duyên hiện bày rõ thân vốn có thời 
quá khứ, là tất cả đức xứ đã quy y thảy đều thâu 
tóm chủ quản từ nơi tự thân, như kệ nói: "Bao gồm 
thị hiện thân mình có". Đây gọi là tướng trạng của 
mười loại nhân duyên lớn. Nhân duyên thù thắng 
và rộng lớn như vậy, người nào đã thực hiện được? 
Phật hay Bồ-tát thực hiện? Bô-tát và Bồ-tát tương 
đương không thể thực hiện được, huỗng là hạng 
phàm phu, Nhị thừa? Như kệ nói: "Như vậy mười 
loại nhân duyên lớn, Đại sĩ viên mãn mới đây đủ, 
không phải cảnh giới phàm - Thánh nghĩ, Bôồ-tát 
tùy phần cũng không thê". 
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Phân thứ 3: ĐẠI QUYẾT TRẠCH MỘT 
LOẠI 
KIM CANG ĐẠO LỘ 


Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch quy y 
đức xứ nhân duyên. Tiếp theo sẽ nói về phần Đại 
quyết trạch một loại kim cang đạo lộ. Tướng trạng 
đó thể nào? Kệ nói: 

Địa nhất chủng kim cang 
Gôm có năm thứ vị 

Là lần lượt rốt ráo 

Cho đến viên mãn cùng 
Cùng với phân cáu thị 
Như vậy, năm loại Vị 

Ở trong các kinh điển 
Giải thích đu không sÓi. 

Luận nói: Trong địa Pháp thân (Bốn địa) vô 
ngại trên con đường của một loại kim cang, toàn 
bộ có bao nhiêu phân vị? Nói rộng tuy có vô lượng, 
nhưng nói tóm lược thì có năm loại. Như vậy, năm 
phân vị này là quy tắc chung cho tất cả, là căn bản 
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của tất cả, là tàng trữ trong tất cả, là sanh ra tật cả. 
Như kệ HỘI: "Địa nhất chủng kim cang, gồm có 
năm thứ vị". Thế nào gọi là năm loại phân vị vôn 
có? Đó là: 

1. Phân vị không vượt quá mà theo thứ tự dân 
dân chuyền đổi. 

2. Phân vị chủ quản bộ rốt ráo không còn sót. 

3. Phân vị rộng lớn viên mãn khắp nơi. 

4. Phân vị tất cả các pháp đều chăng phải (câu 
phì). 

5. Phần vị tất cả các pháp đều chính là câu thị. 
Đây gọi là năm loại phân vị căn bản. Như kệ nói: 
"Là lần lượt và rốt ráo, cho đến viên mãn cùng, 
cùng với phân câu thị". Như vậy, năm phân chỉ là 
tự các nhà tạo luận tuyên thuyết mẫu mực nhất định 
để so sánh. Năm phân vị như thế, dứt khoát là so 
sánh nói chứ không phải muốn tuyên nói về lượng. 
Như kệ nói: "Như vậy, năm loại vị, ở trong các 
kinh điền, giải thích đủ không sót". Số lượng danh 
tự chủ yếu của phân vị y chỉ vào, tướng trạng đó 
thê nào? Kệ nói: 

Số căn bản y chỉ 

Gôm có năm mốt loại 
Là hư giả quang mình 
Bồn mươi loại danh tự 
Chân kim cang bất động 
Mười danh tự căn bản 
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Cunơ với địa Đại cực 
Là số lượng nương dựa. 

Luận nói: Danh tự đã nương dựa của năm loại 
phân vị vôn có đêu sai biệt, sô lượng đó có bao 
nhiêu? Nói rộng tuy có vô lượng, nhưng nói tóm 
lược thì có năm mươi mốt loại danh tự. Như vậy, 
năm mươi mốt loại danh tự căn bản, chính là tật cả 
trời đất - tất cả cha mẹ - tất cả thể tánh - tật cả chỗ 
dựa. Như kệ nói: "Số căn bản y chỉ, gôm có năm 
mốt loại". Thế nào gọi là năm mươi mốt số? Đó là 
trong phân hư giả quang minh có bốn mươi loại, 
trong phân Chân kim cang có mười loại. Trong 
năm mươi loại này, thêm vào địa Đại cực tự nhiên 
Đà-la-mi, vì vậy thành lập số năm mươi mối. Trong 
phân danh tự, số lượng bốn mươi loại ây có những 
tướng thê nào? Đó là mười loại tâm ái lạc, mười 
loại tâm thức tri, mười loại tâm tu đạo, mười loại 
tâm bất thoái, tật cả đều sai biệt. Thế nào gọi là 
mười loại tâm ái lạc? Đó là: 

1. Tất-xoa-đa. 
. A-ma-kha-thi. 
. Đề-độ-ty-lê-da. 
. Hòa-la-chỉ-độ. 
. Xa-ma-đà-đề-thi. 
. Ma-ha-a-ty-bạt-trí-đa. 
. A-la-bà-ha-m1. 
. Bà-di-đa-a-lê-la-ha-đề. 
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9. Th¡-la-câu-thi-a-thi-la. 

10. Ma-ha-tỳ-kha-a-tăng-na. Đây gọi là mười 
tâm ái lạc. 

Thê nào gọi là mười loại tâm thức tri2 Đó là: 
. Lư-plà-độ. 
Lưu-đề-ca-độ. 
Lưu-la-g1à. 
Lưu-ma-ha. 
An-bà-sa. 
Tỳ-bạt-trí. 
A-ty-bat-trí. 
. Tất-xoa-già. 
9. Tất-a-la. 
10. Lưu-san-ca. 
Đây gọi là mười tâm thức tr1. 
Thê nào gọi là mười tâm tu đạo? Đó là: 
1. Độ-già-kha. 
2. Độ-an-nhI. 
3. Độ-chỉ-la. 
4. Độ-hòa-saI. 
5. Độ-lợi-tha. 
6 
7 
S 
0 
l 
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. Độ-sanh-bà-đề. 

. Độ-sa-tât. 

. Độ-a-ha. 

. Độ-Phật-a. 

0. Độ-xoa-nhât-bà. Đây gọi là mười tâm tu 
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đạo. 

Thê nào gọi là mười tâm bất thoái? Đó là: 
La-đế-lưu-sa. 
La-đàm-sa. 

. Tất-tự-già. 

. Pháp-tất-tha. 
Phật-độ-đà. 

. La-xoa-tất. 

. Sư-la-văn-gIà. 
Bà-ha-đề. 

9. Bà-la-đê-phất-đà. 

10. Đạt-ma-biên-g1à. 

Đây gọi là mười tâm bất thôi. Như kệ nói: 
"Phân hư giả quang minh, bôn mươi loại danh tự”. 
Thế nảo là mười tâm chân kim cang? Đó là: 

. Cưu-ma-la-g1à. 

. Tu-hà-già-nhất-bà. 
. Tu-na-ca. 
Tu-đà-hoàn. 
Tư-đà-hàm. 
A-na-hàm. 
A-la-hán. 

. A-ni-la-hán. 

9. A-na-ha-ha. 

10. A-ha-la-pht. 
Đây gọi là mười tâm chân kim cang. Như kệ 


% m Ơ tp 0 Bị m 


2 mm Ơ << 6 bọn 


24 BỘ LUẬN TẬP 4 


nói: "Chân kim cang bất động, mười danh tự căn 
bản". Trong năm mươi danh tự này, lại thêm vào 
danh tự Bà Già Bà Phật Đà, hãy quản sát kỹ. Đây 
gọi là năm mươi mốt loại danh tự. Như kệ nói: 
“Cùng với địa Đại cực, là SỐ lượng nương dựa”. 
Trong năm mươi mốt loại tâm như vậy, phân VỊ kia 
không vượt quá nhưng theo thứ tự dân dân chuyển 
đổi, an lập thuộc về tướng trạng thế nào? Kệ nói: 

Trong năm mốt phán Vị 

Thứ tự chuyển không vượt 

Trong một đủ tất cả 

Gọi là vị dẫn chuyển. 

Luận nói: Chỉ một hành giả, trong tướng VỊ Sa1 
khác của năm mươi mốt loại hôi hướng tiên vào, 
như thứ tự ây không vượt bỏ pháp nào. Vì sao như 
vậy? Vì phân nây địa có lượng pháp như thế. Như 
kệ nói: "Trong năm mốt phân vị, thứ tự chuyển 
không vượt". Như vậy thì hành giả dùng hành 
tướng nào dân dân chuyền đối? Đó là vốn có 
chuyện đối đầy đủ. Thế nào gọi là tướng chuyển 
đối đây đủ? Nghĩa là trong phân vị của một tâm tín 
vốn có năm mươi tâm còn lại chuyền đối, cho đến 
trong địa Đại cực vốn có năm mươi tâm còn lại 
chuyền đối. Nếu vậy thì nội dung như nhau hay là 
nội dung khác nhau? Thực sự thì nội dung khác 
nhau nhưng lại đồng nhất. Vì sao như vậy? Vì 
trong một tâm tín vôn có tất cả các phân vị, không 
sót bất cứ phân vị nào. Nhưng trong một tín vỗn có 
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tật cả các phân VỊ, trong phân vị khác còn lại như 
nhau có đủ tất cả các phân vị, do nghĩa gì trong một 
tâm tín có đủ các phân vị còn lại, lại cần Phải 
chuyền đối dần dân? Do đây đủ trong một vốn có 
mà không thể nào đây đủ trong nhiều vốn có, do 
đó cân phải chuyền đối. Nay trong năm mươi mốt 
phân VỊ nƠI phân này, tất cả vốn có đây đủ thảy đều 
đây đủ, mới gọi là phân vị dân dân chuyền. Như kệ 
nói: "Trong một đủ tất cả, gọi là vị dân chuyền". 
Trong Kinh Ma Ha Diễn Kim Cang Chủng Tử nói 
như vây: "Hành giả bước chân đi trên con đường 
kim cang, dùng hai việc lớn mà quyết định chuyển 
đồi. Thê nào gọi là hai quyết định chuyên? Một là 
Biến độ thông đạt chuyền. Hai là Cụ cụ tăng trưởng 
chuyển. Đây gọi là hai quyết định chuyên. Nói về 
Biến độ thông đạt chuyền, là con đường lớn thông 
suốt khắp nơi trải qua năm mươi mốt loại. Nói vê 
Cụ cụ tăng trưởng chuyển, là trong mỗi một phân 
vị thâu tóm nhiêu phân vị". Cho đến nói rộng. Như 
vậy, đã nói về phân không vượt bỏ qua mà theo thứ 
tự dân dân chuyển đồi. Tiếp theo sẽ nói về phần 
chủ quản toàn bộ rốt ráo không còn sót. Tướng 
trạng đó thế nào? Kệ nói: 

Trong năm mốt phần vị 

Tùy theo trước được vào 

Thâấu tóm được tất cả 

Gọi rốt ráo không sói. 

Luận nói: Trong phân vị có năm mươi mốt Biệt 
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tướng, hoặc có hành giả dùng tín đề tiên vào. Hoặc 
có hành giả lây địa Chân kim cang mà tiễn vào. 
Hoặc có hành giả lấy địa Đại cực mà tiễn vào. Như 
vậy, những hảnh giả đều tùy theo số lượng trước 
đó được đi vào phân vị, thâu tóm hết tất cả và tất 
cả mọi vị, rốt ráo không sót lại, cũng không có di 
chuyên, cũng không có ra vào, từng phân vị một 
đêu hết sức rõ, vì vậy nói là phân vị môn Tổng trì. 
Như kệ nói: _ Trong năm mốt phân VỊ, tùy, theo 
trước được vảo, thâu tóm được tất cả, gọi rôt ráo 
không sót”. Trong Kinh Nan Nhập Vì Tăng Hữu 
Hội giải thích như vây: 

Hỏi hướng tức tâm tín 

Tám tín tức Phát địa 

Phát địa là Tháp địa 

Cuối cùng, thứ tự gì? 

Cho đến nói rộng. Như vậy là đã nói về phần 
chủ quản toàn bộ rốt ráo không còn sót. Tiệp theo 
SẼ nói vê phân rộng lớn viên mãn khắp nơi. Tướng 
trạng đó thế nào? Kệ nói: 

Năm mốt loại phần vị 

Mộit lục, không trước sau 
tì Củng chuyên, cùng hành 
Gọi viên mãn khắp chốn. 

Luận nói: Năm mươi mốt phân vị không có 
trước sau mà ngay một lúc cùng chuyên đối, ngay 
một lúc củng thực hành không có sót lại. Cũng 
trong phân VỊ của năm mươi mốt Biệt tướng, vôn 
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cÓ VÔ lượng vô biên các phân vị, không có trước 
sau mà ngay một lúc cùng chuyền đối, ngay một 
lúc cùng thực hành không sót, vì vậy nói là phân vị 
viên mãn. 

Như kệ nói: "Năm mốt loại phân vị, một lúc 
không trước sau, vì cùng chuyển cùng hành, gọi 
viên mãn khắp chốn". 

Trong Kinh Pháp Giới Pháp Luân Vô Tận 
Trung Tạng nói như vậy: "Bầy gIỜ, Bỏ-tát Văn- 
thù-sư-lợi nghe Đức Thế Tôn giảng giải, liên từ 
chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay đảnh lễ đến trước bạch 
Phật: Thưa Thê Tôn! Thê nào gọi là người chuyên 
đối vượt ngang không hướng về tu đạo? Nếu như 
thích hợp thỉnh cầu Thế Tôn vì các đại chúng, 
tuyên thuyết khai thị đại sự như vậy. Đức Thế Tôn 
liên bảo Văn-thù-sư-lợi: Một con đường, một khu 
vực cùng một loại không khác, rất nhiều hình ảnh 
cùng hành đạo, không trước không sau mà phát 
khởi ngay một lúc, trong một lúc cùng chuyên đôi 
- trong một lúc dừng lại năm giữ - trong một lúc 
chứng nhập - trong một lúc an lập, gỌI là người 
chuyên đối vượt ngang không hướng vê tu đạo”. 
Cho đến nói rộng. Như vậy đã nói về phân rộng lớn 
viên mãn khắp nơi. Tiếp theo sẽ nói về phân tất cả 
các pháp đều chắng phải (cầu phi). Tướng trạng đó 
thê nào? Kệ nói: 

Vô lượng vô biên pháp 
Hết thảy các loại vị 
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Đều chẳng phải kiến lập 
Gọi nơi phân câu phi. 

Luận nói: Nay trong kệ này là trình bày về 
nghĩa gì? Là muôn hiển thị về phân câu phi, là 
chăng phải nhân - chẳng phải quả - chăng phải vỊ - 
chăng phải địa - chăng phải hữu - chăng phải vô - 
chăng phải danh - chăng phải nghĩa - chăng phải 
sự - chăng phải lý - chăng phải hoại - chăng phải 
thường - chẳng phải sanh - chăng phải diệt, tất cả 
và tật cả hết thảy đêu chẳng phải. Như kệ nói: "Vô 
lượng vô biên pháp, hết thảy các loại vỊ, đêu chắng 
phải kiến lập, ĐỌI nƠI phân câu phi". Nếu vậy thì 
do nghĩa gì mà kiến lập phân vị danh tự? Vì nghĩa 
chăng phải (Phi) mới thiết lập thành những phân 
vị. [rong Kinh Đại Minh nói như sau: "Không có 
từng phân vị một mà chỉ có một địa quan trọng 
nhất". Cho đến nói rộng. Như vậy đã nói vê phân 
tật cả các pháp đêu chăng phải (câu ph]). Tiếp theo 
sẽ nói về phân tất cả các pháp đều chính là (câu 
thị). Tướng trạng đó thê nào? Kệ nói: 

Tất cả vô số pháp 

Cũng là thán kim cang 
Do nghĩa thân như nhau 
Gọi la phần cầu thị. 

Luận nói: Vô lượng vô biên tật cả mọi phân VỊ 
- tất cả các pháp, tất cả đều là thân kim cang, bình 
đăng không có sai biệt và chỉ dựa theo một thân, vì 
vậy nói là phân câu thị. Vì sao như vậy? Vì nay 
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trong phân này, không có một pháp nào không phải 
là thần kim cang chân thật. Như kệ nói: "Tất cả vô 
số pháp, cũng là thân kim cang, do nghĩa thân như 
nhau, gọi là phân câu thị". Trong Kinh Chủng Kim 
Đại ĐỊa nói như sau: "Đạo nhân không có bệnh nên 
chỉ thấy hình bóng tích tụ chứ không trông thấy 
thân phân tán”. 


Phân thứ 4: ĐẠI QUYẾT TRẠCH KIM 
: 'CANG 
BẢO LUẦN SƠN VƯƠNG 


Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch nhất 
chủng kim cang đạo lộ. Tiếp theo sẽ nói về phân 
Đại quyết trạch Kim Cang Bảo Luân Sơn Vương. 
Tướng trạng đó thế nào? Kệ nói: 

Tiệm - Thị - Tận - Mãn - Phi 
Một lúc, cùng trước sau 

Với câu thị cấu phi 

Một khác, thời - xứ chuyển. 

Luận nói: Nay trong kệ này là trình bày. về 
nghĩa gì: Là muốn hiến thị vê thân bình đắng 
không sai biệt, trong thể của Kim Cang Đại Lực 
Bảo Luân Sơn Vương có năm phân vị căn bản, đó 
là Chuyên dân dân theo thứ tự - Các pháp bình 
đăng như vậy - Rốt ráo không còn sót - Viên mãn 
khắp mọi nơi - Bặt dứt tất cả - hoàn toàn chắng 
phải. Năm loại phân vị này, chuyền trong một lúc 
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- chuyên có trước sau, đồng thời có chuyên - đồng 
thời chắng phải chuyền, cũng ngay một lúc chuyên 
- cũng chuyển vào lúc khác nhau, cũng cùng một 
xứ chuyên - cũng chuyền ở nơi khác nhau, đây đủ 
trong đây đủ - tự tại giữa tự tại không có chướng 
ngại. 

Trong Kinh Đại Nghiêm Tận Địa Hư Không 
Pháp Giới nói như vây: "Lại nữa, này Long Minh! 
Điêu ông hỏi trước đây, thê nào gọi là kim cang 
bồn thân quảng đại địa là địa vô chướng vô ngại 
hãng sa công đức phẩm, là điều thù thắng vi diệu 
vô cùng không thê nghĩ bàn, không thê nghĩ bàn 
được, con đường của năm loại kim cang đi đến tất 
cả mọi nơi, tự tánh căn bản tàng trữ trong vô tận, 
sanh ra và nuôi lớn lên kho tàng của sở y chỉ". Cho 
đến nói rộng. 


©https://daitangkinh.org 


LUẬN ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYÈN VĂN BÓN 
QUYÊN 3 


Phân thứ 5: ĐẠI QUYẾT TRẠCH KIM 
LUẬN 
SƠN VƯƠNG ĐẠO LỘ 

Như vậy đã nói về phần Đại quyết trạch Kim 
Cang Bảo Luân Sơn Vương. Tiếp theo sẽ nói về 
phân Đại quyết trạch Kim Luân Sơn Vương đạo lộ. 
Tướng trạng đó thế nào? Kệ nói: 

Trong con đường Sơn Vương 
Gôm mười lăm phần vị 
Trong thể của năm loại 

Đêu có ba tác dụng. 

Luận nói: Trong phần Đại quyết trạch Kim 
Luân Sơn Vương đạo lộ, kiến lập mấy phân vị làm 
sô lượng cho con đường? Nói rộng ra tuy là vô 
lượng, nhưng nói tóm lược thì có phần vỊ của mười 
lăm loại, lây phần vị như vậy làm phân lượng cho 
con đường. Như kệ nói: „ 1r0ng con đường Sơn 
Vương, gøôm mười lăm phân vị". Vì nhân duyên gì 
mà biệt rõ trong con đường này có mười lăm loại 
phân vị căn bản? Nghĩa là trong năm loại phân vị 
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của Thê Kim Cang Đại Lực Bảo Luân Sơn Vương 
kia, tất cả mọi phân vị đêu có ba loại tác dụng tự 
tại, vì nghĩa này nên thành lập danh số sai biệt của 
mười lăm loại. Như kệ nói: "Trong thể của loại, 
đêu có ba tác dụng”. Vì thê nơi Kinh Phương Đăng 
nói như vây: "Trong một khu vực, nhà vua và dân 
chúng phân chia theo từng địa điểm, chỉ có mười 
lãm loại thê mà phân nghiệp số vị không hề đề sót 
vị trí nào". Cho đến nói rộng. Nhưng trong Kinh 
Minh Thần Diệu Lý nói như vây: "”Có hai mươi lăm 
loại phân vị sai biệt, chọn lầy Vương gia để chuyên 
chứ không phải chọn lấy sự tạo tác chuyền". Tạo 
tác chuyền thâu tóm mười lăm loại phân vị, danh 
tự hình tướng sẽ như thế nào? Kệ nói: 

Hiểu rõ rằng xa đến vô số 

Nói tiếp nhau cùng với ba h‹ 

Khắp nơi động - khắp nơi bắt động 

Cẩm chữ văn từ đều rộng lớn 

Đến khắp nơi - đến không cùng khắp 

Loại trư - thành lập cùng bặt dưt 

Đây gọi là mười lăm danh tự 

Như thứ tự thuận theo quán sát. 

Luận nói: Ở trong thê chuyên dân dân theo thứ 
tự, thì có ba loại tác dụng. Thê nào là ba loại? 
Một là tác dụng thông hiểu rõ ràng đích xác địa 
vị, không làm hỗn loạn mà theo thứ tự kiến lập các 
địa vị, vì hành đạo rõ danh nghĩa đều hiểu chính 
xác. Như kệ nói: "Hiểu rõ ràng". 
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Hai là tác dụng của vô số công hạnh tu tập từ 
lâu xa, trải qua vô lượng kiếp vượt qua các phân vị 
này, tu tập công đức không cùng tận. Như kệ nói: 
"Xa đến vô sô" 

Ba là tác dụng luôn luôn chuyên không gián 
đoạn không cùng tận, trong từng sát na trong từng 
thời gian, tất cả đều luôn luôn không dừng lại, tự 
nhiên chuyền tiếp. Như kệ nói: "Nỗi tiếp nhau". 
Đây gọi là ba loại tác dụng. 

Ở trong thê của các pháp bình đẳng như vậy, 
cũng có ba loại tác dụng. Thê nào là ba loại? 

Một là tác dụng chủ động giải thích chủ động 
biết rõ phù hợp như nhau, ngôn thuyết khéo léo, 
ø1ác tuệ vô ngạI, số đó vô lượng mà cùng một kim 
cang. 

Hai là tác dụng về đối tượng giải thích, đối 
tượng chứng đạt phù hợp như nhau, nghĩa đạt tới 
tột cùng sâu thắm - lý huyền diệu, thù thắng, chỉ là 
một khu vực - chỉ là một thân tướng, không có hai 
loại khác nhau. 

Ba là tác dụng thuận theo danh tự phát sanh phù 
hợp như nhau, thuận theo đôi tượng đó thích ứng 
với tất cả mọi danh tự phát sanh, tất cả đều là thân 
kim cang như nhau. Đây gọi là ba loại tác dụng. 
Như kệ nói: "Cùng với ba hợp". 

Ở trong thể rốt ráo không còn sót, cũng có ba 
loại tác dụng. Thể nào là ba loại? 
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Một là tác dụng chuyên động viên mãn khắp 
mọi nơi, trong thời thứ nhất dựa vào trong một 
phân vị, thâu tóm thông suốt hết thảy, chuyển đến 
cứu cánh. Như kệ nói: "Khắp nơi động”. 

Hai là tác dụng không biến động viên mãn khắp 
mọi nơi, như vậy chuyền đổi là những øì còn lại 
trong hết thảy vô lượng phân vị, không hê biến 
động dời chuyển mà luôn luôn quyết định. Như kệ 

nói: "Khắp nơi bất động". 

Ba là tác dụng về danh cú văn tự không phân 
biệt, là thuận theo trước đó xướng lên cùng với sỐ 
còn lại như nhau. Như kệ nói: "Câu chữ văn tù". 
Đây gọi là ba tác dụng. 

Ở trong thê viên mãn khắp mọi nơi, cũng có ba 
loại tác dụng. Thê nào là ba loại? 

Một là tác dụng rộng lớn vô lượng vô biên, là 
tự thể của pháp xuất hiện nghiệp tướng, đạt sự rộng 
lớn tận cùng không có ranh giới phạm vi. Như kệ 
nói: "Rộng lớn". 

Hai là tác dụng vô ngại thông suốt đến khắp 
nơi, là kiên lập hết thảy phân vị ngay một lúc. Như 
kệ nói: "Đến khắp nơi". 

Ba là tác dụng đạt tới cực điểm tột cùng vô sỐ 
không đây khắp, là trải qua tất cả mọi nơi chỉ có 
một phía. Như kệ nói: "Đến không cùng khắp". 
Đây gọi là ba loại tác dụng. 

Ở trong thể bặt dứt tật cả hoàn toàn chắng phải, 
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cũng có ba loại tác dụng. Thê nào là ba loại? 

Một là tác dụng làm tiêu tan không có kiến lập, 
là tất cả các pháp thảy đều loại trừ không có thừa 
nhận. Như kệ nói: "Loại trừ”. 

Hai là tác dụng kiến lập các pháp chủ quản tất 
cả, là hết thảy các pháp dùng nghĩa "Câu phi" để 
thành tựu lý này. Như kệ nói: "Thành lập”. 

Ba là tác dụng làm tiêu tan, kiến lập đều bặt 
dứt, là đạo lý rốt ráo bặt dứt đề kiến lập rộng hơn. 
Như kệ nói: "Cùng bặt dứt". Đây gọi là ba loại tác 
dụng. 

Đó chính là danh tự của mười lăm loại phân VỊ. 
Phân vị con đường này, bậc đại lợi căn mới có năng 
lực thông suốt, hạng chúng sanh độn căn nhất định 
là khó hiểu nỗi. Như kệ nói: “Đây øọI là mười lăm 
danh tự, như thứ tự thuận theo quán sát". Như vậy, 
các phân vị cũng cùng lúc dây lên, cũng xuất hiện 
trong thời gian khác nhau, cũng đồng thời xuất 
hiện, cũng chuyền cùng một nơi, cũng khác nơi mà 
chuyền, cũng chuyên hoàn toàn mọi nơi, cũng 
không xuất hiện - cũng không di chuyển, cũng chỉ 
một loại - cũng là nhiêu loại. Đôi với pháp căn bản 
ây có công dụng thực hiện, có phương tiện thực 
hiện, kiến lập tạo tác rất tự nhiên tự tại, hãy quán 
sát kỹ. 


Phân thứ 6: ĐẠI QUYẾT TRẠCH ĐỘC 
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NHẬT 
SƠN VƯƠNG MA HA SƠN VƯƠNG 


Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch Kim 
Luân Sơn Vương đạo lộ. Tiếp theo sẽ nói về phân 
Đại quyết trạch Độc Nhất Sơn Vương - Ma Ha Sơn 
Vương. Tướng trạng đó thế nào? Kệ nói: 

Trong thê của Ma Ha Sơn Vương 
T ống quát có một ngàn hai trăm 
Bảy mươi lãm chủng loại ¡ phân vị 
Nghia là trong phản vị căn bản 
Từ năm mươi môt chủng loại lớn 
Mỗi một Chủng loại đêu có đủ 
Năm phần vị là dẫn dân chuyển 
Tất cả đếu an lập đây đủ. 

Luận nói: Trong thể của Độc Nhất Sơn Vương 
- Ma Ha Sơn Vương này, kiến lập bao nhiêu phân 
vị để làm phần lượng của thế? Nói rộng ra tuy, là 
vô lượng, nhưng nói tóm lược về nội dung chủ yêu, 
chỉ có một ngàn hai trăm bảy mươi lăm loại phân 
vị quyết định. Như kệ nói: Trong thể của Ma Ha 
Sơn Vương, tổng quát có một ngàn hai trăm Dảy 
mươi lăm chủng loại phân vị". Vì nhân duyên gì 
mà tức thời biết rõ trong thê của Sơn Vương có một 
ngàn hai trăm bảy mươi lăm phân vị Điều ây 
nghĩa là luôn luôn trong năm mươi mốt loại phân 
vị căn bản, mỗi một loại đều có năm loại phân vị 
chuyền đối đây đủ, là chuyền dân dân theo thứ tự, 


các pháp bình đăng như vậy, rốt ráo không còn sót, 
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viên mãn khắp mọi nơi, bặt dứt tất cả hoàn toàn 
chăng phải. Cũng trong năm loại phân vị nảy, mỗi 
phân : vị đều mở ra năm loại phân vị riêng biệt như 
chuyên dân dân..., vì vậy nên thành lập toàn bộ là 
một ngàn hai trăm bảy mươi lăm phân vị. Như kệ 

ó1: "Nghĩa là trong phân vị căn bản, từ năm mươi 
Ai chủng loại lớn, môi một chủng loại đều có đủ, 
năm phân vị là dần dần chuyến..., tất cả đều an lập 
đây đủ". Vì thế, trong thể của Độc Nhất Sơn 
Vương - Ma Ha Sơn Vương này, một ngàn hai trăm 
bảy mươi lăm phần vị như vậy, cũng chuyên một 
lúc như nhau, cũng chuyên một lúc khác nhau, 
cũng chuyên. một lúc hoàn toàn, cũng đều chăng 
phải là chuyền, cũng chuyên củng lúc cùng nơi, 
cũng chuyển cùng lúc khác nơi, cũng chuyển khác 
lúc khác nơi, cũng đều chăng phải là chuyền, tự tại 
vô cùng tự nhiên như vậy không có chướng ngại. 
Vì thế nên nói là Vô Tận Hư Không Đại Đà Đà 
Phiệt La Pháp Giới Bốn Tạng Địa Địa Xuất Sanh 
Vô Củng Vô Cực Quảng Đức Đại Hải Pháp Môn 
Tạng. Trong Kinh Đại Trí Trang Nghiêm Pháp 
Giới Tánh Thân Thậm Thâm nói như vây: "Không 
phải so sánh, không phải thí dụ thì khó suy nghĩ 
diễn tả được, một thể của biển lớn ân tàng trong 
biển lớn, chúng loại của ba phẩm Đức trong từng 
địa vốn có, đây đủ trọn vẹn không thiếu sót. Thế 
nào là ba phẩm? 

Một là Đức thuộc loại Thượng phẩm, vi danh 
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tự phân vị đó rất nhiều không tính được, sỐ lượng 
đó chăng khác gì so với sô v1 trân mười phương thê 
GIỚI. 

Hai là Đức thuộc loại Trung phẩm, vì danh tự 
phân vị đó, sô lượng ây chắng khác gì so với số vi 
trần của trăm trăm trăm ức Tam thiên đại thiên thế 
GIỚI. 

Ba là Đức thuộc loại Hạ phẩm, v1 danh tự phân 
vị đó, có một ngàn hai trăm bảy mươi lăm phân VỊ. 
Đây gọi là ba phẩm. Như vậy, các phân vị khởi đầu 
từ một - một - một - một - một - một, cho đến số 
vô lượng - vô lượng - vô lượng - vô lượng - vô 
lượng - vô lượng". Cho đến nói rộng. 
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Phân thứ 7: ĐẠI QUYẾT TRẠCH ĐẠI HẢI 
BỌ TẠNG ĐẠO LỘ 

Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch Độc 
Nhất Sơn Vương - Ma Ha Sơn Vương. Tiếp theo 
sẽ nói về phân Đại quyết trạch đại hải bộ tạng đạo 
lộ. Tướng trạng đó thê nào? Kệ nói: 

Trong phạm vì Đại hải bộ tạng 
Toản bộ phát sanh mười loại pháp 
Nghĩa là có năm loại phi không 
Cho đến năm loại vô thường. 

Luận nói: Trong phân Đại hải bộ tạng đạo lộ 
này, kiến lập bao nhiêu pháp để làm phân lượng 
của bộ tạng? Đó gọi là kiến lập thể của mười loại 
pháp, lấy đó làm phạm vi của Đại Hải Bộ Tạng. 
Trong kinh Ma-ha-diễn Địa nói như vây: "Trong 
phân thực hiện tu đạo đối với Câu Câu Hải Tạng, 
chỉ có mười pháp chứ không có pháp nào khác”. 
Cho đến nói rộng. Như kệ nói: “Trong phạm vị Đại 
hải bộ tạng, toàn bộ phát sanh mười loại pháp”. Vì 
nghĩa nào mà thuận theo biết có mười loại? Do 


©https://daitangkinh.org 


40 


BỘ LUẬN TẬP 4 


năm loại phi không và năm loại vô thường, tật cả 
đêu sai biệt. Như kệ nói: Nghĩa là có năm loại phi 
không, cho đến có năm loại vô thường. Mười loại 
pháp â ây, danh tự hình tướng của nó sẽ như thế nào? 


Kệ nói: 


Xa rời chướng ngại và có thật 
Tánh lửa và ánh sảng hiện tại 
Dây lên phái ra ở bên trong 

Lông đát án tàng Đại Long Vương. 
Như vậy là năm loại danh tự 

Gọi là phi không và bất cộng 
Động khởi, chỉ trì và dị biến 

Tán hoại cùng đại lực võ mình. 
Như vậy là năm loại danh tự 

Gọi là vô thường và bất cộng 

Môi loại đêu có một thứ nhát 

Do vì để cẩu xin sức lực 

Lập môn thật sự vốn thâu tóm 
Giống như pháp thuận theo quán sát. 


Luận nói: Thê nào gọi là năm loại phi không 
quyết định trú pháp? 

Đó là: 

1. Xa rời chướng ngại phi không quyết định trú 


pháp. 


2. Có thật phi không quyết định trú pháp. 
3. Tánh lửa phi không quyết định trú pháp. 
4. Ánh sáng hiện tại phi không quyết định trú 
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pháp. 

5. Dấy lên phát ra sâu bên trong quyết định trú 
pháp. 

Đây gọi là năm loại phi không. Như kệ nói: "Xa 
rời chướng ngại và có thật, Tánh lửa và ánh sáng 
hiện tại, Dây lên phát khởi ở bên trong, Lòng đât 
ân tàng Đại Long Vương". Như vậy, năm tên gọi 
là năm loại phi không quyết định trú pháp, danh tự 
sai biệt không cùng nhau, chuyên đôi khác nhau. 
Như kệ nói: "Như vậy là năm loại danh tự, Gọi là 
phi không và bất cộng". 

Thế nào gọi là năm loại vô thường hư giả 
chuyên pháp? Đó là: 

1. Động khởi vô thường hư giả chuyền pháp. 

2. Chỉ trì vô thường hư giả chuyền pháp. 

3. Dị biến vô thường hư giả chuyên pháp. 

4. Tán hoại vô thường hư giả chuyên pháp. 

5. Đại lực vô thường hư giả chuyên pháp. 

Đây gọi là năm loại vô thường. Như kệ nói: 
"Động khởi - chỉ trì và dị biến, Tán hoại cùng đại 
lực vô minh”. Như vậy, năm tên gọi là năm loại vô 
thường hư giả chuyên pháp, danh tự sai biệt không 
cùng nhau, chuyên đối khác nhau. Như kệ nói: 
"Như ẬY là năm loại danh tự, gọi là vô thường và 
bất cộng". Ấn tàng sâu bên trong và đại lực vô 
minh là hai pháp như vậy, khí lực lập môn không 
phải chọn lấy thật thể, hãy quán sát kỹ càng! Như 


42 BỘ LUẬN TẬP 4 


kệ nói: "Mỗi loại đều có một thứ nhất, VÌ đề cầu 
xin sức lực, lập môn thật sự vốn thâu gồm, giống 
như pháp nên quán sát”. 

Như vậy đã nói về phân kiên lập danh tự không 
như nhau. Tiếp theo sẽ nói về phân sai biệt của 
nghĩa lý đã giải thích. Như thế, năm loại phi không 
quyết định trú pháp, mỗi loại đều có bao nhiêu số? 
Đó là tất cả mỗi pháp đều có hai loại của nó. Thế 
nào gọi là hai loại xa rời chướng ngại? Một là giữ 
thân xa rời chướng ngại. Hai là biên chuyên xa rời 
chướng ngại. 

Nói về giữ thân xa rời chướng ngại, là không 
có chướng ngại nên thân luôn luôn quyết định 
không hủy hoại sai lâm. Nói về biên chuyên xa rời 
chướng ngại, là kiến lập vạn hữu làm cho tự tại. 
Đây gọi là hai loại xa rời chướng ngại. Thế nảo gọi 
là hai loại có thật? Một là giữ thân có thật. Hai là 
biễn chuyên có thật. Nói về giữ thân có thật, là thân 
thường bình đắng và luôn luôn quyết định không 
hủy hoại sai lầm. Nói về biến chuyển có thật, là 
kiên lập sa1 biệt làm cho an trú. Đây gọi là hai loại 
có thật. 

Thể nào øỌI là hai loại tánh lửa? Một là giữ thân 
theo tánh lửa. Hai là biễn chuyên theo tánh lửa. Nói 
về giữ thân theo tánh lửa, là thân tàng trữ công đức 
trong sáng luôn luôn quyết định không hủy hoại saI 
lầm. Nói về biến chuyên theo tánh lửa, là trần lụy 
đông thời chuyền hóa tùy thuận mà thành tựu. Đây 
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gọi là hai loại tánh lửa. Thế nào øọI là hai loại ánh 
sáng hiện tại? Một là giữ thân theo ánh sáng hiện 
tại. Hai là biến chuyền theo ánh sáng hiện tại. Nói 
về giữ thân theo ánh sáng hiện tại, là thân bắt đầu 
trở nên nông đượm thì quyết định luôn luôn không 
hủy hoại sai lầm. Nói về biến chuyển theo ánh sảng 
hiện tại, là tùy thuận lưu chuyên không hề ngăn 
ngại. Đây gọi là hai loại ánh sáng hiện tại. Thế nào 
øọI là hai loại sâu bên trong? Một là giữ thân sâu 
bên trong. Hai là biên chuyên sâu bên trong. Nói 
về giữ thân sâu bên trong, là trong phạm vị xa rời 
bặt dứt mà thân luôn luôn quyết định không hủy 
hoại sai lâm. Nói về biến chuyên sâu bên trong, là 
trong các pháp vô v1 có được sự tự tại. Đây gọi là 
hai loại sâu bên trong. Như đã nói ở trước, nghiệp 
dụng sai biệt của năm loại vô thường, tất cả mỗi 
loại như thê nào? Đó là như thứ tự sanh ra mọi sai 
lầm vô lượng vô biên lỗi lâm lớn, không để sót điều 
øì. Nắm giữ chắc chắn mọi sai lâm nghiêm trọng 
nhiêu đến mức vô lượng vô biên, không để sót điều 
gì. Biến đôi hết thảy lượng vô biên biên công đức 
lớn, hoàn toàn không sót lại gì. Hoại diệt hết thảy 
vô lượng vô biên biển công đức lớn, hoàn toản 
không sót lại gì, thân tự tại trong che đậy, chướng 
ngại chăng phải công đức - chắng phải lỗi lâm, đều 
không có sót lại. Năm pháp như vậy, tự Thể và 
phẩm chất mỗi loại đều sai biệt, hãy quán sát tưrờng 
tận. 
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Như vậy đã nói về phân sai biệt của nghĩa lý 
được giải thích. Tiếp theo sẽ nói về phần dựa vào 
địa vị quyết định an lập. Như trước đã nói, năm 
mươi mốt phân vị Chân kim cang, hiện bày khắp 
bao nhiêu xứ? 

Kệ nói: 

Như vậy năm mươi mốt phần vị 
Đầy khắp đổi với năm loại xứ 
Hành giả căn trí rất thông mình 
Tự mình khéo biết để quyết trạch. 

Luận nói: Như trước đã nói, năm mươi mốt 
phân vị trong năm loại xứ: Biên - Ly - Ngại v.v... 
không đâu là không đến được, không đâu không 
thông suốt. Vì nghĩa này mà phân vị Đại kim cang 
có năm loại nên biết. Như kệ nói: "Như vậy năm 
mươi mốt phân vị, Đây khắp đôi với năm loại xứ". 
Phần vị như vậy hàng lợi căn có thể biết được, 
không phải là cảnh giới của hàng độn căn, nguyên 
cớ do đâu? Vì đạt tới cực điểm rất sâu xa, hết sức 
nhanh nhạy rõ ràng, vô cùng bí mật. Như kệ nói: 
"Hành giả căn trí rất thông minh, Tự mình khéo 
biết để quyết trạch". 

Lại cũng là hai xứ nên phân vị cũng là hai, phải 
nhận biết! Vì thế đây đủ có mười loại. Nhưng nay 
đã nói là biên đối chắng phải thân, kiến lập phân vị 
khác hắn tổng quát có bao nhiêu số? Bản thân của 
chữ sai biệt thì tướng trạng đó thế nào? Kệ nói: 


Kiến lập riêng phân vị - số lượng 
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Tổng quát có mười loại phần vị 
Dân dân cho đến hết - không hết 
Không biến động và đồng thời diệt 
Phần vị một không và một có 
Địa vị của trí trí - đoạn trí 
Gặp nhau cùng gạt bỏ - thiết lập 
Từng phía từng phía chuyển tụ hội 
Đầy đủ mười loại phần vị này 
Môn - giới - lượng thảy đếu viên mẫn. 
Luận nói: Kiến lập riêng về phân vị, tổng quát 
có mười loại. Thê nào là mười loại? Đó là: 
1. Phân vị dân dân luôn luôn không vượt quá. 
2. Phần vị cuối cùng khắp nơi hết - không hết. 
3. Phân vị không biến động trong mọi thời gian. 
4. Phân vị cả hai tôn tại các pháp đều diệt. 
5. Phân vị dường như một "không" thích hợp 
với một "có". 
6. Phần vị chủ thể đoạn - đối tượng đoạn toàn 
là trí. 
7. Phân vị lực huân tập đôi lập nhau - phù hợp 
nhau. 
8. Phần vị thuận theo nơi loại trừ chướng ngại 
lập nên địa vỊ. 
9. Phân vị chân - vọng thích hợp với giới hạn 
có - không. 
10. Phân vị các pháp cùng một loại tụ hội như 
nhau. 
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Đây gọi là mười loại. Như kệ nói: "Kiến lập 
riêng phân vị và SỐ lượng, tông quát có mười loại 
phân vị, dần dần cho đến hết - không hết, không 
biến động và đồng thời diệt, phần vị một không và 
một có, địa vị của trí trí - đoạn trí, gặp nhau cùng 
gạt bỏ - thiết lập, từng phía từng phía chuyển tụ 
hội”. Tùy theo có một Biệt tướng đê kiên lập Tổng 
tướng, chắc chắn phải đây đủ tât cả phân vị Biệt 
tướng, mới có thể kiến lập phân vị đạt Tổng tướng 
hay sao? Chặc chăn phải đây đủ BiỆt - Tổng thì 
mới thành tựu. Như kệ nói: "Đây đủ mười loại 
phân vị nảy, môn - BIỚI - lượng thảy đều viên mãn” 
Như vậy, phân vị của mười loại Biệt - Tổng, phủ 
khắp bao nhiêu xứ? Phủ khắp năm xứ, đó là chuyên 
hóa thâu øôm trong phạm vi năm loại xứ, môi xứ 
vốn có năm mươi mốt phân vị kim cang, trải qua 
các phân vị cũng có phân vị của mười loại Biệt 
tướng. Phân vị đại Tổng tướng toàn bộ có bao 
nhiêu số, phủ khắp bao nhiêu xứ? Kệ nói: 

Phần vị tổng quát có ba loại 

Đó là ba bác thượng trung hạ 
Chỉ phủ khắp trong năm loại xứ 
Nên biết chăng phải phần vị khác. 

Luận nói: Phân vị của thê đại tánh tổng địa căn 
bản, tổng quát có ba loại. Thê nào là ba loại? 

Một là phân vị hướng lên cao chuyển tiếp cao 
lên hơn nữa. Hai là phân vị an trú tự nhiên trong 
phạm vi ở giữa. Ba là phân vị xưa nay chuyền tiếp 
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xuông phía dưới. Đây gọi là ba loại. Như kệ nói: 
"Phần vị tông quát có ba loại, đó là ba bậc thượng 
trung hạ”. Như vậy, ba loại Tổng tướng tùy theo 
Biệt tướng phát sanh mà có, chỉ phủ khắp và 
chuyền trong năm xứ chứ không phải là những 
phân vị khác. Hãy quán sát kýt Như kệ nói: "Chỉ 
phủ khắp trong năm loại xứ, nên biết chăng phải 
phân vị khác". 

Như vậy đã nói về phân dựa vào địa vị quyết 
định an lập. Tiếp theo sẽ nói về phần dựa vào địa 
vị biết số pháp đủ - thiếu. Như trước đã nói về hai 
loại giữ thân và biến chuyền của mười loại pháp 
căn bản, thì trong phân vị kim cang là tận hay bât 
tận? Nghĩa là nêu ở trong phân vỊ g1ữ thân, thì chỉ 
có năm đức mà không hê có năm pháp nào khác, 
nếu ở trong phân vị biến chuyền, thì mười pháp 
đây đủ không hệ thiêu đi loại nào. Do vì nghĩa này 
mà hai phân Tổng - Biệt có và không có cũng TỐ. 
Như vậy đã nói vê phân dựa vào địa vỊ biết số pháp 
đủ - thiếu. Tiếp theo sẽ nói về phân so sánh mức 
lượng công đức và sai lầm để hiến bày tông chỉ. 
Tướng trạng đó thế nào? Kệ nói: 

Khởi - tánh - chỉ cùng với hiện tại 
Biển - không - hoại cùng với có thát 
Lực - long như thứ tự đổi chiếu 

Có tương tự mà chọn lấy nhiêu. 

Luận nói: Hình tướng đối chiêu mức lượng đôi 
trị chướng ngại - soi chiếu che lấp, nếu như theo 


48 BỘ LUẬN TẬP 4 


thứ tự động khởi vô thường, tánh lửa trú pháp - chỉ 
trì vô thường, ánh sáng hiện tại trú pháp - dị biến 
vô thường, xa rời chướng ngại trú pháp - tán hoại 
vô thường, có thật trú pháp - đại lực vô thường, 
xuất hiện Long vương, thì lây đó làm mức lượng. 
Như kệ nói: "Khởi - tánh - chỉ cùng với hiện tại, 
Biến - không - hoại cùng với có thật, Lực - long 
như thứ tự đôi chiêu". Đối chiếu mức lượng như 
vậy, luôn luôn chuyển hay sao? Cùng, lượng 
chuyền hay sao? Cùng lượng chuyên nên biết! Như 
kệ nói: "Có tương tự mà chọn lây nhiều", 

Như vậy đã nói phân so sảnh mức lượng công 
đức và sai lầm để hiển bày tông chỉ. Tiếp theo sẽ 
nói phân thuận theo thứ tự giải thích riêng để nói 
rộng. Và phân xa rời chướng ngại an bày hình 
tướng hiển thị thê nào? Chủ - bạn đối trị chướng 
ngại sẽ như thê nào? Kệ nói: 

T rong thân thể xa rời chướng ngại 
Có năm mươi mốt loại phần vị 
Trong năm mươi mốt loại phần vị 
Có ba loại Tổng tướng căn bản. 
Trong ba loại Tổng tướng căn bản 
Có phần vị mười loại Biệt tướng 
Trong năm mươi mốt loại thứ nhất 
Từng loại một đếu là tất cả. 

Có đây đủ mười số căn bản 

Số đấu là chủ - sau là bạn 

Tiếp theo đầu tiên chủ - sau bạn 
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Như thứ tự thuận theo quán sát. 

Luận nói: Ở trong vị xa rời chướng ngại, có 
năm mươi mốt loại phân vị kim cang. Ở trong phân 
vị này, có ba loại phân vị Tổng tướng căn bản. 
Ngay trong Tổng tướng này, có mười loại phân VỊ 
Biệt tướng tách ra. Như kệ nói: "Trong thân thê xa 
rời chướng ngại, có năm mươi mốt loại phân. VỊ, 
trong năm mươi mốt loại phần VỊ, có ba loại Tổng 
tướng căn bản, trong ba loại Tông tướng căn bản, 
có phân vị mười loại Biệt tướng”. Trong các địa VỊ 
kim cang thì từng phân vị một đều có đủ sô căn 
bản. Như kệ nói: "Trong năm mươi mốt loại thứ 
nhất, từng loại một đều là tất cả, có đây đủ mười 
sô căn bản". Chủ và bạn đều có hai. Thế nào là hai 
chủ? Một là chủ chủ. Hai là bạn chủ. Thế nảo là 
hai bạn? Một là bạn bạn. Hai là chủ bạn. Nói chủ 
chủ, là vì xa rời chướng ngại. Nói bạn chủ, là 
chuyển sang bậc hai. Nói bạn bạn, là trừ ra năm 
pháp căn bản chỉ còn lại quyền thuộc. Nói chủ bạn, 
là trừ ra pháp xa rời chướng ngại chỉ còn lại bốn 
pháp. Như kệ nói: "Số đầu là chủ-sau là bạn, tiếp 
theo đầu tiên chủ-sau bạn, như thứ tự thuận theo 
quán sát". Trong địa Kim cang thì ba loại Tổng 
tướng an lập thế nào? Nghĩa là tâm tín ban đầu lây 
đó làm bắt đầu, Đà Địa về sau lẫy đó làm kết thúc, 
theo thứ tự dân dân chuyên đối, vì thê kiên lập phân 
vị hướng lên cao, từ cao chuyền tiếp đi. Đà Địa về 
sau lấy đó làm khởi đâu, tâm tín thứ nhất lẫy đó 
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làm kết thúc, theo thứ tự dân dần chuyền đối, vì thê 
kiến lập phân vị hướng xuống phía dưới từ dưới 
chuyên đi. Hai phân thượng- hạ từng phân + vị một 
đêu xa rời giới hạn trú vào trung đạo đề quyết định 
an lập, vì thê kiến lập phân vị an trú tự nhiên trong 
phạm vi ở giữa. Do nghĩa này nên mười loại Biệt 
tướng chỉ có bậc thượng-bậc hạ mà không có bậc 
trung. Vả lại, dựa vào phân bậc Thượng kiến lập 
mười phân vị, hình tướng thê nào? Kệ nói: 

Niêm tin đã trải qua năm sự 

Cho đến phân vị lúc cuỗi củng 

Một việc đến kết quả cuồi cùng 

Chuyển đổi trong phạm vi bình đắng. 

Đối trị- -chướng ngại diệt như nhau 

Đổi trị-chướng ngại không đồng thời 

Là dùng trí đê đoạn trừ Hi 

Trên dưới cùng chiếu rọi lân nhau. 

Lúc đầu không có mà nay có 

Đổi trị- chướng ngại tự phân rõ 

Chuyển đổi như nhau không sai khác 

Như thứ tự thuận theo quán sát. 

Luận nói: Dựa vào phân vị hướng lên cao từ 
trên cao chuyền đi, thây CÓ mười phân vị khác biệt, 
hình tướng như thế nào? Nghĩa là dùng năm loại 
phi không trú pháp, đôi trị với năm loại pháp hư 
giả chuyên. Như thứ tự ây không vượt lên trước mà 
dần dân chuyền đối, kiên lập phân vị luôn luôn 
không vượt quá thứ tự. Như kệ nói: "Niềm tin đã 
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trải qua năm sự, cho đến phân vị lúc cuỗi cùng". 
Vì lấy năm sự đối trị năm sự tùy theo những gì 
thích hợp với một kết quả cuối cùng, nên kiên lập 
PHg vị cuối cùng khắp nơi hết- không hết. Như kệ 
ói: "Một việc đến kết quả cuối cùng. Do dùng 
năm sự đối trị năm sự, không thêm không bớt 
không lớn không nhỏ một mực bình đăng Trung 
đạo Thật tướng, cho nên kiến lập phân vị không 
biến động trong mọi thời gian. Như kệ nói: 
"Chuyên đổi trong phạm vi bình đăng". Vì dùng 
năm sự sửa trị năm sự, thì tùy theo lúc chướng ngại 
không còn thì thể trí tuệ ây cũng lập tức không còn, 
kiến lập phân vị cả hai tôn tại các pháp đêu diệt. 
Như kệ nói: "Đôi trị-chướng ngại diệt như nhau". 
Vì dùng năm sự đối trị năm sự, nên đôi trị khởi lên 
thì không có chướng ngại, chướng. ngại xảy ra lại 
không có đối trị, do đó không thể nào tiệp cận- 
không thể nào cùng tiên hành- không thể nào đạt 
đến được, nên kiến lập phần vị dường như một 
"Không" thích hợp với một có. Như kệ nói: "Đôi 
trị-chướng ngại không đồng thời". Do dùng năm 
sự đối trị năm sự, sức lực của sửa trị thăng được thì 
thay đối tất cả chướng ngại làm thành quyền thuộc 
sửa trị, cũng dùng năng lực hơn hăn để đoạn trừ 
quyền thuộc, kiến lập phân vị chủ thể đoạn, đối 
tượng đoạn toàn là trí. Như kệ nói: "Là dùng trí để 
đoạn trừ trí". Vì thế dùng năm sự đối trị năm sự, 
tùy theo những gì thích hợp để phân vị bậc thượng 
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và phân vị bậc hạ soi chiếu thông suốt lẫn nhau, 
tùy theo chúng thích ứng đoạn trừ chướng ngại 
nhau nên, kiến lập phân vỊ lực huân tập đôi lập 
nhau-phủ hợp nhau. Như kệ nói: "Trên dưới cùng 
chiếu rọi lẫn nhau", nên dùng năm sự đối trị năm 
sự. Lại tủy theo chướng ngại đã đoạn là hư vọng 
vốn không có, nên địa vị an lập cũng vốn không 
có, kiến lập phân vị là thuận theo nơi loại trừ 
chướng ngại mả lập nên địa vị. Như kệ nói: "Lúc 
đâu không có mà nay có", nên dùng năm sự đối trị 
năm sự. Lại sửa trị đều lễ trong sáng mà chướng 
ngại đều là đen tối, đôi trị đoạn trừ mọi sự việc kia 
đêu đã được phân rõ, tác dụng chướng ngại che lầp 
này đều đã đây đủ, kiến lập phân vị chân -vọng 
thích hợp với gIỚI hạn có- "không. Như kệ nói: "Đối 
trị- chướng ngại tự phân rõ”, nên dùng năm sự đối 
trị năm sự. Lại hai pháp đối trị và chướng ngại 
không có hai-không tách biệt, chỉ một vị bình đăng 
cùng một thể-một tánh-một nghiệp-một dụng, nên 
kiên lập phân vị các pháp cùng một loại tụ hội như 
nhau. Như kệ nói: "Chuyên đối như nhau không sai 
khác". Cho nên các phân vị như kệ giải thích, như 
thê mà chuyên tâm quán sát thì lý ây rõ và nguồn 
gốc nơi chôn ngay lúc đó có đủ. Như kệ nói: "Như 
thứ tự thuận theo quán sát”. Đây gọi là dựa vào 
phân xa rời chướng ngại an lập các phân vị Tổng- 
Biệt đề hiển thị sự sai biệt ở bậc Thượng. Tiếp theo 
dựa vào phân bậc hạ đề kiến lập mười môn, hình 
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tướng thê nào? Kệ nói: 
Như trước đã nói về mười nghĩa 
Thuận theo thích hợp với Như Như 
Hủy hoại-đạt được T hề về Không 
Dân dân theo thứ tự chuyển đi. 

Luận nói: Dựa vào hướng xuông dưới, từ dưới 
chuyển đi thấy có mười phân vị khác biệt, hình 
tướng như thế nào? Nghĩa là như trước đã nói trong 
mười loại nghĩa, tùy theo chúng thích hợp lần lượt 
thuận theo với Như Như, hủy hoại chúng để đạt 
được thê đó trở về Không tôn tại vốn có. Như kệ 
nói: "Như trước đã nói vê mười nghĩa, thuận theo 
thích hợp với như như, hủy hoại-đạt được thể về 
không”. Như vậy, các phân vị là đồng thời chuyền, 
hay là chuyên, có trước sau? Vì chuyền có trước 
sau chứ không phải là đồng thời, như kệ nói: "Dân 
dân theo thứ tự chuyên đối". Vì thế đối với các 
pháp còn lại đều như vậy và như vậy, lần lượt 
thuận theo như như. Nếu nói rõ về tạo tác của 
chúng thì nên quán sát tướng trạng chuyển biến 
riêng biệt. Do sự tôn tại vốn có, vì là chủ vốn có, 
vì là chủ vốn có nên mỗi tướng tháy đều có hai 
chuyên như vậy. Đông thời chuyên và chuyền có 
trước sau có hai nghĩa. Thê nào là hai? Một là kiến 
lập chuyền, là xác định trước sau. Hai là bốn tánh 
chuyên, vì không có trước sau. Đây gọi là hai 
chuyền. Như trước đã nói các phân thuộc các loại 
sai biệt, tên gọi giống nhau mà nội dung khác nhau, 
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hãy tư duy thuận theo quán sát! 


Phân thứ 8: ĐẠI QUYẾT TRẠCH THÂM LÝ 
XUẤT HƯNG ĐỊA TẠNG ĐẠI LONG 
VƯƠNG 

(Phần quyết trạch về Đại Long Vương xuất 
hiện trong lòng đất sâu) 

Như đã nói về phân Đại quyết trạch đại hải bộ 
tạng đạo lộ. Tiệp theo sẽ nói về phần Đại quyết 
trạch thâm lý xuât hưng địa tạng Đại Long Vương. 
Tướng trạng đó thế nào? Kệ nói: 

Trong thể của Địa Tạng Long Vương 
Tông quát phát sanh hai loại nghĩa 
Đó là nghĩa về tạng công đức 

Cùng với nghĩa về tạng lỗi lầm. 

Luận nói: Ở trong thể của Địa Tạng Đại Long 
Vương xuất hiện trong lòng đất sâu, có hai nghĩa. 
Thế nảo là hai? Một là nghĩa kho tàng công đức 
căn bản. Hai là nghĩa kho tàng lỗi lầm căn bản. Nói 
nghĩa kho tàng công đức căn bản, vì Đại Long 
Vương này làm kho tảng căn bản của bốn loại phi 
không. Nói nghĩa kho tàng lỗi lầm căn bản, vì Đại 
Long Vương này làm kho tàng căn bản của bốn 
loại vô thường. Như kệ nói: 

"Trong thể của Địa Tạng Long Vương, tổng 
quát phát sanh hai loại nghĩa, đó là nghĩa về tạng 
công đức, cùng với nghĩa về tạng lỗi lầm". Có đủ 
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nghĩa của hai tạng, thì Địa Tạng Long Vương cư 
trú nơi nào? Phân lượng đó bao nhiêu lý (dặm), các 
hình tướng dài ngăn lớn nhỏ... sẽ như thê nào? 

Kệ nói: 

Cư trú trong Án-bà-thi-ni 
Khoảng cách là năm mươi mối lý 
Thân dài số một ngàn do tuần 
Đầu có lông nhỏ Bà-đa-đề. 

Luôn luôn phun ra bốn loại nước 
Đuôi có lông mềm Xá-già-tất 
Luôn luôn phái ra bốn loại gió 
Màu sắc giống như ngọc pha lê. 

Luận nói: Nay trong kệ này là trình bày về 
nghĩa gì? Là muôn hiển thị đưa ra Sự hiện rõ lý đề 
khai triển đại dương của pháp vốn có. Đại Long 
Vương này cư trú nơi nào? Nghĩa là ở trong phạm 
vi Án-bà-thi-ni. Như kệ nói: "Cư trú trong Án-bà- 
thi-ni". Ra khỏi nước đi vào đất liền thì khoảng 
cách là bao nhiêu? Nghĩa là từ đáy nước hướng đi 
vào đất liên, khoảng cách là năm mươi mỗt do 
tuân. Như kệ nói: "Khoảng cách là năm mươi mốt 
lý”. Thân của Đại Long Vương kia dài có SỐ lượng 
bao nhiêu? Một ngàn do. tuân không thêm bớt gì. 
Như kệ nói: "Thân dài sô một ngàn do tuần". Đại 
Long Vương â ây ở trên đầu của mình, có lông dài 
nhỏ màu trăng tinh khiết gọi là Bà-đa-đê, từ đầu 
của lông này phun ra bốn loại nước. Thế nào là bôn 
loại? Đó là: 
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1l. Loại nước Trung không, nước này vượt ra 
ngoài các nước bụi bặm (Trần tục) Không lấy làm 
bên trong - Có lây làm bên ngoài, do đó mà sanh 
ra. 

2. Loại nước Phương đăng, vượt ra ngoài nước 
trần tục, bốn góc cách đêu nhau không sai khác. 

3. Loại nước Thường thục, vượt ra ngoải nước 
trần tục, trong tật cả mỌI nơI-vào tật cả mọi lúc, 
luôn luôn á âm áp. 

4. Loại nước Diệu minh, vượt ra ngoài nước 
trân tục, ánh sáng trắng tinh khiết luôn luôn trước 
mắt. Đây gọi là bốn loại nước. Như kệ nói: "Đâu 
có lông nhỏ Bà-đa-đê, luôn luôn phun ra bốn loại 
nước”. Cũng từ. mút đuôi của Long vương ây, có 
một sợi lông mềm gọi là Xá- già-tât, cũng từ mút 
lông này, phát ra bốn loại gió. Thế nào là bốn loại? 
Đó là: 

1. Loại gió Phát trần, lúc làn gió này dây lên đi 
qua nhiều trung gian, phát khởi vô lượng vô biên 
loại trần (pháp trân). 

2. Loại gió Trì trần, lúc làn gió này phát ra, làm 
cho các trần dừng lại hoàn toàn an trú. 

3. Loại gió Biến trần, lúc làn gió này xuất hiện 
đi qua nhiêu trung gian, thay đối các loại vàng ngọc 
trở thành sỏi đá. 

4. Loại gió Hoại trần, lúc làn Ø1Ó này xuất hiện 
đi qua nhiều trung gian, hủy hoại hết mọi thứ vàng 
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ngọc trở thành không có. Đây gọi là bốn loại gió. 
Như kệ nói: "Đuôi có lông mêm Bả-đa- đề, luôn 
luôn phát ra bỗn loại gió". Màu sắc nơi thân Long 
vương kia ví như pha lê không có mảu sắc nhất 
định. Như kệ nói: "Màu sắc giông như ngọc pha 
lê". Cư trú trong Án-bà-thi-ni, là dụ cho bồn tánh 
của Vương không trú trong bổn xứ. Khoảng cách 
là năm mươi môt lý, là dụ cho địa vị Chân kim cang 
xác định về số lượng phẩm loại. Thân dài số một 
ngàn do tuân, là dụ cho bồn tánh của Vương có đủ 
ngàn loại công đức. Đầu có lông nhọn Bà-đa- đề, là 
dụ cho bồn tánh của Vương đôi với những phẩm 
loại thanh tịnh phát sanh ra mọi phương tiện. Luôn 
luôn phát ra bôn loại nước, là dụ cho bôn loại ph 
không trú pháp. Đuôi có lông mêm Xá-già-tất, là 
dụ cho bồn tánh của Vương đối với những phẩm 
loại nhiễm trước phát sanh các loại nghiệp dụng. 
Luôn luôn phát ra bốn loại gió, là dụ cho bôn sắc 
thái vô thường. Màu sắc giông như ngọc pha lê, là 
dụ cho bốn tánh của Vương không thâu tóm nhiễm, 
tịnh. Như thứ tự ấy thuận theo tư duy kỹ càng để 
chọn lựa! Lại nữa, khoảng cách giữa nơi đến và 
đây nước biên lớn của trụ xứ, là dụ cho năm mươi 
mốt loại phần vị kim cang đã đầy đủ. Lúc xuất hiện 
đến biên lớn, là dụ cho các loại chúng sanh không 
thuân nhất. Lúc sóng biển ngừng lặng là dụ cho lúc 
tâm thiện phát sanh, lúc sóng luôn luôn cuộn lên là 
dụ cho lúc tâm ác phát động, cũng là an trú tâm, 
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phải nên quán sát kỹ. Trong Kinh Bốn Hạnh 
Thượng Địa Nhất Vị Bình Đăng Diệu Pháp Vô 
Biên Nghiệp Dụng Cụ Túc Đại Hải Bảo Luân Diệu 
Nghiêm Vương Tử, có nói như vây: "Sanh ra pháp 
bốn đạo, không thể là bỗn đạo, tâm trong sự bặt dứt 
của xa rời và thâu tóm. Sanh ra pháp, bốn luân, 
không thể là bôn luân, tâm trong sự bặt dứt của xa 
rời và thâu tóm". Nhưng thiết lập danh tự, nói về 
đại lực vô minh ấy, là thuận theo pháp đã phát sanh 
để kiến lập danh tự". Cho đến nói rộng. 
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QUYÊN ã 


Phân thứ 9: ĐẠI QUYẾT TRẠCH THÂM LÝ 
XUẤT HƯNG ĐỊA TẠNG ĐẠI LONG 
VƯƠNG ĐẠO LỘ 


Phân quyết trạch về con đường của Đại Long Vươn 
quy TY Ca th 
xuất hiện trong lòng đât sâu) 


Như vậy đã nói về phần Đại quyết trạch thâm 
lý xuất hưng địa tạng Đại Long Vương. Tiếp theo 
sẽ nói về phân Đại quyết trạch thâm lý xuất hưng 
địa tạng Đại Long Vương đạo lộ. Tướng trạng đó 
thế nào? Kệ nói: 

Trong con đường của Đại Long Vương 
Tổng quát có hai mươi loại pháp 
Nghĩa là trong hai tạng căn bản 

Mối tạng đêu có mười loại pháp. 

Luận nói: Căn cứ ở trong con đường của đại 
long Vương xuất hiện giữa lòng đất sâu thì bao gồm 
chung các pháp tự tại trong hai mươi loại. Vì sao? 
Vì hai thứ công đức lỗi lâm, mỗi loại đều có mười 
pháp. Như kệ nói: "Ở trong con đường của địa tạng 
Đại Long Vương xuất hiện trong lòng đất sâu, tổng 


©https:/ /daitangkinh.org 


60 BỘ LUẬN TẬP 4 


quát có hai mươi loại pháp, nghĩa là trong hai tạng 
căn bản, mỗi tạng đêu có mười loại pháp". Vì thê 
hai mươi loại pháp â ây, danh tự hình tướng sẽ như 
thê nào? Kệ nói: 

Mười loại trong bổn tạng công đức 

Đó là thường-hoại-câu và phi 

Tự-tha-câu và phi như vậy 

Vô ngại bao gôm một hoàn toàn. 

Mười loại trong bồn tạng lỗi lâm 

Đó là như-nhất-vi-vô-hữu 

Cùng với đổi lợi-dung-thượng-hạ 

Như thứ tự thuận theo quản sát. 

Như vậy trong hai mươi loại pháp 

Mỗi một pháp đêu đủ tất cả 

Rêông lớn và viên mãn hoàn toàn 

Đồng lượng với bổn tạng vốn có. 

Luận nói: Ở trong thể của tạng công đức căn 
bản, thì có mười loại pháp, có tăng lực thâu gồm 
tất cả vô lượng công đức. Thế nào là mười loại? 
Đó là: 

I. Phẩm loại công đức của bản thể tự tánh, 
quyết định thường trú, bất sanh bất diệt, xa rời lưu 
chuyền. 

2. Phẩm loại công đức của bản thể tự tánh, 
thường hăng di chuyền và sự lưu chuyên của sanh 
này diệt này cùng hiện hành. 

3. Phẩm loại công đức quyết định thường trú, 
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thường hăng và vô thường cùng chuyền trong một 
lúc, không có trước sau tách biệt. 

4. Phẩm loại công đức vượt ra thường và vô 
thường, hai sự không thể thâu gôm, bốn tánh tự thể 
là thoát ly không còn lưu hành. 

5. Phẩm loại công đức của tất cả các pháp thuộc 
mỗi tự loại trong mười loại. Không có các pháp 
nào khác, chỉ một không khác chỉ một chủng loại 
một hành tướng. 

6. Phâm loại công đức vô thể vô tánh, từ nhân 
duyên phát khởi cũng có, cũng không có, tùy tương 
ưng mà biến chuyền. 

7. Phẩm loại công đức vô dư cứu cánh, cũng 
chuyền, cùng hiện hành không tách rời nhau. 

8$. Phẩm loại công đức chẳng tự chắng tha, bặt 
dứt tên gọi trú vào vắng lặng hoàn toàn (phi phi), 
tự tánh được quyết định. 

9. Phẩm loại công đức đôi với tất cả các pháp 
tùy thuận vô ngại, tự thể tự tánh pháp vôn như vậy, 
đạo lý tánh tạo vôn như vậy. 

10. Phẩm loại công đức năm căn trong mỗi một 
căn, năm trần trong mỗi một trần, tất cả các pháp 
cũng lại như vậy. Đây gọi là mười loại. Như kệ nói: 
"Mười loại trong bồn tạng công đức, đó là thường- 
hoạI-câu và phi, tự-tha-câu và phi như vậy, vô ngại 
bao gồm một hoàn toàn". 

Ở trong thê của bốn tạng sai lầm, cũng có mười 
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loại pháp, có năng lực thâu øôm tất cả vô lượng sai 
lầm. Thế nào là mười loại? Đó là: 

1. Phẩm loại sai lầm vì đối với tật cả các pháp 
tùy thuận Như Như, giỗng như làm cho sự việc 
ngược lại. 

2. Phẩm loại sai lâm vì tạo tác các pháp cùng 
một nghiệp dụng, như nhau làm cho sự việc ngược 
lại. 

3. Phẩm loại sai lầm vì lúc đối trị đạo dấy lên 
không có thể ôn định, xa cách làm cho sự việc 
ngược lại. 

4. Phẩm loại sai lâm vì các pháp nhiễm-tịnh 
đêu là không hề có gì, không làm cho sự việc 
ngược lại. 

5. Phẩm loại sai lầm vì tất cả các pháp đều là 
có thì chung quy vẫn có, có làm cho sự việc ngược 
lại. 

6. Phẩm loại sai lầm vì thuận theo đối trị cùng 
mức lượng Như Như hiện tiên, đối đãi làm cho sự 
việc ngược lại. 

7. Phẩm loại sai lầm vì căn cứ vào lực đối trị 
với tự loại tăng thêm ích lợi mà làm cho sự việc 
ngược lại. 

$. Phẩm loại sai lầm vì đạo đối trị dừng lại, 
dụng của tự nó phát khởi tiêu tan mà làm cho sự 
việc ngược lại. 

9. Phẩm loại sai lầm vì chờ đợi phần Thượng 


©https://daitangkinh.org 


SỐ 1669 — LUẬN ĐẠI TÔNG ĐẠI HUYÉÊN VĂN BỒN, Quyền 5 63 


chuyền biến mới có thê khởi lên tác dụng tiên lên 
mà làm cho sự việc ngược lại. 

10. Phẩm loại sai lâm vì lúc ân tàng mới có thể 
khởi lên tác dụng hướng xuống mà làm cho sự việc 
trái ngược. Đây gọi là mười loại. Như thứ tự đó trú 
trong tư duy làm cho tâm dừng lại, chuyền tâm 
quán sát thì lý đó sẽ sáng tỏ. Như kệ nói: "Mười 
loại trong bốn tạng sai lâm, đó là Như-Nhãt-Vi- 
Vo-Hữu, cùng với Đối-Lợi-Dung- -Thượng- Hạ, 
như thứ tự thuận theo quán sát". Như vậy, ha1 mươi 
loại pháp củng với căn bản kia mới bằng nhau 
không có sai biệt, vì thê có hai mươi loại Bốn 
Tạng, chắng có gì trái ngược lẫn nhau. Vì sao như 
vậy? Vì trong Bốn Tạng ấy thường có đạo lý tự 
nhiên như vậy, chứ không phải là từ Bồn tạng mới 
có sự kiến lập. Tại vì sao khắp nơi đều giữ lại chữ 
Phẩm? Do như trước đã nói về hai mươi loại pháp, 
tật cả đều có cả trăm loại quyên thuộc, do đó nói là 
Phẩm, theo như trước nói nên hiểu rõ. Như kệ nói: 
"Như vậy trong hai mươi loại pháp, mỗi một pháp 
đều đủ tât cả, rộng lớn và viên mãn hoàn toàn, cùng 
với Bốn tạng đồng như nhau”. Như vậy đã nói vê 
phân kiến lập danh tự. Tiếp theo sẽ nói về phân 
nghĩa lý đã giải thích. Vàả lại, sửa trị và chướng ngại 
đôi với mức lượng sai biệt như thê nào? Kệ nói: 

Như vậy trong hai mươi loại pháp 
Mỗi một pháp đêu đủ tất cả 
Một đức đối trị nhiều sai lâm 
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Nhiêu sai lâm chướng ngại một đức 
Không có thứ tự nào nhất định 

Mà sô lượng phẩm loại fơng xứng 
Không sai lâm vượt quả đối lượng 
Hãy như lÿ thuận theo quản sát 
Như nói pháp Bồn tạng vốn có 

Nói về phẩm loại cũng như vậy. 

Luận nói: Như trước đã nói về hai mươi loại 
pháp, mỗi một loại đều đủ tật cả, một đức đối trị 
tật cả các chướng ngại, tật cả các chướng ngại cản 
trở một đức, không có mức lượng đối nhau nào 
khác. Như kệ nói: "Như vậy trong hai mươi loại 
pháp, mỗi một pháp đều đủ tật cả, một đức đối trị 
nhiêu sai lâm, nhiều sai lầm chướn ngại một đức, 
không có thứ tự nào nhất định". Nêu nói như vậy, 
nay trong phân này thì quy tặc đối lượng trộn lẫn 
nhau thành ra lộn xộn? Tuy không có mức lượng 
đối riêng biệt nhưng mà có mức lượng đối tông 
quát, vì vậy không sal lầm gì. Như kệ nói: "Mà sô 
lượng phẩm loại tương xứng, không sai lầm vượt 
qua đôi lượng, hãy như lý thuận theo quán sát”. 
Như phẩm loại căn bản này theo như trước nói nên 
hiểu rõ. Như kệ nói: "Như nói pháp Bốn Tạng vốn 
có, nói về phâm loại cũng như vậy". 

Như vậy đã nói về phần sai biệt về mức lượng 
so sánh giữa sửa trị và chướng ngại. Tiếp theo sẽ 
nói về phân an lập địa kim cang. Tướng trạng đó 
thế nào? Kệ nói: 
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Ở trong phần pháp căn bản này 
Củng có các phản vị kim cang 
Dựa vào phán vị có ba phân 
Gọi là ba bác thượng- trung-hạ. 

Luận nói: Ở trong phân pháp căn bản này, cũng 
có năm mươi mốt phân vị kim cang, như trên đã 
nói về hai mươi loại pháp, dựa vào phân VỊ mà an 
lập. An lập thế nào? Nghĩa là trong các phân vị đều 
có đủ hai mươi loại, không có trước sau mà đông 
thời chuyền. Vậy thì trong này có ba loại phân vị. 
Thế nào là ba loại? Một là phân vị luôn luôn 
chuyền lên cao. Hai là phân vị luôn luôn chuyền 
xuông thập. Ba là phân vị luôn luôn chuyền Ở giữa. 
Đây gọi là ba loại. Như vậy, tất cả mỗi một phân 
vị trong ba phân VỊ CÓ đây đủ và đồng thời chuyền, 
không cần đến thời gian trước sau. Như nói về 
pháp căn bản, phẩm loại cũng vậy. Dùng phân vị 
nhỏ bé này quay lại năm giữ phân Tộng lớn, thuận 
theo thông suốt rộng ra. Như kệ nói: "Ở trong phần 
pháp căn bản này, cũng có các phân vỊ kim cang, 
dựa vào phân vị có ba phân, gọi là ba bậc thượng- 
trung-hạ”. 


Phân thứ 10: ĐẠI QUYẾT TRẠCH ĐẠI 
LONG VƯƠNG TRÙNG TRÙNG QUẢNG 
HẢI VÔ TẬN ĐẠI TẠNG 
(Phân quyết trạch về lớp lớp biến rộng là kho 
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tàng vĩ đại và vô tận của Đại Long Vương). 

Như vậy đã nói về phần Đại quyết trạch thâm 
lý xuất hưng địa tạng Đại Long Vương đạo lộ. Tiếp 
theo sẽ nói về phân Đại quyết trạch Đại Long 
Vương trùng trùng quảng hải vô tận đại tạng. 
Tướng trạng đó thê nào? 

Kệ nói: 

Trong kho tàng lớn giữa biển rộng 
Tông quát có ba loại quan trọng 
Đó là ba tâng đấu-giữa-sau 

Tâng thứ nhất có một đại dương. 
Lượng pháp môn bằng mười phương 
giới 

Tính số là hai mươi hai ức 

Hai mươi loại trong tạng căn bản 
T át cả sanh ra một vạn loại. 

Đều CÓ riêng một ram quyến thuộc 
Môi loại sanh ra một ngàn loại 

tì vậy số lượng đêu viên mãn 

Trụ vào tâm thuận theo quản sát. 
Tầng giữa- sau sáp bội tầng này, 
Thích ứng mở rộng ra thông suốt. 

Luận nói: Ở trong kho tàng vĩ đại và vô tận lớp 
lớp biển rộng của bản thân Đại Long Vương, tổng 
quát có ba tâng quan trọng, có năng lực thầu tóm 
các phân vị. Thê nào là ba tầng? Một là tầng đầu 
Đệ nhất hữu. Hai là tầng giữa An trú cư. Ba là tâng 
sau Kiến lập chuyên. Đây gọi là ba tầng. Ở trong 
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tầng thứ nhất có số lượng của hai mươi hai ức thê 
giới mười phương và các loại biển lớn với vô số 
pháp môn thù thăng vi diệu. Nghĩa này thê nào? 
Nghĩa là rong hai mươi loại pháp của Bốn Tạng, 
tật cả môi loại đêu sanh ra một vạn pháp môn, 
trong tật cả mỗi loại riêng biệt đêu có một trăm loại 
quyên thuộc, mỗi một loại này tất cả đều sanh ra 
một ngàn pháp môn tùy thuộc. Vì nghĩa này cho 
nên danh tự viên mãn-nghĩa lý đây đủ. Như thứ tự 
đó an trú vào tâm ấy làm cho mọi tư duy lắng lại, 
thông minh quản sát ly lẽ của, sô lượng đó đạt tới ý 
nghĩa đã giải thích ngay nơi ấy hoàn toàn rõ ràng. 
Như kệ nói: "Trong kho tàng lớn giữa biên rộng, 
tông quát có ba loại quan trọng, đó là ba tâng đâầu- 
Ø1ữa-sau, tầng thứ nhất có một đại dương, lượng 
pháp môn băng mười phương giới, tính số là hai 
mươi hai ức. Hai mươi loại trong tạng căn bản, tất 
cả sanh ra một vạn loại, đêu có riêng một trăm 
quyên thuộc, mỗi loại sanh ra một ngàn loại. Vì 
vậy sô lượng đều viên mãn, trú vào tâm thuận theo 
quán sát”. Tiếp. đến hai tầng giữa và sau, như thứ 
tự đó gấp bội tầng trước phân bố khắp nơi thuận 
theo mở rộng, thông suốt. Như kệ nói: "Tâng giữa- 
sau gấp bội tầng này, thích ứng mở rộng ra thông 
suốt". Do đó, trong Kinh Đại Ma NI Bảo Tạng Đà 
La NI Tu Tập nói như vây: "Trong kho tàng biển 
cả vô tận và vĩ đại của từng Long Vương, của từng 
địa vị, có nhiêu số lượng về pháp môn-phép tắc và 
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phẩm loại của mười phương. Đâu tiên gọi là 
chuyền đại pháp luận bản đây đủ một biên cả, 
không có đỉnh điểm không có tận cùng, dẫn dắt ánh 
sáng ngay lúc đó chiếu rọi bốn nghiệp bốn dụng 
của từng địa vị, sanh ra và tăng thêm phép tặc đối 
VỚI đại dương pháp môn. Cuôi cùng gọi là lý về 
hữu tánh-vô tánh-vô ngã-không, lợi ích rộng lớn 
ánh sáng bao la, cũng tách rời cũng hợp lại, đây đủ 
và đầy đủ vô biên công hạnh vĩ đại, trong kho tàng 
vốn có chủng tử địa vị, làn mưa giáo pháp tưới 
thâm lớn lên vùn vụt bắt đầu phát ra ý vị thượng 
đăng đối với phâm loại pháp môn. Chỉ chọn lấy 
một phạm vị đề làm thí dụ chứ không chọn lấy các 
trần". Cho đến nói rộng. 
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Phân thứ 11: ĐẠI QUYÉT TRẠCH VÔ TẬN 
VÔ CÙNG TRÀN TRẢN SÓ LƯỢN G ĐẠO 
LỌ 
(Phân quyết trạch về số lượng vô cùng vô tận 
không 
thể kế xiết của con đường) 


Như vậy đã nói về phần Đại quyết trạch Đại 
Long Vương trùng trùng quảng hải vô tận đại tạng. 
Tiệp theo sẽ nói vỀ phân Đại quyết trạch vô tận vô 
củng trần trần số lượng đạo lộ. Tướng trạng đó thế 
nào? Kệ nói: 

Trong hằng hà sa số con đường 
Số lượng như trước đây đã nói 
Củng có năm mươi môt địa Vị 
Quyết định là phân vị kim cang 
Dựa vào phản vị nay lập tướng 
Thì cô mười táng vê chủng loại 
Lấy đó làm số lượng con đường 
Như các loại hai nhân một quả... 
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Luận nói: Ở trong phần này có bao nhiệu sỐ 
lượng phân vị? Có năm mươi mốt loại phân VỊ 
Chân kim cang, đây đủ trọn vẹn không thiêu SÓT, 
Như kệ nói: “Trong hằng hà sa sô con đường, SỐ 
lượng như trước đây đã nói, cũng có năm mươi mốt 
địa VỊ, quyết định là phần vị kim cang". Ở phân VỊ 
này, có mười loại pháp môn đối nhau biến đối, có 
thê thâu tóm số lượng pháp môn. Thế nào là mười 
loại? Đó là: 

1. Loại hai nhân một quả. 

. Loại một nhân một quả. 
. Loại ít nhân nhiêu quả. 
. Loại nhân quả một vỊ. 

. Loại vô nhân vô quả. 

. Loại an trú tự nhiên. 

. Loại nhân quả. 

. Loại quả nhân. 

. Loại ngôn thuyết. 

10. Loại ngôn nhân (người - nói về người). 

Đây gọi là mười loại. Mười loại như vậy lây đó 
làm sô lượng pháp môn. Như kệ nói: "Dựa vào 
phân vị này lập tướng, thì có mười tâng về chủng 
loại, lây đó làm số lượng con đường, như các loại 
hai nhân một quả..." Loại thứ nhất kia hình tướng 
như thê nào? Kệ nói: 

Lấy tâm tín làm điểm khởi đầu 
Như thứ tự dán chủng loại mình 
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Ban đầu lấy phần vị còn lại 
Đạt đến phần vị của tâm định 
Thì nên chọn lấy địa Như Lại 
Cũng giống như theo thứ tự ấy 
Lấy tâm bất thoái làm thứ nhất 
Dán theo bác cùng chủng loại mình 
Chọn phản vị khác làm thứ hai 
Đạt đến phần vị của tâm nguyện 
Cửng lại chọn lấy địa Như Lai 
Phần vị tu hành làm thứ nhất 
Như thứ tự dẫn chủng loại mình 
Chọn phần vị khác làm thứ ba 
Đạt đến phần vị của chánh tâm 
Cũng lại chọn lấy địa Như Lai 
Phần vị bắt thoái làm thứ nhất 
Như thứ tự dán chủng loại mình 
Chọn phần vị khác làm thư tư 
Túc đạt đến địa trú quán đảnh 
Cũng nên chọn lấy địa Như Lai 
Thực hành lìa sỉ là thứ nhất 
Như thứ tự dẫn chủng loại mình 
Chọn phản vị khác làm thứ năm 
Đạt đến phần vị hành võ trước 
Cũng nên chọn lấy địa Như Lai 
Thực hành tôn trọng là thứ nhất 
Như thứ tự dân chủng loại mình 
Chọn phản vị khác làm thứ sảu 
Đạt đến phần vị hành chán thát 
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Cũng nên chọn lấy địa Như Lai 
Tùy thuận quản sát mọi chúng sanh 
Hỏi hướng theo đó là thứ nhát 
Như thứ tự dẫn chủng loại mình 
Chọn lấy bốn phần vị côn lại 

Tất cả số lượng đêu phù hợp 
Ngoài ra côn có địa Nhự Lai 

Lấy các địa như nhau làm bạn 
Trang nghiêm một biển giác mênh 
mông 

Tất cả gọi là nhân và quả 

Phối hợp giải thích quán sát rộng 
Lý đó sẽ phân biệt rõ rằng. 

Luận nói: Nay trong phân này là trình bày về 
nghĩa gì Vì muốn hiền thị năm mươi mốt phân VỊ 
đều có sô lượng như nhau, dùng hai loại nhân tố 
cảm được một quả, mở rộng biển cả Tam bảo đến 
vô cùng vô tận. Nghĩa này thế nào? Điều ấy có 
nghĩa là hai loại nhân tố của địa tâm tín và phát 
tâm, cùng một hành tướng không tách rời nhau, 
cùng thực hành hợp lại chuyên hóa trú vào một sở 
tác mà khởi, lên vô lượng, đây đủ-sanh ra vô biên 
công đức, trang nghiêm đây đủ một biến cả Đại 
Các, là nhân chủ động sanh ra và lớn lên, gọi là 
tâm tối thượng bậc nhât đã sanh ra và tăng trưởng 
quyết định chân thật, là mẹ nguyên sơ của Bồn 
tạng, xa rời sự trang nghiêm ràng buộc, là biến hội 
tụ sự trang nghiêm của chủng tử Vô thắng địa. Quả 
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gọi là đầy đủ phân vị kim cang chân thật, Pháp thân 
viên mãn Đại từ bi sánh bằng hư không bao la 
không có sai biệt, là địa trong quả địa đâu tiên nhất 
không øì trên, như biến tột cùng chỉ một, tận cùng 
đại giáo, như không có hai núi chúa. Tiếp theo là 
hai loại pháp của địa tâm niệm và hạnh hoan hỷ, là 
nhân năng sanh và nuôi lớn, trang nghiêm đây đủ 
cả một đại dương Đại Giác. Nhân gọi là an lạc 
thường sáng suốt quyết định tăng trưởng, là biển 
quy tụ chủng tử của không khô đau không hư vọng 
tự nhiên chiêu rọi thông suốt tật cả pháp tánh, 
không có chướng ngại. Quả gọi là thường an lạc và 
thông minh như hư không thế giới rộng lớn sâu xa 
cùng cực luôn luôn biết rõ, như không có hai núi 
chúa. Tiếp theo là ha1 loại pháp của địa tinh tấn tâm 
cứu hộ tất cả chúng. sanh và địa hôi hướng là nhân 
năng sanh ra và nuôi lớn, trang nghiêm đây đủ cả 
một đại dương Đại Các. Nhân gọi là nhần tố phát 
khởi dòng nước và ánh sáng của tâm đại bị thù 
thăng rời xa tâm lười nhác lơi lỏng, thường thường 
vượt qua, thường thực hành bồn địa, tự tánh đây đủ 
thông suốt đại dương quy tụ mọi chủng tử. Quả gọi 
là ánh sáng từ bị luôn luôn đạt được trí tuệ là không 
hề có hai núi chúa. Tiếp theo là hai loại pháp của 
địa tuệ tâm và địa nghịch lưu hoan hỷ, là nhân có 
thể sanh ra và nuôi lớn, trang nghiêm đây đủ cho 
một đại dương Đại Giác. Nhân gọi là đại dương 
quy tụ mọi chủng tử của đại tâm kim cang chân 
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thật sáng ngời như mặt trăng mặt trời, tự tánh xa 
rời đau khô đoạn trừ biến phẩm loại đen tôi. Quả 
gọi là địa tâng cao nhật đạt tới cực điểm, một thể 
tánh vô thượng tự nhiên vô cùng rõ ràng không có 
hai núi chúa. Tiếp theo là hai loại pháp của địa định 
tâm và địa đại cực địa, là nhân có thể sanh ra và 
nuôi lớn, trang nghiêm đây đủ cho một đại dương 
Đại Giác. Nhân gọi là là đại dương quy tụ mọi 
chúng tử quyết định an tịch rời xa tán loạn, chiếu 
TỌI VÔ cùng vô tận mọi đại chủng nước-lửa. Quả 
gọi là địa váng lặng hoàn toàn, địa sáng suốt hoản 
toàn, đây đủ mọi công đức tàng ân và tuyệt đối 
không có hai núi chúa. Như vậy, chư Phật đêu thực 
hiện ba việc lớn. Thế nào là ba việc? Một là hưng 
hóa. Hai là thuyết pháp. Ba là thăng tiến. Nói hưng 
hóa, là phát khởi xuất hiện một thân biến hóa sô 
lượng tính bằng vi trân thê giới mười phương. Nói 
về Thuyết pháp, là tuyên thuyết cả một đại dương 
pháp môn về địa phát tâm và tâm tín với SỐ lượng 
tính bằng vi trần của thê giới mười phương. Nói vê 
thăng tiên, là hướng về phân vị tiễn lên phía trước, 
như thứ tự mà đi vào. Đây gọi là ba việc lớn. Ở 
trong thân biến hóa thì tất cả mỗi thân cũng đêu có 
ba sự việc này, thuận theo thông suốt mở rộng, phù 
hợp như vậy và hoàn toản như vậy lần lượt thuận 
theo Như Như, các phần vị về sau nữa theo ví dụ 
trước nên biết! Như kệ nói: "Lấy tâm tín làm điểm 
khởi đầu, như thứ tự dẫn chủng loại mình, ban đầu 
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lây những phân vị khác, đạt đến phân vị của tâm 
định, thì lại chọn lây địa Như Lai". 

Như vậy đã nói về chủng loại hai nhân một quả. 
Tiếp theo nói về chủng loại một nhân một quả, 
tướng trạng đó thế nào? Kệ nói: 

Trong năm mươi mốt loại phần vị 
Tất cả không cần đến lực khác 

Chỉ một mình an trủ chính mình 
Cho nên cảm ứng đượC mỘTt quả 

T rong danh tự của nhân và quả 

Bởi vì giống như thứ tự đó 

Thêm tên gọi chủng tử Đại Giác 
Phối hợp giải thích biết rõ rằng 
Theo thứ tự giống như trước nói 
Tang giảm không như nhau mà thối. 

Luận nói: Nay trong kệ này là trình bày về 
nghĩa gì? Là muốn hiển thị hai pháp nhân quả có 
sô lượng phù hợp trang nghiêm giác đạo, đê cho 
đại dương Tam bảo chuyên thành rộng lớn hơn. 
Như kệ nói: “Trong năm mươi mốt loại phân vị, tất 
cả không cân đến lực khác, chỉ một mình an trú 
chính mình, cho nên cảm ứng được một quả”. Do 
nhân và quả xứng với danh tự vôn có, thêm vào tên 
gọi của chúng tử Đại Giác. Như kệ nói: "Trong 
danh tự của nhân và quả, vì giông. như thứ tự đó, 
thêm tên gọi chủng tử Đại Các , phôi hợp giải thích 
biết rõ". Tướng trạng chuyên đôi theo thứ tự cùng 
với trước kia đã nói như nhau không có sai biệt, chỉ 
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sai khác ở chỗ tăng số lượng hay giảm số lượng 
mỗi loại không giống nhau. Như kệ nói: “Theo thứ 
tự giống như trước nói, tăng giảm không như nhau 
mà thôi". Vì như vậy mà hết tháy chư Phật đều thực 
hiện ba sự việc lớn, tên gọi giông như trước đã nói 
mà nghĩa lý thì có điểm không như nhau. Nói về 
Hưng hóa, là lưu hành xuất hiện thân biến hóa số 
lượng tính bằng vi trần của mười thê ĐIỚI TƯỜI 
phương. Nói vê Thuyết pháp, là tuyên thuyết về đại 
dương pháp môn nhân vị tất cả đều có số lượng 
tính bằng vi trần của mười thê giới mười phương. 
Nói về Thăng tiến, là hướng về phân vị tiến lên 
phía trước như thứ tự hội nhập. Ở trong thân Biến 
hóa, cũng có ba sự việc này, thuận theo thông suốt 
mở rộng. Như vậy đã nói vê chủng loại một nhân 
một quả. Tiếp theo sẽ nói về chủng loại ít nhân 
nhiêu quả, tướng trạng đó thế nào? Kệ nói: 

Trong năm mươi mốt loại phân vị 

Từng loại một đêu đủ tất cả 

Cảm ứng phần vị năm mươi quả 

Gọi là ít nhân mà nhiễu quả. 

Luận nói: Nay trong phân này là trình bày về 
nghĩa gì? Là muốn hiển thị chỉ có một loại nhân 
mà cảm đến năm mươi quả, tự tại vô ngại không 
có øì thiêu sót, do đó đại dương Tam bảo chuyền 
thành rộng lớn hơn. Như kệ nói: “Trong năm mươi 
mốt loại phân VỊ, từng loại một đều đủ tất cả, cảm 
ứng phân vị năm mươi quả, gọi là ít nhân mà nhiêu 
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quả". Như vậy tật cả chư Phật thảy đều thực hiện 
ba sự việc lớn, tên gọi giỗng như trước mà nghĩa 
lý có điểm không như nhau. Nói về Hưng hóa, là 
lưu hành xuất hiện ra thân Biên hóa số lượng tính 
bằng vi trần của trăm thế giới mười phương. Nói 
về Thuyết pháp, là tuyên thuyết về đại dương pháp 
môn nhân vị tật cả đêu có số lượng tính băng vi 
trần của thê ĐIỚI mười phương. Nói về Thắng tiên, 
là hướng về phân vị tiễn lên phía trước như thứ tự 
hội nhập. Ở trong thân Biến hóa có ba sự việc này, 
thuận theo thông suốt mở rộng. Như vậy đã nói vệ 
chủng loại ít nhân nhiều quả. Tiếp theo sẽ nói về 
chủng loại nhân quả chỉ một, vị tướng trạng đó thê 
nào? Kệ nói: 

Trong năm mươi mốt loại phân vị 

Từng loại một đêu đủ tất cả 

Biển rộng có năm trăm quả VỊ 

Trong biển rộng năm trăm quả VỊ. 

Từng quả ) một đêu đủ tất cả 

Có biên rộng năm trăm nhân tổ 

Bởi nhân quả bình đăng như vậy 

Gọi là nhân quả chỉ mỘt vị. 

Luận nói: Nay trong phân nảy là trình bảy về 
nghĩa gì? Là muôn hiển thị số lượng của hai pháp 
nhân quả phù hợp với nhau không có thêm bớt, do 
đó đại dương Tam bảo chuyển thành rộng lớn hơn. 
Như kệ nói: "Trong năm mươi mốt loại phân vị, 
từng loại một đều đủ tất cả, biển rộng có năm trăm 
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quả vị, trong biên rộng năm trăm quả vị, từng quả 
một đều đủ tất cả, có biển rộng năm trăm nhần tố, 
do nhân quả bình đăng như vậy, gọi là nhân quả 
chỉ có một”. Như vậy, chư Phật đã thực hiện ba sự 
việc, cũng lại giông như trước chỉ riêng nghĩa lý 
khác nhau. Điều ấy có nghĩa là tính đến sô ngàn, 
thân tướng biến hóa cũng lại như vậy. Như vậy đã 
nói vệ chủng loại nhân quả chỉ một. Tiếp theo sẽ 
nói về chủng loại vô nhân vô quả, tướng trạng đó 
thê nào? Kệ nói: 
Pháp của năm mươi mốt phần vị 
Không phải nhán cũng không phải quả 
Pháp nảy sanh ngàn nhân - ngàn quả 
Gọi là vô nhán và võ quả. 

Luận nói: Nay trong phân này là trình bày về 
nghĩa gì? Là muôn hiển thị nhân tô của năm mươi 
mốt phân vị mà không có quả, nhân sanh ra biển 
lớn của ngàn nhân, quả mà lại không có nhân, quả 
sanh ra biến lớn của ngàn quả, do đó đại dương 
Tam bảo chuyền thành rộng lớn hơn. Như kệ nói: 
"Pháp của năm mươi mốt phân vị, không phải nhân 
cũng không phải quả , pháp nảy sanh ngàn nhân - 
ngàn quả, gọi là vô nhân và vô quả”. Như vậy, chư 
Phật đã thực hiện ba sự việc, cũng lại ,Bing như 
trước chỉ có nghĩa lý khác nhau. Điều â cây có nghĩa 
là tính đến số vạn. Như vậy đã nói về chủng loại 
không nhân không quả. Tiếp theo sẽ nói về chủng 
loại an trú tự nhiên, tướng trạng đó thể nào? Kệ 
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nói: 
Trong năm mươi mốt loại phân vị 
Từng loại một đêu đủ tất cả 
Trải qua võ lượng kiếp chuyến đổi 
Không ra ngoài ' phân vị của mình. 

Luận nói: Nay trong phân này là trình bày về 
nghĩa gì? Là muôn hiển thị từng phần vị một đều 
trải qua vô lượng kiếp đề tu hành thành đạo, những 
sự việc chuyên thành rộng lớn hơn. Như kệ nói: 
“Trong năm mươi mốt loại phân vị, từng loại một 
đêu đủ tất cả, trải qua vô lượng kiếp chuyền đối, 
không ra ngoài phần vị của mình". Vì như vậy : mà 
chư Phật đã thực hiện ba sự việc, cũng lại giống 
như trước chỉ có nghĩa lý khác nhau. Điều đó có 
nghĩa là tính đến sô ức. Như vậy đã nói về chủng 
loại an trú tự nhiên. Tiếp theo sẽ nói về chủng loại 
nhân quả, tướng trạng đó thê nào? Kệ nói: 

Phát sanh năm mươi mốt phân vị 
Phát sanh năm mươi mốt phân vị 
Năng sanh-sở sanh không cùng tận 
Gọi là chúng loại của nhân quả. 

Luận nói: Nay trong phân này là trình bày về 
nghĩa gì? Là muốn hiên thị về chủ thể sanh-đối 
tượng sanh không cùng tận, đôi tượng sanh -đỗi 
tượng sanh không cùng tận, do đó đại dương Tam 
bảo chuyền thành rộng lớn. Như kệ nói: "Phát sanh 
năm mươi mỗt phân vị, phát sanh năm mươi mốt 
phân vị, chủ thể sanh-đôi tượng sanh không cùng 
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tận, gọi là chủng loại của nhân quả”. Như vậy, chư 
Phật đã thực hiện ba sự việc, cũng lại giống như 
trước chỉ có nghĩa lý khác nhau. Nghĩa là đến số 
mười ức. Như vậy đã nói về chủng loại nhân quả. 
Tiếp theo sẽ nói về chủng loại quả nhân, tướng 
trạng đó thế nào? Kệ nói: 

Nghĩa này ví dụ trước rõ ràng 

Y thu không sai khác gì trước 

Chỉ có số lượng là tăng thêm 

Trụ vào tâm thuận theo quản sát. 

Luận nói: Nay trong phân này là trình bày về 
nghĩa gì? Là muôn hiển thị năm mươi mốt phân VỊ 
cũng là nhân cũng là quả, tất cả phát sanh vô tận 
vô tận nhân quả trong đại dương pháp môn, vì vậy 
đại dương Tam bảo chuyền thành rộng lớn hơn. 
Như kệ nói: "Chỉ có số lượng là tăng thêm". Như 
vậy, chư Phật đã thực hiện ba sự việc, cũng lại 
giông như trước chỉ có nghĩa lý khác nhau. Nghĩa 
là đến số một trăm ức. Như vậy đã nói về chủng 
loại quả nhân. Tiếp theo sẽ nói về chủng loại ngôn 
thuyết, tướng trạng đó thế nào? Kệ nói: 

Hết thảy mọi đại dương: Tam bảo, 
Thảy đêu bắt đầu từ ngôn thuyết 
Bởi vì không có øì cùng tận 

Gọi là chủng loại của ngôn thuyết. 

Luận nói: Nay trong phân nảy là trình bày về 
nghĩa gì? Là muốn hiển thị tất cả Tam bảo thảy đều 
tuyên thuyết riêng biệt từng phân về đại dương 
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Tăng vô tận-đại dương Pháp vô tận-đại dương 
Giác vô tận, do đó đại dương Tam bảo chuyền 
thành rộng lớn hơn. Như kệ nói: "Hết tháy mọi đại 
dương Tam bảo, tháy đều bắt đầu từ ngôn thuyết, 
bởi vì không có gì cùng tận, gọi là chủng loại của 
ngôn thuyết". Như vậy, các Tam bảo đã thực hiện 
ba sự việc, lại cũng giỗng như trước chỉ có nghĩa 
lý khác nhau. Nghĩa là đến số một ngàn ức. Như 
vậy đã nói về chủng loại ngôn thuyết. Tiếp theo sẽ 
nói về chủng loại ngôn nhân (nói về người), tướng 
trạng đó thế nào? Kệ nói: 

Hết thảy ngôn thuyết của Tam bảo 

Người tạo tác số lượng như thuyết 

Bởi vì không có øì cùng tận 

Gọi là chủng loại của ngôn nhám. 

Luận nói: Nay trong kệ này là trình Dày về 
nghĩa gì? Là muôn hiển thị như trước đã nói vỆ 
nhiêu loại Tam bảo thuyết pháp giỗng như số 
lượng đã nói, vì hành giả tạo tác không cùng tận, 
do đó đại dương Tam bảo chuyên thành rộng lớn 
hơn. Như kệ nói: "Hết thảy ngôn thuyết của Tam 
bảo, người tạo tác sỐ lượng như thuyết, bởi vì 
không có gì cùng tận, gọi là chủng loại của ngôn 
nhân”. Như vậy, các bậc đã thành đạo rôi đã thực 
hiện ba sự việc, lại cũng giống như trước chỉ có 
nghĩa khác nhau. Nghĩa là đến số vạn ức. Trong 
Kinh Đại Minh Tổng Trì Cụ Túc Tâm Địa nói như 
vây: "Ví dụ như đạo hạnh khắp mười phương 
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không ranh giới-không nguồn gốc-không bắt đầu- 
không kết thúc mà chân đi trong từng địa vị một 
của pháp tạng, thì có mười loại thù thăng chuyển 
tiếp nhau tăng lên gập bội, đại dương quy tụ pháp 
môn đây đủ gâp bội và tròn đây rộng lớn hơn". Cho 
đến nói rộng. 


Phân thứ 12: ĐẠI QUYẾT TRẠCH BÁT 
KHẢ TƯ NGHỊ 
BÁT KHẢ XƯNG LƯỢNG CÂU CẤU VI 
— TRẤN 
BÓN ĐẠI SƠN VƯƠNG 
(Phân quyết trạch về số lượng hoàn toàn không 
thể nghĩ bản 
không thể nói được của Bốn Đại Sơn Vương). 
Như vậy đã nói. về phân Đại quyết trạch vô tận 
vô cùng trần trân sỐ lượng đạo lộ. Tiếp theo sẽ nói 
về phân Đại quyết trạch bất khả tư nghị bất khả 
xưng lượng câu câu vi trần Bốn Đại Sơn Vương. 
Sắc thái đó thế nào? 
Kệ nói: 
Trong đại dương không nghĩ bàn được 
Do phát sanh ra ba loại pháp 
Nghĩa là có ba lân gấp bội 
Phối hợp giải thích biết rõ ràng. 
Luận nói: Ở trong thể tánh không thê nghĩ bàn 
của Bồn Đại Sơn Vương, có ba loại. Thê nào là ba 
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loại? 

Một là số lượng của Pháp bảo gấp bội. Hai là 
số lượng của Tăng bảo gấp bội. Ba là số lượng của 
Phật bảo gấp bội. 

Đây gọi là ba loại gấp bội. Tăng lên số lượng 
bao nhiêu đề trở thành nghĩa, gấp bội? Nghĩa là đại 
dương Tam bảo tăng thêm sô lượng vi trần của ức 
ức thê giới mười phương. Như thứ tự Ấy, dựa vào 
đạo lộ một loại gấp bội lên thêm mười lần, hãy 
quán sát tường tận! Như kệ nói: “Trong đại dương 
không nghĩ bàn được, do phát sanh ra ba loại pháp, 
nghĩa là có ba lần gấp bội, phôi hợp giải thích biết 
rõ ràng". Cuối đầu ngọn của ba lần gầp bội dựa vào 
bản thân nó mà nói, thuận theo mở rộng thông suốt. 
Trong Kinh Tâm ĐỊa nói như vậy: “Trong phạm vi 
tánh hải căn bôn có câu trần vô thượng không thê 
nghĩ bàn được, đây đủ trọn vẹn ức ức đại phương 
trong đại dương của ba đức, lấy phạm vi của đại 
phương đề kiến lập đại phương. Cho đến nói rộng". 


LUẬN ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYÈN VĂN BÓN 
QUYÊN 7 


Phân thứ 13: ĐẠI QUYẾT TRẠCH BÁT 
KHẢ TƯ NGHỊ 
CÂU CẤU VI TRẢN NHÁT THIẾT 
SƠN VƯƠNG ĐẠO LỘ 
(Phân quyết trạch về tất cả sô lượng 
không thể nghĩ bàn là trên con đường của hết thảy 
Sơn Vương) 


Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch bắt khả 
tư nghị bất khả xưng lượng câu câu vi trần Bồn Đại 
Sơn Vương. Tiếp theo sẽ nói về phân Đại quyết 
trạch bất khả tư nghị câu câu vi trần nhất thiết Sơn 
Vương đạo lộ. Tướng trạng, đó thế nào? Kệ nói: 

T rong hằng sa SỐ những con đường 

Có năm mươi mốt phần vị chỉnh 

Số lượng của mười '. phương thể giới 

Danh tự Củng trước nói như nhau. 

Trong nãm mươi mốt phần vị một 

Từng phần vị đếu đủ tất cả 

Số lượng của mười phương thể giới 
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Và đại dương Chướng- Trị- Tam bảo. 
Như một-sô côn lại cũng: vậy 
Phối hợp điều này biết rõ ràng. 

Luận nói: Ở trong hằng sa SỐ con đường, thì có 
năm mươi mỗt phân vị căn bản là SỐ lượng của một 
thê giới hệ khắp mười phương, số lượng danh tự 
đó cùng với những sô đã nói trước đây không có 
sai biệt. Như kệ nói: "Trong hằng Sa SÔ những con 
đường, có năm mươi mốt phân vị chính, số lượng 
của mười phương thê giới, danh tự cùng trước nói 
như nhau". Ở {rong năm mươi mốt phân VỊ của một 
loại, từng phân vị một đêu có đủ tất cả số lượng 
của mười phương thê giới, đại dương phiền não- 
đại dương Tăng bảo-đại dương Pháp bảo-đại 
dương Phật bảo, do đó mà chuyển đôi đây đủ. Như 
kệ nói: "Trong năm mươi mốt ,phân vỊ một, từng 
phân vị đều đây đủ tất cả, số lượng của mười 
phương thê giới, và đại dương Chưởng- Trị-Tam 
bảo”. Giông như nói về năm mươi mốt phân vị của 
một loại, hết thảy phân vị khác cũng lại như vậy. 
Như kệ nói: "Như một- sô còn lại cũng vậy, phôi 
hợp điều này biết rõ ràng". Như vậy đã nói về phân 
hiển thị bốn thê an lập. Tiếp theo sẽ nói về phân 
hiển thị thượng mạt tướng chuyên. Tướng trạng đó 
thế nào? Kệ nói: 

Trước mắt con đường Đức Phật này 
Lưu hành xuất hiện Tiểu vô lượng 
Đại dương Pháp thán và Hóa thán 


§6 BỘ LUẬN TẬP 4 


Chuyển sang bậc Giác ngộ thứ hai 
Lưu hành xuất hiện Tì rung võ lượng 
Đại dương Pháp thân và Hóa thân 
Chuyển sang bậc Giác ngô thứ ba 
Lưu hành xuất hiện Đại vô lượng 
Đại dương Pháp thân và Hóa thân 
Trong những lần chuyển đổi về sau 
Như thứ tự không vượt lên trước 
Mà dân dân tăng lên số lượng. 

Luận nói: Dựa vào một tâm tín căn bản phát 
sanh ra Giác ngộ, tổng quát có sô lượng của một 
thể giới mười phương, trong đó có một Đức Phật 
đã thành đạo rôi, sẽ lưu hành xuất hiện vi trần số 
lượng của Tiểu vô lượng thế giới mười phương và 
đại dương của Hóa thân tự tại vô ngại, giống như 
là số lượng đại dương của tâm tín. Như kệ nói: 
"Trước mắt con đường Đức Phật này, lưu hành 
xuất hiện Tiêu vô lượng, đại dương Pháp thân và 
Hóa thân". Dựa vào thân Phật này. mà Hóa thân lưu 
hành xuất hiện, toàn bộ có vi trần số lượng của 
Tiểu vô lượng thế giới hệ khắp mười phương, trong 
đó có một Đức Phật đã lưu hành xuât hiện rôi, thì 
sẽ lưu hành xuất hiện vi trần số lượng của Trung 
vô lượng thế giới mười phương và đại dương của 
Hóa thân tự tại vô ngại, giông như là sô lượng đại 
dương của tín địa. Như kệ nói: "Chuyên sang bậc 
Giác ngộ thứ hai, lưu hành xuất hiện Trung vô 
lượng, đại dương Pháp thân và Hóa thân". Dựa vào 
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Hóa thân này lưu hành xuất hiện Hóa thân, toàn bộ 
có vi trần số lượng của Trung vô lượng thế giới 
mười phương, trong đó có một Đức Phật đã lưu 
hành xuất hiện rôi, sẽ lưu hành xuất hiện vi trần số 
lượng của Đại vô lượng thê gIớI mưƯỜI phương và 
đại dương của Hóa thân tự tại vô ngại, giông như 
là sô lượng đại dương của Tín địa. 

Như kệ nói: "Chuyên sang bậc Giác ngộ thứ ba, 
lưu hành xuất hiện Đại vô lượng, đại dương Pháp 
thân và Hóa thân". Phù hợp như vậy và hoàn toàn 
như vậy lần lượt thuận theo Như Như, trong các 
lần chuyên đối về sau như thứ tự không vượt lên 
trước mà dân dân tăng lên số lượng. Như kệ nói: 
"Trong những lần chuyền đối về sau, như thứ tự 
không vượt lên trước, mà dân dân tăng thêm số 
lượng”. Đưa ra một góc độ này theo đó nhân rộng 
ra thông suôt. Trong Kinh Bốn Phẩm Túc Địa Trí 
nói như vây: "Đại địa vi trần thí dụ cho đại dương, 
là thực hiện pháp môn Vô Trú. Trong lần chuyên 
thứ nhất là sô phâm của Tiểu vô lượng Đại phương 
vi trân, trong lần chuyên thứ hai là Trung vô lượng 
phậm, trong lần chuyển thứ ba là Đại vô lượng 
phẩm, trong lần chuyên thứ tư là Vô biên vô lượng 
phẩm, trong lần chuyên thứ năm là Vô số vô lượng 
phẩm, trong lần chuyên thứ sáu là Vô lượng vô 
lượng phẩm, trong lần chuyên thứ bảy là Bất khả 
kế lượng vô lượng phẩm, trong lần chuyển thứ tám 
là Cụ túc vô lượng phẩm, trong lần chuyền thứ chín 
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là Bật khả thuyết vô lượng phẩm, trong lần chuyển 
thứ mười là Bất khả tư nghị vô lượng phẩm. Cho 
đến nói rộng". 


Phần thứ 14: ĐẠI QUYẾT TRẠCH NHẬT 
THIẾT HƯ KHÔNG NHÁT THIẾT VI TRÀN 
SỐ LƯỢNG CAO VƯƠNG 


(Phân quyết trạch về số lượng của Cao Vương 
trong hết thảy hư không-hết thảy vi trần). 


Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch bất khả 
tư nghị câu câu vi trân nhất thiết Sơn Vương đạo 
lộ. Tiếp theo sẽ nói về phân Đại quyết trạch nhất 
thiết hư không nhất thiết vi trần số lượng Cao 
Vương. Tướng trạng đó thế nào? Kệ nói: 

T rong hệt thảy hự không vì trần 

Có năm mươi mốt phần vị chỉnh 
Thuộc số lượng hư không mười 
phương 

Và số lượng thể SIỚI mười phương. 

T FrONE HãM TMưƠI mốt của một loại 
Mỗi một đêu đây đủ tất cả 

Có số lượng như trước đã nói 

Đại dương của Chướng- Trị- Tam bảo. 

Luận nói: Ở trong phân hết thảy hư không-hết 
thảy vi trần số lượng Cao Vương, thì có năm mươi 
mốt loại phân vị căn bản thuộc vi trần số lượng của 
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thê giới mười phương trong vi trần số lượng thế 
ĐIỚớI mười phương, có năm mươi mốt phân vị căn 
bản thuộc vi trần SỐ lượng của hư không mười 
phương trong vi trần số lượng thể giới mười 
phương. Như kệ nói: lrong hết thảy hư không VI 
trần, có năm mươi mốt phân vị chính, thuộc sỐ 
lượng hư không mười phương, và số lượng thê ĐIỚI 
mười phương". Ở trong năm mươi mốt loại phân 
vị căn bản của một thê giới, mỗi một phân. vị đêu 
có đủ tật cả vi trần số lượng của thê gIỚI mười 
phương trong vI trân sô lượng thể giới mười 
phương, có đủ tất cả vi trân sô lượng của hư không 
mười phương trong vi trần số lượng thê giới mười 
phương, đại dương phiên não, đại dương đối trị, 
đại dương Tăng bảo, đại dương Pháp bảo, đại 
dương Phật bảo, do đó mà chuyển đôi đây đủ. Như 
kệ nói: "”Irong năm mươi mốt của một loại, mỗi 
một đều đây đủ tật cả, có số lượng như trước đã 
nói, đại dương của Chướng-TrỊ-Tam bảo". Như 
vậy đã nói về phân hiển thị Bản thê an lập. Tiếp 
theo sẽ nói về phân hiển thị Thượng mạt tướng 
chuyển. Tướng trạng đó thế nào? Kệ nói: 

Ban đấu từ vị vua Giác ngộ 

Số trước gấp bội lên mười tầng 

Đó là Hưng-Hóa-T: uyên thuyết pháp 

Vô cùng thông mình mới hiểu được. 

Trong những lần chuyển tiếp sau cuối 

Như thứ tự không vượt lên trước 
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Số lượng dân dân tăng thêm lên 
Chuyển thành tốt đẹp rộng lớn hơn. 

Luận nói: Nay trong phân này là trình bảy về 
nghĩa gì? Là muôn hiển thị dựa vào một niềm tin 
căn bản để phát sanh ra giác ngộ, trong đó thí dụ 
về một vị Phật, số lượng của thí dụ tăng lên mười 
lần, đó là lưu hành xuất hiện-biến hóa- -tuyên thuyết 
và Tín địa, trong những lần chuyên đối về sau cuôi 
SỐ lượng, dân dân tăng thêm, các sô trắm ngàn vạn 
ức cho đến vô lượng vô cùng tận. Như kệ nói: "Ban 
đầu từ vị vua GIác ngộ, sô trước gấp bội lên mười 
tâng, đó là Hưng-Hóa-Tuyên thuyết pháp, vô cùng 
thông minh mới hiểu được. Trong những lần 
chuyền tiệp sau cuối, như thứ tự không vượt lên 
trước, sô lượng dân dân tăng thêm lên, chuyển 
thành tốt đẹp rộng lớn hơn". Trong Kinh Địa Trí 
giải thích như vây: "Tự thê của vương hợp với một 
tổng trì thật là bao la, chuyên tiếp nhau đến vô 
lượng vô biên, thí dụ về lượng là nói về thời gian 
chuyên hóa, dần dân tăng lên số lượng đến số 
lượng hoàn toàn sâu xa khó hiểu. Cho đến nói 
rộng”. 
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Phân thứ 15: ĐẠI QUYẾT TRẠCH ĐỘC ĐỊA 
PHI LOẠN NHẤT ĐỊNH NHÁT ĐỊNH ĐẠO 
LỌ 
(Phân quyết trạch về con đường nhất định không 
thay đối 
không hỗn loạn của địa vị độc nhất) 


Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch Nhất 
thiết hư không nhất thiết VI trần số lượng Cao 
Vương. Tiếp theo sẽ nói về phân Đại quyết trạch 
độc địa phi loạn nhất định nhất định đạo lộ. Tướng 
trạng đó thế nào? 

Kệ nói: - 

Trong con đường không hê hôn loạn 
Cũng có những phân Vị ki cang 
Mỗi một phần vị đếu đây đủ 
Có giữ lại một loại căn bản. 
Thành lập số một trăm lẻ hai 
Dựa vào phần vị lập tướng chuyển 
Thì có năm loại nồi tiếp nhau 
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Đó là Thượng nhất và Bồn nhất 
Câu hành chuyển và Bất tạp chuyển 
Cùng phân vị Viên mãn cụ túc. 

Luận nói: Ở trong phần con đường nhất định 
không thay đối không hỗn loạn của địa vị độc nhất, 
cũng có năm mươi mốt loại phân vị chân kim cang, 
mỗi một phân vị tất cả đều có giữ lại một phân VỊ 
căn bản, vì nghĩa này cho nên thành lập sô một 
trăm lẻ hai. Như kệ nói: “Trong con đường không 
hê hỗn loạn, cũng có những phân vị kim cang, môi 
một phân vị đêu đây đủ, có giữ lại một loại căn 
bản, thành lập, sô một trăm lẻ hai". Dựa vào phân 
vị như vậy, kiên lập tướng chuyền thì có năm loại. 
Thế nảo là năm loại? 

- Một là phân trên nhất chuyên từng tướng một. 

- Hai là phân theo trước chuyển từng tướng 
một. 

- Ba là phân đông thời thực hiện tướng chuyên 
không xa rời. 

- Bốn là phân phân chai tách biệt tướng chuyên 
không lẫn lộn. 

- Năm là phần tướng chuyên đây đủ trọn vẹn. 

Đây gọi là năm loại. Như kệ nói: "Dựa vào 
phân vị lập tướng chuyền, thì có năm loại nối tiếp 
nhau, đó là Thượng nhất và Bồn nhất, Câu hành 
chuyển và Bất tạp chuyên, cùng phân vị Viên mãn 
cụ túc". Tướng chuyên thứ nhất có hình tướng như 
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thế nào? Kệ nói: 

Trong năm mươi mối loại phân vị 

Mỗi loại đếu thâu gôm HđM IIWƠI 

Một thời một xứ và một chuyển 

Nhưng không thể hợp lại thành một. 

Luận nói: Thế nào gọi là Thượng. nhất nhất 

môn? Đó gọi là năm mươi mốt loại phân VỊ, từng 
phân vị một đêu thâu tóm năm mươi mốt thời - xứ 
- chuyền. Nếu vậy thì tập hợp lại sẽ làm thành một 
thể. Vì một chuyên khác nhau cho nên không thể 
hợp lại thành một. Như kệ nói: "Trong năm mươi 
mốt loại phân vị, mỗi loại đều thâu tóm năm mươi, 
một thời, một xứ và một chuyền, nhưng không thể 
hợp lại thành một". Như vậy đã nói vê phân tốt nhất 
chuyền từng tướng một. Tiếp theo sẽ nói về phân 
theo trước chuyền từng tướng một. Tướng trạng đó 
thê nào? Kệ nói: 

Năm mươi mốt căn bản có một 

Mỗi một đêu thâu gồm năm mươi 

Một thời một xứ và một chuyển 

Nhưng không thể hợp lại thành một. 

Luận nói: Thế nảo gọi là Bốn nhất nhất môn? 

Đó gọi là năm mươi mốt loại căn bản, mỗi một loại 
căn bản tất cả đều thâu gồm năm mươi mốt thời - 
XỨ - chuyển. Nếu vậy thì tập hợp lại sẽ làm thành 
một thê. Nhưng vì một chuyền khác nhau cho nên 
không thê hợp lại thành một. Như kệ nói: "Năm 
mươi mốt căn bản có một, mỗi một đều thâu gôm 
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năm mươi, một thời một xứ và một chuyền, nhưng 
không thê hợp lại thành một". Như vậy đã nói về 
phân theo trước chuyển từng tướng một. Tiếp theo 
sẽ nói về phân đồng thời thực hiện tướng chuyên 
không xa rời. Tướng trạng đó thế nào? Kệ nói: 

Một căn bản và một phía trên 

Tá át cả thâu gồm: các phần vị 

Đồng thời chuyển không rời bỏ nhau 

Nhưng không thể hợp lại thành một. 

Luận nói: Thế nào gọi là Câu hành chuyển 

môn? Đó gọi là một căn bản có năm mươi mốt 
pháp, tật cả mỗi một pháp đều thâu tóm năm mươi 
mốt pháp của một phân vị phía trên. Một phân VỊ 
phía trên có năm mươi mốt pháp, cũng có thể thâu 
tóm phân vị căn bản kia, vì thê đồng thời thực hành 
đồng thời chuyền không xa rời nhau, nhưng tật cả 
đêu khác nhau vì một thời - xứ - chuyền, do đó 
không thể hợp lại thành một. Như kệ nói: "Một căn 
bản và một phía trên, tất cả thâu tóm các phân vị, 
đồng thời chuyển không rời bỏ nhau, nhưng không 
thể hợp lại thành một". Như vậy đã nói vỆ phân 
đồng thời thực hiện tướng chuyển không xa rời. 
Tiếp theo sẽ nói về phần khu biệt tướng chuyên 
không lẫn lộn. Tướng trạng đó thế nào? Kệ nói: 

Tá át cả ¡ phần vị Bồn và Thượng 

Tất cả mỗi một đêu đây đủ 

An trủ trong phạm vì của mình 

Không thâu tóm pháp từ nơi khác. 
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Luận nói: Thế nảo gọi là phân khu biệt không 
lẫn lộn? Đó gọi là tật cả các loại vôn có và các phân 
vị Bồn thượng, hết thảy mỗi một tự thê đều an trú 
trong phạm vi của mình, cũng không di chuyền 
cũng không ra vào, cũng không thâu tóm nơi khác 
cũng không luôn luôn ôn định, mà thường hắng 
đây đủ rộng lớn khắp : nơi. Như kệ nói: "Tất cả phân 
vị Bốn và Thượng, tất cả mỗi một đêu đây đủ, an 
trú trong phạm vi của mình, không thâu tóm pháp 
từ nơi khác". Như vậy đã nói vê phần khu biệt 
tướng chuyển không lẫn lộn. Tiếp theo sẽ nói về 
phân tướng chuyền đây đủ trọn vẹn. Tướng trạng 
đó thế nào? Kệ nói: 

T rOng bốn môn đã nói ở trước 
Tát cả các phạm vì thời - xứ.. 
Chuyển hoàn toàn tự tại vô nhãi 
Gọi là Chuyển đây đu trọn vẹn. 

Luận nói: Thế nào gọi là Cụ túc chuyên môn? 
Đó có nghĩa là như trước đã nói về bốn môn, thời 
chuyện như nhau - xứ chuyên như nhau, thời 
chuyên khác nhau - xứ chuyên khác nhau, đồng 
nhất chuyển - xa rời chuyên - toàn bộ chuyền - tách 
biệt chuyên, hoàn toàn tự tại vô ngại. Như kệ nói: 
“Trong bốn môn đã nói ở trước, tât cả các phạm vi 
thời - xứỨ..., chuyền hoàn toàn tự tại vô ngại, gọi là 
chuyên đây đủ trọn vẹn". Trong Kinh Ma Ha Diễn 
Đại Đà La Ni Kim Cang Thân Chú giải thích như 
vây: "Trong đại dương của pháp tạng thì mỗi một 


96 BỘ LUẬN TẬP 4 


pháp - tất cả và tât cả các loại tách rời - lẫn tạp - có 
- không - củng tên gọI — cùng số lượng, tổng quát 
lại có hai pháp. Thế nào là hai pháp? Một là Tông. 
Hai là Biệt. Nói về biệt, đó là bỗn loại địa câu luân. 
Nói về tổng, đó là bốn loại câu luân tự tại chuyền". 
Cho đến nói rộng. 


Phân thứ 16: ĐẠI QUYẾT TRẠCH ĐỘC ĐỊA 
ĐỘC THIÊN NHẤT CHỦNG QUẢNG ĐẠI 
VÔ NHỊ SƠN VƯƠNG 

(Phần quyết trạch về một loại tuyệt đối chỉ có 
một Sơn Vương vĩ đại) 

Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch độc địa 
phì loạn nhất định nhât định đạo lộ. Tiếp theo sẽ 
nói về phân Đại quyết trạch độc địa độc nhiên nhất 
chủng quảng đại vô nhị Sơn Vương. Tướng trạng 
đó thê nào? Kệ nói: 

Trong thể tánh của Sơn Vương này Thì xuất 
hiện hai loại căn bản 

Gọi là tự tánh và bốn bốn 

Như thứ tự thuận theo quán sát. 

Luận nói: Ở trong thể của một loại Sơn Vương 
vĩ đại và tuyệt đối độc nhất vô nhị này, có hai phân. 
Thế nào là hai phần? Một là phần địa thuộc một tự 
tánh căn bản. Hai là phân địa thuộc căn bản của 
một loại căn bản. Dây gọi là hai phần. Như thứ tự 
ây thuận theo quán sát tường tận! Như kệ nói: 
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"Trong thê tánh của Sơn Vương này, xuất hiện hai 
loại căn bản, gọi là tự tánh và bốn bồn, như thứ tự 
thuận theo quán sát”. Địa của tự tánh có hình tướng 
như thê nào? Kệ nói: 

Ở trong một pháp căn bản kia 

Tự nhiên không cần đến HƠI khác 

Có đủ năm mươi mốt phân vị 

Đây gọi là địa vị tự tánh. 

Như vậy HãIH ƠI mốt phần vị 

Tất cả mỗi một đêu đây đủ 

Có biển rộng năm trăm pháp môn 

Chuyển khắp nơi và chuyển rộng lớn. 

Luận nói: Thế nảo gỌI. là địa vị của tự tánh? Đó 

là như trước đã nói vê năm mươi mốt loại trong 
một pháp căn bản, tật cả các loại hoàn toàn không 
cần đến năng lực của nơi khác, mà tự tánh tự nhiên 
có đủ năm mươi mốt phân vị Chân kim cang, vì thê 
nói là địa vị của tự tảnh. Như kệ nói: "Ở trong một 
pháp căn bản kra, tự nhiên không cân đến nơi khác, 
có đủ năm mươi mốt phân vị, đây gọi là địa tự 
tánh”. Như vậy, tật cả đều có năm mươi mốt phân 
vị, tất cả mỗi phân vị một đều có đại dương của 
năm trăm pháp môn, cũng chuyền khắp nơi cũng 
chuyên Tông lớn. Như kệ nói: "Như vậy năm mươi 
mốt phân vị, tất cả mỗi một đều đây đủ, có biển 
rộng năm trăm pháp môn, chuyền khắp nơI Và 
chuyển rộng lớn”. Ở trong phân vị này cũng như 
trước đã nói về năm loại Đại Môn, đây đủ hoàn 
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toàn và trọn vẹn đến mức tuyệt đôi nhất, nên tư duy 
tường tận để chọn lựa! Như vậy đã nói về phân VỊ 
thuộc một tự tánh căn bản. Tiếp theo sẽ nói về phân 
vị thuộc căn bản của một loại căn bản. Tướng trạng 
đó thế nào? Kệ nói: 

Năm mươi mốt loại pháp căn bản 

Tất cả cũng có pháp căn bản 

Gọi là không - không - không và nhất 

Trong này cũng phát sanh phần vị. 

Luận nói: Một pháp căn bản của chỗ dựa trong 

không không - không nhất, cũng có các phân vị, 
mỗi một phân vị đều có đủ tất cả mười vạn pháp 
môn, đây đủ trọn vẹn không có Chuyên nảo thiếu 
SỐ. Ỏ trong phân vị này cũng có năm loại Đại Môn 
nói trước đây, đây đủ hoàn toàn và trọn vẹn đến 
mức tuyệt đôi nhât, hãy tư duy tường tận để chọn 
lựa! Trong Kinh Phẩm Luận nói như vây: “Trong 
thê thiên định của Ma-ha-diễn, có ba Đại Môn. Thể 
nào là ba? Một là Thượng địa an lập quảng đại hải 
hội môn. Hai là Tông bồn hữu hữu hữu nhất môn. 
Ba là Căn bản không không không nhật môn. Ba 
môn như vậy đều có các phân vị, đây đủ trọn VN - 
chuyền như nhau - chuyền khác nhau ..." cho đến 
nói rộng. 


©https://daitangkinh.org 


LUẬN ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYÈN VĂN BÓN 
QUYÊN 9 


Phân thứ 17: ĐẠI QUYẾT TRẠCH ĐỘC 
NHẤT VÔ NHỊ SƠN VƯƠNG TỰ TẠI ĐẠO 
LỌ 
(Phân quyết trạch về con đường tự tại độc nhất vô 
nhị của Sơn Vương) 

Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch độc địa 
độc thiên nhất chủng quảng đại vô nhị Sơn Vương. 
Tiệp theo sẽ nói vê phần Đại quyêt trạch độc nhât 
vô nhị Sơn Vương tự tại đạo lộ. Tướng trạng đó 
thế nào? Kệ nói: 

Trong phạm vi con đường tự tại 
Tông quát có ngàn lớp tướng chuyển 
Đỏ là trong một loại Bồn - T, hượng 
Tất cả đếu có số năm trăm. 

Luận nói: Ở trong phần nói về con đường tự tại 
duy nhất của Sơn Vương này, tổng quát có ngàn 
lớp sai biệt về tướng chuyền, đó có nghĩa là trong 
phạm vi căn bản và phía trên cao đều có năm trăm 
phân vị. Như kệ nói: "Trong phạm vi con đường tự 
tại, tống quát có ngàn lớp tướng chuyền, đó là 
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trong một loại Bồn - Thượng, tất cả đều có số năm 
trăm”. 
Căn bản Chuyển có hình tướng như thế nào? 
Kệ nói: 
Hướng về một căn bản chuyển Xung 
Chuyên (iễp một không và một có 
Chuyển dân cho đến thứ năm trăm 
Những phần vị khác cũng như vậy. 
Luận nói: Nay trong kệ này là trình bày về 
nghĩa gì? Là muốn hiền thị dựa vào một môn căn 
bản hướng về phía dưới mà chuyền, có một kim 
cang và không một kim cang, như thứ tự ây từng 
loại một hiện rõ trước mặt, dân dân chuyền đi vào, 
cho đến thứ năm trăm, không củng tận - không ĐIỚI 
hạn và không trước sau, đầy đủ hoàn toản và trọn 
vẹn bao la mà luôn luôn chuyên tiệp. Như kệ nói: 
"Hướng về một căn bản chuyên xuông, chuyên tiếp 
một không và một có, chuyên dần cho đến thứ năm 
trăm, những phân vị khác cũng như vậy". Hướng 
lên trên chuyên có hình tướng cũng theo lệ này nên 
biết. Trong kinh Nhân Minh Tánh Đức giải thích 
như vây: "Không khác nào cha con Pháp Tạng suốt 
ngày hướng lên trên chuyển đi, có trước sau nhưng 
mà không cùng tận, hướng về phía dưới chuyển 
vào, có trước sau nhưng không cùng tận. Có trước 
sau, là bắt đâu từ phần vị của tín... cho đến số 
lượng năm trăm. Không cùng tận, là biển cả pháp 
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Phân thứ 18: ĐẠI QUYẾT TRẠCH MA HA 
VÔ NHỊ SƠN VƯƠNG TỎI THÁNG CAO 
ĐÁNH NHẬT ĐỊA 


(Phân quyết trạch về một địa vị rất cao đẹp đẽ 
nhất 
của Sơn Vương độc nhất) 

Như vậy đã nói về phần Đại quyết trạch độc 
nhất vô nhị Sơn Vương tự tại đạo lộ. Tiếp theo sẽ 
nói về phân Đại quyêt trạch ma ha vô nhị Sơn 
Vương tối thắng cao đỉnh nhất địa. Tướng trạng đó 
thê nào? Kệ nóI: 

Bồn - Thượng không có gì cùng tận 
Kiển lập những tên gọi như vậy 
Tất cả những phần vị còn lại 

Cũng như vậy thuận theo biết rõ. 

Luận nói: Nay trong kệ này là trình bày về 
nghĩa gì? Là muốn hiển thị Bốn bồn vô cùng tận - 
Thượng thượng vô củng tận, Bồn thượng vô cùng 
tận - Thượng bôn vô cùng tận, một với một vô cùng 
tận - nhiêu với nhiều vô cùng tận, củng nhau với 
cùng nhau vô cùng tận - khác nhau với khác nhau 
vô cùng tận, bằng nhau với băng nhau vô cùng tận 
- riêng biệt với riêng biệt vô cùng tận, có cùng tận 
vô cùng tận - không cùng tận vô cùng tận, rộng lớn 
bao la đây đủ trọn vẹn tật cả. Như kệ nói: "Bổn - 
Thượng không có gì cùng tận, kiên lập những tên 
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gọi như vậy, tất cả những phân vị còn lại, cũng như 
thê thuận theo biết rõ". Trong Kinh Ma Ha Diễn 
Hải giải thích như vậy: "Trong biển cả của thiên 
định Ma-ha-diễn, có một ngàn hai trăm phẩm loại 
vô cùng tận, đồng thời chuyển đây đủ". Cho đến 
nói rộng. 
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Phân thứ 19: ĐẠI QUYẾT TRẠCH SAN HÔI 
ĐÀ 
THỊ PHẠM CA NẶC ĐẠO LỘ 


(Phân quyết trạch về con đường "San hồi" đà 
thi phạm ca nặc) 


Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch ma ha 
vô nhị Sơn Vương tối thắng cao đánh nhất địa. 
Tiếp theo sẽ nói về phần Đại quyết trạch "San hồi" 
đà thi phạm ca nặc đạo lộ. Tướng trạng đó thế nào? 
Kệ nói: 

Trong phạm vi con đường “San hồi" 
Dùng bảy loại biến đổi tu hành 

Để làm số lượng cho con đường 
Chư không có hành tướng nào khác. 

Luận nói: Nay trong kệ này là trình Dảy về 
nghĩa gì? Là muôn hiển thị trong phạm vi con 
đường "San hôi", chỉ dùng bảy biến đôi để làm số 
lượng giới hạn của nó, chứ không có tướng trạng 
nào khác. Như kệ nói: "Trong phạm vI con đường 
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"San hôi", dùng bảy loại biên đối tu hành, để làm 
sô lượng cho con đường, chứ không có hành tướng 
nào khác". Thế nào gọi là thất biến tu hành, hình 
tướng như thê nào? Kệ nói: 
Trong bảy biến đổi có ba loại 
Công đức cùng lôi lâm, đắng lượng 
Trong năm mươi mốt loại phần vị 
Thượng - hạ chuyển có bảy biển đổi 
Tăng thêm phẩm loại của công đức 
Và biển cả của các phiên não. 

Luận nói: Bảy biến đối trong tu hành tông quát 
có số lượng bao nhiêu? Có ba loại. Thế nào là ba 
loại? Một là bảy biến đôi về công đức. Hai là Dảy 
biến đổi về lỗi lâm. Ba là bảy biến đối về mức 
lượng đồng đẳng. Đây øọI1 là ba loại. Như kệ nói: 
Trong bảy biên đối có ba loại, công đức - lỗi lầm 
và đẳng lượng”. Nói về biến tướng, là trong năm 
mươi mốt loại phân vị kim cang, hướng lên phía 
trên nữa chuyền đối và hướng về phía dưới thấp 
chuyền đối có đây đủ bảy biên đồi, tăng thêm công 
đức tăng thêm lỗi lầm chuyên sang rộng lớn. Như 
kệ nói: "Trong năm mươi mốt loại phân vị, thượng 
- hạ chuyên có Dảy biến đổi, tăng thêm phẩm loại 
của công đức, và biến cả của các phiên não". Bảy 
biến đối về lỗi lâm có hình tướng như thê nào? Kệ 
nói: 


Đầu tiên trong biến đổi thứ nhất 
Phía trên đêu tăng lên số trăm 
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Phía dưới đêu tăng đến số ngàn 

Tất cả ngăn cách một - hai đức. 

Sáu biển đổi sau như thứ tự 

Tăng sấp bội chuyển thành số lớn. 

Luận nói: Trong biến đối thứ nhất tăng lên 

chuyền thành mây sô, chướng ngại mây pháp thanh 
tịnh? Nghĩa là trong lúc chuyển lên phía trên, mỗi 
một phân vị đều tăng phẩm loại phiên não lên SỐ 
trăm, chướng ngại một pháp thanh tịnh. Nếu trong 
lúc chuyển vê phía dưới, thì mỗi một phân vị đêu 
tăng phẩm loại phiên não lên số ngàn, chướng ngại 
hai pháp thanh tịnh. Như kệ nói: "Đầu tiên trong 
biến đổi thứ nhất, phía trên đều tăng lên sô trăm, 
phía dưới đều tăng lên số ngàn, tất cả ngăn cách 
một - hai đức". Trong sáu biên đôi sau đó thì công 
đức - lỗi lâm, như thứ tự đó tăng lên số gấp bội. 
Như kệ nói: "Sáu biên đồi sau như thứ tự, tăng gập 
bội chuyên thành số lớn". Như vậy đã nói vỀ phân 
hiển thị bảy biến đổi của lỗi lầm. Tiếp theo sẽ nói 
về phân hiền thị bảy biến đối của công đức. Tướng 
trạng đó thế nào? Kệ nói: 

Đầu tiên trong biến đổi thứ nhất 

Phía trên đêu tăng thêm một ức 

Phía dưới đêu tăng lên hai ức 

Dân dân chuyển tiếp theo thứ tự. 

Sỉu biến đổi sau như thứ fự 

Tăng sấp bội chuyển thành số lớn 

Không hủy hoại số lượng lôi lâm 
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Vì công đức biến đổi tạo ra. 

Luận nói: Trong, biến đối thứ nhất tăng lên 
chuyền thành mây số? Nghĩa là trong lúc chuyên 
lên phía trên, mỗi một phân vị đều tăng phẩm loại 
công đức lên sô một ức, dân dân mà chuyên tiếp. 
Nếu trong lúc chuyên xuống phía dưới, thì môi một 
phân vị đêu tăng phâm loại công đức lên số hai ức, 
dân dần chuyên tiếp. Như kệ nói: "Đầu tiên trong 
biến đối thứ nhất, phía trên đều tăng thêm một ức, 
phía dưới đều tăng lên hai ức, dân. dân chuyền tiếp 
theo thứ tự”. Trong sáu biến đổi về sau, như thứ tự 
ây tăng lên số gấp bội. Như kệ nói: "Sáu biên đôi 
sau như thứ tự, tăng gấp bội chuyền thành sô lớn". 
Như vậy, phẩm loại phiền não được công đức làm 
cho đoạn trừ hay không đoạn trừ? Chỉ biên đôi làm 
cho chuyển hóa, chứ không làm cho có tác dụng 
hủy hoại. Như kệ nói: "Không hủy hoại số lượng 
lỗi lâm, vì công đức biến đối tạo ra". Như vậy đã 
nói về phân hiển thị bảy biến đối của công đức. 
Tiếp theo sẽ nói về phân hiên thị bảy biến đổi của 
đăng lượng. Tướng trạng đó thế nào? Kệ nói: 

Đầu tiên trong biên đổi thứ nhất 

Tá át cả phía trên tăng một ngàn 

Tất cả phía dưới tăng hai vạn 

Số lượng bình đẳng dân chuyển tiếp. 
Sỉu biến đổi sau như thứ tự 

Tăng gấp bội chuyển thành số lớn 
Không hề sai biệt về đoạn - chướng 
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Chỉ đối chiếu số lượng kiến lập. 

Luận nói: Trong biến đôi thứ nhất tăng lên mây 
SỐ chuyển tiếp? Nghĩa là trong lúc chuyền lên phía 
trên, môi một phân VỊ đều tăng thêm một ngản. Nêu 
trong lúc chuyền xuống phía dưới, thì mỗi một 
phân vị đêu tăng lên hai vạn, như thứ tự chuyên 
tiếp lên. Như kệ nói: "Đầu tiên trong biến đôi thứ 
nhất, tất cả phía trên tăng một ngàn, tât cả phía dưới 
tăng hai vạn". Số lượng phẩm loại đó có tăng giảm 
hay không? Chỉ có sô lượng bình đăng chứ không 
phải là sô lượng sai biệt. Như kệ nói: "Số lượng 
bình đăng dân chuyển tiếp". Trong sáu biến đôi vê 
sau, như thứ tự ây tăng lên chuyền thành số lớn, 
nghĩa là một gấp bội. “Như kệ nói: "Sáu biên đối 
sau như thứ tự, tăng gập bội chuyền thành sô lớn". 
Bảy biến đôi như vậy, cũng không có tướng SOI 
sáng - cũng không có tướng che lâp, chỉ có bình 
đăng tùy theo từng phân một mà kiên lập. Như kệ 
nói: Không hê sai biệt về đoạn - chướng, chỉ đôi 
chiếu số lượng kiến lập”. Trong này theo thứ tự bảy 
biến đôi của công đức đề làm cuôi cùng, thuận theo 
quán sát tường tận! Trong Kinh Thậm Thâm 
Chúng Tử nói như vây: "Thâu triệt rõ trong tạng 
chỉ có ba biến đôi, lây số bảy làm mức lượng không 
thêm không bớt, ví như rắn bò bảy bước - cây ra 
bảy lá đều là lý lẽ của pháp vốn như vậy, Ban đâu 
chỉ có phẩm loại ô nhiễm, trung gian có đủ ô nhiễm 
và thanh tịnh, về sau chỉ có phẩm loại thanh tịnh". 
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Cho đên nói rộng. 


Phân thứ 20: ĐẠI QUYẾT TRẠCH "SAN 
HỎI" ĐÀ THỊ PHẠM CA NẶC BÔN 
VƯƠNG BÒN ĐỊA 
(Phân quyết trạch về địa vị vốn có của Bồn 
Vương "San hồi" 
đà thì phạm ca nặc) 

Như vậy đã nói về phần Đại quyết trạch "San 
hôi" đà thi phạm ca nặc đạo lộ. Tiệp theo sẽ nói về 
phân Đại quyết trạch "San hôi" đà thi phạm ca nặc 
Bốn Vương bốn địa. Tướng trạng đó thê nào? Kệ 
nói: 

Nơi thể căn bản vị Vương này 
Có ba loại biến đổi SỐ trăm 
Tên gọi thứ tự giống như trước 
Bình đăng không có gì sai biệt. 

Luận nói: Ở trong, thể căn bản của vị vương 
này, có ba loại bách biến tu hành, tên gọi và thứ tự 
giông như trước đã nói. Như kệ nói: "Nơi thể căn 
bản vị VƯƠng này, có ba loại biễn đối số trăm, tên 
gỌI thứ tự giông như trước, bình đẳng không có gì 
sai biệt". Như vậy, hình tướng của ba loại biến đôi 
thê nào? Kệ nói: 

Trong ba loại biến đổi như vậy 
Ban đâu tất cả như thứ tự 
Theo số từ mười - ngàn - ram tức 
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Chín mươi chín lần biến đổi sau 
Như thứ tự số tăng gấp bội 
Dân dân theo thứ tự chuyển tiếp. 

Luận nói: Trong phân lỗi lầm biến đối hàng 
trăm, đôi với phía trên và phía dưới, trong lần biến 
đối thứ nhất tăng lên sô mười ức và theo thứ tự dân 
dân chuyên tiếp. Nơi phân công đức biến đôi hàng 
trăm, đôi với phía trên và phía dưới, trong lần biến 
đối thứ nhất tăng lên SỐ ngàn ức và theo thứ tự dân 
dân chuyên tiếp. Trong phân Đắng lượng biến đổi 
hàng trăm, đối với trên và dưới, trong lần biến đôi 
thứ nhất tăng lên sô trăm ức và theo thứ tự dân 
chuyền tiếp. Như kệ nói: "Trong ba loại biến đối 
như vậy, ban đầu tất cả như thứ tự, theo số từ mười 
- ngàn - trăm ức”. Trong chín mươi chín lần biến 
đối về sau, tất cả đều y theo thứ tự đó mà tăng lên 
chuyển thành số lớn. Như kệ nói: "Chín mươi chín 
lần biến đôi sau, như thứ tự số tăng gấp bộ, dân dân 
theo thứ tự chuyên tiếp". Trong kinh Đại Hải Sơn 
Vương Địa Địa Phẩm Loại giải thích như vây: 
“Trong thể của Như Lai Tạng có ba phẩm loại lưu 
chuyền, lây số trăm làm hạng lượng, không vượt 
quá mà theo thứ tự dần dần chuyên tiếp. Như vậy, 
trong ba phẩm loại lưu chuyên, loại thứ nhất công 
đức ít mà lỗi lầm nhiều, loại thứ hai có số lượng 
như nhau, loại thứ ba chỉ có công đức". Cho đến 
nói rộng. 
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Phân thứ 21: ĐẠI QUYT TRẠCH THỊ 
PHẠM NẶC 
BỒN VƯƠNG ĐẠO LỘ 


(Phần quyết trạch về con đường của Bồn 
Vương thi phạm nặc) 


Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch "San 
hôi" đà thi phạm nặc Bốn Vương bốn địa. Tiếp 
theo sẽ nói vê phân Đại quyết trạch thi phạm nặc 
Bốn Vương đạo lộ. Tướng trạng đó thế nào? Kệ 
nói: 

Trong phạm vỉ con đường Bồn Vương 
Có ba loại biển đổi số ngàn 

Tên gọi - số lượng như trước nói 

Mọi biển đổi đấu như thứ tự 

Ta đnS theo số trăm - ngàn - vạn ức 
Tất cả mọi biến đổi sau đó 

Như thứ tự chuyển thành số lớn 

Trụ vào tâm thuận theo quản sát! 

Luận nói: Ở trong phạm vi con đường của Bồn 
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Vương (chữ hán) thì phạm ca nặc, thì có ba loại tu 
hành biên đối theo số ngàn, tên gọi và thứ tự ấy 
giông như trước đã nói. Như kệ nói: "Trong phạm 
VI COn đường Bồn Vương, có ba loại biên đối số 
ngàn, tên gọi - số lượng như trước nói". Ba loại 
như vậy, trong phạm vi biến đối thứ nhất chiếu 
theo thứ tự đó tăng lên số trăm ức - ngàn ức - vạn 
ức, phía trên và phía dưới cùng một hạn lượng dân 
dân chuyền tiếp. Như kệ nói: "Mọi biến đối đầu 
như thứ tự, tăng theo số trăm - ngàn - vạn ức”. Tất 
cả các biến đôi sau đó chiếu theo thứ tự ấy tăng lên 
chuyên thành số lớn, thuận theo tư duy tường tận 
để chọn lựa! Như kệ nói: "Tất cả mọi biến đối sau 
đó, như thứ tự chuyền thành số lớn, trú vào tâm 
thuận theo quản sát”. Trong kinh giải thích như 
vây: "Trong pháp môn thượng và hạ của Như Lai 
Tạng Phật, có ba loại tu hành, sỐ lây ngàn làm hạn 
lượng. Ba phẩm loại như vậy, vì chuyền tiếp nhiêu 
sô ức nên sanh ra và tăng thêm kho tàng bao la của 
pháp môn rộng lớn khắp nơi, không đâu thiếu sót". 
Cho đến nói rộng. 


Phân thứ 22: ĐẠI QUYẾT TRẠCH MA HA 
THỊ PHẠM NẠC MẪU NGUYEN CHỦ 
THIÊN VƯƠNG 
(Phân quyết trạch về Ma ha thi phạm nặc Mẫu 
là nguyên chủ Thiên vương) 
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Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch thi 
phạm nặc Bốn Vương đạo lộ. Tiếp theo sẽ nói về 
phân Đại quyết trạch Ma ha thi phạm nặc Mẫu 
nguyên chủ Thiên vương. Tướng trạng đó thế nào? 
Kệ nói: 

Trong phạm vị Ma ha Thiên vương 
Có ba loại biến đổi số ức 

Tên gọi theo thứ tự như trước 

Tất cả biến đổi đâu như thứ tự. 
Chuyên từ số lượng mỘt - hai - ba 
T hể giới hệ khắp cả mười phương 
Hết thảy lần biến đổi còn lại 

Như thư tự chuyển thành số lớn. 

Luận nói: Ở trong thể của Ma ha Chủ Thiên 
Vương, có ba loại tu hành biến đồi theo số ức, tên 
gọi và thứ tự giống như trước đã nói. Như kệ nói: 
"Trong phạm vi Ma ha Thiên vương, có ba loại 
biến đôi số ức, tên gọi theo thứ tự như trước". Ba 
loại như vậy, trong phạm vi biên đối thứ nhất chiếu 
theo thứ tự ấy, tăng lên chuyên thành số một thập 
phương - hai thập phương - ba thập phương. Như 
kệ nói: "Tật cả biến đối đầu như thứ tự, chuyền từ 
sô lượng một - hai - ba, thê gIỚI hệ khắp cả mười 
phương". Tất cả mọi biên. đối còn lại, chiếu theo 
thứ tự đó chuyền thành số lớn hơn. Như kệ nói: 
"Hết thảy lân biến đổi còn lại, như thứ tự chuyển 
thành sô lớn”. Trong Kinh Tông Tự Pháp Chuyển 
Đại Luận giải thích như vây: "Trong từng địa vị 
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Ma Ha Bồn Tạng Vương của Phật Đà, thì có ba 
bậc. Thế nào là ba bậc? 

- Một là bậc chuyên số ức xuống thấp. 

- Hai là bậc chuyền số ức vào giữa. 

- Ba là bậc chuyền số ức lên cao. 

Bậc đầu sanh ra một Đại Phương trong phạm 
vi tùy theo biển cả của quyên thuộc bậc thập. Bậc 
giữa sanh ra hai Đại Phương trong phạm vi số 
lượng biên cả như nhau đồng thời chuyền. Bậc sau 
sanh ra ba Đại Phương trong phạm vi tùy theo biển 
cả của quyên thuộc bậc cao". Cho đến nói rộng. 
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Phân thứ 23: ĐẠI QUYẾT TRẠCH NHÁT 
CHỦNG CÔNG ĐỨC THUẦN THUẦN VÔ 
TẠP ĐẠI VIÊN MÃN ĐỊA ĐẠO LỘ 
(Phân quyết trạch về con đường hoản toàn thuần 
nhất không lẫn tạp một loại nào khác của địa vị 
đại viên mãn công đức) 


Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch Ma ha 
thi phạm nặc Mẫu nguyên chủ Thiên Vương. Tiếp 
theo sẽ nói về phân Đại quyết trạch nhất chủng 
công đức thuần thuần vô tạp đại viên mãn địa đạo 
lộ. Tướng trạng đó thê nào? Kệ nói: 

Trong con đường Công đức thuần nhất 
Có biển cả ¡ pháp môn đây đủ 

Hai ngàn năm trăm năm mươi loại 

Ở TOHS năm mươi mốt phân VỊ 

Mỗi một phản vị đều có đủ 

Tất cả năm mươi loại phần VỆ, 

Cũng trong môi một phần VỊ ấy. 

Có các pháp Tánh - Tướng - Bổn - Mạt 
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Số lượng gôm một vạn hai trăm. 

Trong kinh đã giải thích như vây: 

Toàn bộ có số lượng một vạn hai ngàn bảy trăm 
năm mươi loại 

Chọn lây số căn bản cuối cùng ây Đúng như 
pháp thuận theo quán sát Lấy số lượng tổng quát 
như vậy Làm phạm vị hạn lượng con đường. 

Luận nói: Ở trong phân Nhất chủng công đức 
thuần thuần vô tạp đại viên mãn địa đạo lộ, toàn bộ 
biển cả pháp môn có hai ngàn năm trăm năm mươi 
loại, sâu xa cùng cực và rộng lớn mênh mông. Như 
kệ nói: "Trong con đường công đức thuân nhất, có 
biển cả pháp môn đây đủ, hai ngàn năm trăm năm 
mươi loại". Do nghĩa gì mà có sô lượng như vậy? 
Thuận theo sự thành tựu có thể biết rõ ràng, điêu 
Ấy, có nghĩa là trong năm mươi mốt loại phân vị, 
mỗi một vị đều có đủ năm mươi loại. Nghĩa này 
thế nào? Đó có nghĩa là năm mươi tâm tín, năm 
mươi tâm niệm, cho đến năm mươi Như Lai địa 
đều sai biệt. Như kệ nói: "Ở trong năm mươi mốt 
phân vị, mỗi một phân vị đều có đủ, tật cả năm 
mươi loại phân vỊị" . Cũng vì mỗi một phân vị, tất 
cả đều có đủ bốn pháp của Tánh 

- Tướng - Bồn - Mạt, cho nên số lượng một vạn 
hai trăm được thành lập. Như vậy, bốn sự VIỆC 
trong này sai biệt thê nào? Nghĩa là như thứ tự ây 
nói về pháp không thê nghĩ bàn, nói về pháp rõ 
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ngay lúc ấy Điác ngộ, nói về nhân Tăng sanh 
trưởng, nói vê quả được sanh ra và nuôi lớn. Như 
kệ nói: "Cũng trong mỗi một phân VỊ Ấy, có các 
pháp Tánh - Tướng - Bồn - Mạt, số lượng gôm một 
vạn hai trăm”. Nêu vậy đây so sánh nói làm sao 
thông được? Trong Kinh Km Cang Đắng Địa Nhất 
Hành Tam Muội giải thích như vây: "Trong phân 
phép tắc không có lẫn tạp không hề hỗn loạn, tất 
cả hoàn toàn như nhau, chắng xấu ác chẳng tai họa, 
nơi nào cũng tốt lành, toàn Dộ có mười hai ngàn 
bảy trăm năm mươi pháp môn” - Trong kinh ấy nói 
vội vậy là vì tông hợp cả Tổng và Biệt. Như kệ 

ói: "Trong kinh đã giải thích như vây: Toàn bộ có 
sô lượng một vạn hai ngàn ,Dảy trắm năm mươi 
loại, chọn lấy sô căn bản cuối cùng ây, đúng như 
pháp thuận theo quán sát". Nay con đường này lấy 
đó làm hạn lượng có pháp môn nào khác? Như kệ 
nói: "Lầy số lượng tổng quát như vậy, làm phạm vi 
hạn lượng con đường”. 


Phân thứ 24: ĐẠI QUYẾT TRẠCH NHÁT 
CHỦNG CÔNG ĐỨC MA HA BÓN ĐỊA 
MINH BẠCH LY ÁC PHẨM TẠNG 


(Phần quyết trạch về một loại công đức của Ma 
ha bôn địa rõ ràng 
xa rời phâm loại ân tàng nghiệp ác). 
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Như vậy đã nói về phần Đại quyết trạch nhất 
chủng công đức thuân thuân vô tạp đại viên mãn 
địa đạo lộ. Tiếp theo sẽ nói về phân Đại quyết trạch 
nhất chủng công đức Ma-ha-bồn-địa minh bạch ly 
phẩm ác tạng. Tướng trạng đó thê nào? Kệ nói: 

Ở trong phẩm tạng của Bổn Địa 

Có biên cả pháp môn rộng lớn 

Chứa số lượng một ức ba vạn 

Bảy ngàn năm trăm loại pháp môn. 
Trước đây nói trong các phân Vị 

Môi một đếu có đủ tát cả 

Thâu gồm HH IHHƠI ' phần vị khác 

Nên biển pháp môn rồng như vậy. 

Bốn pháp về Táúnh - Tướng - Bồn - Mạt 
Thể lệ này mở rộng thông suốt. 

Luận nói: Ở trong Nhất chủng công đức Ma ha 
bồn địa minh bạch ly phẩm ác tạng, biên pháp môn 
tổng quát rộng lớn có một ức ba vạn bảy ngàn năm 
trăm sô, sâu xa cùng cực và bát ngất mệnh mông. 
Như kệ nói: "Ở trong phẩm tạng của Bốn Địa, có 
biển cả pháp môn rộng lớn, chứa số lượng một ức 
ba vạn, bảy ngàn năm trăm loại pháp môn". Do 
nghĩa gì mà sỐ lượng đạt được như vậy? Như trước 
đã nói trong tất cả phân vị, mỗi một phân vị đều 
thâu tóm sai biệt chuyền tiếp đầy đủ năm mươi 
phân vị khác, biển cả pháp môn trở nên rộng lớn 
như vậy. Như kệ nói: "Trước đây nói trong các 
phân vị, mỗi một đều có đủ tất cả, thâu tóm năm 
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mươi phân vị khác, nên biển pháp môn rộng như 
vậy". Trong quan hệ của bốn loại Tánh - Tướng - 
Bồn - Mạt, theo như trên phối hợp tương xứng, lại 
tiếp tục tăng số lượng chuyền thành rộng lớn hơn 
nữa, hãy tư duy tường tận để chọn lựa! Như kệ nói: 
"Bốn pháp về Tánh - Tướng - Mạt, thể lệ này mở 
rộng thông suốt". 


LUẬN ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYÈN VĂN BÓN 
QUYÊN 13 


Phân thứ 25: ĐẠI QUYÉT TRẠCH MA HA 
BỒN ĐỊA CỤ TÚC PHẨM TẠNG PHI HOẠN 
ĐẠO LỘ 
(Phân quyết trạch về con đường Ma ha bồn địa 
đây đủ phâm tạng không phải là tai họa) 


Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch nhất 
chủng công đức Ma ha bồn địa minh bạch ly phẩm 
ác tạng. Tiếp theo sẽ nói về phân Đại quyết trạch 
Ma ha bốn địa cụ túc phẩm tạng phi hoạn đạo lộ. 
Tướng trạng đó thế nào? Kệ nói: 

Trong phạm vi con đường Bồn Địa 
Chuẩn mực phát sanh hai loại môn 
Đó là hoành chuyển và thọ chuyển 
Lấy đó làm hạn lượng của mình. 

Luận nói: Ở trong phân Ma ha bồn địa cụ túc 
phẩm tạng phi hoạn đạo lộ này có hai môn. Thế 
nào là hai môn? 

Một là chuyền theo chiêu ngang cùng lưu thông 
đến khắp nơi. 
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Hai là chuyển theo chiêu dọc cùng một loại 
không hỗn tạp. Đây gọi là hai môn. 

Như vậy, hai môn theo đó làm thành hạn lượng 
của mỗi loại. Như kệ nói: "Trong phạm vi con 
đường Bồn Địa, chuẩn mực phát sanh hai loại môn, 
đó là hoành chuyền và thọ chuyền, lây đó làm hạn 
lượng của mình". Vả lại, Môn chuyên theo chiêu 
ngang có hình tướng như thê nào? Kệ nói: 

Trong phần vị bồn loại sự việc 
Trong đó gôm có Tổng và Biệt 
Tất cả chuyển tăng lên mười lần 
Ngay một lúc không CÓ frước sau 
SỐ lượng pháp môn tăng lên đó 
Theo lệ trước tiếp thu biết rõ. 

Luận nói: Nay trong kệ này là trình bày về 
nghĩa øì? Là muôn hiện thị trong bốn loại quan hệ 
vệ Tánh - Tướng - Bốn - Mạt, trong tất cả đều có 
phân vị của Tổng và Biệt, mỗi một phần vị đều đây 
đủ các số tăng lên mười lần, ngay một lúc cùng 
chuyển không có tách biệt trước sau. Đây chính là 
hình tướng của môn chuyền theo chiều ngang cùng 
lưu thông đến khắp nơi. Như kệ nói: _Jrong phần 
VỊ bốn loại sự việc, trong đó gồm có Tổng và Biệt, 
tật cả chuyền tăng lên mười lân, ngay một lúc 
không có trước sau". Số lượng trong này cũng tiếp 
tục chuyển thành hơn hắn vượt qua số lượng trước 
đó, phối hợp như trên sẽ rõ ràng. Như kệ nói: "Số 
lượng pháp môn tăng lên đó, theo lệ trước tiếp thu 
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biết rõ". Như vậy đã nói về Môn chuyền theo chiêu 
ngang cùng lưu thông đến khắp nƠI. Tiếp theo sẽ 
nói vê Môn chuyền theo chiêu dọc cùng một loại 
không lẫn tạp. Tướng trạng đó thế nào? Kệ nói: 

Trong các phân vị nói trước đây Như thứ tự 
không vượt hơn trước Tất cả chuyền tăng lên mười 
lần Rõ ràng và trọn vẹn như nhau. 

Luận nói: Nay trong kệ nảy là trình bày về 
nghĩa gì? Là muôn hiện thị trong phân vị Tông - 
Biệt đã nói như trước, như thứ tự ây không vượt 
lên trước, tất cả mọi phân vị đêu chuyên tăng lên 
mười lần, cùng rõ ràng và cùng trọn vẹn như nhau, 
cũng không tạp loạn cũng không tập hợp với nhau, 
luôn luôn chuyên rõ. Đây chính là hình tướng của 
Môn chuyền theo chiêu dọc cùng một loại không 
lẫn tạp. Như kệ nói: "Trong các phân vị nói trước 
đây, như thứ tự không vượt lên trước, tất cả chuyển 
tăng lên mười lần, rõ ràng và trọn vẹn như nhau". 
Vì thê trong Kinh Đại Kim Cang Bảo Vương Pháp 
Giới Ấn Tạng giải thích như vây: "Lại nữa, này 
Văn-thù-sư-lợi! Bảo VƯƠng đạo phẩm ấy là chuyển 
theo hai trạng thái. Thê nào là hai? 

- Một là chuyền trong một khu vực. 

- Hai là chuyền trên mọi phương diện. 

Nói về trong một khu vực, thì đạo lý tuy rât 
nhiều nhưng trước hết tùy theo chỉ một đạo lý, vì 
vĩnh viễn hoàn hảo. Nói về trên mọi phương diện, 
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là vì tất cả các đạo lý cùng thực hành trong một 
lúc". Cho đến nói rộng. 


Phân thứ 26: ĐẠI QUYẾT TRẠCH MA HA 
BẢO LUẬN VƯƠNG QUẢNG ĐẠI VIÊN 
MÃN VÔ THƯỢNG ĐỊA ĐỊA 


(Phân quyết trạch về các địa vị vô thượng rộng 
lớn viên mãn của Đại bảo luân VƯƠN8). 

Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch Ma ha 
bốn địa cụ túc phẩm tạng phi hoạn đạo lộ. Tiếp 
theo sẽ nói về phần Đại quyết trạch Ma ha bảo luân 
vương quảng đại viên mãn vô thượng địa địa. 
Tướng trạng đó thê nào? 

Kệ nói: 

tì Tổng - Biệt không cùng tận 
Cho nên kiến lập thể bồn pháp. 

Luận nói: Nay trong kệ này là trình bày về 
nghĩa gì? Là muôn hiển thị trong, thể của pháp vốn 
có dùng Tổng thâu tóm Biệt, lây Biệt thâu tóm 
Tổng, lây Tổng thâu tóm Tổng, lây Biệt thâu tóm 
Biệt, chủ thể thâu tóm, đôi tượng thâu tóm không 
có cùng tận, đại dương pháp môn sâu thắm rộng 
lớn, nghĩa lý giải thích Ÿ thú trọn vẹn khắp nơi, vì 
hoàn toàn tự tại vô ngại. Như kệ nói: "Do vì Tông 
- Biệt không cùng tận, cho nên kiến lập Thể bổn 
pháp". Trong Kinh Ma Ha Diễn Địa Tạng Vô 
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Thượng Cực Thuyết Bất Khả Tư Nghị Tâm Địa 
Phẩm Luận giải thích như vây: "Núi báu giữa biển 
khơi, cùng loại vô tận - khác loại vô tận, đây đủ 
tròn vẹn hoàn toàn, không cùng tận - không có 
trước sau, không có giới hạn - không có ranh giới, 
cũng là tướng rộng lớn - cũng là tướng nhỏ hẹp”. 
Cho đến nói rộng. 
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Phân thứ 27: ĐẠI QUYẾT TRẠCH HỆ 
PHƯỢC ĐỊA ĐỊA PHÁM LOẠI BÁẤT CÁT 
TƯỜNG ĐẠO LỘ 
(Phần quyết trạch về con đường không tốt lành 
vì phâm loại phiên não đây khắp nơi) 


Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch Ma ha 
bảo luân vương quảng đại viên mãn vô thượng địa 
địa. Tiếp theo sẽ nói về phân Đại quyết trạch hệ 
phược địa địa phâm loại bất cát tường đạo lộ. 
Tướng trạng đó thê nào? 

Kệ nói: 

Trong phạm vi con đường phiên não 
Củng phái sanh phân vị kim Cang 
Dựa vào phần vị lập tướng chuyển 
Thì xuất hiện bồn loại của pháp 

Gọi là năng, sở, Chưởng và quả 

Bồn loại pháp như vậy xuất hiện 
Đếu là hạn lượng thuộc hữu vi 
Đúng như pháp thuận theo quán sát. 
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Luận nói: Ở trong phần Hệ phược địa địa phẩm 
loại bất cát tường đạo lộ, cũng có năm mươi mốt 
phân vị kim cang. Dựa vào các phân vị này đề kiến 
lập tướng chuyền, thì có bốn loại pháp. Thế nảo là 
bôn loại? 

- Một là pháp của trí là chủ thê chứng. 

- Hai là pháp thuộc lý của đôi tượng được 
chứng. 

- Ba là pháp thuộc sự chướng ngại. 

- Bốn là pháp thuộc quả chứng đắc. 

Đây gọi là bốn loại. Bốn pháp như vậy đều là 
hạn lượng thuộc hữu vi, hãy tư duy tường tận để 
chọn lựa! Như kệ nói: “Trong phạm VI con đường 
phiên não, cũng phát sanh phân vị kim cang, dựa 
vào phân vị lập tướng chuyền, thì xuất hiện bốn 
loại của pháp, gọi là chủ thê, đối tượng, chướng và 
quả, bốn loại pháp như vậy xuất hiện, đều là hạn 
lượng thuộc hữu vi, đúng như pháp thuận theo 
quán sát". Bốn pháp như vậy tất cả có số lượng bao 
nhiêu? Hình tướng chuyển của chúng sẽ như thế 
nào? Kệ nói: 

Mỗi pháp đêu có hai loại pháp 

Đó là thể tướng của bổn - thi 

Sanh diệt chướng cùng tăng giảm quả 
Tướng chuyển chỉ có lên phía trên. 

Luận nói: Trong bốn loại pháp mỗi pháp đều có 
hai loại. 
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Thê nào là hai trí? 

Một là trí của tánh đức vốn có xưa nay. 

Hai là trí của đức nay mới khởi. 

Đó là hai trí. Thế nào là hai lý? 

Một là Bốn sanh chướng. 

Hai là Lý về tướng có thật. Đây gọi là hai lý. 

Thế nào là hai chướng? Một là bốn sanh 
chướng ngại đến bốn sanh. Hai là bôn diệt chướng 
ngại đên bôn diệt. Đây gọi là hai chướng. 

Thế nào là hai quả? Một là tăng thêm quả của 
công đức. Hai là giảm bớt quả của lỗi lầm. Đây gọi 
là hai quả. 

Như kệ nói: "Mỗi pháp đều có hai loại pháp, đó 
là thê tướng của bốn - thỉ, sanh diệt chướng cùng 
tăng giảm quả". Tu hành tướng chuyển chỉ có 
hướng lên phía trên (Thượng thượng). Như kệ nói: 
"Tướng chuyển chỉ có lên phía trên". Đối trị 
chướng ngại và chứng quả có hạn lượng đối đãi sai 
biệt, hình tướng như thê nào? Kệ nói: 

Bồn sanh đổi với thể tăng thêm 
Thỉ diệt đối với tướng giảm đi 

Dù nhiễu cũng thông suốt rõ ràng 
Như pháp hãy tiếp thu quán sát. 

Luận nói: Trí của tánh đức vốn có xưa nay, 
đoạn trừ bốn sanh chướng ngại đến bốn sanh, 
chứng được lý về thể có thật, thành tựu và tăng 
thêm quả của công đức. Như kệ nói: "Bồn sanh đôi 
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với thê tăng thêm". Trí do đức nay mới phát khởi, 
đoạn trừ bôn diệt chướng ngại đến bốn diệt, chứng 
được lý về tướng có thật, thành tựu và giảm bớt 
quả của lỗi lầm. Như kệ nói: "Thi diệt đối với 
tướng giảm đi". Như vậy bốn pháp, trong năm 
mươi mốt loại phân vị chân kim cang thảy đêu đây 
đủ, hãy tư duy tường tận để chọn lựa! Chỉ có luôn 
luôn chuyên hay là cùng loại chuyển? Là củng loại 
chuyền, như kệ nói: "Dù nhiêu cũng thông suốt rõ 
ràng, như pháp hãy tiếp thu quản sát”. Hai chướng 
sanh - diệt có nghiệp dụng saI1 biệt, hình tướng như 
thê nào? Kệ nói: 
Lúc ban đâu chủ định sanh diệt 
Do vì đảm nhận được sanh diệt. 

Luận nói: Công đức thiện căn phát khởi mạnh 
lên, đôi trị chuyền sang tốt đẹp phát triển mạnh lên, 
chuyền sang đảm nhận đôi trị tiêu diệt mọi sự việc 
xảy ra trái ngược. Như kệ nói: "Lúc ban đầu chủ 
định sanh diệt, do vì đảm nhận được sanh diệt". Vì 
thế trong Kinh Đại Kim Cang Sơn Bảo Hải Hội 
Chúng nói như vây: "Lại nữa, này Văn-thù-sư- lợi! 
Trước đây ông đã hỏi, thế nào gọi là các pháp vô 
thường cùng một loại như nhau, mà chuyển môn 
thứ nhất ấy là vì bốn loại vô thường? Ta đã nói như 
vây: Thê nảo là bốn loại? Một là trí vô thường. Hai 
là lý vô thường. Ba là vô thường vô thường. Bốn 
là thượng quả vô thường. Đây gọi là bốn loại. Này 
Văn-thù-sư-lợi! Nói là trí vô thường, vì đoạn phiên 
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não. Nói là lý vô thường, đó là trí sở chứng. Nói là 
vô thường vô thường, vì bị đoạn trừ. Nói là thượng 
quả vô thường, vì tiêp đãi với năng lực của nhân”. 
Cho đến nói rộng. 


Phân thứ 28: ĐẠI QUYẾT TRẠCH HỆ 
PHƯỢC ĐỊA ĐỊA TỰ NHIÊN BÓN VƯƠNG 
MA HA... PHẨM 

(Phân quyết trạch về Ma ha... phẩm của Bốn 
Vương tự nhiên đối với tật cả các chủng loại phiền 
não) 

Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch hệ 
phược địa địa phẩm loại bất cát tường đạo lộ. Tiếp 
theo sẽ nói về phân Đại quyết trạch hệ phược địa 
địa tự nhiên Bốn Vương Ma Ha... phẩm. 

Tướng trạng đó thế nào? Kệ nói: 

T rOng phạm vi Bồn Vương tự nhiên 

Có các pháp hữu vị - vô vì 

Chuyển tiếp đây đủ và viên mãn 

Trong này có thượng chuyển, hạ chuyển. 

Luận nói: Ở trong phân Tự nhiên Bốn Vương 
Ma Ha... phẩm, thì có hai chuyển. Thế nào là hai 
chuyền? 

- Một là hữu vi chuyền. 

- Hai là vô vi chuyên. 

Đây gọi là hai chuyển. Như kệ nói: "Trong 
phạm vi Bồn Vương tự nhiên, có các pháp hữu vi 
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- vô vi, chuyên tiếp đây đủ và viên mãn". Cũng có 
hai chuyền. Thế nảo là hai chuyên? Một là thượng 
chuyền. Hai là hạ chuyền. Đây gọi là hai chuyền. 
Như kệ nói: "Trong này có thượng chuyền, hạ 
chuyền". Hữu vi vô vi tật cả có sô lượng bao nhiêu? 
Tướng trạng của thượng chuyên - hạ chuyên như 
thê nào? Kệ nói: 

Pháp vồ vi chỉ có một loại 

Pháp hữu vì thì có hai loại 

Như thứ tự thật và bổn, thỉ 

Pháp vô vỉ chỉ phối thượng - hạ 

Sanh ra hai loại pháp hữu vị 

Chuyển tiếp trở thành rộng lón hơn. 

Luận nói: Pháp vô vi có một loại, pháp hữu vi 

có hai loại, một nghĩa là vì có thật. Hai là vì vỗn có 
và mới có. Như kệ nói: "Pháp vô vi chỉ có một loại, 
pháp hữu vi thì có hai loại, như thứ tự thật và bồn, 
thí". Như vậy ba pháp này trong năm mươi mốt 
loại phân vị kim cang cũng có tướng chuyền tăng 
thêm công đức ở phân trên và phân dưới. Tướng 
chuyền ở phân trên thế nào? Nghĩa là trong thời 
gian hướng lên trên, pháp vô vi chi phối hết thảy 
mọi phân vị, tất cả đêu sanh ra và tăng thêm một 
vạn bốn - thỉ tuệ giác thanh tịnh vi diệu, trong thời 
gian hướng xuống dưới, hết thảy mọi phân vị đều 
sanh ra và tăng thêm đây đủ trọn vẹn hai ức bốn - 
thỉ tuệ giác thanh tịnh vi diệu, như vậy và hoàn toàn 
như vậy đêu là Như Như từ thượng hạ đến vô 
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lượng bé nhỏ. Như nói về quyên thuộc của căn bản 
giữ lại cũng như vậy. Như kệ nói: "Pháp vô vi chỉ 
phối thượng, hạ, sanh ra hai loại pháp hữu vị, 
chuyền tiếp trở thành rộng lớn hơn". Như thứ tự 
ây, sô lượng tăng lên thuận theo biết rõ. Trong 
Kinh Phẩm Địa Kinh Luận giải thích như vậy: 
Trong biển cả của Bồn Vương ân tàng nơi thế 
Ø1an, công đức vô thường rẬt, nhiêu không tính 
được, công đức thường trú thì sô đó rất Ít ỏi, vì vậy 
cho nên nói là tạng địa thế gian". Cho đến nói rộng. 
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Phân thứ 29: ĐẠI QUYÉT TRẠCH TỰ 
NHIÊN BỒN VƯƠN G QUẢNG ĐẠI 
CHUYẾN ĐỊA VÔ CHƯỚNG 
VÔ NGẠI CÂU HÀNH ĐẠO LỘ 
(Phân quyết trạch về con đường tự nhiên rộng lớn 
cùng lúc lưu thông không hê chướng ngại đến 
Bốn Vương) 


Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch hệ 
phược địa địa tự nhiên Bồn Vương Ma Ha... phẩm. 
Tiếp theo sẽ nói về phân Đại quyết trạch tự nhiên 
Bốn Vương quảng đại chuyền địa vô chướng vô 
ngại câu hành đạo lộ. Tướng trạng đó thế nào? Kệ 
nói: 

Ở (rong con đường của Bồn Wương 
Dựa vào phần vị dân dân chuyến 
Một người chủ có hai người bạn 
Cho đến phạm vi trung vô lượng 
Số lượng biến đổi đêu thông suốt 
Như pháp hãy thuận theo quản sát. 
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Luận nói: Ở trong phân Tự nhiên Bốn Vương 
quảng đại chuyền địa vô chướng vô ngại cầu hành 
đạo lộ này, dựa vào năm mươi mốt phân vị, như 
thứ tự ây cũng hướng lên trên cũng hướng xuống 
dưới dân dân chuyền hành. Pháp vô vi là chủ phát 
sanh hai pháp hữu vi, hoặc hướng lên trên hoặc 
hướng xuông dưới tăng thêm sô trung vô lượng, 
đến mức biến đổi trung vô lượng. Như kệ nói: "Ở 
trong con đường của Bốn Vương, dựa vào phân VỊ 
dân dân chuyền, một người chủ có hai người bạn, 
cho đến phạm vi trung vô lượng, số lượng biến đôi 
đều thông suốt, như pháp hãy thuận theo quán sát”. 
Trong Kinh Bộ Tông Hoa Phẩm nói như vây: 
"Trong biến cả tàng trữ các hành có một phẩm đức 
thường trú với sô vô lượng, trong biển cả tàng trữ 
các hành có hai phẩm loại công đức vô thường với 
số vô lượng, lên cao hay xuống thập sô đó cũng vô 
lượng". Cho đến nói rộng ra. 


Phân thứ 30: ĐẠI QUYT TRẠCH TÓI CỰC 
QUẢNG ĐẠI 
CÂU HÀNH SƠN VƯƠNG VÔ TẠN HẢI 
HẢI 

(Phân quyết trạch về lớp lớp biên cả vô tận bao 
la cùng cực đồng thời lưu thông của Sơn Vương) 

Như vậy đã nói về phần Đại quyết trạch tự 
nhiên Bồn Vương quảng đại chuyên địa vô chướng 
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vô ngại câu hành đạo lộ. Tiếp theo sẽ nói về phân 
Đại quyết trạch tối cực quảng đại câu hành Sơn 
Vương vô tận hải hải. Tướng trạng đó thê nào? Kệ 
nói: 

Trong lớp lớp biến cả vô tận 

dựa vào phân vị dân dân chuyên Một người chủ 
có hai người bạn Cho đến phạm vị đại vô lượng Số 
lượng - biến đối theo lệ trước 

Thuận theo mở rộng ra thông suốt. 

Luận nói: Ở trong kho tàng vô tận của lớp lớp 
biển cả, dựa vào năm mươi mốt phân vị, như thứ 
tự ấy cũng hướng lên trên cũng hướng xuống, pháp 
vô vi là chủ sanh ra và tăng trưởng hai pháp hữu 
vi, tăng đến sô đại vô lượng, đến mức biên đối đại 
vô lượng. Như kệ nói: “Trong lớp lớp biển cả vô 
tận, dựa vào phân vị dân dân chuyển, một người 
chủ có hai người bạn, cho đến phạm vi đại vô 
lượng, số lượng - biến đối theo lệ trước, thuận theo 
mở rộng thông suốt". „1Tong Kinh Bộ Tông Hoa 
Phẩm giải thích như vây: "Trong biển cả các hành 
thường trú của Sơn Vương, có ba loại đại vô lượng. 
Thế nào là ba loại? Một là đại vô lượng về thường. 
Hai là đại vô lượng về vô thường. Ba là đại vô 
lượng về chuyên biên". Cho đến nói rộng. 
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Phân thứ 31: ĐẠI QUYẾT TRẠCH XUẤT LY 
HỆ PHƯỢC ĐỊA THANH BẠCH GIẢI 
THOÁT ĐẠO LỘ 
(Phân quyết trạch về con đường giải thoát thuần 
khiết 
vượt khỏi chốn phiên não trói buộc) 


Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch tối cực 
quảng đại cầu hành Sơn Vương vô tận hải hải. Tiếp 
theo sẽ nói về phân Đại quyết trạch xuất ly hệ 
phược địa thanh bạch giải thoát đạo lộ. Tướng 
trạng đó thế nào? Kệ nói: 

Trong phạm vi con đường giải thoát 
Có hai mươi loại pháp Võ vi 

Gọi là mười không và IHưởi có 

Các loại pháp VÔ vị nh vậy. 

Ở trong năm mươi mốt phân vị 

Tất cả đêu phát sanh đầy đủ, 

Dựa vào pháp - vị lập tướng chuyển 
Có hai loại trùng trùng - vượt qua. 
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Luận nói: Ở trong phân Xuất ly hệ phược địa 
thanh bạch giải thoát đạo lộ, có hai mươi pháp vô 
vi thường trú, đó gọi là mười Không vô vi và mười 
Hữu vô vI, tât cả đêu sai biệt. Thê nào gọi là mười 
Không vô vi? Đó là: 

1. Hư không bao la thường trú tự nhiên xa rời 
tạo tác là Không vô vI. 

2. Hình ảnh của hư không mênh mông là 
Không vô vI. 

3. Hư không bàng bạc xa rời là Không vô vI. 

4. Chân tướng hình ảnh không hề có gì là 
Không vô vI. 

5. Trồng rỗng không đêu chăng phải là Không 
VÔ VI, 

6. Xa rời ngôn từ bặt dứt diễn tả là Không vô 
VI. 

7. Tuyệt đối xa rời chưa hoàn toàn là Không vô 
VI. 

8. Tuyệt đối xa rời tâm hiểu biết là Không vô 
VI. 

9. Tuyệt đôi xa rời triệt để cùng tận là Không 
VÔ VI. 

10. Không có chướng ngại tuyệt đối rỗng 
không mênh mông bát ngát là Không vô vI. 

Đây gọi là mười Không vô vI. 

Thê nào gọi là mười Hữu vô vi? Đó là: 

1. Tất cả ngôn từ diễn tả quyết định thường trú 
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không phá bỏ là chắng phải Không vô vi. 

2. Tất cả tâm thức quyết định thường trú không 
phá bỏ là chăng phải Không vô vi. 

3. Tất cả đại chủng quyết định thường trú 
không phá bỏ là chắng phải Không vô vi. 

4. Tất cả đêu chăng phải mà quyết định thường 
trú không phá bỏ là chăng phải Không vô vi. 

5. Tất cả có thật quyết định thường trú không 
phá bỏ là chăng phải Không vô vi. 

6. Tât cả tánh đại quyết định thường trú không 
phá bỏ là chăng phải Không vô vi. 

7. Tất cả cảnh vật trước mắt (Kim quang) quyết 
định thường trú không phá bỏ là chăng phải Không 
VÔ VI. 

8. Tất cả mọi tên gọi phát sanh quyết định 
thường trú không phá bỏ là chắng phải Không vô 
VI. 

9. Tât cả không có tên gọi quyết định thường 
trú không phá bỏ là chăng phải không vô vi. 

10. Tự tánh rộng lớn tròn đây vốn có tất cả các 
loại hiện hữu quyết định thường trú không phá bỏ 
là chắng phải Không vô vi. Đây gọi là mười Hữu 
VÔ VI. 

Như kệ nói: "Trong phạm vi con đường giải 
thoát, có hai mươi loại pháp vô vị, gọi là mười 
Không và mười Có”. Như vậy, hai mươi loại pháp 
VÔ VI, trong năm mươi mốt loại phân vị kim cang, 
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chuyền biên đây đủ trọn vẹn không gì thiêu sót. 
Như kệ nói: "Các loại pháp vô vi như vậy, ở trong 
năm mươi mốt phân vị, tật cả đều phát sanh đây 
đủ”. Dựa vào hai mươi loại pháp vô vi như vậy, 
kiến lập tướng chuyên của năm mươi mốt phân vị, 
thì có hai loại. Thế nào là hai loại? Một là loại trùng 
trùng thâu tóm trọn vẹn không có chướng ngại. Hai 
là loại làm hỗn loạn thứ tự chuyền vượt lên trước. 
Đây gọi là hai loại. Như kệ nói: "Dựa vào pháp - 
VỊ lập tướng chuyên, có hai loại trùng trùng - vượt 
qua”. Vả lại, loại trùng trùng thâu tóm trọn vẹn 
không có chướng ngại, hình tướng như thế nào? Kệ 
nóI: - 

Một một pháp trong hai mươi pháp 

Đêu thâu gôm hai mươi loại sau 

T rong năm mươi mốt loại phần vị 

Tát cả mỗi loại đêu có đủ. 

Thâu gôm năm mươi mốt phần vị 

Cũng thâu gôm trái lại với nhau 

Do vì dựa theo nhán duyên này 

Kiến lập loại trùng trùng thâu tóm. 

Luận nói: Thế nào gọi là hình tướng của loại 

trùng trùng? Vì có nghĩa là thâu gồm trọn vẹn. Thế 
nào gọi là thâu øôm trọn vẹn? Có nghĩa là hai mươi 
loại pháp vô vi thường trú có đây đủ tâm tín, tất cả 
mỗi một loại đều thâu tóm các phân VỊ Sau, đều có 
hai mươi loại pháp vô vi. Như nói về tâm tín, các 
phân vị khác cũng vậy. Như kệ nói: "Mỗi một pháp 
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trong hai mươi pháp, đều thâu tóm hai mươi loại 
sau”. Năm mươi môt loại phân vị, tật cả thâu gồm 
năm mươi mốt loại, cũng không có chướng ngại. 
Như kệ nói: _ rong năm mươi mốt loại phân vị, tất 
cả mỗi loại đều có đủ, thâu tóm năm mươi một 
phân vỊị" . Cũng chính mỗi một pháp thâu gôm tật 
cả mọi phần vị, mỗi một phân vị thâu gồm tất cả 
các pháp, cũng không có chướng ngại. Như kệ nói: 
Cũng, thâu gôm trái lại với nhau". Dùng hai loại 
thâu gôm trọn vẹn như vậy, kiến lập tên gọi Trùng 
Trùng. Như kệ nói: Do vì dựa theo nhận duyên này, 
kiến lập loại trùng trùng thâu søôm". Như vậy đã 
nói vệ loại trùng trùng thâu gôm trọn vẹn không có 
chướng ngại. Tiếp theo sẽ nói về loại làm hỗn loạn 
thứ tự chuyển vượt qua. Tướng trạng đó thế nào? 
Kệ nói: 

Trong năm mươi mốt loại phần vị 

Tu 1V theo một trải qua HđM IIHƠI 

Dân dần tăng lên số lượng pháp 

Chuyển thành rộng lón đến khắp nơi. 

Luận nói: Nay trong kệ này là trình Dảy về 

nghĩa gì? Là muôn hiển thị trong năm mươi mốt 
loại phân vị kim cang, lây tín làm đầu để trải qua 
năm mươi phân vị, lây phát tâm trú để làm bước 
đâu trải qua năm mươi phân vị, cho đến lẫy vị cao 
nhất đề làm điêm khởi đầu trải qua năm mươi phân 
vị. Nếu chuyên lần thứ nhất, tăng lên bốn mươi mốt 
phân vị chuyên pháp đến số trăm, nếu chuyền lần 
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thứ hai, tăng lên tám mươi hai phân vị chuyển pháp 
đến số trăm, cho đến vị cuối củng. Như kệ nói: 
"Trong năm mươi mốt loại phân vị, thuận theo một 
trải qua năm mươi, dân dân tăng SỐ lượng của 
pháp, chuyên thành rộng lớn đến khắp nơi" . Trong 
Kinh Uấn Cao Sơn Vương Phẩm Loại giải thích 
như vây: "Trong cánh công vô phá địa địa, số vật 
báu của hữu tịch tĩnh rất nhiêu, SỐ vật báu của 
Không tịch tính cũng rât. nhiêu. Nếu có hành giả 
nào đi vào trong cảnh công này, thông suốt con 
đường rộng lớn của các pháp vô vị, không có 
chướng ngại, không có nghi ngờ sợ hãi, thì tâm 
hành giả ây tự tại quyết định thường trú vô cùng an 
lạc, dần dân tăng thêm biển cả công đức không 
thay đôi". Cho đến nói rộng. 


Phân thứ 32: ĐẠI QUYẾT TRẠCH GIẢI 
THOÁT SƠN VƯƠN G CĂN BẢN ĐỊA ĐỊA 
VÔ NGẠI TỰ TẠI 
(Phân quyết trạch về khắp nơi tự tại vô ngại là 
căn bản 
của Giải Thoát Sơn Vương). 


Như vậy đã nói về phần Đại quyết trạch xuất ly 
hệ phược địa thanh bạch giải thoát đạo lộ. Tiếp 
theo sẽ nói về phân Đại quyệt trạch Giải Thoát Sơn 
Vương căn bản địa địa vô ngại tự tại. Tướng trạng 


©https:/ /daitangkinh.org 


SỐ 1669 —~ LUẬN ĐẠI TÔNG ĐẠI HUYỄN VĂN BỒN, Quyền 16 141 


đó thế nào? Kệ nói: 

Trong phạm vi căn bản Sơn Vương 

Không và Hữu phát sanh lẫn nhau 

Các phân vị phát sanh lân nhau 

Chuyển tiếp trở thành rộng lón hơn. 

Luận nói: Nay trong kệ này là trình Dày về 

nghĩa øì? Là muôn hiển thị về mười Không VÔ VI, 
tât cả từng pháp một đều sanh ra mười pháp thường 
trú Hữu vô vi. Mười Hữu vô vi, tất cả từng pháp 
một đều sanh ra MƯỜI pháp thường trú Không vô 
vi. Năm mươi mốt phân vị, tất cả từng vị một đêu 
sanh ra năm mươi phân vị dựa vào các loại trùng 
trùng và vượt qua, do đó chuyên thành đây đủ trọn 
vẹn và rộng lớn vô cùng. Như kệ nói: “Trong phạm 
v1 căn bản Sơn Vương, Không và Hữu phát sanh 
lẫn nhau, các phân vị phát sanh lẫn nhau, chuyển 
tiếp trở thành rộng lớn hơn”. Trong kinh Ma-ha- 
diễn giải thích như vây: "Trong biển cả giải thoát, 
cũng có không hữu cũng có hữu không, sô lượng 
đó rât nhiều. Như vậy không hữu chỉ là thường diệt 
chứ không phải là hạn lượng vô thường, chỉ là công 
đức chứ không phải là phâm loại sai lầm. Vì thể 
nên nói là biển cả ân chứa giải thoát (Giải thoát 
tạng hải)". Cho đến nói rộng. 
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LUẬN ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYÈN VĂN BÓN 
QUYÊN 17 


Phân thứ 33: ĐẠI QUYẾT TRẠCH GIẢI 
THOÁT SƠN VƯƠNG ĐẠI ĐẠO LỘ 
(Phân quyết trạch về con đường vĩ đại của Giải 
Thoát Sơn Vương) 


Như vậy đã nói về phần Đại quyết trạch Giải 
Thoát Sơn Vương căn bản địa địa vô ngại tự tại. 
Tiếp theo sẽ nói về phân Đại quyết trạch Giải 
Thoát Sơn Vương đại đạo lộ. Tướng trạng đó thế 
nào? Kệ nói: 

Trong con đường lớn của Sơn Vương 
Trước đã nói ở trong số lượng 

Tăng thêm không không và hữu hữu 
T lừng phần vị chuyển tiếp phát sanh. 

Luận nói: Ở trong phân Giải Thoát Sơn Vương 
đại đạo lộ có ba loại chuyền. Thế nào là ba loại? 

Một là không không chuyên, là mười không vô 
vi, tất cả mỗi một không đều sanh ra mười không. 

Hai là hữu hữu chuyên, là mười hữu vô vi tất 
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cả mỗi một hữu đều sanh ra mười hữu. 

Ba là vị vị chuyền, là năm mươi mốt phân vị tất 
cả mỗi một phân vị đều sanh ra năm mươi phân VỊ. 
Đây gọi là ba loại chuyển. Do vì chọn lẫy tự tướng 
phát sanh chứ không phải là tha tướng. Như kệ nói: 
Trong con đường lớn của Sơn Vương, trước đã 
nói ở trong sô lượng, tăng thêm không không và 
hữu hữu, từng phân vị chuyển tiếp phát sanh". Các 
loại môn còn lại chuyền tiếp liên tục tăng thêm số 
lượng, thuận theo mở rộng ra thông suốt. 

Phân thứ 34: ĐẠI QUYẾT TRẠCH QUẢNG 
ĐẠI VÔ TẬN GIẢI THOÁT HẢI HÁI MA 
HA SƠN VƯƠNG 
(Phân quyết trạch về lớp lớp biên cả giải thoát 
bao la 
vô cùng tận của Ma Ha Sơn Vương) 


Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch Giải 
Thoát Sơn Vương đại đạo lộ. Tiếp theo sẽ nói về 
phân Đại quyết trạch quảng đại vô tận giải thoát 
hải hải Ma Ha Sơn Vương. Tướng trạng đó thế 
nào? Kệ nói: 

Các : phần chuyến đã nói trước đây. 
Chăng bao giờ có điểm cùng tận. 

Luận nói: Nay trong kệ này là trình bày về 
nghĩa gì? Là muôn hiền thị không phát sanh từ nơi 
không, chăng bao giờ cùng tận. Không phát sanh 
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ra không khác, chăng bao giờ cùng tận. Không phát 
sanh các hữu, chăng bao giờ cùng tận. Hữu cũng 
như vậy chắng bao giờ cùng tận. Phần vị cũng như 
vậy chăng bao giờ cùng tận. Trùng trùng vô cùng 
tận và loạn chuyên vô cùng tận, không hê có giới 
hạn và không hê có trước sau, thăm thắm mênh 
mông đạt tới cực điểm chuyền biến lưu thông rộng 
lớn vô cùng. Đây chính là thể - tướng - dụng tự tại 
vô ngại trong lớp lớp biển cả giải thoát của Sơn 
Vương. Như kệ nói: "Các phân chuyên đã nói 
trước đây, chăng bao giờ có điểm cùng tận". 
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LUẬN ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYÈN VĂN BÓN 
QUYÊN 18 


Phân thứ 35: ĐẠI QUYẾT TRẠCH MA HA 
KHÔNG TRẤN HAI TẠNG VƯƠNG ĐẠO 
LỌ 
(Phân quyết trạch về con đường Ma Ha Không 
Trân Hải Tạng Vương) 


Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch quảng 
đại vô tận giải thoát hải hải Ma Ha Sơn Vương. 
Tiếp theo sẽ nói về phân Đại quyết trạch Ma Ha 
Không Trân Hải Tạng Vương đạo lộ. Tướng trạng 
đó thê nào? Kệ nói: 

Trong con đường của Hải Tạng Vương 
Có đáy ẩu trăm pháp tự tại 

Do vì dựa theo nhán duyên này 

Kiến lập tên gọi Hải Tạng Vương. 

Luận nói: Nay trong kệ này là trình bày về 
nghĩa gì? Là muôn hiền thị trong kho tàng của Hải 
Vương không có pháp nào khác ngoài pháp tự tại. 
Có bao nhiêu pháp tự tại? Có một trăm loại? Đó là: 

I. Thời tự tại, có ba mươi hai pháp, cũng 


146 BỘ LUẬN TẬP 4 


chuyển cùng thời - cũng chuyển khác thời, cũng 
chuyên trong lúc không chuyền, cũng không 
chuyển trong lúc chuyền, cũng chuyển xa thời, 
cũng chuyền gân thời, cho đến vô lượng. 

2. Xứ tự tại, là xứ chuyền như nhau - khác 
nhau..., cho đến vô lượng. 

3. Vật tự tại, là hoạt dụng như nhau - khác 
nhau..., cho đến vô lượng. 

4. Châu biến tự tại, là không có nơi nào không 
thông suốt..., cho đến vô lượng. 

5, Đại tiểu tự tại, là rất nặng rất nhỏ..., cho đến 
vô lượng. 

6. Hữu vô tự tại, là cũng hiện rõ cũng ân kín... 
cho đến vô lượng. 

7. Tịch động tự tại, là cũng định cũng tán..., 
cho đến vô lượng. 

Š. Thậm thâm tự tại, là những sự việc không thể 
nghĩ bàn được..., cho đến vô lượng. 

9, Bất tự tại tự tại, là vì những sự việc trái 
ngược..., cho đến vô lượng. 

10. Vô ngại tự tại, là tự tại với những sự việc 
thuận nghịch..., cho đến vô lượng. Cho đến tự tại 
tự tại sô trăm, vô tận các pháp tự tại thảy đều tự tại, 
cả đến vô lượng, như ba mươi hai pháp tự tại đã 
nói trước đây. Pháp tự tại như vậy đây đủ tuyệt đối 
trọn vẹn không có chuyên nào thiêu sót. Vì nghĩa 
này cho nên lập thành tên gọi Hải Vương, hãy tư 
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duy tường tận đề chọn! Như kệ nói: "Trong con 
đường của Hải Tạng Vương, có đây đủ trăm pháp 
tự tại, vì dựa theo nhân duyên này, kiến lập tên gọi 
Hải Tạng Vương”. Trong Kinh Các Hoa nói như 
vây: ]r0ng chủng loại đại hải mở rộng phạm vi 
thứ nhât, nêu nói rộng ra thì có số lượng tự tại bằng 
số vi trân của một thê giới mười phương. Nếu nói 
tóm lược thì có một trăm pháp tự tại". Cho đến nói 
rộng. 


Phân thứ 36: ĐẠI QUYẾT TRẠCH ĐẠI BÁT 
KHẢ TƯ NGHỊ TRÙNG TRÙNG BÁT KHẢ 
XỨNG LƯỢNG 
A THUYT BÓN VƯƠNG 


(Phân quyết trạch về A Thuyết vĩ đại không thế 
nghĩ bàn trùng trùng không thê xứng lượng của 
Bôn Vương) 


Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch Ma Ha 
Không Trân Hải Tạng Vương đạo lộ. Tiếp theo sẽ 
nói vê phân Đại quyết trạch đại bất khả tự nghị 
trùng trùng bất khả xứng lượng A Thuyết Bốn 
Vương. Tướng trạng đó thê nào? Kệ nói: 

T rong phần A T huyết của Bổn Vương 
Có sô lượng pháp trần mười '. phương 
Số lượng hư không khắp mười phương 
Ba mươi ba biển pháp có đủ. 
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Luận nói: Nay trong kệ này là trình bày về 
nghĩa gì? Là muốn hiển thị trong biển cả A Thuyết 
đây đủ trọn vẹn SỐ pháp trần của mười phương thế 
giới, sô pháp trần của mười phương thê giới có đủ 
trong ba mươi ba biến cả giáo pháp. SỐ pháp trần 
của mười phương thế giới, số pháp trần của mười 
phương hư không, hàm chứa trong ba mươi ba biên 
cả giáo pháp. Như kệ nói: “Trong phân A Thuyết 
của Bồn Vương, có số lượng pháp trần mười 
phương, sô lượng hư không khắp mười phương, ba 
mươi ba biên pháp có đủ". 

Trong Kinh Bốn Vương nói như vây: "Bây giờ, 
Đức Thê Tôn nói với đại chúng: Ta dùng ba trí đạt 
được, thông suốt tất cả các pháp, không có chướng 
ngại, không có thiêu sót, nhưng có một biển khơi 
không thế nghĩ bàn được, không thể nghĩ bàn được 
và không thể cùng tận được, đó là Biển Không 
Trần Bồn Vương tánh đức viện mãn tự tại tự tại vô 
tận tạng”. Cho đến nói rộng. 
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LUẬN ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYÈN VĂN BÓN 
QUYÊN 19 


Phân thứ 37: ĐẠI QUYẾT TRẠCH GIÁO 
LƯỢNG CÔNG ĐỨC TÁN THÁN TÍN 
HÀNH HIỆN THỊ LỢI ÍCH 
(Phân quyết trạch về so sánh công đức, ca ngợi 
tín hành, 
hiển bày rõ ràng lợi ích) 


Như vậy đã nói về phần Đại quyết trạch đại bất 
khả tư nghị trùng trùng bất khả xứng lượng A 
Thuyết Bồn Vương. Tiếp theo sẽ nói về phân Đại 
quyết trạch giảo lượng công đức tán thán tín hành 
hiện thị lợi ích. Tướng trạng đó thế nào? Kệ nói: 

Vĩ như ngọn lửa bốc ngùn ngụt 

Tuy có những nơi rất xa xăm 

Nhờ vào thể lực của ảnh sáng 

Có thể phá bóng tối nơi X4. 

Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bồn 
Cũng lại như vậy chăng khác gì 
Nếu như có những loại chúng sanh 
Cung cư trú trong một thể GIỚI. 
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Tuy chưa được tiếp xúc học hỏi 
Nhờ ánh sảng ngọn lửa Luận này 
Có thể phá tâm tưởng u mê bất giác 
Của chủng sanh còn xa pháp Phật. - 
Khiển thích ứng điểu phục pháp nhiễm 
Nhận được sự giác ngộ rõ ràng 

Ví như ngọn lửa bốc ngủn ngụt 
Chuyên mạnh hơn tiên gân nơi ấy. 
Anh sáng đã dân dân rõ ràng 

Tang thêm năng lực phá màn đen 
Luận Đại Tông Địa Huyễn Văn Bồn 
Cửừng lại như vậy chăng khác gì. 
Nếu như có nhiêu loại chúng sanh 
Cung cư tru chung một quốc gia 
Tuy chưa được tiếp xúc học tập 
Nhờ ánh sảng ngọn lửa Luận này. 
Loại trự ngu dốt của chủng sanh 
Lân lượt chuyển đổi khiến rõ ràng 
V1 như ngọn lửa bốc .ngủn ngụ. 
Chuyên tiếp nhau đến gân nơi ấy. 
Ảnh sáng chiếu rọi càng tăng lên 
Luận Đại Tông Địa Huyễn Văn Bồn 
Cũng lại như vậy chẳng khác gì 
Nếu như có những loại chúng sanh. 
Cunơ cư trú trong một thành thị 
Tuy chưa được tiếp xúc học tập 
Nhờ ánh sảng ngọn lửa Luận này 
Loại trừ ngu đốt của chúng sanh. 
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Khiển họ trở thành ,hgười sáng suối 
V1 như ngọn lửa bốc ngùn ngụ. 
Cảng chuyển đến gần hăn nơi ấy 
Ảnh sảng tăng lên lớp lớp nữa. 

Hơi nóng sưởi ấm thân thể họ 

Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bồn 
Cũng lại như vậy chăng khác gì 
Nếu như có những loại chúng sanh. 
Cùng cư trủ chung ở một nhà 

Tuy chưa được tiếp xúc học tập 
Nhờ ánh sảng ngọn lửa Luận này 
Loại trừ tâm tưởng đây mê hoặc. 
Báo vệ hình hải luôn bình an 
Chuyển tiếp lần lượt tăng lên mãi 
Vĩ như có một người nào 

Gặp được ngọn lửa sáng bừng ấy. 
Thì người này nhất định đạt được 
Sáu loại lợi ích rất lớn lao 

Đó là có thể chắn khí lạnh 

Có thể đây đủ mọi vật dụng. 

Không bị các loại độc xâm phạm 
Phá tan ám muội luôn hiểu rõ 

Tùy người cầu xin cho tất cả 

Thiêu đốt hết sạch mọi nhiễm Ôô. 
Luận Đại Tông Địa Huyễn Văn Bồn 
Cửng lại như vậy chăng khác gì 
Nếu như có những loại chúng sanh 
Gặp được Huyền Văn Bồn Luận nảy. 
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Thì người này lập tức có được 

Sáu loại lợi ích rất to lớn 

Đó là ngăn được giặc phiên não 
Thành tựu các phẩm loại công đực. 
Không vào nơi có nhiễu tà ma 

Phả tan mọi phẩm loại vô mình 

Tuệ Bát Nhã hiện rõ trước mặt 
Chúng sanh nghèo túng về pháp Phật. 
Đến để cầu xin được Thánh tài 

Tùy thuận giúp cho không tiếc rẻ 
Đốt sạch mọi uê tạp phiên não 

VI như đóa hoa kỳ diệu. 

Vươn thắng lên giữa hô nước sâu 
Có tên gọi là hoa sen xanh 

Có người trong khoảnh khắc thời gian 
Trông thấy hình tướng hoa sen này. 
Trong một trăm lẻ bảy ngày đêm 
Đôi mắt người ấy luôn rõ rằng 
Hoàn toàn không hề bị mở tôi 

Luận Đại Tông Địa Huyễn Văn Bồn. 
Cửừng lại như vậy chăng khác gì 

Nếu như có những loại chúng sanh 
Tuy không biết đến Bồn Luận này 
Là đại đương văn từ nghĩa lý. 

Mà mắt trông thấy Bồn Luận này 
Thì đôi mắt người ấy thanh tịnh 
Nhìn thấy ch Phát suốt ba đời 

Có ánh mắt dây lên phương diện. 
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Ví dụ như có chiếc trồng trời 

Treo cao trên ngọn cây Viên Sanh 
Có tên gọi là Diệu Thanh Giác 

Võ lượng những nam Hữ CỐI rỜI. 
Nghe âm thanh tiếng trồng này rồi 
Trong thời gian hai ngàn bảy ngày 
(2007) 

Tai của họ nhanh nhạy rõ ràng 
Không có điểu gì ngăn cản được. 
Luận Đại Tông Địa Huyễn Văn Bồn 
Cũng lại như vậy chẳng khác gì 
Nếu như có những loại chúng sanh 
Tuy không thê biết được văn nghĩa 
Mà tai nghe thấy Bổn Luận này 
Thì tai của họ được thanh tịnh 
Nghe Phạm ám chư Phát vang lên 
Có tại nghe dây lên phương diện 
Vĩ như có vị thuốc rất hay 

Sanh ra trên đỉnh cao núi Tuyết 
Có tên gọi là T hượng vị thường 
Có người hái được cây thuốc ây 
Chạm vào đầu chót lưỡi của mình 
Thân hình tỏa mùi thơm ngào ngại 
Không cần dùng đồ ă ấn thức uông 
Thọ mạng người ấy rất lâu dài 
Cừng bay vut lên giữa hư không 
Luận Đại Tông Địa Huyễn Văn Bồn 
Cũng lại như vậy chẳng khác gì 
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Nếu như có những chúng sanh nào 
Dùng lưỡi mình đọc tụng trải qua? 

Một chữ - một cáu hoặc một hàng 
Hoặc một phân HỘI dung quyết trạch 
Hoặc một quyên trong Bồn Luận này 
Tuy không biết gỉ về nghĩa lÿ 

Ma có được phám loại công đức 

Bằng số lượng trải qua đọc tụng 
Của hết thảy biển cả các kinh pháp 
Ví dụ như có vị Bô-tát 

Với tên gọi là Bất Tư Nghị 

Đại Lực Giải Thoát Bất Tư Nghị 
Bậc Bồ-tát Đại sĩ như vậy 

Có đây đủ thần thông tự tại 

Đối với tất cả mọi việc làm 

Hoàn toàn không có øì chướng ngại 
Thuận theo tâm tưởng đều hiện rõ 

Luận Đại Tông Địa Huyện Văn Bồn 
Cũng lại như vậy chẳng khác gì 

Nếu như có những chúng sanh nào 
Quán xét thông hiểu nghĩa lý đó 
Giác ngộ văn từ được giải thích 

Thì thông suốt hết thảy pháp môn 

Hoàn toàn không có øì chướng ngại 
Giác ngộ rõ ràng từng pháp một 

Ví dụ như có vị Thần Vương 

Có tên gọi là Đại An Lạc 

Có người cân đến chút đô dùng 
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Thờ phụng cúng tế Thần Vương ấy 
Có thể sanh ra kho bảy báu, 

Khiển cho đạt được Đại an lạc 
Luận Đại Tông Địa Huyện Văn Bồn 
Cũng lại như vậy chẳng khác gì 
Nếu như có người nam - người nữ 
Siêng năng thọ trì và đọc tụng 

Luận Đại Tô Ông Địa Huyền Văn Bồn 
Có người muốn cần chút vật dụng 
Chuyên tâm cúng đường người trì luận 
Sẽ đạt được vật bảu trí tuệ 

Và phước đức không hề cùng tận 
Không hề có tâm lÿ nghĩ sợ 

V1 như có loại hương rát nhiệm mầu 
Tên gọi là Phân Mãn Bồ Hương 

Có người gìn øiữ loại hương ây 
Thường xuyên đi khắp mọi nơi xa 
Những nơi người ấy đã đi qua 
Trong thời gian bôn mươi chín ngày 
Có mùi thơm ngào ngạt không hêt 
Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bồn 
Cũng lại nhự vậy chăng khác gì 
Nếu như có người nam, người nữ 
Trên vai gành một bộ Luận này 

Đi lang thang khắp mọi nơi xa 

Nếu như vượt qua sông biển lớn 
Hài thảy các chủng loại chung sanh 
Đếu có được lợi ích to lớn 
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Nếu như đi qua nơi núi đồng... 

Tất cả các chủng loại chúng sanh 
Cũng có được lợi ích to lớn 

VI như có hạt châu kỳ điệu 

Tên gọi là Bảo Châu Như Ÿ 

Tùy nơi hạt châu này dừng lại 

Vô lượng các ngọc ngà quyền thuộc 
Khắp nơi tụ về vây xung quanh 

Luận Đại Tông Địa khuyên Văn Bồn 
Cũng lại như vậy chăng khác gì 

Tùy theo nơi Bồn Luận dừng lại 

Có vô số các Đại Thần [ương 

Trong mọi thể giới khắp mưởi phương 
Hãt thảy các vị Đại Ti hân Vương 

Đều dân theo Thân [ương quyên thuộc 
Số lượng không thể nào nói hết 

Đến bảo vệ bộ Luận quỷ này 

Nếu đến lúc chánh pháp hoại diệt 
Làm cho tán hoại như cát bụi, 

Hết thảy các Thân Vương quyễn thuộc 
Đau lòng khóc to lên thành tiêng 
Thuận theo máy bụi dừng nơi nào 
Hướng đến để luôn luôn bảo vệ 
Người tiếp nhận giữ gi Luận này 

SỐ lượng các Thán Vương như vậy 
Hoặc sanh ra hoặc sau khi chết 

Luôn luôn bảo vệ không xa rời 

Công đức người tiếp nhận giữ gìn 
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Tuy võ lượng không nghĩ bàn được 
Ma điên tả sơ lược như vậy. 


Phân thứ 38: ĐẠI QUYẾT TRẠCH GIÁO 
LƯỢNG QUÁ HOẠN HA TRÁCH PHÍ 
BÁNG HIỆN THỊ TỘI NGHIỆP 
(Phân quyết trạch về so sánh sai lầm trách mắng 
phỉ báng 
để hiển bày rõ ràng tội lỗi nghiệp chướng) 


Như vậy đã nói về phần Đại quyết trạch giảo 
lượng công đức tán thán Tín hành hiện thị lợi ích. 
Tiếp theo sẽ nói về phân Đại quyết trạch giảo 
lượng quá hoạn ha trách phí báng hiện thị tội 
nghiệp. Sắc thái đó thế nào? 

Kệ nói: 

Vĩ dụ như có một hỏn núi 

Tên øọi là Bảo Luán Thượng 
Sơn Nủi này. vốn có bảy thứ báu 
Lại không hÊ có sự cạn kiệt. 
Hạng bần Củng tìm cầu vật báu 
Vô lượng vô biên không tính được 
Có hạt châu có thể giữ vật bảu 
Tên øọi là Đảnh Pha Lê Châu. 
Nếu người nào có hạt châu này 
Thì có thể lấy được bảy báu 
Rời xa nỗi khôn khổ nghèo túng 
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Đạt được sự an lạc to lớn. 

Nếu người không có hạt cháu này 
Không thể giữ được vật quỷ báu 
Suốt đời không thể nào có được 
Hỏi là: Nguyễn do VÌ sao vậy? 
Nếu người không có hạt châu đến 
Chỉ thấy toàn cọp beo lang sói 

Và toàn là rắn đỏ rắn xanh, 

Cừng đụ loại sâu độc lần lộn. 
Cuối Củng không thấy đâu châu báu 
Bởi vì thây toàn loại độc hại 

Tám người ấy hết sức nghỉ Sợ 
Điên cuồng hôn loạn nên bỏ chạy. 
Thậm chí làm cho phải mắt mạng 
Châu bảu ngọc ngà tự nhiên có 
Ma người cấu tìn vật bảu kia 

Vì phước mỏng manh - tội sâu đây. 
Rôt cuộc không thể nào thấy được 
Tất cả chúng sanh cũng như vậy 
Người có thiện căn rát sâu xã, 
Nâng hạt châu tâm tín kiên cố. 

Đi vào biển sâu của Đại Thừa 
Nhận lấy vật báu của công đức 
Ra khỏi vòng sanh tử khổ đau 
Người thiện căn quá tr Út Ôi. 

Được thấy bộ Luận rất sâu này 
Đo vì tâm tín không thật chắc 
Dựa vào chánh đấy lên tà giải 
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Nhận lấy khổ đau không thời hạn. 
V1 như người sống trong mù lòa 
Được đồ vật trang nghiêm vi điệu 
Không có điễu gi vui mừng cả 
Người ngu sỉ cũng Siông như vậy. 
Tuy được bộ Luận rát sâu xa 

Bởi vì họ hết sức ngu sỉ 

Không biết là vật báu xuất thể 
Không có tâm tiễn vào học táp. 

Vĩ như rồng sống ở giếng nhỏ 
Theo dòng Hước cháy, ra đến biển 
Do vì quả mê muội hồn loạn 

Bài bảng biển cả mà bỏ mạng. 
Người ngu sỉ cũng giống như vậy 
Tự mình đã quen thói cô chấp 
Nhất định không thể nào thay đổi 
Nghe được giáo pháp chưa từng có. 
Bởi vì quả mê muội hôn loạn 

Phỉ bảng giáo pháp rộng lớn này 
MRơi vào (rong đường ác khôn cùng 
Không có hạn kỳ thoái ra được. 
Nếu như có những chúng sanh nào 
Thấy nghe giáo pháp trong Luận này 
Tám không tin tưởng mà phỉ bảng 
Thì chính người này đã phi bảng. 
Hã thảy chư Phật trong ba đời 
Hã thảy Pháp lạng trong ba đời 
Hết thảy Tăng già trong ba đời 
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Người này đã chuốc lây tội lỗi. 

Tính đến số vô lượng vô lượng 
Không thể nào biết được giới hạn 

Số lượng vì trần mười ' phương thể giới 
Chư Phát và chư Đại Bồ-tát. 

T háy đêu xuất hiện trong một lúc 

T uyên thuyết đại dương của pháp môn 
Với sô lượng vô biên như vậy 

Chuyên giáo hóa cho hạng người này. 
Trải qua võ lượng vô biên Kiêp 

Cuối cùng không thể giáo hóa được 
Hỏi: Nguyễn cở ây VÌ sao? 

Chỉ có tuyên thuyết về ¿ pháp này? 

Bởi vì không côn đạo nào khác 
Những loại chúng sanh nhự thể 

Hết thảy chư Phật - Đại Bồ-tát 
Lượng như vi trần mười ' phương giới. 
Dùng năng lực thân thông rát lớn 
Hướng về kiếp vị lai xa xăm 

Quán sát thấy rõ giới hạn ấy 

Không có hạn kỳ giác ngộ đạo. 

Hỏi: Nguyên cớ ây vì sao? 

Vì không học ba mươi tư phép tắc 
Của các phần vị Đại Kim Cang 

Mà đến được bến bờ Đại Niễt-bàn. 
Thát sự không hệ có điều nảy 

Vì thể cho nên các hành giả 

Dùng phương tiện chịu khó tu tập 
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Thuận theo quán sát biển pháp #y. 
Không thể thông hiểu nguồn gốc ấy 
Vọng sanh ra tâm phỉ bảng: 

Nơi vào (rong đường ác khôn cùng 
Không có hạn kỳ thoát ra được. 
Quyết định không thể tùy ý làm 
Quyết định đừng bằng lòng tạo tác 
Tội lôi nghiệp chướng tuy vô lượng 
Ma chỉ nói sơ lược như vậy. 
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LUẬN ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYÈN VĂN BÓN 
QUYÊN 20 


Phân thứ 39: ĐẠI QUYÉT TRẠCH HIỆN 
THỊ BÓN NHÂN 
QUYÉT ĐỊNH CHỨNG THÀNH TRỪ NGHI 
SANH TÍN 
(Phân quyết trạch về hiển bày rõ ràng nhân tô căn 
bản quyết định chứng đắc thành tựu để loại trừ 
nghi ngờ phát sanh niêm tin) 


Như vậy đã nói về phần Đại quyết trạch giảo 
lượng quá hoạn ha trách phi báng hiện thị tội 
nghiệp. Tiếp theo sẽ nói về phân Đại quyết trạch 
hiện thị bổn nhân quyết định chứng thành trừ nghi 
sanh tín. Tướng trạng. đó thế nào? Kệ nói: 

Tôi ở tại vô lượng vô biên kiếp xưa kia 
Đi theo Đức Thể Tôn tu hành hạnh Bồ- 
tát 

Một thời Đức Thể Tôn làm tôi tớ 
Vương gia 

Cối nước đó có tên gọi là nước Kim 
Thủy 
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Nhà vua đó tên gọi là Bảo Kim Luân 


Tạng 

Đại Vương này có ba mươi ức loại nỗ 
Đ : 

Có đàn ngựa lớn gốm sâu H„ươi ức 
Bạch Mã 

Vàng bạc ngọc ngà châu báu cũng 
không kể xiết 

Có một tôi tở sau cùng tên øọi Thưởng 
Tín 

Một hôm Đại vương øọi Thường Tín và 
bảo: 

Nhà ngươi tiếp nhận sáu mươi ức Bạch 
Mã này 

Luôn luôn trông coi bảo vệ đừng làm 
tổn hại 

Bấy giờ tôi tớ kia tiếp nhận đàn Bạch 
Mã 


Thường xuyên bên cạnh bảo vệ không 
để tốn hại 

Đàn Bạch Mã đã có sâu mươi ức con 
như vậy 

Trải qua một ngày nuôi ăn hết trăm 
lượng vàng 

Lúc ấy Thường Tín khởi lên ý niệm như 
vậy: 

Mình chỉ có một thán mà đàn ngựa rất 
nhiều 
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Đề không tổn hại chúng, khó thay! Khó 
thay! 

Những con ngựa này đữ tọn khó ngăn 
chúng chạy 

Nay có cách gì có thể bảo vệ tốt nhất? 
Sau khi Thường Tĩn khởi lên ý niệm 
này rồi 

Liên đến nương nhờ thầy học pháp 
thuật biển hóa 

Năng lực pháp thuật biên hóa thành 
vạn Bạch Mã 

Hóa Mã hiện thán yên lặng sừng sửng 
trang nghiêm Đưng giữa trung tâm của 
su mươi ức Bạch Mã 

Phát ra ám thanh vang đội nói lên như 
vậy: 

Này tất cả các ngựa, hãy lần lượt hành 
lê 

Lúc ấy có những Hóa Mã đứng giữa 
trung tâm, : 

Thảy đều tiễn lên thực hiện lễ bái đâu 
Hiên 

Những chủ ngựa trong đàn đêu thuận 
theo hành lê 

Sau khi sự việc như vậy đã thực hiện 
XOng 

Hóa Mã quở trách ngựa nhỏ sai lâm bị 
đánh 
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Những chủ ngựa trong đàn càng phục 
tùng Hóa Mã Những tâm nguyện của 
Thường Tin thảy đều thành tựu Tâm 
hoàn toàn không có gì buôn rầu trách 
móc 

Thường Tin lại tiếp tục khởi lên ý niệm 
này: 

Những chú ngựa này đêu thuận theo 
mình cảm hóa 

Trừ bót số vàng bạc tiên của tốn vì 


chúng 

Tạo tác nghiệp thiện thay đổi báo ứng 
xấu ác 
Xướng to lên nói với các chú ngựa như 
vậy: 
Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, này các 
súc sanh 

Thân ta cùng với thân của tất cả các 
ngươi 

Œ vào đời quá khứ vì tâm không hồi 
hán 

Vốn có gây ra tất cả nghiệp chướng 
xấu ác 

Sanh ra nơi này làm tôi tớ làm loài 
ngựa 

Tất cả mọi lúc thường không được tự 
tại 


Bệnh khổ bức bách đói lạnh làm cho 
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hỗn loạn 

Không được một chút thời gian an vui 
Nếu như trong đời này không làm 
những điều thiện 

Thì đời sau cũng nhận chịu quả báo 
như vậy 

Cử tiếp tục không có hạn kỳ thoát ra 
được 

Nếu như thích hợp thì những súc sanh 
CC Ngươi 

Trừ bỏ nơi ân huệ cung cấp nuôi sống 
mình 

Đói khát trong chốc lát mà cảm niềm 
vui lâu đài 

Ta là người mà tâm có suy nghĩ muốn 
tu 

Không để thời gian ấy trôi qua chẳng 
được gì 

Huông hồ các người đang mang thán 
hình sục sanh Thân tâm câu uê thô 
trược luc nảo mới tu? 

Nếu như thích hợp thì hãy bắt đầu từ 
đây 

Thuận theo Ta giáo hóa không làm 
điều ngược lại Trong cõi nước đó có 
con chỉm rất lạ kỳ 

Lạ kỳ với tên gọi Nhã Âm Thanh Giác 
Ngô 
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Tiếng hót chìm này không thể nghĩ bàn 
được 

Người nghe ám thanh đó tâm Đại Bi 
dâng tràn 

Bấy giờ, sảu mươi ức con Bạch Mã kia 
Nghe được những lời nói của Thường 
Tín xong rồi Đồng loạt phát ra tiêng 
khóc rát đau buôn 

Cho đến suốt mười ngày mà không 
chịu dừng lại Âm vang thương xót của 
đàn ngựa như vậy 

Cùng với tiếng chữn Nhã Âm Thanh 
Giác Ngô 

Bình đăng và bình đăng không có gỉ 
sai biệt 

Bấy giờ, Thường Tín và đàn ngựa đều 
VựI 

Một trăm lạng vàng ròng chai ra thành 
hai phần 

Một phần dùng để chu cấp cho sự sanh 
irưởng 

Một phần dùng để vun bồi cho ruộng 
phước đực 

Năm mươi lạng vàng ròng vun bồi 
ruộng phước đức Tạo thành một hình 
tượng Đức Phật bằng kim cang Toàn 
bộ có sáu mươi ức hình tượng Đức 
Phật 
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Thứ nhất trên hết là tượng Đại Bạch 
Mã 

Được mang tên gọi là T Tưởng Nghiêm 
Tạp Sắc Kiến T hưởng Tín cùng với 
những ngựa kia đêu đã chết 

Trong đời kiếp thứ hai tất cả đếu làm 
Hgười 

Cừng chung một quyến thuộc không xa 
rời lẫn nhau Xuất gia học đạo thường 
xuyên tu hành phạm hạnh 

Tát cả sảu mươi ức người đã xuất gia 
kia 

Đêu gọi là Mã Minh chứ không khác 
tên gọi 

Vì thuận theo quá khứ láập thành tên 
Sơi 

Thường Tín đời quả khứ nay chính là 
Thích Ca 

Sảu mươi tức Bạch Mã trong thời quả 
khứ kia 

Chính là su mươi ức Mã Minh đời 
hiện tại 

Đại Bạch Mã thứ nhất Trường nghiêm 
tạp sắc kiến Chính là thân tôi trong 
thời hiện tại mà thôi 

Trong đời kiếp thứ ba cũng được làm 
thân người 

Đi theo Đức Thể Tôn thực hành hạnh 
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Bồ-tát 

Trong đời kiếp thứ tư cũng được làm 
thân người 

Đi theo Đức T hé Tôn rèn luyện hạnh 
nhân nhục 

Lân lượt chuyển đổi trải qua năm trăm 
đời sống 

Trong đời sống tiếp theo vì nhân duyên 
sán hận 

Phải làm thân rắn nặng nê chịu khổ vô 
Cùng 

Trong đời sống tiếp theo chịu làm thân 
cả lớn 

Trong đời sống tiếp theo cũng phải làm 
thân rắn 

Dùng thân hình loài rắn đến nơi Đức 
Thể Tôn 

Gieo mình sảm hồi phát tâm tàm quỷ 
Dùng kệ bày tỏ ý nguyện phát tâm rộng 
lớn: 

Trong đời sống tiếp đó được làm người 
Đồng Phần 

Đi theo Đức Thể Tôn phát nguyện làm 
quyến thuộc 

Thì Đức Thế Tôn phát ra lời nguyện 
như vậy: 

Nếu như Ta thành tựu viên mãn Đạo 
Chánh Giác 
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Sẽ tuyên thuyết đây đủ trăm ức Tu-ẩa- 
la 

Lợi ích rộng khắp cho tất cả mọi chúng 
sanh 

Thì tôi cũng phát ra lời thệ nguyện như 
SH: 

Tạo tác một trăm bộ luận giải thích rõ 
ràng 

Lợi ích phân ra cho tất cả mọi chúng 
sanh 

Như thứ tự trải qua nhiễu đời sống về 
sau 

Đức Thể Tôn đây đủ tất cả mọi hành 
nhân 

An trủ nơi địa vị Sơn Vương của pháp 
giới 

Tôi cũng dân dân tu tập tất cả nhân 
hạnh 

Chưng thực đi vào địa vị Bắt Động thứ 
tám 

Tôi đã hướng đến trú sở của Đức Thể 
Tôn - 

Cúi đầu thành kính đảnh lễ đứng về 
một bên 

Bấy giờ, Đức Thể Tôn liên bảo với tôi: 
Ta nhớ lại từ vô lượng đời kiếp xưa kia 
Ông và Ta cùng cư trú trong một xứ sở 
Phát nguyện làm nhân duyên có hệ 
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thuộc với nhau 

Nếu như thích hợp thì ông tạo tác Luận 
giáo 

Sau khi Ta diệt độ mà chấn hưng 
chánh pháp - 

Tôi theo phép tắc cúi đâu đảnh lễ vâng 
mạng 

Hướng về Đức Thể Tôn thưa rõ ràng 
như váy: 

Trước mắt Con không biết tạo tác 
Luận thể nào 

Trí tôi, non kém hoàn toàn không 
thông hiểu gì 

Chỉ mong ước Đức Thể Tôn vì kẻ mê 
HHUỘI, 

Nói rõ ra những phương pháp tạo tác 
Luận giáo 

Bấy giờ, Đức Thể Tôn bảo với tôi: 
Lành thay! Lành thay! Này người thiện 
nam! 

Hãy lắng nghe kỹ càng và cô gắng suy 
nghĩ 

Ta sẽ giảng giải phân biệt rõ ràng cho 
ông 

Này người thiện nam! Mọi pháp tạng 
của chư 

Phật Vô lượng vô biên đời kiếp không 
nói hết được 
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Vô cùng vô tận cũng không có gì giới 
hạn 

Đại dương pháp tạng rộng lớn mênh 
móng như vậy 

Nếu luận bàn giảng giải rộng ra hoặc 
tóm lược 

Đêu đây đủ tất cả thâu tóm không sót 
gì 

Đây gọi là phương pháp để tạo tác 
Luận giáo 

Tôi cũng còn nghỉ ngờ lại khởi lên 
thỉnh câu: 

Đại dương pháp môn võ lượng võ biên 
như vậy 

Biển phước trí của Con hiện tại chưa 
đây đủ 

Ở trong địa vị học hỏi chưa được trọn 
vẹn 

Làm sao có thể thâu tóm giữ gìn không 
sót? 

Lúc bấy giờ Đức Thể Tôn bảo với tôi: 
Đại dương pháp môn tuy là vô biên, võ 
lượng 

Mà lại có Tông Bồn Pháp này thâu 
gồm, vô lượng 

Nếu như thâu tóm đủ Tông Bồn Pháp 
này 

Thì gọi là thuyết về kho tàng thâu gồm 
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các pháp 

Tôi cũng lại khởi lên trình bày rõ như 
vậy: 

Thưa Thể Tôn! Thế nào gọi là Tông 
Bồn Pháp? 

Số lượng thể nào, có thể cho tôi biết 
không ? 

Bấy giờ, Đức Thể Tôn bảo với tôi: 
Điều Ta đã nói là thể của Tông Bồn 
Pháp 

Có nghĩa là đại dưong của Da mươi tư 
pháp 

Nếu như có Luận giả đây đủ pháp này 
Gọi là luận về đại dương giáo pháp 
viên mãn 

Nếu như có Luận giả nào không có đủ 
pháp này 

Thì øọi là luận của một phần Trí nhỏ 
bé 

Wì nhân duyên võ cùng quan trọng như 
thê 

Nay tôi dựa vào tất cả ba mươi tư pháp 
Thâu sôm trọn vẹn an lập không sót 
điều gì 

Nói về phẩm loại nhân duyên tuy là vô 
lượng 

Nhưng mà nói chung giải thích sơ lược 
như váy. 
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Phân thứ 40: ĐẠI QUYẾT TRẠCH KHUYÊN 
TRÍ LƯU THÔNG PHÁT ĐẠI NGUYỆN HAI 
(Phân quyết trạch về khuyên khích giữ gìn lưu 
thông phát 
đại nguyện bao la) 


Như vậy đã nói về phân Đại quyết trạch hiện 
thị bốn nhân quyết định chứng thành trừ nghi sanh 
tín. Tiếp theo sẽ nói về phần Đại quyết trạch 
khuyến trì lưu thông phát đại nguyện hải. Tướng 
trạng đó thế nào? Kệ nói: 

Nguyện cấu Luận này như đại đương 
viên mãn 
Khắp nơi rong vô lượng vô biên quốc độ 
Sanh ra võ lượng mặt trời trí tuệ 

Tiêu trừ vô biên bóng tối vô mình 
Chuyển làm thành đại dương Tam bảo 
Được thấm nhuấn kho tàng công đức 
mưa pháp 

Chẳng thỉnh cầu mà cảm tương ứng 
khắp HƠI 

Chàng khuyên khích mà thành tựu tự 
nhiên. 
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Mất tên người dịch - Dựa theo bản thời Đông Tấn ghi 
chép. 


QUYÊN THƯỢNG 


Vào lúc Đức Phật an trú tại vườn Kỳ thọ Cấp 
Cô Độc ở nước Xả vệ, bấy giờ các Tỳ kheo Tăng, 
Tỳ kheo Ni, Ưu-bà-tắc, Ưu bà di, chư Thiên, Đại 
thân, Trưởng giả, nhân dân và những người theo 
chín mươi sáu loại ngoại đạo cùng tham gia, tật cả 
hơn một vạn người, hàng ngày hướng về trước Phật 
nghe giảng kinh. Đức Phật tự nghĩ: bu người 
ngày cảng nhiêu, thân không được yên ồn". Ý Phật 
muôn rời bỏ mọi người ởi đến ngôi nơi yên lặng tư 
duy về đạo. Đức Phật liền rời bỏ mọi người ra đi 
vào núi đến giữa rừng cây, cây lớn đó có vị thân 
cư trú. Đức Phật ngồi dưới cây đó tư duy về đạo. 
Cách cây lớn không xa có đàn voi khoảng năm, sáu 
trăm con, đứng giữa có voi chúa Hiền Thiện biết 
TÕ mỌi chuyện thiện ác, ví như hình dáng con 
người, đàn voi rất nhiều vây tròn xung quanh voi 
chúa. Những con voi nhỏ chạy ở chỗ có nước phía 
trước, chạy giỡn đùa nghịch khuây động nước làm 
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cho đục ngầu. Những chú voi nhỏ lại di chuyển về 
phía trước tranh nhau ăn những lùm cỏ ngon, chạy 
nhảy đùa giỡn giẫm đạp trên đó. Vì những con voi 
và đàn voI con bé nhỏ kia, khua động mặt nước làm 
cho đục ngâu - làm cho cỏ xanh không còn sạch sẽ, 
mà trái lại thường khi đói thì ăn cỏ mà chân mình 
giãm đạp, khát thì uống nước mình đã khuây lên 
đục ngâu. Voi chúa tự nghĩ: "Ta muốn bỏ đàn voi 
này để đi đến một nơi hoang văng thư thái hơn". 
Voi chúa liên bỏ đàn voi mà đi, chuyên hướng đi 
vào núi đến giữa rừng cây Đầu la. Voi chúa trông 
thây Đức Phật, tâm rất vui mừng, liên đến trước 
Phật cúi đầu quỳ gôi để làm lễ Đức Phật, sau đó lùi 
lại đứng ở một bên. Đức Phật tự nghĩ: “Ta rời bỏ 
mọi người đến ở giữa rừng cây này, voi chúa cũng 
rời bỏ đàn voi để đến giữa rừng cây này, nghĩa đó 
thích hợp như nhau!" 

Đức Phật vì voi chúa thuyết kinh rằng: "Phật ở 
giữa loài người là tôn quý nhất, voi chúa ở giữa 
loài voI là tôn quý nhất. Tâm Ta và trong tâm voi 
chúa thích hợp với nhau, nay Ta với voI chúa cùng 
ưa Ở giữa rừng cây này”. Voi chúa nghe kinh tâm 
ý lập tức khai mở hiểu biết ý Đức Phật. Voi chúa 
liền nhìn chỗ của Phật ngôi, thấy hơi giống như chỗ 
kinh hành, bèn dùng mũi lây nước vây trên đât, 
dùng vòi vơ cỏ quét sạch đất, dùng chân giẫm đật 
làm cho thật băng phẳng. Voi chúa nói: "Sớm tôi 
luôn luôn hâu hạ Đức Phật như vậy". Sau đó Đức 
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Phật nhập Niết-bàn, voi chúa không biết Đức Phật 
ở nơi nào, vì đi vòng quanh khắp nơi câu tìm Đức 
Phật không được, bèn rông lên tuôn nước mắt ưu 
sâu không vui, không thể nào ăn uỗng được. Lúc 
ây trong nước có ngôi chùa Phật ở trên núi tên gọi 
là Gia La Hoàn, trong chùa có năm trăm vị Sa-môn 
thường cư trú trong đó, đều là những vị đã đạt được 
đạo quả A-la-hán. Luôn luôn theo các ngày mông 
8, 14, 15, 23, 29 và 30 hăng tháng, lây những ngày 
nảy làm thường lệ tụng kinh. Đến một sáng nọ voi 
chúa cũng đang trên núi và dừng lại ở trong chùa, 
voi chúa biết là có sáu ngày tụng kinh, đến ngày đó 
là đi vào trong chùa nghe kinh. Các vị Sa-môn biết 
ý voi chúa nghe kinh, lúc muốn tụng kinh chờ voi 
chúa đến mới tụng kinh. Voi chúa nghe kinh đến 
sáng không ngủ, không năm, không cử động không 
lung lay, bởi vì voi chúa nhiều lân nghe kinh và 
được hầu hạ Đức Phật. Sau đó voi chúa vì thọ 
mạng đã hết mà chết. Sau khi chết liền hóa sanh 
làm người, đầu thai làm con sanh trong gia đình 
Bà-la-môn. Về sau tuôi 4rưởng thành không nghe 
kinh Phật cũng không tiếp xúc với Sa môn, liên bỏ 
nhà đi vào núi sâu theo học đạo khác, cư trú ở trên 
núi. Gần đó cũng có một đạo nhân Bà-la-môn cùng 
ở trên núi, đi lại với nhau làm tri thức cho nhau. 
Một người trong họ tự nghĩ răng: "Mình không thể 
ở tại thế gian với đây sâu lo khổ não già bệnh trước 
mắt, sau khi chết phải đi vào trong cảnh địa ngục, 
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súc sanh, ngạ quỉ, và bần cùng khốn khô, vì vậy 
cho nên mình cần phải cạo bỏ râu tóc mặc ca sa, 
mong cầu đạo quả La hán đi vào Niết-bàn". Một 
người còn lại tự nghĩ răng: "Mình mong muốn và 
câu được làm Quốc Vương một cách tự tại, khiến 
cho dân chúng thiên hạ thuận theo lời mình chỉ dẫn 
như vậy". Về sau cả hai người đều mạng chung, 
cùng sanh làm người ở thê gian. Một người trước 
kia có cầu mong được làm Quốc Vương, thì sanh 
ở tại vùng ven biến làm Thái tử của Quốc Vương 
tên gọi Di Lan Đà. Một người ở đời trước kia mong 
muôn cạo bỏ râu tóc làm Sa môn cầu đạo quả La 
hán đi vào Niết-bàn, thì sanh ở tại Thiên Trúc tự là 
Đà Liệp. khi sanh ra có Ca sa dính vào mình. Khi 
ây tại nhà đó có một con voi lớn cùng sanh một 
ngày, theo phong tục Thiên Trúc chữ ”VoI “nghĩa 
là Na. Cha mẹ Ngài nhân đó đặt tên cho Ngài là Na 
Tiên. Năm mười lăm, mười sáu tuôi, Na Tiên có 
người cậu tên là Lâu Hán, học đạo làm Sa môn có 
tài năng rất cao thế gian không, a1 sánh được, đã đạt 
được đạo quả A-la-hán, có thê đi ra từ nơi không 
có khe hở, đi vào được nơi không có lỗ hồng, biên 
hóa tự tại không có gì không làm được, nhân dân 
trên trời dưới đât và các loại bò bay máy cựa, tâm 
tư nghĩ gì đêu biết rõ ràng dù họ không nÓI ra, cũng 
biết rõ họ sanh ra từ đâu, chết đi vào đường nào. 
Na Tiên đến chỗ người cậu và tự nói răng: “Con 
thích đạo Phật muôn được làm Sa môn, con làm đệ 
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tử cậu, cậu có thê giữ con lại làm Sa môn được 
chăng?" Lâu Hán thương xót cho đứa cháu, trước 
mắt quyết định cho làm Sa di thọ mười giới, hàng 
ngày tụng kinh tư duy về Giới kinh đã đạt được Tứ 
thiên, biệt hết các kinh quan trọng. 

Lúc ấy trong nước có ngôi chùa Phật tên gọi 
Hòa Đan, trong chùa có năm trăm vị Sa môn đều 
đạt được đạo quả La hán. Trong đó có vị La hán 
thứ nhất tên gọi Át-ba-viết, có năng lực biết rõ mọi 
chuyện trên trời dưới đất, quá khứ hiện tại vị lai 
đêu thông. Na Tiên đến tuổi hai mươi thì thọ Đại 
giới thành một Sa môn, liên đi vào trong chùa Hòa 
Đan đến nơi của Át-ba-viết. Lúc ấy năm trăm La 
hán vừa dịp vào ngày mười lăm thuyết Giới kinh 
của Đại Sa môn. Các Đại Sa môn đều ngôi xuÔng, 
Át-ba-viết nhìn biết các vị Sa môn trong chỗ ngôi, 
đêu là La hán, chỉ một mình Na Tiên chưa đạt được 
quả vị La hán. Át-ba-viết nói: "Ví như trong thúng 
gạo, giữa thúng gạo đang trắng có một hạt gạo đen, 
thì thúng gạo sẽ không còn thuân khiết. Nay trong 
chỗ Ta ngôi đều là gạo trắng thanh tịnh, chỉ có Na 
Tiên là gạo đen chưa đạt đến La hán mà thôi". Na 
Tiên nghe Át-ba-viết nói như vậy, lòng rất ưu sâu 
đứng dậy làm lễ với năm trăm vị Sa môn rôi đi ra, 
tự nghĩ rằng, mình không nên vào ngôi trong chỗ 
ngôi này, giống như trong đàn sư tử có một con 
chó, từ nay về sau nêu mình không đặc đạo thì 
không vào ngôi trong đó. Át- ba-viết biết rõ ý của 
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Na Tiên, đưa tay xoa đầu Na Tiên và nói: "Không 
bao lâu ông sẽ đạt được đạo quả La hán chớ ưu sâu 
làm gì! " Trước mắt làm cho Na Tiên ở lại. Na Tiên 
lại có một vị Thây tuôi khoảng tám mươi-chín 
mươi tên là GIa- -duy-VIỆt. Lúc ây, có một người 
Ưu-bà-tắc tên Đại Hiền Thiện, ngày ngày chu câp 
cơm cho vị Thây Ca-duy-viết. Một hôm, Na Tiên 
tạm thời thay Thây ôm bình bát đi lẫy cơm và thức 
ăn. Thầy bảo Na Tiên miệng ngậm nước, đi đến 
nhà Uu-bà- tặc lây cơm và thức ăn đã chuẩn bị. Ưu- 
bà-tặc trông thấy Na Tiên trẻ tuôi mà đoan chánh 
khác hăn so với người có tên tuối, trí tuệ xa rộng 
có chí hướng và có năng lực giảng giải kinh pháp. 
Ưu-bà-tắc thấy Na Tiên bèn tiến lên phía trước để 
làm lễ và vòng tay nói: "Các vị Sa môn nhận cơm 
lâu ngày, chưa từng có vị nào thuyết kinh cho tôi 
cả, nay tôi đi theo Na Tiên thỉnh câu thương xót, 
giảng giải kinh pháp cho tôi để tôi hiểu rõ tâm ý 
mình!" Na Tiên tự nghĩ: "Mình nhận lời căn dặn 
của Thây khiến mình miệng ngậm nước không 
được nói, nay mình nhô nước ra là phạm đến yêu 
cầu của Thây, như vậy nên làm thế nào?" Na Tiên 
biết Ưu-bà-tặc ấy cũng có tài năng chí hướng cao 
cả, mình giảng giải kinh pháp cho người ây là 
muốn họ ngay dập tức được giác ngộ. Na Tiên liên 
nhồ nước đi rồi ngôi xuống để thuyết kinh rắng: 
"Con người nên bô thí làm mọi điêu phước thiện 
và vâng mạng thực hành kinh giới của Phật, sau 
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khi chết sanh ở thê gian thì được giàu sang. Người 
không phạm kinh giới, đời sau không đi vào trong 
đường địa ngục qui súc sanh và (rong những nơi 
nghèo túng, nhất định sanh lên cõi trời". Ưu-bà- tắc 
nghe Na Tiên giảng giải kinh pháp thì tâm tư rất 
hoan hỷ. Na Tiên biết tâm tư của Ưu-bà- tắc hoan 
hỷ, thì tiếp tục thuyết kinh cho người ây nghe: 
"Mọi vật ở thế gian đều là quá khứ vốn không có 
gì thường còn, những gì đã tạo ra đều là luôn luôn 
đau khổ, mọi vật đều không được tự tại, chỉ có con 
đường Niết-bàn là không sanh, không già, không 
bệnh, không chết, không tất cả mọi điêu sâu lo khô 
não, mọi điêu xâu ác đau khô đều tiêu diệt hết". Na 
Tiên thuyết kinh xong, Ưu-bà-tắc liền đạt được đạo 
quả thứ nhất là Tu đà hoàn. Na Tiên cũng đạt được 
đạo quả Tu đà hoàn. Ưu- bà-tắc vô cùng hoan hý, 
liên nhanh chóng làm cơm có đủ những món ăn 
ngon nhất cúng cho Na Tiên. Na Tiên bảo với Ưu- 
bà-tặc: "Trước hết hãy lây cơm và đồ ăn đặt vào 
trong bình bát của Thây!" Na Tiên ăn cơm xong 
rửa mặt súc miệng đàng hoàng sạch sẽ, mang cơm 
thức ăn trở về với Thây. Thây trông thấy liên nÓI: 
"Hôm nay ông mang cơm thức ăn ngon về, đã 
phạm vào điều quan trọng của mọi người, phải 
đuổi ô ông ra!" Na Tiên rất ưu sâu không vui. Thây 
bảo răng: “Tỷ kheo Tăng tập hợp?” Tất cả tập hợp 
lại cùng ngôi yên lặng. Thây nói: "Na Tiên phạm 
vào điều quan trọng của mọi người chúng ta tôi, 
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nên đuổi ra không cho ở lại trong chúng." 
Át-ba-viết muốn giữ Na Tiên lại bèn thuyết 
kinh răng: "Vị như có người băn một mũi tên trúng 
hai điểm chuẩn, Na Tiên tự đắc đạo, cũng lại khiến 
cho Ưu-bà-tắc đắc đạo, không nên đuôi ra!" Thây 
Ca- duy-viết nói: "Cho dù dùng một mũi tên bắn 
trúng trăm điểm chuẩn, mà hội tụ vi phạm đến 
nhiêu người quyết không ‹ được g1ữ lại. Người khác 
giữ giới không có thể giông như Na Tiên mà đặc 
đạo, nêu như bắt chước Na Tiên thì thì về sau 
không cách gì bỏ được”. Trong chúng đều ngôi 
lặng lẽ, Thây bảo lập tức đuôi Na Tiên ra!" Na Tiên 
liên dập đâu mặt lạy dưới chân Thây, đứng lên làm 
lễ tất cả các vị Tỳ kheo Tăng xong, rôi ra đi hướng 
vào núi sâu ngôi dưới tán cây, ngày đêm tĩnh tiên 
tư duy về đạo không lơi lỏng, tự thành tựu đạt được 
đạo quả La hản, có năng lực bay đi giữa không 
trung và nhìn rất rõ, nghe rất rõ, biết mọi ý niệm 
thiện ác trong tâm tư người khác, tự biết đời trước 
mình đã sanh ra trải qua những nơi nảo. Đã đạt 
được đạo quả La hán, rôi bèn trở về vào trong chùa 
Hòa Đan, đến nơi các vị Tỳ kheo, trước họ cúi đầu 
hối hận về sai lầm của mình câu xin hòa giải. Các 
vị Tỳ kheo Tăng liên tùy hỷ chấp thuận. Na Tiên 
làm lễ xong, thì ra ngoài tiếp tục đi đến hướng vào 
các quận huyện, những nơi đường sá khúc khuỷu 
làng xóm hoang văng, giảng giải kinh giới cho mọi 
người, dạy bảo mọi người làm điều thiện. Trong đó 
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có người thọ Ngũ giới, có người đạt được quả vị 
Tu-đà-hoàn, có người đạt được quả vị Tư-đà-hàm, 
có người đạt được quả vị A-na-hảm, có người làm 
Sa môn đạt được quả vị La hán. Đề Thích cõi trời 
Đao Lợi thứ hai, Phạm Vương cõi trời thứ bảy, 
Thiên Vương cõi trời thứ tư đều đến trú sở của Na 
Tiên để làm lễ, gập đâu mặt sát vào chân Na Tiên 
rôi lùi lại ngôi xuông. Na Tiên liền giảng giải kinh 
pháp cho chư Thiên. Tên tuổi Na Tiên nổi tiếng 
khắp nơi. Những nơi Na Tiên đi qua, chư Thiên 
nhân dân qui thân và mọi loài khác trông thấy Na 
Tiên không có ai là không hoan hý, tất cả đều có 
được phước duyên của mình. 

Na Tiên tiếp tục chuyển đến nước Xá Kiệt vùng 
Thiên Trúc, dừng lại trong chùa Tiết-đề-ca, vì nhân 
duyên đời trước nên có một người tri thức tại miền 
ven biến, làm con trai của Quốc Vương tên là Di 
Lan Đà. Di Lan Đà thuở niên thiếu ít thích đọc kinh 
Phật mà học theo đạo khác, kinh pháp của ngoại 
đạo đều biết, người ngoại đạo không có aI hơn 
được. Sau khi vua cha Dpăng hà, Di Lan Đà lên ngôi 
trị vì. Nhà vua hỏi quân thân tả hữu răng: "Đạo sĩ 
và nhân dân trong nước ta aI là người có thê cùng 
trằm chât vẫn kinh đạo?" Quân thân thưa răng: "Có 
vị theo học Phật đạo, người ta gọI là Sa môn, trí tuệ 
người đó uyên thâm tuyệt vời, có thể cùng với Đại 
Vương chật vân về kinh đạo. Nước chư hâu lớn ở 
phương Bắc tên là Sa Kiệt, vốn là cung điện của 
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Đại Vương xưa kia, trong ngoài đất nước đó an ôn 
và nhân dân đêu lương thiện. Bốn phía của thành 
đó đêu có đường lưu thông, các cửa thành đều có 
chạm khắc tinh xảo, và các nước chư hâu nhỏ đêu 
có nhiều người tải giỏi, nhân dân mặc áo quân 
nhiêu màu rực rỡ sảng ngời. Cõi nước cao ráo rất 
nhiêu châu báu, người buôn bản khắp nơi mua bản 
trao đối đều dùng tiên vàng. Ngũ cốc dôi dào và rẻ, 
trong nhà có những loại vật nuôi, vui sướng không 
thê nói hết. 

Vua Di Lan Đà lây chánh pháp quản lý đất 
nước, tài cao có trí tuệ sáng tỏ mọi chuyện triều 
chính, binh thư chiến lược không loại nào không 
thông suốt, có thể biết rõ chín mươi sáu loại ngoại 
đạo, sự hỏi han không cùng tận, người vừa nói ra, 
vua biết trước được ý định của họ. Nhà vua nói với 
cận thân răng: “Trong nước nảy đầu thể có vị Sa 
môn nào thông hiểu kinh pháp, có thể cùng với 
Trẫm chất vẫn giảng giải về kinh pháp đạo lý, đúng 
không?" Cận thân của nhà vua tên là Triêm DI Lợi 
Vọng Quân, thưa với nhà vua răng: "Đúng vậy. 
Nhưng có vị Sa môn tên gọi Dã Hòa La, thông hiêu 
kinh pháp đạo lý có năng lực cùng với Đại Vương 
chất vân về kinh pháp đạo lý. Nhà vua liên truyền 
cho Triêm DI Lợi Vọng Quân, lập tức đi đến mời 
thỉnh Dã Hòa La răng: "Đại Vương muôn gặp Đại 
Sư!” Dã Hòa La nói: "Nhà vua muôn gặp nhau thì 
rất tốt, nhưng nhà vua hãy tự mình đến, Ta không 
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thể đến đó". Triêm Di Vọng Quân liền trở về thưa 
với nhà vua như vậy". Nhà vua lập tức lên xe cùng 
với năm trăm tùy tùng đi đến trong chùa, đề gặp 
Dã Hòa La. Trước tiên chào hỏi nhau rôi ngôi 
xuống, năm trăm ky binh tùy tùng đều ngôi theo. 
Nhà vua hỏi Dã Hòa La: "Khanh vì những 
nguyên cớ nào mà bỏ gia đình xa vợ con, cạo đầu 
mặc ca sa làm Sa môn?" Khanh đã cầu mong 
những đạo lý như thế nào?" Dã Hòa La nói: "Tôi 
theo học Phật đạo thực hành hợp với phép tắc, ở tại 
đời này có được phước đức đó, ở đời sau cũng có 
được phước đó, vì nguyên cớ này mà tôi cạo đầu 
khoác ca sa làm Sa môn. Nhà vua hỏi Dã Hòa La: 
"Nếu như có người bình thường ở nhà, có vợ con 
thực hành hợp với phép tắc, ở đời này có được 
phước đức đó, vào đời sau cũng có được phước đó 
hay không?" Dã Hòa La nói: "Người bình thường 
ở nhà có con cải Vợ chông mà thực hành hợp với 
phép tắc, thì ở đời này có được phước đức đó, vào 
đời sau cũng có được phước ây". Nhà vua nói: "Vì 
sao khanh bỏ gia đình, bỏ vợ con, cạo đầu khoác 
ca sa làm Sa môn để làm gì?" Dã Hòa La lặng thinh 
không thể trả lời nhà vua. Cận thân cạnh nhà Vua 
thưa răng: "VỊ Sa môn này là người có trí tuệ rất rõ 
ràng thông suốt, bức bách quá không kịp nói mà 
thôi, rồi đêu giơ tay nói: "Đại Vương được thắng 
rôi!'" Dã Hòa La lặng thính chịu thua". Nhà vua 
quay nhìn mọi nơi, thây nét mặt của các Uu-bà-tặc 
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cũng chăng chút hỗ thẹn. Nhà vua tự nghĩ: "Những 
Ưu-bà-tắc này nét mặt chắng có chút xâu hỗ, tức 
còn có Sa môn sáng tỏ hơn mức Dinh thường có thê 
cùng với mình chất vẫn nhau vậy". Nhà vua bảo 
với cận thần Triêm DI Lợi: ,Đâầy còn vị Sa môn 
nào có trí tuệ sáng suốt có thể cùng chất vẫn kinh 
pháp đạo lý với Ta đúng không?" Na Tiên là thầy 
của các vị Sa môn, biết nhiêu kinh pháp cần phải 
chất vấn, Na tiên khéo léo giảng giải mười hai 
phẩm kinh, hiểu rõ các loại phân chương ngắt câu 
khác biệt, biết rõ đạo lý của Niết-bàn, không có ai 
có năng lực triệt đề, không CÓ a1 CÓ năng lực thắng 
được, trí tuệ giỗng như sông biến, có thê hàng phục 
chín mươi sảu loại ngoại đạo, được hàng đệ tử Phật 
rất yêu quý và tôn kính, lấy kinh pháp đạo lý để 
giảng dạy, Na Tiên đến nước Xá Kiệt, những đệ tử 
ở đi theo Ngài đêu là người tài giỏi, Na Tiên giống 
như con sư tử dũng mãnh. 

Triêm DI Lợi thưa với nhà vua: "Có Sa môn tên 
là Na Tiên, trí tuệ rất vi diệu, biết rõ nội dung quan 
trọng của các kinh pháp đạo lý, có thế giải tỏa sự 
nghĩ ngờ cho người khác không điều gì không 
thông suốt, có thế cùng với Đại Vương chất vẫn 
kinh pháp giảng giải vê đạo lý”. Nhà vua hỏi Triềm 
Di Lợi: "Đích xác là có thể cùng chất vẫn kinh 
pháp đạo lý với Trẫm hay không?” Triêm DI Lợi 
thưa: Vâng! VỊ Sa môn ây thường cùng Phạm 
Thiên ở cõi trời thứ bảy chất vẫn kinh pháp giảng 
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giải đạo lý với nhau, huỗng là đôi với vua ở cõi 
người. Nhà vua lập tức truyền cho Triêm DI Lợi đi 
thỉnh Na Tiên đến. Triêm Di Lợi liên đến chỗ của 
Na Tiên thưa rằng: "Đại Vương muốn gặp Ngài!" 
Na Tiên nói: "Tốt lắm!" Lập tức cùng với đệ tử 
theo nhau đi đến chỗ nhà vua. Tuy nhà vua chưa 
từng gặp mặt, nhưng Na Tiên khoác pháp phục 
bước đi ở giữa mỌi người, có dáng dấp khác hăn 
cùng với người khác. Nhà vua thây từ xa ngâm biết 
là Na Tiên, nhà vua tự nói rằng: “Từ trước đến nay 
mình đã thây qua rất nhiêu người, rât nhiêu lần vào 
trong chỗ ngôi lớn, chưa từng tự cảm thấy sợ hãi 
như hôm nay trông thây Na Tiên. Hôm nay Na 
Tiên chắc chăn thăng được mình, tâm mình lo sợ 
không yên". Triêm Di Lợi dừng lại phía trước thưa 
với nhà vua răng: "Na Tiên đã khởi hành từ sáng 
sớm tới gIỜ, Nhà vua liên hỏi Triêm Di Lợi: 
"Người nào là Na Tiên?" Triêm Di Lợi, nhân đó 
chỉ rõ cho nhà vua biết. .Vua vô cùng hoan hỷ, thật 
đúng như ý mình đã ngâm biết. 

Na Tiên đã đến, nhà vua nhân đó tiên lên chào 
hỏi nhau đôi lời, nhà vua quả là rất hoan hỷ, tiện 
thể cùng nhau ngôi đối diện. Na Tiên nói với nhà 
vua răng: "Kinh Phật thuyết như vậy: "Lợi ích lớn 
nhất của con người là an ôn, giảu có lớn nhất của 
con người là biệt đủ, giả trị lớn nhất của con người 
là có niêm tin, và niêm vui sướng lớn nhất là đạo 
quả Niết-bàn". Nhà vua liên hỏi Na Tiên: "Tên của 
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khanh như thế nào?" Na Tiên nói: "Cha mẹ đặt tên 
tôi là Na Tiên, mọi người gọi tôi là Na Tiên, có lúc 
cha mẹ gọi tôi là Thủ Na Tiên, có lúc cha mẹ gọi 
tôi là Duy Na Tiên, vì vậy cho nên mọi người đều 
nhận biết tôi, người thê gian đều có đặt tên cho cái 
"Tôi" như thể. Nhà vua hỏi Na Tiên: "Ai là Na 
Tiên?" Nhà vua lại hỏi rằng: "Đầu là Na Tiên 
chăng?” Đáp: "Không phải là Na Tiên”. Nhà vua 
lại nói: "Tai mũi miệng là Na Tiên chăng?" Đáp: 
"Không phải là Na Tiên. Nhà vua lại nói: "Má gáy 
vai tay chân là Na Tiên chăng?” Đáp : "Không phải 
là Na Tiên”. Nhà vua lại nói: "Đùi chân là Na tiên 
chăng?” Đáp: "Không phải là Na tiên”. Nhà vua lại 
nói: "Nhan sắc là Na Tiên chăng?" Đáp: "Không 
phải là Na Tiên”. Nhà vua lại nói: "Khô vuI là Na 
Tiên chăng?” Đáp: "Không phải là Na Tiên. Nhà 
vua lại nói: "Thiện ác là Na Tiên chăng?" Đáp: 
"Không phải là Na Tiên". Nhà vua lại hỏi: “Thân 
là Na Tiên chăng?" Đáp: "Không phải là Na Tiên". 
Nhà vua lại hỏi: "Tim gan phôi thận ruột già ruột 
non là Na Tiên chăng?" Đáp: "Không phải là Na 
Tiên”. Nhà vua lại hỏi: "Mặt mũi tay chân hợp lại 
là Na Tiên chăng?" Đáp: "Không phải là Na Tiên". 
Nhà vua lại hỏi: "Khô vui thiện ác thân tâm hợp 
lại, điều này lẽ nào là Na Tiên chăng?" Đáp: 
"Không phải là Na Tiên. Nhà vua lại hỏi: "Không 
có khổ vui, không có nhan sắc - không có thiện ác, 
không có thân tâm, không có năm điều này, có phải 
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là Na Tiên chăng?" Na Tiên nói: "Không phải là 
Na Tiên. Nhà vua lại hỏi: "Âm hưởng của hơi thở 
hồn hến có phải là Na Tiên chăng?" Na Tiên nói: 
“Không phải là Na Tiên”. Nhà vua nói: "Vậy thì 
như thê nào là Na Tiên?" 

Na Tiên hỏi nhà vua: "Ở nơi đâu là chiếc xe 
vậy, cái trục là chiếc xe ư?" Nhà vua nói: "Không 
là chiếc xe. Na Tiên nói: "Cái bánh là chiếc xe ư?" 
Nhà vua nói: "Cái bánh không phải là chiếc xe. Na 
Tiên nói: “Nan vành là là xe ư?" Đáp: "Không phải 
là xe. Na Tiên nói: "Vành bánh xe là xe ư?" Đáp: 
"Không Không phải là xe. Na Tiên nói: "Gọng 
càng là xe ư?" Đáp: "Không phải là xe. Na Tiên 
nói: "Cái muI là xe ư?" Đáp: "Không phải là xe. Na 
Tiên nói: "Gọng càng là xe ư?" Đáp: "Không phải 
là xe". Cái ách là xe ư?”" Đáp: "Không phải là xe”. 
Na Tiên nói: "Cái thùng là xe ư?”" Đáp: "Không 
phải là xe”. Na Tiên nói: “Cái mui là xe ư?" Đáp: 
Không phải là xe". Na Tiên nói: “Tập hợp tất cả 
các thứ bằng gỗ này lại một phía, có phải là xeư?" 
Đáp: "Không phải là xe". Na Tiên nói: "Tiếng lộc 
cộc là xe ư?" Đáp: "Không phải là xe. Na Tiên nói. 
Vậy như thế nảo là xe?" Nhà vua lặng lẽ không nói 
gì. Na Tiên nói: "Kinh Phật thuyết là tập hợp tất cả 
các thứ bằng ØỐ này, dùng để làm xe nhờ đó có 
được chiếc xe. Con người cũng như vậy, tập hợp 
toàn bộ đầu mặt mắt tai mũi miệng môi má cô gáy 
vai đùi xương thịt tay chân tim gan phôi thận ruột 
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ø1à ruột non diện mạo nhan săc âm vang hơi thở 
khố vui thiện ác cùng làm thành một con người. 
Nhà vua nói: "Hay quát” Hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi rằng: "Na Tiên có thê cùng với 
Trầm chất vấn kinh pháp giảng giải đạo lý hay 
không?" Na Tiên nói: "Nêu như nhà vua làm một 
người trí tuệ để hỏi thì tôi có thể cùng đối đáp với 
nhà vua, nếu làm một vị vua để hỏi hay là một 
người ngu dốt để hỏi, thì tôi không thể đối đáp VỚI 
nhau được. Nhà vua nói: "Người trí tuệ hỏi, vị vua 
hỏi và kẻ ngu dốt hỏi?" Na Tiên nói: "Người trí tuệ 
nói thì đối với tướng văn hỏi tự mình xét lời nói 
trước cùng với lời nói sau, lời nói có thăng bại thì 
tự mình biết; đây là lời của người trí tuệ. Hàng vua 
chúa nói thì nói tự do, người nào dám có sự chống 
đối không giông như vua nói, thì vua lập tức dùng 
quyên hành trách phạt người đó; đây là lời của 
hàng vua chúa. Người ngu dốt nói thì nói đúng 
không thể tự mình biết được, nói sai cũng không 
thê tự mình biết được, u mê đần độn tự cho mình 
là hơn hắn mà thôi; đây là lời của kẻ ngu dốt." 

Nhà vua nói: "Xin dùng lời nói của người trí 
tuệ, không dùng lời nói của hàng vua chúa và kẻ 
ngu dốt, không giữ Ÿ đối với của hàng vua chúa mà 
nói với trẫm, nên nói như nói với các vị Sa môn, 
nên nói như nói với các đệ tử của Sa môn, hãy nói 
giông như lời nói với các Ưu-bà-tắc, hãy nói giống 
như lời nói với người giúp việc, hãy vì khai ngộ 
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cho nhau!" Na Tiên nói: "Tốt lắm!" Nhà vua nói: 
"Trẫm có những điều muốn hỏi". Na Tiên nói: 
"Nhà vua cứ hỏi". Nhà vua nói: "Trẫm đã hỏi". Na 
Tiên nói: "Tôi đã trả lời". Nhà vua nói: "Trả lời 
Trầm những lời nói như thế nào?" Na Tiên nói: 
bền: vua hỏi tôi những lời nhự thế nào?" Nhà vua 

0i: "Trẫm không hề hỏi gì". Na Tiên nói: "Tôi 
cũng không hề trả lời gì", Nhà vua đã biết Na Tiên 
là người trí tuệ sáng suốt vô cùng. Nhà vua nói: 
"Trầm vừa mới hướng đến nhiêu điêu đã hỏi, ngày 
lại sắp hết nên làm sao ngày mai phải thỉnh mời Na 
Tiên vào trong cung đề dễ dàng cùng nhau hỏi han 
cặn kẽ?" Triêm DI Lợi Vọng Quân liên thưa với 
Na Tiên răng: "Ngày đã tối và nhà vua phải hôi 
cung, ngày mai nhà vua sẽ thỉnh tiếp Na Tiên. Na 
Tiên nói: "Tốt lãm!" 

Nhà vua liền làm lễ với Na Tiên lên xe trở về 
hoàng cung, ngôi trên xe cứ mãi nghĩ đến Na tiên. 
Đến ngày mai Triêm DI Lợi Vọng Quân và cận 
thần thưa với nhà vua răng: "Nên thỉnh Na Tiên 
hay không?" Nhà vua nói: "Phải thỉnh!" Triêm Di 
Lợi Vọng Quân thưa răng: "Thỉnh mời nên để cho 
bao nhiêu vị Sa môn cùng đến?" Nhà vua nói: “Hùy 
ý, Na Tiên cùng với bao nhiêu Sa môn cùng đến 
cũng được”. Viên quan chủ kho tên là Xan, thưa 
với nhà vua răng: "Lệnh cho Na Tiên cùng VỚI 
mười vị Sa môn đến được không?" Như vậy thưa 
đến ba lần. Nhà vua nôi giận quát rằng: "Tại vì sao 
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phải nhất định lệnh cho Na Tiên cùng với mười vị 
Sa môn đến?" Nhà vua nói: “Ngươi tên là Xan (bủn 
xin), không thể vọng cưỡng tiếc vật của nhà vua 
như của chính ngươi, ngươi có biết chông lại ý vua 
sẽ như thế nảo không?" Sẽ bị trừng phạt tội rất 
nặng. Tuy nói vậy mà Ta cũng có thê thương xót 
tha tội cho ngươi. Ta làm vua một nước lẽ nào 
không thể đãi các vị Sa môn bữa cơm hay sao?" 
Xan vô cùng khiếp sợ không dám nói nữa. Triêm 
Di Lợi Vọng Quân đến chỗ ở của Na tiên, làm lễ 
xong thưa răng: "Đại Vương thỉnh Ngài đến!" Na 
Tiên nói: "Nhà vua ra lệnh cho tôi mang theo bao 
nhiêu Sa môn cùng đến?" Triêm Di Lợi Vọng 
Quân nói: "Tùy ý Ngài mang theo bao nhiêu vị Sa 
môn cũng được". Na Tiên liên cùng với Dã Hòa La 
và tám mươi Sa môn cùng đi. Triêm DI Lợi Vọng 
Quân muốn vào thành lúc sáng sớm, ở giữa đường 
đi cùng với Na Tiên hỏi: "Hôm qua, đôi diện nhà 
vua Ngài nói không có Na Tiên, là tại vì sao?” Na 
Tiên bèn hỏi Triêm Di Lợi: "Vậy theo ý của ông 
- nơi nảo là Na Tiên?” Triêm DI Lợi Vọng Quân 

ói: "Tôi cho răng hơi thở ra vào làm cho thọ mạng 
nh tại là Na tiên. Na Tiên hỏi răng: "Hơi thở con 
người một khi đi ra mà không trở vào lại, con 
người đó há còn sông hay không?" Triêm Di Lợi 
Vọng Quân nói: "Hơi thở đi ra không trở vào lại 
thì nhất định là chết". Na Tiên nói: "Như người thôi 
quả kèn, hơi thở đi ra không trở vào lại; như người 


©https://daitangkinh.org 


SỐ 1670 A - KINH NA TIÊN TỲ KHEO, Quyền thượng 195 


thợ rèn dùng ống vàng thối hơi cho lửa cháy to, lúc 
vừa đi ra có thê trở vào lại không?" Triêm Di Lợi 
Vọng Quân nói: "Không thê trở lại. Na Tiên nói: 
"Cùng hơi thở đi ra không trở vào lại, tại vì sao 
con người hãy còn không chết?" Triêm Di Lợi 
Vọng Quân nói: “Giữa hơi thở với nhau tôi không 
biết, mong răng Na Tiên giải thích điều ấ ây cho bọn 
tôi!" Na Tiên nói: "Hơi thở vào ra hồn hến đều là 
việc ở trong thân, như người ta có những ý nghĩ 
trong tâm thì lưỡi là cái nói ra, đều là việc của lưỡi; 
ý có những tâm niệm nghi ngờ, đó là việc của tâm, 
tất cả đều có trách nhiệm của mình, vì thế coi như 
hư không chăng có gì là Na Tiên". Triêm Di Lợi 
Vọng Quân liên được mở rộng tâm tư thông suốt, 
thọ năm giới trở thành một Ưu-bà-tắc. 

Na Tiên bèn tiến vào cung đến trên điện của 
nhà vua, nhà vua liên đến trước làm lễ Na Tiên rồi 
lùi lại, Na Tiên bắt đầu ngôi xuỐng, tắm mươi vị 
Sa môn đều cùng nhau ngôi xuông. Nhà vua tự tay 
bưng cơm nước thức ăn đặt trước Na Tiên. Bữa 
cơm đã xong, rửa tay uống nước rôi, nhà vua tặng 
các vị Sa môn mỗi người một chiếc ca sa vải bông 
và một đôi giày da, tặng Na Tiên và Dã Hòa La 
mỗi vị ba chiếc ca sa cùng một đôi giày da. Nhà 
vua nói với Na Tiên và Dã Hòa La răng: "Thỉnh 
mười người cùng ở lại, còn những người khác đều 
cho phép trở về trú xứ". Na Tiên liên cho phép 
những Sa môn khác trở về, chỉ giữ lại mười vị cùng 
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tham dự. Nhà vua truyền cho các kỹ nữ, người 
quyên quỹ ở Hậu cung, tất cả ra nơi chính điện, 
ngôi đăng trong buông rèm nghe nhà vua cùng VỚI 
Na Tiên chất vẫn về kinh pháp đạo lý. Lúc â ây các 
kỹ nữ, quý nhân đêu bước ra chính điện, ngôi sau 
rèm nghe Na Tiên thuyết kinh. Lúc này nhà vua 
mang toà ngôi ở phía trước mặt Na Tiên, nhà vua 
hỏi Na Tiên răng: "Nên nói về những đạo lý nào 
đây?" Na Tiên nói: "Năm dục tùy theo muôn nói 
- øì thì sẽ nói về điều cân phải nói”. Nhà vua 

1: "Đạo của các khanh cho điều gì là tốt đẹp 
nhất?" Vì nguyên nhân gì mà làm Sa môn?" Na 
Tiên nói: “Đạo của chúng tôi mong muốn từ bỏ khổ 
não của thê gian, không muốn đời sau lại phải chịu 
vài não cho nên chúng tôi làm Sa môn. Nhà vua 

ói: "Hàng Sa môn đều như vậy sao?" Na Tiên nói: 
"Không hoàn toàn vì nguyên cớ này, mà làm Sa 
môn có nhiêu hạng. Trong đó có người mắc phải 
nợ nân mà làm Sa môn, có người sợ quan chức uy 
quyên mà làm Sa môn, có người vì ngho tũng 
khốn khổ mà mà làm Sa-môn. Na Tiên nói tiếp: 
Nay tôi chỉ nói đến hạng mong muốn thoát khỏi 
ái dục khô não diệt trừ khô đau trong đời này, chí 
tâm câu đạo cho đời sau mà làm Sa môn thôi. Nhà 
vua nói: "Hiện tại khanh vì nguyên cớ này mà làm 
Sa môn ư?" Na Tiên nói: "Tuôi nhỏ thích làm Sa 
môn bởi có biết kinh pháp đạo lý của Phật, vì vậy 
mong muôn trừ bỏ khô não của đời này và đời sau, 
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đo đó tôi làm Sa môn. Nhà vua nói: "Hay quá! hay 
quát" 

Nhà vua hỏi rằng: "Có phải có người sau khi 
chết rồi sanh trở lại hay sao?" Na Tiên nói: "Con 
người có ân ái tham dục, đời sau vẫn trở lại sanh 
làm người. Người không còn ân ái tham dục thì đời 
sau sẽ không sanh trở lại". Nhà vua nói: "Người 
nào đem hết tâm tư nghĩ đến Chánh pháp, đời sau 
không sanh trở lại sao?" Na Tiên nói: "Người hết 
lòng nghĩ đến Chánh pháp, đến trí tuệ và các điều 
thiện khác, thì đời sau không sanh trở lại. Nhà vua 
nói: "Con người lẫy thiện tâm nghĩ đến Chánh 
pháp cùng với trí tuệ thông minh, hai điều này lẽ 
nào có nghĩa như nhau hay sao?" Na Tiên nói: 
"Nghĩa đó hoàn toàn khác nhau chứ không thể như 
nhau. Nhà vua nói: "Các loại gia súc như trâu bò 
dê ngựa... đều tự nó có mưu trí mà tâm của chúng 
không giông nhau. Na Tiên nói: "Nhà vua đã từng 
thây người gặt lúa hay không, tay trái cầm cây lúa 
tay phải cắt gộc lúa". Na Tiên tiệp: "Người trí tuệ 
thông minh đoạn tuyết á1 dục, giông như người gặt 
hái lúa chín vậy". Nhà vua nói: "Hay lắm!" Hay 
lắm!" 

Nhà vua lại hỏi: "Này Na tiên!" Như thế nào là 
những điều thiện khác?" Na Tiên nói: "Niêm tin 
đích xác, hiệu thuận, tinh tiến, nghĩ đến điêu thiện, 
" tâm, trí tuệ đều là những việc thiện”. Nhà vua 

ói: "Như thế nào là có niềm tin đích xác?" Na 
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Tiên nói: "Niềm tin đích xác giải tỏa sự nghi ngờ 
của con người, tin có Phật, tin vào kinh Pháp, tin 
vào Tỳ kheo Tăng, tin có đạo quả La hán, tin có 
đời này, tin có đời sau, tin vào sự hiếu thuận với 
cha mẹ, tin làm điêu thiện được phước thiện, tin 
làm điều ác phải chịu quả ác. Có niềm tin thì từ nay 
về sau tâm sẽ thanh tịnh mà xa rời năm điều ác. 
Như thế nào là năm điều ác?" Đó là: 

1. Tham dâm 

2. Nóng nảy giận dữ 

3. Lười biêng ham ngủ 

4. Đàn ca xướng hát 

5. Nghi ngờ. 

Người nào không rời bỏ năm điều ác này thì 
tâm ý không ồn định, rời bỏ năm điều ác này thì 
tâm tư sẽ thanh tịnh. Na Tiên tiếp: "Ví dụ như Giác 
Ca Việt Vương, người ngựa xe cộ theo nhau vượt 
qua con rạch, khiến cho nước đục ngâu dơ bản, khi 
vượt qua hết TÔi thì nhà vua khát nước muôn có 
được nước uông, nhà vua có viên ngọc làm sạch 
nước đặt vào trong nước thì lập tức trở nên trong 
sạch, nhà vua đã có được nước sạch để uông". Tâm 
con người có năm điều ác giỗng như nước đục, các 
đệ tử Phật vượt qua và thoát khỏi con đường sanh 
tử, tâm con người thanh tịnh giống như viên ngọc 
làm sạch nước. Con người đây: lùi các điều ác thì 
niềm tin đích xác thanh tịnh giống như viên ngọc 
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sáng dưới ánh trăng rạng ngời. Nhà vua nói: "Hay 
quá!” Hay quát" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Tĩnh tiên với niềm 
tin đích xác ấy là thế nào?" Na Tiên nói: "Các đệ 
tử Phật từ trong hàng. ngũ tiếp xúc với nhau giảng 
giải cho nhau nghe về những gì thanh tịnh. Trong 
đó có người đạt được quả vị Tu-đà-hoàn, có người 
đạt được quả vị Tư-đà-hàm, có người đạt được quả 
vị A-na-hảm, có người đạt được quả vị A-la-hán. 
Nhờ đó cần phải tự mình thực hành hiệu quả cùng 
với niêm tin đích xác thì đạt được quả vị giải thoát. 
Na Tiên nói: "Ví như trên núi mưa to, nước trên 
núi chảy xuống mênh mông, người hai bên bờ hoàn 
toàn không biêt mức nước cạn sâu, sợ không dám 
tiên lên. Nếu như có người ở phương xa đến, nhìn 
mức nước ngâm biết là nước rộng hẹp sâu cạn, tự 
biết sức lực với thê chủ động đi vào nước thì có thê 
vượt qua để đi tiếp. Người hai bên bờ liên đi theo 
sau vượt qua được tất cả. Các đệ tử Phật cũng như 
vậy, tâm con người thanh tịnh thì đạt được quả vị 
Tu-đà-hoàn, đạt được quả vị Tư-đà-hàm, đạt được 
quả vị A-na-hảm, đạt được quả vị A-la-hán, thiện 
tâm tinh tiến đạt được quả vị là như vậy, Trong 
kinh Đức Phật có dạy răng: "Người có tâm tin 
tưởng đích xác có thể tự độ được mình thoát khỏi 
luân hôi. Người thế gian có thể tự mình chặn đứng 
và đây lùi năm điều dục của mình, người ây tự biết 
được nỗi khô não của mình thì có thê tự mình được 
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giải thoát. Mọi người đêu dùng trí tuệ để thành tựu 
đạo đức của chính mình”. Nhà vua nói: "Hay quá! 
Hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như thê nào là người 
hiểu thuận?" Na Tiên nói: "Những người tốt đều là 
hiểu thuận. Có bốn điều thiện làm cho tâm ý dừng 
lại. Bốn điều gì làm cho tâm ý dừng lại?" Na Tiên 
nói. Đó là: 

1. Tự quán tưởng trong ngoài của phạm vị thân 
mình. 

2. Biết rõ ý khô vui. 

3. Biết rõ tâm thiện ác. 

4. Nhận chân được Chánh pháp. 

Đây là bốn điêu thiện. Lại có bốn sự việc. 
Những øì là bốn sự việc? Đó là: 

1. Kiêm chế ý mình. 

2. Có những điều ác không đề cho đi vào trong 
tầm. 

3. Trong tâm có điều ác lập tức trừ diệt để tìm 
lại các điêu thiện. 

4. Trong tâm mình có điều thiện thì giữ chặt 
không buông bỏ. 

Đây là bỗn sự việc. Lại có bỗn sự việc tự tại 
muốn tạo tác. Những øì là bốn sự việc? Đó là: 

1. Rời bỏ ham muốn. 

2. Tinh tiễn. 

3. Kiêm chế tâm. 
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4. Tư duy. 

Lại có năm việc cần làm theo. Đó là: 

1. Niềm tin đích thực. 

2. Hiểu thuận với cha mẹ. 

3. Tinh tiền. 

4. Hết lòng nghĩ đến điều thiện. 

5. Trí tuệ. 

Đây là năm sự việc. Lại có bảy sự việc từ bỏ 
các điều ác, gọi là bảy điều thiện, cũng gọi là bảy 
giác ý. Lại có tám loại Đạo hành, cũng gọi là ÀA 
Hậu Kì. Tất cả ba mươi bảy phẩm kinh đêu lây hiếu 
thuận làm căn bản. Tất cả những người pánh vàng 
đi đến nơi xa có được sự vững vàng, đều dựa vào 
mặt đât mà đạt được. Ngũ cốc và tất cả các loại cây 
côi mọc lên đều là từ mặt đất sinh ra. Ví như người 
thợ bậc thây toan tính cho việc xây dựng thành trì 
to lớn, trước hết phải đo đạc lường tính làm nên 
móng rôi mới bắt đầu xây thành. Ví như người ca 
kỹ muốn biểu diễn, trước hết phải làm sạch mặt đất 
rôi mới biêu diễn. Đệ tử Phật cầu đạo giải thoát thì 
trước hết phải thực hành kinh pháp giới hạnh, làm 
nhân tổ tốt lành biết rõ mọi khổ đau day dứt thì mới 
loại bỏ các ái dục, chính là tư duy nghĩ đến tám loại 
đạo hạnh”. Nhà vua nói: "Hay quá!” Hay quá!” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên nói: "Như thê nào là 
tinh tiến vậy?" Na Tiên nói: "Hỗ trợ điều thiện 
chính là tinh tiến. Ví như bức tường băng phắng, 
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sắp đồ sụp xuống thì làm trụ chỗng đỡ kê sát bức 
tường, ngôi nhà sắp đồ thì cũng dùng trụ chống đỡ 
để khỏi hư hỏng. Ví như Quốc Vương điều binh 
khi có sự tân công, thê trận ác hiểm binh ít lại yếu 
sắp thua đến nơi, nhà vua lại phái thêm binh lính 
đến hỗ trợ thì nhật định thắng trận. Con người có 
những điều ác giống như binh lính yếu thế, người 
giữ thiện tâm tiêu diệt ác tâm, ví như Quốc Vương 
thêm binh hỗ trợ thì nhất định thắng trận. Người 
giữ năm giới ví như chiến đâu được thăng trận. 
Như vậy chính là tĩnh tiên hỗ trợ điều thiện. Tinh 
tiên đã hỗ trợ dẫn người vào đường thiện, người đã 
đến đường thiện không có gì giữ được họ". Nhà 
vua nói: "Hay quá! Hay quát!” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như thế nào là ý 
đang nghĩ đến các điều thiện?" Na Tiên nói: "Ví 
như lây hoa thơm, dùng sợi chỉ xâu lại nối liền với 
nhau gió thối vào không thể làm cho rơi vãi được. 
Ví như quan giữ kho của nhà vua, biết rõ trong kho 
có bao nhiêu vàng bạc châu báu ngọc ngà mà mình 
phải trông coi cân thận. Người tu đạo muôn đặc 
đạo thì luôn nghĩ tới kinh ba mươi bảy phẩm, ý 
niệm Phật đạo nên đúng như vậy, đó gọi là người 
có ý niệm thoát khỏi luân hồi sanh tử giữa loài 
người, nhờ đó biết rõ thiện ác và biết thực hành 
một cách thích hợp, tư duy phân biệt biết rõ trắng 
đen, sau đó thì bỏ ác hướng thiện. Na Tiên nói: ˆVí 
như nhà vua có người gác công, biết rõ người nảo 
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có sự cung kính đối với nhà vua, người nào có sự 
bất kính đôi với nhà vua, biết rõ người nào có sự 
bất lợi đối với nhà vua, người nào có lợi đối với 
nhà vua. Những người nào cung kính, có lợi đôi 
với nhà vua thì họ cho vào trong, người nào bất 
kính, bất lợi đối với nhà vua thì dứt khoát không 
cho vào. Người giữ ý cũng như vậy, nếu các điều 
thiện thì sẽ cho vào, những điều bắt thiện thì không 
cho vào, Người kiêm chế tâm .ÿ thiện ác cũng như 
vậy". Na Tiên thuyết kinh răng: "Người nên tự 
mình kiên quyết canh giữ ý mình, và sáu ái dục của 
thân, giữ ý thật kiên quyết, tự mình sẽ có lúc giải 
thoát”. Nhà vua nói: "Hay quá hay quát” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như thê nảo là tâm 
tư chuyên nhất?" Na Tiên nói: "Tất cả mọi điều 
thiện chỉ có nhất tâm là quan trọng nhất, tâm tư 
chuyên nhất thì mọi điều thiện đêu thuận theo. Ví 
như bậc thêm lên lầu gác phải CÓ nơi tựa vào, mọi 
thiện đạo đều găn chặt vào nhất tâm. Ví như nhà 
vua chủ quản bốn loại binh lính ra trận chiến đâu, 
tật cả lính voi, lính ngựa, lính xe, lính bộ đều do 
nhà vua đích thân điêu khiển các loại quân binh 
xuất trận, đều theo sự hướng dẫn trước sau. Mọi 
điều thiện nói trong kinh Phật đều thuận theo nhất 
tâm như vậy”. Na Tiên thuyết kinh răng: "Các điều 
thiện lây nhất tâm làm quan trọng nhất, người học 
đạo rất nhiêu đêu nên quy về nhất tâm, thân người 
sông chết từ quá khứ, như dòng nước chảy trước 


204 BỘ LUẬN TẬP 4 


sau nôi tiếp nhau liên tục". Nhà vua nói: "Hay quá 
Hay quát” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như thể nào là trí?" 
Na Tiên nói: "Trước kia đã nói với nhà vua, là 
người có trí tuệ đoạn trừ các nghi ngờ và sáng tỏ 
các điều thiện. Ví như người cầm đèn vào trong 
nhà tối, bóng tối liên mắt và tự nhiên sáng. Người 
có trí cũng như thế. Ví như người cầm đao bén chặt 
đứt cây. Người dùng trí tuệ chặt đứt các điều ác 
cũng như thê. Con người ở tại thế gian thì trí tuệ là 
quan trọng bậc nhất, có trí tuệ thì con người có thê 
vượt thoát nẻo đường sanh tử”. Nhà vua nói: “Hay 
quá! hay quá!” Từ đâu đến cuối đã nói qua nhiêu 
loại trí thật tốt đẹp vô cùng!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: “Trong kinh Phật chỉ 
là hướng đến mong muốn loại bỏ các điều ác thôi 
sao?” Na Tiên nói: Đúng vậy!” Các loại điều thiện 
đã nói ấy là chỉ muốn loại trừ tất cả mọi điều ác. 
Ví như nhà vua phát lệnh cho bốn loại lính voi, lính 
ngựa, lính xe, lính bộ lên đường tham gia_ chiến 
trận, lúc đầu xuất phát thì ý niệm chỉ muốn tấn 
công đối phương mà thôi. Trong kinh Phật thuyết 
ra nhiều loại về các điều thiện như vậy, chỉ muôn 

cùng nhau tân công loại trừ những điều ác mà thôi. 

Nhà vua nói: "Hay quát” Hay quá!" Na Tiên 
giảng kinh rất hay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên răng: "Tâm con người 
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hướng về đường thiện ác, liên tục giữ lấy thân cho 
nên thân thức đi đầu thai chăng?" Hay là thay đôi 
thân thức khác để đi đầu thai chăng?” Na Tiên nói: 
"Cũng không phải là thần thức của thân trước kia, 
cũng không xa rời thân thức của thân trước kia. 
Lúc nhà vua còn bé thì lúc â ây bú vú mẹ, thân đến 
lúc trưởng thành, nỗi tiếp thân trước kia có gì khác 
nhau không?” Nhà vua nói: "Khác với thân lúc bé. 
Na Tiên nói: "Con người ở trong bụng mẹ lúc ban 
đâu là tinh, đến lúc trộn lẫn thì là tinh trước kia?" 
hay khác?” Lúc cứng lại trở thành xương thịt là 
tính trước kia hay khác? Lúc mới sinh ra đến lúc 
tuôi vừa năm-sáu là tỉnh trước kia?" Hay khác?" 
Như người học sách, có phải có người bên cạnh 
thay công sức của người học sách đúng không”. 
Nhà vua nói: Không thể nào thay công sức đó 
được”. Na Tiên nói: “Như người phạm pháp CÓ tỘI, 
nhưng vua không thể hiểu biết điều ấ ây”, Nhà vua 
nói: "Nêu như người hỏi, Na Tiên giải thích điều 
đó thê nào?" Na Tiên nói: "Tôi trước đây vào lúc 
còn bé từ trẻ thơ đến trưởng thành liên tục một thân 
mà thôi. Từ nhỏ đến lớn hợp lại làm một thân, là 
mạng thọ đã được nuôi dưỡng trải qua nhiều Ø1a1 
đoạn cuộc đời". Na Tiên hỏi nhà vua: "Như người 
thắp ngọn đèn từ đầu đêm, nó có thể cháy mãi đến 
lúc trời sáng không?” Nhà vua nói: "Người ta vẫn 
thắp ngọn đèn dầu từ đêm đến lúc trời sáng”. Na 
Tiên nói: "Lửa trong ngọn đèn thắp lên từ đầu đêm 
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liên tục cháy là ánh lửa đã thắp lên phải không?" 
Ánh lửa lúc nửa đêm và ánh lửa lúc trời sáng là 
một phải không?” Nhà vua nói: "Không phải là ánh 
lửa trước đây". Na Tiên nói: "Như vậy ngọn đèn 
đốt từ đầu đêm đến nửa đêm, lại thay đôi ngọn đèn 
nảo khác phải không?" Mãi đến sáng lại thay đôi 
ngọn đèn khác phải không?” Nhà vua nói: "Không, 
trong một đêm ngọn lửa đã thắp lên cháy liên tục 
trải qua thời gian cho đến sảng chỉ là một ngọn lửa 
đã đôt ban đâu. Na Tiên nói: "Tinh thần con người 
triển chuyển tương tục như vậy, pháp thứ nhât đi 
thì pháp thứ hai đến, bắt đầu từ tĩnh thân cho đến 
lão tử, tính thân sau hướng về một đời sống khác, 
sự triển chuyền tương tục này không phải là tinh 
thần trước kia mà, cũng không tách rời tính thân 
trước kia. Khi con người chết về sau thì tinh thân 
MỚI CÓ nƠI nướng sanh đến. Ví như sữa ủ lâu thành 
sữa đặc, nầu chín sữa đặc thành bơ, lây lớp váng 
phía trên nấu thành tinh chất sữa. Tĩnh chất sữa 
cùng với sữa đặc, bơ và váng sữa trở lại tên gọi làm 
thành từ sữa tươi. Người ta nói vậy há có thê dùng 
được không?" Nhà vua nói: "Người đó nói răng 
không thê sử dụng”. Na Tiên nói: "Thân thức con 
người giỗng như sữa tươi mới vắt, từ sữa tươi mới 
vặt ủ thành sữa đặc, từ sữa đặc nấu thành bơ sông, 
từ bơ sống nấu thành tinh chất sữa. Con người cũng 
như vậy, bắt đầu từ tinh thần trôi nổi đến sanh ra, 
từ sanh ra đến trưởng thành, từ trưởng thành đến 
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già đến chết , sau khi chết tinh thân lại tiếp nhận 
thân thể và sinh ra. Thân con người chết đi sẽ trở 
lại sanh ra và nhận chịu một thân khác, ví như hai 
bắc đèn lại châm đốt thắp sáng cho nhau". Nhà vua 
nói: "Hay quá!" Hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Con người không 
sanh trở lại đời sau, người đó há có thê tự mình biệt 
rõ là không sanh trở lại hay sao?" Na Tiên nói: 
"Đúng là có người có thể tự mình biết rõ là không 
sanh trở lại đời sau. Nhà vua nói: "Băng cách nào 
biết được điều đó?" Na Tiên nói: Người đó tự biết 
mình không còn có ân áI, không còn có tham dục, 
không còn có những điều ác, vì vậy tự biết mình 
không sanh trở lại vào đời sau. Ví như người làm 
ruộng g1eo hạt giông, thu hoạch được nhiều hoa 
màu lúa má cất trữ chứa đây trong kho vựa; còn 
như năm sau không tiếp tục cày bừa gieo giống, lẽ 
nào lại hy vọng thu hoạch lúa mè thóc gạo được 
sao?" Nhà vua nói: Không thể hy vọng có được 
thóc lúa ngũ cốc. Na Tiên nói: "Người tu đạo cũng 
như vậy, loại bỏ khổ vui ân ái không còn có những 
tham dục, vì vậy tự mình biết đời sau không sanh 
trở lại. Nhà vua nói: "Hay quát hay quá!” 

Nhà vua lại hỏi: "Người ấy ở đời sau không 
sanh trở lại, thì đối với hiện tại có phải có trí khác 
VỚI người bình thường không?” Na Tiên nói: 
"Đúng là khác với mọi người. Nhà vua nói: "Thông 
minh cùng với trí giống nhau không?" Na Tiên nói: 
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"Trí và thông minh đều bình đăng vậy. Nhà vua 
nói: Người có trí thông minh lẽ nào có thê biết hết 

mọi việc, làm một việc thành năm việc chăng?" Na 

Tiên nói: "Làm nhiều việc và được thành tựu 

không phải là một. Ví như một khoảng đất gieo 

trông hạt giống, lúc thích hợp sẽ đâm chôi lớn lên, 

tật cả đều có sự thành tựu của mỗi loại". Nhà vua 
nói: "Hay quá!" Hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Người thế gian đêu 
có đủ đầu mặt tai mắt thân thê tay chân, tại sao có 
người sông lâu, có người chết sớm, có người hèn 
hạ, có người đoan chánh, có người xâu xa, có 
người làm cho người ta tin tưởng, có người làm 
cho người ta nghi ngờ, có người thông minh sảng 
suốt, có người ngu muội tối tăm.. .› tại VÌ SaO không 
như nhau?" Na Tiên nói: "Ví như rất nhiêu cây côi 
sinh ra trái quả, có cây trái chua, có cây trái đăng, 
có cây trái cay, có cây trái ngọt. Những loại cây côi 
như vậy tại vì sao không như nhau?” Nhà vua nói: 
"Không như nhau là bởi cội rễ cây trồng đều khác 
nhau". Na Tiên nói: "Con người đã làm ra tất cả 
các nghiệp hành đêu khác nhau, cho nên có người 
sông lâu, có người chết sớm, có người nhiêu bệnh 
tật, có người ít bệnh tật, có người giàu, người 
nghèo, có người sang, người hèn, có người đoan 
chánh, người xấu xa, có người sáng suốt, người 
ngu muội tối tăm. Trong kinh Phật dạy: “Giàu sang 
nghèo khó đẹp hay xấu, đều do kiếp trước tự mình 
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đã làm những điều lành dữ, nghiệp lực đó tự đi theo 
bên mình mà dây lên báo ứng như thê”. Nhà vua 
nói: "Hay quá!" Hay quá!" 


KINH NA TIÊN TỲ KHEO 
QUYÊN HẠ 


Nhà vua lại hỏi Na Tiên răng: "Người muốn 
làm điêu thiện thì cần nên trước làm hay sau đó 
mới làm?" Na Tiên nói: "Làm trước, vì làm sau 
không thê lợi ích cho người. Lúc nhà vua khát 
nước mới đảo đất làm giếng, có thể đợi đến khát 
mới đào giêng không?" Nhà vua nói: Không thế 
đợi đến khát, mà nên đào giếng trước vậy". Na 
Tiên nói: "Vì thế, việc thiện phải nên làm trước. 
Lúc đói mới bảo người ta cày bừa gIeO giông, đợi 
đến khi lúa mè rau đậu chín muôi mới ăn phải 
không” Nhà vua nói: Không thể. Trước phải cần 
có nhiêu thứ. Na Tiên nói: "Con người cũng như 
vậy, cần phải làm điều thiện trước, khi việc cập 
bách xảy ra mới làm điêu thiện thì không ích lợi gì 
cho bản thân. Ví như nhà vua có oán thù, đến lúc 
việc xảy ra trước mắt mới xuất quân chiên đâu có 
đủ không?" Nhà vua nói: "Không thê, cần phải có 
sự chuẩn bị từ lâu. Na Tiên nói: "Đức Phật thuyết 
kinh răng: “Con người trước hết nên tự nghĩ làm 
điều thiện, về sau làm thiện không có lợi ích, chớ 
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bỏ Đại đạo ổi theo tà đạo, đừng bắt chước TƯỜI 
ngu bỏ điều thiện làm điều ác, mai sau ngôi khóc 
lóc không ích gì. Đó là hạng người rời bỏ điều hay 
lẽ phải đi vào con đường bất chánh đến lúc đứng 
trước cái chết mới hỗi hận mà thôi. Nhà vua nói: 
"Hay quá! Hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Các Sa-môn như 
khanh thường nói răng ngọn lửa thê gian không 
băng ngọn lửa cháy Đóng trong địa ngục. Lại nói: 
“Đem hòn đá nhỏ bỏ vào trong ngọn lửa thê gian 
từ sáng sớm đến chiêu tôi vẫn không thê nảo tiêu 
hết, lây hòn đá lớn đặt vào trong ngọn lửa địa ngục 
thì lập tức tiêu tan; vì vậy Trâm không tin. Lại nói: 
"Người làm điều ác chết đi vào trong d địa ngục, 
hàng ngàn hàng vạn năm mà người chêt â Ấy không 
mất đi; vì vậy Trẫm càng không tin nổi lời nói 
này”. Na Tiên hỏi nhà vua: "Nhà vua có nghe thấy 
trong nước có loài mãng xà, thuông luông, rông, 
cá, ba ba rất lớn, dùng cát đá làm thức ăn hay 
không?" Nhà vua nói: "Không sai, đúng là lây 
những thứ này làm thức ăn. Na Tiên hỏi: "Thê cát 
đá trong bụng chúng có tiêu không?" Vua đáp: 
"Đều tiêu. Na Tiên hỏi: "Trong bụng loài đó mang 
thai há lại tiêu mất hay sao?" Nhà vua nói: "Không 
thê mất được. Na Tiên hỏi nhà vua: "Vì sao không 
tiêu mất?" Nhà vua nói: "Chỉ có phước nghiệp của 
hình thê thì lẽ đương nhiên là khiến cho không tiêu 
mất. Na Tiên nói: "Người trong địa ngục hàng 
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ngàn hàng vạn năm không mất chết đi, bởi vì làm 
điều gì?" Nhà vua nói: "Tội ác chưa hết cho nên 
không tiêu mắt, chết đi". Na Tiên hỏi nhả vua răng: 
"Sư tử cọp beo lang sói đều ăn thịt nuốt xương, lúc 
vào trong bụng lẽ nào tiêu hết hay sao?" Nhà vua 

ói: "Tiêu hết". Na Tiên hỏi nhà vua: "Trong bụng 
loài đó mang thai lẽ nào lại tiêu hết hay sao?" Nhà 
VUA nÓI: _ Không thể tiêu được. Na Tiên nói: "Vì lý 
do gì mà không tiêu mất?" Nhà vua nói: "Chỉ có 
duyên nghiệp với nhau cho nên không tiêu mất. Na 
Tiên hỏi nhà vua rằng: "Bò ngựa lừa nai đều dùng 
cỏ cây làm thức ăn phải không?” Nhà vua nói: 
"Không saI. Na Tiên nói: "Có cây đó lẽ nào vào 
làn, bụng chúng đều tiêu hết hay sao?" Nhà vua 

ói: "Đêu tiêu hết". Na Tiên nói: "Trong bụng loài 
đó mang thai há tiêu hết hay sao?" Nhà vua nói: 
"Không tiêu được. Na Tiên nói: "Tại vì sao không 
tiêu được?” Nhà vua nói: "Chỉ bởi nghiệp duyên 
với nhau thì đương nhiên sẽ làm cho không tiêu 
mật". Na Tiên nói: "Người trong địa ngục cũng 
như vậy, tội ác chưa hết cho nên cũng không tiêu 
mật". Na Tiên hỏi nhà vua răng: "Hàng phụ nữ 
sang trọng ở thế gian ăn uống đêu là những món 
cao lương mỹ vị, ăn vào trong Dụng há tiêu mất hay 
không?" Nhà vua nói: "Đều tiêu hết". Na Tiên nói: 
"Irong bụng họ mang thai há có tiêu mất hay 
không?" Nhà vua nói: "Thai nhi không thể tiêu 
mất. Na Tiên nói: "Tại vì sao không tiêu mất?" Nhà 
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vua nói: "Chỉ có do phước lộc của hình thể nên 
Huế: nhiên làm cho không thể tiêu mất". Na Tiên 

ó1: I: Người trong địa ngục cũng như vậy, cho nên 
máy ngàn mấy vạn năm họ vẫn không tiêu mắt, bởi 
vì trước kia làm ác chưa giải trừ được do đó không 
thể tiêu mất được". Người sanh ra ở trong địa ngục, 
tội lỗi trừ hết mới được chết đi". Nhà vua nói: 
"Thật hay!" Thật hay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Những Sa-môn các 
khanh nói: "Thế giới đại địa ở trên nước; nước ở 
trên gió, gió ở trên hư không; Trâm không tin điều 
này. Na Tiên lây nước viết chữ phía trước nhà vua, 
đồng thời dùng câu hỏi tôm tắt lại để chỉ ra cho nhà 
vua biết răng: "GIó giữ nước là như vậy. Nhà vua 
nói: "Hay lắm!" Nhà vua lại hỏi Na Tiên răng: "Đại 
Niết-bàn đều là quá khứ, không có gì có trở lại 
chăng?" Na Tiên nói: "Đạo Niễt-bàn là không có 
øì phát sinh trở lại. Hạng người ngu si tham đắm 
quý trọng thân nảy, bởi vì nguyên nhân này mà 
không thê nào thoát khỏi sanh lão bệnh tử được. 
Người học đạo có trí thì trong thân ngoài thân 
không có gì đáng quý trọng, thì không còn ân ái, 
không còn ân ái thì không có tham dục, không có 
tham dục thì không có bào thai, không có bào thai 
thì không sanh ra, không sanh ra thì không già đi, 
không già đi thì không bệnh tật, không bệnh tật thì 
không chết, không chết thì không ưu sâu, không ưu 
sâu thì không khóc lóc, không khóc lóc thì không 
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đau thương, chính là đạt được đạo quả Niết-bàn. 
Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Những người học đạo 
đều có thể đạt được đạo quả Niết-bàn hay sao?" Na 
Tiên nói: "Không có thể người nào cũng đạt được 
đạo quả Niết-bàn, người nào đích thực hợp với 
thiện đạo tu học biết rõ mọi điều chính xác, nên 
thực hành phụng sự những gì cần phải thực hành 
phụng sự, gạt bỏ rời xa những gì không nên thực 
hành phụng sự, nên nghĩ nhớ những gì cần phải 
nghĩ nhớ, gạt bỏ những gì không nên nghĩ nhớ; như 
vậy thì có thể đạt được đạo quả Niết-bàn. Nhà vua 
lại hỏi Na Tiên Tăng: "Những người không đạt 
được đạo quả Niết-bàn, há biết được đạo quả Niết- 
bàn là vui sướng hay không?" Na Tiên nói: Không 
sai, tuy chưa đạt được đạo quả Niết-bàn, nhưng vẫn 
lào răng đạo quả Niếễt-bàn là vui sướng. Nhà vua 

ó1: "Người chưa đạt được đạo quả Niết-bàn, tại vì 
sao biết là vui sướng?” Na Tiên hỏi nhà vua răng: 
"Người sông chưa từng bị chặt đứt tay chân, có biệt 
răng tay chân bị chặt đứt là đau đớn lãm hay 
không?” Nhà vua nói: Tuy chưa từng trải qua bị 
chặt đứt tay chân, mà giông như biết là rât đau đớn. 
Na Tiên nói: "Vì sao biết là đau đớn?" Nhà vua nói: 
"Trông thây người ta bị chặt đứt tay chân gảo thét 
bi thảm, vì lý do này mà biết là đau đớn. Na Tiên 
nói: "Người đi trước có người đạt được đạo quả 
Niệt- bàn, chuyền sang nói với nhau là đạo quả 
Niết-bàn rất vui sướng. Vì nguyên cớ này mà tin 
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chắc điều ấy. Nhà vua nói: "Hay quá! hay quá!" 
Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Khanh đã từng trông 
thây Phật hay chưa?" Na Tiên nói: "Chưa từng thây 
được. Nhà vua nói: "Những bậc Thây của Na Tiên 
có vị nào thây Phật hay không?" Na Tiên nói: 
Những bậc Thây cũng chưa từng thây Phật. Nhà 
vua nói: "Nếu như Na Tiên và những bậc Thây 
không aI thấy Phật, thì chắc chắn là không có Phật. 
Na Tiên nói: "Nhà vua thây nơi tụ hội của năm 
trăm khe nước chảy từ núi ra hay không?" Nhà vua 
ói: "Trẫm không thấy. Na Tiên hỏi: “Thân phụ và 
Tỏ phụ của nhà vua đều thấy nguồn nước chảy ra 
hay không?" Nhà vua nói: "Các vị đều không 
thây". Na Tiên hỏi: "Thân phụ và Tổ phụ của nhà 
vua đều không thấy nguôn nước chảy này, thì thê 
giới chắc chắn là không có nơi tụ hội của năm trăm 
khe nước chảy ra từ núi này phải không?” Nhà vua 
nói: "Tuy Trẫm không thây, Thân phụ và Tô phụ 
đều không thấy nguôn nước này, mà thật sự có 
nguôn nước này. Na Tiên nói: "Tuy tôi và những 
Thây của tôi không ai thây Phật, mà thật sự là có 
Phật". Nhà vua lại hỏi răng: "Không còn có ai hơn 
được Phật chăng?" Na Tiên nói: "Không sal, không 
có ai hơn được Đức Phật". Nhà vua lại hỏi: "Tại vì 
sao không aI có năng lực hơn được Phật?" Na Tiên 
hỏi nhà vua răng: "Giống như người chưa từng đi 
vào trong biến lớn, thì có biết Tăng nước biển là 
mênh mông hay không?" Họ có biết rằng có năm 
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con sông, mỗi con sông có năm trăm dòng sông 
nhỏ chảy hòa vào con sông lớn hay không?" 
Những con sông lớn là: 

1. Hằng Hà. 

2. Tín Tha. 

3. Tư Tha. 

4. Bát Xoa. 

5. Thí Phi DI. 

Nước của năm con sông ngày đêm chảy vào 
biến, nước biển cũng không thêm bớt. Nhà vua há 
có thể nghe biết hay không?" Nhà vua nói: "Thật 
sự biết. Na Tiên bảo rằng: "Bởi vì người đạt được 
đạo quả cùng nói như nhau là không có ai có thể 
hơn được Đức Phật, vì vậy tôi tin chắc điều đó. 
Nhà vua nói: "Hay quát hay quát" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên rằng: "Phải dùng cách 
nào để biết không có ai hơn được Đức Phật?" Na 
Tiên hỏi nhà vua: "Bậc thầy biên chép thành sách 
ây là ai?" Nhà vua nói: "Bậc thây biên chép thành 
sách ây tên là Chất. Na Tiên nói: "Nhà vua có phải 
đã từng thấy người tên là Chất ây hay không?" Nhà 
vua nói: "Người tên là Chất ây đã chết từ lâu và 
chưa từng thấy". Na Tiên nói: "Nhà vua chưa từng 
thây người tên là Chất, vì sao biết Chất là bậc thây 
biên chép thành sách?" Nhà vua nói: "Cầm sách và 
chữ viết thời xưa chuyên cho nhau nói cho nhau 
biết, vì vậy cho nên Trẫm biết tên øọI1 là Chất. Na 
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Tiên nói: "Vì nguyên nhân này chúng tôi thây kinh 
giới của Phật giông như thây Phật không có gì 
khác, kinh pháp đạo lý Đức Phật đã thuyết ra rât 
sâu sắc và làm cho người ta thư thái hăn, biết rõ 
kinh giới của Phật vê sau càng có hiệu quả đích 
thực hơn, vì lý do này mà tôi biết là có Phật trên 
thê gian này không ai có thể sánh được. Nhà vua 
lại hỏi: "Na Tiên tự mình xem kinh pháp đạo lý của 
Phật có thể thực hành lâu không?" Na Tiên nói: 
“Thực hành giáo pháp với luật kinh điển của Phật 
rất nhanh, nên vâng theo đề thực hành cho đến trọn 
đời. Nhà vua nói: "Hay quát hay quá!” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Con người sau khi 
chết thì thân của họ không theo đến đời sau sanh 
chăng?" Na Tiên nói: "Con người sau khi chết lại 
nhận thân mới chứ không mang theo thân cũ. Ví 
như cái bắc đèn thay đối thắp sáng nhau, bắc đèn 
cũ nỗi bắc đèn mới lại đốt cháy; thân con người 
cũng như vậy, thân cũ không đi theo mà lại thay 
đối nhận lây thân mới. Na Tiên hỏi nhà vua: "Thuở 
bé nhà vua theo Thây học hành đọc kinh xem sách 
đúng không?" Nhà vua nói: "Đúng vậy, Trâm vẫn 
nghĩ đến điều ấy. Na Tiên hỏi nhà vua: "Nhà vua 
đã tiếp nhận sự hiểu biết kinh sách từ thây dạy có 
phải thây dạy biết kinh sách đầu tiên không?" Nhà 
vua có lây hết tất cả những kinh sách đầu tiên đó 
được không?” Nhà vua nói: "Không thể được. 
Thây nối tiêp tự mình biết kinh sách đầu tiên mà 
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thôi. Na Tiên nói: ”“Thân con người cũng như vậy, 
thân trước mất đi thì lại phải nhận lây thân mới. 
Nhà vua nói: "Hay quát hay quát" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Đích xác là có trí 
(Vedagũ) hay không?" Na Tiên nói: "không có trí. 
Lại nữa, ví như người ăn trộm quả dưa của người 
khác, người ăn trộm há có tội lỗi hay không?" Nhà 
vua nói: "Có tội rõ ràng. Na Tiên nói: "Lúc mới 
ươm hạt giống của cây thì trước đó không có quả 
trải, nguyên nhân gì mà người ăn trộm phải có tội?" 
Nhà vua nói: "Giả sử không ươm hạt giông thì do 
đầu mà có trải quả?" Vì vậy người ăn trộm không 
có gì để hái trộm. Na Tiên nói: "Con người cũng 
như vậy, dùng thân đời này làm ra những nghiệp 
thiện ác, đời sau sanh ra lại nhận lấy thân hình mới. 
Nhà vua nói: "Con người vì nguyên nhân này mà 
các việc làm thiện ác của thân trước vẫn còn tôn 
tại?" Na Tiên nói: "Con người đã làm những việc 
thiện ác thì những nghiệp này đi theo con người 
như hình với bóng, con người chết đi chỉ mật đi 
thân hình của mình chứ hành nghiệp đã tạo không 
mất được. Ví như thăp đèn đọc sách trong đêm, khi 
đèn tắt mà chữ trong sách vẫn còn, châm đèn lên 
lại thì chữ trong sách đã có sẵn. Nghiệp hành đã 
làm ở đời này đên đời sau có săn như vậy và cứ thê 
mà nhận lấy. Nhà vua nói: "Hay quá! hay quá!" 

Nhà vua nói: "Na Tiên có thê phân biệt chỉ ra 
rõ ràng tất cả thiện ác ở chỗ nào hay không?" Na 
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Đo nói: "Không thể nào biết được nơi ở của thiện 

'. Na Tiên hỏi nhà vua: "Lúc cây cối chưa có trái, 
nà vua há có thể phân biệt chỉ ra rõ ràng và nói 
răng trong cành đó có trái, trong cành đó không có 
trái hay sao?" Có thể biết trước điêu ây không 
vậy?" Nhà vua nói: "Không thể nào biết được. Na 
Tiên nói: "Người chưa đắc đạo không thê nào biết 
trước được thiện ác ở chỗ nào. Nhà vua nói: "Hay 
quá! hay quát” 

Nhà vua lại hỏi: “Con người sẽ sanh ra ở đời 
sau, họ có thể tự biết hay không?" Na Tiên nói: 
Người sẽ sanh trở lại tự biết mình sẽ sanh ra. Nhà 
vua nói: "Băng cách nào biết được điều ấy?" Na 
Tiên nói: "Ví như người nông phu cày đất ,BIcO 
trồng, thời tiết mưa năng thê nào thì người ây có 
thê biết trước là sẽ được mùa hay mất mùa chăng?" 
Nhà vua nói: "Đương nhiên là biết, mà còn biết là 
ruộng sẽ thu hoạch được Ít nhiều nữa kia". Na Tiên 
nói: "Con người cũng như vậy, họ sẽ tự mình biết 
trước sanh trở lại vào đời sau. Nhà vua nói: "Hay 
quá! hay quát” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Đích xác là có Niết- 
bàn hay không?" Na Tiên nói: "Đích xác là có. Nhà 
vua nói: "Na Tiên có thể chỉ ra rõ ràng Đức Phật 
của chúng ta đang ở nơi nào hay không?" Na Tiên 

ói: "Không thể nào chỉ ra rõ ràng nơi an trú của 
Phật được, Phật đã đi vào Niết-bàn, mà Niết-bàn là 
nơi không thê nhìn thấy và không thể chỉ ra rõ ràng 
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được. Ví như người đốt đồng lửa lớn, sau khi ngọn 
lửa ấy đã tắt, thì có thể chỉ ra rõ ràng cho người ta 
biết là ánh sáng đó ở nơi nào chăng?” Nhà vua nói: 
"Không thê biệt được ở nơi nào. Na Tiên nói: "Đức 
Phật đã vào Niết-bàn thì không thê nào biết Ngài 
đang ở nơi nào. Nhà vua nói: "Hay quá! hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Các vị Sa-môn có thê 
tự mình cưng chiều thân hình của mình hay 
không” Na Tiên nói: "Là hàng Sa-môn thì không 
nên tự mình yêu quý cưng chiêu thân hình của 
mình. Nhà vua nói: "Nêu như nói các vị Sa môn 
không thể tự mình yêu quý cưng chiều thân hình 
của họ, thì tại vì sao chính họ nghỉ ngơi năm ngôi 
cần phải được yên ôn âm áp, ăn uông cân phải được 
ngon lành, tự mình bảo vệ rât quan trọng?" Na Tiên 
nói: "Nhà vua đã từng vào trong trận chiến phải 
không?” Nhà vua nói: "Đúng vậy, đã từng vào 
trong chiến trận. Na Tiên nói: "Lúc ở giữa trận 
chiến, đã từng bị đao kiêm mâu thương tên bắn, 
trúng phải không?" Nhà vua nói: "Trầm nhiêu lần 
bị đao kiếm làm cho thương tốn. Na Tiên hỏi nhà 
vua: "Bị đao kiếm giáo mác làm thương tốn thì 
phải làm thế nào?" Nhà vua nói: "Trầm dùng thuốc 
cao chữa trị liên tục mà thôi. Na Tiên hỏi nhà vua 
rằng: "Bởi vì yêu quý vết thương, cho nên dùng 
thuôc cao thoa bồng tơ rỊt lại chữa trị liên tục 
chăng?" Nhà vua nói: "Trẫm không yêu quý vết 
thương. Na Tiên nói: "Thật lạ. Nếu không yêu quý 
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vết thương thì tại sao lại dùng thuốc cao, bông tơ 
chữa trị liên tục để bảo vệ nó?" Nhà vua nói: "Trẫm 
Hạn làm cho vết thương mau lành thôi. Na Tiên 

: "Các vị Sa-môn cũng như vậy, không yêu quý 
SA chiêu thân hình của họ, tuy rắng ăn uông mà 
tâm không vui với những thứ ngon lành tốt đẹp, 
không chán bỏ những thứ tâm thường dở dang, 
không muốn làm cho hình hải tiêu tụy mà chỉ muốn 
bảo vệ thân thể mình, phụng hành kinh ĐIỚI Của 
Phật mà thôi. Trong kinh Đức Phật dạy rằng: 
"Thân người có chín lỗ ví như là chín vết thương 
do cung tên, những lỗ này đều chảy ra chất dơ bân 
hôi hám. Nhà vua nói: "Hay quát hay quát” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Đức Phật là bậc có 
ba mươi hai tướng trang nghiêm và tắm mươi vẻ 
đẹp, toàn thân đêu vàng rực và có ánh sáng tỏa ra 
chăng?" Na Tiên nói: "Thân tướng của Đức Phật 
đích xác là có ba mươi hai tướng trang nghiêm và 
tắm mươi vẻ đẹp, toàn thân đều vàng rực và có ánh 
sáng tỏa ra. Nhà vua nói: "Cha mẹ của Đức Phật 
cũng có ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp, 
toàn thân đều có sắc vàng và có ánh sáng tỏa ra 
chăng?” Na Tiên nói: "Cha mẹ của Đức Phật không 
có những tướng này". Nhà vua nói: "Tướng tốt như 
vậy mà cha mẹ không có thì Đức Phật cũng không 
có những tướng này. Con người sinh con thì giỗng 

VỚI chúng loại của mình, cha mẹ không có những 
tướng này thì Đức Phật chắc chăn không có những 
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tướng này". Na Tiên nói: "Cha mẹ của Đức Phật 
tuy không có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ 
đẹp và thân sắc vàng rực rỡ như vậy, nhưng Đức 
Phật đích thực có những đức tướng này. Nhà vua 
đã từng thấy hoa sen phải không?” Nhà vua nói: 
“Thường thây hoa sen. Na Tiên nói: 'Hoa sen này 
mọc lên từ đất lớn lên từ trong nước bùn, màu sắc 
loài hoa rất đẹp, lẽ nào lại tương tự màu sắc của 
nước bùn hay sao?” Nhà vua nói: "Không giống 
như màu sắc của đất và nước bùn. Na Tiên nói: 
"Tuy cha mẹ của Đức Phật không có những tướng 
này, nhưng Đức Phật đích xác là có những tướng 
này, bởi vì Đức Phật sanh ra ở tại thế gian lớn lên 
từ thế gian, mà không giông như những sự việc của 
thế gian. Nhà vua nói: "Hay quá! hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Đức Phật đích xác là 
bậc phạm hạnh giống như Phạm Vương cõi trời thứ 
bảy, không hề giao hội cùng với phụ nữ phải 
không?" Na Tiên nói: "Đúng vậy, đích thực xa rời 
đối với người nữ, thanh tịnh thuân khiết không vậy 
nhiễm tựa như ngọc sáng. Nhà vua nói: "Phạm 
hạnh của Đức Phật trong sáng giỗng như phạm 
hạnh của Phạm Vương cõi trời thứ bảy, vậy thì 
Phật là đệ tử của Phạm Vương cõi trời thứ bảy 
chăng?” Na Tiên hỏi nhà vua: "Phạm Vương cõi 
trời thứ bảy có tâm niệm hay không?” Vua đáp: 
“Có. Na Tiên nói: "Vì vậy Phạm Vương cõi trời 
thứ bảy và các cõi trời phía trên, đều là đệ tử của 
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Phật. Na Tiên hỏi nhà vua răng: "Tiếng loài voi 
gầm lên giống như những loài nào?” Nhà vua nói: 
"Tiếng loài voi gầm lên giông như tiêng kêu của 
chim nhạn. Na Tiên nói: "Như vậy loài voi là đệ tử 
của chim nhạn phải không?" Mỗi loại đều có chủng 
loại khác biệt của mình, Đức Phật cũng như vậy, 
Ngài không phải là đệ tử của Phạm Vương cối trời 
thứ bảy. Nhà vua nói: "Hay quá! hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Đức Phật hắn là học 
biết tất cả kinh giới phải không?" Na Tiên nói: 
ĐỨC Phật học biết và phụng hành hết thảy kinh 
giới. Nhà vua nói: "Đức Phật thuận theo ai làm 
Thây đề thọ trì kinh giới?" Na Tiên nói: "Đức Phật 
không có Thây. lúc Đức Phật đắc đạo thì tự mình 
biết tất cả các kinh pháp đạo lý, Đức Phật không 
giông như hàng đệ tử có học mới biết được, lời Đức 
Phật đã dạy các đệ tử đều phải phụng hành cho đến 
trọn đời”. Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Người ta vào 
lúc cha mẹ chết thì đau xót khóc lóc nước mắt tuôn 
trào, có những người nghe kinh Phật, cũng lại đau 
xót khóc lóc rơi lệ đều như vậy, há có gì sai khác 
hay không?” Na Tiên nói: _Người ta vì cha mẹ 
khóc lóc rơi lệ đều là tình cảm ân ái, ân ái ưu sâu 
đau khổ thì chính là hạng người ưu sâu trong sự 
ngu si. Có người nghe kinh pháp đạo lý của Phật 
mà tuôn nước mắt, đó đều là người có tâm đau xót, 
nghĩ đến thế gian đau khô chât chồng, vì thế mà 
tuôn trào nước mặt, phước thiện người đó đạt được 
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rất lớn. Nhà vua nói: "Hay quá!" Nhà vua lại hỏi 
Na Tiên: "Người đã được độ thoát và người chưa 
được độ thoát có sai khác như thế nào?" Na Tiên 
nói: "Người chưa được độ thoát bởi tâm họ còn 
tham dục, người được độ thoát bởi tâm họ không 
còn tham dục, chỉ muốn nhờ vào cơm nước để điêu 
khiến mạng sông mà thôi". Nhà vua nói: "Trẫm 
thây người thế gian đều muốn thân mình vui 
sướng, muốn được ăn ngon, không biết chán, đủ. 
Na Tiên nói: Người chưa được độ thoát thì đồ ăn 
thức uống của họ cần phải làm từ những thứ cao 
lương mỹ vị; người được độ thoát rỗi tuy ăn uống 
mà không lây đó làm ham thích, không lấy đó làm 
n miệng, chỉ cốt để nuôi mạng sống". Nhà vua 
1: "Hay quá! hay quát” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Người ta đang có 
những việc làm mà có thê nghĩ đên những việc từ 
xa xưa hay không?" Na Tiên nói: "Lúc người ta ưu 
sâu đều nghĩ đến những sự việc từ lâu xa”. Nhà vua 

ó1: "Dùng cách nảo để nghĩ đến?" Dùng ý chí để 
ni đến hay dùng ý nghĩ để nghĩ đến vậy?" Na 
Tiên hỏi nhà vua răng: "Có phải nhà vua từng có 
lúc đối với điều đã học và đã biết về sau vẫn nhớ 
lại chắng sao?" Nhà vua nói: "Nhưng mà Trầm 
từng có lúc đôi với điều đã học và đã biết về sau 
bỗng nhiên quên mất. Na Tiên nói: "Chính lúc đó 
nhà vua không có chí hướng mà quên mất chăng?" 
Nhà vua nói: "Lúc ây Trầm quên nghĩ đến". Na 
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Tiên nói: "Nhưng không hợp với lời nhà vua nói là 
có ý nghĩ. Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Người ta có 
làm thì đều nhớ lại chăng?" Nêu vừa mới làm thấy 
những việc làm hiện tại đều dùng ý nghĩ: biết được 
chăng?” Na Tiên nói: "Việc đã đi qua đều dùng ý 
nghĩ mà biết được, việc hiện tại trước mắt cũng 
dùng ý nghĩ mà biết được. Nhà vua nói: "Như vậy 
thì người ta chỉ nghĩ đến việc đã qua, không thế 
nhớ lại việc mới xảy ra. Na Tiên nói: "Giả sử việc 
mới ấy đã có làm, nhưng không thể nhớ lại cũng 
bởi vì không nghĩ đến. Nhà vua nói: "Những người 
mới học tập hay học nghề nghiệp tinh xảo là uông 
công vô ích sao?" Na Tiên nói: "Những người mới 
học chữ hay học vẽ, họ đều có nhớ lại cho nên dạy 
lại cho đệ tử học theo họ cũng biết như họ, bởi vì 
tất cả đêu có ý nghĩ mà thôi. Nhà vua nói: "Hay 
quá! Hay quá! 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: “Người ta sử dụng bao 
T sự việc để phát sinh ý nghĩ nhớ lại?" Na Tiên 

ói: "Con người có tất cả mười sáu sự việc để phát 

th ý nhớ lại. Đó là: 

1. Việc đã làm từ lâu sẽ phát sinh ý nhớ lại. 

2. Có những điêu mới hoặc đã học sẽ phát sanh 
ý nhớ lại. 

3. Nếu như có sự việc quan trọng thì sẽ phát 
sanh ý nhớ lại. 

4. Tư duy về điều tốt sẽ phát sanh ý nhớ lại. 
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5. Từng trải qua đau khô sẽ phát sanh ý nhớ lại. 

6. Tự mình tư duy sẽ phát sanh ý nhớ lại. 

7. Từng có những việc làm xen lẫn sẽ phát sanh 
ý nhớ lại. 

8. Dạy dỗ người ta sẽ phát sanh ý nhớ lại. 

0. Dáng vẻ phát sanh ý nhớ lại. 

10. Từng có những điều quên mất sẽ phát sanh 
ý nhớ lại. 

11. Nhờ vào hiểu biết sẽ phát sanh ý nhớ lại. 

12. Dạy dỗ tính toán sẽ phát sanh ý nhớ lại. 

13. Gánh vác trách nhiệm sẽ phát sanh ý nhớ 
lại. 

14. Tâm tư chuyên nhất sẽ phát sanh ý nhớ lại 

15. Học tập hay đọc sách sẽ phát sanh ý nhớ lại. 

16. Từng có những sự truyên đạt nay thấy lại sẽ 
phát sanh ý nhớ lại. 

Đây là mười sáu quan hệ để phát sanh ý nhớ 
lại. Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như thê nào là người 
có ý nhớ lại rất lâu?" Na Tiên nói: "Đệ tử Phật là 
A nan và nữ đệ tử là Ưu bà di tên Cưu thù đan bãi 
nhớ sự việc trong kiếp sông có từ ngàn ức đời quá 
khứ, của mình và những đạo nhãn khác, đều có thể 
nghĩ nhớ sự việc của đời trước đây. Như A-nan và 
nữ đệ tử, rât nhiều người như vậy, ý nghĩ đến chỗ 
nảy rôi thì sẽ phát sanh nhớ lại." 

Nhà vua lại hỏi: "Như thế nào là những điều 
mới hoặc đã học sẽ phát sanh ý nhớ lại?" Na Tiên 
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nói: "Như người đã từng học và biết tính toán, về 
sau lại quên mất, thây người ta tính toán thì lại nảy 
sinh và nhớ đến điều đã học. Nhà vua lại hỏi Na 
Tiên: "Như thế nào là nếu như có sự việc quan 
trọng thì sẽ phát sanh ý nghĩ?" Na Tiên nói: "Ví 
như Thái tử lên ngôi làm vua, tự nghĩ là giàu sang 
sự việc quan trọng này sẽ phát sanh ý nhớ lại. Nhà 
vua lại hỏi Na Tiên: "Như thế nào là tư duy về điều 
tốt sẽ phát sanh ý nhớ lại?" Na Tiên nói: "Ví như 
có người được người khác mời mọc kêu gỌI, ý rất 
tốt cứ mãi lưu giữ người khách ở lại để có cơ hội 
tiếp đãi, người ây tự nhớ lại răng: Ngày xưa, mình 
được người đó mời mọc kêu gọi, ý thân mật tiếp 
đãi người ta, vì thế mà nghĩ đến điều tốt sẽ phát 
sanh ý nhớ lại?" Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như thế 
nào là từng trải qua đau khổ sẽ phát sanh ý nhớ 
lại?" Na Tiên nói: "Ví như người từng bị người 
khác đánh đập làm cho khốn đồn trong chốn lao tù, 

vì thế mà trải qua đau khô sẽ phát sanh ý nhớ lại. 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên răng: "Như thế nào là tự 
mình tư duy sẽ phát sanh ý nhớ lại?” Na Tiên nói: 

"Ví như người từng có những sự tiếp xúc với gia 
đình cha mẹ bà con thân thích, hoặc là những loài 
gia cầm đã nuôi trong nhà, vì vậy khi nhìn thây tự 
mình tư duy mà phát sinh ý nhớ lại". Nhà vua lại 
hỏi Na Tiên: "Như thế nào là từng có những việc 
làm xen lẫn sẽ phát sanh ý nhớ lại?" Na Tiên nói: 
"Ví như tên người, tên mọi vật và màu sắc mùi vị 
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thơm hôi chua đăng..., nghĩ đến những điều này 
thì chính là từng có những việc làm xen lẫn sẽ phát 
sanh ý nhớ lại. Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như thế 
nào là có người dạy dỗ (chỉ bảo) sẽ phát sanh ý nhớ 
lại?" Na Tiên nói: "Con người tự nhiên vui nên 
quên mất người bên cạnh, hoặc có người nghĩ đến 
hoặc có người quên mất, nếu có người nhắc thì 
phát sanh ý nhớ lại nhớ lại. Nhà vua lại hỏi Na 
Tiên: "Như thế nào là dáng vẻ (làm dâu) sẽ phát 
sanh ý nhớ lại?" Na Tiên nói: "Người, ngựa, trâu 
bò tất cả đều tự có riêng dáng vẻ, đây là nhờ vào 
dáng vẻ sẽ phát sanh ý nhớ lại. Nhà vua lại hỏi Na 
Tiên: "Như thê nảo là từng có những điều quên mất 
sẽ phát sanh ý nghĩ?" Na Tiên nói: "Ví như người 
bất ngờ có những điêu quên mất, nhiều lân được 
nhắc nhở nên một mình nhớ lại được điều â Ấy, đây 
gọi là có những điều quên mất mà phát sanh ý nhớ 
lại". Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như thế nào là nhờ 
vào hiểu biết ý nhớ lại?" Na Tiên nói: "Người học 
sách rèn luyện chữ viết, về sau nhìn chữ viết, có 
thê nhớ lại, đây chính là nhờ vào hiểu biết mà phát 
sanh ý nhớ lại". Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như thê 
nào là ghi chép tính toán sẽ phát sanh ý nhớ lại?" 
Na Tiên nói: "Như người cùng nhau ghi chép tính 
toán, thành tựu biết hết kê sách kỹ thuật rõ ràng, 
đây chính là nhờ vào tính toán ghi chép mà phát 
sanh ý nhớ lại". Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như thê 
nào là gánh vác trách nhiệm sẽ phát sanh sẽ phát 
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sanh ý nhớ lại?" Na Tiên nói: "Như người đã nhận 
trách nhiệm, đã thuộc phân chủ quản của mình thì 
phải có bốn phận, đây chính là bởi vì gánh vác 
trách nhiệm mà phát sanh ý nhớ lại. Nhà vua lại 
hỏi Na Tiên: "Như thế nảo là tâm tư chuyên nhất 
sẽ phát sanh ý nhớ lại?" Na Tiên nói: "Sa-môn 
chuyên nhất tâm tâm tư của mình, mà tự nhớ lại 
những sự việc xảy ra trong nhiêu đời kiếp từ xa xưa 
đến nay, đêu là do mình, vì vậy mà chuyên nhất 
tâm tư của mình để phát sanh ý nhớ lại. Nhà vua 
lại hỏi Na Tiên: "Như thê nào là học tập hay đọc 
sách sẽ phát sanh ý nhớ lại?" Na Tiên nói: Hoàng 
để có sánh rât cố xưa, nhớ lại sách đó nói về vị 
hoàng đề nào đó hay là quan lại thời kỳ nào đó, đây 
chính là nhờ đọc sách mà phát sanh ý nhớ lại. Nhà 
vua hỏi Na Tiên: "Như thế nào là từng có những sự 
truyền đạt nay thấy lại sẽ phát sanh ý nhớ lại?" Na 
Tiên nói: "Như người có những sự truyền đạt, nay 
lại thây thì phát sinh ý nhớ lại, đây chính là nhờ 
vào sự truyện đạt mà phát sanh ý nhớ lại. Nhà vua 
nói: "Hay quá! Hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên răng: "Đức Phật hắn 
biết hết mọi việc đã xảy ra, vừa mới xảy ra Và Sẽ 
xảy ra chăng?” Na Tiên nói: Đúng vậy, Đức Phật 
biết hết mọi việc. Nhà vua nói: "Giả sử Đức Phật 
là bậc biết hết mọi điều, tại sao không giáo hóa đệ 

tử ngay một lúc, tại sao chỉ giáo hóa dân dân?" Na 
Tiên hỏi nhà vua: "Trong nước hăn là có thây thuốc 
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ĐIỎI phải không? Nhà vua nói: "Đúng vậy, có thây 
thuốc giỏi. Na Tiên nói: "Thây thuốc giỏi đó hăn 
là có thể biết tật cả những vị thuốc trong thiên hạ 
hay không?” Nhà vua nói: "Có thể biết tất cả các 
loại thuốc". Na Tiên hỏi nhà vua: "Bậc thây về 
thuốc ấy chữa bệnh cho người ta là cho thuốc ngay 
một lúc hay là cho thuốc dần dần?" Nhà vua nói: 
“Không bệnh thì không, thể nào cho thuốc trước, 
đúng bệnh mới cho thuốc mà thôi". Na Tiên nói: 
"Đức Phật tuy rằng biết hết mọi việc quá khứ hiện 
tại và vị lai, nhưng Ngài cũng không thể giáo hóa 
người khắp thiên hạ ngay một lúc được, phải từ từ 
đê giảng dạy kinh giới khiên cho mọi người phụng 
hành mà thôi. Nhà vua nói: "Hay quá! Hay quát" 
Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Hàng Sa môn các 
khanh nói: "Người ở thê gian làm điêu ác thậm chí 
cả trăm năm, đến lúc sắp chết niệm Phật, sau khi 
chết đêu sanh lên cõi trời. Trẫm không tin lời nói 
này. Lại nói: "Giết hại một mạng sông thì chết sẽ 
vào trong địa ngục. Trẫm không tin điều này. Na 
Tiên hỏi nhà vua: "Như người câm hòn đả nhỏ bỏ 
vào trong nước, hòn đá nôi lên hay chìm xuống?" 
Nhà vua nói: "Hòn đá đó chìm xuông. Na Tiên nói: 
"Nếu như mang tảng đá lớn bằng trăm gốc cây đặt 
lên trên chiếc thuyên lớn, chiếc thuyên ây chìm 
xuống hay không” Nhà vua nói: Không chìm 
được. Na Tiên nói: Trong thuyền có tảng đá lớn 
băng trăm gốc cây, vì sao mà thuyên không thể 
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chìm được?" Bởi vì người ta tuy vốn có làm điều 
ác nhưng trong một lúc niệm Phật, biết hồi hận tội 
lỗi đã tạo và nhờ uy lực của Phật gia hộ, vì vậy mà 
không vào trong địa ngục, sẽ được sanh lên cõi 
trời. Hòn đá nhỏ ấy chìm xuông, giông như người 
làm điều ác, không biết đến kinh Phật thì sau khi 
chết sẽ rơi vào địa ngục. Nhà vua nói: "Hay quá! 
hay quá!” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Hàng Sa-môn các 
Khanh, dùng ý nghĩ øì mà tu hành học đạo làm Sa- 
môn?” Na Tiên nói: Chúng tôi nay vì quả khứ khô 
đau, hiện tại khổ đau và vị lai khô đau, mong muốn 
loại bỏ các khổ đau này, không muốn tiếp tục nhận 
chịu thêm nữa, cho nên học đạo tu hành làm Sa- 
môn". Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Đau khổ là ở đời 
sau vì sao phải học đạo làm Sa-môn trước như 
vậy?” Na Tiên hỏi nhà vua: "Nhà vua hắn là có oan 
gia đối địch với nước khác, muốn tấn công lẫn 
nhau phải không?” Nhà vua nói: "Không sai, có 
0an g1a đối địch với nước khác luôn luôn muốn tân 
công lẫn nhau”. Na Tiên hỏi nhà vua: "Lúc quân 
địch tấn công thì nhà vua mới rèn đúc binh khí đào 
hào đắp lũy để chông cự, hay là phải chuẩn bị sẵn 
trước?" Nhà vua nói: "Phải lo chuẩn bị mọi thứ từ 
trước. Na Tiên hỏi nhà vua: "Tại vì sao phải chuẩn 
bị trước làm gì?" Nhà vua nói: "Bởi vì quân địch 
tân công bất ngờ. Na Tiên lại hỏi nhà vua: "Quân 
địch hãy còn chưa đến vì sao phải chuẩn bị mọi thứ 
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từ trước?" Na Tiên lại hỏi nhà vua: "Đến khi đói 
mới gieo trông, khát mới đảo giêng, tại vì sao phải 
làm những việc đó trước khi chưa đói chưa khát?" 
Nhà vua nói: "Hay quá! Hay quá!” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Tầng trời thứ bảy 
cách nơi chúng ta cư trú này bao xa?" Na Tiên nói: 
"Rất xa. Giả sử có một người mang tảng đá lớn 
băng cả cung điện của nhà vua, từ trên cõi Phạm 
Thiên thứ bảy ném xuống thì sáu ngày sau mới rơi 
vào mặt đất của thê gian này. Nhà vua nói: "Những 
Sa-môn như các khanh nói: "đạt được đạo quả La 
Hán thì có thể Day lên trên cối Phạm Thiên thứ bảy, 
chỉ trong thời gian người ta co duỗi cánh tay. Nhà 
VUA nÓI: "Trãm không tin điêu này, bởi vì đi một 
đoạn đường mấy ngàn vạn ức dặm, tại sao nhanh 
đến vậy!” Na Tiên hỏi nhà vua: "Nhà vua sanh ra 
từ nước nào?” Nhà vua nói: "Trẫm vốn sanh ra ở 
nước Đại Tần, trong một nước nhỏ tên là A-lệ-tán. 
Na Tiên hỏi nhà vua: ”A-lệ-tán cách nơi này trong 
khoảng bao nhiêu dặm?” Nhà vua nói: "Cách nơi 
này hai ngàn do tuân tức là khoảng tắm vạn dặm. 
Na Tiên hỏi nhà vua: "Có khi nào nhà vua nghĩ đến 
những sự việc xảy ra trong đât nước mình từ nơi 
xa này không?" Nhà vua nói: "Đương nhiên tôi, 
Trẫm luôn luôn nhớ đến những sự việc xảy ra trong 
đất nước mình. Na Tiên nói: "Nhà vua thử nhớ lại 
những sự việc xảy ra trong đất nước mình, đã từng 
làm một việc nào đó hay chăng!" Nhà vua nói: 
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"Trẫm đã nhớ rôi. Na Tiên nói: "Nhà vua đi tám 
vạn dặm đường sao quay về nhanh chóng như 
vậy?” Nhà vua nói: "Hay quá! Hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Nêu như có hai người 
cùng chết tại đây, một người sanh lên cõi Phạm 
Thiên ở tâng trời thứ bảy, một người sanh đến nước 
Kế Tân, nước Kê Tân cách đây bảy trăm hai mươi 
dặm, thì ai là người đến trước?" Na Tiên nói: “Hãy 
thử nghĩ đến nước A-lệ- tán!" Nhà vua nói: "Trẫm 
đã nghĩ đến. Na Tiên hỏi nhà vua: "Nghĩ đến hai 
nước này thì nơi nào nhanh hơn?” Nhà vua nói: 
"Đêu như nhau mà thôi!" Na Tiên nói: "Hai người 
chết cùng lúc, một người sanh lên cõi Phạm Thiên 
ở tâng trời thứ bảy, một người sanh đến nước Kê 
Tân, cũng như nhau mà thôi. Na Tiên hỏi nhà vua: 
"Một đôi chím bay, một con hướng về đậu trên một 
cây cao, một con hướng về đậu trên cây thập, hai 
con chim cùng Day, bóng con nào in xuông mặt đất 
trước?" Nhà vua nói: "Bóng hai con chìm đó cùng 
in xuống mặt đất một lượt như nhau mà thôi". Na 
Tiên nói: "Hai người chết cùng một lúc, một người 
sanh lên cõi Phạm Thiên ở tâng trời thứ Dảy, một 
người sanh đến nước Kê Tân, cũng đến cùng một 
lúc mà thôi. Nhà vua nói: "Hay quát Hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Con người phải sử 
dụng bao nhiêu sự việc đề học hỏi biết về đạo?" Na 
Tiên nói: "Sử dụng bảy sự việc để học hỏi biết về 
đạo. Như thê nào là bảy sự việc?” Đó là: 


234 BỘ LUẬN TẬP 4 


1. Phân biệt được điều thiện điều ác. 

2. Luôn luôn siêng năng. 

3. Vui với đạo. 

4. Buộc ý phải làm điều thiện. 

5. Luôn nghĩ đến đạo ây. 

6. Chuyên nhất tâm ý. 

7. Tự nhiên không có gì yêu ghét. 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Con người dùng bảy 
Sự VIỆC này sẽ học hỏi biết được đạo chăng?” Na 
Tiên nói: "Không phải ai dùng Dảy Sự VIỆC này đều 
học hỏi biết được đạo đâu, người biết chỉ giữ một 
điều là biết rõ điều thiện điều ác, chỉ sử dụng một 
sự việc này thì phân biệt biết rõ mà thôi". Nhà vua 
lại hỏi Na Tiên: "Giả như dùng một việc để biết, 
thì tại sao phải nói đến bảy loại làm gì?" Na Tiên 
hỏi nhà vua: "Như người cầm dao cất vào trong 
bao da mà đứng tựa lưng vào tường, con dao có thê 
tự nó cắt đứt được cái gì không?" Nhà vua nói: 
"Con dao không thể nảo cắt đứt được cái gì cả. Na 
Tiên nói: "Tâm con người tuy sáng tỏ lĩnh hội được 
vân đề, nhưng cân phải có sáu quan hệ này để cùng 
nhau thành tựu trí tuệ mà thôi. Nhà vua nói: "Hay 
quá! Hay quát” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Người ta làm điều 
thiện có được phước thiện to lớn, làm điều ác phải 
chịu tai họa to lớn phải không?" Na Tiên nói: "Con 
người làm điều thiện có được phước thiện to lớn, 
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làm điêu ác phải chịu tai họa nhỏ thôi, nêu như 
người làm điêu ác ngày ngày tự hối hận về sai lầm 
của mình, do đó lỗi lâm của họ ngày cảng Ít lại; 
người làm điều thiện (tuy nhỏ) mà ngày đêm tự 
nghĩ đến và vô cùng hoan hý, vì thê cho nên có 
được phước thiện to lớn. Ngày xưa lúc Đức Phật 
còn tại thế, trong nước đó có người tàn tật không 
toàn vẹn tay chân, mà lại hái hoa sen mang đến 
dâng lên Đức Phật, Đức Phật liên bảo cho các Tỳ 
kheo biết răng: "Người tay chân không toàn vẹn 
này, trong chín mươi mốt kiếp về sau không đọa 
vào trong địa ngục, không đọa vào trong đường súc 
sanh ngạ qui, sẽ được sanh lên cõi trời, thọ mạng ở 
cõi trời kêt thúc tiệp tục trở lại làm người”. Vì thê 
mà tôi biết người làm điều thiện nhỏ có được 
phước thiện to lớn; người làm điều ác tự hối hận 
về sai lầm của mình thì ngày dân tiêu diệt rồi mất 
hăn nghiệp chướng, vì thế mà tôi biết người làm 
điều ác phải chịu tai họa nhỏ thôi. Nhà vua nói: 
"Hay quá! Hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Người trí làm điều 
ác và người ngu làm điều ác, lỗi lâm tai họa của hai 
người này, thì ai nhận chịu nhiều hơn ai?" Na Tiên 

nói: "Người ngu làm điều ác nhận chịu tai họa to 
lớn người trí làm điều ác nhận chịu tai họa nhỏ 
hơn, đúng vậy không?" Nhà vua nói: "Không biết 
chắc. Na Tiên nói: "Nhà vua nói theo pháp sửa trỊ 
trong đất nước của mình, thì quan lớn có tội phải 
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trị tội rất nặng, dân thường có tội thì phạt nhẹ thôi. 
Vì vậy nhà vua biết chắc người trí gây ra lỗi lâm 
tai ác thì phải chịu tai họa rất lớn, người ngu làm 
điều sai trái thì gặp tai họa nhỏ thôi!” Na Tiên hỏi 
nhà vua: "Ví như hòn sắt nóng năm trên đất, một 
người biết là sắt nóng, một người không biết gì cả, 
hai người cùng tiên đến cầm lấy hòn sắt nóng, a1 là 
người bỏng tay nhiêu hơn?" Nhà vua nói: "Người 
không biết gì bỏng tay nhiêu hơn. Người không 
kêm chế thân khẩu của mình, họ không thể nào giữ 
gìn kinh giới, hạng người như vậy cũng không vui 
øì với thân của mình. Na Tiên nói: Người có học 
đạo, họ có thể kêm chế thân của họ - có thể kêm 
chế khẩu của họ và có thể giữ gìn kinh giới, có thể 
chuyên nhất tâm tư của họ đạt đến Tứ thiên, thì có 
thê không trở lại đời sống sanh diệt của hơi thở ra 
vào. Nhà vua nói: "Hay quá! Hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Cái gọi là biến thì 
biến là tên của nước hay của biến, dùng, SỰ VIỆC 
khác nên nói là biển chăng?” Na Tiên nói: "Sở dĩ 
người ta gọi là biển, bởi vì nước và muôi hòa với 
nhau mỗi bên đều một nửa, vì vậy gọI là biển mà 
thôi. Nhà vua lại hỏi Na Tiên: “Tại vì sao biến đêu 
mặn giống như vị muối vậy? Na Tiên nói: "Sở dĩ 
nước biển mặn là bởi vì tích chứa từ xa xưa đến 
nay, và rất nhiêu loài tôm cua cá rùa chết ngâm 
trong nước cùng tan ra, vì thê cho nên nước biến 
trở nên mặn mà thôi. Nhà vua nói: "Hay quá! Hay 
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quá!” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: Người đặc đạo rÔi 
hăn là có thể tư duy biết nhiêu sự việc sâu sắc phải 
không?" Na Tiên nói: "Đúng vậy, người đặc đạo 
TÔI CÓ thể tư duy biết mọi điêu sâu sắc, kinh Phật 
sâu sắc nhất phân tích biết rõ mọi điều, những sự 
việc không thể cân nhắc suy lường, đều dùng trí 
tuệ để bình xét được điều ây. Nhà vua nói: "Hay 
quá! Hay quát” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Thân thức của con 
người - trí và pháp (tự nhiên), ba sự việc này giông 
nhau hay là đều khác nhau?" Na Tiên nói: "Thân 
thức của con người (nhân thân) thì phát sinh giác, 
Trí tuệ thì hiểu rõ về đạo, pháp là hư không chắng 
có con người trong đó”. Nhà vua lại hỏi Na Tiên: 
"Người ta nói được làm thân người thì như thê nào 
là được làm thân người?" Hiện tại mặt nhìn thây 
Sắc, tai nghe thây Thanh, mũi ngửi thây Hương, 
miệng biết được Vị, thân biết được Xúc có mềm 
cứng, ý biết rõ mọi điều thiện ác, nơi nào là Đại 
chủng làm thân người?” Na Tiên nói: "Người ngu 
làm điêu ác không có thê tự mình hồi hận cho nên 
tai họa họ phải chịu rất lớn; người trí làm điều ác 
biết răng lẽ ra không nên làm, hàng ngày tự hồi hận 
về sai lâm của mình, vì thế tai họa của họ ít hơn". 
Nhà vua nói: "Hay quát Hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Có người nào có thể 
mang thân này bay lên phía trên đến cõi Phạm 
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Thiên ở tâng trời thứ bảy, và đến Bắc Cu Lô Châu 
(Uttarakuru), cho đến muốn hướng về một nơi nào 
đó hay không?” Na Tiên nói: "Có thể. Nhà vua nói: 
"Làm thê nào mang thân nảy lên đến cõi Phạm 
Thiên ở tâng trời thứ Dảy, đến cõi Bắc Cu Lô Châu, 
cho đến muốn hướng về một nơi nảo đó vậy?" Na 
Tiên hỏi nhà vua: "Nhà vua hắn là tự nghĩ đến lúc 
còn bé dại chơi trò nhảy xa trên mặt đất một trượng 
(băng mười thước Tàu) hay không?” Nhà vua nói: 
"Lúc trầm còn bé ý nghĩ rắng muôn nhảy, thì nhảy 
xa hơn một trượng rất dễ dàng. Na Tiên nói: 
"Người đắc đạo ỹ muôn nhảy lên đến CỐI trời thứ 
Dảy, cho đến cõi Bắc Câu Lô Châu ấy cũng như 
vậy. Nhà vua nói: "Hay quá " Hay quát" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Những Sa môn như 
các khanh nói: "Có đốt xương dài bốn ngàn dặm, 
thân hình như thế nào mà đốt xương dài bốn ngàn 
dặm?” Na Tiên hỏi nhà vua: "Nhà vua từng nghe 
nói trong biến lớn có loài cá lớn tên là Chất, thân 
đài hai vạn tám ngàn dặm hay không?” Nhà vua 
nói: "Đúng là có loài cá này, Trẫm đã từng nghe 
nói. Na Tiên nói: "Như vậy thì con cá hai vạn tắm 
ngàn dặm, xương sườn của nó dài bốn ngàn dặm, 
vua nào cảm thây quái lạ!" Nhà vua lại hỏi Na 
Tiên: "Hàng Sa môn các khanh nói răng: "Có thể 
ngưng được hơi thở. Làm thê nào có thể ngưng 
được hơi thở vậy?" Na Tiên hỏi nhà vua: "Hắn nhà 
vua đã từng nghe đến ý chí không?" Nhà vua nói: 
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"Trẫm có nghe. Na Tiên nói: "Nhà vua cho răng ý 
chí ở trong thân người chăng?" Nhà vua nói: "Irãm 
cho răng ý chí ở trong thân người". Na Tiên nói: 

"Nhà vua cho răng người neu không thể có ý chí 

ư?” Giông như bây gIỜ khép mở dùng mắt nhìn, 

nếu vất bỏ con ngươi đi há có thê nhìn xa rộng hay 
không, banh lỗ tai đó to ra để nghe tiếng há có thể 
nghe được xa rộng hay không, banh lỗ mũi khiến 
cho to ra thì ngửi được mùi thơm đó há có thê nhiêu 
hơn hay không, môi miệng làm cho to ra thì biết 
mùi vị đó có thể nhiều hơn hay không, cắt xẻ da 
thịt có thê làm cho biết chính xác sự xúc chạm 
mêm cứng hay không, rút hết ý nghĩ tràn đây niệm 
tưởng đó có thê nghĩ được nhiêu hay không?” Nhà 
VUA THÓI: Không thể nào!" Na Tiên nói: "Đức Phật 
đã làm việc rất khó làm, Đức Phật đã biết việc rất 
vi diệu. Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Đã làm việc rất 
khó làm như thế nào, đã biết việc rât vi diệu như 
thế nào?" Na Tiên nói: "Đức Phật có năng lực biết 
rõ trong Dụng con người, những sự việc mà mắt 
con người không thây được nhưng Ngài đều có 
năng lực hiểu rõ, Ngài có năng lực hiểu rõ sự việc 
của mắt thây, Ngài có năng lực hiểu rõ sự việc của 
tai nghe, Ngài có năng lực hiểu rõ sự việc của mũi 
ngửi, Ngài có năng lực hiểu rõ sự việc của miệng 
nêm, Ngài có năng lực hiểu rõ sự việc của thân xúc 
chạm, Ngài có năng lực hiểu rõ sự việc của những 
ý niệm, Ngài có năng lực hiểu rõ sự việc của thân 
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thức, Ngài là Đắng Đại Giác Thế Tôn!" Ví như có 
người lây nước biển ngậm trong miệng, có thể 
phân biệt là nước suối nào đó - là nước khe nào đó 
- là nước sông nào đó hay không?” Nhà vua nói: 
"Nhiêu loại nước hòa lại làm một thì khó phân biệt 
biết rõ từng loại được”. Na Tiên nói: "Đức Phật đã 
làm việc rât khó làm, tât cả mọi điêu Ngài đêu có 
năng lực phân biệt biết rõ; trước mắt thân thức của 
con người không nhìn thấy trong thân con người 
có sáu điều không thể nhìn thấy. Vậy mà Đức Phật 
hiểu rõ tất cả, từ tâm niệm đến mắt nhìn thấy được, 
từ tâm niệm đến tai nghe thấy được, từ tâm niệm 
đến mũi ngửi thây được, từ tâm niệm đến miệng 
biết rõ mùi vị, từ tâm niệm đến thân biết rõ khô vui 
lạnh âm thô cứng, từ tâm niệm có những nơi hướng 
tới, Đức Phật đêu biết rõ và Ngài phân biệt giảng 
g1ả1 rõ ràng từng pháp một thật tường tận. Nhà vua 
"Hay quát Hay quá!" 

Na Tiên nói: "Đã nửa đêm! Tôi muốn trở vê!" 
Nhà vua liền truyền cho cận thân, lây bốn xấp vải 
bông quân lại tâm dầu vừng trong đó để làm đuốc, 
đưa tiễn Na Tiên trở về, cung kính với Na Tiên 
giông như chăm sóc cho bản thân mình, cận thân 
đêu răm rắp tuân lệnh không chút chậm trễ. Nhà 
vua nói: "Có bậc Thây như Na Tiên, làm đệ tử như 
Trầm, thì có thể mau chóng hiểu được đạo lý!" 
Những câu hỏi của nhà vua đều được Na Tiên 
nhanh chóng trả lời tường tận từng điêu một, nhà 
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vua vô cùng hoan hỷ. Nhà vua liên truyền lệnh mở 
kho lấy chiếc áo tốt nhất trị giá mười vạn tiền dâng 
cúng Na Tiên. Nhà vua nói với Na Tiên: "Từ nay 
trở đi nguyện xIn cúng dường Na Tiên hàng ngày 
và xin được cúng dường cho tám trăm vị Sa-môn 
ở tại cung điện này, hễ muôn điều gì thì Trẫm đều 
thuận lòng lây ngay thứ ấy". Na Tiên trả lời trả lời 
Bi vua: "Tôi là người tu hành chăng ham muốn gì 

", Nhà vua nói: Na Tiên nên tự bảo vệ, cũng nên 
báo vệ cho Trầm nữa". Na Tiên nói: "Thế nào là tự 
bảo vệ và bảo vệ luôn cho nhà vua?" Nhà vua trả 
lời răng: "E rằng mọi người bàn tán gọi Trầm là 
người keo kiệt, Na Tiên đã giải thích rõ ràng mọi 
điều thắc mắc, mà không thể ban tặng đề đến đáp; 
hoặc là sợ người ta nói Na Tiên không thể giải 
thích mọi nghi ngờ của Trẫm cho nên Trẫm không 
ban thưởng. Na Tiên nhận sự cúng dường là làm 
cho Trẫm có được phước thiện ây, Na Tiên cũng 
bảo vệ được danh tiếng của mình. Ví như sư tử ở 
trong lông vàng, bởi vì bị giam giữ cho nên luôn 
luôn có tâm tư muốn được thoát ra, nay Trâm tuy 
là địa vị Đề Vương ở trong cung điện vân tỉnh ngộ 
được, nhưng ý Trâm không vui, chỉ muốn rời bỏ 
quyên uy đề thực hành tu học đạo pháp!” Nhà vua 
nói xong thì Na Tiên cáo từ trở về chùa. 

Na Tiên vừa rời khỏi thì nhà vua thầm nghĩ: 
"Mình đã hỏi Na Tiên những điều như thế nào?" 
Na Tiên giải thích cho mình những điều như thế 
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nào?" Những gì mình hỏi Na Tiên đều giải thích rõ 
ràng làm cho mình sảng tỏ. 

Na Tiên trở về chùa cũng tự nghĩ: "Nhà vua hỏi 
mình những điều gì?" Minh cũng trả lời nhà vua 
những điều gì” Những gì nhà vua hỏi mình cũng 
giải thích cả rôi. 

Suy nghĩ việc này cho đến lúc trời sáng. Sáng 
hôm ây Na Tiên khoác ca sa ôm bình bát đi thăng 
vào cung lên chính điện ngôi. Nhà vua tiên lên làm 
lễ với Na Tiên rôi lùi lại ngôi xuống. Nhà vua thưa 
với Na Tiên: "Lúc Na Tiên vừa rời xa thì Trẫm tự 
nghĩ mình đã hỏi Na Tiên những lời gì Na Tiên đã 
đáp lại mình những lời gì Trẫm lại tự nghĩ mình đã 
hỏi Na Tiên, Na Tiên đều giải thích rõ rảng làm 
cho mình sảng tỏ. Nghĩ đến những điều này thì vô 
cùng hoan hy ngủ yên giác đến sáng". Na Tiên nói: 
"Tôi đi về chùa cũng tự nghĩ: "Nhà vua đã hỏi mình 
những điều gì Minh cũng đã giải thích cho nhà vua 
những điều gì Bản đạo lại tự nghĩ nhà vua đã hỏi 
điều øì thì bần đạo đã giải thích rõ ràng điệu â ây TÔI. 
Vì lý do này mà hoan hỷ mãi đến sảng . Chia xẻ 
với nhau xong, Na Tiên ngỏ lời muốn về, nhà vua 
liên đứng lên làm lễ Na Tiên và cung kính tiễn 
bước. 
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SỐ 1670 B (BIỆT BẢN) 
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Mất tên người dịch - Dựa theo bản thời Đông Tấn ghi 
chép. 


QUYÊN THƯỢNG 


Đức Phật an trú tại vườn Kỳ thọ Vấp Cô Độc ở 
nước Xá Vệ, bấy giờ các Tỳ kheo Tăng, Tỳ kheo 
Ni, Ưu-bà-tắc, Ưu bà di, chư Thiên, Đại thân, 
Trưởng giả, nhân dân, và những người theo chín 
mươi sáu loại ngoại đạo, tất cả hơn một vạn nØƯỜi, 
hàng ngày ở trước Phật nghe giảng kinh. Đức Phật 
tự nghĩ: "Mọi người ngày càng nhiều, thân không 
yên ôn được”. Ý Phật muôn rời bỏ mọi người đi 
đến ngôi nƠI yên lặng tư duy đến đạo. Đức Phật 
liền rời bỏ mọi người ra đi, vào núi đến giữa rừng 
cây xòe tán như giăng lưới, cây đó có vị thần cư 
trú. Đức Phật ngồi dưới tán cây tư duy về đạo thanh 
tịnh. Cách tán cây không xa có đàn voI khoảng trên 
năm trăm con, ở giữa có voi chúa Hiền Thiện biết 
rõ mọi điều thiện ác, giống như hình dáng con 
người. Đàn voi rất đồng vây xung quanh bên cạnh 
voi chúa, trong đó có con voi đực voi cái tuôi lớn, 
tuổi vừa, tuôi nhỏ. Voi chúa khát nước, lúc muôn 
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đi uống nƯỚC, những con voi nhỏ chạy ở phía trước 
đi đến uống nước, uống rồi ở trong nước di chuyển 
đùa nghịch khuấy động nước làm cho đục ngâu, 
vo1I chúa không thể nào uống được nước trong. Voi 
chúa đói muôn ởi ăn cỏ thì những chú voI con lại 
chạy ở phía trước ăn những bụi cỏ non, ăn rồi đùa 
nghịch chạy nhảy giẫm đạp trên bãi cỏ, voi chúa 
không làm sao có được cỏ sạch để ăn. Voi chúa tự 
nghĩ: "Đàn của mình rất nhiều tai họa, là vì những 
con voi và đàn voi con bẻ nhỏ của chúng khuấy 
động nước làm cho ngâu đục, giảm đạp cỏ làm cho 
dơ bẩn, mà trái lại thì luôn luôn uông nước đục và 
ăn cỏ đã bị chân mình giẫm đạp. Voi chúa tự nghĩ: 
"Ta muốn rời đàn voi này đề đi đến một nơi hoang 
vắng thư thái hơn!" Voi chúa liên rời đàn voi mà 
tiếp tục di chuyên đi vào núi đến giữa lùm cây xòe 
tán như giảng lưới. Voi chúa trồng. thấy Đức Phật, 
Đức Phật ngôi dưới tán cây, tâm vô cùng hoan hỷ, 
voi chúa liên đến trước Đức Phật cúi đâu quỳ gôi 
để làm lễ Đức Phật, sau đó lùi lại đứng ở một bên. 
Đức Phật tự nghĩ: "Ta rời bỏ mọi người đến ở piữa 
tán cây này, voi chúa cũng lại rời bỏ đàn voi đề đến 
giữa rừng cây này, nghĩa lý đó thích hợp như 
nhau!" 

Đức Phật vì voi chúa thuyết kinh răng: "Phật ở 
giữa loài người là tôn quý nhất, voi chúa ở giữa 
loài voi cũng tôn quý nhât. Tâm 'Ta và tâm voi chúa 
trở nên thích hợp với nhau, nay Ta với voi chúa 
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cùng ưa ở dưới tán cây này”. Voi chúa nghe kinh 
xong tâm ý lập tức khai mở hiểu biết rõ ràng ý Phật. 
Voi chúa liên nhìn chỗ của đức Phật ngôi thây hơi 
giống như chỗ đi kinh hành bèn dùng vòi lây nước 
vẫy thâm đất, dùng vòi vơ cỏ quét sạch mặt đất, 
dùng chân giảm đât làm cho thật băng phăng. Voi 
chúa hàng ngày sớm tối vẫn thường phục vụ rất 
chu đáo như vậy, lâu sau Đức Phật đã đến lúc đi 
vào cảnh giới Niết-bàn vô vi, voi chúa không biết 
Đức Phật ở đâu, vì thê đi khắp nơi cầu tìm Đức 
Phật nhưng không có, bèn gầm lên tuôn lệ ưu sâu 
không vui, không muốn ăn uống øì nữa. Bây ĐIỜ 
trong nước ây có ngôi chùa Phật ở trên núi có tên 
gọi là chùa Ca La Hoàn, trong chủa có năm trăm 
vị Sa-môn cùng cư trú trong đó, và đều là những vị 
đã đắc quả A-la-hán, thường lầy sáu ngày trai hàng 
tháng quy định làm ngày tụng kinh từ đêm cho đến 
trời sáng. Voi chúa cũng ở trên núi gần bên cạnh 
chùa, voi chúa biết có tụng kinh vào sáu ngày trai 
hàng tháng. Đến ngày đó voi chúa đi vào chùa nghe 
kinh. Các vị Sa-môn biết voi chúa thích nghe kinh, 
lúc muôn tụng kinh phải đợi voi chúa đến rồi mới 
tụng. Voi chúa nghe kinh suốt đến sáng không ngủ 
không năm không cử động không nhúc nhích, bởi 
vì voi chúa đã nhiêu lần nghe kinh và thường bên 
cạnh hầu hạ Đức Phật đã thành thói quen. Lâu sau 
voi chúa cũng đã hết thọ mạng, chết rôi liên được 
hóa sanh ở cõi người làm con trong một gia đình 
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Bà-la-môn. Bởi vì không tiếp tục nghe được kinh 
Phật cũng không trông thấy Sa-môn, bèn bỏ nhà đi 
vào núi sâu theo học đạo Bà-la-môn ở trên núi. Cư 
trú gần đó cũng có một người tu đạo Bà-la-môn 
cùng ở trên núi, cùng nhau qua lại tiếp xúc chuyện 
trò, cùng làm tri thức với nhau. Một người trong 
họ tự nghĩ: "Mình chán nản cảnh thế gian nguy 
hiểm đây sâu lo khổ đau già bệnh chết, sau đó phải 
vào trong chôn bần cùng và địa ngục ngạ quỉ súc 
sanh, vì lý do này mình muốn cạo bỏ râu tóc, mặc 
ca sa làm Sa-môn tu đạo vô vi để cứu độ thê gian". 
Một người còn lại tự nghĩ: "Minh mong sao được 
làm Quốc Vương luôn luôn tự tại, khiến cho nhân 
dân khắp nơi đêu thuộc về mình thuận theo sự nhắc 
nhủ điều khiển của mình". Cả hai người cùng có 
nguyện ước như vậy, Lâu sau cả hai người đêu lần 
lượt mạng chung và được sanh vào thế gian làm 
người. Một người trong đời trước của mình mong 
câu làm một vị Quốc Vương, thì sanh vào miên ven 
biến làm Thái tử của Quốc Vương, cha mẹ liền đặt 
tên con là Di Lan. Một người trong đời trước của 
mình muốn tu đạo Niết- bàn vô vi để cứu độ thế 
gian, thì sanh vào vùng Kế Tân thuộc Thiên Trúc, 
cha mẹ liên đặt tên là Đà Lạp, lúc sanh ra đã mặc 
ca sa cùng sanh ra, sở đĩ có ca sa cùng sanh ra là 
bởi lời nguyện trong đời trước. Gia đình đó có một 
voi chúa cũng sanh cùng ngày, ở Thiên Trúc gọi 
voI là Na, cha mẹ bèn lây tên voi đặt tên cho con 
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øọI1 là Na Tiên. Na Tiên lớn lên vào năm mười lăm, 
mười sáu tuôi có người cậu tên là Lâu Hán, Lâu 
Hán xuất gia làm Sa-môn, có tài năng tuyệt diệu 
thê ` gian không aI sánh được, mắt có thể nhìn xuyên 
suốt, tai có thê nghe rất xa, tự mình biết những việc 
từ trước đến nay, sinh sông đi lại thì có thể bay như 
chim, có thể đi ra từ nơi không có khe hở đi vào 
nơi không có lỗ hồng, biên hóa tự tại không có điều 
øì không làm được, nhân dân trên trời dưới đất và 
các loại bò bay máy cựa, tâm tư nghĩ gì Lâu Hán 
đêu đoán biết trước. Na Tiên bèn tự mình đi đến 
nơi người cậu suy nghĩ tự nói răng: "Ý con hướng 
về Phật đạo muôn cạo bỏ râu tóc mặc ca sa làm Sa- 
môn. Nay con sẽ làm đệ tử của cậu, có thể cậu giữ 
con làm Sa-môn chăng?" Lâu Hán biết nhân túc 
mạng của Na Tiên làm thiện có trí tuệ rất sâu sắc 
nên thương xót thuận ý cho làm Sa-di. Na Tiên mới 
làm một Sa-di nhỏ thọ mười giới, ngày ngày tụng 
kinh học hành tham vấn tư duy về kinh pháp, giới 
luật, đã đạt đến Tứ thiên, biết hết các kinh pháp, 
chỉ có điều là chưa thọ đại giới của Sa-môn. Vào 
lúc bây giờ trong núi ở nước ây có ngôi chùa Phật 
tên gọi Hòa Thiên, trong chùa Hòa Thiên có năm 
trăm vị Sa môn đều đạt đến quả VỊ A-la-hán, trong 
đó có vị A-la-hán bậc nhât tên là At Bì Việt, có thê 
biết mọi chuyện trên trời dưới đất trong ba đời quá 
khứ hiện tại và vị lai. Na Tiên năm tròn hai mươi 
tuổi nhân đó thọ Đại giới Sa-môn trở thành một 
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Đại Sa-môn, liền đến trong chùa Hòa Thiên nơi có 
Át Bì Viết cư trú, lúc ấy năm trăm vị À-la-hán, vừa 
đúng vào ngày mười lăm đang ngôi trên giảng 
đường nghe thuyết về gIỚI kinh của Đại Sa-môn. 
Các Đại Sa môn đều bước vào, Na Tiên cũn 
vào trong đó, tật cả Sa- môn đêu ngôi. Át Bì Việt 
đưa mắt nhìn khắp các vị Sa-môn trong chỗ ngôi, 
tâm họ đều là A-la-hán, chỉ một mình Na Tiên chưa 
đạt đến quả vị La Hán. Át Bì Viết bèn nói kinh thí 
dụ rằng: "Nếu như trong thúng gạo trắng muốt 
không một hạt nào khác biệt mà lẫn vào một hạt 
gạo đen thì làm cho thúng gạo mất đi sự thuân nhật, 
nay trong chỗ Ta ngôi đêu là những hạt gạo trắng 
muốt chỉ một mình Na Tiên là hạt gạo đen bởi vì 
chưa đạt đến quả vị A La Hán". Na Tiên nghe Át 
Bì Viết thuyết kinh như vậy thì rất buôn râu, liên 
đứng dậy làm lễ năm trăm vị Sa-môn xong lập tức 
đi ra ngoài. Na Tiên tự nghĩ: "Mình không nên vào 
ngôi trong chỗ này, mình cũng chưa được độ thoát 
mà các vị Sa-môn còn lại đó đêu đã độ thoát, ví 
như trong đàn sư tử xuất hiện một con chó, nay 
mình cũng như vậy, từ nay mình không đạt được 
đạo quả thì không trở lại vào ngôi trong chúng”. Át 
Bì Viết biết ý ý của Na Tiên liên gọI Na Tiên tiễn lại 
gân, dùng tay xoa đầu Na Tiên và nói: "Nay ông 
không lâu nữa sẽ đạt được quả vị A-la-hán, chớ ưu 
sâu gì cả!" Át Bì Viết muốn giữ Na Tiên ngôi lại. 
Na Tiên lại có một vị Thây tuôi hơn tám mươi 
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tên gọi là Ca Duy Viết. Trong huyện đó có một Ưu- 
bà-tắc rất hiền thiện, thường ngày làm cơm cúng 
dường Ca Duy Viết. Na Tiên được thay thây ô ôm 
bình bát đi lấy bữa cơm đã chuẩn bị sẵn, Thầy bảo 
Na Tiên miệng ngậm nước ởi đến nhà Ưu- bà-tắc 
lây cơm và thức ăn. Uu-bà- tặc trông thấy Na Tiên 
trẻ tuôi mà đoan chánh đức hạnh khác hắn so VỚI 
người ta, vốn có hiểu biết có trí tuệ nên biết rằng 
là người có chí hướng rõ ràng có thể giảng giải 
kinh pháp đạo lý. Ưu-bà-tặc thây Na Tiên đi vào 
trong nhà đó, lập tức đứng lên tiến tới để làm lễ rôi 
lùi lại vòng tay nói: "Tôi làm cơm cho các vị Sa- 
môn đã lâu, nhưng các vị ấy đến lây chưa hê có vị 
nào giảng giải kinh pháp cho tôi cả, nay thuận theo 
tâm nguyện ai cầu của tôi mong được Na Tiên 
giảng giải kinh pháp cho tôi để cởi bỏ sự ngu sĩ cho 
tôi!" Na Tiên liên tự nghĩ: "Mình nhận lời Thây 
dặn dò khiến mình miệng ngậm nước không được 
nói, nay mình nhồ nước ra là vi phạm lời dạy của 
Thây, như vậy nên làm thê nào?" Na Tiên nghĩ 
răng Ưu-bà-tắc cũng có tài cao có chí hướng, mình 
vì người đó giảng giải kinh pháp là muôn người đó 
lập tức đắc đạo. Na Tiên liên nhỗ nước mà ngôi 
xuống bắt đầu để giảng giải kinh pháp: "Người nào 
bố thí làm điều thiện vâng mạng thực hành kinh 
pháp giới luật, thì đời này được an lành đời sau sẽ 
sanh lên cõi Trời, ra đời trong loài người thì sẽ có 
trí tuệ sảng suốt và Ø1àu sang, về sau nữa không trở 
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lại đi vào trong địa ngục nøạ qui súc sanh. Người 
nào không vâng mạng thực hành kinh pháp giới 
luật thì ở tại đời này luôn luôn khô đau, đời sau lại 
rơi vào trong ba đường ác không có thời cơ thoát 
ra. Ưu-bà-tắc nghe kinh thì tâm rất hoan hỷ. Na 
Tiên biết tâm hoan hỷ của Uu-bà- tặc, nên tiệp tục 
giảng về kinh pháp sâu xa răng: “Mọi vật ở thê gian 
đều đang là quá khứ không có gì luôn luôn tôn tại 
cả, mọi vật quá khứ đêu là khố, thân con người Ở 
thế gian cũng như vậy. Người thế gian đều nói là 
thân của mình mà thân này sai lầm là tại Ngã, vì 
vậy đều là ràng buộc không aI đạt được đạo quả 
Niết-bàn tự tại. Niết-bàn là niềm vui bậc nhất bởi 
vì cảnh giới đó không sanh không giả không bệnh 
không chết không sâu không ưu, tât cả xâu ác lao 
khổ đau thương thảy đều tiêu diệt. Na Tiên giảng 
giải kinh pháp xong, Ưu-bà-tắc tức thì đạt đến quả 
vị thứ nhât Tu đà hoàn, Na Tiên cũng đạt được quả 
vị Tu đà hoàn. Ưu-bà-tắc vô cùng hoan hý, liền làm 
bữa cơm thịnh soạn mời Na Tiên. Na Tiên bảo với 
Ưu-bà-tắc trước hết nên lẫy mọi thứ đặt vào trong 
bình bát của Thây. Na Tiên ăn xong rửa mặt súc 
miệng rôi mang cơm và thức ăn trở về dâng lên 
Thây. Thây thây cơm canh đây đủ liền nói: "Dường 
như hôm nay ông mang cơm canh về rất ngon, ông 
đã phạm vảo quy ước của mọi người nên đảnh phải 
trục xuất ông thôi!” Na Tiên râu rĩ không vui. Thây 

nói: "Tập hợp tất cả Tỳ-kheo Tăng!" Tỳ-kheo Tăng 
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tập hợp đây đủ xong. Thây nói: "Na Tiên đã phạm 
vào quy ước của mọi người chúng ta, nên trục xuất 
không được ở lại trong chúng. Át Bì Viết bèn nói 
thí dụ răng: "Như người Ì bắn một mũi tên trúng hai 
đích, người thuộc đăng cập như vậy không nên trục 
xuất. Na Tiên tự mình giảng giải mà đắc đạo cũng 
làm cho Ưu-bà-tặc đắc đạo, không nên trục xuât 
Na Tiên!" Thây Ca Duy Viết nói: "Cho dù dùng 
một mũi tên bắn trúng trăm đích mà vì quy ước 
chung mọi người đã hiểu, không được giữ lại!" 
Người khác đều không có năng lực như Na Tiên 
đặc đạo, nên chấm dứt, Nếu không trục xuất Na 
Tiên thì những người còn lại bắt chước, về sau 
không lây cách gì mà bỏ được!" Trong chúng, ngôi 
im lặng tùy theo lời Thây dạy lập tức trục xuất Na 
Tiên. Na Tiên liên dập đầu mặt lạy dưới chân Thây, 
đứng lên làm lễ chúng Tỷ kheo Tăng xung quanh, 
lễ xong rôi đi vào núi sâu ngôi dưới tán cây, ngày 
đêm tinh tiến nghĩ về đạo không lơi lỏng, tự mình 
thành tựu đạt đến quả vị A-la-hán, có thê bay đi 
như chim cũng có thể mắt nhìn xuyên suốt, tai nghe 
cùng khắp, cũng có thể biết mọi ý nghĩ trong tâm 
tư người khác, tự biết đời trước đã sanh ra từ đâu 
sanh đến, Đạt đến quả vị A La Hán. Rồi, lập tức 
trở về đi vào trong chùa Hòa Thiên, ở giữa đại 
chúng Ty-kheo Tăng giập đâu câu xin thương xót 
tự hồi hận về sai lâm của mình đôi với các vị Tỳ 
kheo Tăng chùa Hòa Thiên. Các vị Tỳ-kheo Tăng 
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lập tức chấp thuận điều ây. Na Tiên làm lễ xong thì 
đi ra ngoài. Na Tiên chuyên hướng đi vào các quận 
huyện khắp mọi hang cùng ngõ hẻm, giảng giải 
kinh pháp giới luật cho người ta biết và dạy bảo 
mọi người làm việc thiện, trong đó có người thọ 
Năm giới, có người đạt được quả vị Tu đà hoàn, có 
người đạt được quả vị Tư đà hàm, có người đạt 
được quả vị Á na hàm, có người làm Sa môn đạt 
được quả vị À La Hán. Tứ thiên vương cõi trời thứ 
nhất, Đề Thích cõi trời Đao Lợi thứ hai, Phạm 
Thiên Vương cõi trời thứ bảy đêu đến trước Na 
Tiên làm lễ, cúi đầu mặt lạy dưới chân rồi lùi lại 
ngôi xuống, Na Tiên đều giảng giải kinh pháp cho 
tật cả mọi người, danh tiếng vang khắp bỗn cõi 
trời. Những nơi Na Tiên đã đi qua, thì chư Thiên 
nhân dân qui thân, trông thấy Na Tiên không aI là 
không hoan hỷ, ai cũng có được phước thiện của 
mình. 

Na Tiên tiếp tục chuyên đến cư trú trong chùa 
Tiết Để Ca thuộc nước Xá Kiệt vùng Thiên Trúc. 
Vì nhân duyên đời trước nên có một người vốn là 
tri thức, ở miễn ven biên làm thái tử của một Quốc 
Vương tên là Di Lan Đà. Di Lan Đà thuở bé rất 
thích đọc kinh pháp mà cũng học theo các đạo khác 
và biết hết các đạo khác, dùng kinh pháp chất vẫn 
người ngoại đạo thì không có người nào có thê hơn 
được. Phụ Vương của DI Lan Đà băng hà, Di Lan 
Đà lên ngôi làm quốc vương. Nhà vua hỏi quân 
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thân tả hữu răng: “Người tu hành và nhân dân trong 
nước ta ai có thê tham gia chất vẫn kinh pháp đạo 
lý cùng với Trẫm?" Cận thân tâu nhà vua răng: 

"Thưa có, có người theo học Phật đạo, người ta gọi 
là Sa môn, người đó trí tuệ thông hiểu mọi điều, có 
thê cùng với Đại Vương chất vân kinh pháp đạo lý. 

Hiện nay tại nước Đại Tân ở phương Bắc, có nước 
chư hầu tên là Xá Kiệt vốn là cung điện của nhà 
vua, đất nước đó trong ngoài an bình, nhân dân đều 
là người lương thiện. Kinh thành đó ở bốn phía đều 
có đường sá lưu thông, các công thành đêu chạm 
trồ hoa văn vô cùng tinh xảo. Trong cung mọi phụ 
nữ đêu có nơi chốn, những đường phố chợ búa dàn 
ra thành hàng thăng tắp, đường sá rộng rãi Cửa 
hàng Dày ra có săn hàng lối ngăn nắp, voi ngựa xe 
cộ nườm nượp, trai gái nhộn nhịp ra vào, đạo nhân 
thân thích thợ thây dân chúng hài hòa với nhau, 

cho đến các nước nhỏ đều có nhiều người tài giỏi, 

nhân dân mặc áo quân nhiêu máu rực rỡ, phụ nữ 
trắng, hồng đều mang vòng ngọc”. Cối nước cao 
ráo rất nhiêu châu báu, người buôn bản khắp nƠI 
bán mua đều dùng tiên vàng trao đôi, hoa quả ngũ 
cốc nhiêu mà lại rẻ, nhà nảo cũng có tiên của để 
dành. Cạnh phố chợ bày bán các loại cơm canh 
ngon lành lúc đói ăn được ngay, khát thì uống 
những thứ rượu pha lẫn rượu nho, vui không thê tả 
được". Quốc vương DI Lan Đà dùng chánh pháp 
để cai quản đất nước. Vua Di Lan Đà là người tài 
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cao có trí tuệ, hiểu rõ kinh pháp đạo lý thê gian có 
thể chất vấn mọi điều về quá khứ hiện tại và vị lại, 
sáng suốt đôi với kỹ thuật điều hành việc triều 
chính, chiến trận, mưu lược tài trí không có gì 
không thông suốt. 

Lúc nhà vua ra khỏi kinh thành dạo chơi thì các 
quan binh đóng quân bao bọc bên ngoài, tâm tư nhà 
vua lúc đó tự nhiên cao ngạo, cho mình là vua chúa 
có thê đôi đáp kinh pháp đạo lý với chín mươi sáu 
loại ngoại đạo, người khác đã hỏi rất nhiều người, 
tâm vừa dây lên thì biết ngay những lời sặp nÓI. 
Nhà vua nói với các cận thân răng: Hãy còn sớm, 
đi vào thành cũng không làm gì, nơi này hăn là có 
Sa môn hoặc người tu hành hiểu thông kinh pháp 
có thể cùng với Trẫm chất vẫn kinh pháp giảng giải 
đạo lý hay không?" Cận thần thân tín của nhà vua 
tên là Triêm DI Lợi Vọng Quân nghe nhà vua hỏi 
thì Triêm Di Lợi Vọng Quân tâu với nhà vua rằng: 
“Tâu Đại Vương!” Đúng là có Sa-môn tên gọI Dã 
Hòa La rất thông hiểu kinh pháp đạo lý, có thể 
cùng với Đại Vương chất vấn kinh pháp giảng giải 
đạo lý. Nhà vua liên truyền Triêm DI Lợi Vọng 
Quân đi đến nới đó mời về. Triêm Di Lợi Vọng 
Quân lập tức đi mời Dã Hòa La và nói răng: "Đại 
Vương muốn gặp Đại Sư!” Dã Hòa La nói: f'Tö† 
lắm!" Nhà vua muốn øặp nhau thì hãy tự mình đến 
mà thôi, tôi không đến đâu!" Triêm Di Lợi trở về 
tâu với nhà vua như vậy. Nhà vua lập tức lên xe 
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cùng với năm trăm ky binh tùy tùng hướng đến 
chùa. Nhà vua cùng với Dã Hòa La gặp nhau, tiên 
lên chào hỏi rồi liên ngôi xuống, năm trăm ky binh 
tùy tùng cũng đồng loạt ngôi xuống. Nhà vua liên 
hỏi Dã Hòa La răng: "Khanh vì lý do gì mà rời gia 
đình xa vợ con cạo râu tóc mặc ca sa làm Sa-môn 
vậy?" Khanh đã cầu mong những đạo lý nào?" Dã 
Hòa La trả lời: "Tôi theo học Phật đạo thực hành 
phẩm đức trung thực hợp với lẽ phải, ở tại đời này 
có được phước thiện đó, đời sau cũng có được công 
dụng của phước thiện đó, vì vậy mà tôi cạo bỏ râu 
tóc mặc ca sa làm Sa-môn”. Nhà vua hỏi Dã Hòa 
La răng: "Có người bình thường, ở tại gia đình có 
vợ con mà thực hành trung thực hợp với lẽ phải, ở 
đời này có được phước thiện đó không?" Vào đời 
sau cũng có được phước thiện đó hay không?” Dã 
Hòa La nói: "Người bình thường ở gia đình có vợ 
con, có công hạnh trung thực hợp với lễ phải, ở tại 
đời này có được phước thiện, vào đời sau cũng có 
được phước thiện đó”. Nhà vua nói: "Người bình 
thường ở gia đình có vợ con có công hạnh trung 
thực hợp với lẽ phải, ở tại đời này và đời sau cùng 
có được phước thiện đó, khanh vô cớ mà bỏ vợ con 
cạo râu tóc mặc ca sa làm Sa-môn là sao?" Dã Hòa 
La liền lặng thinh không thể trả lời nhà vua được. 

Cận thân tâu rằng: "Vị Sa môn này có trí tuệ rất 
sảng suốt hơn hắn bình thường nhưng vì thúc bách 
quá nên không kịp nói ra mà thôi", Nói rôi đưa tay 
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lên nói: "Đại Vương thắng rồi!" Dã Hòa La lặng 
Im chấp nhận thất bại. Nhà vua liền quay đâu lại 
nhìn các vị Uu-bà- tắc Ở hai bên, thây các vị Ưu- 
bà-tắc cũng không có gì xấu hỗ. Nhà vua nghĩ răng 
nét mặt các vị Uu-bà-tắc này cũng không hề xâu 
hồ, hăn là sẽ có Sa-môn tinh thông kinh pháp hơn 
người bình thường, có thể cùng với mình chất vấn 
thôi. Nhà vua nói với Triêm DI Lợi: "Có Š5a-môn 
trí tuệ sáng suốt, nảo có thể cùng với Trẫm chất 
vân kinh pháp giảng giải đạo lý hay không vậy?" 
Lúc bây giờ Na Tiên là thầy của các vị Sa-môn, 
luôn luôn cùng VỚI Các vỊ Sa-môn ra vào gân gũi, 
các vị Sa-môn đều thỉnh cầu giảng giải kinh pháp. 
Na Tiên thì biết tất cả các kinh đều có nội dung 
quan trọng và khó hiểu, có thể giảng giải mười hai 
bộ kinh, giảng giải kinh pháp mà hiểu rõ các cách 
phân tích chương mục ngắt ngừng câu từ khác biệt, 
biết rõ đạo lý của Niết-bản, không CÓ ai có năng 
lực thông suốt, không CÓ a1 CÓ năng lực thắng 
được, có thể giải tỏa mọi nghi ngờ, có thể thông 
hiểu mọi tư tưởng, đó gọi là bậc trí tuệ như sông 
biển có năng lực làm cho chín mươi sáu loại ngoại 
đạo phải hàng phục, được bôn chúng đệ tử Phật rất 
tôn kính, là nơi quy phục và ngưỡng mộ của nhữn 
người trí tuệ, luôn luôn lấy kinh pháp đạo lý để 
giảng dạy trao truyền cho người khác. Na Tiên đã 
đến nước Xá Kiệt, đệ tử ở nước đó thuận theo nhau 
đêu là những người tài giỏi, mà Na Tiên lại giống 
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như con sư tử uy mãnh." 

Triêm DI Lợi tâu với nhà vua: "Tâu Đại 
Vương!" Có một vị Sa- môn, tên là Na Tiên có trí 
tuệ sâu sắc tuyệt vời thông hiểu nội dung quan 
trọng của các kinh pháp, có thể giải tỏa mọi nghĩ 
ngờ không có điêu gì không thông suốt, có thể 
cùng với Đại Vương chât vân kinh pháp đạo lý. 
Nhà vua hỏi Triêm Di Lợi: "Đích xác là có thể 
cùng với Trẫm chất vân về kinh pháp đạo lý hay 
không?” Triêm Di Lợi tâu: _ Vâng, đúng là có thê 
cùng với đại Vương chất vẫn về kinh pháp đạo lý, 
Phạm Thiên cối trời thứ bảy hãy còn có thế cùng 
nhau chất vấn kinh pháp đạo lý với Sa môn ây 
huống hồ đôi với hàng đế vương giữa cõi người! 
Nhà vua lập tức truyền cho Triêm Di Lợi gâp rút 
đi mời Na Tiên đến. Triêm Di Lợi tuân lệnh tức tốc 
hướng đến trú xứ của Na Tiên và thưa răng: "Đại 
Vương muốn gặp Ngài!" Na Tiên liền cùng với các 
đệ tử đi theo đên nơi của nhà vua. Nhà vua tuy chưa 
từng cùng với Na Tiên gặp mặt nhau, nhưng khi 
Na Tiên khoác pháp phục bước đi ở giữa mỌI 
người, thì dáng dấp khác hắn SO VỚI người khác. 
Nhà vua từ xa trông thây ngâm biết chính là Na 
Tiên, nhà vua tự nhủ: “Từ trước đến nay mình đã 
gặp qua rất nhiều người, đã nhiều lần vào giữa chỗ 
ngôi quan trọng vô cùng, mà chưa hề tự mình cảm 
thây sợ hãi như hôm Tay trông thây Na Tiên. Hôm 
nay Na Tiên chắc chăn thăng mình, mình nhất định 
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không băng Na Tiên rồi!" Tại sao tâm tư mình thấp 
thỏm lo sợ không yên vậy?” Triêm DI Lợi tâu với 
nhà vua răng: "Tâu đại Vương! "Na Tiên đã đến. Ở 
bên ngoài Na Tiên đã đến rồi. Nhà vua hỏi Triêm 
DI Lợi: "Người nào chính là Na Tiên vậy?” Triêm 
Di Lợi nhân đó chỉ ra rõ ràng cho nhà vua biết, nhà 
vua vô cùng hoan hỷ bởi vì đúng như ý mình đã 
ngâm biết người này chính là Na Tiên. 

Nhà vua đã trông thấy Na Tiên khoác pháp 
phục bước đi với dáng dâp khác hắn so với mọi 
người. Na Tiên đã đến phía trước, nhà vua liền tiễn 
lên cùng nhau chào hỏi đôi lời, nhà vua rất hoan hỷ 
và nhân đó cùng nhau ngôi đối đáp. Na Tiên nói 
với nhà vua răng trong kinh Đức Phật dạy: "Con 
người an ôn đó là lợi ích lớn nhất, con người biết 
vừa đủ đó là sự giàu có lớn nhất, con người có niềm 
tin chính xác đó là giá trị lớn nhất, đạt được quả vị 
Niết-bản đó là niềm vui sướng lớn nhất". Nhà vua 
liên hỏi Na Tiên: "Tên gọi của khanh như thế nào?" 
Na Tiên nói: "Cha mẹ đặt tên cho tôi là Na Tiên, 
bèn gọi tôi là Na Tiên. Có lúc cha mẹ gọi tôi là Duy 
Tiên, có lúc cha mẹ gọi tôi là Thủ La Tiên, có lúc 
cha mẹ gọi tôi là Duy Ca Tiên. Bởi vì như vậy cho 
nên mọi người đều biết đên bân đạo, mọi người. Ở 
thế gian này đêu có tên gọi của mỗi người như vậy 
mà thôi. " 

Nhà vua hỏi Na Tiên: "A1 là Na Tiên vậy?" Cái 
đâu là Na Tiên chăng?" Na Tiên nói: "Cái đầu 
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không phải là Na Tiên". Nhà vua lại hỏi: "Mắt tai 
mũi miệng là Na Tiên chắng?" Na Tiên nói: "Mắt 
tai mũi miệng không phải là Na Tiên”. Nhà vua lại 
hỏi: "Cổ gáy vai cánh tay - chân là Na Tiên 
chăng?" Na Tiên nói: "Không phải là Na Tiên". 
Nhà vua lại hỏi: "Đùi về chân là Na tiên chăng?" 
Na Tiên nói: "Không phải là Na tiên. Nhà vua lại 
hỏi: "Nhan sắc là Na Tiên chăng?" Na Tiên nói: 
"Không phải là Na Tiên". Nhà vua lại hỏi: "Khổ 
vul là Na Tiên chăng?” Na Tiên nói: "Không phải 
là Na Tiên”. Nhà vua lại hỏi: "Thiện ác là Na Tiên 
chăng?” Na Tiên nói: "Không phải là Na Tiên. Nhà 
vua lại hỏi: "Tim gan phối thận dạ dày là lách lòng 
ruột là Na Tiên chăng?" Na Tiên nói: "Không phải 
là Na Tiên". Nhà vua lại hỏi: "Nhan sắc, khổ vui, 
thiện ác thân và tâm, cả năm việc này hợp lại hăn 
là Na Tiên chăng?" Na Tiên nói: "Không phải là 
Na Tiên. Nhà vua lại hỏi: "Giả sử không có nhan 
sắc, khô vui, thiện ác, thân và tâm, cả năm việc này 
đêu không có thì lẽ nào là Na Tiên chăng?" Na 
Tiên nói: "Không phải là Na Tiên”. Nhà vua lại 
hỏi: "Tiếng vang của hơi thở vào ra là Na Tiên 
chăng?” Na Tiên nói: "Không phải là Na Tiên. Nhà 
vua lại hỏi: "Vậy thì nơi nào là Na Tiên chứ?" 

Na Tiên hỏi nhà vua: "Nói răng là xe vậy thì 
nơi nào là xe?” Cái trục là xe chăng?" Nhà vua nói: 
"Cái trục không phải là xe". Na Tiên nói: "Vành 
bánh xe là xe chăng?” Nhà vua nói: "Vành bánh xe 
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không phải là xe. Na Tiên nói: "Nan xe là ky 
chăng?” Nhà vua nói: "Nan xe không phải là xe” 
ào Tiên nói: "Ô bánh xe là xe chăng?" Nhà vua 
ói: "Ô bánh xe không phải là xe. Na Tiên nói: "Cái 
N xe là xe chăng?” Nhà vua nói: "Cái càng xe 
không phải là xe. Na Tiên nói: “Cái ách xe là xe 
chăng?” Nhà vua nói: "Cái ách xe không phải là 
e”. Na Tiên nói: "Cái thùng xe là xe chăng?” Nhà 
vua nói: "Cái thùng xe không phải là xe”. Na Tiên 
nói: "Cái giàn xe là xe chăng?” Nhà vua nói: "Cái 
giàn xe không phải là xe”. Na Tiên nói: "Cái mui 
xe là xe chăng?” Nhà vua nói: "Cái mui xe không 
phải là xe. Na Tiên nói: "Tập hẹ tật cả các loại 
băng gỗ này lại thành một đồng hăn là xe chăng?” 
Nhà vua nói: "Tập hợp tất cả các loại bằng gô này 
lại một đống không phải là xe. Na Tiên nói: "Giả 
sử làm cho các loại bằng gỗ này TỜI ra hắn là xe 
chăng?" Nhà vua nói: "Các loại băng gỗ này TỜI ra 
không phải là xe. Na Tiên nói: "Tiếng lộc cộc là xe 
chăng?” Nhà vua nói: "Tiếng lộc cộc không phải là 
xe. Na Tiên nói. Vậy thì nơi nào là xe?” Nhà vua 
liên lặng im không nói lời nào. Na Tiên nói: _lrong 
kinh Đức Phật dạy rằng: "Nếu như tập hợp các loại 
đồ gỗ này lại dùng để làm xe thì nhờ đó có được 
chiêc xe; con người cũng như vậy, tập hợp tất cả 
đâu mặt tai mũi miệng, cô gáy vai đùi, xương thịt 
tay chân, tim gan phôi thận dạ dày lá lách lòng ruột, 
nhan sắc, tiếng động hơi thở vào ra, khổ vui thiện 
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ác thì gọi là con người”. Nhà vua nói: "Hay quá! 
Hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi: "Na Tiên có thê cùng với Trẫm 
chất vẫn kinh pháp giảng giải đạo lý hay không?" 
Na Tiên nói: "Nếu như nhà vua mang tâm tư của 
người có trí tuệ cùng với tôi căn vặn lẫn nhau thì 
có thể chất vẫn với nhau, nếu như nhà vua mang 
tâm lý của người cao quý kiêu ngạo thì không thê 
chất vẫn với nhau được. Nhà vua hỏi Na Tiên: "Nói 
là người trí thì những loại người thế nào?" Na Tiên 
nói: "Người trí tuệ là người dùng lời nói để căn vặn 
nhau bàn luận với nhau tôn trọng nhau, nhường 
nhau, có lúc thăng có lúc thua, lời nói đúng hay lời 
nói không đúng, tự mình biết rõ phải trái trăng đen, 
là người có trí thì trí là quan trọng nhất, không cân 
sử dụng các tâm lý nóng giận thù hận; như vậy 
chính là người có trí”. Nhà vua lại hỏi Na Tiên: 
"Nói là lời nói của hàng vua chúa thì loại ây như 
thế nào?" Na Tiên nói: "Lời nói của hàng vua chúa 
thì tự mình ngang nhiên nói càn, người nào dám có 
điều gì chỗng đối không chấp nhận lời nói của vua 
chúa thì hàng vua chúa lập tức sử dụng uy quyên 
để trách phạt; như vậy chính là lời nói của hàng 
vua chúa". Nhà vua nói: "Trẫm xin dùng lời nói 
của người có trí chứ không dùng lời nói của hàng 
vua chúa, khanh chớ giữ ý đối với hàng vua chúa 
mà nói với Trẫm, hãy nói với Trẫm như nói với các 
vị Sa-môn, như nói với các đệ tử, như nói với 
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những Ưu-bà-tắc, nên dùng lời nói đôi với người 
sai khiên của các vị Sa-môn. không còn có gì đáng 
sợ hãi mà tâm thật thăng thăn, hãy vì khai ngộ cho 
nhau!" Na Tiên nói: "Tột lành lắm!" Nhà vua nói: 

"Trẫm có những vấn đề muốn hỏi. Na Tiên nói: 
"Nhà vua cứ hỏi. Nhà vua nói: "Trẫm đã hỏi rôi". 
Na Tiên nói: "Tôi đã trả lời rồi. Nhà vua nói: "Trả 
lời Trằm những điều gì?" Na Tiên nói: "Nhà vua 
cũng đã hỏi tôi những điều gì?" Nhà vua nói: 
"Trẫm không hỏi gì cả". Na Tiên nói: “Tôi cũng 
không trả lời gì cả" - Trong tâm tư nhà vua tự suy 
nghĩ răng vị Sa-môn này là bậc trí tuệ rất cao siÊu, 

mình vừa nảy sinh nhiều vấn để sẽ hỏi. Ý nhà vua 
tự nghĩ ngày sắp tối rồi nên làm thế nào đề thỉnh 
cầu Na Tiên vào ngày mai, đến hoàng cung để dễ 
dàng chất vẫn hơn. Nhà vua bảo với Triêm Dĩ Lợi: 

“Thưa với Na Tiên là hôm nay trời sắp tối, ngày 
mai thỉnh cầu đi vào hoàng cung để được thưa hỏi 
thuận tiện hơn. Triêm Di Lợi Vọng Quân lập tức 
thưa với Ngài rằng: "Ngày đã Sắp tôi, nhà vua phải 
hôi cung, ngày mai nhà vua muôn mời Na Tiên vào 
hoàng cung t” Na Tiên nói: "Tốt lắm!" Nhà vua đã 
lên xe trở vê hoàng Cung, ngôi trên xe ngựa mà nhà 
vua mãi nghĩ đến cái tên Na Tiên, ý nghĩ muốn bật 
lên gọi Na Tiên. Nhà vua thao thức nghi về Na Tiên 
mãi đến trời sáng. Trời đã sáng nên Triêm DI Lợi 
Vọng Quân và các cận thân tâu với nhà vua: "Tâu 
Đại Vương!" Thực sự là nên thỉnh cầu Na Tiên hay 
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không?" Nhà vua nói: "Nên thỉnh câu Na Tiên!" 
Triêm Di Lợi Vọng Quân thưa: "Thỉnh cầu Na 
Tiên nên mang theo bao nhiêu Sa-môn cùng đến?" 
Nhà vua nói: "Do Na Tiên quyết định muôn cho 
bao nhiêu Sa-môn cùng đến cũng được". Quan 
trồng coi kho tàng của nhà vua tên là Xan, Xan tâu 
với nhà vua răng: “Hãy để Na Tiên mang theo 
mười Sa-môn cùng đến là thích hợp”. Nhà vua lại 
ÓI: I: Tùy theo Na Tiên muốn mang theo bao nhiêu 
Sạ. -môn cùng, đến cũng được". Xan lại tâu với nhà 
vua: "Hãy để Na Tiên mang theo mười Sa-môn 
cùng đến là thích hợp. Nhà vua lại nói: “Tùy theo 
Na Tiên tự nhiên muôn mang theo bao nhiêu Sa- 
môn cùng đến cũng được". Xan lại tâu với nhà vua: 
"Hãy để Na Tiên mang theo mười Sa-môn cùng 
đến là thích hợp. Nhà vua nghe Xan nói nhiêu lần 
nên vua liên nồi giận mắng Xan: "Không có ai thực 
sự keo kiệt băng ngươi, tên của người là Xan (bủn 
xin keo kiệt) sao không quay về tiếc của nhà ngươi 
mà lại keo kiệt đôi với đô vật của nhà vua, đôi với 
đồ vật của bản thân nhà ngươi thì sẽ thế nào?" Nhà 
ngươi không biết là chống lại ý vua sẽ có tội đán 
bị trách phạt hay sao?” Nhưng tội của ngươi có thê 
thương xót tha cho, bây giờ Trẫm làm vua tại sao 
lại không có thể thiết đãi các vị Sa-môn một bữa 
cơm?" Xan quá hồ thẹn nên im lặng không dám 
thưa trình gì nữa. Triêm DI Lợi Vọng Quân liên đi 
đến chỗ ở của Na Tiên, tiễn lên làm lễ xong thưa 
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lo Na Tiên rằng: "Đại Vương thỉnh câu". Na Tiên 

I: "Nhà vua cho phép tôi mang theo bao nhiêu 
Sạ. -mồn cùng đi?" Triêm DI Lợi Vọng Quân nói: 
“Tùy ÿ muôn mang theo bao nhiêu vị Sa-môn cũng 
được!" Na Tiên liên cùng với Dã Hòa La và tám 
mươi Sa-môn cùng đi. Triêm DI Lợi Vọng Quân 
và tất cả cùng lên đường, nhưng khi sắp vào thành, 
Triêm DI Lợi Vọng Quân giữa đường đi hỏi Na 
Tiên răng: "Hôm qua đối đáp với nhà vua, Đại sư 
nói không có gì là Na Tiên cả, điêu ấy là sao?" Na 
Tiên hỏi Triêm Di Lợi Vọng Quân: "Theo ý ông 
thì nơi nào là Na Tiên vậy?” Triêm DI Lợi Vọng 
Quân nói: "Tôi cho răng hơi thở vảo ra duy trì được 
mạng sông là Na Tiên. Na Tiên hỏi Triêm DI Lợi 
Vọng Quân: "Nói rắng con người thở ra mà không 
hít vào lại thì người đó lẽ nào sông lại hay không?" 
Triêm DI Lợi Vọng Quân nói: "Hơi thở ra không 
trở vào lại thì nhất định là chết thôi". Ña Tiên nói: 
"Như người thối sáo thì hơi thở vừa đi ra không 
tiếp tục trở vào lại, như người thợ rèn dùng ông 
thôi hơi cho lửa chảy to để rèn các loại dụng cụ thì 
lúc vừa đi ra có thể trở vào lại hay không?” Triêm 
DI Lợi Vọng Quân nói: "Không trở vào lại. Như 
người dùng tủ và để thôi thì khi hơi thở vừa đi ra 
há tiếp tục đi vào lại hay không?" Triêm Di Lợi 
Vọng Quân nói: "Không trở vào lại. Na Tiên nói: 
"Cùng là hơi thở ra không trở vào lại thì tại vì sao 
những người đó còn sông chứ không chết?" Triêm 
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Di Lợi Vọng Quân nói: "Trong khoảng giữa hai 
hơi thở ra vào tôi không thể nào biết được, xin Ngài 
giải thích cho chúng tôi hiểu được điều ấy!" Na 
Tiên nói: "Hơi thở ra vào đều là quan hệ ở trong 
thân, giống như tâm người ta có những ý nghĩ gì 
thì lưỡi nói ra điều â Ấy, đó là chuyện của lưỡi. Ý có 
những nghi ngờ nên tâm nghĩ đến điều ấy, đó là 
chuyện của tâm. Tất cả mỗi nơi đều có tính chât 
quan trọng, phân biệt nhìn thấy nó đều là trống 
rông chăng có gì là Na Tiên cả. Triêm DI Lợi Vọng 
Quân mở thông tâm tư hiểu được điều ấ ây nên phát 
tâm thọ trì năm giới làm một vị Ưu-bà-tắc. Na Tiên 
tiên lên đi vào cung đến nơi chính điện của nhà 
vua, vua lập tức làm lễ Na Tiên rồi lùi lại. Na Tiên 
đã ngôi và tám mươi vị Sa-môn đều cùng nhau 
ngôi xuống. Nhà vua chuẩn bị bữa cơm rất thịnh 
soạn, vua tự tay bưng cơm nước đặt ở phía trước 
Na Tiên rất kính trọng. Các vị Sa-môn đã dùng 
xong bữa cơm, rửa tay súc miệng đã xong, nhà vua 
liên ban tặng các vị Sa-môn mỗi người một chiếc 
ca sa và một đôi giày da, ban tặng Na Tiên và Dã 
Hòa La mỗi vị ba chiếc ca sa và một đôi g1lảày da, 
Nhà vua nói với Na Tiên và Dã Hòa La răng: "Để 
mười người cùng ở lại, những người khác hãy bảo 
họ về chùa nghỉ ngơi!” Na Tiên liên cho phép 
những người khác vê trước, để mười người cùng ở 
lại. Nhà vua truyền cho các quý nhân, mỹ nữ ở hậu 
cung, tất cả vào trong chính điện ngôi sau rèm nghe 
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vua và Na Tiên cùng nhau chất vấn kinh pháp đạo 
lý. Lúc ây các quý nhân, mỹ nữ đều xuất hiện và 
tiễn vào trong chính điện ngôi sau rèm nghe Na 
Tiên giảng giải kinh pháp. Bấy giờ nhà vua mang 
chê ngôi đặt ở phía trước Na Tiên, nhà vua nói: 
"Nên nói về điều gì đây?" Na Tiên nói: "Nhà vua 
muốn nghe những lời quan trọng thì sẽ nói những 
lời quan trọng. 

Nhà vua nói: "Theo khanh thì đạo lý như thể 
nảo là quan trọng nhất và vì lý do như thế nảo mà 
làm Sa-môn?”" Na Tiên nói: "Tôi muốn từ bỏ nỗi 
khố triên miên của thê gian và không muốn đời sau 
lại phải triên miên đau khô, vì lý do này mà tôi làm 
Sa-môn, tôi lấy điều này làm điều tốt đẹp và quan 
trọng nhất. Nhà vua nói: "Các vị Sa-môn đều 
không muốn đời Tây và đời sau trải qua nỗi khổ 
triên miên cho nên làm Sa-môn chăng” Na Tiên 

nóI: I: Không hoàn toàn vì lý do này mà làm Sa- 
môn, Sa-môn có bốn hạng khác nhau. Nhà vua nói: 
"Bốn hạng như thế nào?" Na Tiên nói: _ Trong hàng 
ngũ đệ tử xuất gia của Phật có người vÌ mang nhiêu 
nợ nân mà làm Sa-môn, có người vì sợ quan quyên 
áp bức mà làm Sa-môn, có người vì nghèo hèn túng 
quân mà làm Sa- môn, có người thật sự muôn loại 
bỏ sạch mọi nỗi đau khổ triền miên của đời này và 
cả đời sau mả làm Sa-môn. Tôi vốn chỉ có tâm 
nguyện câu đạo cho nên làm Sa-môn mà thôi". Nhà 
vua nói: “Nay khanh vì đạo lý nào mà làm Sa-môn 
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vậy” Na Tiên nói: "Tôi làm Sa-môn lúc còn trẻ, 
có kinh pháp đạo lý của Phật và đệ tử của Ngài, các 
vị Sa-môn đều là những người cao siêu, tôi bắt đầu 
từ học tập kinh pháp giới luật đi vào trong tâm 
mình, vì vậy cho nên từ bỏ nỗi khổ triền miên của 
đời này và cả đời sau mà làm Sa-môn. Nhà vua nói: 
"Hay quá! Hay quá!" 

Nhà vua hỏi răng: "Có người nào sau khi chết 
thì vĩnh viễn không sanh trở lại hay không?" Na 
Tiên nói: “Trong đó có người sanh ra vào đời sau, 
có người không sanh trở lại. Nhà vua nói: "Ai là 
người sanh ra vào đời sau, aI là người không sanh 
trở lại?" Na Tiên nói: "Người nào còn ân áI tham 
dục thì đời sau sẽ sanh trở lại, người không còn 
tham dục ân ái thì đời sau không sanh trở lại". Nhà 
vua nói: "Người nào dùng tâm tư chuyên nhất nghĩ 
đến Chánh pháp và điều thiện thì đời sau không 
sanh trở lại chăng?" Na Tiên nói: "Người nào dùng 
tâm tư chuyên nht nghĩ đến Chánh pháp, nghĩ đến 
điều thiện, nghĩ về trí tuệ đạt tới những điều thiện 
khác thì đời sau sẽ không sanh trở lại. Nhà vua nói: 
"Người nào dùng tâm chuyên nhất nghĩ đên Chánh 
pháp, nghĩ đến điêu thiện cùng với trí tuệ thì hai sự 
việc này nghĩa lý có như nhau hay không?" Na 
Tiên nói: "Nghĩa lý đó đều khác nhau chứ không 
giông nhau. Nhà vua hỏi Na Tiên: "Trâu bò voi 
ngựa và các loại gia súc cũng có trí hay không có 
trí. Na Tiên nói: “Trâu bò dê ngựa và các loại gia 
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súc mỗi loại đều có trí của mình nhưng tâm của 
chúng không giống nhau. Na Tiên nói: "Nhà vua 
đã từng thấy người làm ruộng thu hoạch lúa hay 
không?" Tay trái họ gom những thân lúa còn tay 
phải dùng lưỡi hái cắt thân lúa. Trí tuệ con người 
cắt đứt mọi ái dục, ví như là thu hoạch lúa chín vậy. 
Nhà vua nói: "Hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như thê nảo là những 
điều thiện khác?" Na Tiên nói: "Niệm tin đúng đắn, 
hiểu thuận cha mẹ, siêng năng tiên lên, nghĩ về 
điều thiện, chuyên nhất tâm tư và trí tuệ chính là 
điều thiện. Nhà vua nói: "Như thê nào là niềm tin 
đúng đắn?" Na Tiên nói: "Niệm tin đúng đăn là 
không hề có nghi ngờ gì, tin răng có Đức Phật, có 
kinh Pháp của Đức Phật, tin răng có Tỳ kheo Tặng 
phạm hạnh, tin răng có các vị ÀA La Hán, tin răng 
có đời này, tin răng có đời sau, tin răng có hiểu 
thuận với cha mẹ mới đúng là người đây đủ nhân 
cách, tin răng có làm điêu thiện thì được phước 
thiện, tin răng có làm điều. ác thì sẽ nhận lây quả 
ác. Có được niềm tin thì về sau tâm hôn sẽ thanh 
tịnh, đã xa rời năm nẻo đường xấu ác. Như thế nào 
là năm nẻo đường xấu ác?" Đó là: 

1. Tham dâm. 

2. Sân giận. 

3. Ham ngủ. 

4. Thích chơi bời. 
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5. Những nghi ngờ. 

Người nào không loại trừ năm điều xấu ác này 
thì tâm ý không ỗn định, loại trừ được năm điều 
xâu ác này thì tâm ý sẽ thanh tịnh. Na Tiên nói: "Ví 
như Giá Ca Việt Vương dẫn đoàn người ngựa xe 
cộ theo nhau vượt qua con rạch, nước cuộn đất cát 
lên làm cho nước đục ngâu dơ bn, khi vượt qua 
hết rôi thì nhà vua khát nước muốn có được nước 
uống. Nhà vua có viên ngọc làm sạch nước nên lẫy 
ngọc đặt vào trong nước thì nước trở thành trong 
veo, nhà vua đã có được nước sạch để uống. Na 
Tiên nói: "Tâm con người có điều ác ví như nước 
đục, các đệ tử Phật được thoát khỏi con đường sanh 
tử thì tâm đã thanh tịnh giông như viên ngọc làm 
sạch nước, con người từ bỏ những điều ác thì niềm 
tin đúng đắn càng thanh tịnh, giỗng như viên ngọc 
sáng dưới ánh trăng rạng ngời. Nhà vua nói: "Hay 
quá! hay quát” 

Nhà vua hỏi răng: "Người có niêm tin đúng đăn 
siêng năng tiến lên là thế nào?" Na Tiên nói: "Các 
đệ tử Phật từ trong thê hệ của mình tiệp XÚC VỚI 
nhau để thoát khỏi những tâm xấu ác, có người đạt 
đến quả vị Tu-đà-hoàn, có người đạt được quả vị 
Tư-đà-hàm, có người đạt được quả vị A-na-hàm, 
có người đạt được quả vị A-la-hán, có người nhờ 
vào nhau để học theo vâng mạng thực hành niêm 
tin đúng đắn, tất cả đều đạt được đạo lý vượt khỏi 
thê gian. Ví như trên núi cao mưa lớn thì nước trên 
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núi chảy xuống mênh mông, người ở hai bên bờ 
đêu không biết mức nước sâu cạn nên sợ hãi không 
đám lội qua. Nếu như có người từ nơi xa đến nhìn 
mức nước ngầm biết dòng chảy rộng hẹp cạn sâu, 
tự biết sức mình dựa vào hình thế có thê đi vào 
dòng nước thì vượt qua được. Người ở hai bên bờ 
liền học theo người đó tiếp tục đàng sau cũng được 
vượt qua. Các đệ tử Phật cũng như vậy, thây người 
đi trước tâm tư thanh tịnh đạt đến quả vị Tu-đà- 
hoàn, Tư-đả-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, đêu thuận 
theo thiện tâm tĩnh tiên nên đã được độ thoát. Kinh 
Phật dạy răng: "Người có tâm tin tưởng đúng đăn, 
có thể tự mình đạt được đạo quả xuất thế, người có 
thể kêm chế chặn đứng đây lùi năm điều ham muốn 
thì tự biết rõ thân là khô, mới có thể đạt được đạo 
quả xuất thê, mọi người đều thuận theo trí tuệ để 
thành tựu đạo đức của chính mình. Nhà vua nói: 
"Hay quá! Hay quá!" 

Nhà vua nói: "Như thể nào là người hiếu 
thuận?" Na Tiên nói: "Những người hiển thiện đều 
là hiểu thuận, tất cả ba mươi bảy đạo phẩm đều căn 
cứ vào hiểu thuận làm căn bản. Nhà vua nói: "Như 
thê nào là ba mươi Dbảy đạo phẩm?" Na Tiên nói: 
"Có Bốn ý chỉ, có Bồn ý ý đoạn, có Bồn thân túc, có 
năm Căn, có năm lực, có bảy giác ý, có tám chánh 
đạo. Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như thê nào là Bốn 
ý chỉ?" Na Tiên trả lời nhà vua răng: "Đức Phật 
dạy một là quán xét các thần làm cho dừng lại, hai 
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là quán xét mọi sự đau khổ làm cho dừng lại, ba là 
quán xét từng ý một làm cho dừng lại, bôn là quán 
xét từng pháp một làm cho dừng lại. Đây là Bôn ý 
chỉ. Nhà vua lại hỏi: "Như thê nào là Bốn ý đoạn?" 
Na Tiên nói: "Đức Phật dạy răng. đã phân biệt làm 
cho bốn sự việc dừng lại không tiếp tục vọng niệm, 

chính là bốn ý về đoạn. Bởi đã đạt được Bốn ý đoạn 
thì tự nhiên đạt đến Bốn thần túc niệm. Nhà vua lại 
hỏi: "Như thế nào là Bốn thần túc niệm?" Na Tiên 
nói: "Một là mắt có năng lực nhìn xuyên suốt, hai 
là tai có năng lực nghe rât xa, ba là có năng lực biết 
rõ mọi ý niệm trong tâm người khác, bốn là thân 
có năng lực bay đi tự tại. Đầy là bốn thần túc niệm. 

Nhà vua lại hỏi: "Như thế nào là năm căn?” Na 
Tiên nói: "Một là mắt thấy hình sắc đẹp xấu mà ý 
không tham đăm, chính là căn; hai là tai nghe tiếng 
khen, tiếng chửi mắng tàn ác mà ý vẫn tự nhiên, 

chính là căn; ba là mũi ngửi mùi thơm - hôi mà ý 
không vướng mắc, chính là căn; bốn là miệng cảm 
nhận ngon dở đắng cay mà ý không vướng mặc, 

chính là căn; năm là thân được tiếp xúc mịn màng 
trơn láng mà ý cũng không thích, thân phải va 
chạm thô thiên cứng chắc mà ý cũng không chê, 
chính là căn. Đây là năm căn. Nhà vua lại hỏi: 
"Như thế nào là năm lực?" Na Tiên nói: "Một là có 
năng lực kiêm chế mắt, hai là có năng lực kiêm chế 
tai, ba là có năng. lực kiềm chế mũi, bỗn là có năng 
lực kiêm chế miệng, năm là có năng lực kiềm chế 
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thân, làm cho ý không rơi vào những phạm vi xấu 
ác; đây là năm lực. Nhà vua lại hỏi: "Như thế nào 
là bảy giác Ý?" Na Tiên nói: "Một là ý bị giác ý; hai 
là phân biệt giác ý; ba là tinh tiễn giác ý: bỗn là hỷ 
giác ý, năm là khinh an giác ý; sáu là định Điác Ý; 
bảy là hành xả giác ý. Đây là bảy giác ý". Nhà vua 
lại hỏi: "Như thê nào là tám chánh đạo?" Na Tiên 
nói: "Một là nhận thức chánh đáng, hai là suy nghĩ 
chánh đáng, ba là lời nói chánh đáng, bỗn là nghề 
nghiệp chánh đáng. năm là cách sông chánh đáng, 
sáu là siêng năng tiến lên chánh đáng, Bảy là ý nghĩ 
chánh đáng, tám là thiền định chánh đáng. Đây là 
tám chánh đạo. Tất cả ba mươi bảy đạo phẩm này 
đêu căn cứ vào hiệu thuận làm căn bản. Người bình 
thường vác nặng đến nơi xa xôi có được sự vững 
vàng đêu dựa vào mặt đất mà đạt được. Ngũ cốc và 
các loại cây côi ở thế gian cho đến cỏ hoa gai góc 
mọc lên đều do đất nuôi lớn. Ví như người thợ bậc 
thây dự tính xây dựng khu thành rộng lớn thì trước 
tiên phải đo đạc tính toán làm nền móng vững chắc 
rÔi mới có thể xây thành lên cao. Ví như người ca 
kỹ muốn biểu diễn thì trước tiên phải dọn sạch sẽ, 
mặt đất băng phăng mới có thê biểu diễn. Đệ tử 
Phật câu đạo, trước tiên phải thực hành kinh pháp 
giới luật, luôn nghĩ đến điêu thiện, nhờ đó biết rõ 
nỗi khô triền miên mà loại bỏ các ái dục, chuyên 
tâm suy nghĩ thực hành tắm phân chánh đạo. Nhà 
vua nói: "Nên dùng những cách gì để loại bỏ các ái 
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dục?" Na Tiên nói: "Chuyên nhất tâm tư nghĩ về 
đạo thì ái dục sẽ tự nhiên trừ diệt. Nhà vua nói: 
"Hay quá! Hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi răng: "Như thế nảo là tỉnh 
tiên?" Na Tiên nói: "Giữ gìn điều thiện giúp cho 
điều thiện chính là tinh tiến. Ví như bức tường 
băng phẳng, sắp đồ sập thì phải xây trụ chông đỡ 
từ bên cạnh, ngôi nhà sắp đồ thì cũng dùng trụ 
chống đỡ để khỏi hư hỏng, chính là tĩnh tiên. Na 
Tiên nói: "Ví như Quốc Vương điều binh khiến 
tướng khi chiến cuộc xảy ra, thê trận ác hiểm quận 
lính suy yếu sắp thua đến nơi, nhà vua tiếp tục điều 
thêm quân lính đến hỗ trợ thì quân lính mạnh lên 
nhất định thắng trận. Con người có những điều ác 
giông như lúc binh lính ít mà lại yếu, người giữ 
chặt thiện tâm tiêu diệt ác tâm, ví như nhà vua tăng 
thêm quân được thắng trận. Lấy năm thiện tâm loại 
trừ năm ác tâm, ví như chiến trận được toàn thắng, 
đây chính là tĩnh tiên hỗ trợ điều thiện. Như vậy, 
tinh tiên đã hỗ trợ khiến cho người hiên thiện bước 
đến con đường tốt đẹp, đã đạt được quả vị xuất thê 
thì không còn có kỳ hạn quay trở lại. Nhà vua nói: 
"Hay quát Hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi: "Như thê nào là ý đang nghĩ 
đến các điều thiện?" Na Tiên nói: "Ví như người 
hái nhiều loại hoa khác nhau dùng sợi tơ kêt lại 
thành chuỗi nôi liên, dù gió thôi vào cũng không 
thê rơi vãi được. Na Tiên lại nói: "Ví như người 
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giữ kho tàng của vua biết rõ trong kho có bao nhiêu 
tiền của vàng bạc ngọc ngà châu báu, tường tận 
từng loại một. Người tu đạo muốn đắc đạo thì phải 
chú ý nghĩ đên ba mươi bảy đạo phẩm, ,giông như 
đây chính là điều kiện duy nhất để tiễn vào con 
đường thoát khỏi luân hôi sanh tử. Người có y nghĩ 
về đạo nhờ đó biết rõ thiện ác, biết điều gì nên làm 
và điều gì không nên làm, phân biệt được tốt xâu 
đúng saI từ nơi tư duy về sau sẽ bỏ ác hướng thiện. 
Ví như người gác công cho nhà vua, biết người nào 
có sự tôn kính đối với nhà vua, biết người nào có 
sự bất kính đối với nhà vua, biết người nào có lợi 
đối với nhà vua, biết người nào có những bất lợi 
đối với nhà vua; người gác công biết người CÓ SỰ 
tôn kính đối với nhà vua, biết .gười có lợi đôi với 
nhà vua thì cho họ đi vào, biết người bất kính đôi 
với nhà vua, biết người bất lợi đôi với nhà vua thì 
lập tức ngăn lại không cho đi vào. Người giữ chặt 
ý cũng như vậy, các điều thiện sẽ mở rộng đón vào, 
những điều bất thiện dứt khoát ngăn cản không để 
xâm nhập; canh giữ ý niệm khống chế âm tư cũng 
giông như vậy. Giảng giải lời kinh răng: Người 
hãy tự mình kiên quyêt canh giữ bảo vệ ý niệm và 
luôn luôn biết rõ sáu ái dục trong thân, duy trì ý 
niệm kiên quyết canh phòng thì tự mình sẽ có lúc 
được độ thoát. Nhà vua nói: "Hay quá! Hay quá!" 

Nhà vua hỏi Na Tiên: "Như thế nào là tâm tư 
chuyên nhất?" Na Tiên nói: “Trong mọi điều thiện 
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chỉ có nhất tâm là quan trọng nhất, người có thê 
chuyên nhất tâm thì các điều thiện đều thuận theo. 
Ví như bậc thang lên gác cao phải có nơi tựa vào, 
thì những gì là thiện đêu găn chặt vào nhất tâm. Ví 
như nhà vua điều khiến bốn loại quân binh lên 
đường chiên đấu, tất cả lính voi, lính ngựa, lính xe, 
lính bộ đều có thứ tự trước sau theo sự hướng dẫn 
của nhà vua. Mọi kinh pháp giới luật của Phật và 
tất cả mọi điều thiện đều thuận theo nhất tâm cũng 
giông như quân binh vậy, Na Tiên giảng giải lời 
kinh rắng: Trong mọi điều thiện thì nhât tâm là 
căn bản, người học đạo rất nhiều đều nên trước tiên 
quy về nhật tâm. Thân người sông chết từ quá khứ 
đến nay, như dòng nước chảy mãi trước sau liên 
tục nối theo nhau không có lúc nào dừng lại. Nhà 
vua nói: "Hay quá! Hay quá!” 

Nhà vua lại hỏi: "Như thê nào là trí tuệ?" Na 
Tiên nói: “Trước đây tôi đã nói người có trí tuệ có 
thể đoạn trừ mọi nghi ngờ, sáng tỏ mọi điều thiện, 
đây chính là trí tuệ. Ví như cầm ngọn đèn đi vào 
căn nhà tối, ánh đèn vừa đi vào thì căn nhà không 
còn tối tám mà tự nhiên bừng sáng; người có trí tuệ 
Mộc suốt ví như ảnh sáng ngọn đèn vậy, Na Tiên 

ói: "Ví như người câm dao sắc chặt cây, người có 
Bị tuệ có thể chặt đứt mọi điều ác ví như dùng dao 
sắc chặt cây. Con người ở thê gian thì trí tuệ là 
quan trọng nhất, người có trí tuệ thì có năng lực 
thoát khỏi mọi khô đau của sanh tử. Nhà vua nói: 
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"Hay quát” 

Nhà vua hỏi Na Tiên: "Từ đâu đến nay đã giảng 
giải về nhiều loại sai khác trong kinh pháp, chỉ là 
hy vọng hướng đến loại trừ tất cả điều ác chăng?" 
Na Tiên nói: "Đúng vậy!” Kinh Phật đã thuyết ra 
rất nhiều các điêu thiện, chỉ mong muốn loại trừ tất 
cả mọi điêu ác. Ví như nhà vua phát lệnh cho bốn 
loại lính, tuy là lên đường chiến đầu nhưng lúc bắt 
đâu phát lệnh lên đường thì chỉ muôn tân công đôi 
phương, mà thôi. Đức Phật đã thuyết ra kinh pháp 
nói vê rât nhiêu loại các điều thiện, chỉ muốn cùng 
nhau tấn công loại trừ tất cả điều ác mà thôi. Nhà 
vua nói: "Hay quá!” Hay quá!" Na Tiên giảng giải 
kinh pháp thật là thích thú!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Người chết đã hướng 
về đường thiện hoặc đường ác, liên tục giữ lây thần 
thức của thân cũ đi đầu thai chăng?” Hay là thay 
đối thân thức của thân khác mà đi đầu thai chăng?" 
Na Tiên nói: "Cũng không phải thân thức của thân 
vốn có, cũng không xa rời thân thức của thân vốn 
có”. Na Tiên nhần đó hỏi nhà vua: “Thân nhà vua 
lúc bé với thân lúc bú vú mẹ đến lúc trưởng thành 
là một chuỗi liên tục thì thân có khác nhau không?" 
Nhà vua nói: "Thân lúc bé khác với thân bây giờ. 
Na Tiên nói: "Con người ở trong bụng mẹ lúc ban 
đâu là tinh, đến lúc tinh trộn lẫn thì là tinh cũ hay 
khác?” Lúc cứng lại trở thành xương thịt, là tính cũ 
hay khác?" Lúc mới sinh ra đến lúc lớn lên được 
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vài tuôi là tinh cũ hay khác?" Như lúc người học 
sách, người bên cạnh há có thê thay thế công sức 
của người kia không?" Nhà vua nói: "Không thể 
nào được. Na Tiên nói: "Như người phạm pháp có 
tội lẽ nào có thể lấy người vô tội thay thê hay 
không?” Nhà vua nói: Không thể nào. Na Tiên 
dùng tinh thân, tội pháp để nói với nhà vua nhưng 
ý nhà vua không hiểu rõ. Nhà vua nhân đó nói: 
"Nêu như người ta hỏi Na Tiên thì Na Tiên giải 
thích điều đó thế nào?" Na Tiên nói: "Tôi trước đây 
lúc còn bé thì chính thân này mà thôi, từ bé đến lớn 
liên tục chỉ một thân vốn có như vậy. Lớn lên cùng 
với lúc còn bé hợp lại làm thành một thân, là mạng 
sông được nuôi dưỡng trải qua suốt cuộc đời của 
một con người”. Na Tiên hỏi nhà vua: "Ví như 
người ta thắp sáng, một ngọn đèn thì có thể cháy 
mãi đến lúc trời sáng hay không?" Nhà vua nói: 
si đủ dâu thì đèn chảy đến tận trời sáng. Na Tiên 

ói: "Ngọn lửa thắp trong cây đèn liên tục cháy 
suốt đêm là ánh lửa thắp từ ban đầu phải không?" 
Đến lúc nữa đêm là ánh lửa ban đâu phải không?" 
Đến tận lúc trời sáng vẫn là ánh lửa ban đầu phải 
không?” Nhà vua nói: "Không phải là ánh lửa ban 
đâu. Na Tiên nói: "Như vậy ngọn đèn đốt từ đầu 
đêm đến nửa đêm lại phải đốt thêm ngọn đèn nào 
nữa không?" Cho đến lúc trời sáng lại phải đốt 
thêm nữa không?” Nhà vua nói: "Không, trong một 
đêm ngọn lửa đã thắp lên chảy liên tục cho đên lúc 
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trời sáng chỉ là ngọn lửa đốt từ ban đâu mà thôi". 
Na Tiên nói: "Tĩnh thân con người triển chuyên 
tương tục cũng giống như vậy, pháp thứ nhất đi thì 
pháp thứ hai đến, con người bắt đâu từ tinh thần 
sanh ra đến lão tử, sau khi chết thì tinh thân lại 
hướng về một đời sông khác, sự triển chuyền tương 
tục nảy không phải tinh thân trước kia, mà cũng 
không thể xa rời với tinh thần trước kia. Sau khi 
COn người chết đi tinh thân mới có nơi chôn hướng 
đến đâu thai. Ví như sữa tươi ủ lâu thay đối trở 
thành sữa đặc, lây lớp váng sữa phía trên sữa đã 
nâu chín sắc lại thành đề hô, há có thê lây đề hồ 
cùng với váng sữa phía trên sữa đã nấu chín trộn 
lẫn trở lại gọi là sữa tươi mới vắt hay sao?" Người 
ta nói vậy có thế dùng được không?” Nhà vua nói: 
_NgưỜi đó nói răng không thể sử dụng được. Na 
Tiên nói: "Thân thức con người giống như sữa tươi 
mới vắt, từ sữa tươi mới vắt ủ thành sữa đặc, từ sữa 
đặc nâu thành bơ, từ bơ sắc lại thành đề hô. Con 
người cũng như vậy, bắt đầu từ tinh thân trôi nỗi 
đên sanh ra, từ sanh ra đến 4rưởng thành, từ trưởn 
thành đến giả yếu, từ già yêu đến chết, sau khi chết 
thân thức lại tiếp tục đón nhận thân thể khác sinh 
ra, chết rồi sẽ lại tiếp tục đón nhận một thân khác, 
ví như hai bắc đèn lại châm đốt thắp sáng cho nhau. 
Nhà vua nói: "Hay quá! Hay quá!” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Con người có ai 
không sanh trở lại đời sau, người đó há có thê tự 
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biết hay không?" Na Tiên nói: "Đúng là có người 
có năng lực tự biết như vậy”. Nhà vua nói: "Băng 
cách nào biết được điều ây?" Na Tiên nói: "Người 
đó tự biết mình không còn ân ái, không còn tham 
dục, không có những tác dụng của mọi điều ác, vì 
vậy tự biệt mình đời sau không sanh trở lại. Na 
Tiên hỏi nhà vua: "Ví như người nông phu cày bừa 
ruộng đất g1eO trồng lúa mè ngũ cốc, được mùa thu 
hoạch nhiêu gom lại chứa trong kho vựa; đến năm 
sau không tiếp tục cày bừa không tiếp tục gieo 
trông, chỉ ngồi ăn nhờ thóc lúa trong kho, người 
nông phu đó há lại hy vọng có được thóc lúa mới 
hay không?” Nhà vua nói: "Người nông phu đó 
không có gì để mong đợi cả. Na Tiên nói: "Người 
nông phu đó vì sao biết không có thóc lúa đề thu 
hoạch?” Nhà vua nói: Người nông phu đó không 
tiếp tục cày bừa, không tiêp tục gø1eo giông cho nên 
không có gì để mong đợi. Na Tiên nói: "Người tu 
hành đắc đạo cũng như vậy, tự biết mình đã loại bỏ 
ân ái khổ vui không còn tâm tham đắm, vì vậy cho 
nên tự biết đời sau không sanh trở lại. Nhà vua lại 
nói: "Người đó ở đời sau không sanh trở lại thì ở 
đời này có trí khác với người khác phải không?” 
Na Tiên nói: "Đúng vậy, họ có trí khác với người 
thường. Nhà vua nói: "Có thông minh (thông 
minh) hay không?" Na Tiên nói: "Đúng vậy, họ rât 
thông minh. Nhà vua nói: “Trí và minh có gì khác 
nhau hay là như nhau?” Na Tiên nói: "Trí và minh 
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cùng như nhau mà thôi". Nhà vua nói: "Người có 
trí thông minh hăn là biết rõ mọi chuyện phải 
không?" Hay là có những điều không thê biết đến 
được?" Na Tiên nói: “Người trí có những điều đạt 
tới cũng có những điều không đạt tới được. Nhà 
vua nói: "Như thế nào là trí có những điêu đạt tới 
cũng có những điều không đạt tới được?" Na Tiên 

nói: "Người trước kia vôn không học gì thì trước 
kia vốn không biết đến điều gì, người trước kia đã 
học hỏi thì biệt những điêu mình đã học. Người có 
trí đã thấy c con người và mọi vật đêu đang là quá 
khứ trở vê rông không, chăng có gì tự tại được, tâm 
con người vốn tham đăm ưa thích đều là gieo trồng 
sốc rễ khô đau và bắt đầu từ đây dẫn đến khổ đau. 
Người có trí biết mọi sự việc luôn luôn là thành bại 
chứ không phải là thường hãng, đây chính là sự 
khác nhau giữa người trí và người bình thường. 
Nhà vua hỏi răng: "Người có trí tuệ thì ngu sĩ có 
tôn tại không?” Na Tiên nói: "Người có trí tuệ thì 
mọi ngu sĩ đêu tự nhiên tiêu diệt. Ví như người cầm 
cây đèn đi vào căn nhà tối tăm, trong căn nhà đều 
sáng tỏ thì Dóng tối lập tức tiêu diệt; trí tuệ cũng 
như vậy, người có trí tuệ thì mọi sự ngu s1 thảy đều 
tiêu diệt. Nhà vua nói: ” Trí tuệ con người nay đang 
ở đâu?" Na Tiên nói: "Người thực hành trí tuệ vê 
sau trí tuệ mất đi mà những gì tạo tác thuộc về trí 
vẫn chính là tạo tác ban đâu. Na Tiên nói: "Ví như 
người trong đêm thắp đèn đọc sách, đèn tắt mà chữ 


©https://daitangkinh.org 


SÓ 1670 B - KINH NA TIÊN TỲ KHEO (Biệt Bản), Quyền thượng 285 


trong sách vẫn còn; người trí tuệ cũng như vậy có 
những điều đã làm xong thì trí tuệ tiêu diệt nhưng 
những gì đã làm đó vẫn còn tôn tại. Nhà vua nói: 
"Trí tuệ có những điều đã làm xong thì tự nhiên 
không còn, lời nói này như thế nào?" Na Tiên nói: 
"Vị như người chuẩn bị năm chum nước đây đề 
phòng trước tai họa lửa cháy, nếu có sơ suất xảy ra 
thì ngọn lửa bùng lên, người đó mang năm chum 
nước dập đám chảy, nước tưới vào thì lửa tắt, sau 
khi lửa tắt thì người cứu đám cháy đó lẽ nào lại hy 
vọng có được những chiếc chum nguyên vẹn trở vê 
nhà sử dụng hay sao?" Nhà vua nói: "Người đó 
không mong giữ lại những chiếc chum vỡ, lửa tắt 
rôi lại mong gì nơi chum vỡ nát?" Na Tiên nói: 
Người tu hành giữ năm thiện tâm để tiêu diệt mọi 
điều ác cũng giống như chum nước dập lửa. 

Nhà vua nói: "Như thế nào là năm điều thiện?" 
Na Tiên nói: "Một là tin thiện có ác, hai là không 
phi báng kinh giới, ba là tỉnh tiễn, bốn là có tuệ 
nghĩ đến thiện, năm là nhất tâm nghĩ về đạo. Đây 
là năm điều thiện. Người nào có thê vâng mạng 
thực hành năm điều thiện này thì đạt được trí tuệ, 
sẽ biết rõ thân người và mọi vật không phải là 
thường hăng, biết khô đau không được tự tại, biết 
rỗng không chắng hề có gì. Ví như thây thuốc 
mang năm loại thuốc đến nhà người bệnh cho 
người bệnh uống thuốc, người bệnh uông thuốc rôi 
thì được khỏi bệnh, thầy thuốc há lại hy vọng được 
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mang thuốc cũ chữa bệnh cho người hay không?" 
Nhà vua nói: Không thể hy vọng được mang 
thuốc. Na Tiên nói: "Năm loại thuốc â ây giỗng như 
trí của năm điều thiện, người thây thuốc đó giỗng 
như người cầu đạo, người bệnh ấy giống như 
những điều ác, những người ngu sI giông như 
người bệnh, người đặc đạo thoát khỏi sanh tử giỗng 
như người bệnh được chữa lành, trí tuệ đã thành 
tựu khiến cho con người thoát khỏi sanh tử, người 
tu hành đã đắc đạo thì trí tuệ cũng tự nhiên tiêu 
diệt. Ví như người khỏe mạnh chiến đâu nắm cung 
cầm tên đi phía trước hướng về đối phương, dùng 
năm mũi tên băn vào đối phương mà giành được 
thăng lợi, người đó há lại hy vọng từng mũi tên 
quay về hay không?" Nhà vua nói: "Không hề hy 
vọng mũi tên quay lại. Na Tiên nói: "Năm mũi tên 
ây là năm trí của con người. Người trí thuận theo 
trí đắc đạo giông như người khỏe mạnh chiên đâu 
giành được thăng lợi trước đối phương. Những 
điều ác giỗng như các đường ác, DỊ người tu hành 
giữ chặt năm thiện tâm để diệt trừ các điều ác, các 
điều ác bị tiêu diệt thì thiện trí lập tức phát sanh. 
Người thuận theo thiện trí được thành tựu đạo quả 
xuất thế thì thường tại bất diệt. Nhà vua nói: "Hay 
quá! Hay quát" 

Nhà vua nói: "Như người đắc đạo vào đời sau 
không sanh trở lại thì đời sau có tiếp tục trải qua 
đau khô hay không?" Na Tiên nói: "Hoặc có người 
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trải qua đau khổ, hoặc có người không trải qua đau 
khố. Nhà vua nói: "Trải qua đau khổ và không trải 
qua đau khổ là thế nào?" Na Tiên nói: "Thân trải 
qua đau khổ mà thôi chứ tâm ý không trải qua đau 
khố. Nhà vua nói: "Thân trải qua đau khổ mà tâm 
ý không trải qua đau khô là thê nào?" Na Tiên nói: 
"Sở dĩ thân trải qua đau khố ấy là bởi vì thân đó 
thây còn tôn tại cho nên trải qua đau khổ, tâm Ÿ 
loại trừ mọi điều á ác và không còn các tham dục, vì 
vậy không tiếp tục trải qua đau khô. Cả sử người 
đắc đạo không có năng lực xa rời nỗi khổ của thân 
ây là bởi vì chưa đạt được đạo quả Niết-bàn 
chăng?” Nhà vua nói: "Người đặc đạo rôi thì không 
còn gì ân ái, thân đau khố nhưng ý an nhiên thì đâu 
cần thiết phải là đặc đạo?" Nhà vua nói: "Giả sử 
người đặc đạo rôi sự thành tựu sẽ tiếp tục giữ lại 
điều gì?" Na Tiên nói: "Ví như trái cây chưa chín 
muôi thì không cưỡng ép làm cho chín muôi được, 
khi đã chín muôi cũng không có gì có thê giữ lại. 
Na Tiên nói: "Nhà vua có một người thân thuộc tu 
đạo tên là Xá Lê Viết đã nói lúc Xá Lê Viết còn 
sông nói răng: “Tôi cũng không cầu cái chết, tôi 
cũng chăng câu sự sông, tôi chỉ đợi đến lúc, lúc nào 
đến thì đi thôi. Nhà vua nói: "Hay quá! Hay quá!" 
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Nhà vua hỏi: ": “Người trải qua vui sướng là 
thiện hay là bất thiện vậy?" Người trải qua đau khổ 
là thiện hay là bất thiện?" Đức Phật đã chứng đắc 
không có gì không thê nói là có vui sướng hoặc là 
có đau khô. Nếu như khiến cho có trở thành không 
có đau khổ thì sao?” Na Tiên hỏi nhà vua: "Như có 
người đốt hòn sắt năm trong tay thì có đốt nóng tay 
người hay không?" Lại lấy hòn băng lạnh đặt trong 
tay thì hòn băng đó có trở lại đốt nóng tay người 
hay không?" Nhà vua nói: "Như vậy hai tay đều có 
uy lực của mình. Na Tiên hỏi nhà vua: "Như vậy 
vật nắm trong hai tay đều nóng ư?" Nhà vua nói: 
“Không phải cả hai đều nóng. Na Tiên nói: "Cả hai 
đêu lạnh chăng?" Nhà vua nói: "Không phải cả hai 
đêu lạnh. Na Tiên nói: "Trong hai tay đều nóng?” 
Na Tiên nói: "Tôi lại hỏi nhà vua: "Hai vật nóng 
trước sau nhà vua cho răng hai vật nóng, hai vật 
lạnh cho cho răng hai vật lạnh, nguyên cớ øÌì mà 
một lạnh một nóng lại có thể cùng nói là đốt nóng 
tay người vậy?" Nhà vua nói: ”Trí tuệ suy nghĩ của 


©https:/ /daitangkinh.org 


290 BỘ LUẬN TẬP 4 


Trẫm rất nông cạn không thê hiểu vấn đề này được, 
xin Na Tiên giải thích cho Trẫm hiểu điều đót" Na 
Tiên nói: “Trong kinh Đức Phật dạy răng: "Tất cả 
có sáu điêu, khiến cho người ta vui bên trong, có 
sáu điêu khiến cho người ta buồn bên trong. Lại có 
sáu điêu, khiến cho người ta không vui cũng không 
buôn. Bên ngoài lại có sáu điêu, khiến cho người 
ta buôn lo. Nhà vua hỏi: "Như thế nào là sáu điều 
khiến cho người ta vui bên trong?" Na Tiên nói: 
"Một là mắt có đối tượng nhìn thây lại có đối tượng 
để hy vọng, vì vậy làm cho TƯỜI fa CÓ niêm vui 
bên trong: hai là tai nghe thấy tiếng hay lại có nơi 
để hy vọng, vì vậy làm cho người ta có niềm VUI 
bên trong; ba là mũi ngửi thấy mùi thơm tốt lành 
lại có nơi để hy vọng, vì vậy làm cho người ta có 
niềm vui bên trong; bốn là lưỡi nễm được mùi vị 
ngon lành lại có nơi để hy vọng, vì vậy làm cho 
người ta có niềm vui bên trong; năm là thân xúc 
chạm mịn màng trơn Dóng lại có nơi để hy VỌn, 
vì vậy làm cho người ta có niềm vui bên trong; sáu 
là tâm cảm nhận có được niềm vui sướng lại có nơi 
để hy vọng, vì vậy làm cho người ta có niêm vui 
bên trong. Như vậy là sáu diêu làm cho người ta có 
được niềm vui từ bên trong. 

Nhà vua lại hỏi: "Như thể nào là sáu điêu bên 
ngoàải, làm cho người ta vui?" Na Tiên nói: "Một là 
mắt nhìn thấy cảnh sắc tốt đẹp, nghĩ điều đó không 
thể luôn luôn có được, đều phải hoại diệt thì tự 


©https://dattangkinh.org 


SỐ 1670 B - KINH NA TIÊN TỲ KHEO (Biệt Bản), Quyền trung 291 


mình tư duy xem xét đúng là vô thường, vì vậy làm 
cho người ta có niêm vui từ bên ngoài. Hai là tai 
nghe thây âm thanh tốt lành, nghĩ điều ây không 
thể luôn luôn có được, đều đang bị tiêu trừ dân dân, 
vì vậy làm cho người ta có niêm vui từ bên ngoài. 
Ba là mũi ngửi thây mùi thơm tốt lành, nghĩ điều 
ây không thê luôn luôn có được, đêu đang bị tiêu 
trừ, vỉ vậy làm cho người ta có niễm vui từ bên 
ngoài. Bồn. là miệng nêm được mùi vị ngon lành, 
nghĩ điều ây không thể luôn luôn có được, đều 
đang bị hoại diệt, vì vậy làm cho người ta có niêm 
từ bên ngoài. Năm là thân được tiếp xúc mịn mảng 
trơn láng, nghĩ điều ấy không thê luôn luôn có 
được, đều đang bị loại trừ, vì vậy làm cho người ta 
có niêm vui từ bên ngoài. Sáu là tâm nghĩ đến ái 
dục, mà suy nghĩ ái dục đó đêu là vô thường đều 
sẽ trừ bỏ, nghĩ như vậy rôi về sau cảng vui hơn. 
Đây là sáu điêu làm cho người ta vui từ bên ngoài." 
Nhà vua lại hỏi: "Như thể nào là sáu điêu bên 
bến, khiến cho người ta buôn bên trong?" Na Tiên 
ôi: "Một là điều khiến cho người ta buôn bên 
trong ây là mắt vốn không thích mà lại thây cảnh 
ây, khiến cho người ta buôn bên trong. Hai là tai 
không muốn nghe mà lại phải nghe điêu â ẤY, khiến 
cho , TBƯỜI ta buôn bên trong Ba là mũi không 
muốn .ngửi mà lại phải ngửi cái ây, khiến cho người 
ta buôn bên trong. Năm là thân không muôn xúc 
chạm mà lại phải xúc chạm vật ây, khiến cho người 
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ta buôn bên trong. Sáu là tâm không thể vui mà lại 
phải có điều â ây, khiến cho người ta buôn bên trong. 
Đây là sáu điều khiến cho người ta buôn bên 
trong. 

Nhà vua lại hỏi: "Như thế nào là sáu điều bên 
ngoài, khiến cho người ta không vul?"Na Tiên nói: 
"Một là mắt thấy cảnh sắc xâu ác khiến cho người 
ta không vui. Hai là tai nghe thây â âm thanh độc địa 
khiến cho người ta không vui. Ba là mũi ngửi thây 
mùi tanh hôi khiến cho người ta không vui. Bốn là 
lưỡi phải nếm vị đăng cay khiến cho người ta 
không vui. Năm là thân xúc chạm với vật thô cứng 
khiến người ta không vul. Sáu là tâm có những ghét 
bỏ khiến cho người fa không vui. Đây là sáu điều 
bên ngoài khiến cho người ta không vui." 

Nhà vua lại hỏi: "Như thê nào là sáu điều khiển 
cho người ta không buồn cũng không vui?" Na 
Tiên nói: Một là mặt có những cảnh sắc thây cũng 
không vui không buôn. Hai là tai có những âm 
thanh nghe cũng không vui cũng không buôn. Ba 
là mũi có những mùi ngửi cũng không vuI cũng 
không buôn. Năm là thân có những va chạm cũng 
không vui cũng không buôn. Sáu là tâm có những 
ý niệm cũng không vuI cũng không buôn. Đây là 
sáu điêu bên trong khiến cho người ta không vui 
không buôn. 

Nhà vua lại hỏi: "Như thể nào là sáu điêu bên 
ngoài khiến cho người ta buôn?" Na Tiên nói: "Một 
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là mắt đã trông thấy người chết, nhân đó tự nghĩ 
đến thân mình và mọi vật là vô thường, người đó 
tự nghĩ rằng mình có ý nghĩ này vì sao không đặc 
đạo, là nhân tô buồn do bên ngoài. Hai là tai không 
vui với âm thanh hay, người đó tự nghĩ răng mình 
có ý nghĩ này vì sao không đắc đạo, là nhân tô buôn 
do bên ngoài. Ba là mũi không thích ngửi mùi 
thơm, người đó tự nghĩ răng mình có ý nghĩ này vì 
Sao không đặc đạo, là nhân tố buôn do bên ngoài, 
Bồn là miệng không phân biệt đắng ngọt, người đó 
tự nghĩ răng mình có ý nghĩ nảy vì sao không đặc 
đạo, là nhân tô buôn do bên ngoài. Năm là thân 
không thích mịn màng trơn láng cũng không vừa 
lòng với thô rít cứng chắc, người đó tự nghĩ răng 
mình có ý nghĩ này vì sao không đặc đạo, là nhân 
tố buôn do bên ngoài. Sáu là tâm không thích ái 
dục, người đó tự nghĩ răng mình có ý nghĩ này vì 
Sao không đặc đạo, là nhân tố buôn do bên ngoài. 
Đây là sáu điều khiến cho người ta buôn từ bên 
ngoài. Nhà vua nói: "Hay quá! Hay quá!” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Con người sau khi 
chết thì ai là người sanh trở lại đời sau?" Na Tiên 
nói: "Danh và thân sanh vào đời sau. Nhà vua hỏi 
Na Tiên: "Danh và thân của người chết đi đầu thai 
chăng?” Na Tiên nói: "Không phải vậy, không phải 
danh trước kia cũng không phải thân trước kia, mà 
giữ lấy danh thân này ở tại đời hiện tại làm điều 
thiện hay điêu ác mới sanh vào đời sau mà thôi. 
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Nhà vua nói: "Nếu như đời hiện tại dùng danh thân 
này làm điều thiện hay điều ác, không sanh trở lại 
ở đời sau, thì rất có thể làm thiện ác cũng có thê 
được giải thoát, không tiệp tục trải qua những khổ 
đau chăng?" Na Tiên nói: "Ở đời này làm điều 
thiện đời sau không sanh trở lại có thể được giải 
thoát thì không có vậy Người làm điều thiện hay 
điều ác không thê dừng lại nên có đời sau mà thôi, 
vì vậy không giải thoát được. Na Tiên nói: "Ví như 
người ăn trộm quả dưa của người khác, người chủ 
bắt được người hái trộm dưa đem đên trước nhà 
vua tâu răng: "Người này ăn trộm quả dưa của tôi. 
Người ăn trộm đó nói: “Tôi không ăn trộm quả dưa 
của người này, người này đã gieo trồng hạt dưa 
xuống mà thôi, chứ lúc đầu không trông quả dưa". 

Tôi tự lây quả dưa, tôi đâu cân phải làm kẻ ăn trộm, 
tôi không ăn trộm quả dưa của người này, tôi 
không đồng ý là mình có tội lỗi". Na Tiên hỏi nhà 
vua răng: "Hai người cùng tranh cãi như vậy, a1 là 
người đúng lý, ai là người không đúng lý?" Nhà 
vua nói: "Người gieo trồng hạt dưa là đúng, bởi vì 
người này đã gieo trông ra quả dưa, người ăn trộm 
không có công trạng gì thì phải là người có tội. Na 
Tiên nói: "Ăn trộm vì sao trở thành có tội?" Nhà 
vua nói: "Sở dĩ người ăn trộm có tội là bởi người 
gico trồng ban đầu đã ØIeO trông từ hạt giống nên 
øôc rê phát sanh và đến thời gian mà có quả dưa. 
Na Tiên nói: "Con người sanh ra cũng giông như 
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vậy, người đời nay dùng danh thân này làm điều 
thiện điêu ác mới sanh ra ở đời sau, đời này làm 
điều thiện điều ác chính là nguồn gốc vậy". Na 
Tiên nói: "VíÍ như người ăn trộm bông lúa của 
người ta, người chủ bị ăn trộm liên bắt giữ tra hỏi: 
Tại sao ông ăn trộm bông lúa của ta?" Người làm 
kẻ ăn trộm nói: “Tôi không ăn trộm bông lúa của 
ông, tôi tự mình trồng cây mạ, tôi tự mình lây bông 
lúa, tôi vì sao trở thành kẻ phạm tội ăn trộm?" Hai 
người dặt nhau đến trước nhà vua tâu trình như 
vậy, aI là người đúng lý, a1 là người không đúng 
lý?" Nhà vua nói: "Người gieo trông hạt lúa là 
Hạn: lý, người ăn trộm là không đúng lý. Na Tiên 

ói: "Vì sao biết người ăn trộm bông lúa là không 
đúng ly Nhà vua nói: Người Ø1€O cây mạ này là 
nguôn gôc phát sinh, người không øIeo cây mạ là 
. có duyên làm sao có bông lúa?" Na Tiên 

ó1: "Con người sinh ra cũng giông như vậy, người 
đời này dùng danh thân này làm điêu thiện điều ác 
chính là nguồn gốc đó vậy. Ví như người vào mùa 
Đông giá lạnh ở trong một ngôi nhà nhóm lửa 
muôn tự mình sưởi âm, người đó bỏ lửa mà đi, lửa 
cháy lan đến tường nhà thiêu chảy cả phòng cho 
đến cả lâu gác. Chủ nhà nhân đó nói lỗi do người 
nhóm lửa và dẫn đến trước nhà vua tâu răng: 
Người này nhóm lửa cháy lan đến thiêu rụi lầu 
gác của tÔI. Người nhóm lửa nói: "Tôi nhóm đống 
lửa nhỏ đề tự sưởi âm mà thôi, tôi không đốt cháy 
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lầu gác. Na Tiên hỏi nhà vua: "Ai là người đúng 
lý?" Nhà vua nói: "Người nhóm lửa ban đầu là 
không đúng lý, bởi vì đó là nguôn gốc đã phát ra 
cháy”. Na Tiên nói: "Con người sinh ra cũng như 
vậy, ví như người đời này dùng danh thân này làm 
điêu thiện điêu ác, mới sanh ra ở đời sau, đời này 
làm điêu thiện điều ¿ ác chính là gốc rễ ban đầu vậy. 

Na Tiên nói: "Ví như người vào đêm đốt đuốc 
treo lên tường muốn nhờ đó tự soi sáng để ăn cơm, 
ngọn đuốc hơi bập bùng cháy lan trên tường đến 
các vật liệu băng tre gỗ, đã thiêu cháy một ngôi nhà 
mà ngọn lửa bừng bừng cháy lớn, lan ra thiêu cháy 
trong toàn khu thành. Nhân dân trong thành cùng 
nhau trách mắng răng: "Vì sao ông thiêu rụi nhà 
cửa trong toàn khu thành như vậy?" Người đốt lửa 
nói: "Tôi chỉ đốt ngọn đuốc nhỏ để tự soi sáng mà 
ăn cơm thôi, lửa cháy lớn này không phải là lửa 
của tôi. Như vậy cứ mãi cùng nhau tranh tụng và 
dẫn nhau đến trước nhà vua. Na Tiên hỏi nhà vua 
răng: "Như vậy ai là người đúng lý, ai là người 
không đúng lý?" Nhà vua nói: "Người đốt lửa là 
không đúng lý". Na Tiên nói: “Tại sao biết?" Nhà 
vua nói: "Nguồn gốc từ ngọn lửa này mà phát sanh. 
Người kia ăn cơm xong không tắt lửa ngay nên đã 
khiến cho ngọn lửa thiêu rụi trong cả khu thành. 
Na Tiên nói: "Con người sanh ra cũng giống như 
vậy, đời này người ta dùng danh thân này làm điều 
thiện điều ác, mới sanh ra ở đời sau, đời này làm 
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điều thiện điêu ác chính là gốc rẽ ban đầu vậy. Bởi 
vì con người không biết làm điêu thiện điều ác cho 
nên không thể nào độ thoát được." 

Na Tiên nói: "Ví như người ta đem tiên bạc kết 
thân với con gái nhỏ nhà người ta (tảo hôn), về sau 
cô gái lớn lên thì người khác đến câu kết thân xin 
cưới cô gái và cưới được cô gái về làm vợ. Người 
đã kết thân trước đây đến tự mình nói răng: "Sao 
ông lại lây vợ tôi làm vợ ông?” Người kết thân sau 
nói răng: "Ông kết thân con gái người ta từ lúc còn 
bé, tôi xIn cưới con gái người ta lúc trưởng thành 
đã là một phụ nữ, tôi đầu có lây đứa bé của ông 
làm vợ mình. Thế là đắt nhau đến trước nhà vua. 
Na Tiên nói: "Như vậy nhà vua xử aI là người có 
lý, ai là người phi lý? Nhà vua nói: "Người cầu 
kết thân trước là người có lý". Na Tiên nói: "Vì sao 
nhà vua biết có lý?" Nhà vua nói: "Cô gái này ngày 
xưa còn bé, nay đã trường thành hắn lên, vì vậy 
biết là có lý, là vợ của người câu kết thân trước kia. 
Na Tiên nói: "Con người sinh ra cũng ví như vậy, 
đời này người ta dùng danh thân này làm điều thiện 
điều ác, mới sanh ra ở đời sau, đời này làm điều 
thiện điều ác chính là gốc rễ ban đầu vậy. 

Na Tiên nói: "Ví như người bưng bình đi theo 
người chăn bò mua sữa tươi, mua được sữa TÔI trở 
lại gửi người chủ đó và nói rằng: "Chốc nữa tôi sẽ 
trở lại. Không bao lâu người đó trở lại lấy bình sữa 
tươi, sữa tươi đã chuyền thành sữa đặc. Người mua 
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sữa tươi nói: “Tôi mang sữa tươi gửi ông, nay tôi 
Bộ mang sữa đặc trở về hay sao?" Người chăn bò 
ó1: "Đó là sữa của ông đã gửi nay tự chuyên đối 
thành sữa đặc mà thôi". Hai người vì thế cùng tranh 
cãi dắt nhau đến trước nhà vua. Na Tiên hỏi nhà 
vua răng: "Như vậy ai là người có lý?" Nhà vua 
nói: "Người chăn bò có lý. Na Tiên nói: "Sao nhà 
vua biết có lý Nhà vua nói: "Người ây tự mua 
sữa tươi mà còn gửi lại một lúc nữa thì sữa tươi tự 
chuyền thành sữa đặc, chứ người chăn bò nào có 
lỗi gì đâu!" Na Tiên nói: "Con người sinh ra cũng 
ví như vậy, đời này người ta dùng danh thân này 
làm điêu thiện điều ác, mới sanh ra ở đời sau, đời 
này làm điêu thiện điều ác chính là gốc rễ ban đầu." 
Nhà vua lại hỏi: "Nay Na Tiên sẽ sanh trở lại ở 
đời sau chăng?" Na Tiên trả lời nhà vua răng: "Câu 
hỏi này thì tôi đã nói ở trước, nếu như tôi còn tham 
ái thì đời sau sẽ sanh trở lại, nếu như tôi không còn 
tham ái thì không sanh trở lại. Na Tiên nói: "Ví như 
người hết lòng tôn thờ nhà vua, nhà vua biết được 
thiện ý của người đó liên truyền ban tặng của cải 
tiền bạc cho người đó. Người đó có được tiên của 
thì rất vui mừng tự mình sử dụng để mua sắm áo 
quân ăn uông, vui mừng trong niêm vui của mình. 
Người đó suy nghĩ nhìn nhận rằng: "Mình có công 
lao đối với nhà vua, nhà vua chưa từng có ban 
thưởng øì cho mình cả!" Na Tiên hỏi nhà vua: "Lời 
nói của người đó không thể nào đúng được". Na 
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Tiên nói: "Vì vậy tôi nói với nhà vua răng: "Nêu 
như tôi còn tham ái thì sẽ tiếp tục sanh vào đời sau, 
nếu như tôi không còn tham ái thì không sanh trở 
lại ở đời sau. Nhà vua nói: "Hay quá! Hay quá!" 

Nhà vua hỏi Na Tiên răng: "Trước đây Đại sư 
đã nói về danh và thân của con người, thì như thê 
nào là danh, như thế nào là thân?" Na Tiên nói: 
"Nay thây đang tôn tại là thân, những ý niệm trong 
tâm là danh. Nhà vua lại hỏi: "Vì sao con người có 
danh đi đầu thai ở đời sau mà thân không đi đầu 
thai?" Na Tiên nói: "Thân con người dùng danh nối 
liền với nhau từ trước đến sau, ví như chất lỏng và 
màng mỏng phía trên trong quả trứng kết hợp với 
nhau thành ra con gà, danh và thân của con người 
nối liên với nhau như vậy không thê phân ly. Nhà 
vua nói: "Hay quá!” Hay quát" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như thể nào là lâu 
đài?" Na Tiên nói: "Dùng sự việc quá khứ làm lâu 
đài, sự việc tương lai cũng là lâu dài, sự việc hiện 
tại thì không có gì lầu dài. Nhà vua nói: "Hay quá: : 
Nhà vua lại hỏi Na Tiên răng: "Đích xác là có lâu 
đài hay không?” Na Tiên nói: "Hoặc là có lúc lâu 
đài, hoặc có lúc ,không có gì là lâu dài”. Nhà vua 
lại nói: "Như thế nảo là có lâu dài, như thế nào là 
không có gì lâu dài?" Na Tiên nói: Người đạt 
được đạo quả Niết-bàn ấy chính là không có thời 
gian lâu dài, người chưa đạt được đạo quả sẽ trở lại 
trải qua sanh tử ấy chính là có thời gian lâu dài. 
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Người ở tại đời này thích làm việc bồ thí, hiểu thảo 
với cha mẹ thì ở đời vị lai sẽ có được phước thiện 
ây". Nhà vua nói: "Hay quá! Hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên rằng: "Theo các sự việc 
quá khứ, sự việc vị lai và sự việc hiện tại trước 
mắt, thì ba sự việc này sự việc nào là căn bản?” Na 
Tiên nói: "Đã là sự việc quá khứ, sự việc vị lai, sự 
việc hiện tại trước mắt thì ngu sĩ chính là điều căn 
bản nhất. Ngu sĩ phát sinh lập tức sanh ra thân thức, 
thân thức sanh ra thân, thân sanh ra danh, danh 
sanh ra sắc, sắc sanh ra sáu nhận thức: "Một là 
nhận thức của mắt, hai là nhận thức của tai, ba là 
nhận thức của mũi, bốn là nhận thức của miệng, 
năm là nhận thức của thân, sáu là nhận thức của 
tâm. Đây là sáu nhận thức, sáu điều này đêu hướng 
về bên ngoải. Như thê nào là hướng vê bên ngoài?” 
Đó là mắt hướng về cảnh sắc, tai hướng vê âm 
thanh, mũi hướng VỆ mùi hương, miệng hướng về 
mùi vị, thân hướng về tiếp xúc, tâm hướng vê tham 
dục. Đây là sáu loại hướng về bên TgOảI. Hướng 
về gọi là Bái, Bái là Hợp bái thì biết khổ biết vui, 
từ khô vui sinh ra ân ái, từ ân ái nảy sinh tham dục, 
từ tham dục nảy sinh hữu dẫn đến sanh là nhân tô 
của giả yếu, từ g1à yếu mà bệnh tật, từ bệnh tật mà 
dẫn đến cái chết, từ sự chết chóc làm cho khóc lóc, 
từ nhân tô khóc lóc sinh ra buôn râu, từ buôn râu 
làm cho tâm tư đau đớn. Tât cả hợp lại chính là nỗi 
khô triền miên, toàn bộ điều đó gọi là con người. 
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Con người vì vậy mà sanh tử không có lúc nảo 
chấm dứt. Con người do đó không thê có được thân 
ban đầu. Na Tiên nói: “Ví như người g1eo ngũ cốc 
sinh ra gốc rễ, từ gốc rễ sinh ra cành lá hoa trải đến 
cuối cùng thu hoạch quả hạt rôi, năm sau lại gieo 
và thu hoạch quả hạt rất nhiều". Na Tiên hỏi nhà 
vua: "Như người øieo hạt hàng năm tiếp tục gieo 
hạt há có lúc nào châm dứt không sinh ra hay 
không?" Nhà vua nói: "Hàng năm cứ gieo hạt thì 
không có lúc nào chấm dứt được. Na Tiên nói: 
"Con người sinh ra cũng như vậy, xoay vân lần 
lượt sinh ra nhau không lúc nào châm dứt. Ví như 
con gà đẻ ra trứng, trứng nở thành con gà, từ gà 
sanh ra gà; con người sinh ra và chết đi cũng như 
vậy không có lúc nào chấm dứt." 

Na Tiên liền vẽ trên đất thành một bánh xe và 
hỏi nhà vua rằng: "Vòng tròn trước mắt này há có 
góc cạnh hay không?” Nhà vua nói: Đúng là tròn 
vành không có góc cạnh. Na Tiên nói: "Trong kinh 
Đức Phật dạy răng: "Con người sinh ra và chết đi 
giông như bánh xe xoay vân lần lượt sinh ra nhau 
không có lúc nào chấm dứt. Na Tiên nói: "Con 
người từ mắt nhìn cảnh sắc vạn vật nảy sinh nhận 
thức, mà hiểu biết chính là ba điêu này hợp lại. Từ 
hợp lại nảy sinh khô vui, từ khô vui nảy sinh ân ái, 
từ ân ái nảy sinh tham dục, từ tham dục nảy sinh 
nhân hữu (có) dẫn đến từ hữu dẫn đến nhân sanh, 
từ nhân sanh làm điều thiện điều ác, từ điều thiện 
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điều ác lại tiếp tục sanh ra. Tai nghe thấy âm thanh 
nảy sinh nhận thức tức là sự hiểu biết hợp lại từ ba 
điêu này. Từ hợp lại nảy sinh khô vuI, từ khô vui 
nảy sinh ân ái, từ ân á1 nảy sinh tham dục, từ tham 
dục nảy sinh nhân hữu, dẫn đến nhân sanh, từ nhân 
sinh làm điều thiện điều ác, từ điều thiện điều ác 
lại tiếp tục sinh ra. Mũi ngửi thấy mùi hương nảy 
sinh nhận thức tức là sự hiệu biết hợp lại từ ba điều 
này, từ hợp lại nảy sinh khổ vui, từ khổ vui nảy 
sinh ân áI, từ ân ái nảy sinh tham dục, từ tham dục 
nảy sinh nhân hữu, từ hữu dẫn đến nhân sanh từ 
nhân sanh, sanh làm điều thiện điều ác, từ điều 
thiện điều ác lại tiếp tục sanh ra. Miệng nêm được 
mùi vị nảy sinh nhận thức tức là sự hiểu biết hợp 
lại từ ba điều này. Từ hợp lại nảy sinh khô vui, từ 
khổ vui nảy sinh ân ái, từ ân áI nảy sinh tham dục, 
từ tham dục nảy sinh nhân hữu, từ hữu dẫn đến 
nhân sanh, từ sanh làm điêu thiện điều ác, từ điều 
thiện điều ác lại tiếp tục sanh ra. Thân xúc chạm 
mịn màng trơn lắng nảy sinh nhận thức tức là sự 
hiểu biết hợp lại từ ba điều này. Từ hợp lại nảy sinh 
khố vui, từ khô vui nảy sinh ân ái, từ ân ái nảy sinh 
tham dục, từ tham dục nảy sinh nhân hữu, từ hữu 
dẫn đến nhân sanh, từ sanh làm điều thiện điều ác, 
từ điêu thiện điều ác lại tiếp tục sinh ra. Ý có những 
suy niệm nảy sinh nhận thức chính là sự hiểu biết 
hợp lại từ ba điêu này. Từ hợp lại nảy sinh khô vui, 
từ khô vui nảy sinh ân áI, từ ân á1 nảy tham dục, từ 
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tham dục nảy sinh nhân tố có hứng thú, từ lúc có 
hứng thú làm nhân tố sinh ra, từ nhân tố sinh ra làm 
điều thiện điêu ác, từ điều thiện điều ác lại tiếp tục 
sinh ra. Con người xoay vân lân lượt sinh ra nhau 
không có lúc nào chấm dứt. Nhà vua nói: "Hay 
thay!” Hay thay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Đại sư nói con người 
sanh ra và chết đi không thể có được thân ban đâu, 
ý nghĩa không thể có được thân ban đâu là thế 
nào?" Na Tiên nói: "Có ban đâu ấy là sẽ không 
sanh trở lại. Có ban đầu ấy là sẽ trở lại quá khứ, 
chính là dùng nƠI này làm nguôn gốc. Nhà vua nói: 
Không có ban đâu ấy là sẽ không sanh trở lại, thây 
có ban đầu ấy là sẽ trở lại quá khứ, như vậy ban 
đầu là chưa chấm dứt chăng?" Na Tiên nói: 
Đúng! " Đều đang là quá khứ”. Nhà vua lại hỏi Na 
Tiên: "Con người sinh ra và chết đi há có thuận 
theo điều gì khác mà tăng thêm hay không?" Na 
Tiên hỏi nhà vua răng: "Người thế g1an và các loài 
bò bay máy cựa há có thuận theo điều gì khác mà 
tăng thêm hay không?” Nhà vua nói: "Trẫm không 
hỏi Na Tiên vê người thê gian và các loài bò Dạy 
máy cựa, Trẫm chỉ muốn hỏi Đại sư về nguồn gôc 
sinh ra và chết đi của con người thôi". Na Tiên nói: 
"Cây cối sinh ra lây sự ươm trông làm nguôn gốc, 
mọi vật trên thê gian tật cả đều theo chủng loại của 
mình làm nguôn gôc sinh ra, con người thuận theo 
sáu tâm lý tình cảm ân ái làm nguôn gốc. Con 
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người có mắt có sắc có thức, có tai có thanh có 
thức, có mũi có hương có thức, có lưỡi có vị có 
thức, có thần có xúc có thức, có niệm có pháp có 
thức. Từ đây sanh ra khô vui, từ khổ vui sanh ra ân 
ải, tử ân ái sanh ra tham dục, từ tham dục sanh ra 
tật cả, từ các nỗi khô này mới trở thành con người 
mà thôi. Mắt tai mũi miệng thân, thân thức, ý niệm 
khiến cho có hữu, dẫn đến cùng kết hợp trở thành 
tràn đây, từ tràn đầy sanh ra khô vui, từ khổ vui 
sanh ra ân áI, từ ân áI1 sanh ra tham dục, từ tham 
dục làm nhân sanh ra hữu, từ hữu dẫn đến nhân 
sanh từ nhân sanh làm nhân già yếu. từ già yếu làm 
nhân bệnh tật, từ bệnh tật làm nhân cái chết, từ cái 
chết làm nhân buôn râu, từ buồn râu làm nhân khóc 
lóc, từ khóc lóc làm nhân trong lòng đau đớn, cuộc 
đời con người là như vậy". Na Tiên nói: "Không 
có mắt thì không thấy cảnh sắc không hiểu không 
biết, từ nơi không hiểu không biết không có gì hòa 
hợp, không có gì hòa hợp thì không có khô vui, 
không có khổ vui thì không sinh ra ân ái, không có 
ân ái thì không sinh ra tham dục, không có tham 
dục thì không có hữu, không có hữu thì không có 
sanh, không có sanh thì không già yêu, không già 
yếu thì không bệnh tật, không bệnh tật thì không 
chết chóc, không chết chóc thì không buôn rầu, 
không buôn râu thì không khóc than, không khóc 
than thì trong lòng không đau xót, không có những 
nôi khô này thì được giải thoát đạt đên đạo quả 
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Niết-bàn. Không có tai không nghe thấy gì, không 
có mũi không ngửi thấy gì, không có miệng không 
nếm vị gì, không có thân không xúc chạm gì, 
không có thức không phân biệt gì. Không phân biệt 
gì thì không tràn đây, không tràn đây thì không khô 
vui, không khô vui thì không ân ái, không ân ái thì 
không tham dục, không tham dục thì không bào 
thai. Không có bào thai thì không hề sanh ra, không 
sanh ra thì không già yếu, không già yêu thì không 
bệnh tật, không bệnh tật thì không chết chóc, 
không chết chóc thì không buôn râu, không buôn 
râu thì không khóc than, không khóc than thì trong 
lòng không đau xót. Loại bỏ mọi nỗi khổ thì đạt 
đến đạo Niết-bàn được giải thoát tự tại. Nhà vua 
nói: "Hay quá! Hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Thê gian há có loài 
nào tự nhiên sanh ra hay không?" Na Tiên nói: 
Không có loài nảo tự nhiên sanh ra mà tật cả đều 
phải có nhân tô của mình. Na Tiên nhân đó hỏi nhà 
vua: "Chỗ ngôi của nhà vua ở tại cung điện này là 
có công sức con người làm ra hay là tự nhiên xuất 
hiện vậy? Nhà vua nói: "Là do công sức con 
người làm ra, rui mè gỗ gạc làm ra từ cây cối, 
tường vách bằng phăng làm ra từ đất đá". Na Tiên 
nói: "Con người sinh ra cũng như vậy, có đủ mười 
giới mười Như cùng với ba đời hòa hợp mới thành 
ra con người, vì vậy không có vật gì tự nhiên sanh 
ra, mà đêu có nhân tô của mình vậy. Na Tiên nói: 
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"Ví như thợ gôm làm đồ gốm lây đất nước trộn lại 
để làm nhão rôi làm ra các loại đồ dùng nung chín 
mới sử dụng được, chứ bùn nhão đó không thê nào 
tự nhiên trở thành đồ dùng, phải hội đủ các yếu tố 
cần thiết là công người, có củi lửa mới thành tựu 
được đồ dùng mà thôi. Thế gian không có vật gì tự 
nhiên sanh ra là vậy. Ví như đàn Không hầu không 
có dây không có trụ đỡ không có người gảy thì há 
có thê phát ra âm thanh hay không?" Nhà vua nói: 
"Không thể tự nhiên phát ra âm thanh được. Na 
Tiên nói: "Nếu như đàn Không hâu có dây đàn có 
trụ đỡ có nhạc công gảy vào thì âm thanh đó há 
phát ra hay không”. Nhà vua nói: "Có âm thanh 
phát ra. Na Tiên nói: "Như vậy trên thế gian không 
có vật gì tự nhiên sanh ra mà đều phải có nhân tô 
tạo ra." 

Na Tiên hỏi nhà vua: "Nếu như dùi vật để lây 
lửa mà không có hai cây gỗ không có người dùi thì 
có thể phát ra lửa hay không?" Nhà vua nói: 
Không thể phát ra lửa được. Na Tiên nói: "Giả sử 
có hai cây gỗ có người dùi gỗ thì có thể phát ra lửa 
hay không?" Nhà vua nói: "Như vậy thì sẽ phát ra 
lửa. Na Tiên nói: "Trên thế gian không có vật gì tự 
nhiên sanh ra mà đều phải có nhân tô tạo ra. Na 
Tiên hỏi nhà vua răng: "Ví như cái mâm gương lây 
lửa mặt trời (Dương toại câu) mà không có người 
cầm giữ cũng không có mặt trời không có không 
gian thì có thê lây được lửa hay không?" Nhà vua 
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ói: "Không thể lấy được lửa. Na Tiên nói: "Như 
mâm gương lây lửa mặt trời mà có người cầm giữ, 
có không gian có mặt trời, thì có thê lây được lửa 
hay không?" Nhà vua nói: "Lây được lửa. Na Tiên 
nói: "Trên thế gian không có vật gì tự nhiên sanh 
ra mà đêu phải có nhân tố. Na Tiên hỏi nhà vua 
răng: "Nếu như người không có đài gương không 
có gương sáng mà người ây muốn tự mình soi bóng 
thì có thể tự nhìn thây hình đáng của mình hay 
không?” Nhà vua nói: Không thế nào tự nhìn thấy. 
Na Tiên nói: "Nếu như có đải gương có gương 
sáng mà người ấy tự mình soi bóng há có thể tự 
nhìn thấy hình dáng hay không?” Nhà vua nói: 
"Như vậy thì có thể tự mình nhìn thấy. Na Tiên nói: 
"Trên thế gian không có vật gì tự nhiên sanh ra mà 
đều phải có nhân tô tạo ra. Nhà vua nói: "Hay quá! 
Hay quá!” 

Nhà vua hỏi Na Tiên: Người thê gian có phải 
là có người có hay không có người?” Na Tiên nói: 
"Thế gian không thể nào xét là có người nhưng 
cũng thích hợp gọi người nào đó là người. Nhà vua 
nói: "Mạng trong thần chính là người phải không? 
Na Tiên hỏi nhà vua: "Mạng trong thân người có 
thê dùng mắt nhìn cảnh sắc, nhưng không thế dùng 
tai nghe âm thanh, không thể dùng mũi ngửi thây 
hương, không thể dùng lưỡi nhận biết mùi vị, 
không thể dùng thân nhận biết xúc chạm, không 
thể dùng ý nảy sinh cái biết phải không?" Nhà vua 
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ói: "Có thể. Na Tiên nói: “Nay tôi cùng với nhà 
vua ở trong cung điện này bốn phía có cửa số tùy 
ý muốn nhìn từ cửa số nào cũng có thể trông thây 
hay không?” Nhà vua nói: "“Irông thây được. Na 
Tiên nói: "Giả sử khiến mạng người ở trong thân 
tự tại muốn nhìn từ lỗ hổng nào đó thì tai có thê 
dùng mắt nhìn sắc, mà không thê dùng tai nhìn sắc, 
không thế nào dùng mũi nhìn sắc, không thế dùng 
miệng nhìn sắc, không thê nào dùng thân nhìn sắc, 
BÚ thế dùng ý nhìn sắc phải không? Nhà vua 
¡: "Không thể nào. Na Tiên nói: "Giả sử mạng Ở 
TP tai thì có thể dùng tai phát sinh cái nghe, 
nhưng không thể dùng tai phát sinh cái thây khôn 
thể nào dùng tai biết được thơm hôi, không thể 
dùng tai biết được mùi vị, không thể nào dùng tai 
biết được xúc chạm, không thể dùng tai phát sinh 
ý niệm phải không?” Na Tiên nói: "G1ả sử mạng ở 
trong mũi thì có thể dùng mũi biết được thơm hôi, 
nhưng không thế dùng mũi nghe âm thanh, không 
thế dùng mũi biết được vị mặn nhạt, không thê 
dùng mũi biết được xúc chạm, không thể dùng mũi 
phát sinh ý niệm phải không?" Na Tiên nói: "Giả 
sử mạng ở trong miệng thì có thể dùng miệng biết 
được vị mặn nhạt, nhưng không thể dùng miệng 
phát sinh cái thấy, không thế dùng miệng nghe 
được âm thanh, không thê dùng miệng ngửi được 
thơm hôi, không thể dùng miệng biệt được xúc 
chạm, không thê dùng miệng phát sinh ý niệm phải 
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không?" Na Tiên nói: "Giả sử mạng ở trong thân 
thì có thể dùng thân biết được xúc chạm, nhưng 
không thể nào dùng thân phát sinh cái thấy, không 
thể dùng thân nghe được âm thanh, không thể dùng 
thân biết được thơm hôi, không thể dùng thân biết 
được vị mặn nhạt, không thể dùng thân phát sinh ý 
niệm phải không?” Na Tiên nói: "GIả sử mạng Ở 
trong thức thì có thể dùng thức phát sinh ý niệm, 
nhưng không thể dùng thức biết được xúc chạm 
phải không?” Nhà vua nói: Không. thể nào biết 
được. Na Tiên nói: "Nhà vua đã nói răng trước sau 
không phù hợp với nhau. 

Na Tiên nói: "Nếu như tôi và nhà vua cùng ngôi 
ở trong cung điện gỡ bỏ bốn cửa số thì tầm nhìn có 
xa rộng hơn hay không?” Nhà vua nói: "Đương 
nhiên là xa rộng hơn. Na Tiên nói: "G1ả sử mạng Ở 
trong thân thì móc mắt đi để nhìn cái nhìn đó xa 
rộng hơn hay không?” Khoét lỗ tai làm cho rộng ra 
thì cái nghe có thể xa hơn hay không” Khoét lỗ 
mũi làm cho lớn hơn thì ngửi thây mùi có thể xa 
hơn hay không?" Banh lỗ miệng làm cho to hơn thì 
thì biết được vị há có thể nhiều hơn hay không?" 
Lột da bày thịt biết được sự xúc chạm có nhiều hơn 
hay không?" Quyết định gạt bỏ ý nghĩ thì thì ý nghĩ 
đó có lớn hơn hay không?" Nhà vua nói: "Không 
thể nào. Na Tiên nói: "Nhà vua cũng nói trước sau 
không phù hợp với nhau!” Na Tiên hỏi nhà vua 
răng: "Người g1ữ kho tàng cho nhà vua đi vào đứng 
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ở trước nhà vua, thì nhà vua có biết người đó đứng 
ở phía trước hay không?" Nhà vua nói: "Biết là 
đang phía trước. Na Tiên nói: Người giữ kho đã 
đi vào trong thì nhà vua biết là đi vào trong hay 
không?” Nhà vua nói: "Biết là đi vào trong. Na 
Tiên nói: "GIả sử mạng người ở trong thân thì 
người ta cầm vị nếễm bỏ vào trong miệng có thể biết 
được ngọt chua mặn nhạt cay đắng hay không?" 
Nhà vua nói: "Biết được rõ ràng. Na Tiên nói: "Nhà 
vua đã nói trước sau không phù hợp với nhau!" 
Như người mua rượu ngon chứa vào trong bình lớn 
vội vàng nút chặt miệng bình một người lộn ngược 
miệng bình làm cho rượu trong bình chảy ra mà 
nếm vị rượu, người đó có biết mùi vị của rượu hay 
không?" Nhà vua nói: "Người đó không biết được. 
Na Tiên nói: "Tại vì sao không biết vị rượu?" Nhà 
vua nói: "Không vào trong miệng và không đến 
trên lưỡi cho nên không biết được mùi vị của 
rượu”. Na Tiên nói: "Lời nói của nhà vua trước sau 
không phù hợp với nhau!" Nhà vua nói: "Trẫm ngu 
sĩ nên trí chưa đạt tới chỗ này, xin Đại sư giải thích 
rõ ràng vận đề khó hiểu đó!” Na Tiên nói: "Con 
người từ nơi mắt trông thây sắc cho nên thân thức 
biến động. Thân thức biến động thì phát sinh khổ 
vui, ý niệm cùng tai mũi miệng thân ý đều cùng 
nhau hợp lại làm cho ý nảy sinh phân biệt dẫn đến 
thân thức biến động. Thân thức biến động thì nảy 
sinh khổ vui, từ khổ vui nảy sinh ý niệm, từ nơi 
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vọng niệm phát sanh xoay chuyến liên tục tác 
thành lẫn nhau theo sự chi phôi của vô thường. Nhà 
vua nói: "Hay thay!” Hay thay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Con người sinh ra 
mắt thì mặt và thân thức cùng lúc sinh ra chăng?" 
Na Tiên nói: "Đúng là đồng thời cùng sinh ra. Nhà 
vua lại hỏi: "Mắt sanh ra trước hay là thân thức 
sanh ra trước?" Na TIỀN nói: "Mắt sanh ra trước, 
thân thức sanh ra sau". Nhà vua nói: "Mắt bảo với 
thân thức răng: "Tôi đi đến nơi sanh ra, ông hãy đi 
theo và sanh ra sau tôi, cả hai cùng nói với nhau 
vậy chăng?" Hay là thần thức nói với mắt răng nơi 
sanh ra của ông, tôi sẽ đi theo sanh ra sau ông, cả 
hai nói với nhau như vậy hay không?" Na Tiên nói: 
"Cả hai không hề nói gì với nhau. Nhà vua nói: 
Không phải Đại sư nói là đồng thời cùng sanh ra, 
tại VÌ SaO không nói gì với nhau?” Na Tiên nói: "Có 
bốn quan hệ vê cùng sanh ra và không nói gì với 
nhau. Những gì là bốn?" Đó là: "Một là chuyển 
xuống hía dưới, hai là hướng đến lối ra, ba là đi 
theo dấu vết, bốn là đi qua nhiều lần. Đây là bôn 
quan hệ cùng sanh ra nhưng không nói gì với nhau. 

Nhà vua lại hỏi: "Như thế nảo là chuyển xuống 
phía dưới?" Na Tiên trả lời nhà vua răng: "Trời 
mưa trên núi cao thì nước mưa thuận theo chảy 
xuống sẽ như thê nào?" Nhà vua nói: “Chảy xuông 
phía dưới. Na Tiên nói: "Về sau trời lại đỗ mưa thì 
nước mưa lưu chuyền sẽ tiếp tục như thế nào?" 
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Nhà vua nói: "Sẽ thuận theo con đường của dòng 
nước chảy trước kia. Na Tiên hỏi nhà vua rằng: 
Dòng nước trước lẽ nào nói với dòng nước sau 
răng ông hãy đến sau theo tôi, dòng nước sau lẽ 
nảo nói với dòng nước trước răng tôi sẽ xuôi dòng 
đi theo với ông; Dòng nước sau và dòng nước trước 
Xt nói với nhau như vậy hay không?” Nhà vua 

ó1: "Dòng nước chảy đêu tự mình thực hiện, trước 
vả sau không hề nói gì với nhau. Na Tiên nói: "Mắt 
cũng giông như nước, mắt không nói với thần thức 
là ông hãy sinh ra sau theo tôi, thần thức cũng 
không nói với mắt là tôi sẽ đi sau sanh ra theo ô ông. 
Mắt và thân thức củng sanh ra nhưng không nói gì 
với nhau, đây gọi là chuyên xuống phía dưới. Tai 
mắt mũi miệng thân ý cũng như vậy." 

Nhà vua lại hỏi: "Như thê nào là hướng đến lối 
ra?" Na Tiên nói: "Ví như bốn phía của thành lớn 
đêu có một cửa, trong thành đó có một người muốn 
ra ngoài mà thôi. Sau đó lại có một người muốn ra 
ngoài thì phải theo chỗ nào để hướng ra ngoài ?' 
Nhà vua nói: ": "Vẫn phải đi theo cửa thành người 
trước đã đi ra mà thôi". Na Tiên nói với nhà vua: 
"Người đi ra trước nói với người sau rằng ông nên 
theo sau tôi mà đi ra, n8ười sau nói VỚI người trước 
răng tôi sẽ theo ông đi ra từ cửa thành, hai người 
s trao đối với nhau như vậy hay không?" Nhà vua 

ÓI: I: Người trước người sau hoàn toàn không nói 
gì với nhau. Na Tiên nói: "Mắt cũng như cửa thành, 
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mắt không nói với thân thức là ông hãy theo sau 
tôi mà sanh ra, mắt và thân thức hoàn toàn không 
nói gì với nhau, đây gọi là hướng đến lỗi ra. Tai 
mũi miệng thân ý cũng như vậy." 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên rằng: "Như thế nào là 
đi theo dấu vết?" Na Tiên hỏi nhà vua răng: "Xe 
trước đi qua có để lại lăn xe, xe sau lưu thông nên 
đi theo từ nơi nào?” Nhà vua nói: "Xe sau nên 
Gòn: theo đi trong dấu để lại của xe trước. Na Tiên 

ó1: "Bánh xe trước có nói với bánh xe sau là ông 
hãy theo sau dâu tôi để lại mà đi, bánh xe sau há 
nói với bánh xe trước là tôi sẽ đi theo dấu của ông, 
có sự trao đối với nhau như vậy hay không?" Nhà 
vua nói: "Hoàn toàn không nói gì với nhau. Na 
Tiên nói: "Con người cũng như vậy, mặt không nói 
với thân thức là nơi tôi đã sanh ra thì ô ông hãy sanh 
ra theo tôi, thần thức cũng không nói với mắt là tôi 
sẽ sanh ra sau theo ông. Tai mũi miệng thân thức 
hoàn toàn cũng không nói gì với nhau." 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như thế nào là đi qua 
nhiêu lần?" Na Tiên nói: "Đi qua nhiêu lần ấy là 
tính toán so sánh cũng là ghi chép giải thích (thư 
sở), nói chung là vê học vân thì phải đi qua nhiêu 
lần. Tai mắt mũi miệng thân thân thức quen biết sơ 
sơ cùng nhau hợp lại, sáu quan hệ này chính là sự 
phát sinh những hiểu biết, chứ không phải từ một 
quan hệ nào mà phát sinh những hiểu biết". Nhà 
vua nói: "Hay thay!” Hay thay!" 
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Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Lúc mắt con người 
sinh ra thì khỗ vui cùng lúc sanh ra phải không?" 
Na Tiên nói: "Mắt và khổ vui cùng sanh ra đều là 
thuận theo căn hợp lại mà nảy sinh. Nhà vua lại 
hỏi: "Như thế nào là hợp lại?" Na Tiên nói: "Hai 
bên tiếp xúc với nhau chính là hợp lại. Hợp là ví 
như hai con dê đến với nhau thì hợp lại với nhau. 
Một con đề giống như mắt, một con khác như sắc, 
hợp lại gọi là đây đủ. Ví như một tay là mắt, một 
tay kia là sắc, hai tay hợp lại thành ra đây đủ. Ví 
như hai hòn đá, một hòn là mắt, một hòn kia là sắc, 
hai hòn đá hợp lại là đầy đủ. Tai mắt mũi thân thần 
thức đều cùng nhau hợp lại trở thành đây đủ. Ví 
như hai hòn đả, một hòn giống như thân thức, một 
hòn giống như ý chí, hai hòn đá hợp lại làm cho 
đây ‹ đủ. Thân thức và ÿ chí hợp lại như vậy, thì gọi 
là đầy đủ". Nhà vua nói: "Hay thay!" Hay thay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Vui là tương tự như 
thế nào?" Na Tiên nói: "Tự mình biết được là vui. 
Ví như người ta trung thành với Quốc Vương, 
người đó có đức có tài và chính nghĩa, nhà vua ban 
thưởng tiên bạc của cải cho người ây, người ây có 
được tiền bạc chỉ dùng tự nhiên vui sướng hơn 
nhiêu. Ở trong những lúc vui sướng, người đó tự 
nghĩ răng mình dốc lòng với nhà vua nên được ban 
tặng nhiêu đô vật, nay được vui sướng sung túc 
như vậy. VÍ như người ta trong lòng nghĩ đến điều 
thiện, miệng nói điều thiện, thân làm điều thiện, vì 
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thế cho nên mình tự nhiên sanh đến chốn này, có 
được niềm vui rất vui sướng. Đây chính là biết. 
Nhà vua nói: "Hay quát Hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như thế nào là hiểu 
biết?" Na Tiên nói: "Bắt đầu từ tri thức (Tri ) mà 
trở thành hiêu biết (Giác). Ví như nhà vua có người 
g1ữ kho đi vào trong nhà kho, từ trong nhà kho nhìn 
thây, tự mình biết rõ có bao nhiêu của cải vàng bạc 
ngọc ngà châu báu, lụa là sâm vóc đủ loại hương 
sắc, tật cả đều biết rõ mặc dù xen lẫn nhiêu chỗ. 
Đây chính là biết được (Giác tri)". Nhà vua nói: 
"Hay thay!” Hay thay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Con người có những 
ý nghĩ tương tự như thê nào?" Na Tiên nói: "Con 
người có những ý nghĩ nhờ vào những việc đã làm 
ra. Ví như người pha chế thuốc độc tự mình uống, 
cũng lại mang đi cho người ta uông, thân mình đau 
khổ lại làm cho thân người khác cũng đau khô. Ví 
như người làm điều ác sau khi chết phải vào trong 
địa ngục, những người mà họ đã dẫn dắt đều đi vào 
trong địa ngục, người ác có những ý nghĩ những 
việc làm lời nói như vậy. Nhà vua nói: "Hay thay!" 
Hay thay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như thể nào là biên 
động bên trong?” Na Tiên nói: "Ý chí nghĩ đến bên 
trong thì biến động. Nhà vua nói: “Lúc biến động 
thì thê nào?" Na Tiên nói: "Ví như nôi đồng chum 
đông, khi có người mang đi sử dụng thì các vật đó 
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phát ra tiếng, giơ tay đụng vào thì có âm thanh 
văng lại, mà người thực hành như vậy thì ý chí biến 
động vọng niệm nhân đó dây lên. Na Tiên nói: 
"Lúc đun nấu là động, có âm thanh văng lại là 
hành. Nhà vua nói: “Hay thay!" Hay thay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Có thê hợp lại lấy 
điều ấy phân biệt đây là hợp, đây là trí, đây là niệm, 
đây là ý, đây là động hay không?" Na Tiên nói: 
"Giả sử đã hòa hợp thì không thê phân biệt được". 
Na Tiên nói: "Giả sử nhà vua sai đầu bếp nâu món 
canh ngon, trong món canh có nước, có thịt, có 
hành, có tỏi, có gừng, có muối, có chao, có nẾp, 
nhà vua truyền lệnh cho người dưới nhà bếp răng: 
"Hãy nấu món canh ngon như trước TÔI lây VỊ nước 
trong canh mang đến đây, tiếp đến lây vị thịt, hãy 
lây vị hành, hãy lây VỊ gừng, Hãy lây vị muỗi, hãy 
lây vị chao, hãy lây vị nệp, riêng biệt từng VỊ mang 
đến đây. Canh đã nâu chín thì người ta há có thể 
lấy từng vị một được nữa. Na Tiên nói: "Mọi sự 
việc cũng như vậy, một khi đã kết hợp thì không 
thể phân biệt được đây là khô vui, đây là trí, đây là 
động, đây là niệm. Nhà vua nói: "Hay quá! Hay 
quát" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Người ta dùng mắt 
nhìn vị muôi há có thể phân biệt biết được hay 
không?" Na Tiên nói: "Nhà vua biết là như vậy 
chăng?" Có thê dùng mắt nhìn biết vị muỗi hay 
sao?" Nhà vua nói: "Mặt không biết được vị muối 
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chăng?" Na Tiên nói: "Người ta dùng lưỡi có thê 
biết được vị muối, chứ không thê nào dùng mắt biết 
vị của muôi được. Nhà vua lại nói: "Người ta dùng 
lưỡi để biết phân biệt mùi vị sao?" Na Tiên nói: 
"Mọi người đều dùng lưỡi để phân biệt biết được 
mùi vị". Nhà vua nói: "Các vị muối đều phải dùng 
lưỡi để phân biệt biết được chăng?" Na Tiên nói: 
"Đúng vậy!" Các vị muối đều phải dùng lưỡi để 
phân biệt biết được mà thôi." 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Xe chở muối trâu kéo 
muối, xe và trâu há có thể phân biệt biết vị của 
muỗi hay không?" Na Tiên nói: "Xe và trâu không 
thê phân biệt biết được vị của muỗi được. Nhà vua 
hỏi Na Tiên rằng: "Vị của muối há có thể nói được 
hay không?" Na Tiên nói: “Trí của nhà vua là như 
vậy mới có thể nói được vị của muối. Nhà vua hỏi 
Na Tiên: "VỊ của muối không thể nói được, nhưng 
muỗi nặng nhẹ thì có thể nói được mà thôi phải 
không?" Na tiên nói: "Đúng vậy!” Nhà vua nói: 
"Hay quá!” Hay quát” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Tất cả năm sự hiểu 
biết trong thân người làm mọi sự việc đều thành 
tựu chăng?" Hay là làm một sự việc thành tựu năm 

sự hiểu biết?" Na Tiên nói: "Làm nhiêu sự việc thì 
được thành tựu, chứ không phải là một sự việc 
được thành tựu. Ví như một mảnh đât Ø1eo năm 
loại hạt, lúc được nảy mâm lớn lên thì tật cả đều tự 
sinh ra chủng loại làm cho có tác dụng của mình, 
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năm sự hiểu biết trong thân người đều sử dụng 
nhiều sự việc để sanh ra tất cả tùy theo mỗi loại. 
Nhà vua nói: "Hay quá! Hay quá!” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Người thế gian đều 
có đủ đầu trán tóc da mặt má mắt tai mũi miệng tay 
chân thân thể như nhau, tại vì sao trong đó lại có 
người sống lâu, có người chết non, có người nhiều 
bệnh, có người ít bệnh, có người nghèo hèn, có 
người giàu sang, CÓ n"ĐƯỜI CaO quý, có người hèn 
mọn, có người đức hạnh lớn, có người đức hạnh 
nhỏ, có người đoan chánh, có người xấu Xí, có 
người làm cho người tin tưởng, có người làm cho 
người nghi ngờ, có người thông minh, có người 
ngu dốt. Tại sao không giông nhau?" Na Tiên nói: 
“Ví như trong các cây cho ra quả lớn, có quả chua 
ngọt, Cay, đăng, có rất ngọt, rất chua... Xin hỏi nhà 
vua vÌ sao chúng Ì không giông nhau?” Vua nói: "Vì 
_ gieo trồng mỗi chủng loại khác nhau. Na Tiên 

ó1: "Con người cũng vậy. Tầm đã nghĩ đến mỗi 
điều khác nhau, vì thê người thê ø1an không thế 
giống nhau. Trong đó có người yếu mệnh, có người 
sông lâu, có người nhiều bệnh, ít bệnh; giàu nghèo, 
sang, hèn, đức hạnh lớn, đức hạnh LG: đoan chính, 
xâu xí, có người lời nói có uy tín, có người lời nói 
không hữu ích, có người thông minh, ngu s1... Vì 
lý do đó Đức Phật đã dạy răng tùy theo việc làm 
thiện ác của mỗi người mà tự mình sẽ nhận lây báo 
ứng không sai. Trong thê gian có người giàu sang 
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cao quý, có người nghèo hèn khốn khố, đều là do 
ở vào đời sống từ đời kiếp trước làm những nghiệp 
thiện ác, tất cả tự nhiền tùy theo phẩm đức đó mà 
nhận lẤy báo ứng”. Nhà vua nói: "Hay quát Hay 
quát" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Con người có ham 
muốn làm điều thiện thì phải làm từ trước hay là 
về sau hãy làm?" Na Tiên nói: Hãy làm trước, làm 
sau không thể lợi ích cho người làm trước thì có 
lợi ích ở người”. Na Tiên hỏi nhà vua rằng: "Lúc 
nhà vua khát nước muốn uống nước mới sai người 
đào đất làm giếng, thì nhà vua có thê hết khát hay 
không?” Nhà vua nói: Không hết khát được, phải 
trước hết lo làm giếng mà thôi". Na Tiên nói: "Con 
người cũng như vậy, chỗ ở phải lo từ trước, sau 
làm chăng ích lợi gì. Na Tiên hỏi nhà vua: "Lúc 
nhà vua đói mới saI người cày bừa bón phân cho 
đất để gieo thóc lúa hoa màu, cơn đói há vì thế mà 
qua được chăng?” Hay là phải có cất trữ từ trước?" 
Nhà vua nói: "Không thê qua được, phải có tích trữ 
đề phòng từ trước. Na Tiên nói: "Con người cũng 
như vậy, trước hết nên làm điều thiện, chứ khi xảy 
ra cấp bách mới làm điều thiện thì không ích gì cho 
bản thân mình đâu. Na Tiên hỏi nhà vua: "Ví như 
nhà vua có giặc thù, nên đợi đến lúc xuất binh đánh 
nhau, nhà vua mới sai người huấn luyện voi ngựa 
binh lính và rèn đúc giáo mác gươm dao để đánh 
nhau chăng?" Nhà vua nói: "Không thể, phải chuẩn 
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bị tất cả từ trước, lúc cấp bách thì có thể chiến đâu 
được, chứ đến lúc đó mới huấn luyện voi ngựa binh 
lính thì chăng ích gì. Na Tiên nói: "Đức Phật thuyết 
kinh răng: "Con người trước tiên nên tự nghĩ mình 
phải làm điều thiện, về sau mới làm điều thiện thì 
chăng lợi ích gì. Na Tiên nói: "Nhà vua không nên 
bỏ Đại đạo theo tà đạo, không bắt chước theo 
người ngu mà lại bỏ thiện làm ác, về sau ngôi khóc 
nỉ non chắng lợi ích gì. Người ta từ bỏ trung nghĩa 
chính trực hướng về bất chánh, lúc đối diện cái chết 
có hỗi hận nhưng đã muộn rôi. Nhà vua nói: "Hay 
quá! Hay quát” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Các vị Sa-môn như 
Đại sư nói: "Ngọn lửa thế gian không bằng ngọn 
lửa hừng hực trong địa ngục. Các vị ấy lại nói: 
"Mang hòn đá nhỏ bỏ vào trong ngọn lửa thế gian, 
từ sáng, đến tôi không tiêu đi được. Các vị ấy lại 

ói: "Lây tảng đá lớn nhất bỏ vào trong ngọn lửa 
nơi địa ngục thì tiêu tan tật cả. Vì thê Trẫm không 
tin điều này. Các vị ây lại nói: "Người làm điều ác 
chết rỗi vào trong địa ngục, trải qua ngàn vạn năm 
mà người đó không chết, mật. Vì vậy Trầm lại 
không tin lời nói này. 

Na Tiên hỏi nhà vua: "Nhà vua hắn là nghe thấy 
trong nước có loài mãnh xà cái, thuông luông cái, 
ba ba cái, cua cái mang thai mà lây cát đá làm thức 
ăn hay không?” Nhà vua nói: "Đúng vậy, chúng 
đêu lây cát đá làm thức ăn. Na Tiên hỏi nhà vua: 
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"Cát đá ở trong bụng há có tiêu hay không?” Nhà 
vua nói: "Đúng là đều tiêu hết. Na Tiên nói: "Trong 
bụng loài đó mang thai có tiêu mất hay không?" 
Nhà vua nói: "Không tiêu được. Na Tiên nói: "Tại 
vì sao không tiêu mất?" Nhà vua nói: "Chỉ có 
duyên nghiệp với nhau nên như thế không tiêu mất. 
Na Tiên nói: "Người trong địa ngục cũng như vậy, 
người chết trải qua ngàn vạn năm mà không tiêu 
mất, bởi vì tội ác người đó đã tạo ra chưa trừ hết 
cho nên không tiêu được”. Na Tiên hỏi nhà vua: 
"Sư tử cái, cọp cái, chó cái, mèo cái đang mang 
thai, chúng đều ăn thịt nuốt xương thì lúc vào trong 
bụng há có tiêu hết hay không?" Nhà vua nói: "Đêu 
tiêu hết. Na Tiên hỏi nhà vua: "Bụng nó mang thai 
há có tiêu mất hay không?" Nhà vua nói: "Không 
tiêu được. Na Tiên nói: "Vì sao mà không tiêu 
mật?" Nhà vua nói: "Chỉ vì duyên nghiệp với nhau 
cho nên không tiêu mất. Na Tiên nói: "Người trong 
địa ngục cũng như vậy, chết trải qua ngàn vạn năm 
nhưng không tiêu mất, bởi vì người trong địa ngục 
đã làm những tội ác chưa giải trừ hết cho nên 
không tiêu mât. Na Tiên hỏi nhà vua: "Trâu cái, 
ngựa cái, lừa cái, na1 cái, hươu cái đang mang thai, 
chúng đều ăn cỏ và luôn luôn dùng cỏ làm thức ăn 
phải không?" Nhà vua nói: "Đúng vậy, chúng đều 
lây cỏ làm thức ăn. Na Tiên nói: "Rơm cỏ đó hắn 
là vào trong bụng thì tiêu hết phải không?" Nhà 
vua nói: "Đêu tiêu hết. Na Tiên nói: "Con nhỏ 
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là: bụng chúng có tiêu mất hay không?" Nhà vua 

óI: "Không tiêu mất. Na Tiên nói: "Vì sao không 
tiêu mật?" Nhà vua nói: "Chỉ bởi vì nghiệp duyên 
với nhau nên như thế làm cho không tiêu mất. Na 
Tiên nói: "Người trong địa ngục cũng như vậy, đều 
do tội lỗi chưa sạch cho nên không tiêu mất". Na 
Tiên hỏi nhà vua: "Các vị phu nhân và và con gái 
nhà trưởng giả giàu có, đồ ăn thức uông của họ đêu 
là những món cao lương mỹ vị, ăn vào trong bụng 
hăn là tiêu hết phải không?" Nhà vua nói: "Đều tiêu 
hết. Na Tiên hỏi nhà vua: "Thai nhi mang trong 
bụng có tiêu mất hay không?" Nhà vua nói: 
"Không tiêu được. Na Tiên nói: “Tại vì sao không 
tiêu mât?” Nhà vua nói: "Chỉ do nghiệp duyên với 
nhau cho nên khiên không tiêu mật. Na Tiên nói: 
"Người trong địa ngục cũng như vậy, sở dĩ trải qua 
ngàn năm mà không tiêu mất, là bởi vì đời trước 
làm điều ác chưa diệt trừ sạch cho nên không tiêu 
mắt. Người Ở trong địa ngục lớn lên ở trong địa 
ngục đên giả và khi tội lỗi không còn mới nhận 
được cái chết. Nhà vua nói: "Hay thay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Các vị Sa-môn nói 
răng: "Mặt đất trên thế giới đều ở trên nước, nước 
ở trên gió, gió ở trên hư không; Trãm không tin 
điều này. Na Tiên liền lây nước viết phía trước nhà 
vua đông thời dùng câu hỏi để tóm tắt lại và chỉ ra 
cho nhà vua biết vê ba điều trước: "Nước ở giữa đó 
là do gió đã giữ lấy phải chăng?" Nhà vua nói: 
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"Đúng vậy, là gió do đã giữ nước. Na Tiên nói: 
"CHIó g1ữ nước cũng như vậy. Nhà vua nói: "Hay 
thay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Đạo Niết-bàn đều là 
quá khứ không hê có gì trở lại chăng?" Na Tiên 
nói: "Đạo Niết-bàn đều không có gì trở lại. Người 
ngu si cứ mãi tìm kiếm ái dục trong ngoài thân 
tướng, vì thê cho nên không thê nảo giải thoát được 
nỗi khô già bệnh chết. Người có trí là người học 
đạo không đắm theo thân tướng trong ngoài, họ là 
Người không còn ân áI. Người không còn ân ái thì 
không có tham dục, không có tham dục thì không 
có bào thai, không có bào thai thì không sanh ra 
không già đi, không sanh ra, không già đi thì không 
bệnh tật không chết chóc, không bệnh tật không 
chết chóc thì không buôn râu không khóc than, 
không buôn râu không khóc than thì trong lòng 
không đau đớn, thanh thánh tự tại thì đạt đên đạo 
Niết-bàn. Nhà vua nói: "Hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Những người học 
đạo đêu có thê đạt được đạo Niết-bàn hay không?” 
Na Tiên nói: "Không hăn là tật cả đều đạt được đạo 
Niết-bàn. Người đích thực hướng về đường thiện 
học hỏi biết mọi điêu hợp với lẽ phải, những điều 
øì nên phụng hành thì cô găng phụng hành, không 
nên phụng hành thì lập tức rời xa, điêu gì nên nghĩ 
nhớ thì luôn luôn nghĩ nhớ, không nên nghĩ nhớ thì 
loại bỏ ngay, người học đạo như vậy thì sẽ đạt đến 
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đạo Niết-bàn. Nhà vua nói: "Hay thay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Người không đạt đến 
đạo Niễt-bàn, có biết đạo Niễt-bàn là an lạc hay 
không?" Na Tiên nói: "Biết chứ, tuy chưa đạt đến 
đạo Niết-bàn, nhưng vẫn biết đạo Niếễt-bàn là an 
lạc. Nhà vua nói: "Người chưa đạt đến đạo Niết- 
bàn, tại sao biết là an lạc vậy?" Na Tiên hỏi nhà 
vua: "Người sanh ra chưa từng bị cắt đứt tay chân 
có biết là tay chân bị cắt đứt thì đau đớn thê nào 
không?" Nhà vua nói: "Người ta tuy chưa từng trải 
qua bị cắt đứt tay chân, nhưng vẫn biết là đau đớn 
vô cùng. Na Tiên nói: "Vì sao biết là đau đớn vô 

cùng?" Nhà vua nói: "Lúc người đó bị cắt đứt tay 
chân thì gào thét vật vã, vì vậy biết là đau đớn vô 
cùng. Na tiên nói: "Con người cũng như vậy, trước 
khi đạt đến quả vị Niết-bàn cùng nói cho nhau biết 
là quả vị Niết-bàn thật an lạc, vì vậy cho nên tin 
chắc điều đó". Nhà vua nói: "Hay quá! hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Na Tiên đã từng thấy 
Đức Phật hay không?” Na Tiên nói: "Chưa từng 
được thấy. Nhà vua nói: "Những vị Thây của Na 
vân đã từng thấy Đức Phật hay không?" Na Tiên 

ói: "Các vị Thây của tôi cũng không được thấy 
Đức Phật. Nhà vua nói: "Nêu như Na Tiên và các 
vị Thây không thây được Đức Phật thì chắc chăn 
là không có Đức Phật thật sự?" Na Tiên hỏi nhà 
vua răng: "Nhà vua thấy nơi hội tụ của năm trăm 
dòng nước hay không?" Nhà vua nói: "Trẫm không 
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thây". Na Tiên nói: "Thân phụ và Tổ phụ nhà vua 
đều thây nơi hội tụ của những dòng nước này hay 
Bê Nhà vua nói: "Đêu không thây". Na tiên 

: "Thân phụ và Tô phụ nhà vua đều không thây 
nƠI ïhội tụ của năm trăm dòng nước này, thì thế giới 
chắc chăn là không có nơi hội tụ của năm trăm 
dòng nước này chăng?” Nhà vua nói: "uy thân 
phụ và Tổ phụ Trẫm đêu không thấy nơi hội tụ của 
những dòng nước này, nhưng thật sự là có như 
vậy". Na Tiên nói: "Tuy tôi và các Thây của tôi 
không thây được Đức Phật, nhưng thật sự là có 
Đức Phật. Nhà vua nói: "Hay quá! Hay quá!" 


KINH NA TIÊN TỶ KHEO 
QUYÊN HẠ 

Nhà vua lại hỏi răng: Không có ai sánh bằng 
Đức Phật chăng?" Na Tiên nói: "Không sai, không 
có ai sánh băng Đức Phật. Nhà vua lại hỏi: "Vì sao 
biết là không có ai sánh băng Đức Phật?" Na Tiên 
hỏi nhà vua răng: "Nếu như người chưa từng vào 
giữa biến lớn, thì có biết nước trong biển là mênh 
mông hay không?" Có năm dòng sông, mỗi dòng 
sông có năm trăm dòng sông nhỏ chảy hòa vào 
đòng sông lớn, những con sông đó có tên gọi là: 

1. Hằng Hà. 

2. Tín Tha, 

3. Tư Tha. 

4. Bác Xoa. 

5. Thí Phi DI. 

Nước của năm dòng sông như thê ngày đêm 
chảy hòa vào biển, mà nước biển cũng không thêm 
không bớt. Nhà vua hắn có thể nghe biết hay 
không?” Nhà vua nói: "Quả là có biết. Na Tiên nói: 
"Bởi vì người đặc đạo cùng trò chuyện với nhau và 
nói không có ai có năng lực sánh băng Đức Phật, 
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vì vậy tôi tin chắc điều đó. Nhà vua nói: "Hay quá! 
Hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Làm sao biết không 
có aI có năng lực sánh bằng Đức Phật?" Na Tiên 
hỏi nhà vua: "Bậc thây chế tác ra sách vở ấy là a1?" 
Nhà vua nói: "Bậc thây chế tác ra sách vở ây tên là 
Chất. Na Tiên nói: "Nhà vua hắn đã từng thấy 
người tên là Chất hay. không” Nhà vua nói: 
"Người tên Chất đã chết lâu rồi nên chưa từng 
trông thấy”. Na Tiên nói: "Nhà vua chưa từng trông 
thấy người tên Chất, làm sao biết Chất là bậc thây 
chê tác ra sách vở?" Nhà vua nói: "Mọi người giữ 
sách vở chữ viết thời xưa chuyên cho nhau và nói 
cho nhau biết, vì vậy cho nên Trầm biết tên gọi là 
Chất". Na Tiên nói: "Vì nguyên nhân này nên Tôi 
thây kinh giới của Đức Phật đề lại, giống như được 
thây Đức Phật không có gì kỳ lạ. Kinh pháp đạo lý 
Đức Phật đã thuyết ra rất sâu sắc và làm cho người 
ta bình an, người nảo biết được kinh pháp giới luật 
của Phật rôi thì về sau chuyển tiếp chỉ dạy cho 
nhau, vì vậy cho nên chúng tôi biết là không có ai 
có năng lực sánh bằng Đức Phật". Nhà vua lại hỏi 
Na Tiên: "Đại sư tự mình xem kinh pháp đạo lý 
của Phật có thể thực hành lâu không?" Na Tiên nói: 
"Đức Phật đã thiết lập giáo pháp giới luật kinh điển 
thực hành rất nhanh, hãy vâng mạng thực hành cho 
đến trọn đời!" Nhà vua nói: "Hay quá! Hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Con người sau khi 
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chết thì thân không theo đến đời sau để sanh 
chăng?" Na Tiên nói: "Con người sau khi chết thì 
tiếp nhận một thân mới cho nên thân này không đi 
theo". Na Tiên nói: "Ví như bắc đèn trong cây đèn 
trải qua nhiêu lần châm đốt thắp sáng cho nhau, 
bắc đèn cũ nối bắc đèn mới lại thắp sáng. Thân con 
người ' cũng như vậy, thân cũ không đi theo mà thay 
đôi tiêp nhận thân mới". Na Tiên hỏi nhà vua: 
"Thuở bé nhà vua học hành đọc kinh xem sách theo 
lời thây khuyên nhủ phải không?" Nhà vua nói: 
"Đúng vậy, Trâm luôn luôn nghĩ đến điều đó. Na 
Tiên hỏi nhà vua: "Nhà vua đã tiếp nhận sự hiểu 
biết kinh sách từ thầy dạy, thây dạy có biết rõ kinh 
sách ban đâu hay không?" Nhà vua biết được kinh 
sách ban đầu hay không? Nhà vua nói: "Không 
thể nhớ được, chỉ có thây dạy nối tiếp tự mình biết 
kinh sách ban đầu mà thôi". Na Tiên nói: Thân 
con người cũng như vậy, dựa trên thân cũ sắp xếp 
lại tiếp lấy thân mới". Nhà vua nói: "Hay thay!" 
Hay thay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Đích xác là có trí hay 
không?” Na Tiên nói: “Không có trí”. Na Tiên nói: 
"Vị như người ăn trộm quả dưa của người ta, thì 
người ăn trộm có lỗi lầm hay không?" Nhà vua nói: 
"Có lỗi lầm rõ ràng. Na Tiên nói: "Lúc ban đầu 
ø1eo hạt thì trong hạt không có quả dưa, cớ gì người 
ăn trộm phải có lỗi lâm?" Nhà vua nói: "Giả sử 
không gieo hạt thì do đâu mà có quả, vì thế người 
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ăn trộm chăng có gì để hái trộm". Na Tiên nói: 
"Con người cũng như vậy, bởi vì đời này làm các 
nghiệp thiện ác, sanh vào đời sau lại tiếp nhận thân 
mới". Nhà vua nói: "Con người vì nguyên nhân 
này mà các việc làm thiện ác của thân trước vẫn 
còn tôn tại, chết rôi lại phải nhận lấy thân mới hay 
sao?" Na Tiên nói: "Con người đã làm những 
nghiệp thiện ác thì những nghiệp này đi theo con 
người. giông như hình với bóng, con người chết đi 
chỉ mật thân hình của mình chứ hành nghiệp đã tạo 
không mất được. Ví như thắp đèn đọc sách trong 
đêm, đèn tắt nhưng chữ trong sách vẫn còn không 
mất, châm đèn lên lại thì chữ trong sách đã có săn. 
Nghiệp hành đã làm ở đời này đến đời sau có sẵn 
như vậy, và cứ thế mà nhận lấy. Nhà vua nói: "Hay 
quá! hay quát” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Há có thể phân biệt 
chỉ ra rõ ràng tất cả thiện ác ở nơi nào hay không 
vậy?” Na Tiên nói: "Không thê nào biết được thiện 
ác ở nơi nào”. Na Tiên hỏi nhà vua: "Lúc cây cối 
chưa có trái, người ta có thể phân biệt rõ ràng và 
nói răng trong cành đó không có trái, ở cành kia có 
trái không?" Có thê biết trước những điêu ấy hay 
không vậy?" Nhà vua nói: "Không thê biết được. 
Na Tiên nói: "Người chưa đắc đạo không có năng 
lực biết trước được thiện ác ở nơi nào. Nhà vua nói: 
"Hay thay!” Hay thay!" 

Nhà vua lại hỏi: "Con người sẽ sanh ở đời sau, 
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há có thê tự biết được hay không?" Na Tiên nói: 
"Người sẽ sanh ây tự biết được". Nhà vua nói: 

"Làm cách gì biết được điều ây?" Na Tiên nói: "Ví 
như người nông jphu cày bừa gico trồng nhìn thời 
tiết mưa năng thê nào thì người ây có thê biết trước 
là sẽ được mùa hay mất mùa không?" Nhà vua nói: 

"Đúng vậy, họ còn biết là sẽ thu hoạch nhiều hay 
Ít nữa kia. Na Tiên nói: "Con người cũng như vậy, 
người nào sẽ sanh trở lại đời sau thì tự mình đã biết 
trước. Nhà vua nói: "Hay thay!" Hay thay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Đích xác là có Niết- 
bàn hay không?” Na Tiên nói: “Thật sự là có. Nhà 
vua nói: "Na Tiên có thể chỉ ra rõ ràng Đức Phật 
của chúng ta đang ở nơi nào hay không?” Na Tiên 

ói: "Không thể nào chỉ ra cho người ta thấy rõ 
Đức Phật đang ở nơi nào được, Đức Phật đã đi vào 
cảnh giới Niết-bàn, cảnh ĐIỚI ây không thể chỉ ra 
TÕ ràng được và không thể nhìn thây được. Ví như 
người ta đốt một đồng lửa lớn, khi đông lửa đó đã 
không còn, có thê chỉ ra rõ ràng cho mọi người biết 
là ánh sáng đó ở nơi nào hay không?” Nhà vua nói: 
"Không thê biết được nơi nào!" Na Tiên nói: “Đức 
Phật đã đi vào cảnh giới Niết-bàn thì không thể nào 
biết được nơi đâu. Nhà vua nói: "Hay quá! Hay 
quát" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Hàng Sa môn có tự 
yêu quý thân thể của mình hay không?" Na Tiên 
nói: "Là Sa-môn thì không tự yêu quý thân thể của 
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mình". Nhà vua nói: " Nếu như hàng Sa-môn 
không tự yêu quý thân thể của mình, thì tại vì sao 
tự mình đôi với sự ngủ nghỉ muốn phải êm âm 
thoải mái, tại vì sao đối với sự ăn uông lại ham 
muốn có được những thức ngon lành do chính 
mình chọn lựa?" Na Tiên hỏi nhà vua: "Hắn nhà 
vua đã từng vào trong chiến trận phải không?” Nhà 
vua nói: "Đúng vậy, Trẫm đã từng vào trong chiến 
trận". Na Tiên nói: "Ở trong chiến trận, nhà vua đã 
từng bị cung tên giáo mác làm tốn thương phải 
không?” Nhà vua nói: "Trẫm đã từng nhiều lần bị 
giáo mác làm tốn thương,. Na Tiên hỏi nhà vua: 
"Vết thương do giáo mác cung tên thì phải làm thế 
nảo?" Nhà vua nói: "Trầm dùng cao thuộc và bông 
tơ rt vào mà thôi". Na Tiên hỏi nhà vua: "Nhà vua 
vì yêu quý vết thương cho nên dùng cao thuốc và 
bông tơ rịt vào phải không?" Nhà vua nói: "Trẫm 
không yêu quý vết thương”. Na Tiên nói: "Thật 
không yêu quý vết thương, VÌ SaO lây cao thuốc và 
ĐH, tơ rịt vào để bảo vệ vết thương?" Nhà vua 

ói: "Trẫm chỉ mong làm cho vết thương mau lành 
mà thôi, chứ chăng phải yêu quý gì vêt thương!” 
Na Tiên nói: "Sa-môn cũng như vậy, không yêu 
quý øì thân thể, tuy là ăn uông nhưng tâm không 
vui thích, không cân phải làm cho ngon, không cần 
phải làm cho tốt, không cần phải làm cho hình sắc 
béo phì, chỉ hy vọng giữ gìn thân thể khỏe mạnh 
để phụng hành kinh pháp giới luật của Phật mà 


332 BỘ LUẬN TẬP 4 


thôi. Trong kinh Đức Phật dạy răng: "Thân người 
có chín lỗ, là chín vết thương do giáo mác, các lỗ 
này đều chảy ra những thứ tanh hôi bất tịnh". Nhà 
vua nói: "Hay thay! Hay thay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Đức Phật là bậc thật 
sự có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp và 
toàn thân có sắc vàng sáng rực, có ánh sáng phát ra 
chăng?” Na Tiên nói: "Đức Phật đích xác là bậc có 
ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp - toàn thân 
có sắc vàng sáng rực và có ánh sáng phát ra. Nhà 
vua nói: "Cha mẹ của Đức Phật hắn là có ba mươi 
hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, toàn thân có sắc 
vàng sáng rực và có ánh sáng phát ra?" Na Tiên 
nói: “Cha mẹ của Đức Phật không có những tướng 
này. Nhà vua nói: "Nếu như cha mẹ không có 
những tướng này thì Đức Phật cũng không có 
những tướng này. Mọi người sanh ra con cái thì 
giông với dòng giỗng cha mẹ sinh ra mình, cha mẹ 
không có những tướng này, thì Đức Phật nhất định 
không có những tướng này. Na Tiên nói: "Cha mẹ 
Đức Phật tuy là không có ba mươi hai tướng tốt, 
tắm mươi vẻ đẹp và thân sắc vàng như vậy, nhưng 
Đức Phật đích xác là có những tướng này. Na Tiên 
hỏi nhà vua: "Nhà vua đã từng thây hoa sen phải 
không? Nhà vua nói: "Trầm thây hoa sen rồi. Na 
Tiên nói: "Hoa sen này mọc ở trong đất, lớn lên ở 
trong, nước bùn, màu sắc thanh nhã và rất thơm há 
lại giỗng với màu sắc của nước bùn hay sao?" Nhà 
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vua nói: "Không giống như chủng loại của đất và 
màu sắc của nước bùn. Na Tiên nói: "Tuy cha mẹ 
của Đức Phật không có những tướng như thế, mà 
Đức Phật đích xác là có những tướng như vậy, Đức 
Phật sanh ra giữa thê gian và lớn lên giữa thê gian, 
nhưng không giống như hiện tượng của thế gian. 
Nhà vua nói: "Hay quá! Hay quá!” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Đức Phật quả thực 
có những phạm hạnh giông như Thiên Vương cối 
trời thứ bảy, không hê giao hội cùng với phụ nữ 
phải không?" Na Tiên nói: "Đúng như vậy, đích 
thực xa rời phụ nữ, thanh tịnh thuần khiết không 
vây nhiễm như ngọc sáng không tỳ vết". Nhà vua 
nói: "GIả sử Đức Phật có phạm hạnh trong sáng 
giông như phạm hạnh của Thiên Vương cõi trời 
thứ bảy, thì Đức Phật là đệ tử của Thiên Vương cõi 
trời thứ bảy chăng?” Na Tiên hỏi nhà vua: "Thiên 
Vương cõi trời thứ bảy có tâm niệm hay không có 
tâm niệm?” Nhà vua nói: "Thiên Vương cõi trời 
thứ bảy có tâm niệm”. Na Tiên nói: "Vậy thì Thiên 
Vương cõi trời thứ bảy và các cõi trời phía trên đêu 
là đệ tử của Phật. Na Tiên hỏi nhà vua: "Tiếng 
chim hót giông như những loài nào?" Nhà vua nói: 
"Tiếng chim hót giống như tiếng chim nhạn. Na 
Tiên nói: "Như vậy chim là đệ tử của chim nhạn 
này, nhưng mỗi loài đều có chủng loại riêng biệt 
của mình, Đức Phật cũng như vậy, không phải là 
đệ tử của Thiên Vương cối trời thứ bảy. Nhà vua 
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nói: "Hay thay! Hay thay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Đức Phật hăn là học 
biết tất cả mọi điều và phụng hành tất cả kinh ĐIỚI 
phải không?” Na Tiên nói: "Đức Phật học biết tật 
cả và phụng hành tất cả kinh giới. Nhà vua nói: 
"Đức Phật thuận theo ai làm Thây để thọ trì kinh 
giới?" Na Tiên nói: "Đức Phật không có thây, lúc 
Đức Phật đắc đạo thì tự mình biết hết tất cả kinh 
pháp đạo lý, Đức Phật không như các đệ tử có học 
mới biết được, Đức Phật đã dạy các đệ tử là tất cả 
phải vâng theo thực hành cho đến trọn đời". Nhà 
vua nói: "Hay quá! Hay quát” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Lúc cha mẹ chết thì 
người ta đau buôn khóc lóc nỉ non tuôn trào nước 
mắt, có người nghe kinh Phật cũng đau buôn khóc 
lóc tuôn trào nước mắt, cùng là tuôn trào nước mắt 
nhưng điêu gì khác nhau không? Na Tiên nói: 
"Người có cha mẹ chết đi mà khóc lóc rơi lệ đều là 
cảm đến ân ái suy nghĩ trở nên ưu sâu đau khô tiếc 
thương, tâm lý ưu sâu như vậy chỉ là sự ưu sâu ngu 
si mà thôi. Có người nghe kinh pháp đạo lý của 
Phật mà tuôn trào nước mắt, đó là người có tâm từ 
bị thương xÓt, nghĩ đến thê gian triên miễn đau 
khô, vì thế cho nên tuôn trào nước mắt, phước thiện 
người đó có được thật to lớn”. Nhà vua nói: "Hay 
thay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Người đã được độ 
thoát và người chưa được độ thoát, có sa1 biệt như 
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thế nào?" Na Tiên nói: "Người chưa được độ thoát 
là người còn có tâm niệm tham dục, người được độ 
thoát là người không còn tâm niệm tham dục, chỉ 
mong muôn có thể ăn uông được để duy trì tánh 
mạng mà thôi”. Nhà vua nói: "Trẫm thấy người thế 
gian đêu muốn thân sung sướng, muôn được ăn 
ngon mà không biết chán, đủ". Na Tiên nói: 
"Người chưa được độ thoát thì đồ ăn thức uống 
phải làm từ những thứ cao lương mỹ vị mới thỏa 
mãn được họ; còn người đã được độ thoát thì tuy 
ăn uống nhưng không lây đó làm ham thích, không 
lây đó làm thỏa mãn, chỉ cốt để duy trì mạng sống. 
Nhà vua nói: "Hay thay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Người ta có những 
việc làm, khiến cho nhớ lại sự việc xảy ra đã lầu 
hay không?" Na Tiên nói: "Khi người ta ưu sâu, 
thường thường nhớ lại sự việc xảy ra đã lâu. Nhà 
VuUA nÓI: Dùng cái gì để nhớ lại, dùng ý chí để nhớ 
lại hay dùng ý niệm để nhớ lại?" Na Tiên hỏi nhà 
vua: "Nhà vua hắn từng có những điều đã học đã 
biết về sau nhớ lại hay không?" Nhà vua nói: 
Đúng vậy, Trẫm từng có những điều đã học đã 
biết, VỆ sau lại bỗng nhiên quên mất. Na Tiên nói: 
"Lúc ây nhà vua không có ý chí mả quên mất 
chăng?" Nhà vua nói: "Lúc ây Trẫm quên nhớ lại". 
Na Tiên nói: "Có mường tượng nhưng có thể vua 
nhâm. Nhà vua lại hỏi Na Tiên: Người có những 
việc làm đều nhớ lại, như vừa mới bắt đâu có 
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những việc làm, hiện tại trước mắt đang thực hiện 
đều sử dụng ý nhớ lại được chăng?" Na Tiên nói: 
"Sự việc đã đi qua đều sự dụng ý nhớ lại được, sự 
việc hiện tại trước mắt cũng sử dụng ý nhớ lại được 
nó”. Nhà vua nói: "Như vậy con người chỉ nhớ lại 
việc đã qua, không thê nào nhớ lại việc mới phát 
sinh. Na Tiên nói: "Giả sử sự việc mới có làm, 
nhưng không thê nhớ lại cũng như vậy. Nhà vua 
nói: "Người mới học chữ và các nghê có nhiều kỷ 
xảo là uỗng công vô ích chăng?" Na Tiên nói: 
"Người mới đi học chữ hay học vẽ đều có ý nhớ 
lại, cho nên thây dạy cô găng chỉ dẫn khiến cho đệ 
tử theo học đêu có hiểu biết, bởi vì tật cả đều có ý 
nhớ lại mà thôi". Nhà vua nói: "Hay quá!” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Con người sử dụng 
bao nhiêu sự việc để phát sanh nhớ lại?" Na Tiên 
nói: "Con người gồm có mười sáu điều kiện để 
phát sinh nhớ lại. Đó là: 

1. Việc đã làm từ lâu sẽ phát sinh nhớ lại. 

2. Có những điêu mới học sẽ phát sanh nhớ lại. 

3. Nếu có sự việc quan trọng sẽ làm cho nhớ 
lại. 

4. Nghĩ đến điều tốt sẽ làm cho nhớ lại. 

5. Đã từng trải qua đau khô sẽ làm cho nhớ lại. 

6. Tự mình tư duy sẽ làm cho nhớ lại. 

7. Đã từng làm nhiêu việc khác nhau sẽ làm cho 
nhớ lại. 
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8. Dạy dỗ người khác sẽ làm cho nhớ lại. 

09. Dáng vẻ sẽ làm cho nhớ lại. 

10. Đã từng có những điều quên mắt sẽ làm cho 
nhớ lại. 

11. Nhờ vào hiểu biết sẽ làm cho nhớ lại. 

12. Dạy dỗ tính toán sẽ làm cho nhớ lại; 

13. Gánh vác trách nhiệm sẽ làm cho nhớ lại. 

14. Chuyên nhất tâm ý sẽ làm cho nhớ lại. 

15. Đọc sách và học hành sẽ làm cho nhớ lại. 

16. Đã từng có sự truyền đạt thấy lại sẽ làm cho 
nhớ lại. Đây là mười sáu điều kiện để phát sanh 
nhớ lại." 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như thê nào là nhớ 
lâu?" Na Tiên nói: "Đệ tử Phật là A-nan và nữ đệ 
tử Ưu bà di tên Cưu thù-đan-bãi, nhớ sự việc vốn 
có từ ức đời kiếp trước, và những người tu hành 
khác đã có chứng đắc đều có năng lực nhớ lại sự 
việc của đời quá khứ, như A-nan và nữ đệ tử, thê 
hệ ây rất nhiêu người như vậy, nghĩ đến nơi này thì 
sẽ làm cho nhớ lại. Nhà vua lại hỏi: "Như thế nào 
là những điều mới học sẽ làm cho nhớ lại?" Na 
Tiên nói: "Như người đã từng học đã biết tính toán, 
về sau lại quên mất, thây người khác tính toán thì 
lại làm cho nhớ ra”. Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như 
thế nảo là sự việc quan trọng sẽ làm cho nhớ lại?" 
Na Tiên nói: "Ví như lúc Thái tử lên ngôi làm vua, 
tự nhớ lại mình là con cháu hàng Đề Vương khí 
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phách cao quý; đây là sự việc quan trọng sẽ làm 
cho nhớ lại. Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như thế nào 
là nghĩ đến điều tốt sẽ làm cho nhớ lại?" Na Tiên 
nói: "Ví như đã được người ta mời mọc với ý vô 
cùng hữu hảo như là đãi khách, người ây tự nghĩ 
răng: "Ngày xưa vì mình đã được mời mọc với ý 
thân mật tiếp đãi" đây là nghĩ đến điều tốt sẽ làm 
cho nhớ lại?" Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như thế 
nảo là trải qua đau khổ sẽ làm cho nhớ lại?" Na 
Tiên nói: "Ví như người đã từng bị người ta đánh 
đập khôn khổ trong chỗn tủ ngục; đây là trải qua 
đau khô sẽ làm cho nhớ lại. Nhà vua lại hỏi Na 
Tiên: "Như thê nào là tự mình tư duy sẽ làm cho 
nhớ lại?" Na Tiên nói: "Ví như đã từng có những 
cái thây quen thuộc, hoặc là cha mẹ anh chị em bà 
con thân thích cho đến các loài gia cầm trong nhà; 
đây là tự mình tư duy sẽ làm cho nhớ lại". Nhà vua 
lại hỏi Na Tiên: "Như thế nào là đã từng làm nhiêu 
việc khác nhau sẽ làm cho nhớ lại?" Na Tiên nói: 
“Ví như tên con người, tên mọi vật, các loại màu 
sắc và các mùi vị thơm hôi ngọt đăng; nhớ lại sự 
việc và nói những loại như vậy; đây là xen lẫn 
trong nhau sẽ làm cho nhớ lại. Nhà vua lại hỏi Na 
Tiên: "Như thê nảo là có người dạy dỗ sẽ làm cho 
nhớ lại?" Na Tiên nói: "Khi người ta vui quá thì 
quên mất người khác bên cạnh, hoặc là có người 
nhớ, hoặc có người quên bằng. Nếu được người ta 
nhắc thì cần phải để ý; đây là người khác dạy bảo 
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sẽ làm cho nhớ lại. 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như thế nào là dáng 
vẻ sẽ làm cho nhớ lại?" Na Tiên nói: “Người ngựa 
trâu bò đều có hình dáng của chủng loại mình; đây 
là dáng vẻ sẽ làm cho nhớ lại. Nhà vua lại hỏi Na 
Tiên: "Như thế nào là từng có những lần quên mất 
sẽ làm cho nhớ lại?" Na Tiên nói: "Ví như người 
bồng nhiên có những điều quên mất, nhiêu lần ngôi 
một mình nhớ lại được những điều đó; đây là từng 
có những quên mất sẽ làm cho nhớ lại". Nhà vua 
lại hỏi Na Tiên: "Như thê nào là nhờ vào hiểu biết 
sẽ làm cho nhớ lại?" Na Tiên nói: "Người học chữ 
có thê luyện chữ viết đó; đây là nhờ vào hiểu biết 
sẽ làm cho nhớ lại". Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như 
thê nào là dạy dỗ tính toán sẽ làm cho nhớ lại?" Na 
Tiên nói: "Như người cùng nhau dạy dỗ tính toán 
biết kế sách thủ thuật rõ ràng: đây là dạy dỗ tính 
toán sẽ làm cho nhớ lại. Nhà vua lại hỏi Na Tiên: 
"Như thế nào là gánh vác trách nhiệm sẽ làm cho 
nhớ lại?" Na Tiên nói: "Ví như nhìn thây sự cô vũ 
mà quay về gánh vác trách nhiệm; đây là trách 
nhiệm câu thúc làm cho nhớ lại. Nhà vua lại hỏi 
Na Tiên: "Như thế nào là chuyên nhất tâm tư sẽ 
làm cho nhớ lại?" Na Tiên nói: "Sa môn chuyên 
nhất tâm ý mình, tự nghĩ đến mọi việc đã xảy ra từ 
ngàn vạn đời kiếp quá khứ đến nay đêu là do mình; 
đây là chuyên nhất tâm ý sẽ làm cho nhớ lại. Nhà 
vua lại hỏi Na Tiên: "Như thế nào là đọc sách và 
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học hành sẽ làm cho nhớ lại?" Na Tiên nói: "Đề 
vương có sánh vở rất cô xưa, nghĩ răng đó là sách 
nói vê vị hoàng đê nào đó hay là thời đại nào đó; 
đây là đọc sách và học hành sẽ làm cho nhớ lại. 
Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Như thế nào là từng có 
sự truyền đạt nay thây lại sẽ làm cho nhớ lại?" Na 
Tiên nói: "Như người đã có những sự sự truyền đạt, 
nay thấy lại những sự việc đó thì làm cho nhớ lại; 
đây là từng có sự truyền đạt nay thấy lại sẽ làm cho 
nhớ lại. Nhà vua nói: "Hay thay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Đức Phật hắn là biết 
hết mọi việc đã xảy ra, vừa mới xảy ra và sẽ xảy ra 
chăng?” Na Tiên nói: "Đúng vậy, Đức Phật biết tất 
cả mọi sự việc. Nhà vua nói: "Giả sử Đức Phật đã 
biết hết mọi sự việc, tại vì sao Ngài không giáo hóa 
các đệ tử ngay một lúc, tại sao lại giáo hóa dần 
dân?" Na Tiên hỏi nhà vua: "Trong nước có thây 
thuốc giỏi hay không?" Nhà vua nói: "Có thây 
thuốc giỏi đấy. Na Tiên nói: "Có thê biết hết mọi 
vị thuôc trên thiên hạ này hay không?” Nhà vua 
nói: "Có thê biết rõ hết các vị thuốc. Na Tiên hỏi 
nhà vua: "Vị thây thuốc giỏi đó trị bệnh cho người 
ta, là cho thuốc uỗng ngay một lúc hay là cho uỗng 
dân dân?" Nhà vua nói: "Người nào không bệnh tật 
thì không thể cho thuốc trước, đúng bệnh mới cho 
thuốc để chữa trị mà thôi. Na Tiên nói: "Đức Phật 
tuy biết hết mọi chuyện quá khứ hiện tại và vị lai, 
nhưng cũng không thể nào giáo hóa người khắp 
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thiên hạ ngay một lúc được, phải từ từ để giảng dạy 
kinh pháp giới luật khiến cho họ vâng theo thực 
hành chính xác mà thôi. Nhà vua nói: "Hay thay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Các vị Sa-môn nói: 
"Con người ở tại thế gian làm nghiệp ác, đến lúc 
trăm tuôi đứng trước ngưỡng cửa của cải chết thì 
hãy niệm Phật, sau khi chết sẽ được sanh lên cõi 
trời. Trẫm không tin lời nói này. Lại nói: "Giết hại 
một mạng sống thì chết đi sẽ vào trong địa ngục. 
Trầm không tim lời nói này. Na Tiên hỏi nhà vua: 
"Nếu như người câm hòn đá nhỏ bỏ vào trong 
nước, thì hòn đá nôi hay chìm?” Nhà vua nói: "Hòn 
đá đó sẽ chìm mất. Na Tiên nÓI: "Nếu: như mang 
một tắm đá lớn bằng trăm gốc cây xếp lên trên 
thuyên, thì thuyên đá ấy há có chìm hay không?” 
Nhà vua nói: Không chìm được. Na Tiên nói: 
"Trong thuyền có tắm đá lớn băng trăm gốc cây 
nhưng do thuyền nên không chìm được?" Con 
người tuy vốn có tạo ra nghiệp ác, nhưng trong một 
lúc niệm Phật tâm họ ân hận và được uy lực của 
Phật gia hộ, vì vậy cho nên không rơi vào trong địa 
ngục, chỉ có được sanh lên cõi trời. Hòn đá nhỏ 
chìm xuống ây là giỗng như người làm nghiệp ác, 
không biết niệm Phật thì sau khi chết rơi vào trong 
địa ngục nhận lây báo ứng đã tạo ra”. Nhà vua nói: 
"Hay quát” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Các vị Sa-môn vì 
những lý do gì mà thực hành học đạo làm Sa- 
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môn?” Na Tiên nói: "Chúng tôi vì quá khứ khô 
đau, hiện tại khô đau, vị lai khổ đau, mong muốn 
loại bỏ nỗi khổ đau này, không muốn trở lại nhận 
chịu thêm nữa, vì vậy mà thực hành học đạo làm 
Sa-môn. Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Khô đau là ở 
đời sau, tại sao phải học đạo làm Sa môn trước như 
vậy?” Na Tiên hỏi nhà vua: "Nhà vua hắn là có kẻ 
thù đôi địch ở nước khác đang muốn tấn công lẫn 
nhau phải không?” Nhà vua nói: "Đúng như vậy, 
có nhiêu kẻ thủ đối địch ở nước khác, luôn luôn có 
ý định tân công lần nhau. Na Tiên hỏi nhà vua: 
"Lúc quân địch tân công đến nơi thì nhà vua mới 
rèn binh khí đào hào đắp lũy để chống cự, hay là 
phải lo phòng bị từ trước vậy?” Nhà vua nói: "Phải 
lo chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ trước chứ!" Na Tiên 
hỏi nhà vua: "Tại vì sao phải chuẩn bị đây đủ mọi 
thứ từ trước khi mà quân địch chưa tân công?" Nhà 
vua nói: "Chuẩn bị trước bởi vì quân địch sẽ tân 
công bất ngờ. Na Tiên hỏi nhà vua: "Quân địch hãy 
còn chưa đến vì sao phải chuẩn bị mọi thứ từ 
trước?" Na Tiên lại hỏi nhà vua: "Lúc đói mới cày 
ruộng gieo lúa, lúc khát mới đào đất làm giếng 
cũng được chứ?" Nhà vua nói: "Tất cả đều phải 
làm từ trước khi xảy ra”. Na Tiên nói: "Hãy còn 
chưa đói chưa khát, tại sao điều động làm trước đề 
làm gì?” Nhà vua nói: “Hay thay!" 
Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Cối trời thứ bảy cách 
nơi chúng ta cư trú bao nhiêu xa?" Na Tiên nói: 
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"Rất xa, giả sử mang một tảng đá lớn bằng cung 
điện của nhà vua, từ tầng trời thứ Dây đây xuông, 
trong thời gian sáu tháng mới rơi xuông mặt đât 
của thê gian nảy”. Nhà vua nói: "Các vị Sa-môn 
nói răng: "Đạt đến quả vị La Hán, chỉ trong thời 
gian bằng người ta co duỗi cánh tay, đã Day lên trên 
tâng trời thứ bảy. Trầm không tin điều này, bởi vì 
đi mấy ngàn vạn ức dặm, tại sao nhanh chóng đến 
như vậy? Na Tiên hỏi nhà vua: “Nhà vua vôn sanh 
ở nước nào?” Nhà vua nói: "Trẫm vốn sanh ra ở 
nước Đại Tần, trong một nước nhỏ tên là A-lệ-tán. 
Na Tiên hỏi nhà vua: "A-lệ-tán cách nơi này bao 
nhiêu dặm?” Nhà vua nói: "Cách xa nơi này hai 
ngàn do tuân tức là khoảng tám vạn dặm”. Na Tiên 
hỏi nhà vua: "Có khi nào nhà vua nghĩ đến những 
Sự VIỆC Xảy ra trong đất nước mình từ nơi Xa XÔI 
này không?" Nhà vua nói: "Đương nhiên rồi, Trằm 
luôn luôn nhớ đến những sự việc xảy ra trong đất 
nước mình”. Na Tiên nói: "Nhà vua hãy thử nhớ 
lại những sự việc xảy ra trong đất nước mình, nhà 
vua đã từng làm một việc gì đó chắng hạn!" Nhà 
vua nói: "I[rầm đã nhớ rÔI. Na Tiên nói: "Nhà vua 
đi tám vạn dặm, sao trở về nhanh chóng như vậy?" 
Nhà vua nói: "Hay quá!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Nêu như có hai người 
ở tại đây cùng chết một lúc, một người sanh lên cõi 
trời thứ bảy, một người sanh đến nước Kế Tân cách 
nơi này bảy trăm hai mươi dặm, thì người nào sẽ 
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là người đến trước?" Na Tiên nói: "Hai người đến 
cùng một lúc mà thôi". Nhà vua nói: "Xa gân cách 
nhau rất nhiêu tại vì sao đến cùng một lúc?" Na 
Tiên nói với nhà vua: "Hãy thử nghĩ đến nước A- 
lệ-tán!" Nhà vua nói: "Trẫm đã nghĩ rôi". Na Tiên 
lại nói: "Nhà vua hãy thử "tiếp tục nghĩ đến nước 
Kế Tân!" Nhà vua nói: "Trẫm đã nghĩ rồi". Na Tiên 
hỏi: "Nhà vua nghĩ đến hai nước này thì nước nảo 
nhanh hơn?" Nhà vua nói: "Đều như nhau mà 
thôi!" Na Tiên nói: "Hai người chết một lúc, một 
người sanh lên trên cõi trời thứ bảy, một người 
sanh đến nước Kê Tân, cũng như nhau mà thôi. Na 
Tiên hỏi nhà vua: "Nếu có một đôi chim cùng bay, 
một con chim hướng về đậu trên cây lớn, một con 
khác hướng về đậu trên cây nhỏ, hai con chim cùng 
đậu, bóng con chim nào in xuông mặt đất trước 
vậy?” Nhà vua nói: "Bóng hai con chim đó cùng 1n 
t2EE” mặt đất một lượt như nhau mà thôi. Na Tiên 

1: "Hai người chết một lúc, một người sanh lên 
cõi trời thứ bảy, một người sanh đến nước Kê Tân, 
cũng đến cùng một lúc mà thôi. Nhà vua nói: "Hay 
thay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Con người phải dùng 
bao nhiêu điều kiện để học đạo và biết đạo?" Na 
Tiên nói: "Sử dụng bảy điều kiện để học đạo và 
biết đạo. Những øì là bảy điều kiện?" Đó là: 

1. Phân biệt được điều thiện điều ác. 

2. Luôn luôn siêng năng. 

©https:/ /daitangkinh.org 


SỐ 1670 B - KINH NA TIÊN TỶ KHEO (Biệt Bản), Quyền hạ 345 


3. Vui với đạo. 

4. Buộc ý phải làm điều thiện. 

5. Luôn nghĩ đến đạo. 

6. Chuyên nhất tâm ý. 

7. Tự nhiên không có gì yêu ghét”. 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Con người sự dụng 
bảy điều kiện này thì học và biết được đạo chăng?" 
Na Tiên nói: "Không phải người nào dùng Dảy điều 
kiện này cũng học và biết được đạo, người có trí 
năm giữ trí đÊ phân biệt biết rõ thiện ác, sử dụng 
một điều kiện này để phân biệt biết rõ mà thôi". 
Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Giả sử dùng một điều 
kiện để nhận biết, thì tại sao phải nói ra bảy loại 
làm gì?" Na Tiên hỏi nhà vua: "Như người cầm 
gươm đút gươm vào trong bao da đứng tựa lưng 
vào tường, lưỡi gươm có thể tự nhiên cắt đứt những 
đồ vật xung quanh hay không?” Nhà vua nói: 
"Không thể cắt đứt được cái gì cả. Na Tiên nói: 
“Tâm con người tuy sáng suốt, nhưng cần phải hội 
tụ được sáu điêu kiện như vậy để cùng nhau thành 
tựu trí tuệ mà thôi". Nhà vua nói: "Hay thay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Người ta làm điều 
thiện có được phước thiện to lớn chăng, làm điều 
ác nhận chịu tai họa to lớn chăng?” Na Tiên nói: 
"Người làm điều thiện có được phước thiện to lớn, 
nhưng làm điều ác thì nhận chịu tai họa nhỏ thôi. 
Bởi vì người ta làm ác rôi thì ngày ngày tự hối hận 
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về lỗi lầm của mình đã tạo ra, cho nên lỗi lâm của 
họ ngày càng ít lại; người làm điều thiện tuy nhỏ 
mà ngày đêm tự suy nghĩ và rất vui vẻ, vì thê cho 
nên có được phước thiện to lớn. Ngày xưa, thời 
Đức Phật còn tại thế, trong nước đó có người tật 
nguyên không toàn vẹn tay chân, nhưng lại hái hoa 
sen mang đến dâng lên Đức Phật. Đức Phật liền 
bảo các vị Tỳ kheo biết rằng: "Người này không 
toàn vẹn tay chân nhưng trong chín mươi mốt kiếp 
sau này không rơi vào trong địa ngục, không vào 
trong đường súc sanh ngạ quỉ, sẽ được sanh lên cõi 
trỜI, đến khi thọ mạng cõi trời kết thúc thì trở lại 
tiếp tục làm người. Vì thế mà tôi biết rằng người 
làm điều thiện nhỏ có được phước thiện to lớn. 
Người làm điều ác thì tự mình hối hận về lỗi lâm 
đã gây ra nên dân dân tiêu diệt mà hết sạch, vì vậy 
mà tôi biết rằng người làm điều ác nhận chịu tai 
họa nhỏ thôi. Nhà vua nói: "Hay thay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Người trí làm điều 
ác và người ngu làm điều ác, lỗi lâm tai họa của hai 
XI này, thì ai nhận chịu nhiêu hơn ai?" Na Tiên 

ó1: "Người ngu làm điều ác thì nhận chịu tai họa 
lớn hơn, người trí làm điều ác nhận chịu tai họa 
nhỏ thôi. Nhà vua nói: Không thích hợp, Na Tiên 
nói Trầm không đồng Ÿ, Trong nước Trẫm dùng 
chánh pháp để sửa trị, nều quan lớn có sai lầm thì 
xử tội rất nặng, dân thường có lỗi lầm thì xử tội 
nhẹ hơn, vì vậy người trí làm điều ác phải chịu tai 
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họa lớn hơn, người ngu làm điều ác nhận chịu tai 
họa nhỏ thôi!" Na Tiên hỏi nhà vua: "Ví như hòn 
sắt năm trên đất, một người biết là hòn sắt nóng, 
một người không biết øì cả, hai người cùng tiên 
đến câm lẫy hòn sắt nóng thì người nào bỏng tay 
nhiêu hơn người nào vậy?" Nhà vua nói: Người 
không biết gì bỏng tay nhiêu hơn". Na Tiên nói: 
"Người ngu làm điều ác không luôn luôn tự mình 
hối hận cho nên tai họa của họ lớn hơn; người trí 
làm điều ác biết răng mình đã làm điều không 
đúng, nên ngày đêm tự hối hận về sai lầm của 
mình, do đó tai họa của họ ít hơn". Nhà vua nói: 
"Hay thay!” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Có người nào có thể 
mang thân này bay lên phía trên đến cõi Phạm 
Thiên ở tâng trời thứ bảy, và đến Bắc Cu Lô Châu, 
cho đên muốn tùy ý đên nơi nào cũng được hay 
không?" Na Tiên nói: "Có thê". Nhà vua nói: "Làm 
thê nào mang thân này lên cối Phạm Thiên ở tâng 
trời thứ Dây, đến Bắc Cu Lô Châu, cho đến muốn 
tùy ý đến nơi nào cũng được:" Na Tiên hỏi nhà vua: 
"Nhà vua hắn là nhớ lúc còn thơ ấu chơi trò nhảy 
lên cách mặt đất một trượng (= mười thước Tàu) 
hay không?" Nhà vua nói: "Lúc trầm còn bé trong 
ý nghĩ muôn nhảy lên thì nhảy lên cách mặt đất 
hơn một trượng.. Na Tiên nói: Người đặc đạo 
trong ý muôn nhảy lên đến trên cõi Phạm Thiên ở 
tâng trời thứ bảy, cho đến Bắc Cu Lô Châu thì cũng 
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như vậy. Nhà vua nói: “Hay thay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Các vị Sa-môn nói: 
"Có khúc xương dài bốn ngàn dặm. Thân như thế 
nảo mà xương lại dài bỗn ngàn dặm?" Na Tiên hỏi 
nhà vua: "Nhà vua từng nghe trong biến lớn có loài 
cá lớn tên là Chất, thân đài hai vạn tám ngàn dặm 
hay không?" Nhà vua nói: "Đúng là có nghe điều 
này, Trẫm nghe có loài cá như vậy". Na Tiên nói: 
"Loài cá dài hai vạn tắm ngàn dặm như vậy thì 
Xương sườn của nó dải bôn ngàn dặm, nhà vua nào 
cảm thây quái lạ!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Các vị Sa-môn nói 
răng: "Tôi có thê ngưng được sự hoạt động của hơi 
thở. Làm sao ngưng được hơi thở lưu thông?” Na 
Tiên hỏi nhà vua: "Nhà vua từng nghe đến ÿ chí 
hay không?” Nhà vua nói: "Trẫm có nghe điêu đó. 
Na Tiên nói: "Nhà vua cho rằng ý chí ở trong thân 
người chăng?" Nhà vua nói: "Trẫm cho răng ý chí 
ở trong thân người. Na Tiên nói: "Nhà vua cho 
răng người ngu không thể nào không chế thân 
miệng của họ, không thể nào thọ trì kinh giới, thì 
hạng người như vậy cũng không, vul gì với thân thế 
của họ. Người học đạo có thế không chế thân 
miệng, có thể thọ trì kinh giới, có thể chuyên nhất 
tâm ý của mình, đạt đến Tứ thiên thì có thê ngưng 
được hơi thở vậy thôi. Nhà vua nói: "Hay thay!" 

Nhà vua hỏi Na Tiên: "Gọi là biên, biển là tên 
gọi của nước hay biến?" Vì sao dùng việc khác để 
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nói là biển?" Na Tiên nói: "Sở dĩ con người gọi là 
biển, bởi vì nước và muối hòa với nhau mỗi bên 
đều một nửa, vì vậy gọi là biển mà thôi. Nhà vua 
hỏi Na Tiên: "Tại vì sao biển đều mặn giống. như 
vị muối?" Na Tiên nói: "Sở dĩ nước biên mặn là 
bởi vì tích chứa từ xa xưa đến nay, và có rất nhiêu 
loài tôm cá cua rùa... chết ngâm trong nước tiết 
ra các chất khác nhàu hòa lẫn với nhau, vì thế làm 
cho nước biến trở thành mặn mà thôi. Nhà vua nói: 
"Hay thay!” 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: Người đắc đạo rÔi 
hăn là có thê tư duy biết nhiêu sự việc sâu sắc phải 
không?" Na Tiên nói: Đúng vậy, người đặc đạo 
TÔI CÓ thể tư duy biết mọi điêu sâu sắc. Kinh Phật 
sâu sắc nhất, phân tích biết rõ mọi điều, những sự 
việc không thể diễn tả không thể suy nghĩ, đều 
dùng trí tuệ để bình xét rõ ràng". Nhà vua nói: "Hay 
thay!" 

Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Thân thức của con 
người, trí và pháp (tự nhiên), ba điều này giông 
nhau hay là đêu khác nhau?" Na Tiên nói: "Thân 
thức của con người (Nhân thân) là chủ thê giác, trí 
là hiểu rõ đạo lý, pháp là hư không chăng có con 
người trong đó". Nhà vua lại hỏi Na Tiên: "Người 
ta nói được làm thân người, thì như thế nào là được 
làm thân người?” Mắt nhìn cảnh sắc, tai nghe â âm 
thanh, mũi ngửi mùi hương, miệng biết mùi vị, 
thân biết cứng mêm, ý biết thiện ác, những sự việc 
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như vậy thì nơi nào là được làm thân người?” Na 
Tiên hỏi Nhà vua: "Nếu khiến cho mắt người có 
thể tự nhìn, thì móc con nØươi ra có thể nhìn xa 
rộng không?" Banh lớn lỗ tai ra thì âm thanh nghe 
được há có xa rộng hơn không?" Khoét lỗ mũi cho 
rộng ra thì mùi hương ngửi được đó có nhiêu hơn 
không?" Vạch lỗ miệng làm cho to ra thì mùi vị 
biết được há có nhiều hơn không?" Lột da xẻ thịt 
có làm cho biết đích xác là được mêm cứng 
không?" Rút bỏ ý chí thì có thê nghĩ được nhiều 
hay không?" Nhà vua nói: "Không thê nào!" Na 
Tiên nói: "Đức Phật đã làm việc rất khó làm, Đức 
Phật đã biết việc rất vi diệu". Nhà vua lại hỏi Na 
Tiên: "Đã làm việc rất khó làm như thế nào, đã biết 
việc rất vi diệu như thế nào?" Na Tiên nói: "Đức 
Phật có năng lực biết rõ trong bụng con người, mắt 
đã nhìn thây sự việc và biết rõ mọi điều, tất cả đều 
hiểu rõ. Ngài có năng lực hiểu rõ sự việc của mắt 
thây, Ngài có năng lực hiểu rõ sự việc của tai nghe, 
Ngài có năng lực hiểu rõ sự việc của mũi ngửi, 
Ngài có năng lực hiểu rõ sự việc của miệng nêm, 
Ngài có năng lực hiểu rõ sự việc của thân xúc, Ngài 
có năng lực hiểu rõ sự việc của sự thật bại, Ngài có 
năng lực hiểu rõ sự việc của môi nghi nEỜ, Ngài có 
năng lực hiểu rõ sự việc của những ÿ niệm, Ngài 
có năng lực hiểu rõ sự việc của thân thức. Ví như 
CÓ người lây nước biến ngậm trong miệng, thì có 
thể phân biệt biết được nước đang ngậm trong 
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miệng là nước suối nào đó, là nước khe nào đó, là 
nước sông nào đó hay không?" Nhà vua nói: "Các 
loại nước hòa lại làm một, khó phân biệt biết rõ 
từng loại được”. Na Tiên nói: "Đức Phật đã làm 
VIỆC rất khó làm, Ngài có năng lực phân biệt biết 
rõ tật cả các vị của các loại nước này. Sự việc như 
nước biến này thây ở trước mắt, nhà vua hãy còn 
không có thê phân biệt biết được, nay thân thức của 
con người không thây trong thân người CÓ sáu quan 
hệ tinh tế không thê thây được, vậy mà Đức Phật 
có năng lực phân biệt biết rõ tất cả. Đức Phật có 
năng lực hiểu rõ tất cả, từ tâm niệm đến mắt nhìn 
thây được, từ tâm niệm đến tai nghe thây được, từ 
tâm niệm đến mũi ngửi được, từ tâm niệm đến 
miệng biết rõ mùi vị, từ tâm niệm đến thân biết rõ 
khổ vui lạnh âm thô cứng, từ tâm niệm có những 
nƠI hướng đến, Đức Phật đều biết rõ và Ngài phân 
biệt giảng giải rõ ràng từng pháp một thật tường 
tận". Nhà vua nói: "Diệu kỳ thay!" Đức Thê Tôn!" 

Na Tiên nói: "Đã nửa đêm, tôi muỗn trở về!" 
Nhà vua liên truyền cho cận thân lây bốn xấp vải 
bông quân lại tâm dầu vừng trong đó đề làm đuốc, 
đưa tiễn Na Tiên trở về, cung kính lo lắng cho Na 
Tiên giống như lo lắng cho bản thân mình, các cận 
thần đều răm rắp tuân lệnh không chút chậm trễ. 
Nhà vua nói: "Có được vị Thây như Na Tiên, làm 
đệ tử như Trẫm, thì có thể mau chóng hiểu được 
đạo lý!" Những câu hỏi của nhà vua đêu được Na 
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Tiên nhanh chóng trả lời tường tận từng điều một, 
nhà vua vô củng hoan hỷ. Nhà vua liền truyền lệnh 
mở kho lấy chiếc áo tốt nhất trị giá mười vạn tiền 
dâng cúng Na Tiên. Nhà vua nói với Na Tiên: "Từ 
hôm nay về sau nguyện xin cúng dường Na Tiên 
hàng ngày và xin được cúng dường bữa cơm cho 
tám trăm vị Sa môn ở tại cung điện này, hễ muốn 
điều gì thì Trầm thuận lòng lây ngay thứ đó. Na 
Tiên trả lời nhà vua: "Bản đạo là người tu hành 
chắng có ham muốn gì cả. Nhà vua nói: "Na Tiên 
nên tự bảo vệ, cũng nên bảo vệ cho Trẫm. Na Tiên 
nói: "Như thê nào là tự bảo vệ và bảo vệ cho cả nhà 
vua?" Nhà vua trả lời rằng: "Sợ rắng mọi người bản 
tán gọi Trâm là người keo kiệt, Na Tiên đã giải 
thích rõ ràng mọi điều thắc mắc, mà không thể ban 
tặng để đên đáp; hoặc là sợ người ta nói Na Tiên 
không thể giải thích mọi nghi ngờ của Trẫm cho 
nên Trẫm không ban thưởng. Na Tiên nhận sự 
cúng dường là làm cho Trẫm có được phước thiện 
ây, Na Tiên cũng bảo vệ được danh diÊng của mình. 
Ví như con sư tử ở trong chuông bằng vàng, bởi vì 
bị giam giữ cho nên luôn luôn có tâm niệm muốn 
được thoát ra, nay Trầm tuy là địa vị Quốc Vương 
ở trong cung điện vẫn tỉnh ngộ được, nhưng ý 
Trẫm không vui được, chỉ muôn rời bỏ quyên uy 
danh vị để thực hành tu học đạo pháp! Nhà vua 
nói xong, Na Tiên liên đứng dậy cáo từ trở về chùa. 

Na Tiên vừa rời khỏi cung điện thì nhà vua âm 
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thâm tự nghĩ: "Mình đã hỏi Na Tiên những điều 
như thê nào?" Na Tiên đã giải thích cho mình 
những điêu như thế nào?" Những gì mình hỏi Na 
Tiên đều giải thích rõ ràng làm cho tâm ý mình 
được sáng tỏ nhiều lắm." 

Na Tiên trở về chùa cũng tự nghĩ: "Nhà vua hỏi 
mình những điều gì?" Mình cũng trả lời nhà vua 
những điều gì?" Những gì nhà vua hỏi mình cũng 
giải thích cho nhà vua cả rồi. 

Suy nghĩ việc này cho đến lúc trời sáng. Sáng 
hôm ây Na Tiên khoác ca sa ôm bình bát đi thăng 
vào cung lên chính điện ngôi nơi chỗ hôm qua. Nhà 
vua tiễn lên làm lễ với Na Tiên rồi lùi lại ngôi 
xuống. Nhà vua thưa với Na Tiên: "Hôm qua Na 
Tiên vừa rời cung điện thì Trẫm tự nghĩ mình đã 
hỏi Na Tiên những lời gì Na Tiên đã trả lời mình 
những lời gì Trẫm lại tự nghĩ những điều mình đã 
hỏi Na Tiên, Na Tiên đều giải thích rõ ràng làm 
cho tâm ý mình được sảng, tỏ nhiều lắm. Trẫm nghĩ 
đến những, điều này thì vô cùng hoan hỷ ngủ yên 
giác đến sáng. Na Tiên nói: "Tôi đi về chùa cũng 
tự nghĩ: "Nhà vua đã hỏi mình những điều gì Mình 
cũng đã giải thích cho nhà vua những điều gì Nhà 
vua đã hỏi điều gì thì bần đạo đã giải thích rõ ràng 
điều ấy rôi. Vì lý do này mà hoan hý mãi đến trời 
sáng". Chia xẻ với nhau xong, Na Tiên ngỏ ý muốn 
trở về, nhà vua liên đứng lên làm lễ và cung kính 
tiễn bước Na Tiên. 
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Tác giả: Bồ-tát Long Thọ soạn tập. 
Hún dịch: Sa-môn Nhật Xưng 


QUYẾN 1 
Cúi đầu lễ chư Phật 
Cùng Bồ-tát, Thánh chúng 
Hay dùng mắt trí tịnh 
Dẫn dắt khắp quần sanh 
Đề Thích đủ ngàn mắt 
Đại Tự Tại ba mát 
Và ảnh sáng nhật nguyệt 
Đêu không thể soi ' khắp 
Na-la-diên hai mắt 
Biển hiện các hình tượng 
Hàng phục A-tu-la 
Nương kiêu mạn sản hận 
Chỉ Phát đủ trí sáng 
Diệt ác, trừ tôi tăm 
Như dùng lông chữmn công 
Phúi bỏ các độc bản 
Như Lai, đại trượng phu 
Đảnh bày tướng bạch hào. 
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Xoay quanh hữu bảy vòng 
Giống nhự hình trồn ốc 
Nhuấn thăm rất khả ái 
Trởi, trăng cùng đèn sảng 
Lu mờ đều không hiện 
Chư thiên và người đời 
Đêu cúng đường ngợi khen. 

Đã nghe những lời dạy này, ý muốn làm gì?" 
Phải đôi với lời Phật dạy tôn trọng vui thích. Ánh 
sáng của trí kia như ánh đèn chiêu xa có thê phá 
trừ ngu s1, bóng tối ngăn che, nên khai mở mắt trí 
của Phật. Giỗng như đám mây lớn thường rót mưa 

cam lỗ. Như ảnh trăng tròn mùa thu thường dứt trừ 
nóng bức. Rốt cuộc nhận giữ chánh pháp của chư 
Phật, tăng trưởng hết thảy trí tuệ của chư Phật, 
quyết định thành tựu Căn, Lực, Giác chi. Dứt trừ 
hai loại sóng gIÓ Nghiệp, Hoặc. Không bị đắm 
chìm trong bê ái. Nương thuyên chánh pháp đi đến 
bờ bên kia. Ở nơi các hạnh, Thí v.v.. nên khéo tu 
tập. Lây các vật quí báu đem bồ thí để phá trừ lỗi 
Tham, thêm lớn nghĩa lợi. Vui giữ tịnh giới, đọc 
tụng kinh điển. Đã làm những việc như thê rôi, Tỳ- 
kheo các ông, ở nơi lọng phước kia, sẽ mau chóng 
được viên mãn. 

Như lời Phật dạy, ở nơi mười nghiệp thiện, sao 
không tu tập? Tâm bị tham sai khiến, giỗng như 
đứa đây tớ, thân đắm châp dục lạc, không hiểu lẽ 
vô thường, luôn luôn tìm cầu không có ngừng nghỉ. 
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Do vì ngu sĩ mà sanh Ngã mạn. Đối với tiên tài vật 
báu của mình keo kiệt thâu giữ. Thấy những người 
đến xin quay mặt bỏ đi. Chưa từng, trong chốc lát, 
nơi tĩnh xứ, vắng vẻ, ø1ữ gìn tịnh giới tu tập các 
Thiên định, các hạnh lợi ích hữu tình như Phật 
giảng dạy Ông đối với những điều đó, không được 
điều nào. 

Lại tiên tài, của báu này làm tăng trưởng kiêu 
mạn, trạo cử, tán loạn, khởi lên nhiều nỗi lo lắng, 
buôn phiên, sanh ra các sự sợ hãi, ngăn che nẻo 
thiện. Đây là pháp hủy hoại, phá tán, là pháp đọa 
lạc, là pháp vô thường, không có chủ tế, không có 
chỗ quy hướng đời trước, đời sau, đêu không thể 
được. Hiện tại vui ít, sát na không dừng giông như 
cảnh mộng, dợn nắng, huyễn hóa, thành Càn-thát- 
bà và vòng lửa xoay tròn. Như cây chuối kia ở giữa 
không có thật. Như bọt trên mặt nước, chốt lát tan 
hoại. Người ngu không rõ, mọi thứ đều mong giữ 
lây. Do vậy, khổ nhiều vui ít, chứa nhóm hết thảy 
căn bản phiên não. Cho nên phải khởi tưởng không 
bên chặt, khởi tưởng vô thường. Nếu đôi trị như 
thế thì không bị giặc cướp, nước, lửa, quan lại, thân 
thuộc xâm chiếm, tốn hại. Cũng không bị Diễm- 
ma-Ìla vương kia ăn nuốt, mà đời sau, nhất định 
thành tựu phước báo an vui, hạnh phúc. Do dùng 
tài thí sồm thâu các hữu tình, người này cùng hoa 
Cô-mâu-na kia khai nở tươi tốt hưng thịnh, được 
mọi người vui thích trông thấy. Hết thảy tội 
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chướng tích tụ hiện hữu, tiêu diệt trong sát na. 
Giông như ngọn lửa mạnh, đốt cháy củi khô, không 
còn có dư sót. Như nước sông Hăng, rửa sạch các 
cầu nhiễm tháy đêu được thanh tịnh. Như châu Ma- 
ni, tùy theo ý muốn mà được thành tựu. Những 
người đến xin đều khiến đây đủ, đều cùng khen 
ngợi. Đây là chỗ nương tựa, tạo sự an lành thù 
thăng, công đức chơn thật, tiếng tốt lưu hành vọng 
xa, lìa các tội lỗi, thọ mạng lâu dải. Nếu rộng tu 
phạm hạnh thì có thể phá trừ các độc tham, sân, s1, 
các lỗi tà kiên v.V.. cỡI xe công đức, trọn không bị 
đọa lạc. Nêu tâm nhiễm ô ô đắm chấp nơi cảnh dục, 
tạo tác hắc nghiệp rôi, thì như thiên tử Nga-ma-na- 
ta-la, mau chóng biên đối, tàn tạ. Nên biết người 
nữ, bảy rõ xâu ác rất đáng nhàm chán. Hữu tình 
ngu sI, tranh giảnh tham đắm. Kẻ tham đăm dục 
này ví như người khát nước kia, uống nước mặn, 
tâm không dừng đủ. Như chặt gốc cây, không lâu 
sẽ khô héo. Như dòng thác trên núi đồ xuông, 
không thê đấp, đê ngăn chận. Như ở trong hang răn 
sẽ bị nó căn đốt truyền nọc độc. Như hòn sắt nóng, 
chạm vào sẽ sanh nóng khô. Như ăn trái độc, sau 
nhất định sẽ bị tốn hại. Như sương móc đọng trên 
cỏ lá, không thể ở được lâu. Như đám mây nôi trên 
trời, hột nhiên tan mất. Như lây cát làm thành thì 
sẽ mau chóng hủy hoại. Như lây đất chưa nung làm 
đồ dùng, thê của nó chăng bên chắc. Như cây cung 
của Đề Thích, không lâu sẽ ân mất, như cỡi xe hư, 
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động liên nghiêng đỗ. Giỗng như mắt lưới, đụng 
vào bị trói buộc. Hết thảy tai nạn, lây làm bạn lữ, 
vì thế bậc Chánh sĩ cần phải lìa bỏ. 

Lại, đức Thế Tôn nói: "Nếu đối với năm dục 
không sanh tham đăm, thì hiện tiền sẽ có được vô 
lượng quả báo an vui. VỊ kia sẽ cắt đứt dòng nước 
dữ phiên não, cỡi thuyên chánh pháp, để đến bờ 
kia. Ta ở trong ba đại a tăng kỳ kiêp, tích tập phước 
hành, mới có thể đạt được sự biện luận nghĩa vị 
phong phú, vì các chúng sanh khai thị một cách 
bình đăng. Các ông phải đi đến vắng vẻ, vắng lặng, 
nghiên cứu, tư duy, xét chọn những điều ta đã dạy. 
Như ở trong sữa tìm câu vị tô, lạc, đề hô. Đã biết 
như thể rồi, hãy tích tập pháp tài và những vật 
thanh tịnh để dùng bô thí. 

Lại các đức Như Lai đã thoát ra khỏi bùn dơ 
phiên não trong tam giới, thành tựu thắng đức vô 
lậu thanh tịnh, phương tiện chỉ bày pháp tri túc. 
Như trong vườn rừng đẹp đẽ, người ở cảm thấy mát 
mẻ, lìa các phiền não. Khéo tu hạnh này, sẽ được 
sanh lên cõi Phạm Thiên. Ta ở chốn này, hết thảy 
phiên não không thể loạn động, hết thảy sợ hãi thảy 
đều đoạn trừ. Do duyên cớ này, phá trừ vòng luân 
hôi, được thành Chánh Giác. 

Lại, các đức Như Lai, đại bi ứng hợp nhau, 
thường giỏi hàng phục hết thảy ngoại đạo. Dùng trí 
thanh tịnh, quán sát, xét chọn; dùng lời nói êm dịu 
thâu nhận dạy dỗ, thí cho sự vô úy, Vì thuyết chánh 
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pháp, khiến phát sanh tin hiểu, phá trừ lưới ma, ở 
trong Phật pháp tâm được an trụ. Là bậc đại trượng 
phu, cất tiếng gầm sư tử; như Voi chua lớn, uy đức 
tôn quý riêng mình, nồi lên mây sâm lớn rót xuống 
mưa cam lô; Giới Định vô lậu, hương thù diệu 
huân tu, mọi việc làm hiện hữu đều không uống bỏ. 
Vì các chúng sanh, tuyên thuyết pháp chánh yếu, 
lia các phiền não, khiến chúng an vui. Như câ 
kiếp ba, nở hoa xinh xăn, như pháp dược tôi 
thượng, trừ sạch cáu bần của tâm. 

Như đức Thế Tôn nói, người trì tịnh giới sẽ có 
thiện pháp, lia xa lo lắng, sợ hãi, có được cải vui 
an ôn, có thể vượt qua biên khổ, sang đến bờ kia, 
khéo trừ diệt bốn ma. Đó là ma Thiên, ma Uẫn, ma 
Tử và ma Phiển não. Người này hay thối loa pháp 
lớn, đánh trông pháp lớn, đốt đuốc pháp lớn tâm 
hoan hỉ, thanh tịnh, làm lợi ích hết thảy, giáo hóa 
hàng Trời, người, vì làm Phật sự. 

Lại các đức Như Lai, trong vô lượng kiếp, chứa 
công, bôi đức, tu tập trí tuệ mà có thể thành tựu 
biện tài vô ngại, bốn pháp vô sở úy, mười loại trí 
lực, phương tiện thông đạt pháp phân Bô-đề, 
thường dùng tên trí tuệ, trừ diệt các ma oán. Đã 
hiện tiên chứng đặc các công đức như thế rồi, ở 
trong tam giới thật là bậc nhật, vì chúng hữu tình 
làm đẳng cha lành vô thượng. 

Lại, các đức Như Lai, do đây đủ mười loại Trí 
lực thù thăng làm hóa độ các ngoại đạo đệ tử. Đối 
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với trí tuệ, p1ới luật của Phật, sanh khởi sự ưa muỗn 
sâu sắc, chứng Thánh quả đầu tiên là Kiều Trần 
Như. Có thể khơi mở màng mắt ngu si, ám độn, ở 
trong chánh pháp rất là thù đặc, là Tôn giả Ma-ha 
Ca-diếp, Uu-lâu-tân-loa Ca- diếp. Ở trong các 
Phạm chí làm bậc thượng thủ, uông thuốc pháp 
Phật, chữa lành bệnh phiên não là tôn giả Xá-lợi- 
tử. Có thể dùng móc câu trí tuệ, chế phục tâm vọng 
cuỗng dại như voi say, có đại thân lực là Tôn giả 
Mục-kiên-liên. Tu tập đây đủ thắng hạnh, bước lên 
thang pháp Phật, ở yên nơi lầu gác giải thoát thanh 
tịnh là A-nậu-lâu-đà, Tân-đâu-lô, Phả-la-đọa-xà, 
Ma-ha-câu-hi-la, A-nan-đà v.v.. Lại có thể hóa độ 
vua Tần-bà-sa-la tin hiểu sâu xa pháp Phật, tôn 
trọng cung kính, làm đệ tử Phật, các bậc Thánh giả 
này đều dùng búa trí tuệ đốn cây duyên sinh, lìa 
các vọng, niệm câu Nhất thiết trí, xả bỏ kiến chấp 
của ngoại đạo, hàng phục, diệt trừ ngã mạn; đều có 
thể thành tựu hết thảy công đức. 

Hoặc quán xét bốn đại như độc xà, năm uân 
như xóm làng không người, vọng chập cho là chủ 
tế thì không thể giải thoát. Phải dùng gươm tuệ cắt 
đứt vọng niệm này. 

Lại mắt trí tuệ xem xét cảnh giới sáu XỨ giông 
như giặc thù, mười hai xứ v.v.. giông như rừng gai. 
Người nhận thức đúng. đăn không bị lửa dữ phiên 
não trong ngoài thiêu đốt, bức bách. Người này hăn 
là khéo gìn tịnh giới, trụ vào nhẫn nhục địa, được 
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Niệm xứ phân, đây đủ ánh sáng trí tuệ, phá trừ 
bóng tôi vô minh. Vị kia thường uống nước tám 
thánh đạo, lại thường khai mở hoa Bỏ-đề phân. 
Đây tức có thê vượt lên lâu gác ba đời, đoạn trừ 
các hữu kiết sử, vào biến trí tuệ, ở nơi đạo tràng 
Bỏ-đê, kiết giả phu tọa, khéo an trú trong thăng 
định vô lậu của Bồn thiên, thọ dụng hết thảy pháp 
lạc vô thượng. 

Lại những kẻ ngu mê hủy hoại phân pháp thiện, 
vui đăm cảnh giới năm dục của thê gian, như gió 
chạm sương móc, không thể tồn tại lâu dài. Lênh 
đênh trên biển khô, không được giải thoát, thây cầu 
chánh pháp lại bỏ mà rời xa. 

Như trong kinh nói: "Xưa có một trưởng giả 
đòng Bà la môn muốn dùng ươm nhọn sát hại một 
người con gái kia. Cô này chợt trông thây đức Như 
Lai, lớn tiếng kêu lên xin Phật cứu giúp, liên được 
thoát nạn. Lại như Ương- -quật-ma-la, muốn sát hại 
mẹ v.v... Lại có thê hàng phục Phạm chí Trường 
Trảo, khởi đại ngã mạn, khiến nhập pháp Phật, 
thưởng vị chánh pháp. Cũng khiến cho hết thảy 
người ngu s1, sau khi nghe những lời này rôi, xả bỏ 
kiêu mạn. Cũng như rông dữ, trong lòng chất chứa 
nỗi buôn bực, nóng bức, phun ra khí độc hung dữ 
làm tôn hại lúa mạ. Lại như qui Dạ xoa dùng mắt 
hung ác nhìn trăm ngàn chúng sanh khiến cho bị 
tốn hại. Như những thương nhân chìm đắm trong 
biến lớn, bị loài cá dưới đáy sâu muôn ăn nuốt liên. 
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Các tai nạn hiểm ác đáng sợ như thế, chỉ đức Như 
Lai là có thể cứu độ. 

Lại như mặt trời, mặt trăng sợ A-tu-la, chủ trời 
Đề Thích sợ đọa vào cõi ác, Phạm vương đỊ chấp, 
chấp ngã là thường. Những kiến chấp như thế là 
những nhận thức không chân thật, luân hôi qua lại, 
thọ lãnh những nỗi khô bức bách, khiến nghe 
chánh pháp, tháy đều được hiểu biết, uống vị giải 
thoát. Phá vỏ vô minh, ảnh sáng trí tuệ của kia như 
trăng trong sáng. Cho nên phải, sanh tâm tôn trọng 
sâu xa, lời dạy của Như Lai gần gũi pháp sư, vui 
nghe chánh pháp, suy xét nghĩa lý chơn thật, như 
lời dạy vâng làm. Giáo pháp của ngoại đạo kia là 
Pháp luân hôi, những bậc có trí phải khéo suy xét. 

Lại đức Thích tôn Mâu-nI nói pháp cam lộ, là 
ánh sáng trí tuệ, phá, tan bóng tối si mê. Như ở trên 
ngọn núi cao, cúi xuông nhìn muôn vật, chứa nhóm 
phi pháp như đắp đông phần, phải dùng lưới giá trí 
tuệ mà xúc bỏ đi. Trừ dẹp các ma oán phá bỏ cái dị 
luận, khiến được tỏ ngộ rôi, phát sanh tâm sáng 
suốt, thảy đều trừ bỏ được những phiên não nóng 
bức của thân tâm, hết tháy tội ác đêu được tiêu trừ 
hết. Đức Mâu-ni kia nói: "Như cái bóng rộng lớn 
của cây dù, ngăn che mặt trời phiền não mà được 
mát mẻ. Nếu có thể họa vẽ tạo tác tượng Phật, dùng 
hương, hoa, tràng hoa theo khả năng mà cúng 
dường, sẽ là thêm thang sanh thiên dân dân. Vì 
nương theo lời Phật dạy những nghiệp chướng hiện 
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hữu, sẽ được thanh tịnh trong Sát na, thiền định 
giải thoát đều được hiện tiền. Chắng phải như 
ngoại đạo, một đời bỏ uống, không hè tu sửa, khởi 
nhận thức vọng, nương nước sông Hắng, tăm rửa 
mong câu giải thoát. Đã biết như thê rôi, phải mạnh 
mẽ vượt qua cảnh giới của ma, năm Ø1ữỮ ươm tuệ 
phá trừ giặc phiên não, hủy hoại bánh xe sanh tử, 
xé rách lưới triên cái, làm mắt trí đủ sạch, diệt trừ 
Đóng tối ngu s1, dứt tâm tham ái, hàng phục răn độc 
sân khuẻ, đoạn trừ các tà kiến, xô dẹp núi ngã mạn. 
Đối với sanh xứ của Phật yêu thích tôn trọng, rải 
hoa Ta-la mà cúng dường, mọi mong câu đêu được 
thành tựu như ý, xa lìa những sự chê bai, giải thoát 
khỏi các sự sợ hãi, an trú vào chánh lý chân thật 
của chư Phật lìa tướng sanh diệt, được vul tịch tĩnh. 
Phải nhất tâm vui muốn nghe pháp. 

Tôi nghe như thế này, một thuở nọ Phật ở tại 
thành Xá-vệ, nơi khu vườn Kỳ-đà, Cấp-cô-độc bây 
ĐIỜ trong hội chúng có hai ngoại đạo là đại tiên Ca- 
tỳ-la và đại tiên Ô-lô-ca. Hai vị này xả bỏ tà kiến 
cũ, tin hiểu Phật trí, khéo trừ điệt sĩ ám có thể vượt 
qua biên khô, khởi suy nghĩ thế này: "Thê nào đức 
Như Lai thành tựu được công đức lọng phước rộng 
lớn thanh tịnh như thê này, sắc tướng thủ diệu, uy 
nghi đĩnh đạc như Tu-di, ba mươi hai tướng đại 
trượng phu và tắm mươi vẻ đẹp tùy hình hiễn hiện 
TỔ rằng, đoan nghiêm không gì sánh băng, hết thảy 
trần cầu đều không thể nhiễm. Hiện thân một 
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trượng sáu quang minh sáng rỡ, hết cõi hư không 
hoặc ân hoặc hiện, không cõi nào không nhìn thây 
khắp. Mắt như lá hoa sen xanh rộng lớn. Tướng 
bạch hảo ở giữa hai mi mắt như trăng tròn mùa thu. 
Mặt sáng sạch nhuân thắm, vi diệu khả ái, tóc màu 
xanh biêc như lông chìm công. Tướng đảnh đây 
phẳng như lọng của vua trời Đề Thích. Tướng nhục 
kế thanh tịnh như châu ma ni. Toàn thân sắc vàng 
đêu vui thích nhìn, Ví như bầy ong hút lây hương 
hoa thù diệu. Mỗi mỗi tướng tốt nhìn không chán 
mặt. Như mùa xuân nở hoa Câu-tô-ma. Lúc bây 
gIỜ, đức Như Lai như những suy nghĩ trong lòng 
của những ngoại đạo kia, dùng mắt tuệ thanh tịnh, 
quán sát hết thảy chúng sanh trong vô lượng vô 
biên thể giới kia, sanh tâm thương xót mà dạy rắng: 
"Thiện nam tử các ông! 'Ta ở trong ba đại a tăng kỳ 
kiếp, tu tập vô lượng chánh hạnh thanh tịnh, chứa 
nhóm vô biên phước trí rộng lớn, chắng phải dùng 
một ít nhân lành mà đạt được. An trụ trong tạng 
báu công đức vô tận, dùng tâm đại bi, quyết định 
cứu giúp vô lượng trăm ngàn chúng sanh trong địa 
ngục. Lìa tưởng oán thân, thảy đều khiến trừ khô 
đau. 
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Bấy giờ chủ trời Đề Thích, đầu đội mũ báu thù 
diệu băng châu ma ni, từ cõi trời Đao Lợi đi đến 
chỗ Phật, thấy thân tướng Phật, các đức trang 
nghiêm, tâm vô cùng hoan hý, được điều chưa từng 
có, đầu mặt kính lễ sát chân Phật, Thế Tôn, dùng 
âm thinh thật vi diệu xưng dương công đức Phật: 
"Nếu các chúng sanh thấy tướng tốt Phật, phát tâm 
hy hữu, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen 
thì có thế phá trừ được bốn loại nghiệp ma thành 
tựu nghĩa lợi, đạt được sự tốt đẹp to lớn. Trời, 
người các ngươi và các ma phạm, đêu nên đến đây, 
hâu hạ đẳng vô thượng tôn. Lúc ấy có các vị đại 
tiên g1ữ ánh sáng: "Nhật, Nguyệt thiên tử và các 
tinh tú; Thủy thiên, Hỏa thiên, Đa văn thiên. Diệm 
ma thiên, Đại Phạm Thiên, Lực kiên thiên, Na-la- 
điên-thiên, Bát-la-nữ- ma-na thiên v.v.. cùng các 
Long thân, Dạ xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu- 
la, Khẩn-na-la, Tất lệ đa Tỳ-xá-già, Tắc kiện đà 
v.v.. các chúng như thê đều cùng nhất tâm, cúng 
dường, lễ bái, tán thán công đức của Phật: "Là bậc 


©https://daitangkinh.org 


SỐ 1671 - KINH PHƯỚC CÁI CHÁNH HÀNH SỞ TẬP, Quyền 2 369 


xuất thế gian, Trí tuệ bậc nhất, tên gọi rộng lớn, 
không ai không nghe biết. Xá-lợi-phât v.v... các vị 
Thanh văn lớn, đêu không thể hiểu rõ cảnh giới trí 
tuệ của Ngài. Từ đảnh Tô-di-lô đến trời Sắc cứu 
cánh, hết thảy chúng hữu tình đều cùng nhìn kỹ 
đức Như Lai, bậc Ứng cúng, Chánh Biên Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê GIan Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật 
Thế Tôn, pháp mà Ngài tuyên thuyết, ngôn từ 
không hư dỗi, đâu, giữa, sau đêu thuân thiện, lời lẽ 
khéo léo, nghĩa lý sâu rộng, có thể phá trừ ngu sĩ 
ảm độn của những chúng sanh vô trí ít nghe. Khiến 
cho những kẻ kia khi đã nghe rôi, sanh khởi sự giác 
ngộ rộng lớn, vui thích tu tập chánh hạnh, tăng 
trưởng tuệ mạng, nhất định được thoát khỏi nỗi sợ 
hãi vê cõi ác, mở được công thành rộng lớn Niết- 
bàn, thể nhập vào cảnh giới giải thoát không thể 
nghĩ bàn. 

Trong kinh này nói nhân đầu tiên của lọng 
phước. Làm sao biết rõ?" Đã nghe những lời dạy 
này rôi, rộng hành hạnh bồ thí thanh tịnh, giữ vững 
giới cắm, đối với dục lạc thê gian, không khởi lòng 
yêu thích, các lợi ích thiện có được đều sanh tâm 
tín thuận, tu tập như thế sẽ chóng được thành tựu. 
Ví như có người, ở trong đêm tối, cầm bó đuốc to, 
vào trong nhà lớn, ở trong chốn kia đều được thấy 
rõ. Những kho tàng châu báu có trong đây, vô sô 
các loại, hoặc tinh hoặc thô, mỗi mỗi đêu hiện rõ, 
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thảy đều có thể thọ dụng, được cái vui an ồn. Hoặc 
lại có người, thọ trì đọc tụng, theo kinh này, vui 
nghe nghĩa sâu, gần gũi pháp sư, tư duy như lý, tâm 
sanh giác ngộ. Nên biết người này có thể ở trong 
đêm dài sanh tử, cầm đuốc tuệ lớn, vào thành Niết- 
bàn. Đôi với pháp thâm diệu hoặc lý, hoặc sự, thảy 
có thê hiểu rõ, đều được thông đạt, lìa các nghi 
hoặc, phá trừ s1 ám, thoát khỏi luân hồi tâm được 
giải thoát, còn có thể thọ dụng pháp lạc vô cùng. 
Như đức Thế Tôn nói: "Thế gian hữu lậu, 
không sanh ra thắng. tuệ; chỉ đèn chánh trí, mới có 
thê trừ sĩ á ảm. Cho nên bậc trí phải cầu chánh pháp 
vô lậu, xuất thế. Đối với giáo pháp tương ưng với 
khế kinh, luận nghi Phật thuyết, phải khéo quán 
sát. Như chúng hữu tình tạo phước, phi phước đều 
thọ quả báo, nhất định không lâm. Nên biết thế 
gian đều do nhân duyên sanh. Nếu không có chúng 
sanh thì không có phiên não. Nếu không có phiên 
não thì không có địa ngục. Cho nên ta nay nói pháp 
nhân duyên, chăng giông như những kiến chấp tả 
dị của ngoại đạo: "Không nhân, không duyên, sanh 
hệt thảy pháp. Họ châp răng gai nhọn là do a1 vót?” 
Sắc lông của cầm thú thì được ai vẽ?" Việc này 
hiển nhiên, đâu mượn nghiệp nhân?" Do đây mà 
biết, mọi vật tôn tại trên thế Ø1an vốn sinh ra từ tự 
nhiên không cân phải tu tập. Đức Như Lai biết rồi, 
khởi lòng đại bị, thương xót giáo hóa. Dùng ánh 
sáng trí tuệ diệt trừ u tôi si mê của kia, dần dân 
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khiến ngộ nhập vào trí nhất thiết trí, xả bỏ tà kiến 
cũ ở trong Phật pháp, tâm được giải thoát. 

Ở trong kinh này nói, những lời dạy bảo của 
đức Phật, nói các pháp: "Bồ thí v.v.. có thể giúp 
cho thoát ra khỏi luân hôi, được các sự an vui. Hiện 
thây các loại hữu tình ở thế gian, tạo phước, phi 
phước, thọ quả báo khô, vui. Như trưởng giả Cấp 
Cô Độc, phát tâm tịnh tín, lây ba mươi câu chi vàng 
bạc châu báu dâng cúng cho Như Lai và các đệ tử, 
các bậc đại A-la-hán, A-nậu-lâu-đà v.v.. để tạo lập 
tính xá, hưng khởi đại cúng dường, hiện đời thu 
được vô lượng phước báo, tiếng tốt lan xa, an vui 
thịnh vượng, hêt tháy kho lẫm thảy đêu sung mãn, 
bạn bè thân thuộc nô bộc, tùy tùng, đông đúc rộng 
nhiêu đều được trọn vẹn hưởng thủ những khoái 
lạc thù thắng, không cùng. Ây là do bố thí mà chiêu 
cảm quả báo như thê. 

Lại các đức Như LaI với tâm đại bị thương xót 
hết thảy chúng sanh, như bậc y vương ở thê gian 
thường dùng lương dược chữa các loại bệnh tật thế 
gian như: "Trúng phong, đàm, khiến cho được lành 
mạnh. Đức Như Lai cũng vậy, khéo nói thuốc 
pháp, có thể trừ khử phiền não cội gốc, tùy thuộc 
của chúng sanh, khiến cho được giải thoát. Nhưng 
chúng hữu tình kia không có chủng tử thiện, không 
có tư lương, không phát khởi dõng mãnh, không 
cầu giải thoát, bị chứng bệnh thâm căn ba độc trói 
buộc. Người như thê, khó có thê hóa độ. Cho nên 
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đức Như Lai, lòng đại bi bình đắng, không có 
tưởng oán, thân, trao cho thuốc pháp khiến chúng 
hữu tình kia hành trì. Vì chúng mà nói các hạnh bô 
thí, trì giới v.v... thường phải thọ trì kinh điển thâm 
diệu. 

Lại thần người kia thật là khó được, ví như rùa 
mù gặp bọng cây nồi, nên phải siêng tu mười thiện, 
câu lìa bỏ khổ. Dù cho được thân người, nhưng 
không sanh ra ở g1ữa nước, các căn không đủ. Hoặc 
Ở trong Phật pháp, tâm không vui thích. Hoặc lại 
sanh vảo thế giới không Phật. Hoặc do ác nghiệp 
phải chịu quả báo câm ngọng. Miệng không thê 
tuyên đọc chánh pháp của chư Phật, không thê biêt 
rõ công đức của Phật. Lại các chúng sanh bị ngu sĩ 
che mờ, tà kiến mê hoặc tâm, quay lưng lại với 
thiện tri thức, phá hoại thuyên chánh pháp, xô đồ 
núi báu chánh pháp, đôn chặt rừng trí, trốn khỏi 
thành giải thoát, mở lỗi ba đường ác. Không thể 
hiểu biết rõ sợi dây tín của tâm thanh tịnh, không 
thê dựng lên cờ pháp chân thật. Và đây là thiêu đốt 
cung điện trên cõi trời. Tích tụ tài vật của báu rộng 
lớn ở thê gian, tự ý mình giàu có, khởi tâm đại ngã 
mạn, vô trí ngu s1, không khéo quán sát, không tu 
huệ thí, cũng không thọ dụng, vì keo kiệt; ; chấp giữ 
bóng mặt trời không hiểu thân này là chỗ khô già, 
bệnh, chết thường theo đuôi, tạo tác những nghiệp 
ác, không thường phát lô. Kẻ kia trong lúc tuôi trẻ, 
sắc lực sung mãn, thân hình tươi nhuận, tắm rửa 
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sạch bụi bân, thường sanh tâm yêu thích. KỊp đến 
lúc già suy, tay chân run rây, da dẻ nhăn nheo, khắp 
nồi đồi môi, môi miệng khô cháy, hơi thở gấp gáp, 
tóc bạc thưa thớt, răng cỏ thưa rụng, mình sanh ghẻ 
chốc, da thịt teo dân, các căn u ám, bế tắc, gân 
mạch co rút, đầu chân gần nhau, “bước đi trì trệ, 
chậm chạp, hết thảy thân phần giông như bị buộc 
gIỮ. Ý muốn đi đâu, phải nhờ người đìu đỡ. Ca múa 
vui chơi, không còn nghĩ đến, món ngọn, vật lạ, 
không còn có thế ăn, ví như muốn ăn uông, cô 
không thể nuốt xuống. Mắt thây văn tự mà không 
thê hiểu rõ, muốn dặn dò mà lời nói không rõ ràng. 
Hơi thở ra vào suy yêu, đứt khoảng, không liên tục. 
Nước dãi nước mắt tự động trào ra, tiểu tiện bẩn 
thân. Bụng trướng quặn đau, rên rỉ thảm thương, 
chỉ còn da bọc xương, năm bẹp trên giường, mặt 
hiện tướng xâu, tâm thân hốt hoảng. Lúc ấy, có gió, 
thối chạm phân thân, giông như kim châm, đau đớn 
không cùng. Hết tháy thây thuốc đều chỗi từ, kẻ 
này bị vô lượng nỗi buôn lo thiêu đốt mọi thứ, ái 
lạc đều là cái kẻ khác có, tiền tài của cải, thảy đều 
bỏ sạch. Như lửa sâm sét phá hoại không sót lại gì. 
Không còn cảm giác, hiệu biết gì, hốt nhiên chết 
đi, trong sát na biến dị đôi khác, khiến mọi người 
hoảng sợ. Cha mẹ vợ con thân thích nội ngoại, 
buôn thương rơi lệ, lòng đau như xé, nối nhau kêu 
gào than khóc: "Bỏ tôi đi đâu” Ở nơi thế giới kia, 
một mình đi đến, giống như người lái buôn non trẻ, 
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không có bạn bè, vào trong đêm tôi mỊịt mùng, đi 
đến nơi hiểm nạn vô cùng, rớt xuống hầm sâu to 
lớn, chìm đăm trong biển khô mênh mông. Không 
có lôi về, không người cứu giúp, không chỗ nương 
tựa. Sứ giả của. Diễm Ma (Diêm Vương), thân Hắc 
dạ mẫu trợn mắt, nhe răng, hình dạng xâu xí, trông 
rất ghê sợ, giận dữ quát măng, bắt trói dẫn đi, mau 
như gió thôi, phút chốc đên chỗ của vua Diễm Ma. 

Sông không biết tôn trọng điều thiện, chết sanh về 
chôn khổ. Vô số dao nhọn, từ hư không rơi xuông 
đầm chém khắp thân hình, chặt cắt hủy hoại mọi 
phân thân, mồ tim, cắt lưỡi, máu thịt trộn lẫn tay 
chân, lóng tay lóng chân, cắt ra quăng bỏ, chỉ còn 
gần xương, giữ liên không rời, đau đớn vô củng, 

tìm kiêm thì phiên muộn hết. Gió nghiệp được thôi 
lên, hốt nhiên sống lại, chịu khô lâu dài, nghiệp hết 
mới được thoát. 

Nêu những chúng sanh, tín thuận lời Phật, vui 
tạo nghiệp phước, làm lợi ích an lạc cho hết thảy 
chúng sanh, theo chỗ cần dùng mà thường cấp cho. 
Với kẻ rét lạnh, giúp cho âm áp, Với kẻ buôn bực 
làm cho mát mẻ. Với kẻ khát mệt, lây nước suối 
trong cho uống. Với kẻ đói khát, cho họ thức ăn 
uống. Với kẻ chết đuôi trên sông, giúp họ thuyền 
bè. Với kẻ không có chỗ ở, giúp họ nhà cửa. Với 
kẻ nghèo cùng, cho họ tiên bạc vải lụa. Với kẻ 
tranh tụng, kiện cãi, khuyên can khiến họ hòa 
thuận, Với kẻ độc hành, vì họ cùng làm bạn lữ. Với 
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người bệnh khổ, chỉ họ thuốc hay, uống vào được 
khinh an. Với kẻ bị răn độc căn, chỉ họ gia trì mật 
chú, khiến tiêu trừ nọc độc. Với kẻ ỷ thế ngã mạn, 
trao cho kiêm tuệ, khiến tự điều phục. Mọi người, 
thảy đêu khiến được an ồn, vui vẻ. Nếu hay thực 
hiện được như thê, làm lợi lạc cho chúng sanh, hiện 
tại liền được phước báo như ý. Ở trong đời khác, 
chỉ phước nghiệp này, cùng làm bạn lữ, làm chỗ 
trở vê, làm chỗ cứu giúp, làm chỗ nương tựa. 

Nếu các chúng sanh, tập quen nghiệp bỏn xẻn, 
thì đôi với phước điền thù thắng, không hay thí 
giúp. Cho dù đệ tử của Phật như Ưu-ba- ly, đến 
khuyến hóa kẻ kia, vị nảy tâm cũng không VUI, 
không tin phước bồ thí thường chiêu cảm quả báo 
an vui, chứa nhóm tội ác, sau thọ luân hồi. Ví như 
được làm người, thì sanh vào giòng họ hạ tiện, 
hoặc nhà đô tế, hoặc nhà hốt ,phân, chế tạo xe, dệt 
vải, chài lưới, thợ làm đồ gôm, người làm nồng, 
người dệt vải, thợ cạo tóc, thợ nhuộm, giặt áo, các 
chỗ không tốt, cơm áo thiếu thốn, rách rưới, làm 
đây tớ giúp việc cho kẻ khác, tay chân nứt nẻ, rách 
nát, khổ cực nhiều, mong cầu nhiêu. Suốt ngày 
không chút thảnh thơi nhàn hạ, lại bị đau bệnh trói 
buộc, ghẻ hủi, ung nhọt, bệnh trĩ, ung thư, ho hen, 
sốt rét thô tả, kiết ly, điên cuông, nóng. SỐ... các 
bệnh như thê, bức bách làm cho thân thế đau đớn 
khó chịu, gầy ốm, tiêu tụy, tay chân co quắp, môi 
miệng méo lệch, đâu tóc rối bù, hai mắt rơi lệ, 
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xuống sắc cầu xin người, mặc áo rách rưới, kéo lê 
mà đi, hoặc lại rơi mật, cũng không hay biết, khi bị 
gió thối, thân thể lõa lồ. Ngôi năm trên phân đất, 
giông như là tự vui, tự nhồ tóc mình, không chút 
hồ thẹn. Nói với kẻ qua người lại: "Vì sao nhìn ta?" 
Hoặc cầm đồ bẻ, đi khắp trong làng, được chút 
thức ăn thừa, để tự nuôi sông. Vô sô ruôi nhặng, 
tranh nhau Day đến bám hút, trong ngoài đều dơ uê. 
Bị mọi người nhờm ghét khinh khi. Do nhân bất 
thiện chiêu tập, tự mình làm việc ác lại dạy người 
khác làm. Người này thật là cái kho khô não. Cho 
nên đức Thê tôn thường dùng tâm Đại bị, khởi 
niệm yêu thương với hệt thảy, khiến cho chúng 
phát tâm, quyết định hi lỗi, khiến được giải thoát 
khỏi các lỗi lầm xâu ác. 

Trong kinh này nói: "Chỉ tự mình tạo phước 
nghiệp chánh hạnh thì có chiêu cảm lấy quả báo 
thù thăng giàu vui cõi Trời, người. Cho nên Tỳ- 
kheo thọ trì kinh này, giảng dạy cho mọi người, 
theo kinh dạy mà tu hành thì khiên cho lọng phước 
của mình, người được thành tựu. 

Bấy giờ, đức Thê Tôn ở tại thành Vương xá, 
trong rừng trúc Ca- lan-đà. Lúc ấy. Đè- bà-đạt-đa, 
VÔ cùng nøu sI, dùng tâm độc ác làm tốn hại pháp 
Phật, tạo ra trăm ngàn chướng ngại nhưng không 
thể làm loạn động đầu một sợi lông của Phật. Ông 
ta bèn bảo vua A-xà-thê phải ra lệnh nghiêm cắm 
hết thảy người trong thành, không một ai được đi 
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đến chỗ Phật và không cho lây thức ăn vật uỗông 
cúng dường đức Phật. Phải biết lão Cù Đàm không 
có được gì, ất phải rời bỏ chỗ này mà đi đến nước 
khác ở xa. Vua nghe lời nảy, tin tưởng, thuận theo. 
Lúc ấy, những VỊ Ưu bà tắc trong thành, sau khi 
biết chuyện này rôi đều than: Khô thay" Nay thành 
Vương xá không có vua” Đức Như Lai ra đời, khó 
được gặp gỡ như hoa Uu đàm bát la. Cớ sao đại 
VƯƠng lại tin thọ tà sư, không cho chúng ta đi đến 
cúng dường, không cho đức Như Lai nhiếp thọ 
chúng ta?" Tôn giả A-nan-đà nghe những lời này 
rôi, liên đi đến bạch Phật. Phật bảo An-nan: "Ta đã 
biết trước rồi. Hà tất phải lo lắng" Ở trong pháp của 
ta chưa từng có một đệ tử Thinh văn nào phải chịu 
thiêu thôn, huông gì là thân ta?" Lúc ấy, đức Phật 
Thế Tôn phóng ra một luộông ảnh sáng lớn, chiếu 
đến thành Vương xá, khiến cho đều được thanh 
tịnh. Người chạm luộông ánh sáng này, thân tâm 
đêu được an vui. Khi ây vua trời Đê Thích thấy ánh 
sáng của Phật, dùng Thiên nhãn xem xét, biết được 
nguyên nhân, bèn phát tâm dõng mãnh, hiện uy 
đức lớn, làm vị đại đàn việt, phát khởi sự cúng 
dường lớn. 
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QUYÊỂN 3 

Bấy giờ, Thiên chủ Đề Thích bạch Phật: 

- Bạch Thê Tôn Xin Phật cứ an trú trong thành 
Vương-xá này, con sẽ cung cấp thức ăn, vật uống, 
y phục, ngọa cụ, thuốc men v.v... không để cho 
thiêu thôn thứ gì. 

- Phật nói: "Này Thiên chủ” Hãy dừng việc này 
lại. Có nhiêu dân chúng, dùng tâm thanh tịnh đều 
muốn dây khởi nghiệp phước ở nơi Ta. Đề Thích 
lại bạch với Phật răng: "Chỉ mong ở đây, an cư năm 
Hạ thọ nhận sự cúng dường của con. 

Nghe lời này xong, Phật lại ngăn Đề Thích lại 
nói: " 

- Con nay thỉnh Phật, cúng dường năm ngày. 
Rất mong Như Lai đại bi nhận lời câu thỉnh chí 
thành của con. Khi đó đức Thế Tôn thương xót 
Thiên chủ. Vì phước lực hiện tại khiến ở đời vị lai, 
nhân thiện được tương tục nên lặng yên chấp 
thuận, Đề Thích biết Phật nhận lời thỉnh cầu, tâm 
vô cùng hoan hi, liền trở về Thiên cung triệu tập 
những thợ trời hay khéo, nhanh nhẹn, rôi bảo với 
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họ: "Các khanh nên biết, ta nay muốn ở nơi thành 
Vương xá trong vườn trúc Ca-lan-đà, kiến lập đại 
tình xá, lo liệu, sắp đặt chu đáo tứ sự để cúng 
dường Như Lai và các đệ tử. Các ngươi nên lấy 
ngọc ma nI bậc thượng, vàng bạc, lưu ly, san hô, 
pha lê, châu báu Đề thanh v.v... đi đến chôn kia xây 
dựng cung điện rộng lớn, thanh tịnh, đẹp đẽ, Phải 
giông như trong cõi trời đều “không có chỗ khác 
biệt. Lúc ây, các chúng trời hết lòng khéo léo, xây 
dựng cung điện. Hiện mái, cột kèo, cửa nẻo, lan 

can thảy đêu dùng châu báu, xen lẫn trang nghiêm, 
như ảnh sáng ngản mặt trời cùng soi chiếu lẫn 
nhau. Lại dùng các hình chim bằng ngọc báu kỳ 
diệu, các hoa cải tóc băng chơn châu được chạm 
trô khéo léo, bài trí xen lẫn khắp nơi. Đốt các 
hương quý, rải các hoa thủ thăng, hòa quyện xông 
khắp, ngát thơm khắp chốn. Lại xây dựng lầu gác 
hai lớp cửa, cao vòi vọi, trang nghiêm, cũng dùng 
trăm món báu trang trí, các châu ma ni lấy làm cửa. 
Các trụ cột báu, mỗi mỗi đều dùng các món báu 
kim cương củng hợp thành. Vô sô các gương báu, 
sáng sạch, không tì vết, được treo trong hư không 
như trăm ngàn mặt trăng. Lại dùng vàng nấu chảy, 
làm giường ba chân. Y trời thù diệu dùng trải lên 
trên, lại chạm khắc thành những thiên nữ đẹp đề 
dung mạo đoan trang, cử chỉ dịu dàng, giỗng như 
thường đi qua, đi lại, tay cầm hoa sen, dùng để 
dâng cúng. Dùng báu pha lê lát khắp mặt đất. Lại 
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có hỗ ao, hoa sen trang nghiêm, vàng ròng làm lá, 
báu lục làm thân. Vô sô Thiên nữ đứng ở bên trong, 
biểu diễn các loại kỹ nhạc đề cúng dường. Cây cột 
cờ hiện rõ trên cao, treo các cờ phướn thêu vẽ, xoay 
quanh không trung, xa gân đều thây. Lại có các lực 
SĨ, Ø1ữ gìn cửa nẻo, cầm gậy băng châu báu xanh, 
đứng xêp hàng hai bên. Khắp nơi đều trồng hoa 
mạn đà la, hoa Long tự tại, hương thơm tỏa ngát, 
Tực rỡ khắp mặt đất, lá xanh biếc lấp lánh, luôn 
luôn thôi gió thơm, có các vị thiên tử, hình thê sáng 
sạch, diện mạo tươi vuI, dạo chơi, nghỉ ngơi bên 
dưới. Lại có các Thiên nữ xinh xắn không øì sánh, 
bước đi thong thả, những vòng ngọc khua vang, âm 
thinh hòa nhã. Các Dạ xoa nữ, vui đùa dạo chơi 
trong rừng, mắt nhìn khắp nơi, hương thơm còn 
đượm lại. Có các long tượng đi chậm chạp trong 
rừng gIƠ vòi, căn cành cây, uyễn chuyền vui đùa. 
Và các loại phi câm, lông năm màu, vô cánh tự 
nhiên, miệng mồ nhụy hoa. Lại dùng lông bằng 
vàng nhốt những chim anh vũ đẹp lạ, tiếng hót 
trong trẻo, VuI fa1. Lưỡi nó mỏng như lưỡi gà trong 
ông tiêu. Lại có nguôn sông, loài ếch nhái kinh sợ 
lánh xa, Lại có ao hô trong sạch rộng lớn, bảy báu 
xen lẫn bên bờ lây làm bờ bực. Nước trong hô đây 
tràn, trong lắng, không chút cáu bần. Hoa ưu-bát- 
la, hoa Cô-mâu-na, chạy dọc hai bên bờ hồ nở ngát, 
màu sắc chen lẫn. Chim phi thúy, chim tử uyên 
ương, liệng đậu trong hô. Những cá đùa giỡn, qua 
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lại, tung tăng bơi lặn, nhảy vọt lên, lật mình trên 
sóng. Những chim âu, cò trắng hoảng sợ bay lên. 
Lại có chim bói cá, chim hạc, chim le, chim nhạn 
cất tiếng hót véo von, mọi người đều thích nghe. 
Bốn mặt bờ hỗ đều có cây kiếp ba, cành mềm mại 
đung đưa trên mặt nước, tạo ra những luông gió 
mát mẻ. Cây cỏ muôn hoa, những bụi dây hoa đài, 
nhuân thắm trải khắp, cành lá xum xuê, hương 
thơm lan xa. Có những bây ong bay dạo, tranh 
nhau hút nhụy, phát ra những tiếng kêu nho nho 
giống như tiếng ca ngâm. Lại có sông vàng bao bọc 
vòng quanh, chạy rót vào khu vườn, quanh co, nối 
liên không dứt. Bấy giờ, dân chúng thay nhau kêu 
gọi thân nhân, bạn bè cùng đến xem. Có các giòng 
họ quyên quý, giàu có, ung dung cùng kẻ tùy tùng 
cầm lọng trướng, diễn bày các thứ kỹ nhạc, đủ các 
món ngon vật lạ, dạo chơi, xem khắp, tâm không 
nhàm chán. Mặt đất mêm mại như bông Đâu la. 
Quanh co qua lại, chân đi không chút mỏi mệt. 
Vườn rừng rộng lớn, hô ao thanh tịnh như thế, chỉ 
trừ ở cõi trời, ngoài ra không đâu sánh kịp. 

Lúc này các vị trời khéo léo đã làm xong công 
việc bèn đi đến Thiên cung thưa cùng Đề Thích. 
Vua Trời sau khi nghe bẩm tâu xong, lòng rất vui 
vẻ, như được điều chưa từng có, liên dẫn vô lượng 
trăm ngàn thiên tử, trước sau vây quanh biểu diễn 
các thứ kỹ nhạc tiêu, địch, không hâu, đàn cầm, 
đàn sắt, đánh, thôi, cùng lúc đồng tấu lên. Từ trên 
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hư không ởi xuÔng. Khi ây vị Thiên chủ kia, thân 
phát ra ánh sáng, chiếu khắp các núi, sông, thảy 
đêu sáng Tỡ. Đâu đội mũ ma mI, các báu trang 
nghiêm, trong suốt; ánh sáng rực rỡ như mặt trời 
cực sáng, diện mạo đoan nghiêm, trán rộng bằng 
thắng, mắt dài xanh biếc, mũi dài cao thăng, hai má 
tươi sáng hông nhuận không øì sánh bằng. Tai đeo 
vòng báu, cô rũ chuỗi anh lạc, nhẫn xuyên đều làm 
băng ngọc báu càng lúc càng tỏa sáng tựa như ánh 
sáng ngọc kha, mặt trăng. Hình nghi đĩnh đạc, lúc 
nào cũng như tuôi thanh niên. Dài ngắn đây đủ, 
mỗi thân phân đều được xứng hợp. Dùng hương 
công cô ma và hương đa-ma-la bạt-chiên- đàn xoa 
lên thân, mềm mại sáng láng, mượt mà. Ngón tay 
thon dài, tròn trịa. Móng tay như lá đông. Phát ra 
lời nói vi điệu, khéo léo, trong trẻo, vang xa như 
tiếng của chim Ca Lãng, người nghe không chán. 
Lại dùng loại vải mịn màng bậc nhất, lây vàng 
nghiên nhỏ trang sức lên trên, lây đó làm y phục. 
Lại lây các loại ngọc báu vi diệu làm dây đai thắt 
lưng, các loại châu báu xen lẫn tạo thành một 
nguồn ánh sáng. Lại dùng các loại hoa vi diệu cõi 
trời để trang nghiêm thân, quân quanh rủ xuÔng. 
Bước đi bằng thắng giống như tượng VƯƠng tiên 
dừng ung dung, không cân nhờ người giúp đỡ. Dân 
chúng đều được chiêm ngưỡng, hầu hạ. Kẻ ôm 
lòng sân hận liên sanh tâm hoan hỉ. Kẻ khởi tâm 
oán ghét liên phát lòng từ bi. Kẻ ưa thích ngủ nghỉ 
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liên tỉnh táo. Khi đó Thiên chủ đi đến vườn kia rồi, 
xem xét khắp công trình, thảy đều như ý, vô cùng 
hoan hỉ, bèn đổi tên gọi cũ Ca-lan-đà thành tên 
vườn Hoan hi. Kế đến dùng thảm nhiều màu 
thượng diệu, phủ khắp mặt đất. Lại lẫy vàng bạc, 
chơn châu ma ni, báu Đề thanh, lưu ly, châu Mạt- 
la-ca làm thành pháp tòa cao rộng, rôi cung thỉnh 
Phật, Thế Tôn an tọa lên trên. Các loại châu báu 
làm ghế. Đề đỡ chân ghế, dùng chỉ thêu năm màu. 
Sắp xếp làm các chỗ ngôi, rôi vời các vị Tỳ-kheo, 
mỗi người cũng đến an tọa. Thiên chủ chắp tay 
cung kính tôn trọng tán thán, đảnh lễ chân Phật, 
bày tiệc đủ món ngon vật lạ trong cõi Trời. Đức 
Như Lai duỗi cánh tay kim sắc như vòi của tượng 
vương thọ nhận vật thực cúng dường. Ăn xong, đặt 
bát, rửa ráy, súc miệng, an trụ uy nghĩ, lặng yên 
thanh tịnh. Thiên chủ cùng các quyên thuộc sanh 
tâm hy hữu, vui muốn nghe pháp, tự mình ở chỗ 
thấp, chăm chú, lặng vên. 

Lúc ây, đức Thê Tôn dùng phương tiện lớn, vì 
đại chúng giảng nói pháp chánh yêu, tán thán các 
hành: "Bồ thí v.v... chỉ dạy, lợi ích, an vui, khiến 
sanh tâm tín giải. 

Thiên chủ cúng dường như thê cho đến bốn 
ngày. Vua A Xà Thế, nghe biết sự việc này bèn lên 
lầu cao nhất trong cung, nhìn xuống xem xét kỹ, 
trông thấy đức Phật Thê Tôn và các chúng đệ tử ở 
trong vườn Trúc Lâm, tịch tính an ôn, trang 
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nghiệm thiết lễ cũng dường, thực hiện Phật sự lớn. 
Lúc ấy, quốc VƯƠng sanh tâm tỉnh ngộ, hôi lỗi tự 
trách: "Ta thật quá ngu sĩ, vô trí, tạo tội cực nặng 
như núi Tu-di. Nay Phật Thế Tôn, xuất hiện ở đời, 
đây đủ công đức thanh tịnh rộng lớn mà ta không 
thê tín thọ sự dạy bảo. Do nghiệp duyên này, nhật 
định phải đọa vào cõi khổ. Các vị Thiên tử kia, vẫn 
chưa xả bỏ dục lạc thượng diệu ở cõi trời, mà còn 
đi đến chỗ Phật, ta sao không hưng khởi những lợi 
ích lớn?" Tự nhủ như thế rôi, liên sắp đặt xa giá, đi 
đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân Phật, ôm lòng buôn 
lo, rơi lệ khóc than, ăn năn lỗi trước. Khi đó, nam 
nữ tịnh tín trong thành Vương xá, đều lớn tiếng 
xướng lên: "Lành thay” Quốc vương ở trong pháp 
Phật, được giác ngộ lớn. Chúng tôi nay cùng đạt 
được lợi ích tốt đẹp"". Bấy giờ quôc Vương bèn 
đánh chuông, ban lệnh, triệu tập hết thảy các Đại 
thân, dân chúng và các quyến thuộc bảo với mọi 
người: "Đức Phật chúng ta ra đời, khó được gặp 
gỡ. Nay đã được trông thấy, phải phát tâm thanh 
tịnh, cung kính cúng dường, vui nghe chánh pháp”. 

Liên lây đèn sáng, hoa hương thượng điệu, hương 
xoa thân, hương Mạt-lợi và các hoa cài tóc, châu 
báu, y phục, các loại trang nghiêm để cúng dường. 
Làm việc này rồi, tâm vô cùng hoan hỷ. Lúc này, 
đức Như Lai dùng tiếng Phạm âm, vì hội chúng lúc 
ây, khai thị diễn thuyết pháp Tứ Thánh Đề; Khô, 
Tập, Diệt, Đạo. Vô sô người, trời nghe pháp hiểu 


©https://daitangkinh.org 


SÓ 1671 - KINH PHƯỚC CÁI CHÁNH HÀNH SỞ TẬP, Quyền 3 385 


biết, chứng được nhận thức chân thật. Lúc ây, Phật 
Thế Tôn hỏi các vị Tỳ-kheo: " 

Các ông có thây chư Thiên, dân chúng, nay ở 
trước ta, đã thiết lễ cúng dường rộng lớn chăng?" 

Các vị Tỳ-kheo chắp tay đưa lên đảnh, tán thán 
chưa từng có: ” 

- Vâng, đã thấy. 

Phật nói: "Ở trong pháp của Ta, nêu người tâm 
thanh tịnh, đối với phước nghiệp của kẻ khác, sanh 
lòng tùy hỷ, nên biết người này được niêm tin bất 
hoại, đủ mắt trí thanh tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nhớ trong vô lượng kiếp 
ở quá khứ, có đức Phật ra đời, tên là Bảo Sơn gồm 
đủ mười tôn hiệu: "Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật Thê Tôn, trụ thê thuyêt pháp, làm 
lợi lạc chúng sanh. Thời â ấy có vị Quốc vương thỉnh 
đức Như Lai kia cùng các đệ tử, trải qua ba tháng 
Hạ ở trong vương cung, dùng các loại âm thực, y 
phục, cung kính cúng dường. Từ đây. về sau, dân 
chúng của vương quôc kia đêu đến chỗ Phật, thỉnh 
Phật năm năm, sắp đặt các sự cúng dường, hết thảy 
những vật cần thiết không gì là không đây đủ. Này 
các thầy Tỳ-kheo" Ý các ông thế nào?" Vị quốc 
vương cúng dường đức Phật thuở xưa, chính là 
thân Ta. Do nhân trông trước kia, nay mới thành 
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thục, nên được các chúng Trời, người rộng khởi 
cúng dường. Nhân xưa, quả nay, không mảy may 
sai khác. Do nhần cảm quả, quả giông như nhân. Ở 
nơi đây hiệu biết chân chánh trừ các lưới nghĩ, quả 
báo của nghiệp thiện ác nhất định không hư dối, 
giộng như dòng nước mạnh, uy lực của nó không 
thê ngăn cản. Vì sức mạnh của nghiệp kia, môi môi 
đêu chiêu cảm lây quả báo. Địa giới, Thủy giới, 
Hỏa giới, Phong giới và các uẫn, xứ V.V... tự tạO 
nhân phước ăt thọ lây quả vui. Lúc ấy, đức Thế 
Tôn nói kệ: " 

Trải qua trăm ngàn kiếp Nghiệp kia không hủy 
hoại, Lúc nhân duyên hòa hợp Nhất định thọ quả 
báo. 

Này các Ty-kheo" Đây gọi chánh hạnh lọng 
phước, các ông phải thọ trì, siêng tu Thí, GIới và 
các Thiền định. Thọ dụng lọng phước sẽ được xa 
lia các mỗi ưu não. 

Ở đây lược nêu rõ nghĩa những điều Phật nói 
trước, phân đâu tiên của kinh, hành tướng duyên 
khởi kết tập các kinh là nêu lên lời: "Như thị ngã 
văn”. Vì sao mà gọi là Như thị? "Vì như những 
điều Phật giảng nói không có riêng khác. Vì nghĩa 
øì gọi là Ngã?" Vì thuận theo thê tục chỉ thân hiện 
tại. Văn là nghĩa gì?” Đó là vi từ tai phát khởi nhận 
thức, hiện tiên hiểu biết hoặc văn hoặc nghĩa, lia 
các lãi đảo lộn thêm bớt. Kết tập trước hết là kinh 
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đại A-la-hán, tật cả có bốn trăm chín mươi chín 
người, hết thảy Trời, Rông, quí. thân, mới nghe 
xướng lời: "Tôi nghe như vậy", đều cất tiếng buồn 
khóc không thể tự kìm chế được. Chúng ta thuở 
trước tự thân trồng thây đức Như Lai đầy đủ Mười 
lực, Bốn vô sở úy, dùng Phạm âm vì đại chúng diễn 
thuyết, thế mà nay lại gọi là "Tôi nghe". Nên biết 
là vô thường, sức không thế thoát. Lúc ấy chúng 
hội kia đều được giác ngộ, lìa câu uế nơi ba độc, 
an trụ chánh niệm, nhận giữ không mất. Vì nghĩa 
gì gọi là một?" Đó là bắt đầu của số, là một đời 
sông Thánh, một pháp xuất ly, một chỗ đi, dừng, 
một phạm hạnh thanh tịnh, một tiếng g1ả1 thoát, hêt 
thảy đều đồng nhau. Vì nghĩa gì gọi là Thời?" Vì 
nương theo thế tục mà lập. Việc nói kinh đã xong, 
đại chúng hoan hỉ, gọi là một thuở. Đức Như Lai 
thuyết pháp giông như mặt trời chiêu thê gian, xua 
tan bóng tôi nơi ba cõi khiến xuất ly khỏi các ngoại 
đạo, ma hủy báng chánh pháp. Nay Phật hiên hiện 
Pháp thâm diệu hy hữu, khó được, khiến chúng 
hàng phục. Vì nghĩa gì gọi là Bạc- già-phạm?” Vì 
lẽ đây đủ tên gọi thù thăng, rộng lớn nơi thế, xuất 
thê gian, không ai sánh kịp, rốt ráo siêu việt sự luân 
hôi các cõi, xứng đáng thọ nhận sự cúng dường tốt 
đẹp của Trời, người. Sao gọi là thành Vương xá?" 
Vì dồi dào phong phú những sản vật tốt đẹp và 
những bậc trí có văn có hạnh, những nam nữ tịnh 
tín, những trưởng già giàu có, thọ dụng thù thắng. 
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Vì nghĩa gì gọi là ở?” Vì du hóa, nương ở, lìa sự 
dựng lập các suy nghĩ, hoặc gân, hoặc xa, tùy ý đi 
đên. 
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Vì nghĩa øì gọi là rừng Kỳ Đà? Trung Quốc gọi 
là rừng Chiến Thắng. Theo xưa thì không dịch. 
Thuở xưa, vua Thắng Quân cùng với nước láng 
giêng đánh nhau và thăng trận. Đang lúc â ây hạ sanh 
Thái tử, bèn lây việc Chiến Thắng đặt tên cho con. 
Vì rừng thuộc của vị thái tử ây nên gọi là rừng Kỳ 
Đà. Phú quí, tự tại, vô lượng sự trang nghiêm, hệt 
tháy dân chúng trông thấy đều vui vẻ. Ở trong rừng 
ây dùng nhiêu tài vật, sức người để sửa sang, giữ 
gìn, làm nơi vui chơi. Rừng này rậm rạp, cành lá 
tươi tốt. Bóng mát tỏa khắp, ngăn che ánh nắng 
nóng bức. Mùa hạ rât mát mẻ. Mùa đông không có 
giá rét. Mưa không lây lội. Hoa thơm cỏ lạ ngất 
hương, khắp nơi khoe sắc. Những cành cây sĩ năm 
nép mình, hình dáng như cây dù. Có nhiêu người 
coi giữ, không nghe tiếng trộm cướp. Chốn nây 
thanh tịnh, tốt đẹp như vườn Hoan hỷ. 

Do vì nghĩa øì gọi là Cấp. Cô Độc? Vì đối VỚI 
người không có thân nhân, lây thức ăn, vật uông 
chu câp. Như trong tạng Tỳ-nại-da (tạng Luật) nói 
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rộng việc nây. Vị trưởng giả ây do năng lực của 
thiện căn xưa, muốn thỉnh đức Phật, cung kính 
cúng dường. Trước tiên xây dựng. tinh xá cho đức 
Như Lai. Ông bèn lây trăm ngàn câu-chi vàng ròng 
giá trị đề mua đất của Thái tử. Đạt được ý nguyện, 
ông liên triệu tập hết thảy thợ giỏi khắp nơi, xây 
dựng lầu gác, cung điện tôi thượng. Hiên mái cửa 
nẻo, sông suối, ao hô, các thứ trang nghiêm, tháy 
đêu đây đủ. Tường thành cao vót bao bọc vòng 
quanh. Sau đó, vị Trưởng giả này đi đến thành 
Vương xá, đảnh lễ nơi chân Phật rôi thưa: "Con 
nay thỉnh Phật đến thành Xá Vệ, xin nguyện đức 
Như Lai từ bi chấp thuận. Nơi ấy có Già lam rộng 
lớn thanh tịnh. Đức Thế Tôn nhận lời cùng các đệ 
tử; đồng đến an cư. Lúc â Ấy, Trưởng giả thưa thỉnh 
xong, trở vê. Cùng lúc ây, tại thành Vương xá, có 
một vị Trưởng giả tên là Thiện Tịch, bạch với Phật: 
"Đức Thế Tôn không nên đến đây" Con sẽ dựng 
lập tinh xá cho Phật. Đức Phật liền ngăn vị nây lại, 
Sau đó, Ngài đi đến thành Xá vệ, Phật vừa đến, 
trưởng giả Cấp Cô Độc liền đem ngôi già lam đã 
xây dựng dâng cúng đức Như Lai. Vì thương xót 
Trưởng giả, Phật liên thọ nhận. Lại vì ông, tán thản 
chốn nây tốt lành hơn hết, an ôn bậc nhất. Chư Phật 
quá khứ cũng ở nơi đây làm lợi ích, an lạc cho hết 
tháy chúng sanh. Ông. ở nơi các Phật trước, trồng 
sâu cội đức. Do nguyện lực thuở xưa, nay lại làm 
như thế. Lúc ây có ngoại đạo, tên là Ma-đa-tức- 
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chí-na, ngụ trong một thảo am, tu tập khổ hạnh. 
Đôi với hết thảy trí tuệ, ngôn luận của chúng sanh 
ở thê gian, thảy đều thông đạt. VỊ này bảo: "Rừng 
Kỳ Đà thật là thù thắng tráng lệ. Vì sao đức Thê 
Tôn và các Ty-kheo lại được thọ dụng? "Phật biết 
được ý nghĩ nảy rôi, bèn dùng đại phương tiện 
thương xót kẻ kia bảo với ông ta: "Vì các đệ tử của 
Ta dứt được hết biên vực khổ, khéo thông đạt 
Kinh, Luật, Luận xuất thế gian, đã đoạn trừ các 
phiên não". Lúc ây, đức Thê Tôn vì ngoại đạo kia 
nói kệ: 


Ngươi dẫu như rồng lớn 
Còn bị tham nhiễm ô 
Nơi hai việc khen chê 
Tám hãy côn loạn động 
Thân nêu có ung nhọi 
Ruôi nhặng tất theo đuổi 
Xoay vần trong ba cối 
Như giỏi trong bãi phán. 
Ngoại đạo kia nghe Phật nói rôi, tâm sanh giác 
ngộ, bên dùng kệ tán thản Phật: 
Như Lai bậc xuất thể 
Tuệ nhật xua bóng đêm 
Hung gì con trí kém 
Do đâu được hiểu biết? 
Giá như trong nhiêu kiếp 
Lại dung trăm ngàn lời 
Xưng tản công đức Phát 
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Không kế hết phân nhỏ 
Phật là Tiên trong trời 
Biết các hành chúng sanh 
Ở trong bốn uy nghỉ 

Chỉ lợi lạc hàm lĩnh. 

Bấy giờ trong thành Xá vệ, có nhiêu ngoại đạo 
và các Bà-la-môn, những trí giả thông tuệ nghe 
Phật đến đây, đều tranh nhau tới cật vẫn. Đức Như 
Lai theo phương tiện, tùy nghi vì họ mà giảng nói 
như sư tử gầm làm muôn thú kinh sợ, tháy đều 
khiến hiểu rõ, lìa các tối tăm, ngu sĩ. Lúc â ây có một 
trí giả là La-hộ-la, nghe rôi bèn tán thán công đức 
Phật, nói kệ: 

Đẳng đại bi vô thượng 
Chuyên tu hạnh lợi tha 
Không mong câu danh tiếng 
Củng lợi lộc thể gian 

Trước đản sinh VWØng cung 
Nhìn xem khắp bốn phương 
Hiện mỉm cười, t duy 

Đều vì cứu muôn loài. 

Lại có đông tử Diệu Tý cũng nói kệ tán thán 
đức Phật: 

Đẳng Mâu nỉ, đại tiên, 
Khéo nói các pháp yếu 
Lìa lỗi, không mong cáu 
Người nghe đếu được lợi 
Chư Thiên và người đời 
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Đều cung kính cúng dường 
Ouy mạng đẳng Thập lực 
Cui mong được thâu nhận 

Rừng Kỳ Đà, vườn Câp Cô Độc này, do năm 
nguyên nhân khiến mọi người yêu thích: 

1. Rộng lớn ở khoảng giữa của một thành. 

2. Các vị Tỳ-kheo đi khât thực không xa. 

3. Văng lặng, xa các sự ôn ào. 

4. Sạch sẽ, không có các loại ruôi, muỗi. 

5. Bậc thiện nhân phân nhiều du hóa ở đây. 

Cho nên, đức Thế Tôn rất vui thích chốn này 
an trụ trí như thật, lìa các hạnh không biết hồ thẹn 
hết thảy các công đức nương tựa mà hiển hiện, đây 
đủ mười lực, phước trí trang nghiêm. Là bậc đạo 
sư đệ nhất của thế gian, có thê khiến thiện căn của 
chúng sanh được thành thục. Giống như hoa sen 
vươn lên từ bùn nhơ, lợi mình, lợi người thảy đều 
viên mãn. 

Lúc ấy, vua Thắng Quân cùng dân chúng và các 
ngoại đạo, Bà- la-môn v.v... thảy đều đi đến tinh 
xá Kỳ-viên, chắp tay, chí tâm đảnh lễ nơi chân 
Phật. Bấy giờ, đức Phật, Thê Tôn vì thương xót 
thâu nhận các chúng hữu tình, phá trừ các dị kiến, 
khiến sanh tín giải. Do nhân bất thiện nên dong 
ruôi, trôi nội trong năm đường. Phải nương chánh 
pháp mà câu xuất ly. Vì chúng kia, tuyên thuyết 
pháp sáu niệm. Này các thiện nam! Ở trong pháp 


394 BỘ LUẬN TẬP 4 


của ta, tín thọ những điều dạy bảo, đủ các chánh 
kiên. Đây gọi là niệm Phật. Nếu vui thích nghe 
chánh pháp một cách rộng lớn, tư duy như lý. Đây 
gọi là niệm Pháp. Đôi với các Tỳ- kheo thường 
sanh khởi ý tưởng tôn trọng là thiện tri thức. Đấy 
gọI là niệm Tăng. Đôi với các pháp thiện, vui thích 
thâu nhận đây đủ uy nghĩ. Đây gọi là nệm GIới. 
Thường dùng vật thực cúng dường cho Phật và 
Tăng, trụ trong nhân như thế. Đấy gọi là nệm Thí. 
Thường vui thích lễ kính chư Đại Bồ- tát, thuận 
theo lời Phật dạy. Đấy gọi là niệm Hiền Thánh. 

Nếu các chúng sanh nương theo lời Phật dạy, 
an trú nơi tư duy chơn chánh sẽ trừ được nghi hoặc 
nương tựa chánh niệm thì không tán loạn. Đây là 
sáu niệm sanh trưởng các điều thiện. Vì nghĩa gì 
gọI là Tỷ-khco? Đó là vì thường dứt hắn các phiền 
não, các khô hiện hữu ở thế gian: "Sanh khô, lão 
khô, bệnh khô, tử khô, ưu bi khổ, năm thủ uấn khô, 
câu bất đặc khô, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ. 
Vì các khổ như thế đều đã đoạn tận”. 

Ở đây nhằm làm rõ cái khổ của năm thủ uấn 
nơi thế gian mà nói như thê. 

Sanh nghĩa là gì? Như đức Thê Tôn nói: Các 
chúng hữu tình kia, tạo tác các loại hành nghiệp 
chiêu cảm lây mạng căn, uấn, xứ, giới v.v.. lần lượt 
nối nhau, Năm căn phát sanh. Vì năm căn sanh, 
chúng đồng phận sanh, do đấy tăng trưởng, hình 
sắc tròn đây. Đây gọi là Sanh. 
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Lão nghĩa là gì? Như đức Thế Tôn nói: "Hành 
uấn biến hoại, các căn suy yêu thân hình lọm 
khom, thịt xương khô héo, da dẻ nhăn nheo, sanh 
nhiêu nốt đen, cử chỉ chậm chạp, đi đứng phải 
nương tựa, mệt mỏi không chịu nôi phải nhờ người 
trông coi, giúp đỡ. Tướng lão như thế ở đây có hai 
loại: 

1. Phải nhờ người giúp đỡ. 

2. Không chỗ nương cậy. Đây gọi là Lão. 

Bệnh nghĩa là gì ?" Như đức Thê Tôn nói: "Tứ 
đại thêm bớt, Giới không bình đắng, giống như răn 
độc, sanh khởi các khô não. Đây có hai loại: 

1. Bệnh phát khởi ở bên trong. 

2. Các duyên ngoài làm tôn hại. 

Lại có ba loại: 

1. Do nghiệp báo chiêu cảm. 

2. Tai nạn bất ngờ làm tôn hại. 

3. Bị kẻ khác chú yếm. 

Phân biệt chỉ li thì có vô số loại, đó là bệnh 
phong, vàng da, bệnh đảm, ghẻ lở, củi hủi, ung thư, 
ho hen, dịch tả, nóng sốt, gây ốm, đau đớn v.v.. 
Đây gọi là bệnh. 

Tử nghĩa là gì?" Như đức Thế Tôn nói, đó là 
chúng hữu tỉnh kia, xả bỏ chúng đồng phân, các 
uấn tán loạn, hơi âm dân dân nhỏ yếu, mạng căn 
đoạn diệt. Đây có hai loại 

1. Tự tận. 
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2. Đi đến. 

Loại đầu lại có ba, đó là mạng căn tuy hết mà 
phước báo chưa hết; hoặc phước tuy hết, mà mạng 
chưa hết; hoặc mạng và phước cùng lúc đều hết. 
Loại thứ hai, đi đến cũng có ba loại: 

1. Tự đi đến (Bắt thú dữ v.v...) 

2. Kẻ khác đi đến (Bị cướp v.v...) 

3. Minh người cùng gặp nhau (như đánh nhau 
V.V...). Lại có ba loại: 

1. Phóng dật. 

2 Hủy phạm giới. 

3. Báo tận. 

Do vì phóng dật đoạn mất tuệ mạng. Do vì hủy 
phạm gIỚI, phá các uy nghĩ. Do vì báo tận, quyên 
thuộc nội ngoại vây quanh buôn thương, luyễn tiếc, 
không nỡ bỏ đi. Đây gọi là chết. 

Thê nào gọi là ưu? Trong lòng buôn lo như bị 
lửa bức bách. Lại cũng như mặt trời nóng đun nước 
như nước sôi. Đây gọi là ưu. 

Thể nào øọI là bĩ? Khóc lóc rơi lệ, nghẹn ngào 
không nói được, như người con hiểu tưởng nhớ cha 
hiền và những người thân khác. Hết thảy đêu như 
thê, ý không tĩnh lặng. Đây gọi là bị. 

Sao gọi là khổ? Cay đăng độc hại, trái lại với 
vui, cùng năm thức thân, tương ưng lãnh nạp. Đây 
gọi là khô. 

Sao gọi là não? Ví như cây khô, dùng lửa đốt 
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bên trong, khiến cho hữu tình kia phiên muộn bực 
tức, buôn lo, rỗi loạn. Củng với Ý thức thân tương 
ưng, lãnh nạp. Đây gọi là não. 

Thế nào gọi là câu bất đắc khô?" Đó là đôi với 
những việc tương ưng mong câu, chưa được như 
ý, tâm sanh mệt mỏi. Như bánh xe của người thợ 
gốm, tâm nây chuyên động theo. 

Thê nào gọi là ái biệt ly khổ? Đôi với cảnh vui 
vẻ, quyến thuộc xứng hợp, sắc tướng hiện có sát na 
đôi khác. 

Sao gọi là oán tăng hội khổ? Đó là đối với hết 
thảy người không xứng hợp nhau cùng sanh lòng 
chán ghét, không ưa thích nhau mà lại gặp gỡ. 

Những loại khổ thứ tự từ sanh... được trình bày 
trong đây nếu lần lượt câu tìm thì đều là nóng nảy, 
buôn bực. Như con hươu trong đồng văng bị lửa 
bao quanh, không thể tự thoát ra, tất sẽ bị đốt cháy. 
Chỉ trừ đức Như Lai, lúc mới đản sanh, tăng trưởng 
pháp thiện, tịch tĩnh yên ổn, thê tánh tự nhiên, lìa 
các sự bực tức, buôn lo, như trong khế kinh, kệ nói: 

Cư Phật ra đời, vui 

Diễn thuyết chánh pháp, vui 
Chung tăng hòa hợp, vui 
Khiển tm các hạnh thiện 
Nếu Phật không độ đời 

Ba cối sao được vui 

Do vì Phật xuất hiện 
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Chung ta được yên vui 

Do các chúng hữu tình lây chủng tử bất thiện 
làm nhân nên thường sanh trưởng cảnh giới cây 
khố, thường bị lửa khô nơi ba độc thiêu đốt. Đối 
VỚI những sự giàu vui của thế gian kia, chỉ nghe 
người khác nói. Do đâu hiểu biết, rong ruôi trong 
chốn đồng hoang, ác đạo hiểm nạn, đá SỏI gai gôc, 
phải chịu nhiều nổi gian khô, để cầu tự cứu giúp, 
không chỗ nương về. Những hữu tình như thê, thuở 
xưa thiếu kém gốc thiện, chìm đắm trong ác đạo, 
luân hồi bất tận. Như kẻ phường chèo, thay đôi 
hình sắc. Ví như được làm người, thì phải sanh vào 
nhà bân | Cùng. Thời gian ở trong thai mẹ phải chịu 
nhiêu nỗi đau khô. 

Thê nào hữu tình ở trong bào thai, chịu nhiều 
nỗi khô não? Như đức Thê Tôn nói, lúc mới kết 
sanh, nắm lây hai vật bất tịnh trăng, đỏ của cha mẹ 
làm duyên, dân dà tăng trưởng, biến thành hình 
chất, ở dưới sanh tạng, ở trên thục tạng. Ở khoảng 
giữa, rất nhơ nhớp tanh hôi. Mẹ, hoặc khi ăn no, 
hoặc khi đói khát, các phần thân chuyển động và 
lúc nhiễm dục, đều phải chịu khố. Lại khi sắp sanh, 
ở trong thai mẹ, không muốn ở lại, khởi tưởng bắt 
tịnh, hướng đến sản môn. Lúc hai tay (của người 
mụ) vừa chạm đến phân thân của thai nhi, phải chịu 
khô sở vô cùng, bực bội khô não cùng cực. Trẻ sơ 
sanh kia, do vì đói khát, cất tiếng kêu khóc, hướng 
đến mẹ mong câu sữa. Lại, sữa của người mẹ vốn 
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do máu huyết chuyền biến thành. Hoặc ăn không 
no, phải chịu bực bội phiên não. Dân dân trở thành 
anh nh1, năm nơi phần tiêu, hoặc lúc đùa giỡn, TƠI 
xuống hầm hố, mương rảnh Đây gọi là nỗi nhiệt 
não nhận chịu lúc đã sanh. Những người thê gian 
khác cũng đều như thế. 

Lại, hữu tình kia, tuổi dân lớn lên, sắc lực đầy 
đủ, khỏe mạnh, kiêu căng phóng túng, niệm niệm 
chỉ tìm cầu cảnh trân năm dục. Do vì tuệ nhiễm 
tham đăm, không buông bỏ, tự gánh lây dục tình 
nây, mau chóng đi đến tử vong. 

Thế nào là giả suy có các khô? Hình sắc gây 
yếu, mặt cong má hóp, răng cỏ thưa rụng lông tóc 
thưa thớt bạc trắng. Cô, tay, ngực, hông tháy đều 
trơ xương, Sức nóng dần dẫn suy yếu. Ăn uống ít 
ỏi giống như loài chim nhốt ở trong lồng, ngày 
càng hao gây. Chỉ còn một nhúm lông. Sáng có làm 
điều gì, chiêu liên quên mất. Lúc đầu muốn thí 
giúp, về sau lại biếng trễ thối lui. Nói năng như trẻ 
con, không có chừng đối, Hoặc có khi suốt ngày, 
miệng không muôn nói. Ngày đêm chỉ chăm chăm 
ngủ nghi, nhưng ngủ không say. Ho hen cả ngày. 
Muốn nói những nỗi khô bức bách, mà lời lẽ không 
rõ ràng. Như người đi xa, không thích ở lâu. Việc 
làm của mọi người khó có thể vừa ý. Chỉ một việc 
không vừa lòng nhỏ thì liên sanh ý Đi buôn phiên. Bạn 
bẻ an ỦI, khuyên lơn, nên tự an ôn. Mắt trông thây 
mọi vật mà không thể thọ dụng. Những việc vui 
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chơi chỉ tai nghe nói. Ý muốn dạo chơi mà chân 
không thể cử động. Phải nương nhờ ghé, gậy, lây 
những vật nây làm bạn. Bị phụ nữ cười khinh. 
Nhân nghĩ lại trước đây, các căn khỏe mạnh, thọ 
hưởng các thú vui mả nay trong sát na biến hoại, 
tự mình rất hồi tiếc. Sống lâu mà làm gì” . Dây ĐỌI 
là hành tướng phiên não bức bách của tuổi già. 
Thế nào là nối bức bách của phiên não, nói 
bệnh khô?" Đó là những kẻ ngu mê, lúc tuổi thanh 
niên, sắc đẹp, khỏe mạnh, phóng túng, đăm trước 
dục lạc. Dân dà trở miên yêu đuôi bệnh tật triền 
miên, khổ não hiện tiền. Người tốt trông thấy, sanh 
lòng thương xót, dùng lời hay lẽ phải khuyên dụ, 
khiên cho kẻ kia thô lộ, tỏ bày. Nghe rồi sanh lo 
sợ, sợ phải đọa vào cõi ác. Thân hình đẹp đẽ, dung 
mạo đoan nghiêm, bị bệnh tật xâm chiếm. Những 
món ngon vật lạ, không thể ăn uống. Tuy ở nơi giàu 
sang mà như kẻ nghèo hèn. Bậc trí giả ở thê gian 
thường tự xem xét. Nên biết bệnh khổ không thể 
yêu thích, như mưa đá làm hại lúa mạ, làm đình 
trệ, tôn hại sự tươi tốt, sum suê. Như con rùa ở đất 
liên thường nhớ nghĩ đến nước. Như mặt trăng lúc 
ban ngày không có ánh sáng. Như kẻ khát nước, 
rơi vào giêng khô. Như đèn cạn dâu, không thể 
cháy lâu. Như tường vách cũ mục không có bên 
chắc. Như đứa trẻ si mê đân độn bị mọi người 
khinh khi. Như voi điên cuông, phá hoại ao hoa 
sen. Đây gọi là phiền não bức bách của bệnh khô. 
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Thế nảo là người ngu?" Luôn luôn tham câu, đắm 
trước, làm giảm tốn thọ mạng, thiêu đốt căn lành. 
BỊ vô minh che phủ, sinh sông bất chính, mong cầu 
bất chính. Tham đắm vật thực ăn uống, y phục thế 
gian. Thân phiền não, tâm phiên não, hủy hoại 
chánh trí, không vui thích nương ở nơi chốn núi 
rừng tịch tĩnh, thọ trì đọc tụng kinh điển đại thừa 
không thế giữ gìn tịnh giới bên chặt. Do đầu có thế 
đi đến bờ giác ngộ kia. Nếu tâm văng lặng, từ bỏ 
cảnh dục. Hoặc các hành phóng dật đã tạo tác 
trước, thảy đều chán ghét, không nghĩ tưởng lại, 
như kẻ thâm thù, lòng không thích thấy. Như bả 
xác mía, không còn vị ngọt. Như đốt mầm cây khô, 
khiến cháy sạch không còn sót lại gì. Nếu nhận 
thức được như thê, người này không bị vua Diễm 
ma la bức bách. Như những người nữ, rất nhiêu 
tham lam, ôm lòng ganh ghét, thích làm chúa tê. 
Giống như bình nứt tích chứa vật bất tịnh. Như âm 
tàng ngựa cái, thật đáng chán ghét. Như lây thuốc 
độc trộn vào thức ăn ngon. Như kẻ oán thù cầm 
kiêm không nên cúi gần. Như đồng lửa kia, chạm 
vào thì sanh nóng bức khó chịu. Nêu ham thích dục 
cảnh, tâm tất rôi loạn, phá hoại các phạm hạnh. 
Như người không có giới luật, chặt đứt nhân an lạc, 
diệt mât tuệ mạng, thần chết hiện tiền, một mình đi 
đến, vào chôn hiểm nạn, không người cứu gIÚp, 
đêu do nhiễm dục, sanh khởi vọng niệm, không hồ 
không thẹn, bỏ hạnh tri túc, bị người đời chê trách 
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đủ điều. 
Thê nào gọi là Tử?" Như có kệ nói: 

Tuệ là mắt thù thắng 
Sỉ là bóng tối dây 
Bệnh ắt do oan nghiệp 
Chết là nỗi sợ lớn 
Phải vui thích chánh pháp 
Dùng tuệ tu điễu thiện 
Do đấy lúc mạng chung 
Nhất định lìa hiểm nạn. 
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Lại do nghĩa gì mà gọi là ưu? Đó là các hữu 
tình, do vì tham dục, chìm đăm trong nỗi lo sợ. 
Giống, như mãnh thú bị lửa bao vậy. Như cả ở vực 
sâu, bắt bỏ trên đât liên. Như vào trong biển lớn 
thuyên bè bị tốn hại, trong lòng buôn lo, sợ mất 
thân mạng. Như dùng một ít nước nhỏ trên hòn sắt 
nóng. Sắp vào cửa tử, mạng không dừng lâu. Thí 
như trong nôi nấu đậu, nước sôi vọt lên đây khắp. 
Lại đun thêm củi khô. Những người thê gian kla, 
thân ở trong nhà bị nỗi buôn lo bức bách, các căn 
suy kém, tiêu tuy, lòng không chút tạm an. Như lây 
bình tô, đặt gân nơi lửa nóng, nên biết không lâu 
tật sẽ chảy tan. 

Lại do nghĩa gì mà gọi là b1? Đó là các hữu tình, 
trước có tài sản vật báu, không thường giữ gìn, thân 
lại lười biếng, đi đến chỗ ngho khổ, quần áo rách 
rưới, sắc diện tiêu tụy, cổ họng, cháy khô, ý lời 
buôn thảm. Nghĩ lại trước kia giàu có, nay không 
thể có được. 

Lại do nghĩa øì, gọi là khô? Đó là các hữu tình 
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làm các hạnh phi pháp, thân phạm đến lưới pháp 
luật. Dao, gậy, thuốc độc, hoặc bị loài phi nhân 
đầm chém øgiỆt hại, cho đến mất mạng, chịu nhiều 
nỗi đau khổ độc hại. 

Lại do nghĩa gì mà gọi là não? Đó là các hữu 
tình, lời nói hung dữ cùng thêm vào, như trúng phải 
tên độc, các căn não loạn, hoại mất tưởng vuI. 

Lại sao gọi là cầu bất đặc khổ? Hoặc các hữu 
tình, vui tu tập chánh pháp, mà không thê hiểu biết, 
thân tâm khổ nhọc. Hoặc do phóng dật, đa cầu mà 
không được toại nguyện; phát sanh bực bội, phiên 
muộn. Không mong, không câu, tâm tốt yên vui. 

Lại sao gọi là ái biệt ly khô? Đó là đổi với 
những thú vui như quyến thuộc, bạn bè hòa hợp, 
an ôn, bỗng nhiên ly tân, trong lòng cảm thấy nuối 
tiếc, sanh phiền muộn. 

Lại sao gọi là oán tăng hội hội khổ? Đó là 
chúng hữu tình kia vui đắm tham dục, câu nhiều tài 
lợi, cùng nhau tranh giành mà kết oán sâu. Hoặc bị 
vợ con, ân ái ràng buộc giông như gông cùm, 
không được tự tại. Phải biết nữ săc khiến người mê 
loạn, lời nói của họ dịu dàng như hoa câu mâu na, 
kẻ ngu ưa thích, tiêu hao sắc trẻ, không lâu sẽ khô 
héo, tiêu tụy. Như tiên nhân Kiều đáp ma cho đến 
chư Thiên, tham vướng nhiều dục lạc, như củi gân 
lửa tất sẽ bị đốt cháy, nên Tỳ-kheo thường phải xa 
la. Nếu thân cận dục lạc kia, sẽ chịu cái khổ bậc 


©https://daitangkinh.org 


SÓ 1671 - KINH PHƯỚC CÁI CHÁNH HÀNH SỞ TẬP, Quyên 5 405 

nhất. Hết thảy thê gian, chư thiên và loài người, 
đều bị lửa dục bức bách kháp cả. Hiện tại chiêu 
cảm các khô, chêt đọa vào đường ác, bị mười ba 
đám lửa vây quanh thiêu đôt. Phật là đâng cha lành 
của chúng sanh ở thê gian, vì thương xót chúng kia 
mà nói kinh này. 

Các địa ngục được nói đó có mười ba loại: 

. Đều sông. 

. Sợơi dây đen. 

. Chúng hợp. 

. Kêu la. 

. Kêu la lớn. 

. Thiêu đốt. 

. Thiêu đốt cực dữ. 
. Không giản đoạn. 
. Tro nóng. 

10. Thây phần. 

11. Mũi nhọn. 

12. Rừng kiếm. 

13. Sông tro. 

Địa ngục như thế, các hiểm nạn hung đữ, vô 
lượng khô não tụ tập ở bên trong. Vô sô hữu tỉnh 
tạo các nghiệp ác, mạng chung đọa vào cõi kia, thọ 
lãnh nhiêu loại khô. BỊ các ngục tôt trị phạt băng 
nhiêu cách: "Dùng chủy sắt nóng, giận dữ đánh 
đập. hình thê nát nhừ, máu chảy khắp cả. Các lóng, 
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khớp xương thảy đều đốt cháy. Hoặc lại nắm chân, 
ném vảo hâm lửa. Giơ tay hốt hoảng. Tiếng kêu 
khóc ghê sợ. Lính của vua Diễm ma kia, hung ác 
rất đáng ghê sợ. Những người thọ tội, trông thây 
hãi hùng. Hoặc lại ráo chạy vảo trong ngục tro 
nóng. Da thịt, gần cốt chân dưới đều tiêu tan. Do 
vì ác nghiệp, vừa trở gót thì sống lại. Lại có thâ 

chết, phân dơ cực nóng, sâu rộng. Mùi hôi thôi 
không thể ngửi nổi. Lại có loài trùng mỏ sắt gọi là 
Cô-noa-ba, qua lại trong: đống phân thây â ấy, căn 
rút chân của người tỘI, suốt thịt thấu xương, lây tủy 
mà ăn. Lại dùng vô số mũi nhọn thứ tự bày bố 
thành hàng mà làm đường ‹ đi, rôi xua đuôi những 
tội nhân kia khiến chân giẫm đạp lên trên. Lại bị 
gió mạnh, thối chạy lên trên. Do trên những SỰ 
khô, chạy vào trong rừng lá gươm. Vô số mũi kiếm 
nhọn từ trên hư không phóng xuông, đâm cắt thân 
hình, không chỗ nào không chặt phá. 

Lại có con sông lớn, nước tro đầy tràn, sóng cả 
vọt lên, luộc nâu những tội nhân kia. Ở hai bên bờ, 
có các ngục tốt, tay cầm chĩa ba, qua lại đâm chĩa, 
phải chịu những nỗi khổ rất nặng nê. Hoặc lúc quá 
chán nản, cũng có kẻ chạy trồn như cá lủi xuống 
bùn, liên dùng lưỡi câu sắt, móc vào môi kéo lên. 
Dùng tấm lưới sắt to, kéo, đặt lên rất nóng: Lửa to 
cháy hừng hực, lật qua lật lại thiêu nướng. Lại lây 
kìm sắt banh miệng ra, rôi lấy nước đông cưỡng 
bách rót vào. Hoặc hòn sắt nóng, bức bách khiến 


©https:/ /dattangkinh.org 


SỐ 1671 - KINH PHƯỚC CÁI CHÁNH HÀNH SỞ TẬP, Quyên 5 407 


ăn nuốt. Răng, nướu cô, lưỡi, mỗi mỗi đều bị cháy 
tiêu. Từ cổ họng suốt đến dưới, thảy đều bị thiêu 
đốt. 

Lại có hai hòn đá, dùng kèm cặp thân hình, từ 
đâu đến chân mà cưa xẻ. Ngục tốt hung ác giỗng 
như voi say, nộ khí bốc lên, lông tóc dựng đứng. 
Ngôi sao lửa cháy tán loạn khắp nơi, rượt đuôi 
những tội nhân kia. Năm trên giường sắt, dùng dây 
công kích, hoặc chém chặt, hoặc đục đẽo. Lửa 
hừng hực bốc lên khắp nơi, chỉ nghe tiếng kêu 
khóc. 

Lại có ngọn núi từ trên hư không rơi xuống, đẻ 
bẹp những tội nhân kia, thần hình. tứ chi đều tan 
nát. Tuyệt VỌng ngã khuyu xuống đất, một hôi lâu 
mới sông lại. Có các ngục tốt, bộ dạng xấu xí hung 
ác, hoặc cầm búa bén, hoặc côn gậy, vòng đao, 
cung tên, chày vô, máy bắn đá, gậy sắt nóng cháy... 
các loại khí cụ khổ hình, tra khảo đánh đập tội 
nhân. 

Lại có trăm ngàn ngọn lửa hung dữ từ bốn 
hướng bay đến, tụ họp trên thân người tội như đốt 
một khúc cây, thảy đêu cháy rụi. 

Lại dùng dao bén mà lây lưỡi, hoặc chặt hoặc 
cắt ra làm trăm ngàn mảnh. Cho đến hết thảy chi 
phân của thân hình, bỗng nhiên tan tác như áng 
mây nỗi. 

Lại bỏ tội nhân vào trong cái hủ băng sắt nóng 
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cháy. Lửa hừng hực bốn phía bức bách. Nước sôi 
sùng sục tràn đây, nối lên chìm xuống, giỗng như 
nâu đậu. Thân thê căng phông, nứt xé ra. Da thịt 
tiêu tan, chỉ còn lại những khớp Xương, vương vãi 
trên mặt đất. Gió nghiệp thối lên, sông lại như cũ. 
Các nỗi thông khô như thê thật đảng kinh sợ. 
Những người bị đọa vào địa ngục này không thể 
thoát khỏi. 

Lại có địa ngục Dăng lạnh rộng lớn. Có đồng 
tuyết to cao như núi, gió mạnh rét buốt thôi rót vào 
không dứt. Có vực sâu lớn, kết thành côi băng, y 
như được thủy tinh tạo thành. Có các ngục tốt xua 
đuôi những tội nhân kia, vào hết trong ngục. BỊ khổ 
lạnh lẽo bức bách, phát ra tiếng kêu la buôn thảm. 
Lại có hai cái chảy, thay nhau cất lên, hạ xuống mà 
đâm giã tội nhân, khiên thân thể của họ nát nhừ 
như đám bọt nước. Gió nghiệp lại thôi lên làm sông 
lại, như trước không khác. Thọ khổ lâu dài, nghiệp 
dứt mới được thoát ra. Những hữu tình kia đêu do 
nhân duyên tuệ nhiễm dục tà, đối với thân sắc của 
kẻ khác, mê đắm không buông bỏ, Vì tham một 
chút vui nhỏ nhoi mà phải chịu khổ báo vô cùng. 
Cho nên đức Thê Tôn sanh lòng thương xót, khởi 
tâm đại b1 mà nói kinh này. 

Này các Tỳ-kheo! Các loại nhân khô hiện hữu 
ở thế gian, sanh là cội gốc. Nêu không có duyên 
sanh, thì luân hôi tự dứt. Huỗng chỉ là vô lượng nỗi 
khổ của sanh ở vị lai. Do vì có sanh ăt có Sắc uân. 
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Do vì Sắc uẫn nên có Thọ uẫn. Do vì Thọ uẫn nên 
có Tưởng uẫn. Do vì Tưởng uân nên có Hành uấn. 
Do vì Hành uân nên có Thức uẫn. Thứ tự như thế 
nối nhau sanh khởi, tăng trưởng nhóm khốổ, luân 
hôi không dứt. Ví như đám giặc xâm nhập vào 
hoàng thành, tung hoành đốt phá, cướp giật sách 
nhiễu lê dân. Năm uấn như thê, nương nơi thành 
Thức kia, sanh khởi các phiền não, làm tôn hại các 
căn. 

Lại, già, bệnh, chết đôi với các thê gian, làm 
tôn hại sự an vui, thật không đáng yêu thích như ba 
loại oan nghiệp, thường theo đuôi: 

1. Thường câu oán hận, lỗi lầm. 

2. Khiến rơi vào chỗn hiểm nạn. 

3. Dò xét, đoạn diệt mạng căn. 

Cho nên các Ty-kheo thường phải tu tập chảnh 
hạnh Jong phước, thọ trì kinh điền, như chỗ giảng 
thuyết mà tu hành. Cá như các oán già bệnh chêt 
vậy quanh, không sanh hoảng sợ. Ở trong đường 
ác hiểm nạn ăt có thể siêu việt. Bậc đại trượng phu 
nây được lợi ích hai đời. Như hoa sen trong lửa thật 
là hy hữu, ắt được an trụ trong cái vui vi diệu, tịch 
tĩnh. Các Tỳ-kheo! Thể tánh của phước báo kia 
được chỉ bày chân chánh từ nhân đến quả, đều đáng 
yêu thích, cho đến phát sanh pháp thiện vô lậu. 
Nghiệp thân, ngữ, ý đều được thanh tịnh, an trụ 
không thối chuyên, được thọ ký Đạo, như trăng 
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tròn mùa thu, tỏa ánh vàng lấp lánh, hết tháy thế 
gian đều được lợi ích. Vui thích bố thí rộng lớn, 
không có giới hạn. Những người đến xin, đều cung 
cấp cho, khiến cho chúng hữu tình sanh tâm vul vẻ. 
Như vị tướng chiến thăng tâm mạnh mẽ tiên lên. 
Như nương vua hiện, lòng được yên ôn. Ví như 
biển lớn dung nạp các dòng sông. Như núi DI Lô, 
kiên cô, an ôn, bât động. Hết tháy chúng sanh, cung 
phụng như cha mẹ. Được các thê gian cung kính 
cúng dường. Đạt được sự tốt lành thù thắng bậc 
nhất. Được thân thích, bạn bè khen ngợi. Hết thảy 
chỗ mong cầu đều được thành tựu. Rốt ráo vượt 
khỏi biến khổ luân hồi. 

“Nghĩa đây nói đến tự tánh của phước báo, 
giống I như vật dụng bằng vàng, bên chắc đáng yêu. 
Là chỗ nương tựa tốt đẹp nhất của các chúng sanh. 
Tự tánh của phi phước không đáng yêu thích, 
giông như cái bình đất, nhất định bị hư hoại, khiến 
cho các chúng sanh lưu chuyển trong đường ác. 
Như cái lọng ở thê gian, được người câm giữ đi 
khắp bốn phương, che ngăn năng nóng. Được làm 
khéo léo, không lâu cũng sẽ hư hoại. Như thê, 
chánh hạnh lọng phước duy trì khả năng trừ bỏ các 
nỗi nhiệt não vôn có của sanh v.v..., và sự thiêu đốt 
của lửa địa ngục, làm cho thành tựu của các điều 
thiện giữ gìn không bị hư hoại. Như ở trong thành 
Xá vệ, có một nữ trưởng giả sánh đôi với một 
người con trai cùng tộc tánh. Sau sanh được một 
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đứa con, hoang phí vô độ ngày càng suy kiệt túng 
quân. Người chông nói với vợ của mình: “Ta sẽ đi 
đến phương xa gắng sức làm ăn, nàng phải thương 
nghĩ chuyện nuôi dạy con”. Năm tháng trôi qua, 
người. chông đi vẫn chưa về. Đứa nhỏ tuôi đã lớn 
lên, dân dân sanh phóng túng, cùng VỚI ñĐƯỜI Con 
gái gân bên, lân hôi sanh lòng yêu thích. Người con 
gái kia bèn cởi dải buộc tóc bảu trao cho người con 
trai. VỀ sau, người mẹ biết được câu chuyện bèn 
dùng lời lẽ dịu dàng, khéo léo, khuyên răn đủ cách: 
“Con ta không nên vui với những chuyện thập kém 
như thê, phải tự giữ gin cần thận chớ đề lòng ta lo". 

Thê rôi, ngày càng gia tăng xem xét, bó buộc, 
không để cho rong chơi nữa. Ban đêm, xếp đặt 
giường của mình ở ngoài cửa phòng ngủ của con. 
Cậu con trai, một chiêu kia, bị tham dục quây 
nhiễu, năm xuông rôi lại ngôi dậy, giây lầu, không 
kham nỗi bèn xin mẹ mở cửa để đi tiêu tiện. Người 
mẹ bảo: "Ở đây có chậu không phải ra ngoài". Bị 
mẹ kiểm soát chặt chế, lòng dục tăng lên, bèn khởi 
ý ác, giết hại mẹ mình. Đã tạo tội ác này rôi, lòng 
rất hoảng sợ, bèn đi đến giả lam, thưa: "Bạch Đại 
đức! Con muốn xuất gia, xin rủ lòng thương xót 
thâu nhận". Bấy ĐIỜ Các thây Ty-kheo không thể 
xem xét, cật vân, tìm hiểu duyên do của cậu con 
trai, bèn cho thê phát. Sau khi đã làm Ty-kheo TÔI, 
trôn đi xa khỏi nước kia, Dõng mãnh tĩnh tân, kiên 
cô ø1ữ gìn tịnh g1ới, tu tập thiền định, vui tụng kinh 
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điển. Nơi chỗn kia có vị Trưởng giả, thây vị Ty- 
kheo này, đây đủ giới đức như thế, phát tâm cúng 
dường, kiến tạo già lam, thỉnh vị này làm chủ. 
Tăng chúng khắp nơi, đều đến nương tựa. Lúc ây, 
vì T-kheo này vì đại chúng mà thuyết giảng kinh 
điển Đại thừa. Lại khiến tu tập thiền định thích 
hợp, bốn sự cung cấp không có chỗ thiếu khuyết. 
Lúc ây đại chúng tu tập siêng năng, không chút 
biếng trễ. Dân dà, có vị chứng quả A-la-hán. 
Nhưng vị Tỷ-kheo này, về sau, lại bị bệnh khô. Dù 
được uông các loại thuốc hay nhưng bệnh tình 
càng lúc càng tăng. Bèn triệu tập chúng tăng, khéo 
bày lời hồi tạ: Sai lâm đảm nhiệm ngôi chủ, khinh 
mạng chúng đức. Cũng vậy, làm não loạn các 
chúng đệ tử. Rất mong đại chúng từ bi, bố thí cho 
sự hoan hỷ. Những kẻ thường tình đều chết. Bậc 
cao quý cũng phải qua đời. Hòa hợp tất có biệt ly, 
có sanh ắt có diệt. Nói lời này xong, hốt nhiên 
mạng chung. Khi đó, đại chúng và các đệ tử của vị 
kia cùng tạo việc thiện lợi để trợ giúp phước báo u 
minh cho thầy mình, bèn bàn bạc với nhau: Thây 
của chúng ta quy tịch, chưa biết thần thức sanh về 
chôn nào. Trong chúng đệ tử có vị chứng Thánh 
quả, bèn nhập định xem xét. Bắt đầu ở các cõi trời, 
kế đến chốn nhân gian, cho tới cõi Ngạ qui, Súc 
sanh, thảy đều không thấy. Bèn lại xem khắp trong 
các địa ngục. Mới biệt thây mình đọa vào ngục Vô 
gián. VỊ đệ tử thây rôi, sanh lòng nghi hoặc: "Đại 
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Hòa thượng của chúng ta. lúc lại thế, kiên trì tịnh 
giới, đa văn, biện tài, tu hành tính tấn, chưa từng 
tạm bỏ, thâu nhận cung cấp cho chúng tăng khắp 
nơi. Nhưng do duyên cớ gì mà lãnh thọ quả báo 
nặng nề này?” VỊ đệ tử kia lại nhập định quán sát, 
mới thây nhân trước từng sát hại mẹ của ông, do vì 
quả báo này phải đọa vào ngục Vô giản. Lửa chảy 
hừng hực, thiêu đốt thân hình. Bị các ngục tốt chửi 
măng đủ cách: Ngươi lúc ở thế gian, vô trí, thập 
hèn tạo các tội ngô nghịch này, khiến ai chịu?". Nói 
rôi, ngục tốt liền lây chày sắt cực nóng, đập nát đầu 
của tội nhân kia, máu chảy rất thê thảm, khô nói 
không nên lời. Lúc â ây, vị đệ tử chứng đại A-la-hán, 
thây việc này rồi, bèn vận năng lực bi nguyện, dứt 
trừ khổ não, nương uy đức của Pháp, khiến tội 
nhân kia biết túc mạng, duyên niệm Tam Bảo, nối 
tiếp thiện căn, tức thời mạng dứt, sanh lên cõi trời 
Dạ Ma. Theo lệ thường các vị trời mới sanh, sau 
khi đã trụ ở cõi trời rôi, khởi ba suy nghĩ: 

1. Quán sát thân trước thọ sanh loài gì? 

2. Ở chốn nào thân hết, mạng chung? 

3. Tu phước gì được sanh lên cõi trời? 

Lúc ây, vị trời kia sau khi đã quán sát những 
VIỆC này rôi, mới biết thân mình trước tạo tội ngỗ 
nghịch, nhờ ân lực của Phật được sanh lên cõi trời 
ây, do đây mà khởi suy nghĩ thế này: "Ta nay một 
lòng, không có niệm tưởng khác, chỉ mong câu 
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thây Phật, thân cận cúng dường để báo đáp hồng 
ân. Do phước lực cõi trời, tự nhiên có các báu anh 
lạc trang nghiêm thân, Vào lúc đầu hôm, thân 
phóng hảo quang, chiếu sáng rừng Kỳ Đà, thảy đều 
hiện rõ. Trước đi đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân 
Phật. Rôi lây hoa sen đủ màu trên cõi trời, hoa 
Mạn-đà-la, để rải trên Phật. Những hoa nây nhóm 
lại cao quá gôi. Đã dâng hoa cúng dường rồi, thối 
lui ngôi qua một bên. 

Bây giờ, Thế Tôn biết được .SUY nghĩ trong tâm 
của vị trời kia, bèn vì ông thuyết giảng hành tướng 
ba lượt chuyên pháp luân của Tử đề. Nghe XOng, 
giác ngộ liên được vị Kiến đề. Không rời khỏi chỗ 
ngôi, chứng được quả Dự Lưu. Chày trí Kim Cang 
cứng chắc vô lậu đập vỡ các núi Thân kiến, Tà 
mạng, Pháp Tứ đề này, chắng phải là các Sa- môn 
và Bà-la-môn, cha mẹ, thân băng quyến thuộc có 
thê tuyên thuyết, chỉ Phật Thế Tôn, thương nghĩ 
đến biển máu và nước mắt của chúng ta, xương 
chứa như núi, đóng cửa nẻo ác mở đường sanh 
thiên, cứu khổ địa ngục, ngạ qui, súc sanh. đều 
khiến an trụ nơi quả thiện Nhơn, Thiên. Lúc ấy, vị 
trời kia liên nói kệ: - : 

Ta do nhiêm dục, tôi lồi sâu 

Đọa vào trong địa ngục Vô gián 
Nhờ án lực Phát được sanh Thiên 
Lại khiến chứng được đạo Niết-bàn 
Ta nhờ nương tựa Pháp nhãn tịnh 
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Thoát hăn luân hồi các đường ác 

Và dòng Sanh tử vị lai kia 

Được đến bờ giác ngộ tịch nh 

Ta nay được thấy đáng Mâu mi 

Trong trăm ngàn kiếp khó gặp gỡ 
Khéo vượt khô nhân: "Sanh, lão, bệnh, 
Nguyện thọ thể gian rộng cúng đường. 
Lấy châu Anh lạc nguyện dâng hiến 
Chắp tay nhiễu quanh tâm hoan hỉ 
Nên ta đảnh lễ đẳng lưỡng túc 
Thường khiến Người, Trời sanh giác 
eo 
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Lúc ây, vị Trời vượt lên khỏi nẻo ác, dùng kệ 
tán thán Phật rôi, tâm sanh hoan hỷ giống như 
thương chủ được tài lợi lớn. Như người nông phu 
gặt hái được mùa. Cũng như dũng tướng, đánh trận 
khải hoàn. Như người mặc bệnh lâu, mau chóng 
lành mạnh. Bấy giờ trong hội chúng, có một vị A- 
la-hán biết được nhân duyên đâu cuối của vị Trời 
kia. Do đây nhớ lại vị Bốn sư của mình, viên tịch 
đã lầu, không biết ở chôn nào. Khi đó có một người 
đàn việt, thiệt trai dâng cúng ở chùa, có một vị Tỳ- 
kheo, múc nước sạch mới trong phiên hành đường 
của mình, để phục vụ chúng tăng. VỊ A-la-hán kia 
lây bát bằng đồng trắng, nhận nước, muôn uống. 
Đâu ngón tay của ông chạm vào nước cực kỳ mát 
mẻ liên tự suy nghĩ. Thây ta thuở xưa từng làm chủ 
chùa, không biết việc của đại chúng, sẻn tiếc các 
vật, tham đấm những vật nuôi sông, thường mong 
muốn thân sau sanh lại chốn nây, có tội như thê, 
nếu đọa vào địa ngục biển đồng sôi, muốn uống 
nước cam tuyên này há có thể được sao?" Suy nghĩ 
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như thế rồi, bèn nhập định tìm xem Bồn sư của 
mình. Tìm khắp trong các địa ngục, rôi đến chôn 
bàng sanh, ngạ qui thảy đều không thây. Vị này lại 
suy nghĩ: "Há chắng phải xưa kia gieo trông thiện 
căn, nay được thành thục, thác sanh vào cõi tốt đẹp. 
Liên thứ tự, lần lượt quán sát khắp các cõi trời, mới 
thấy Bồn sư của mình sanh vào cõi Tứ Vương 
Thiên. Bấy giờ, tôn giả liền đi đến chỗ của Thây 
mình, an ủi thăm hỏi, rồi nói với ông: "Con nghe 
cõi trời này, chỉ tu các điêu thiện, giữ gìn tịnh giới 
chắc chắn, mới có thê sanh về. Thầy đời trước có 
tội tích chứa sao có thể về đây?" Vị trời này bảo 
với Tôn giả: “Tôi thuở xưa, từng làm chủ chùa, ngu 
si, hạnh ác không từng phát lô, lúc sắp mạng 
chung, chí thành, khẩn thiết, chỉ có Phật Pháp Tăng 
là chỗ tôi quy 

y. Do đây, duyên niệm ân lực của Tam Bảo, 
nương thiện căn này, được sanh về đây. Lúc ấy, 
Tôn giả kia nghe nói thế rôi, tâm thanh tịnh phát 
khởi, được điêu chưa từng có. Tức ở trong đại 
chúng, người trời, bực hữu học, vô học, thốt lên ba 
lần: "Kỳ lạ thay”. Trình bày đây đủ sự việc trên. 
Thân lực của Phật, Pháp, Tăng, công đức khó nghĩ 
bàn, có thể tiêu trừ vô lượng, nỗi khô cực nơi chốn 
địa ngục; có thể nuôi lớn vô lượng thiện căn của 
hữu tình. Đoạn trừ phiên não, xé tan các lưới ngh1. 
Rốt ráo đi đến bờ giác ngộ. Những người có trí phải 
siêng năng tinh tấn, làm thanh tịnh thân, ngữ, ý; tu 
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tập bồ thí, trì giới, thiên định. Đây tức là có thể báo 
đáp hông â ân của chư Phật. Nhưng chúng hữu tình 
tánh dục mỗi người mỗi khác, dân dân khiến tu tập 
đây đủ ba loại hành nghiệp này. Hoặc ưa thích hiện 
tại được giàu có, thọ dụng năm thứ dục, Thế Tôn 
phương tiện khuyên khích bô thí. Hoặc ưa thích 
sanh thiên, thọ những thú vui thù thắng, vi diệu, 
Thế Tôn phương tiện, khiến trì tịnh giới. Hoặc ưa 
thích giải thoát, xuất ly bờ khổ, Thê Tôn phương 
tiện, khiến tu tập thiền định. Cho nên đức Thế Tôn 
tuyên thuyết ba hành này, gọi là lọng phước, phải 
vâng làm đây đủ. Ví như hai con qui tranh nhau ba 
món đô: "cái tráp, đôi giày, cái chày. Cả hai, lời to 
tiếng lớn cùng tranh cãi với nhau. Nghe nói nơi 
chôn kia có Bà la môn, người này rất chính trực, 
có thế phân xử việc ây. Hai con qui bèn khiêng ba 
vật đi đến chốn nọ, chắp tay thưa: "Bạch đại Bà la 
môn: "Xin ông vì chúng tôi chia đêu những vật 
này”. VỊ Bà la môn nói: _ Đây là vật nhỏ, sao phải 
tranh giành với nhau mà từ xa đến đây xin phân 
định?" Hai con qui nói: "Đây chăng phải là vật nhỏ. 
Rất khó có được. Ông xem cái tráp nây, là vật có 
thế biên hiện. Tùy theo ý muốn, đô vật đều từ trong 
tráp nây | hiện ra. Còn đôi giày này, nếu ai mang vào 
thì có thể lên trời, thọ hưởng các sự an vui thù diệu, 
còn cái chày kia thì có thể đánh dẹp hết tháy oán 
địch, đều khiến phải lui tan". VỊ Bà la môn nghe 
hai con qui nói thế rôi, liên bảo chúng lui ra đứng 
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một bên, ông nói: "Ta nay sẽ vì các ngươi, suy nghĩ 
một chút, rồi phân chia ba món đồ này, mỗi người 
đêu được bằng nhau. VỊ Bả la môn kia nói xong 
liền vội vàng mang giày, rôi lây cái chảy và cái 
tráp, cỡi hư không bay đi. Hai con qui thấy thế, hối 
hận là đã cho kẻ kia biết được ba món đồ này nên 
bị ô ông ta chiếm hữu. 

Ở trong thí dụ nảy, phải khéo phân biệt. Bồ thí 
như cải tráp, vì được như ý. Trì giới như đôi giày, 
vì được sanh thiên. Thiên định như cái chảy vì có 
thể hàng phục chúng ma. Đây gọi là Thế Tôn nói 
Thí, Giới, Định, phương tiện thầu nhận lọng phước 
chánh hạnh. 

Trong phân này lại nói rõ ba loại hạnh ác; đó là 
bỏn xẻn, phá giới và tán loạn, làm sanh khởi các 
tội lỗi, là căn bản luân hôi trong nẻo ác, thường phá 
hoại công đức của bồ thí, trì giới và thiên định. Cho 
nên đức Thế Tôn dùng các cách hiển thị lỗi lâm 
của bỏn xẻn, giống như cấu uê vấy bản hữu tình, 
chiêu cảm lấy những điều bất xứng ý. Như thế, 
người bỏn xẻn tuy tích chứa tiên tài của báu nhưng 
không thường thí xả, thì giông như diều hâu, chim 
cú đậu giữa ngàn sen. Đối với cha mẹ, không 
thường cung câp, Thân thích tụ họp thì lẫn tránh 
đi. Không tin lời hay tốt, không vui nghe kinh 
pháp. Ý mình giàu có, không hài lòng với vinh hoa 
của người khác. Giỗng như voi say, tánh khó điều 
phục. Cũng như răn độc không ai muốn thấy. 
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Người tốt thấy rồi, thảy đều lánh xa. Đôi với 
nghiệp trước tốt đẹp không thích vui theo. Thây 
người đến nhờ vả, lòng ăt khó chịu. Như ở giêng 
khô mà mong cầu nước. Lời nói thốt ra, người 
không muốn nghe. Theo chỗ đi đến, không có 
người cùng trò chuyện. Ở trong đại chúng thì như 
nØưỜời nØu SI. Qua ngả tư đường, giông như thây 
thúi. Người ngu sI KIa, tuy ở thế gian mà không 
thường xa lìa các lỗi xấu ác, không có thể hộ trì các 
công đức thiện, không thể nuôi lớn các chủng tử 
thiện. Người bỏn xẻn như thế tạo cái nhân bân 
cùng. Hiện tại tuy giàu có mà không thường thọ 
dụng. Người hạ mình đến cầu xin không thể thi ân 
một chút. Nên biết người này như rừng Thi Đà 
(rừng tử thi), mọi người ở thê gian không ai thích 
nương tựa. Nhân duyên bỏn xẻn này như trong 
kinh Đại Danh Trưởng Giả nói. 

Lúc ấy đức Thê Tôn ở thành Xá vệ, trong khu 
vườn rừng Kỳ đà Cấp Cô Độc. Lúc bấy giờ trong 
thành kia có vị đại trưởng giả tên là Đại Danh, rất 
giàu có nhưng không có con bỗng nhiên mạng 
chung. Bây giờ đại VưƠng Thắng Quân, nước 
Kiều-tát-la nghe việc này rôi, vội đên nhà ông, bụi 
đât đầy mình. Đến rồi, thu lấy hết thảy kho tàng và 
các tài vật, tất cả đều ø1ao cho quan lại. Việc xong, 
xa giá trở về, đi đến chỗ của Thế Tôn, đầu mặt lễ 
chân Phật, rôi lui ra, ngôi xuông một bên. Đức Phật 
hỏi: "Này Đại vương” Vì cớ gì mà vội vàng, bụi 
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đất đây mình, đến đây? "Nhà vua đem sự việc vừa 
rôi thuật lại đầy đủ cho Thế Tôn. Đức Phật nói: 
Này Đại Vương" VỊ Trưởng giả kia tài vật giảu 
có cỡ nào?" Nhà vua thưa: "Nhà ông ta rất giảu, có 
nhiêu tài sản, vàng bạc, châu báu, kho lẫm các vật. 
Mỗi thứ có vô lượng trăm ngàn câu chi. Giàu có 
như thê, không người sánh KỊp, thê nhưng ö ông ta 
chỉ dùng gạo giả thô to để ăn. Áo quân để mặc thì 
rách nát, cũ, xâu. ĐI ra ngoài thì dùng xe cũ kỹ, kết 
lá làm lọng. Hễ lúc muôn ăn thì trước tiên đóng cửa 
lại. Mỗi ngày tuy có ăn uống nhưng chưa từng no 
đủ. Nêu như có Sa-môn hay Bà la môn, những 
người xIn ăn. những kẻ đường xa lỡ bước, những 
người làm nghề... những người như thê đến xin ăn 
uông thì không có người nảo từng được hứa cho 
chút ít". Lúc ây, đại vương Thắng Quân lại thưa 
với Phật: "Bạch Thế Tôn" Xin vì con nói về trưởng 
giả Đại Danh, cái quả báo do lỗi lâm bỏn xẻn chiêu 
cảm, khiến cho người nghe đều được khai ngộ". 
Phật nói: "Này Đại Vương" VỊ Trưởng giả như thế 
tuy là cự phú, nhưng không cung phụng cho cha 
mẹ, tự mình cũng không thường thọ dụng. Đối với 
phước điên thù thắng, không vui thích bố thí. Bạn 
bè quyên thuộc, chưa nghe aI được một chút ân 
giúp nào. Kẻ tôi tớ người giúp việc cùng dân chúng 
thảy đều lìa bỏ. Nên biết người này, tuy sống trong 
sự giảu có, nhưng do vì lòng bỏn xẻn nên không 
cùng thuận hợp. Như ở nơi bât tịnh mà sanh ra hoa 
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sen. Như trong vườn rừng tốt đẹp, có con CỌp dữ 
ngôi chực môi. Như trong thức ăn ngon quý, bỏ 
thuốc độc vào đấy. Như châu báu ma ni, sinh ra nơi 
núi cao chót vót. Như trái chín ngon ngọt, trồng 
trên sườn núi cao. Như mặt đất sạch sẽ, đem phân 
uế bôi lên. Như uống thuốc độc, mong kéo dài thọ 
mạng. Như kẻ dâm nữ tự xưng phạm. hạnh. Như kẻ 
nhiêu sân hận muốn mọi người yêu kính. Như 
người giảng giải xăng bậy, tự xưng khéo luận nghị. 
Nói năng như trẻ ngu SI. Không có chuẩn mực, phi 
pháp nói pháp, bắt thiện nói thiện chịu nhiêu sự chê 
trách của thế gian. Ở đây chỉ giữ tài sản, uỗng danh 
nhà giảu, tuy có của báu mà không lợi ích cho aI, 
suốt ngày, khổ nhọc như kẻ không tiền. Mọi người 
thây rôi đều bảo rằng không tốt. Thân thích bạn bè 
trông thây, không ai thèm thăm hỏi. Người bỏn xén 
như thê, mọi người đều ghét bỏ. Như bây nhạn kia 
không đậu rừng lạnh. Do tài sản kia, tự tạo ràng 
buộc. Không biết mạng sông như thắc đồ nÚI CaO. 

Không nhớ nghĩ vô thường, nỗi sợ lớn _sắp đến. 

Trong khoảnh khắc sát na, mạng sống mất đi. Nên 
biết giàu có cũng không trụ lâu, giông như tai voI, 

không tạm ngừng nghỉ. Ở nơi thầy giảng pháp, 
không thường hạ mình thưa hỏi. Nghe khen ngợi 
hạnh bồ thí, tâm không vui tin. Thây người đến hóa 
đạo, chạy trồn, tránh xa. VÍ có kẻ được gặp quay 
lại chửi mắng. Kẻ ngu như thê tuy nhiêu tiên của, 

như cái người ta có được trong mộng không khác, 
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keo kiệt cho đến chôn giâu trong đất, ví gặp bệnh 
khô, không cầu thuốc hay. Nghe mời thây thuốc, 
tâm sanh ưu phiền. Do đây bệnh càng thêm nặng, 
cuối cùng mạng chung. Mọi người nghe kẻ kia 
mất, không ai là không hả hê. Hết thảy thân phần 
thân tướng vỡ ra, khó dám đến sản. Lửa dữ thiêu 
đốt, khói tanh bốc lên. Nên biết người này, nhất 
định phải đọa vào cõi ác. Ở trong địa ngục chịu khổ 
vô cùng. Ra khỏi địa ngục, sanh vào ngạ quỉ hình 
dạng dài lớn, thân thể trần truông, đen gây thường 
bị lửa dữ thiêu đốt, mọi chi phần đều cháy phỏng. 
Hai mắt sâu như hố, bụng cực kỳ to, cỗ họng nhỏ 
như kim. Trải qua một kiếp dài không được ăn 
uống, da liền sát Xương, không thể tự nhẫn chịu, 
thường ăn phân dơ để tự nuôi mạng, môi mép vẫy 
bản, không sanh lòng gớm ghiếc. Nếu thấy đờm 
dãi, cùng nhau tranh cướp. Hoặc được chút phân, 
phải nhiêu sự hoảng sợ. Hoặc lại sanh ra nơi chốn 
đông hoang xa xôi, hoặc nơi biển cạn. Ở chỗ ây 
không nghe đến tên nước. Thân thể cao lớn, giỗng 
như ngọn núi, bị gió mạnh thối, lay động phát ra 
tiếng. Lại bị chim chóc bay đến đậu nghỉ, hoặc mồ 
hoặc năm lây. Phải chịu, cái nỗi khổ não. Từ đây 
được thoát ra, sanh vào các loài qui khác, đó là Dạ- 
xoa, La-sát-Sa, Bồ-đơn-na, YẾt- trá- bế- đơn-na, 
Tắc- kiến-na, Ôt- -ma-na V.V . Nếu như được làm 
người, thân hình xấu xí, da đẻ đen đúa, thô nhám. 
Hình dạng như hun khói. Các căn đóng kín, mắt 
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không thây rõ, nghéo cùng, đói khát, xin ăn để tự 
sông. Thường câm gạch đá, tự đập ngực mình. Có 
được thức ăn dư thừa bỏ đi, hoặc đã sanh giò, bèn 
cho là đủ. Thường bị gió mưa, nóng, lạnh bức bách. 
BỊ các loài côn trùng ruôi muỗi căn chích. Trọn 
không có được sự tốt đẹp, vui vẻ. Những quả bảo 
xâu ác như thê thật đáng chê sợ". Hành nghiệp 
tham lam bỏn xẻn này, lại như kinh Tôn GIả Sở 
Vấn nói: " 

Bấy giờ, đức Thế Tôn trụ ở thành Vương xá, 
trong rừng trúc Ca- lan-đà. Lúc ây trong thành kia 
có con một vị trưởng giả thường đến chỗ Phật, vụi 
thích nghe pháp, phát tâm tịnh tín, muôn câu xuất 
gia. Liên thưa với mẹ: "Mong mẹ cho con, ở trong 
Pháp Phật, xuất gia cầu đạo". Người mẹ nói: "Nay 
mẹ chỉ có một mình con. Đợi khi mẹ chết rôi, lúc 
ây con sẽ theo y mình”. Người con nghe theo lời 
dạy của mẹ. găng sức kinh doanh, tài vật kiêm 
được thảy đều dâng mẹ: "Xin mẹ lây tiên của nây 
tùy ý tiêu dùng, nếu có dư thì tạo các nghiệp 
phước". Người mẹ có được tiền tôi, không chịu bộ 
thí, chứa nhóm cho nhiêu chôn giấu dưới đất. Nếu 
có Sa-môn đi đến khất thực thì vung tay chửi 
măng, bảo là qui đến. Người con nghe biết lây làm 
không vui: "Mẹ ta cớ gì đôi với chút ít âm thực mà 
không bô thí" Lại tìm cách khuyến dụ. Người mẹ 
nói dối là đã cho, TÔI. Không lâu sau, người mẹ 
mạng chung, lúc ấy người con Trưởng giả bô thí 
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rộng lớn để cầu phước báo cho mẹ. Sau đó bỏ nhà 
xuất ø1a. Đã vào pháp TÔI, siêng năng tinh tân, VUI 
nghe chánh pháp, tư duy như lý thành căn lực, 
thông đạt hành hữu vi, giác ngộ pháp sanh diệt, dứt 
các nẻo luân hôi siêu việt năm nẻo, phá vỡ vỏ vô 
minh, lìa tham nơi ba cõi. Thấy vàng bạc châu báu 
giông như gạch ngói, tô căt thân mình, không sanh 
lòng yêu, giận, tâm được bình đăng giông như hư 
không. Chắc chắn đoạn hết thảy phiên não, hiện 
tiên chứng đắc quả A-la-hán. Vua Trời Đại Phạm, 
các chúng trời Đề Thích thảy đều tôn trọng, cúng 
dường tán thán. Bây giờ, Tôn giả ở trong một thảo 
am bên bờ sông Hằng, tu tập thiên định, chợt có 
một con qui, hiện ra đứng trước mặt, thân hình trần 
truông, xâu xí, đen đúa như gốc cây cháy, đâu tóc 
rôi bù, bụng to, cô nhỏ, mọi thân phân đều bốc 
cháy, phát ra tiếng kêu khóc thảm thiết. Tôn giả 
hỏi: "Ngươi là a1?" Qui thưa Tôn giả: "Tôi là mẹ 
Ngài”. Từ khi mạng chung đến nay trải qua hai 
mươi lăm năm, đọa vào trong loài Nga qui, chịu 
đói khát vô cùng. Không nghe đến ăn uỗng và tên 
nước. Giá như thây sông fO, bỗng nhiên khô cạn, 
xa trông thây rừng cây trái, đến nơi thì không có. 
Cho đến trong sát na cũng không có chút Ít vuI vẻ. 
Rất mong Tôn giả cứu giúp cho tôi. Xin nương chỗ 
nây, câu chút ít nước uông. Tôn giả nghe rôi buôn 
khóc, than: "Sanh tiên không tạo phước, chết đọa 
vào nẻo ác, phải phát lòng chí thành, sám hỗi tội 
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lỗi trước". Qui nói: "Tôi bị phiên não bỏn xẻn che 
lấp tâm tư đối với các phước điển, chưa từng thí xả 
chút ít”. Những tài vật sở hữu trước đây, tháy đều 
ở nhà cũ, đào đất chôn giấu, xIn Tôn giả hãy vì tôi, 
mau lấy những vật này, tổ chức hội đại thí dâng 
cơm cúng dường Sa-môn và Bà-la-môn. Bồ thí cho 
kẻ bần cùng, cúng dường chư Phật và chúng Hiện 
thánh, xưng gọi tên tôi, phát lô sám hỗi, nguyện 
cho thân tôi sớm thoát khô nây. Tôn giả bảo: "Nếu 
có thê như thể, nghiêm khắc, trách mắng, hối hận 
lỗi lầm, tội sẽ được tiêu diệt. Qui thưa: "Tôi do thân 
trước không hồ, không thẹn nên chiêu cảm lây thân 
thê trần truông này, không kham ở như thê này". 

Tôn giả bảo: "Nêu đã tạo tác rồi, thì tâm khôn 

thương tiếc". Nghiệp kia quyết định. Nếu có thê 
phát lô thì tội không tăng trưởng. Nay đã phát tâm, 
có thê được trụ ở đây. Lúc y, Tôn giả mời thần 
thuộc của mẹ mình trở lại ngôi nhà cũ, đào lây các 
tài vật, như lời qui kia thỉnh câu, vì qui tổ chức hội 
bồ thí. Lây các món ăn ngon bố cúng dường Tam 
Bảo và các Bà la môn. Những người xIn ăn đêu cho 
no đủ. Lúc â ây mẹ của Tôn giả đứng một bên thấy 
vô SỐ người, tụ hội đông đúc hồ thẹn hình dáng xâu 
xí của mình, rơi lệ kêu khóc, chỉ cầu xin Thế Tôn, 
thương xót cứu độ. Lúc ẤY, Tôn giả năm vóc sát 
đât, lớn tiếng vì mẹ mà gọi tên họ của bà, nguyện 
nương việc thiện này sớm được giải thoát. Bấy giờ, 
đức Thê Tôn dùng diệu lực của phương tiện, hiện 
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uy thân gia trì vì bả thuyết pháp và chúng hội kia 
có trăm ngàn chúng sanh nghe pháp giác ngộ, được 
sự hiểu biết chân thật. Qui được lìa khổ, liên mạng 
chung. Tôn giả, sau đó, lại nhập định xem xét thấy 
qui kia sanh lại trong loài qui có tài sản. Liền đi 
đến chỗ của qui, vì quỉ ây giảng nói túc nhân khiến 
phát tâm, khuyên hành hạnh bồ thí. Nay phải tu 
phước, sớm câu xuất ly. Qui nghe khuyến hóa, suy 
nghĩ giây lát rôi thưa: "Bạch Tôn giả" Tôi không 
thể bô thí". Tôn giả nghe thê bèn than trách: 
"Ngươi thật là ngu s1, tập khí bón xén vẫn còn" 
Không biết hắc nghiệp, lần lượt vây quanh, nẻo qui 
rất hung hiểm, sao không chán sợ?" Dùng đủ mọi 
cách khẩn thiết răn trách, kế đến dỗ dành khuyên 
hóa được hai tâm vải trắng. Tôn giả nhận rồi, cầm 
HIỮ, bồ thí cho chúng Tăng. Chưa KỊp đối bán, mới 
khiến một vị Tỳ khưu thu lây cât giữ. Qui vẫn còn 
xẻn tiễc, tâm không muốn thí xả nên ngay đêm đó 
lén lây đi. VỊ Tỳ khưu sau khi phát hiện mất hai 
tâm vải mới đến bạch Tôn giả. Tôn giả suy nghĩ: 
"Đây chăng phải người nào khác, ta sẽ đến lây”. 
Đã đến chỗ của qui rôi, quả nhiên lấy được tâm vải. 
Qui lại lén cắp ba lần như thê. Tôn giả cũng ba lần 
thu hôi lại như trước. Vị Tỳ-kheo thu giữ vải tâm 
cũng sanh phiên não, bẻn chia xé ra, đem phân phát 
cho chúng, Tăng. Ai nấy đêu đã thọ nhận rồi, hoặc 
dùng để vá y. Qui kia lại đến, trộm lây y đem đi. 
Đức Phật dạy: "Nên biết tâm tham lam, bỏn xẻn 
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là lỗi lầm lớn. Do sự trói buộc của tâm này vĩnh 
viễn đọa vào nẻo ác. Cho nên Ta nay phương tiện 
chỉ rõ, khiến các chúng hữu tình đoạn trừ câu uế 
bỏn xẻn, vui tu hành nghiệp bồ thí thanh tịnh rộng 
lớn. Đây gọi là nhiếp thọ chánh hạnh lọng phước 
bô thí. 
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Nếu có chúng sanh, dùng các thứ đồ vật bố thí 
cho chúng hữu tình, đó là thức ăn vật uống, y phục 
ngọa cụ, thuôc men, cho đến hết thảy các thứ châu 
báu quí giá và các kho tàng đều đem bô thí thì bố 
thí như thế gọi là bố thí rộng lớn. Hoặc các chúng 
sanh, tâm vui làm việc bố thí, nhưng chưa đạt đến 
các loại đồ vật như trên, tùy theo những thứ mình 
có mà có thể thí cho thì bố thí như thế gọi là Tùy 
phân thí. 

Phật dạy, Ở đây có hai loại thí: "Đó là nghiệp 
thân, ngữ, ý và các uấn" Thọ, tưởng v.v... cùng với 
tư đêu chuyên. Đồng thời tu tập, hiện tiên thí cho, 
vui thích tương tục. Đây gọi là thí. Hoặc trong 
khoảng sát na, phát khởi tâm tịnh, lây vật mình có 
mà có thê đem cho cũng gọi là thí. 

Lại nói rõ hai loại: 

1. Không thanh tịnh. 

2. Thanh tịnh. 

Người khéo thực hành hạnh bó thí phải biết rõ 
thì có thê kiến lập Nhất thiết chủng trí. 
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Nếu người bỗ thí không có giới, không thuận 
chánh lý thì bô thí như thê không có quả báo. Hoặc 
người thọ nhận không có giới, không hiểu giáo 
pháp. chấp sâu tà kiến, nói bô thí không có kết quả 
thì bố thí cho kia cũng không có quả bảo. Đây gọi 
là không thanh tịnh. Nếu người bồ thí có trì giới, 
chánh kiên, hiểu giáo pháp, biết có quả bỗ thí thì 
bó thí như thế là có quả báo. Hoặc người thọ đủ 
giới, chánh kiến hiểu giáo pháp, nói có quả bô thí, 
thì đối với người thí kia là có quả báo. Đây gọi là 
người thí kẻ thọ, cả hai đều thanh tịnh, chánh hạnh 
viên mãn. Nếu người thí thanh tịnh, kẻ thọ không 
thanh tịnh, thì đây cũng gọi là thành tựu quả báo 
bố thí. Hoặc người thí không thanh tịnh, đó là 
người ngu kia giữ chặt tài sản của mình, giống như 
kẻ tôi tớ phụng sự chủ. Hoặc bị sai khiến, quan lại 
đốc thúc, bắt buộc buồn phiên, sau đó mới thí cho. 
Hoặc bị oán tặc cướp đoạt, tôn hại, chịu các nỗi 
kinh sợ, sau đó mới cho. Hoặc bị những nỗi khô 
già bệnh ràng buộc dân dân bức bách, sau đó mới 
cho. Các loại cho như thế đêu không gọi là bô thí. 
Hoặc xem ca múa, các loại nghệ thuật biểu diễn, 
để mua lây tiếng tốt cho mình. sau đó mới cho. 
Hoặc thây người khác cúng tiền tài của cải, tự nói 
là mình giàu có mà cho gầp bội. Đối VỚI sắc đẹp 
của người khác, tâm sanh yêu thích, muốn thu lấy 
về mình, cho gấp bội giá trị của kẻ kia thì cho như 
thế đêu không gọi là thí. Tại sao như vậy? "Bởi lẽ, 
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kẻ kia tuy cho tiên tải mà tâm thường nóng bức, 
phiền não, cùng kết với Tham, Sân, Si, nghi hoặc 
v.v... không thuận với chánh lý, tương ưng với bất 
thiện, chỉ đi đến luân hồi, tạo ra điều không lợi ích, 
sao có thể chiêu cảm thiện căn xuât thê của kẻ 
kia?" Như Lai tướng tốt, giữa các ngón tay nối kết 
đẹp đẽ như mạng lưới là phước báo của bố thí. 
Những cách cho như trên, ở đây gọi là bô thí không 
thanh tịnh. 

Lại nói hai loại: 

1. Thí rồi không thanh tịnh. 

2. Thí rồi, hôi hướng thanh tịnh. 

Lúc ây ở thành Vương xá, có các đàn việt đã tu 
tạo phước nghiệp rồi, ở nơi Tăng già lam, trong 
vườn của chúng Tăng đàn ca múa hát, vui chơi 
hoan lạc. Lúc ây, chủ vườn đến thưa cùng chủ 
chùa. VỊ Tỳ-kheo trưởng lão bảo với những người 
đàn việt kia: Các người vì lẽ gì lại đến đây buông 
lung? Tạm thời tuy được vừa ý, về sau sẽ chiêu lây 
khố báo? Vị Tỳ-kheo chủ vườn bạch cùng vị 
Trưởng lão: Những người đản việt ở đây, lời lẽ hay 
đẹp khiến cho vui vẻ. Vì cớ gì mà trách họ, khiến 
mọi người sanh phiền não? Lúc ấy vị Trưởng giả 
quở măng người chủ vườn: Ông trước chưa học, 
không biệt giới luật, phục vụ bạch y. Nếu vì tài lợi 
của họ, thì ông hãy quán xem thọ dụng sự giàu vui 
này có thê khiên mọi người tâm sanh cuông loạn, 
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tác ý phi lý, là duyên hủy hoại chánh pháp. 

Lúc ây, vị trưởng lão kia nói kệ: 
Nếu ở vườn chúng Tăng 
Vui chơi thọ dục lạc 
Kẻ ngu kia mù tối 
Phá pháp dọa đường ác. 
Phải ở trong chốn này 
Tu bồ thí, trì giới 
Cùng hai hành làm bạn 
Được đến cửa giải thoát. 
Như hồ ao trong sạch 
Bên trong trồng hoa sen 
Hoa kia đã nở rồi 
Sau phải kết thành quả. 

Như thể nào nói là bố thí rôi hồi hướng thanh 
tịnh?" Do người thí kia giữ gìn tịnh giới bên chặt. 
Thể tánh vui vẻ, xưa nay thanh tịnh. Hết thảy vàng 
bạc, châu báu hiện có, kho tàng các vật, voi ngựa, 
xe cộ v.v... tâm không tham tiệc, thảy đêu thường 
bố thí. Biết có quả báo bố thí và đời khác của quả 
báo ấy. Chán ghét luân hôi, lưu chuyên mau chóng, 
vui chứng chân thường, lia các lỗi lâm. Đối với 
hoan lạc năm dục ở thế g1an kia, không sanh nhiễm 
trước, đều luôn xả bỏ. Đôi với sự khen, chê, tâm 
không dao động. Thấy người đến xin dịu dàng, an 
ủi, hỏi han, sắc mặt hòa nhã vui vẻ, tránh cau có, 
buôn bực, như trông thây thân thuộc tôn kính, lòng 
không mệt mỏi chán nản. Tùy theo ý muốn của kẻ 
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kia đều khiến cho được đây đủ. Mau chóng lây cho, 
không sanh nghi ngờ LƯỜI hận, xa lia những sự dua 
nịnh dỗi trá. Trừ sạch cấu uế bỏn xẻn, chỉ vui với 
lợi ích của kẻ khác. Gánh vác cho mọi người. CHIữ 
øìn uy nghi. Dứt bỏ những việc kiện cãi. 

Hoặc có người đến xin một chi phân của thân 
thể, thì phải khéo tu nhẫn nhục, không sanh tâm 
nóng nảy bực bội. Tâm không tán loạn, vui vẻ bô 
thí tôi thượng: Kẻ kia khéo theo phương tiện, câu 
xin ở nơi ta. Ta phải vui vẻ mà bồ thí cho họ. Khiến 
cho ta được đây đủ tịnh giới, tinh tấn, thiên định, 
thăng tuệ, các Ba-la-mật mau chứng được lạc trú 
hiện pháp vô vi, thành tựu chánh đắng vô thượng 
Bô-đê. 

Lại các chúng hữu tình, do kia giàu có, sắc lực 
khỏe mạnh, tham đắm dục lạc. Kẻ kia ở thê gian, 
không gân gũi bạn tốt, không thích nghe pháp Phật, 
ương ngạnh khó hóa độ. Cho đến phát khởi nhiều 
loại bệnh khổ: nhức đầu, vàng da, ho hen v.v... 
hoặc ba nhóm bệnh, làm cho mạng chung. 

Lại, quan chức, nông dân, thương nhân thợ 
thuyên, hết thảy dân chúng ở trong thế gian, tâm 
thường vội vả, hấp tập, không lúc nào thong dong, 
thư thả. Chỉ một bê dong rủi, tìm cầu những thú vui 
phóng dật, rơi vào hâm sâu hiểm nạn của năm dục, 
xoay vân luân hồi, không biết cách thoát ra. Dùng 
tâm đại bi khai thị, răn dạy. Đối với kẻ tối tăm ngu 
s1, làm cho phát khởi trí sáng. Với người không aI 
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cứu giúp, được diệt trừ khổ não. Người không chỗ 
nương tựa được nơi an ôn, cho đến kẻ đang chịu 
những đau khổ trong địa ngục, dùng phước nghiệp 
bồ thí mà ta tu tập, bỗ thí cho chúng hữu tình, khiến 
đều lìa khô. Dùng quả báo bố thí mà ta gặt hái 
được, không câu những hoan lạc của năm dục ở thê 
gian, cũng không ưa thích sự giàu sang vinh hiển. 
Chỉ mong vượt khỏi luân hôi, cứu cánh giải thoát. 
Đây gọi là bồ thí rồi, hôi hướng thanh tịnh. 

Đức Phật dạy: Sự bồ thí thanh tịnh được thực 
hiện như thê. Nhân duyên thuở xưa ta nay nói tóm 
lược. Trong vô lượng đời về quá khứ, có nước tên 
Thiện Thanh, vua là Thiện Thăng, giàu sang tự tại. 
Quyền thuộc rất nhiêu, dân chúng đồng đúc, yên 
ôn, giàu vui, yêu kính lẫn nhau, không có tranh cãi, 
kiện cáo, không nghe: lời xâu ác, không có bệnh tật. 
Vườn rừng tốt tươi, cây trải ngon ngọt. Đắt đai màu 
mỡ, không sanh gai gôc, vật dụng nuôi sông thảy 
đều đây đủ. Cõi nước rất là thịnh trị. Nhà vua bầm 
tánh nhân ái, hiền hòa, thảy xem lê dân giỗng như 
con đẻ. Yêu thích chánh pháp, chưa từng tạm bỏ. 
Tâm đại bi chắc chắn, thương xót hết thảy. Chán 
ghét lìa bỏ hữu vi, thâu rõ vô ngã. Là bậc đại 
trượng phu, mọi người đều khen ngợi. An trụ trong 
sự bồ thí rộng lớn, tâm không tham tiếc. Hết tháy 
vật sở hữu, nhà vua đêu thường xả bỏ. Mỗi sáng 
sớm, vào đàn bố thí, dùng lời lẽ dịu dàng an ỦI 
những người đến xin,. Hoặc họ cân ăn uống thì ban 
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cho món ăn ngon. Hoặc kẻ cầu áo quân thì cho y 
phục tốt đẹp. Cho đến vàng bạc, lưu ly, xa cừ, mã 
não, chơn châu, ma ni, kho lẫm các vật, tùy theo ý ý 
muốn, thảy đều cung cấp cho. Bồ thí như thế rôi, 
Nhà vua lại vào hậu cung, gọi các nữ quan, tôi trai, 
tớ gái, đại thân, quan lớn... mỗi mỗi thảy đều thí 
cho, khiến được đây đủ. Các vật sở hữu, thảy đều 
thí xả hết không còn sót lại gì, chỉ còn bộ trang 
phục mặc trên người. Lúc ấy, vua Thiện ' Thắng suy 
nghĩ thế này: Nay trong thành nây, hết thảy dân 
chúng ta đã chu cập, đêu được giàu có, đây đủ, chỉ 
có những côn trùng là chưa từng, được thấm nhuân 
ân huệ. Suy nghĩ dùng vật gì để có thể cứu giúp 
chúng. Lúc ây nhà vua liền đi đến chỗ có nhiều ruôi 
muỗi cỡi chiếc áo đang mặc, để cho chúng chích 
hút, khiến đều được no đủ, tâm không chút khô 
nhọc. Lúc â ấy Đề Thích nhìn xuống cõi nhơn gian, 
thây việc này rôi, lấy làm lạ chưa từng có. Vua 
Thiện Thắng kia, thường khởi tâm đại bị rộng lớn 
như vậy, làm lợi ích, an lạc cho hết thảy hữu tình. 
Ta sẽ tự thân hành đi đến đề kiểm nghiệm lại sự 
thật tâm của vua. Vua trời Đề Thích bèn hóa thành 
con chim Thứu, lông cánh đen kịt, móng mỏ sắc 
bén, bay đến trước mặt vua muôn mồ lấy hai mắt. 
Vua tích chứa tâm từ nhẫn trọn không chút khiếp 
sợ, dùng mắt từ ái, đoái nhìn chim kia, nói: "Nay 
thân thịt của ta, người mặc tình ăn dùng. Chim vội 
cúi mình xuông, bông nhiên biên mât. Vua Đê 
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Thích lại biến thân mình thành một Bà-la-môn, đi 
đến trước vua, gân gũi cung kính: "Rất mong đại 
vương bồ thí cho tôi đôi mắt". Nhà vua liên bảo: 
"Này Đại Bả-la-môn! Ngươi nếu quả thật cần thiết 
thì hãy tự mình lây đi. Ta đối với mắt mình, không 
chút tham tiếc". Bấy giờ Trời Để Thích kia biết 
hạnh bố thí của nhà vua, chân thật không hư dối, 
liên ân mất thân Bà-la-môn, hiện thân tướng thật 
của mình, lòng rất hoan hy, tán thán: "Lành thay, 
Đại vương nay tâm đại bị kiên cô, nguyện lực chắc 
chăn. Nơi nơi chôn chốn, hết thảy chúng sanh nghe 
tên của đại vương đều được sự. tốt lành to lớn. 
Không lâu sẽ chứng được quả Bỏ đề tối thượng”. 

Bồ thí như thế, người chủ thí và vật được bồ thí, 
hoặc nhiêu rộng, hoặc nhỏ ít, không gì là không 
thanh tịnh. Người nây sẽ chứng được Niệm xứ, 
chánh cần, Thân túc, Căn, Lực, các pháp công đức. 
Đối với đạo Bồ đẻ, không còn thoái chuyền, là 
phước điền thanh tịnh tôi thượng, có thê trưởng 
dưỡng thiện căn của hết đhảy chúng sanh. Bậc đại 
trượng phu nây là chỗ về nương của Cha mẹ, thân 
thuộc, bạn bè. Như nhà cửa tốt đẹp luôn ngăn chận 
gió mưa, nóng lạnh, các côn trùng, khiến được an 
ôn trụ, thường ở nơi vô số Sa-môn, Bà-la-môn 
V.V... Ở frong đại chúng, khéo tuyên thuyết luận 
nghị, dung mạo hòa vui, thân tâm mạnh mẽ, tĩnh 
tường: dùng tuệ quyết định, hàng phục các đị kiến. 
Ví như hương tượng sức mạnh nơi núi Tuyết, đè 
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bẹp những kẻ oán địch của mình, tâm không chút 
SỢ hãi. Giống như bậc tôn sư, dạy bảo đồ chúng, 
không bỏ họ. Như mẹ nghĩ nhớ đến con. Phải biết 
người nảy, như ao nước trong mát thường cứu g1úp 
hệt thảy kẻ mệt khát. Như bông hoa kỳ diệu được 
mọi người yêu thích, tùy theo nở chỗ nào thì làm 
trang nghiêm chỗ đó, Như bậc y sư kia khéo điều 
trị các bệnh, đến chỗ nào thì thường đem sự an lạc 
đến chỗ đó. Như kẻ trì chú có thể trừ các rắn độc, 
người kia khéo trừ diệt các độc tham, sân, s1, nhiều 
kiếp bị chìm đắm trong bùn nhơ sanh tử, khiến 
chúng tu tập các pháp thiện tương ưng và chơn 
thật, dân dân dẫn đến núi báu công đức. Như rừng 
chiên đàn, hương thơm theo gió bay xa, mọi TEƯỜI, 
theo chỗ nghe thây, không ai không vui lòng. 
Tiếng tốt, này cũng giông như thế. Ở khắp mọi nơi 
đêu được mọi người kinh vâng. Như kinh đô của 
vua, yên Ổn không có øì lo sợ, hết thảy nhân dân 
nương tựa mà Ở. Người này hành hạnh bố thí, được 
mọi người thân cận như trăng tròn mùa thu, ánh 
sáng văng vặc, hết thảy thê gian, thảy đều chiêm 
ngưỡng. Người ưa thích tu bô thí cũng lại như thế. 
Như đâng Mâu n1, các căn tịch tĩnh, tuyên thuyết 
pháp giải thoát hoan hỉ bố thí, viên mãn rộng lớn, 
nối nhau không lười trễ. Đây gọi là Bồ thí, chánh 
niệm, g1ải thoát thanh tịnh. 

Lại vị bô thí kia thấy có người đến, cầu xin nơi 
mình, phải đứng dậy, đón tiếp, an ủI. Trước tiên 
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thăm hỏi, dâng các loại nước hương, để người kia 
rửa tay. Sau đó, như pháp bày biện thức ăn vật 
uông. Theo chỗ mong cầu của kẻ kia đều thí cho. 
Nhẫn đến cảnh giới vui vẻ sở hữu, tâm cũng không 
tham tiếc, hoan hỉ dâng cho. Đã bồ thí như thể rôi, 
người kia tức có thể xả bỏ hết thảy sự ngăn che, 
trói buộc, có thể thâu lây hết tháy thiện căn. Một 
khi bỏ thân này rÔI, trung hữu sáng suốt, linh lợi, 
nhất định sanh về cõi trời Tri Túc, cảnh giới an ồn, 
diệu lạc bậc nhất. Lúc ấy, cùng trời kia có cây 
Kiếp- -ba, lá tươi tốt xanh biếc, tỏa ánh sáng vi diệu. 
Hoa báu nở ra, hương thơm xông khắp. Lại còn 
sanh ra các loại Thiên y thù diệu, trùm các chúng 
trời, lây dùng tùy ý. Lại có cung điện thanh tịnh 
rộng, lớn, do châu báu tạo thành, vàng ròng xen lẫn, 
vô số bình báu, xếp hàng vây quanh. Phan phướn 
thêu vẽ diệu kỳ, phất phơ theo gió. Lại có vô số 
trăm ngàn Thiên nữ, hình dáng thướt tha, diễm lệ, 
không gì sánh kịp: Những vòng hoa thù diệu nối 
kết trang sức xiêm 

Ỳ. Đai áo bằng châu báu, dùng buộc thân hình, 
xuyên vàng, khoen ngọc, ngọc kha, ngọc bội, châu 
anh lạc, theo bước đi uyên chuyên khua vang, nghe 
thật đáng yêu. Những thiên nữ như thế trong cõi 
kia đồng đây. Lúc ây, Thiên nữ đẹp để bậc nhứt kia 
biết có một thiên tử mới sanh vệ cõi nây, bèn cùng 
các quyền thuộc biêu diễn các thứ kỹ nhạc, đi đến 
cửa thành cõi trời, cung nghinh đón tiếp. Khi đó 
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trong chúng vị thiên tử mới sanh về, uy đức tôn 
quý riêng biệt hình sắc khác lạ, tóc xanh biếc mêm 
mại, nhuân thấm, xoắn quanh phía hữu. Hết thảy 
bụi bặm đều không thê dính. Mắt trong sáng, đài. 
rộng như hoa sen xanh. Sắc môi đỏ đẹp như trái tân 
bà. Răng trăng đều khít như ngọc kha, như tuyết. 
Thân phát ra ánh sáng, cùng mặt chiếu sáng, dài 
ngăn xứng hợp, người nhìn thây vui vẻ. Vị Thiên 
nữ đẹp đẽ bậc nhât kia thưa cùng thiên tử: "Nay 
trong cõi trời này, những hoan lạc thù diệu, trọn 
không có cõi nào hơn. Rât mong nhân giả củng tôi 
kết làm phu thê, an trụ lâu dài nơi cõi này, cùng 
nhau vui vây. Liên lấy bình vàng, rót nước rửa tay, 
và mũ báu cối trời, các loại anh lạc, các vật dụng 
trang nghiêm thân, đều lây dâng cho thiên tử. Lại 
có Thiên nữ, tay cầm phât t trần trắng dẫn đường, đi 
đến rừng hoa báu, biêu diễn múa hát, tâu các loại 
âm nhạc. Cả hai cùng nhìn nhau hưởng thọ dục lạc 
thù diệu. Kê đến lại Day lên lầu quán vi diệu g1ữa 
trời, dạo chơi mọi nơi chốn, nghỉ ngơi, tùy ý tự tại. 
Hoặc trong ao báu cùng dạo chơi vui đùa. Các 
thiên nữ kia giành nhau hái hoa sen, ai nây đều 
dâng lên vị thiên tử mới sanh. Hoặc là rải hoa, trải 
khắp mặt đât. Mọi người đều sanh tưởng dục, đều 
đến gân gŨI. Lại có một vị trời đi tới vui mừng, an 
ủI: Nhân giả thuở xưa, nơi cõi nhân gian, tu hạnh 
Du Gnà phá trừ tham dục, diệt nhân duyên bắt tịnh, 
nay được sanh về đây, thọ lạc thủ thăng được các 
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Thiên nữ cũng kính, vây quanh. Lúc â ấy VỊ trời kia 

liên đảnh lễ, hoan hý, khen ngợi rôi nói kệ: 
Lành thay, Nhán giả sanh trời này 
Được thọ năm thứ dục thù thắng 
Như trăng tròn sảng đẹp trời cao 
Nở đóa sen xanh hương tỏa ngát 
Xưa tu muôn hạnh thiện rộng lớn 
Thân phát ảnh sáng tịnh vì diệu 
Thường dùng mắt từ nhìn chúng sanh 
Nên được người trời đồng cung kinh. 
Lại có rừng chiên đàn thanh tịnh 
Cảnh lá nương nhau thật đảng yếu 
Dây dài trải khắp, rũ bốn phương 
Hoa thơm chen lẫn thảy tốt tươi 
Có các Thiên mữ ở trong đây 
Dung nhan trắng sạch rát đoan nhã 
Thân hình mêm mại tỏa hương điệu 
Đua tài ca mùa không biết mệt 
Tôi nay được hấu hạ nhân giả 
Mắt sáng lòng vui chưa từng có 
Đời này thỏa ý không luống bỏ 
Nào phải chút duyên mà có được 
Trăm ngàn Thiên nữ thường váy quanh 
Nhờ hành phước trước mà trang 
nghiêm 
Thí báo như thế khó nghĩ bàn 
Cần phải dứt hắn các nghỉ hoặc 

Lúc ấy vị Thiên tử mới sanh dùng kệ đáp: 
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Nếu muốn tăng trưởng kho công đức 

Phải tu thí thanh tịnh rộng lớn 

Chắc chắn có được vui thượng điệu 

Nước, lửa, phi nhơn không thể phá 

Hoan lạc Thiên giới thật hy hữu 

Thọ dụng tủy ý thảy hiện tiên 

Những người thông tuệ ở thể gian 

Phải phát tâm tịnh hành bố thí 

Các chúng hữu tình phải khéo suy nghĩ, bố thí 

như thế rồi, thọ báo thù thắng cõi trời, sau sanh vào 
CÕỐI người, trong gia đình vọng tộc, đây đủ uy danh 
lớn, sắc tướng đoan nghiêm, được mọi người VUI 
thích nhìn. Thân thuộc đây đủ, giàu có vô lượng. 
Ví gặp duyên xấu ác cũng không thê phá hoại. Như 
trong kinh Nhân duyên, mẹ của vua Tỳ Xá Khư 
nói: Lúc ây, con gái của vua củng với quyên thuộc 
đi ra khỏi cung, đến hoa viên du ngoạn. Sau khi vui 
chơi rồi bèn nghỉ nEƠI, CỞI những vật trang sức 
bằng châu báu quý ra, lấy để vào trong khăn bịt đầu 
rôi giao cho ty nữ của mình. Lại đi đến chỗ Phật, 
vu1 nehe chánh pháp. Nghe XONB, trở về cung. Nữ 
tỳ chợt quên mất món đô mình giữ. Cô con gái của 
vua nghe, lây làm không vui. Cô thưa cho vua cha 
biết. Người mẹ nói với nhà vua: "Vật này nhất định 
còn. CIả Sử có người thấy, cũng không thế lây 
được. Ta ở trong nhiều kiếp, cho đến đời này, đôi 
với vật của người khác, không sanh một chút ý 
tham. Nêu như khởi niệm này, thì ta phải muốn lây 
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hết thảy tài vật, thân phân của chúng sanh, ta phải 
không thể được thấy chư Phật, khiến chúng hữu 
tình được quả báo như ý". Lúc â ây, Tôn giả A-nan 
trông thây vật này rôi, bèn lây cất, sáng hôm sau đi 
đến cung, dâng nộp cho vua. Vua nói: Vật bị đánh 
mất kia, nhờ Tôn giả trông thây. Người khác nêu 
nhặt được ắt đã giấu đi. Người mẹ nói với vua: 
"Sao con không tin?" Ta đem vật này ném ở nơi 
ngã tư đường để kiểm chứng phước lực của mình, 
Xem ai có thể lây nó?. Sau khi đã vất bỏ như thế 
rồi, những người qua lại, ai nây đều trông thây, lấy 
làm lạ, hoặc nói là bắt tịnh, hoặc nói là rắn độc, rôi 
bỏ đi. Vua vẫn con nghị, chờ mẹ ngủ Say, tháo lây 
chiếc nhẫn của Bà ném xuông sông. Bà mẹ thức 
dậy hỏi: "AI lấy chiếc nhẫn đi?" Vua thưa: "Nhờ 
Tn lực giữ gìn, người nào dám lây". Người mẹ 

ó1: "Chờ đây! Sau nhất định sẽ tìm được". Bỗng 
một hôm, sai người vào chợ mua một con cá đem 
về. Lúc mô bụng cá thì thây chiếc nhẫn. Mọi người 
đều kinh lạ. Nhà vua liên tán thán: "Hay thay, Mẹ 
ta, lời nói chắc thật như tiếng gâm của Sư tử". Về 
sau, Tôn giả A nan lại đến chỗ vua. Nhà vua bội 
phân tin tưởng, bèn nói: "Phước lực chân thật như 
thế, rốt cuộc tôi sẽ vui tu phước nghiệp". 
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Phật dạy: Đại vương! Nên biết hết tháy chúng 
sanh ở thế gian, do vì bố thí thanh tịnh nên phước 
báo lãnh thọ, kẻ oán thù không thê phá hoại. Giả 
sử trăm ngản người cũng không thể cướp đoạt. Đi 
đến chỗ nào phước cũng dẫn đầu, cho đến đời 
khác, phước cũng như vậy, giống như bạn bè, 
thường tìm kiêm theo đuổi. Bấy giờ, Thế Tôn bèn 
nói kệ: 

Do đời trước tích tập 
Những phước hạnh rộng lớn 
Nay được làm để vương 

Đủ an lành tôn quý 

Trăm ngàn kẻ tùy thng 

Xếp hàng trước mặt vua 

Do phước lực thâu phục 
Chiêm ngưỡng đêu kính sợ 
Phải biết phước nghiệp kia 
Như mắt bụng, tay chán 
Thường yêu thương, giữ gìn 
Khiển nổi nhau không đứt 
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Ta xưa tu hạnh thí 

Hết thảy đếu xả bỏ 

Chỉ giữ một con voi 

Theo ý mình cối đi 

Vui nương chốn núi rừng 
Tu tập các thiên định 

Lục áy dán trong Hước 
Thảy đến cùng đi theo 
Tay cẩm phất trần trắng 
Hoặc là cám tán lộng 
Lại lấy các đệm có _ 

Trải giường tòa chỗ đến 
Mọi người cùng thưa vua 
Chúng tôi không phước tuệ 
Nay mong đếu gắn gửi 
Cunơ tu các hạnh lành 
Phước là tài sản bảu 
Thường được vui chơn thật 
Phước là người thân nhất 
Dẫn đến nơi an ổn 
Phước tợ ngọc như ý 

Đặt trong lòng tay mình 
Tạo an lành lôi thượng 
Chỗ cầu đêu thành tựu 
Đủ sắc tướng tốt đẹp 

Thọ năm dục vui vẻ 

Lời nói người thích nghe 
Khéo léo thật rõ ràng 
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Thọ mạng được đài lâu 
An ổn không lo phiên 
Hết thảy mọi chúng sanh 
Trông thấy như thân hữu 
Nếu các hữu tình, ở nơi phước điện thù thắng, 
thuận theo chánh lý, chuyên tâm bồ thí, chắc chăn 
trong đời này, hiện tại có được phước báo tương 
ưng giàu có sung túc. Như phu nhân Kim Phát, 
nghe công đức Phật, tâm sanh kính ngưỡng, bèn 
lây tóc vàng vi diệu có trước của mình, dâng lên 
Như Lai. Lại, con gái của vua Thiện Tư, dùng món 
ăn ngon lạ cúng dường cho Tôn giả Tu Bô Đê. Lại, 
con gái của Bà-la-môn Tu Phát, tự cắt tóc mình 
đem bán để thết cơm cúng dường Tôn giả Đại Ca 
Chiên Diện, tóc lại mọc như cũ. Ba người con gái 
này, do bô thí thanh tịnh, thân hiện lại đều được 
làm hoàng hậu của nước. Lại, Trưởng giả Phước 
Nghiêm, cúi mình tới thỉnh Phật và các vị La Hán 
đên nhà thêt trai cúng dường, kho lâm lại đây tràn. 
Như cô gái chăn trâu cầm hương chiên đàn và cô 
gái nhà nông lây bông lúa mạch cúng dường tháp 
Phật. Cả hai cô gái đêu được sanh Thiên. Như thế 
được thọ hưởng nhân duyên của quả báo hiện tại. 
Như kinh Thăng Quân vương nói: Lúc Phật ở 
thành Xá-vệ, phu nhân Mạt Lợi, vợ vua Thăng 
Quân, mới sanh một bé gái, đủ mười tắm tướng 
trạng cực xâu. Tuôi lớn dân phải tìm nơi gả chồng. 
Những nhà quý tộc kia, không ai muốn làm cha 
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chông cô gái. Còn những dòng họ thấp kém, ý vua 
không băng lòng. Khi â ây, có con một người trưởng 
g1ả nước ngoại, sinh sông lâu trong thành nảy, mọi 
chi phí tiêu dùng đều cạn sạch, lẻ loi đi khắp nơi, 
chưa có chỗ sánh đôi. Quan lại tâu với vua, có thể 
cho kẻ kia yết kiến. Vua bèn triệu đến và bảo anh 
ta: Ta có một trưởng nữ, nhận khanh làm TẾ. Nếu 
cùng theo nhau thì phú quý. trọn đời. Nếu như 
muôn về nước, cũng có thể cùng về. Con gái con 
vua bèn lấy những thứ châu báu quý giá trang sức 
nơi thân, rôi vua đem gả cho kẻ kia cùng ban cho 
vô SỐ các loại tiền của vật báu. Người con trưởng 
giả, khi ây, bèn lẫy cô công chúa nây làm vợ. 
Chăng bao lâu sau, hai vợ chồng cùng trở về bản 
quốc. Đã về đến nhà, bà con thân tộc của người con 
trai bảy lễ xin gặp mặt. Người con trưởng Đ1ả nÓI: 
“Vợ tôi là con gái của vua, xem mặi đầu có dễ. Nếu 
muốn xem, tất phải chọn ngày". Về sau, những 
người thân thuộc lại đến nhà. Người con Trưởng 
giả nói: "Xin hẹn bảy ngày sau, ra khỏi thành đến 
hoa viên sẽ cùng gặp nhau ở đây". 

Mọi người hỏi gạn lại: "Lời nói này chắc chăn. 
Nêu không đến ta sẽ phạt năm mươi vạn tiên". Bảy 
ngày đã đên, người con trưởng giả kia bày biện đây 
đủ các loại thức ăn ngon lạ. Trước lây một phân 
đem đê trong phòng, rôi báo cho vợ biệt, khóa chặt 
cửa phòng lại, tiếp theo người con trưởng giả mang 
khoản tiền bị phạt và thức ăn, vật uống đi vào hoa 
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viên. Lúc ấy, mọi người ở trong vườn, xa thây 
người con Trưởng giả kia chỉ đến một mình, đều 
bảo nhau: "Người này nói dối không theo sự nghị 
bản trước”. 

Khi đã đến vườn, người con Trưởng giả thưa 
cùng bả con thân thuộc: "May măn là không thây 
aI nóng giận, xin được nộp khoản tiên phạt. Mọi 
người nói vợ ông là hạng tôn quý, giầu kín trong 
nhà, ánh sáng của mặt trời mặt trăng còn không cho 
gặp huỗng gì chúng ta, làm sao có thê thây được" 

Lúc â ây, con gái của vua tự than thâm: "Ta tuy 
tuổi trẻ mà hình dung xấu XI. Đây là nghiệp ác gì 
mà chiêu cảm lây sự thô xấu này ' Rồi lớn tiếng 
than: "Khổ thay Khổ thay! Khiên cho chông ta phải 
chịu nhiều sự hỗ thẹn, thường phải nói dỗi và DỊ 
trách phạt. Sông ở trên đời như thế thì sông làm gì 
Than xong liên lây dãi lụa tự thắt cô mình. Lúc â ây, 
vị thần thủ hộ nhà thấy sự việc này bèn nói với cô 
gái con vua: “Ta phải cởi ra để bảo toàn tánh mạng, 
không để cho chết yêu. Nên biết đức Thế Tôn, đại 
bị vô tận, thường vui cứu độ các chúng hữu tình, 
thường khởi niệm thế này: 

- Ta nay phải đôi với những chúng sanh nào 
giảng nói pháp chánh yếu, khiến sanh tín hiểu? 

- Ta nay phải đối với những chúng sanh nào, 
khiến chúng tây trừ câu uề tham dục. 

- Ta nay phải đôi với những chúng sanh nào, 
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khiến họ dứt trừ lỗi lầm của sân hận 

- Ta nay phải đôi với những chúng sanh nào, 
khiến diệt trừ ngu si ám độn. 

- Ta nay phải đôi với những chúng sanh nào, 
khiến họ tăng trưởng hết thảy thiện căn. 

- Ta nay phải đôi với những chúng sanh nào, 
khiến họ xuất ly bùn nhơ sanh tử. 

- Ta nay phải đôi với những chúng sanh nào, 
khiến họ vượt qua biến khổ luân hôi. 

- Ta nay phải đôi với những chúng sanh nào, 
khiến họ giải thoát khỏi sự cột trói của phiên não. 

- Ta nay phải đôi với những chúng sanh nào, 
khiến họ nhồ bỏ tên độc tuệ ác. 

- Ta nay phải đối với những chúng sanh nào, 
khiên họ cắt dứt bôn dòng thác dữ, khiên đên bờ 
kia. 

- Ta nay phải đôi với những chúng sanh nào, 
khiến họ thoát khỏi các loại khô độc của ba đường 
ác. 

- Ta nay phải đối với những chúng sanh nào, bố 
thí nước pháp, khiến họ dứt trừ khát ái. 

- Ta nay phải đôi với những chúng sanh nào, 
khiến họ chán ghét bệnh ung nhọt của cảnh giới. 

- Ta nay phải đôi với những chúng sanh nào, 
khiến họ phá vỡ mảng vỏ vô minh từ vô thi. 

- Ta nay phải đôi với những chúng sanh nào, 
khiến họ đè bẹp núi cao ngã mạn. 
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- Ta nay phải đối với những chúng sanh nào, 
khiến họ xa lìa các điều ác, mặc áo hồ thẹn. 
- Ta nay phải đôi với những chúng sanh nào, 
khiến họ tu tập đầy đủ Giới, Định, Tuệ học. 
- Ta nay phải đôi với những chúng sanh nào, 
khiến họ thông đạt các pháp, tâm được tự tại. 
- Ta nay phải đôi với những chúng sanh nào, 
khiến họ đạt được tuệ nhãn thanh tịnh. 
- Ta nay phải đôi với những chúng sanh nào, 
khiến họ vượt vào cửa đại giải thoát. 
- Ta nay phải đôi với những chúng sanh nào, 
khiến họ phát khởi tâm Đại Bồ Đề. 
- Ta nay phải đôi với những chúng sanh nào, 
dùng vòng hoa Bồ đề kết vòng trên đầu chúng. 
- Ta nay phải khiến cho con gái vua Thắng 
Quân, thay đôi hình dạng xâu xí, được sở nguyện. 
Đây là đức Thế Tôn, trong từng sát-na, sát-na, 
niệm niệm quán sát hết thảy chúng sanh, hoặc gân, 
hoặc xa, hoặc tốt đẹp. hoặc xấu kém, tánh thượng, 
trung, hạ, đều hay cứu độ. Mắt tuệ thảy đêu thấy, 
không bỏ sót một chúng sanh nào. Như có kệ nói: 
Phát không bỏ chúng sanh 
Xa gần đêu hóa độ 
Như trái lúc chín tới 
Tự nhiên sanh vị ngọf 
Cho nên đức Máu Ni 
QOảán thân chỉ một tưởng 
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Lợi lạc các chung sanh 
Củng không mong quả báo 

Bây gIỜ, đức Thế Tôn, trước vì thu phục, giáo 
hóa ngoại đạo lõa hình Ni Kiên Tử nên hiện tướng 
đại nhân ngôi trên hoa sen báo, thân mặc y hông, 
rực rỡ như mặt trời mới mọc, sắc tướng tịch tĩnh, 
an trụ uy nghị, giống như núi vàng phát ánh sáng 
vô củng tận. Ở trong đại hội vô sô người trời, như 
ở giữa muôn vì sao hiện rõ ánh trăng tròn. Cũng 
như cây Đa-la báu nơi thiên cung, gió nhẹ lay 
động, mọi người thích nương ở. Như cây San-hô, 
hoa báu trang nghiêm. Như trong mầm vàng, đốt 
đèn đuốc lớn. Như voi hương trăng lội vào sông Ni 
liên, được bụi phần nơi nhụy hoa sen vàng phủ đây. 
Cũng như mùa xuân, cây YẾt-ni-ca nở ngát hoa 
vàng, mọi người đều ưa thích, khéo có thể điều 
phục hết thảy hữu tình; vào trong các đường ác, 
không sanh mệt chán, du hóa nẻo thiện, khéo 
thuyết giảng các pháp, đều khiến phát tâm được vui 
an ôn. Do chúng hữu tình từ vô thi đến nay, nối 
nhau tạo tác các hạnh ác, tham, sân, s1 v.v... Hoặc 
oán hoặc thân và không thân oán, bình đẳng 
thương xót giông như một người con, đều khiến 
xuất ly khỏi hiểm nạn luân hôi. Như mặt trời xua 
tan bóng đêm, khiến hết hăn không còn SÓT. Bây 
giờ, đức Thê Tôn dùng âm thanh của bậc Nhất thiệt 
trí, vì ngoại đạo kia, lược nói pháp chánh yếu. Nên 
biết thê gian, pháp động, bất động, dùng trí thâu 
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suốt, thảy đều "không tịch". Do tâm hư vọng, mê 
lầm nơi nhận thức chơn thật, tự tánh Niết-bàn xưa 
nay thanh tịnh. Ngoại đạo kia nghe thuyết giảng 
như thê, tâm được khai ngộ, liền có thê đoạn trừ 
các ngã mạn chấp chặt. Ví như sư tử cất tiêng gầm 
rồng, tự nhiên có thê làm rạn nứt tảng đá to. Lúc 
ây, đức Như Lai bẻ gãy những dị kiên kia, luận 
nghị thù thắng, hiện đại thân thông, bay lên cõi trời 
A-ca-ni-trá. Tất cả chúng sanh ở trong cõi nây, 
thảy đều ngợi khen công đức của Phật, hết thảy thê 
gian không ai có thê hơn. Lại hiển hiện tướng ô- 
sắt-ni-sa: Tướng vô kiên đảnh, ly cấu tôi thăng. Sắc 
xanh biếc xoay quanh phía hữu, nhuân thấm tất 
đáng yêu. Lại phóng ánh sáng từ tướng bạch hào ở 
giữa hai mắt, như trăng tròn mùa thu. Đây là công 
đức đệ nhất của Như Lai, chắng phải cùng điều 
thiện nhỏ của Phạm Thiên mà cảm được. Là do tâm 
đại bị, lợi tha của Phật phát khởi. Giả như các 
chúng sanh nhiêu như vi trần nhóm "họp, an trụ 
trong chánh tư duy, cũng không thể suy lường 
được tướng ô- -săt-ni-sa kia. Chăng cứng, chăng 
mêm; chăng thành, chẳng hoại; chăng gâp, chắng 
hoãn, chăng động, chẳng tĩnh; chẳng trâm trệ, 
chắng dao động: chăng bằng phẳng, chẳng hiểm 
trở; chăng hợp, chăng tan; chăng bám, chăng lìa; 
chăng siêng, chẳng lười; chăng lo, chẳng toan, 
chẳng bệnh, chẳng não. Hết thảy chúng sanh bình 
đăng cùng có công đức đệ nhất, an lành tối thắng. 
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Khi đó ngoại đạo kia, tâm tin hiểu thanh tịnh, ở 
trong pháp Phật, được trụ an Ôn. 

Bẩy giờ, cô gái con vua, ở trong nhà mình, nhờ 
hảo quang của Phật chiêu, tâm được an ồn vui vẻ, 
liên khởi suy nghĩ thế này: Nay Phật ở đời, làm lợi 
lạc chúng sanh. Có kẻ gặp nguy nan đều nhờ Phật 
tê độ. Chỉ mong Thế Tôn, không bỏ lòng Đại bị, 
thương xót che chở, hộ trì, hiện thân trước con. Nói 
những lời như thê rôi hướng về phía xa, rạp mình 
kính lễ, buôn khóc rơi lệ. Phật biết được ý của 
nàng, khiến trong căn nhà ấy hốt nhiên nghiêm 
tịnh. Lúc ây, đức Như Lai, từ đất vọt lên, thân sắc 

vàng ròng, tướng hảo đoan nghiêm. Cô gái con 

vua, thây thân tướng Phật, tán thán chưa từng có, 
dùng hương hoa thù diệu kính dâng cúng, dường. 
Lại dùng ngọc anh lạc, châu báu quí giá phụng 
cúng. Chấp tay đảnh lễ, cung kính gân gũi. Bóng 
Phật che thân, mau được đoan chánh. Lòng rất vui 
mừng, hân hoan cực độ, cúi mình trước Phật, dùng 
kệ tán thán: 

Thích Sư tử tối thăng 

Nương hang đả Chỉ la 

Đủ thiểu dục fri túc 

Lìa lôi lâm thể gian 

Trí tuệ là răng bén 

Tàm, quý là tóc râu 

Hàng phục các ma oảẳn 

Như ngoạm loài hươu nai 
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Nhân là áo giáp chắc 

Từ lực lây làm cung 

Khéo bắn tên trí tuệ 

Diệt trừ giặc phiên não 
Tám giải thoát làm ao 
Chánh hạnh làm bở đề 
Nước tỉnh tân không nhơ 
Nở hoa sen ý giác - 
Dũng mãnh lìa các lôi 
Dứt trừ căn ba cối 

Thí pháp lạc bình đẳng 
Lành bệnh Tham, Sản, Sĩ 
Đủ uy đức mạnh mẽ 
Tướng tốt để trang nghiêm 
Tăng trưởng tâm công đực 
Gánh vác cho hữu tình 
Khéo trụ các uy nghi 

Các căn không tản loạn 
Như hoa câu phược la 
Người thấy sanh vui thích 
Không sợ không cấu nhiễm 
Tám tôi thẳng tịch tĩnh 
Giải thoát hệt buộc trói 
Thành tựu hết thảy trí 
Mẫu mỉ, Đại ngưu VƯƠng 
Thể gian không ai sánh 
Thường cứu các chúng sanh 
Hoặc bệnh, hoặc ưu não 
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Mặc Tăng-già-lê hồng 
Lặng trong mà bất động 
Con dùng các thí dụ 

Tám thanh tịnh xưng tản 
Như cây đa-Ìa vàng 

Thân cao thắng uy nghiêm 
Cũng như cáy trụ vàng 
Tỏa ảnh sảng rực rỡ 

Lại như thỏi vàng kia 
Ma bột gố chiên đàn 
Thân tướng Phật như thể 
So sánh không thể biết 
Hoặc bảo núi vàng điệu 
Một ngỌH cao chót vóf 
Bị CHÔNG phong thổi dữ 
Trụ vững vàng như cũ. 
Hoặc bảo -tu-la 

Củng vua trời đánh nhau 
Xe vàng kia rơi xuống 
Bồng hiện ra nơi đây 
Hoặc bảo cờ Đề Thích 
Do vàng ròng tạo thành 
Ủy nghiêm lại rực rỡ 
Bồng hiện ra nơi đây 
Hoặc bảo trởi Đa văn 
Lâu gác báu vỉ điệu 
Dùng châu báu trang nghiêm 
Bóng hiện ra nơi đây 
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Hoặc Phật mẫu Trì Địa 
Lộ ra kho bảu quý 
Phóng ánh sáng rực rỡ 
Bông nhiên hiện nơi đáy. 

Đức Phật bồ thí hóa độ rồi, bỗng nhiên ân mất. 
Khi ây, cô gái con vua kia ngôi kiết già, một lòng 
chuyên chú, tưởng niệm thân Phật. Lúc này, người 
con trưởng ø1ả, trước ở trong vườn, bị bạn bè thân 
thích ép uống đến say bí tỉ. Mọi người cùng luận 
bàn với nhau: Có thể lấy chìa khóa cửa trong tay 
nó. Rồi cả đám mau chóng đến nhà kia, mở cửa mà 
nhìn, mới thấy vợ của người này, hình dáng như 
tiên nữ. AI nây đều Tgạc nhiên, bất giác cung kính 
thi lễ. Lúc ây, người con trưởng giả về đến, thây 
vợ mình dung nhan đoan chánh. Người vợ bèn đem 
sự việc trên thuật lại cho chông biết. Nay Phật Thê 
Tôn, bậc phước điền tối thượng, con nay lại đến, 
cung kính cúng dường. Đã làm Phật sự rôi bèn tự 
mình phát thệ: "Nếu các nghiệp á ác mà thân này của 
tôi sở hữu, chiêu lấy quả báo xấu xí này, mong 
không thọ lại nữa". Cho đến hết thảy chúng sanh 
trong thế gian lìa thân thô xâu, đều được đoan 
chánh. Liên ở trước Phật, dùng kệ nói lại ý này: 

Thể Tôn sắc tướng diệu 
Trang nghiêm đêu đây đủ 
Thường khiến chúng hữu tình 
Người thấy được như ÿ 

Con nay đem chút thiện 
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Đến khắp chúng hữu tình 

Thảy dứt nhân thô xấu 

Đềêu được báo đoan nghiêm 

Phật nói: Này hiền nữ! Ta không tự tán thán, 

không nói lời đôi trá, không cầu mong cúng dường. 
Tủy theo nghiệp báo thọ lãnh của chúng hữu tình, 
khởi tâm đại bi mà cứu độ chúng. Bèn nói kệ: 

Ta là Điều Ngự Sư thể gian 

Không cầu tiếng khen và lợi dưỡng 

Thường giỏi bẻ gãy cờ năm dục 

Đêu khiển chúng sanh tâm tịch tĩnh 

Ba mình, hai hành thảy đây đủ 

Tạo an lành cho chúng nhơn thiên 

Ta đã hàng phục các ma oán 

Rốt ráo không người có thể hơn 

Lìa hắn lỗi lâm trong ba cối 

Không sanh phiên não, tâm giải thoát 

Tập khi kia dứt hết không còn 

Được thọ thể gian, rộng Củng dường 

Nếu có chúng sanh đến gây ác 

Tâm vẫn bắt động như hư không 

Thể sẽ đảm đương chúng phàm ngu 

Chưng được trí vô lậu viên mình 

Nếu có đủ bồn chung T)-kheo 

Cùng đến chỗ ta vui nghe pháp 

Đêu khiển đây đủ các luật nghỉ 

Chắc chắn sẽ được thành bậc trí 

Ta là Thái tứ vua Tịnh Phạn 
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Vui tu khổ hạnh nơi hang núi 

Thoát được nguồn khổ sanh, lão, bệnh 

Do đây thành tựu đạo võ thượng 

Cô gái con vua kia, do ở nơi Phật Thế Tôn, tâm 

tịnh bố thí nên hiện thân chứng được sắc tướng 
đoan nghiêm. Nếu người mong câu an lạc tôi 
thượng, phải ở nơi Phật cúng dường thanh tịnh. 
Đây gọi là Phật nói chánh hạnh lọng phước. T}- 
kheo các ông, phải thường vui thích thọ trì. Đôi với 
Thí, Giới, Định phải siêng tu học. 


KINH PHƯỚC CÁI CHÁNH HÀNH SỞ TẬP 
QUYÊN 9 


Nếu đối với phước điện tôi thăng của Phật v.v.. 
chuyên tu hạnh bồ thí, thì nhất định sẽ gặt hái được 
quả báo. Như thê cho đến, hiện thây ở thế gian, sự 
phú quý của bậc vua chúa được tôn sùng không ai 
sánh KỊP. Đầu đội mũ báu, châu báu xen lẫn, khoen 
tai, Xuyên, vàng ngọc rực rỡ, ánh sáng giao nhau. 
Dung nghi trắng sạch, đủ tướng đoan nghiêm, vòng 
báu ngọc châu, anh lạc dùng trang sức y phục. 
Cung điện chỗ ở cao rộng, nguy nga, tráng lệ. Lâu 
gác, cửa nẻo thảy đều tinh xảo, khéo léo. Tơ thêu, 
lụa vẽ đủ màu, màn che giăng khắp. Thú ngọc, sư 
tử, chim câu chỉ la, đặt ở trong lông, dùng để 
thưởng ngoạn. Tường thành cao chót vót, các lực 
sĩ bảo vệ vòng quanh, voI, ngựa, xe cộ qua lại tập 
nập. Dân chúng cư trú, an ồn, giàu vul, không có 
tranh cãi, kiện cáo, trộm cắp, trỗn chạy, các việc 
quây nhiễu, khủng bỗ v.v... Nơi nơi đều có cây ta- 
la, cây đa-ma-la, cây chiêm-bác-ca, cây vô-ưu 
v.v... cành lá, hoa quả tươi tốt đáng yêu. Chỗ vua 
muốn đi, ở nơi ngã tư, dọn dẹp sạch bụi bặm dơ 
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bần, ngói đá, gai góc. Dùng các loại nước thơm rải 
khắp trên mặt đất. Trăm ngàn loại kỹ nhạc: Tiêu, 
sáo, đàn không hâu. Đánh trống, thôi loa, kẻ tùy 
tùng dẫn đường trước sau. Vua cỡi long tượng, uy 
đức tôn quý riêng biệt, vô cầu tối thượng. Gỗ ngưu- 
đâu-chiên-đàn, mài dùng để xoa thân. Hương thơm 
nghe xa. Ảo quân lụa đỏ như mặt trời mới mọc. 
Tay phải cầm phất trần trắng thật đẹp. báu phệ lưu 
ly dùng làm cán. Căng dù lọng đẹp, hoàng kim làm 
thân. Vô số các loại châu báu trang trí rực rỡ. Lúc 
bấy giờ trong thành kia, hết thảy dân chúng hoan 
hỷ chặp tay, đồng tâm tán thán, rải các thứ danh 
hoa, trải khắp mặt đất. Có các văn sĩ, nhân sĩ chọn 
những ý tưởng hay khó, làm ra những bải ca vịnh, 
ghi chép tán dương đức hóa của vua. Vua nghe rÔi, 
vô cùng vui thích. Quả báo tốt đẹp như thê, do bỗ 
thí mà được. Đây nói: đó là ở nơi phước điền thù 
thăng, chuyên tu hạnh thí, thành tựu lọng phước. 
Bồ thí thế nào khiến các hữu tình hoản toàn thu 
được sự giàu vui thế gian, thọ dụng cảnh giới năm 
dục thù diệu? Phải biết, phước nghiệp bô thí như 
thê không chỉ chiêu lây sự giàu vui rộng lớn mà 
thậm chí nhân vô thượng trí cũng có thê thành tựu. 
Phải biết sự bố thí này là kho tàng vững chắc, 
không bị nước, lửa, giặc CưỚp phá hoại, phải biết 
sự bô thí này là người bạn tôt nhất, đời này, đời 
khác luôn là bạn tốt. Phải biết sự bố thí này như hạt 
giông tốt, mọi thời, mọi lúc đều được quả như ý. 
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Nên biết sự bố thí này như thêm thang kỳ diệu hay 
dẫn lên cõi trời, thọ các lạc. Nên biết sự bố thí nà 
giông như ngọn đèn sáng có thế phả tan Dóng tôi 
tham lam, bỏn xẻn của Ngạ qui. Ở trong nẻo ác 
thường làm sự cứu giúp. Ở chốn hiểm nạn, thường 
làm sự cứu hộ. Vượt biển sanh tử, có thê đến bờ 
kia. Nếu các chúng sanh biết như thế rôi, luôn luôn 
phát khởi tác ý thanh tịnh, siêng tu bồ thí nỗi nhau 
không dứt. Đối với những vật sở hữu tâm không 
xẻn tiếc, cũng không uống phí, giác ngộ sâu sắc. 
Đây thảy đều là những vật không bên chặt. Cuối 
cũng vui tu nghiệp thí thanh tịnh. Do vì lẽ này, 
tiếng tốt lan xa, người thây vui kính, thường được 
người tốt nương tựa cùng ở, ở trong đại chúng, tâm 
không khiếp nhược. Khéo trụ uy nghị, tán thán 
công đức bô thí. Có thê nhận lẫy sự giàu có, xa lìa 
đường ác, được sanh lên cõi trời, đi đến thành giải 
thoát. Khiến người khác tin hiểu, lìa cấu uế xan 
tham. Nên biết người này là đại Bồ tát, là Thiện trí 
thức là Đại trượng phu, thường nuôi lớn thiện căn 
chơn thật của chúng hữu tình. Hết thảy chúng sanh 
phải đi đến thân cận củng dường, vui nghe chánh 
pháp, như lý tu tập, cầu đạo xuất ly. 

Như trên đã nói. Nêu đối với Phật v.v... chuyên 
tu hạnh Thí, nhất định thu được quả báo. Giả sử 
không gặp một Phật, Bồ tát nào mà có thê giữ gìn 
tâm thí như thế, thì quả báo chiêu cảm củng đồng 
như trước không khác. Cho nên đức Thê Tôn dùng 
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phương tiện chỉ bày khiến các chúng sanh thứ tự, 
lần lượt tu học. 

Bấy giờ, đức Thê Tôn du hóa, nương ở tại thành 
Vương-xá, trong rừng trúc Ca-lan-đà. Khi â ây, Tôn 
giả Mục-kiên-liên, suy nghĩ thê này: "Nay đức Thê 
Tôn cùng các Thanh văn, chúng đại đệ tử, trụ trong 
rừng này, cần phải xây dựng một tăng phường 
thanh tịnh. Suy nghĩ như thể rôi, Tôn giả bèn đến 
chỗ của Đề Thích, thưa: Thưa Thiên chủ! Dám xin 
nhân giả, vì Phật Thế Tôn, xây dựng tịnh xá trong 
thành Vương-xá, nơi rừng trúc Ca-lan-đà, để Ngài 
và các đệ tử, các vị Đại A-la-hán, cùng an cư ở đây. 
Vua trời Đề Thích, nghe nói thê TÔI lòng rất hoan 
hỷ, vâng dạ nhận lời. Liên lây vô số vàng bạc, châu 
báu, đề thanh, ma ni, phệ, lưu ly v.v... xây dựng hai 
lớp cửa, hành lang, hiên mái, cửa nẻo, cung điện 
lầu gác. San-hô làm cột, dùng các loại châu báu 
trang hoàng. Lại lấy các loại ngọc báu khắc thành 
hình các loài phi câm quí, treo lơ lửng trong hư 
không, tư thê như đang cất cánh Day liệng. Vô SỐ 
gương báu, bao quanh treo rủ xuông, trong suốt 
không vết nhơ, rực rỡ như trăng, sao. Vô số y trời, 
sáng sạch mềm mại, vàng ròng làm giá, dùng để 
phơi trải y áo bên trên. Vòng báu kim cang, vòng 
hoa chơn châu, tạp xí xêp hàng thứ tự, lây làm 
trang nghiêm. Đốt các thứ danh hương, khí quyện 
tỏa tan khắp. Đốt vô số loại đèn, ngày đêm chiếu 
sáng. Cúng dường như thê, là việc thê gian chưa 
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từng có. Ở trong vườn kia, nơi nơi đều trông hoa 
long-tự- tại, hoa chiêm- bác-ca, hoa ngung- -lỗ-ma, 
hoa câu-trá-ba, hoa vô-ưu. Hoa nở khăp nơi, trông 
rất đáng yêu. Ở trong rừng hoa có đỉnh bằng san 
hô, cửa nẻo chạm khắc kỳ xảo. Đều dùng các loại 
châu báu trang hoàng nghiêm sức. Gió nhẹ thối 
hoa, mùi hương thoảng bay rất xa. Có các Thiên 
nữ đạo chơi, dừng ở trong vườn. Những món trân 
kỳ thượng diệu lây làm châu anh lạc, thú ngậm 
chân đeo, phát ra tiếng kêu leng keng. Trong rừng 
còn có các Dược xoa nữ, hình dung đoan nghiêm, 
tranh nhau cùng đuổi chạy xem, búi tóc còn sót lại 
hoa báu, thay nhau vuI1 cười. 

Còn các hồ ao thanh tịnh rộng lớn do các thứ 
báu họp thành, nước hương tràn đây. Trong hồ còn 
có hoa sen báu to lớn. Bạc trăng làm lá, hoàng kim 
làm thân. Các Thiên nữ thù diệu đứng ở bên trong 
đối sắc mặt làm vui, dâng các điệu ca múa vi diệu. 
Lại còn có vô số hoa sen màu vàng, hoa ưu-bát-la, 
hoa câu-một-na, hoa-ca-ha-la, chiếu sáng Tực rỡ 
hương thơm tỏa ra, mùi hương hòa quyện xông 
ngát. Có các loài chim nước: Chim tử uyên ương, 
chìm le le, chim nhạn, bay liệng, đậu làm tổ trong 
hoa, sửa sang lông cánh. Lại có các chú cá đùa 
giỡn, nhởn nhơ bơi lội qua lại, chạm hoa, lật mình 
trên sóng làm kinh sợ những chú có bể, vịt nước. 
Bao quanh hô đêu lây vàng, bạc, pha lê và các trần 
báu mà làm bực thêm. Trên bờ ao lại có rừng cây 
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kiếp ba, cảnh dài đong đưa trên nước, lá dây kín, 
Ø1ao tàn rợp Đóng, các loại hoa kỳ diệu, xen nhau 
nở rực. Võ sô trăm ngàn nhân sĩ, dân chúng, giàu 
có, trang nghiêm, biêu diễn các thứ kỹ nhạc, tới lui 
thưởng ngoạn không có chướng ngại. Lúc ấy vị 
Thiên chủ kia, vì Phật Thế Tôn tạo lập Tinh xá tròn 
một tháng mới xong. Sửa sang bảy biện những VIỆC 
phải làm, không để có chỗ thiếu sót, vô sô kho 
tàng, thảy đêu đây tràn. Trước tiên đi đến chỗ Phật 
thưa thế này: Đất này tốt lành, rộng rãi trang 
nghiêm, thanh tịnh, so với vườn Hoan hỷ băng 
nhau không khác. Rất mong Như Lai đến đây an 
cư. Lúc ây, Phật vì thương xót Thiên chủ kia, liên 
nhận lời. Lại dùng trăm ngàn long tượng tối thăng 
dâng cúng Như Lai. Và lây. trăm ngàn thiên nữ thù 
diệu che lọng, câm phất trần quạt gió mát để hầu 
hạ các vị đại đệ tử. Lại lây trăm ngàn chúng Càn- 
thát-bà tâu âm nhạc thù diệu cúng dường. 

Bây giờ, trong thành Vương xá có một Trưởng 
giả, nhà rât Ø1àu, tiền tài của báu vô lượng, sánh 
với vua trời Đa văn vẫn còn hơn. Nhưng Trưởng 
giả kia nhiễm sâu tà kiến, tín thọ pháp của ngoại 
đạo Ni Kiền Tử. Vị Trưởng giả thấy sự việc này 
rồi, ôm lòng nghi hoặc. Lúc ây Tôn giả Đại Mục- 
kiên-liên biết thời cơ của Trưởng giả kia đã chín, 
liền đến giáo hóa dẫn dắt, vì ông mà thuyết giảng 
pháp yếu, tán thán công đức của Phật. Trưởng giả 
kia nghe pháp rồi, tâm sanh ngộ giải, thưa cùng 
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Tôn giả: "Tôi nay phát tâm, quy y Như Lai, muốn 
đến thân cận, cung kính cúng dường”. Bèn cùng 
Tôn giả đông đên chô Phật, đầu mặt lê chân Phật, 
đứng qua một bên. Tôn giả bạch Phật: VỊ đại 
Trưởng giả này, bỏ tà về chánh mới phát tín tâm, 
nay muôn cúng dường Phật và chúng Tăng. Du 

nguyện Đại bi nhận lời câu thỉnh của kia. Phật biệt 
việc này rôi, lặng yên châp nhận. Lúc ấy Trưởng 
giả kia biết Phật đã thọ thỉnh, tâm vô cùng hoan hỷ, 
khúm núm trở về, liền lây vô số các loại trân báu 
tơ lụa thượng diệu, nghiêm sức chỗ ở của mình, 
cửa nẻo, lầu gác, phòng xá đều làm cho sạch mới. 
Nấu nướng thức ä ăn vật uống, trăm món ngon khéo. 
Sửa sang xếp đặt xong xuôi liền sai sứ giả đến 
trước bạch với Thế Tôn: Giờ ăn sắp đến, chỉ mong 
Đại Bì thọ nhận sự cúng dường nhỏ mọn của con. 
Lúc ây đức Thế Tôn từ Tăng phường đi ra, uy đức 
tự tại tướng hảo đoan nghiêm, thân phóng ánh 
sáng, như mặt trời to đỏ ửng, cùng các đệ tử, các 
vị Đại A-la-hán, các căn tịch tịnh, tâm được tự tại, 
đi đứng trang nghiêm, tao nhã, đến nhà của vị 
Trưởng giả kia. Lại có trăm ngàn thiên tử, thiên nữ, 
tâm ý thư thái, lia các tán loạn, bột chiên đàn xoa 
thân, cung kính vậy quanh. Dân chúng trong thành 
thây việc này rôi, quái lạ chưa từng có, đi đên thưa 
chuyện với vị Trưởng giả. Lại có trăm ngàn thanh 
nam, tín nữ tâm sanh hoan hỷ, trong khoảnh khắc 
đêu đảnh lễ, mỗi người mang bột kiên hắc chiên 
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đàn đốt để cúng dường. Hương được đốt quá trăm 
ngàn hộc. Lại tâu lên vô lượng âm nhạc vi điệu, du 
dương, âm thanh chấn động khắp mặt đất. Lúc ây 
vị Trưởng giả kia, dùng phướn lọng thứ tự bày bô, 
khắp nơi màn che trướng phủ châu anh lạc trang 
nghiêm, đốt hương báu lớn, tự thân đi nghĩnh đón. 
Những thân tộc nội ngoại của Trưởng giả, mỗi 
người mang theo các thứ danh hoa, đây hai bàn tay 
đê rải cúng dường. Lúc này, Phật Thê Tôn đã đến 
nhà Trưởng giả kia rồi. Ở chính giữ nhà, vì Phật 
thiết tòa, tơ lụa thượng diệu, trải chông hai lớp 
mêm mại. Đệm chiếu băng lụa năm màu, trải khắp 
mặt đất, cờ báu bảy biện ngay hàng thăng lối. Lưới 
châu bốn phía rủ xuống. Treo các cờ phang rực TỠ, 
màu sắc che lẫn. Trăm ngàn linh báu phô bày, nôi 
liên bên trên. Gió nhẹ lay động, phát ra âm thanh 
du dương. Vòng hoa chơn châu. Màn báu rủ khắp. 
Hương hoa, hương đốt, bình tăm, nước sạch, thảy 
đêu bày biện, chuân bị xong. Thỉnh Phật thăng tòa. 
Lại dùng lụa trắng thượng điệu, mới mẻ, cắt may ÿy 
mặc, quỳ dâng cúng Phật. Sau đó vị đại A-la-hán 
thượng thủ và các Tỳ kheo tân học đi vào trong nhà 
thứ tự lần lượt ngôi, Kê, dùng những món thượng 
vị trong những thức ăn vật uông, cúng thí cho Phật 
và Tăng, thảy đều được đây đủ. Ăn xong mỌI người 
cất bát, rửa tay. Lúc ấy vị trưởng giả kia chắp tay 
chiêm ngưỡng dung nhan của đức Thế Tôn, rồi 
dùng kệ tán thán: 
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Như Lai đây đủ tướng thù thắng 

Vẻ đẹp tùy hình trang nghiêm thân 
Tóc dài, dày Kím không rồi loạn 

Bóng mượt, xanh biếc như ong chúa 
Như Lai trán rộng lại bằng 'phằng 
Cũng không khuyết giảm rất bên, chắc 
Lông trắng giữa mày thường xoắn phải 
Như trăng thu tròn ta ảnh vàng 
Như Lai hai mất rất thanh tịnh 

Mi như trâu chúa không hề chớp 

Dài rộng tốt đẹp thường chiếu sáng 
Như hoa cấu na thật đảng yêu 

Như Lai đây đủ bốn mươi răng 

Sạch trắng bằng khít như ngọc kha 
Tưởng lưỡi rộng dài thật khó bản 
hồng tươi như hoa Bảt-la-xa 

Như Lai lại có mũi công đực 

Cao vóí, ngay thăng lộ không hiển 
Môi không vềnh, sứt, không ì trÊ xuống. 
Tươi nhuận như màu quả Tần- bà 
Như thể, Đại Tiên mặt trỏn đây 

Đôi tai mêm mại cùng đổi xứng 

V1 như đóa sen màu nở trọn 

Xa lìa cấu nhiễm nhìn không chán 
Như Lai thân tướng như thỏi vàng 
Kiên cô đầy chắc không gì sảnh 

Sắc vai giông nhự hoa Chiêm-bặc 
Cũng không ôm gây lộ gân mạch 
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Hai tay no tròn thật nhuần thấm 
Chỉ tay hiện rõ các hình tượng 
Đủ dâu bánh xe; frục, căm, vành 
Cở bảu, bình báu và cả cá 
Ngực rộng như ngực loài sự tử 
Đức tưởng hÿ toàn phán mình hết 
Lượng bụng phẳng đây xứng thân hình 
Rún sâu, xoáy phải, trong tròn sạch 
Hai bắp chân như chân hươu chúa 
Đi không X0ay lại thân đếu chuyển 
Chán phải cát trước hiện dâu án 
Thong thả, vững vàng như Sự tứ 
Như Lai xuất hiện ở thể gian 
Như mặt trời lên chiếu sáng khắp 
T hưởng tạo an lành cho chúng sanh 
Trời, A-tu-la đều tin lễ 
Trưởng giả dùng kệ tán thán đức Phật rồi, tâm 
vô cùng hoan hỷ, tín lực kiên cố, ở trong Đại 
chúng, lại nói kệ: 
Máu nỉ bậc mười lực 
Phả diệt các lưới ma 
Lìa hẳn phiên não cấu 
Các căn thường tịch tĩnh 
Tóc họ thù thắng nhất 
Là giỏng họ Cam-giá 
Mạnh mẽ, thật tinh tấn 
Giác ngộ các lôi lâm 
Thích Sư tứ VÕ ty 
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Đây đủ các công đức 
Thành tựu pháp vì diệu 
Vì chung sanh khai thị 
Trong biển khổ ba cõi 
Các hiểm nạn luân hôi 
Lấy Giới làm căn bản 
Cuối cùng thường siêu việt 
Đo thọ trì tịnh giới 

Điễu phục tự tâm mình 
Khéo khuất phục ma oán 
Xứng thọ cúng dường tốt 
Đủ đại trí đại bỉ 

Không bỏ thệ nguyện xưa 
Thương xót các hữu tình 
Đêu khiến lìa ưu khổ 
Thây Điều Ngự tối thắng 
Tam giới không ai sảnh 
Khéo nhồ các tên độc 
Dứt ràng buộc ba cối 
Hiển hiện đại thần thông 
Thường bẻ các dị kiến 
Khai thị tám Thánh đạo 
Khiển tm các phạm hạnh 
Đây gọi thương chủ lớn 
Luôn tạo hội thí lớn 

Đây gọi bác đại trí 

Vì làm mắt thể gian 

Đây gọi đại trượng phu 
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Thưởng chóng xa các ác 
Dứt thác đữ sanh tử 

Đến được bờ yên ồn 

Thể Tôn, đại đạo sư 

Họ lớn Kiễu Đáp Ma 

Đủ thân tưởng kim sắc 
Người thấy không biết chán 
Dân dắt các chúng sanh 
Nhập hiểu nơi chánh giáo 
Lìa hẳn các bất thiện 

Tám thanh tịnh không nhơ 
Như máy ở trên trời 

Rót vị pháp cam lô 

Khiển hết thảy hữu tình 
Nhuân chủng tử thiện căn 
Như Lai, bác đại Thánh 
Và các chúng Tỳ-kheo 

Trụ an ôn lôi thượng 
Được đến nơi bờ kia. 
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Trưởng giả lại dùng kệ xưng tán Phật rôi, tiếp 
phát lời chí thành thệ nguyện rộng lớn: Đem công 
đức thiện căn tu tập của con, nguyện đời vị lai được 
thành Phật đạo, cũng như Thê Tôn, thành tựu đây 
đủ ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, dùng pháp 
được vô thượng của trí vô ngại, chữa lành bệnh 
tham, sân, sĩ của chúng sanh. Đôi VỚI người không 
thân thích, vì họ làm chủ tê. Đối với Tgười tối tăm, 
vì họ mà soi sáng. Người chưa điều phục khiến 
khéo điều phục. Người chưa tín hiểu, khiến sanh 
tín hiểu. Người chưa yên ồn, khiến được yên ôn. 
Người chưa Niết-bàn, khiến chứng Niếễt-bàn. Rôt 
ráo xa lìa sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, khô não. Đều 
khiến cho được sanh Thiên, thọ hưởng an lạc thù 
diệu. Lại thường khuyên tu hành tám Thánh đạo. 
Khai thị tuyên dương pháp Bốn Thánh để khiến 
chúng hữu tình kia nghe rôi, tâm được ngộ giải, tán 
thán vô số các công đức của Phật, Pháp, Tăng, vô 
lượng trí tuệ, tự tánh thanh tịnh, thân thông rộng 
lớn, không ai có thể hơn, thường nhồ mọi gốc khổ 
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não sanh tử luân hôi. Phương tiện khuyến dụ, dẫn 
dắt vào thành giải thoát, dân dân khiến tu các pháp 
công đức, thủ hộ tịnh gIỚI, tu Xa-ma-tha, Tỳ-bát- 
xá-na. Đôi với bốn thứ vô úy, Bốn loại Thân túc, 
Bốn pháp chánh cần v.v... sửa trị các sự lười biếng 
phóng dật. Đối VỚI bốn niệm xứ, ghi nhớ rõ không 
quên. Đối với Bốn tâm vô lượng, bình đăng tu tập. 
Nương nơi ngũ căn, ngũ lực, đoạn trừ chướng nƠI 
năm nẻo, hiểu rõ tướng năm uân, mình người đồng 
đăng, thành tựu viên mãn Sáu Ba-la-mật. Dùng bảy 
Thánh tài rộng thí cho hết thảy. Tu giới thanh tịnh 
đây đủ, đi trên hoa bảy Giác chi, nhất tâm an trụ 
nơi bảy phương tiện quản, phân biệt diễn thuyết 
tám chi Thánh Đạo, thường giỏi tu tập chín Định 
thứ đệ. Đầy đủ mười lực danh truyền mưƯỜi 
phương, được mười loại tự tại cho đến thành Phật. 

Bây giờ, đức Thế Tôn thấy Trưởng giả kia ở 
trong đại chúng, phát thệ nguyện rôi, khen ngợi: 
Lành thay! Người này thật là rộng lớn trong loài 
người, sư tử trong loài người, tối thượng tối thăng. 
Đại tiên trong loài người, lìa các câu nhiễm, như 
hoa sen trắng; có thê chuyên chở hết thảy chúng 
sanh, có thể gánh vác quả Bồ đề vô thượng. Khi ây 
đức Thế Tôn bèn duỗi cánh tay kim sắc như hoa 
sen nở. Mạng lưới trên ngón tay, hoa văn khéo léo, 
như cha vỗ về con, vỗ vào đảnh đâu của Trưởng 
giả, dùng Phạm âm, như sâm sét mùa xuân, nói: 
Ngươi ở đời vỊ laI, sẽ được làm Phật, hiệu là Năng 


472 BỘ LUẬN TẬP 4 


Mãn Chúng Sanh Chí Nguyện gồm đủ mười tôn 
hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật 
Thế Tôn. Đây đủ mười lực, phá diệt chúng ma, cối 
nước thanh tịnh, rộng lớn giàu vuI. Lúc ây, ở trong 
hư không có các vị Thiên tử mưa hoa hương vi diệu 
để cúng dường. Hết thảy hữu tình khắp thế giới của 
Phật đêu phát tín tâm, vui tu phước hạnh. Đức Thế 
Tôn nói kệ: 

Người ở đời vị lai 

Chứa công đức thù thắng 

Ở trong biển sanh tử 

Cứu vớt kẻ chìm đắm 

Qua vô số kiếp rồi 

Sẽ được thành Phát đạo 

Tuệ nhãn sạch không dơ 

Hiện chứng hết thảy pháp 

Đủ tướng phóng ánh sảng 

Như mặt trời ban mai 

Khiển hết thảy chủng sanh 

Trừ tôi tăm ba độc 

Trong đại chúng trời người 

Tối thẳng không ai hơn 

Khéo điều phục hữu tình 

Đêu khiến tu phạm hạnh 

Là đạo sư bậc nhất 

Đầy đủ Nhất thiết trí 


©https://daitangkinh.org 


SỐ 1671 - KINH PHƯỚC CÁI CHÁNH HÀNH SỞ TẬP, Quyên 10 473 


Được Bồ đê tối thượng 
Như hoa sen khỏi nước. 

Khi ấy, đức Thê Tôn, ở trong đại chúng, thọ ký 
thành Phật cho Trưởng kia rôi, lúc nây dân chúng 
trong nước của vua Tân-bà-ta-la đêu phát tín tâm, 
khen là chưa từng có. Do ở nơi chư Phật v.v.. 
chuyên tu hạnh thí, nên ở trong cõi trời, người 
thường làm bậc chủ tế, có uy đức lớn. Thường 
dùng lòng đại bị làm lợi ích an lạc cho hết thảy 
chúng sanh. Quả vị Bồ đề vô thượng quyết định đạt 
được. Cho nên Phật dạy: Các thầy Tỷ-kheo V.V.. 
đối với kinh điển này, thường phải thọ trì, vì chúng 
nhân mà tuyên thuyết. 

Đã thuyết minh rộng hạnh Bồ thí, sợ nhiều hãy 
tạm dừng. Nay sẽ hiển bày công đức Trì giới. Vì 
sao sau Bồ thí, liên nói Trì giới? Đây là nương theo 
các kinh, thứ tự như thế. Lại các chúng sanh, phóng 
dật, tham đắm dục lạc, phân nhiều do trong tâm tự 
suy nghĩ tả vạy, rôi thuận theo tạo tác, cho đến hiện 
hành, lưu chuyên nơi thân, ngữ, phá hủy giới cấm. 
Vì khiến chúng sanh phát khởi đối trị, nên sau bố 
thí nói tướng trÌ gIỚI. Nếu đệ tử Phật và các bạch y 
đối với giới cấm kia, giữ gìn chắc chắn, không hủy 
phạm, đó gọi là trì giới thanh tịnh. Hoặc các chúng 
sanh phát khởi suy nghĩ tà, thần, ngữ, ý nghiệp tạo 
tác nhiêu tội, sát hại chúng sanh, đoạn mạng căn 
người. Vật sở hữu của người khác, không cho mà 
lây. Tham vướng nhiễm dục, tâm không tạm bỏ. 
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Nói dỗi, nói thêu dệt, nói lời hung ác, nói hai lưỡi; 
khởi tà kiến lớn, bài bác không có nhân quả. Giết 
cha, hại mẹ, giết A-la-hán. Dùng tâm ác độc, làm 
thân Phật ra máu, phá hòa hợp Tăng, phá tháp, hủy 
hoại chùa, trộm vật của chúng Tăng, làm nhơ tịnh 
hạnh Ni, đối với những người thiện ưa thích nhục 
mạ. Thường vui tụ tập, nói lời vô nghĩa, khinh chê 
giáo pháp, tham kinh doanh việc thê gian, Tà mạng 
nuôi sông, tạo các nghiệp á áC: quết thịt nghêu sò làm 
nem, làm lính coI g1ữ ngục, đô tê giết hại, đánh bắt 
cá, đào tường khoét vách, trộm cắp. Cho đến, 
người nghèo có chút ít tài vật cũng tước đoạt. Cho 
người khác thuốc độc, làm tốn hại chúng sanh, voi, 
ngựa, trâu v.v... vui vì đầu chọi. Phá hoại xóm làng, 
chặt đốt cây côi. Phát ngôn sàm độc, chê trách bậc 
hiền thiện. Dỗi hiện uy nghi, tâm dua nịnh quanh 
co, luôn nói điều bất thiện. Đã tạo các tội ác rôi, 
lúc sắp mạng chung, vô SỐ tướng khổ thảy đều hiện 
tiền, thần thức đã diệt, nghiệp ả ác theo đuôi, đọa vào 
địa ngục, thọ khổ vô cùng. 

Địa ngục có bốn: 

1. Lửa than 

2. Phân tử thi 

3. Rừng kiêm 

4. Sông tro. 

Bốn địa ngục này gọi là cận biên. Lại có tắm 
địa ngục căn bản nóng. 
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1. Đốt cháy 

Đốt cháy dữ dội 
Chúng hợp 

Kêu la 

Kêu la to 

Nóng cháy 

Nóng cháy cực độ 
Vô Gián. 

Lúc ây, trong địa ngục kia, có các ngục tốt bộ 
dạng xấu xí, hung ác, thật đáng kinh sợ hoặc làm 
đâu trâu, đầu lừa, đầu voi v.v... Thân hình mập 
mạp, mạnh mẽ, da dẻ đen đúa, lông tóc đỏ hoe, cau 
mày trợn mắt, mũi hếch, môi trê, hai tay cứng răn, 

câm gậy sắt hoặc câm búa bén sáng, kích, chùy. sắt, 
cưa sắt, bánh xe kiếm v.v... vô sô các loại khô cụ 
đêu phát ra lửa dữ. Những ngục tốt này hung hiểm, 
gập gáp, đối với . những tội nhân kia không có chút 
tâm từ. Hoặc đốt, hoặc nấu, hoặc chặt, hoặc cưa. 
Bỗng chốc mạng chung, nhưng trong khoảnh khắc 
sông lại. Hoặc lại chạy vào địa ngục tro nóng, địa 
ngục phân tử thi. Bàn chân cháy chín, cất bước lên 
thì lại như cũ. Xa thây rừng cây, liền chạy đến trốn 
tránh. Đến rôi thì cành lá đều là mũi nhọn, từ trên 
rơi xuông, chặt cắt thân hình. Lại có các loài thú 
dữ: "chim, thú, cọp, tê giác, sư tử, cá ma kiệt v.v.. 
há miệng phun lửa. Răng chúng bén nhọn, nhắm 
nháp, ăn nuốt. Những hữu tình tạo ác có cây to 


Si/0 Soi xà Áp còi? say sa li lo, 
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bằng sắt, gọi là cây Ta-lạp-mạt- lê, bên trên có trăm 
ngàn gai sắc bén nhọn. Mỗi một gai sắt dài mười 
sáu ngón tay. Khi đó ngục tốt xua đuôi tội nhân, 
theo vị trí trên dưới của chúng trên cây mà khiến 
gai đâm ngược vào. Các loài chim hung ác, tranh 
nhau đậu lên trên chúng, mỏ bén, móng cứng. 
Hoặc mồ, hoặc quặp. Ngục tốt hoặc dùng hòn sắt 
nóng to, lại dùng kềm banh miệng ra, bức bách 
phải nuốt. Hoặc nước đồng. nâu chảy, rót vào 
miệng tội nhân, từ cô họng suốt đến dưới, thảy đêu 
cháy Dóng chín. Hoặc dùng định sắt đóng xuống 
lưỡi, rồi lây cày sắt, khiến trâu cày lên trên, hoặc 
ném tội nhân vào cối sắt to, lại lây chày mà quết 
nát nhừ. Hoặc lây hộp sắt kẹp lây thân hình tội 
nhân. Nơi tai, mũi, miệng thảy đều vọt máu ra, hết 
thảy thân phân bị hủy hoại không còn sót chỗ nào. 
Lại có hầm than lớn rất sâu, cháy nóng dữ đội. Bắt 
những tội nhân kia ném vào trong ây, giây lát biến 
thành khói lửa. Lúc này những ngục tốt đều quở 
trách: "Ngươi, thuở xưa tạo, nhiêu điều ác, tâm 
không từ bi, hủy phạm giới cắm. Nay thọ quả báo 
như thế, tự mình phải biết. Trong địa ngục này rất 
đau khổ, khó kham, khó nhận, lâu dài thọ tội, 
nghiệp hết mới thoát ra". Cho nên Phật dạy: "Tỳ 
kheo, các ông, thường phải ở nơi kinh này, thọ trì 
đọc tụng, vì chúng nhân mà diễn nói, khiến tu Thí, 
Giới, thành tựu được lọng phước". 

Phật dạy: Kẻ phá giới kia, do tuệ ác, trong tâm 
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suy nghĩ, không khởi đối trị, nhiệt não bức bách, 
gây tạo Các tỘI. Giống như trong bọng cây khô đặt 
vào môi lửa, tật sẽ bị thiêu chảy. Như hạt giông hư, 
tuy gico vào ruộng tốt nhưng cuối cùng không thê 
nảy mâm. Kẻ phá ĐIỚI, Ở nƠI ruộng pháp Phật, 
không thể sanh mâm thiện cũng giống như thê. Lại 
như cây rừng, thảy đều đốn gốc thì thân cây, cành, 
lá không thê lại tươi tốt, kẻ phá giới, chặt đứt thiện 
căn, hoại pháp công đức, cũng lại như vậy. Giông 
như giêng cạn những kẻ khô khát muốn tìm lây 
nước, tất không thể được. Kẻ phá giới, hết thảy 
người thiện câu pháp nơi họ, cũng không thê được. 
Như Chiên-trà-la, không thể làm vua, hêt thảy dân 
chúng không chịu tin phục. Người phá giới, không 
kham nói pháp, hết tháy chúng sanh, không hay 
nghe thọ. Thí như người, ở nơi cây mía chín rục, 
muốn tìm câu vị của nó, trọn không thế được. Nêu 
ở nơi người hủy phạm giới cắm, mong câu công 
đức rốt cuộc không thể có. Lại các bạch y thấy Sa- 
môn kia, đơn độc không vướng bận tịch tĩnh an lạc, 
xả bỏ gia đình, vui làm Sa-môn. Còn kẻ kia không 
có nhân chánh, tâm không quyết định, ngu s1 ám 
độn. Đã làm Sa-môn trôi lại vui thích kinh doanh, 
sự nghiệp của thế tục, tham đăm, nhiễm dục, phá 
hủy giới cấm. Lúc ây trong đại chúng, có các vị 
Trưởng lão cao đức quở trách và vì kẻ phá giới nói 
kệ: 
Ngươi giữ ba y Phát 
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Ua làm hạnh phi pháp 

Ô nhục chung thanh tịnh 
Không khác Chiên-trà-la 
Trong tâm Suy nghĩ tà 
Các cảnh giới năm dục 
Giống như trâu _nghẻ kia 
Thưởng nghĩ đến cỏ nước 
Vui làm việc thể tục 

Buôn bán các châu báu, 
Thêm bớt giá trị hàng 
Nói năng không chơn thát 
Kia như nguồn lợi tràn 
Tâm thường không biết đủ 
Vì cấu chút tài lợi 

Gây tạo sự dối trả 

Vĩ như ong hút hoa 

Phải Hương rừng hoa sen 
Trái lại vào bụi gai 

Uống công chịu gian khổ 
Trong biến pháp Phật ta 
Trọn không chứa tử thì 

Ở trong ruộng muối kia 
Không sanh lại hạt giống 
Như bệnh hủi bảm quanh 
Không cách nào chữa trị 
Ngươi tạo các nghiệp ác 
Sao không thấy hoảng sợ 
Giống như chiếc thuyền thủng 
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Mình người sao qua sông? 

Phật dạy: "Người phá giới không thê làm được 
gì do vì đa dục, tâm nhiêu mong câu, xâm phạm 
sắc đẹp của kẻ khác; thường ôm lòng lo sợ, danh 
tiếng hủy hoại, xa la thiện tri thức. Nên biết những 
kẻ ây như người tham lam bỏn xẻn kia, rốt cuộc 
không có một chút công đức bố thí. Người phá 
giới, như kẻ nghẻo cụt tay, tuy đến được núi châu 
báu mà không lây được gì. Như bình không sạch, 
tuy đây mà vô ích. Như hồ bầy thú, người thây đều 
lánh xa. Như rắn ở trong nhà, người thường lo sợ. 
Như vườn rừng đẹp, bên trong lù lù một con cọp 
dữ. Như đường hiêm ác, không ai muốn đi đến. 
Như xe bị phá hư không thể vận chuyên. Như kẻ 
xâu ác, mỌI người đều xua đuôi. Như rắn độc kia, 
mắt không muốn nhìn. Như rừng Thi đà, mọi người 
đêu chán ghét. Như voi điện kia bị người hung dữ 
chế ngự. Như kẻ trộm cắp, người giàu ghét sợ. 
Giống như họa vẽ hoa chiêm bác ca. Kẻ kia không 
có hương Ciới cũng lại như vậy. Như rừng chiên 
đàn, có cây côn ma, mùi hồi thôi của nó cùng hòa 
lẫn, phải mau chóng đôn bỏ, Giả sử trong miệng có 
trăm ngàn lưỡi không thê nói hết lỗi lâm của sự phá 
giới, muốn biết số lượng, thật không có bờ bến. Do 
phá giới nên không thê làm tăng trưởng hết thảy 
pháp thiện bình đăng của chúng sanh. Như trong 
khế kinh nói: "Có một người đàn ô ông, bảo với rê 
của mình: "Ngươi nay sửa soạn xe vào rừng đốn 
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'. Do vì đồn cũi, kẻ ấy để lạc mất con bò. Thế 
rÔi „ đi tìm bò, lại để người ta lây mất xe. Bò còn 
chưa tìm được, xe lại mất, người này hoảng hốt, 
tìm kiếm khắp nơi. Đi đến một cái ao, thấy có chim 
chóc, liên lấy búa từ xa ném vảo chúng. Chim 
không trúng mà búa lại rơi xuống ao. Liên cởi áo 
để trên bờ rôi lội xuông ao tìm búa. Búa không tìm 
được mà áo lại bị người trộm, ở trần về nhà. Lúc 
ấy đã chiêu tối. Về đến đầu cổng, núp dòm vào cửa 
số. Người nhà đêu cho là đạo tặc đến, dùng gây mà 
đánh, bị thương hết một mắt, máu trong mắt trào 
ra, bắc tỉnh năm trên đất. Lại có loài côn trùng dữ 
từ trên rơi xuống, ngửi thây mùi máu tanh, lại ăn 
một con mặt. Đến sáng, cha vợ từ nhà đi ra, biết là 
chàng rẻ, lầy làm lạ hỏi duyên cớ. Anh ta mới thuật 


lại đây đủ sự tình. Người cha liên vì chàng rể nói 
kệ: 


Mất áo rồi hư mắt 

Thân người sao chịu thể? 
Đã không kham việc làm 
Do đấy mà bỏ xa 

Củng như đệ tử Phát 

Thà phế bỏ ẩa văn 

Nơi giới phải hộ trì 

Phá giới như không mắt 
Nên biết người hủy giới 
Giả danh làm Sa môn 
Không xứng thọ cung dường 
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Mất các công đức lành 

Ở đây lại nói, ví như trưởng giả có nhiêu con, 
thường khuyên rắn dạy dỗ, khiến không phóng 
túng, liền đem kho tảng, vô sô các loại tài vật, nô 
tỷ tôi tớ, tháy đều giao phó cho. Như thế thì có thể 
giữ SỰ giàu vui lâu dài. Trong số các TưỜI con, 
hoặc có kẻ xa xi, hoang phí, mê đăm nữ sắc. 
Trưởng giả nghe rôi, liền nhóm họp thân thuộc tha 
thiết trách măng, lấy một ít tài vật phân cho và đuôi 
ra khỏi nhà, lại răn đe: "Cần thận chớ phóng túng, 
hủy hoại tiêu tan tài sản của ngươi, sau phải chịu 
nghèo khô, bị người khác bỏ đi. Người con này của 
Trưởng giả, không theo lời cha dạy. Chăắng bao lâu 
sau, tiên bạc đều hết sạch, hình dung tiêu tụy, phải 
xin ăn để tự nuôi sống, bị thân tộc khinh ghét. Lúc 
ây, người cha thấy thê sanh lòng sâu não, tâm quyết 
định bỏ. Ở trước mọi người, lớn tiếng tuyên bô: 
“Đây không phải là con ta. Đây không phải là con 
ta. Khiến kẻ kia nghe rồi, ôm lòng. hồ thẹn. 

Phật dạy: "Ta cũng như thế, nêu các đệ tử phá 
hủy giới cầm, không hồ không thẹn tức liền đuổi 
hắn ra khỏi pháp Phật, cũng không giao phó cho 
Bỏ đề phần v.v... các pháp công đức, các loại 
Thánh tài. Bèn ở nơi Trời, người, Sa-môn, Bà-la- 
môn v.v... Ở trong đại chúng, lớn tiếng nói: "Người 
này phá giới, chăng phải là đệ tử ta, khiến kẻ kia 
nghe rôi xấu hồ với tội lỗi". 

Lại các bạch y, đã xuất gia rôi, phải nương nơi 
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Sa-môn thanh tịnh mà trụ, mặc y cà sa, cầm giữ 
bình bát, đội đèn tinh tân, tu tập đa văn. Trái lại 
nương thế tục, sinh sông băng nghề bất chính, cỡi 
vo1, ngựa, thân mang giáp trụ, câm cung, đeo tên, 
vào trong quân trận. Những việc như thê Ở trong 
pháp ta, hủy hoại luật nghĩ, mắt không : muốn thây. 
Ví như thê gian họa vẽ đèn đuốc, dẫu cho thật 
nhiêu cũng không thể xua tan bóng tối. Người ngu 
sI kia không thể phát khởi Thánh trí vô lậu, chiêu 
sáng thế gian, cũng lại như thê. Như kẻ phường 
chèo, mặc áo mũ đẹp, ở trước mọi người, tự xưng 
là vua, nhưng kẻ kia thật sự không có niêm vui bậc 
nhất đó. Người phá giới tuy mặc cà-sa, làm hình 
tướng Sa- môn nhưng không có cái vui vi diệu xuất 
thê thanh tịnh. Lại như người nghèo, dối xưng giàu 
sang. Ở trong đại chúng, lớn tiếng tự nói: "Ta là 
trưởng giả. Nhưng kẻ kia thật sự không được tự tại 
tùy ý. Người phá giới giả danh Sa-môn ăt không 
thể được quả giải thoát thù diệu". 
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QUYÊN 1I 

Ở đây lại nói: Người phá giới, đối với vô số các 
loại pháp thiện công đức hiện có của Như Lai, 
không thể thành tựu. Ví như con gái vua bị đem gả 
cho kẻ nghẻo. Đã về nhà kẻ kia rôi, bảo với chồng: 
“Ta là con gái vua, điều mong muốn phải được như 
ý, Phải có các vật trang sức nơi thân như các chuỗi 
châu báu anh lạc, vòng hoa, hương đốt thù diệu, 
Kho tàng của cải vật dụng thảy đêu đủ cả. Nếu 
được như thế ta sẽ ở đây". Người chỗng nghèo nÓi: 
Những vật như trên, trong nhà đều không có”. Cô 
gái con vua nghe rôi bèn trách mắng chồng: 
"Nghẻo thiếu như thế, Ta sẽ bỏ đi". 

Phật dạy: "Người phá gIỚI cũng lại như thế, 
không thê chu toàn cho người con gái giải thoát 
thanh tịnh tôi thượng. Cũng không thể thành tựu 
được các hương Noăn, Đảnh, Nhẫn v.v... để đốt. 
Cũng không thể được hoa giới Biệt giải thoát. 
Cũng không thể thành tựu được :. vòng hoa do Thiên 
định giải thoát. Cũng không thể được các loại kho 
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tàng Bồ đề phân v.v... Cũng không thể thành tựu 
được Trí vương do văn, tư tu v.v... Cũng không thế 
được Bồ đề Chánh Đắng tôi thắng, tôi thượng. 
Cũng không thể được hàng Duyên Giác, Thình văn 
làm quyên thuộc. Người phá giới này, do không có 
nghiệp thiện, ở trong đời hiện tại, không có phước 
đức. Hết thảy người thiện không vui thích ở chung. 
Có nói ra điều gì người không tin dùng. Đối với 
pháp tài, công đức xuất thế gian Như Lai hiện có 
thì vĩnh viễn mắt phân. 

Bây giờ trong chúng hội, Tôn giả A-Nan liên 
từ tòa ngôi đứng dậy, tiên tới trước bạch Phật: 

Bạch Thế Tôn! Người hủy phạm gIỚI, trong 
chúng đệ tử, vì sao không vì họ thuyết giảng pháp 
chánh yêu? Lại không thâu nhận mà bị đuổi ra? 
Mọi người đều nói Như Lai chăng phải là bậc Đại 
bị. 

Phật bảo Tôn giả A-nan: Ta đối với hết thảy 
chúng sanh trong thê gian, thương xót bình đẳng, 
đối với pháp tuyên thuyết, tâm không sẻn tiếc. Do 
kẻ kia không phải là pháp khí, không thê nhận lãnh 
nối nên không tuyên thuyết trao cho họ. Chăng 
phải như kẻ trí ở thê gian thuyết pháp, đối với các 
chúng sanh, có tướng trái thuận. Nếu người chống 
trái, không vì kẻ đó nói pháp như vật g1ữ trong năm 
tay, giữ kỹ không trao cho. Như có quốc vương mở 
hội bố thí lớn, thỉnh các Sa-môn, Bà- la-môn, 
những vật cần dùng đều cung cấp đủ. Có Bà-la- 
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môn từ phương khác đến, đứng trước mặt vua, xIn 
nhiêu vật. Vua nghe nói rôi, thảy đều không cho. 
Khiâ ấy có vị cận thân, khuyên vua tùy ý thí cho Bà- 
la-môn. Vua bèn trả lời: Chăng phải là có chỗ xẻn 
tiếc. Vì người này không có đức, nên không cho. 
Phật nói: Này A-nan! Ta cũng như vậy. Do kẻ kia 
phá ĐIỚI, chăng phải là pháp khí nên không vì họ 
mà thuyết giảng. Ví như vì kẻ kia mà thuyết, kẻ ấy 
cũng không thể lãnh thọ, như bình có lỗ thủng 
không thể chứa nước, giá như ngày đêm găng sức 
múc nước, chăng mây. chốc lại chảy ra hết. Người 
phá giới này không thể dung nạp nước pháp công 
đức, cũng lại như thế. Nếu chỉ vi phạm phân nhỏ 
ĐIỚớI câm, người này đối với các loại pháp bảo Bồ 
đề phân V.V... cũng không thể thành tựu. Phải biết 
người ây, thọ trì tịnh giới, không được viên mãn. 
Cũng không tăng trưởng. Giới hạnh như thế vì 
không tăng trưởng nên ở nơi pháp giải thoát cũng 
không tăng trưởng, do đó chỗ sở đắc của kia chăng 
phải là đạo tịch tĩnh. Chỉ được gọi là tương tợ giải 
thoát. Nếu ở nơi Giới pháp, giữ gìn chắc chắn 
ng hủy phạm, người này ất ở nơi các loại pháp 
ài: "Bồ đề phân v.v... mỗi mỗi đêu đạt hiểu biết, 
: duy như lý được trụ yên ồn. Tỳ-kheo các ông, ở 
nơi kinh điễn này, thường vui thọ trì, vì người diễn 
nói công đức của Bồ thí, Trì giới, thành tựu được 
lọng phước. 
Nếu các Tỳ-kheo trụ nơi chánh Tư duy, gần gũi 
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bạn lành, vui nghe chánh pháp thường từ bỏ những 
nhiệt não buôn sợ của thê gian, ngăn dứt pháp ác, 
không để cho sanh khởi. Như diệt lửa dữ, khiến 
không còn sót. Nếu các Tỳ-kheo trụ nơi tà tư duy, 
dẫn đến sanh phóng dật, khiến tâm tán loạn, thì chỉ 
thâu lấy nhân duyên năm dục, là chỗ phát sanh 
phiên não của các hữu tình, quyết định hoại mất 
các pháp công đức. Như mưa đá phi thời làm tốn 
hại lúa mạ, thường tạo nên các loại tai nạn ở thế 
gian. Thường ôm lòng dua nịnh quanh co, không 
có hồ thẹn, bị hàng bạch y chê bai khinh mạn. 
Người phi pháp này, ý chí thấp kém. Đối với quả 
thiện thanh tịnh của Sa-môn, tâm không vui câu. 
Đôi với các nước pháp cam lô của Như Lai thì 
không thể uống. Ưa làm các việc ác, mong câu đi 
đến đường hiểm, thâu lấy địa ngục, ngạ qui, bàng 
sanh, các chốn ác khô cùng cực, lây làm chỗ nương 
tựa. Hoặc đối với lời Phật dạy, tâm không tín thọ. 
Tuy hủy phạm giới chút ít mà phải thọ bảo vô cùng. 
Huông chi tạo tác nghiệp ác rộng nhiều, quả chiêu 
cảm, khô báo là khó lường. Như kinh Y La Diệp 
Long Vương Nhân Duyên nói: 

Tôi nghe như vây: Một thuở nọ Phật ở tại thành 
Phược-la-noa, trong rừng Thi Lộc, chỗ đọa của 
Tiên nhân, vì các đại chúng tuyên thuyết pháp 
chánh yêu. Lúc ây, Y-la-diệp Long Vương biết 
Phật Thế Tôn đang ở tại thành kia thuyết pháp, bèn 
phát tâm thanh tịnh, muốn đi đến chỗ Phật, thân 
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cận cúng dường, liên khởi suy nghĩ thê này: Thân 
ta thuộc loài rông. có nhiêu oán cừu, nêu như cùng 
Đặp BSỠ, ăt bị tốn hại. Bèn biến thân mình làm 
Chuyên Luân Thánh Vương, tướng mạo đoan 
nghiêm, uy đức tự tại. Dùng các châu anh lạc báu 
trang sức nơi thân hình. Cầm lọng tán khéo đẹp, 
cỡi xe báu, đủ bảy báu, ngàn người con, trong 
ngoài đi theo. Lại lây chín mươi câu chi quân binh, 
trước sau vây quanh. Lại có trăm ngàn ngoại đạo 
Phạm chí, Bà-la-môn v.v... những người xin ăn, 
thảy đêu đi theo, uy thân phòng giữ, như Thiên Đề 
Thích, liền đi nhanh đến pháp hội Như Lai. 

Bây Ø1Ờ, đức Thê Tôn, có bốn chúng đệ tử, các 
chúng Thiên, long Dạ-xoa, Càn-thát-bà v.v.. . CUng 
kính vây quanh, vì họ thuyết pháp. Lúc ây nơi 
chúng hội, thây sự việc này rôi đêu sanh kinh nghĩ, 
tiên tới trước bạch Phật: - Đây là vua nào mà uy 
thân như thế? 

Phật nói với đại chúng: Đây là vua loài phi 
nhân. Hãy chờ trong chốc lát, tự sẽ biết vị này. 

Khi đó Long vương đã đến chỗ Phật, đầu mặt 
cung kính đảnh lễ Phật, lui ngồi qua một bên. 

Phật nói: Long vương! Ngươi xưa ngu SI, nay 
thọ báo nây. Lại do duyên gì mà đến đây? Phải nên 
mau chóng đứng lên rời khỏi chỗ này, bỏ sự biến 
hiện trở lại nguyên hình, thì có thể tới đây, hiển thị 
cho hội chúng. Long vương thưa: 
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Bạch đức Thê Tôn! Chúng con thân rồng, có 
nhiêu kẻ đối nghịch. Nếu bỗng nhiên gặp nhau ở 
đây, nhất định khởi lên tai nạn. Do vì lẽ này, nên 
phải biến hóa. 

Phật Thế Tôn nghe vua kia nói như thê rôi, bèn 
ra lệnh cho thần Đại Dược Xoa Kim Cang Thủ đi 
theo đi theo để bảo hộ Long vương khiến tới chỗ 
khác, lúc này mới trở lại hình dáng cũ. Thân hình 
dài lớn, thô xấu, các loại tướng ác, chứa nhóm 
thành thân. Do vì nghiệp trước mà có bảy đâu, trên 
mỗi một đâu có cây Y-la. Do vì cây ấy cứ lung lay 
làm cho khổ sở, máu mủ tuôn trào, rât là hôi hám 
dơ uê, bị vô SỐ loài g1òi trùng rúc rỉa. Đã hiện Dày 
nguyên hình rôi, trở lại đến chỗ Phật, đầu của rông 
tại thành Phược-la-noa, đuôi đến nước Bạc-xoa- 
thi- la. Bây ĐIỜ, các đại chúng, người lia tham đã 
lâu, thấy hình trạng xấu ác này còn sanh kinh sợ, 
đêu khởi suy nghĩ: "Đây là loài hữu tình gì mà 
chiêu cảm quả báo như thê, lại đi đến đây?" 

Phật bảo đại chúng: 

- Đây là hữu tình vừa biên làm Chuyển Luân 
Thánh Vương đi đến chỗ ta. Ta khiến rời đi, hiện 
nguyên hình. Các Sa-môn nghe Phật nói thế đều 
buôn râu, than thở im lặng mà trụ. Long vương Y- 
la-diệp đã hiện thần rồng rôi, buôn khóc bạch Phật: 

- Ngưỡng mong Thê Tôn, đại bi thương xót, dự 
chi cho con bao giờ thoát khỏi nẻo ác này? 
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Phật nói: Long vương, Ta nay sẽ vì ngươi nói 
rõ, nên sanh lòng tin chắc chăn. Lui về sau, ở đời 
VỊ lai, lúc thọ mạng của chúng sanh tắm vạn tuổi, 
có Phật ra đời gọi là Từ Thị; Phật ây sẽ dự ghi thời 
gian phải trải qua của ngươi, thoát khỏi thân rồng 
này. 

Long vương nghe Phật nói bèn cất tiếng khóc 
rông lên, nước mắt chảy như sông. Phật dùng tâm 
đại bi, lời lành dạy bảo: 

Ngươi nên tự hồi lỗi mình, không thê chỉ thêm 
buôn khổ. Nay trong hội này, khó có thê ở lâu. 

Long vương kia tự nơi thầm tâm tự nghiêm 
trách mình: "Nghiệp ác ây của ta không có ai tương 
tợ. Nguyện nương Phật lực, sớm lìa khổ này. Bèn 
phát thệ nguyện: Từ đây về sau, đến hết đời vị lai, 
tâm không suy nghĩ tà, không sanh phóng dật. Cho 
đến con đề, con kiên cũng không sanh tâm sát hại. 
Nói lời thê này rồi, đảnh lễ chân Phật, liên trong 
hội chúng, bỗng nhiên biến mắt". 

Lúc ây, Tôn giả A-nan liền từ chỗ ngôi đứng 
dậy, một lòng chắp tay thưa hỏi Như Lai: "Vị Long 
vương này trước kia tạo nghiệp 8Ì, phải đọa vào 
loài rông?" Lại do nghiệp gì mà có bảy đâu, trên 
mỗi một đầu, có cây Y-la, mỗi khi lay động, thật là 
thông khô, máu mủ trào ra?" Kính mong Như Lai, 
vì chúng con giảng nói nhân duyên ấy, khiến rõ tội 
phạm. 
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Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan: "Ngược về 
quá khứ, trong Hiện kiếp lúc thọ mạng của chúng 
sanh hai vạn tuổi, có Phật ra đời, tên là Ca Nhiếp 
Ba gôm đủ mười tôn hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn. Thời đó, Long 
vương kia, ở trong pháp Phật, xuất gia tu đạo, Làm 
Tam Tạng T-kheo, chắn sợ phiên não, tu hạnh xa 
lia, ở chôn văng lặng, tu tập Xa-ma-tha. Từ định ra 
rồi, mặt trời đã quá giữa, bèn vào xóm làng kia mà 
hành pháp khất thực. Hoặc có được đồ vật, hoặc 
không được đồ vật, bị người chửi mắng, sanh khởi 
phiên não. Ra khỏi xóm làng â ây về đến A-lan-nhã, 
dưới cây Y-Ìa, rôi du hành trở lại, nhân đó dùng hai 
tay hái lá, gồm bốn lân, hái rôi lại hái, vò nát rôi 
vứt đi. Phật biết được chuyện này, bèn quở trách 
Vị Tỳ-kheo kia, và nói giới tướng khiến Tỳ-kheo 
ây hôi lỗi. VỊ Tỳ- -kheo đó do không. tin thọ lại nói: 
"Đây là vật vô tình, đâu có lỗi gì" Do hai nhân 
duyên, nên thọ khổ báo như thê: "Khât thực quá 
ø1ờ, phải chịu quả báo sanh vào loài rông, do không 
tin lời Phật nên sanh cây y-la trên đâu". 

Phật bảo các vị Tỳ-kheo: Long vương Y-la- 
điệp kia, chỉ tạo chút nhân ác, nay phải chịu nhiều 
thông khố. Tự mình tạo nhân, tự mình thọ quả. 
Chăng phải Địa giới, Thủy Hỏa, Phong giới bên 
ngoài có thể chiêu tập mà thảy đều do nội tâm tạo 
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tác. 

Nếu các hữu tình, rốt ráo ưa tạo hắc nghiệp phi 
pháp thì chắc chăn phải thọ khô báo ở trong đường 
ác. Nếu các hữu tình, rốt ráo vui tạo bạch nghiệp 
thanh tịnh thì nhất định thọ báo vui ở trong cõi 
người, trời. Nêu các hữu tình, nghiệp gây tạo, thiện 
ác xen lẫn thì lãnh thọ quả báo lẫn lộn. Cho nên, 
các thây Tỳ kheo, đối với hắc nghiệp kia, rốt ráo 
chớ tạo, đối với bạch nghiệp, nhất định tu tạo. Quả 
báo chợt đến, giống như dòng thác dữ, nghiệp thiện 
ác, ảnh hưởng không sai. Như có bài tụng: 

Dù trải vô lượng kiếp Nghiệp kia không thể 
hoại Lúc quả báo thành thục Chúng sanh nhất định 
thọ 

Phật nói: Tỳ-kheo các ông, phải nương theo lời 
Phật, tư duy như lý, đôi với giới cắm không nên 
phạm dù chút ít. Cho nên ta nay phân biệt tỉ mỉ nỗi 
lo sợ lỗi lầm của sự hủy phạm giới. VÌ khiên hữu 
tình sanh tâm sợ hãi sâu xa, dứt hắn các điều ác, 
siêng làm các điều thiện, Ty-kheo các ông, ở nơi 
kinh điển này, vì mọi người diễn thuyết, khiến 
thành tựu lọng phước. 

Bấy giờ, trong chúng hội, Tôn giả A-nan-đà 
thưa Phật: 

- Bạch Thế Tôn, tướng trì giới này, làm sao biết 
rõ? 

Phật bảo Tôn giả A-nan: Muốn vào pháp Phật, 
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trước phải g1ữ năm giới, đó là: Không sát sanh, lìa 
lấy vật không cho, lìa tham muôn tà hạnh, dứt lời 
nói hư dối, Ha phóng dật uông rượu. Hành tướng 
như thế, mỗi mỗi rõ biết. Này A-nan! Nơi nơi xứ 
xứ, thành â ập xóm làng có các thiện nam, tín nữ 
nương tựa nơi pháp thiện, vui giữ tịnh giới, phát 
sanh tâm thanh tịnh, ở nơi năm giới này trọn đời 
có thê vâng giữ. 

Như kinh Tạo Tác Phước Nghiệp nói: Như thê 
nào là trì giới được thành việc phước. Nêu người 
có, thể đôi với hết thảy hữu tình, không làm việc 
giết hại, người này được gọi là trì giới không giết 
hại. Người sát sanh, từ nơi tâm sơ khởi, quyết định 
sẽ giết hại những vật nào, hoặc khiến người khác 
giết. Khởi tâm gia hạnh thật sự đoạn mạng sống 
của hữu tình kia, chặt cắt thọ dụng. Người này gọi 
là phạm tội sát sanh. 

Nếu người đối với tài vật sở hữu của người 
khác, lìa sự không cho mà lây. Hoặc làm việc cướp 
lây. Hoặc kẻ khác để quên, giấu không trả. Thậm 
chí, từ đầu, khởi tâm gia hạnh, trộm lây vật kia. 
Người này gọi là phạm tội trộm cặp. 

Nêu TREƯỜI CÓ thể lìa hết thảy nhiễm dục, hoặc 
ở nơi sắc của người khác, không sanh tâm xâm 
phạm. Người này được gọi là trì giới không dâm. 
Người ham muốn tà hạnh, chắng phải trong thân 
tộc, làm trò, buôn bán nơi xóm làng, chỗ sanh 
nhiễm dục, đêu không nên đến. Hoặc thân quyến 
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kẻ khác, thường được giữ gìn, khéo sắp đặt phương 
tiện, để lại châu báu của mình, hoặc kẻ khác gặp 
nạn mà sanh cưỡng bức. Khởi tâm như thê cho đến 
việc làm, người này gọi là phạm tội tà dục. 

Nếu người thường lìa lời nói hư dối, phát ngôn 
chân thật, tâm miệng không trái, người nảy gọi là 
trì giới không nói dỗi. Người nói dối đó là thây nói 
không thấy, không nói đúng sự thật. Như trong 
Luật nói: "Như có Tỳ-kheo, từ phương xa đến, 
hoặc có người hỏi: "Có thấy người này, nọ không?” 
VỊ kia thật sự đã thây nhưng đáp: Không thây. 
Những sự loại như thê gọi là mắc tội nói dối. 

Nếu người đôi với rượu, đã răn không uống. 
Hoặc gió thối bay mùi thơm, cũng không muôn 
ngửi, người này gọi là trì giới không uống rượu. 
Rượu có ba loại: 

1. Tô-la. Là lẫy gạo, men trộn lẫn tạo thành. 

2. Mai-lý. Loại này chỉ dùng rễ, quả, hoặc hoa, 
lá v.V.. . lây nước làm thành. Hai loại rượu này đủ 
sắc, “hương, vị. Do gió thối mùi hương, nghe đều 
muốn uông. Uống rôi mê say, ăt sanh phóng dật. 

3. Ma-tha. Loại này lược không nói rõ. Ba loại 
rượu này, nêu vui thích uống, người này gọi là 
phạm tội uông rượu. 

Lại như kinh Nan-ni-ca nói: "Rượu Ma-tha đó, 
không nên làm ra. Tỳ kheo uống vào rồi dẫn đến 
phóng dật, hao tốn tài vật, thọ dụng không đủ tăng 
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thêm sân hận, hoặc cùng đánh đuôi nhau, cùng 
thêm vào lời hung ác, tranh cãi, cho đến mất áo, 
khỏa thân, không biết xâu hỗ. Tiếng xấu lan rộng, 
người tốt lánh xa. Bỏ quên việc tụng tập kinh điển 
Đại thừa, tốn giảm trí tuệ, tăng trưởng vô minh. 
Không kính Tam Bảo, cha mẹ, tôn thân. Ở trong 
dòng họ, không được tôn trọng. Như thê, người phá 
giới do vì uống ba loại rượu kê trên, sanh các lỗi 
lầm. Cho nên phải biết, đôi với việc sát sanh v.v... 
không gây tạo nữa, thường phải xa lìa. 
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Nay ở đây lược nói tướng trì giới. Bắt đâu từ 
các căn, nhận giữ kín đáo. Uống ăn biết lượng, 
giảm trừ ngủ nghỉ, thường vui tôn trọng, fu các 
phạm hạnh, nghe những việc hưởng thọ dục lạc 
thuở xưa không thích nghĩ tưởng. Lại có thể hiển 
thị công đức của Sa-môn, xuất ly mọi lỗi lâm của 
luân hồi nơi nẻo ác. Thân cận thiện tri thức, tác ý 
như lý, vui nghe chánh pháp, hiểu sâu nghĩa lý, trừ 
tham, sân, si, dứt các phiên não, bỏ tưởng hư vọng, 
thêm lớn minh tuệ, chỉ mong giải thoát, không sanh 
mệt mỏi. Nếu như có hủy phạm tội câu vi tế thì 
không che giấu. Hết tháy tài vật tâm không keo 
kiệt, thường vui thí giúp cho những chúng sanh 
nghèo khô. Biết rõ năm dục có nhiều tội lỗi. Đối 
với quyên thuộc của mình, ân ái ràng buộc, sanh 
tưởng xa lìa. Ở một mình trong rừng, nơi đồng 
hoang, bỏ chỗn ôn náo. Không nuôi lớn vật khác 
với những kẻ tham. Có người đến câu pháp, không 
sanh lòng tiếc sẻn, ganh ghét. Liên vì những kẻ ây 
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thuyết giảng khiến họ tin hiểu. Thường dùng kiếm 
tuệ diệt giặc phiên não. Được các thiện nhơn tôn 
trọng ngợi khen, xứng đáng thọ những vật cúng 
dường của thế : gian như: "Y phục tốt đẹp, ngọa Cụ, 
các thức ăn uống v.v... Đôi với những mùi vị thịt, 
ý tưởng dứt tuyệt, quên hắn. Nơi danh lợi thế gian 
tâm không mong câu, tranh lây. Đối với hai loại 
nghiệp đạo thiện, bất thiện, hoặc làm, hoặc ngừng, 
tin hiểu chắc chắn. Đã tự mình hiểu biết rồi, trừ bỏ 
ngã mạn, dùng tâm lợi lạc, vì người khác diễn 
thuyết, hóa độ các Ni Kiên tử ngoại đạo v.v... khiến 
họ cũng sanh tâm tin hiểu, an trụ trong pháp Phật. 
Ngoài ba y của mình, những vật sở hữu khác, dùng 
tâm thanh tịnh mà bố thí cho mọi người. Người 
như thế tức là đã ở trong chủng tộc Thánh. Thân 
tâm mát mẻ, lìa các nóng bức, ưu não. Rõ biết sáu 
xứ không có chân thật, giông như ung nhọt. BỊ vật 
ngăn che, thường bị ruôi muôi phiên não căn hút. 
Những người có trí, siêng cầu phương tiện, nương 
nơi chánh niệm xứ và tám Thánh đạo dùng khói 
hương pháp thiện, xông lên đuôi đi. Rõ biệt năm 
uấn giống như cây chuối, nêu sanh tâm tham, thì 
khởi tưởng không bên chặt. Do vì lòng tham kia 
làm hư hoại chánh đạo. Trước chế ngự các căn, 
khiến không tán loạn. Dân dân khiến tu tập, trụ vào 
Tam-ma-địa. Rõ biết cảnh giới, bản tánh chỉ là khô, 
giông như rừng gai, rậm rạp khó vượt qua. Cũng 
như bụi bặm, ô nhiễm hữu tình. Dùng nước chánh 
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pháp gội rửa sạch. Quán sát như thế, uân, xứ, giới 
kia, sanh trưởng các phiền não mê muội, không 
đáng yêu thích. 

Đây nói rõ Trì giới, có hai loại: 

1. Trì giới không thanh tịnh. 

2. Trì giới thanh tịnh. 

Như trong luật nói: "Có hai vị Ty-kheo, tĩnh tân 
trì ĐIỚI. Mỗi người ở một nơi, tiếng tốt đôn xa. Lúc 
Ấy, dân chúng đêu kính ngưỡng đạo đức của họ, 
cùng nhau đi đến chỗ ở của hai vị, thân cận củng 
dường. Bây giỜ có Nhà vua tên là Ca-ni-săt-sá, 
nghe biết hai vị Tỳ-kheo nảy hộ trì tịnh giới, nên 
cùng với quân thân đi đến chỗ của họ. Thây một vị 
lão niên, uy nghi trang nghiêm, tu tập thiên định, 
bèn sanh tâm kính ngưỡng, ; muốn thưa hỏi. Vua 
thưa: "Bạch Đại Đức! Trì giới như thê, ý ÿ mong cầu 
điều gì?" Vị Tỳ-kheo đáp: Mong muốn của tôi là 
đời sau được làm vua Nhà vua nghe nói thế, lòng 
thây không vui: Trì giới như thê sao không có trí 
tuệ biện biệt chọn lựa. Lại đi trở vào vòng trói buộc 
của sanh tử luân hôi? Ngươi làm điên đảo mê hoặc 
chư Thiên và dân chúng. Ta nay ở đây, không cúng 
dường. Trì giới như thê gọi là không thanh tịnh. 

Nhà vua lại đi đến chỗ ở của vị 1y-kheo tân 
học. Đến rồi, vua liên hỏi: "Thây nay trì giới, ý 
mong cầu điều gì?” VỊ Tỳ-kheo thưa: "Ơn vua đoái 
hỏi, điều mong câu của tôi là nguyện chứng thành 
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Bỏ đề, làm lợi lạc quân sinh. Vua nghe nói thế, 
lòng rất vui: "IrÌ giới như thế thì không lâm lẫn, 
xa lìa các cầu nhiễm, gọi là thanh tính. Ta nay phải 
thực hiện sự cúng dường tôi thượng”. Sa-môn như 
thê, phát tâm rộng lớn, Đề Thích, chư Thiên đều 
nên cúng dường. Lúc ấy dân chúng, nghe vua ngợi 
khen, đều cùng chắp tay, đảnh lễ xuông chân vị Tỳ- 
kheo. Vua bèn quay nhìn các vị cận thân theo hầu, 
bảo: "Các ngươi mỗi người hãy lấy vật quý báu mà 
dâng cúng. Đây gọi là trì giới thanh tịnh. 

Như đức Thế Tôn nói: Có mười loại duyên, gọi 
là trì giới không thanh tịnh: 

1. Thâu lây tốn hại. 

. Đắm sâu nhiễm dục. 

. Không câu xuất ly. 

. Thường sanh lười biếng. 

. Mong câu mưu tính khắp. 
. Thoái thất chánh hạnh. 

. Tà mạng nuôi sông. 

. Mất vui yên Ôn. 

0. Nehe ít không học. 

10. Bỏ quên việc tụng tập. 

- Thế nào gọi là Thâu lây tốn hại? Đó là đối với 
vua, con vua, các đại thần, sợ uy thế của họ, thường 
phải xa lìa, cho đến vô số các loại luật nghĩ á ác. Tỳ 
kheo, nếu bị bức bách vì khát không nên ở những 
nƠI kia, cầu xin nước để uống. Vì chưa dứt trừ 
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phiền não, chưa chứng được thần túc, không thê tự 
điều phục mình, sanh nhiều sự sợ hãi. 

- Thế nào gọi là đăm sâu nhiễm dục? Đó là ở 
nơi năm trần cảnh, liên tục khởi tưởng bất chính, 
tự tánh buông lung, phóng túng, bỏ việc tu tập 
thiện. 

- Thế nào gọi là không. câu xuất ly? Đó là xả bỏ 
chỗ tốt đẹp hướng đến chỗ lỗi lầm, lại chê bai chỗ 
tốt đẹp tán thán năm dục lạc. 

- Thê nào gọi là thường sanh lười biêng? Đó là 
luôn luôn nghĩ nhớ những việc lợi phi nghĩa đã làm 
trong quá khứ, cùng nhau tranh chấp. ŸÝ vào của 
cải mình có, tiêu dùng tùy ý sanh kiêu mạn. Phân 
nhiều đối với những bậc cao niên đức độ, không 
thường kính trọng, không khởi ý thưa thỉnh. 

- Thế nào gọi là mong cầu mưu tính khắp? Đó 
là đối với những vỊ thiện tr thức, đồng phạm hạnh, 
dua nịnh, tán dương lẫn nhau, vì cầu lợi dưỡng. 

- Thế nào gọI là thoái thật chánh hạnh? Đó là 
ưa tạo các điều ác, trái vượt giới pháp, không có 
phương tiện thiện để khởi đạo đối trị. 

- Thế nào gọi là tà mạng nuôi sông? Đó là sợ 
mình khó nuôi dưỡng nỗi mình, tâm không biết 
dừng đủ. Như ở trong Luật nói: "Tỳ- kheo sinh 
sông bất chính, làm luật nghi phi pháp, giả hiện dị 
tướng. Ở trong đại chúng, tự khoe đức mình. Nói 
nhiêu, không biết hỗ thẹn. Hoặc ở lại dòng họ, đa 
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văn luận nghị. Hoặc có lúc phi thời thuyết pháp cho 
kẻ khác, tuy có chút ít đức, do vì tham lợi, người 
nghe pháp, phân nhiêu không tin thọ. Nghe có 
người nói, ở nơi chốn nọ, có Trưởng ø1ả thuộc tộc 
họ lớn Bà-la-môn, bồ thí áo quân, các loại vật dụng 
nuôi sông, liên đi đến đó, nói với trưởng giả: "Fa 
là Trưởng lão đức độ, sẽ lấy những vật tôt đẹp bậc 
nhất, mong sẽ được thí trước”. Bây ĐIỜ VỊ Trưởng 
ø1ả sợ tranh giảnh â âm], không muôn trái ý nên câp 
cho. Kẻ giúp việc thấy thế, đều sanh lòng khinh 
chê, vật thí không đem cho, lại xua đuổi khiến bỏ 
đi. Lúc này vị Tỳ kheo kia tâm sanh buôn phiền, ở 
trước mặt Trưởng giả nói lời thê này: “Ta trước đã 
không muôn ởi đến chỗ tộc họ thâp kém để câu 
những vật cầu dùng. Nay đã không được, ở cũng 
không hồ thẹn, kẻ kia tuy dòng họ thấp kém nhưng 
cũng hay vui thí xả". Tỳ kheo như thế, xảo ngôn 
dối trá để mong cầu nhiều, tâm thường nóng bức 
phiên não. 

- Thế nảo gọI là mất vui yên ôn? Đó là người 
trì giới phải nên an trụ việc làm trong chỗ không 
khố, không vuI. Chẳng phải như các ngoại đạo Ni 
kiền tử, năm ngôi trên gai gốc, năm thứ lửa, nướng 
thân, luồng thọ khổ nhọc, không có được chút lợi 
lạc nào. Nêu bám nơi lạc cũng không có chỗ chứng 
đặc, chỉ tăng thêm phóng dật, sau ắt chiêu cảm lây 
khổ báo. 

- Thê nào gọi là nghe ít, không học? Đó là bên 
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ngoài tuy phòng giữ lỗi ác, bên trong không có tuệ 
sáng, chỉ có ngu sI, lại không thường thưa hỏi. 

- Thế nảo gọi là bỏ quên việc tụng tập? Đó là 
chỉ nghĩ đến việc ăn no, không thể tân tu. Ăn no 
đây ruột, đây Dụng bất tịnh chảy tràn. Thật chăng 
phải là Sa-môn, mà tự xưng phạm hạnh. Giỗng như 
thối loa Ốc, chỉ đuổi theo tiếng hư ảo. 

Mười duyên như thê, tùy theo đây đủ một loại, 
gọi là trì giới không thanh tịnh. Những người tu 
hành phải khéo biết rõ. 

Nếu người thâm tâm tin hiểu chắc chăn, cho 
đến một lỗi nhỏ, cũng sanh lòng sợ hãi, phải biết 
người này khéo trụ tịnh giới. Như trong Luật nghi 
nói: "Có một Trưởng giả mua được một nô bộc, đã 
nhỏ lại nghèo, bán thân để tự cứu giúp. Nhưng kẻ 
kia trong tâm thọ trì giới Phật. Một hôm, Trưởng 
giả sai sát sanh, kẻ nô bộc liền thưa: Trưởng giả 
là bậc chánh nhân, sao lại khiến người tạo nghiệp 
sát?" Ở nơi việc thiện, bất thiện cần phải phân biệt" 
Vì giữ giới Phật nên không dám theo lệnh” Trưởng 
ø1ả thức tỉnh, bèn dừng việc sát hại. 

Lại có vị Quốc vương tên là Kế-la-ca, thường 
dùng hình phạt nghiêm khắc để cai trị muôn dân. 
Nếu kẻ thứ dân kia, có các lỗi lầm, thuộc về quan 
1a, tất sẽ tru lục. Lúc ây, có một người, sắp sửa bị 
giết. Kẻ Chiên-trà-la kia dập đầu trước vua thưa: 
"Tôi nay phát tâm, mới lãnh thọ giới Phật. Đối với 
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các tội nhân, thê không giết hại. Thậm chí loài dế, 
kiên cũng không làm tốn hại". Nhà vua nói: 
"Ngươi tôn trọng giới Phật, chống lại lệnh nước. 
Đã không có chỗ dùng, nuôi ngươi phỏng ích gì?" 
Lúc ây, kẻ Chiên trà la lại thưa vua: "Tôi nay nhất 
định không hủy phạm tịnh gIỚI, xIn vua xem thử: 
"Đề Thích, chư Thiên, ở nơi giới Phật chế còn 
không dám trái vượt, huông chỉ chúng tôi" Nhà vua 
nói: "Nếu thật vậy sẽ dùng nghiêm hình trước chặt 
đầu ngươi”. Chiên trà la thưa: "Nay thân này của 
tôi, thuộc về nhà vua. Nhưng ở đời sau, trọn không 
có thân nào sót lại. Dùng công đức của thiện căn 
trì giới này, nguyện sẽ được sự an vui hạnh phúc 
tốt đẹp nhất ở thế gian, cho đến chư Thiên, theo 
nguyện ý mà đi tới. Ở đời vị lai, Vui câu pháp thiện, 
tăng trưởng sức mạnh: Tín, Tấn, Niệm, Định và 
Tuệ. Dùng nước công đức rửa sạch câu nhiễm ba 
độc: Tham v.v... rửa sạch không còn thừa lại gì. 
Quyết định sẽ được các quả: "Dự lưu, cho đến Pháp 
thân vi diệu, thanh tịnh của Như Lai". Đã phát 
nguyện này xong, ở trước đại chúng, cao tiếng 
xướng: "Tôi nay thần này từ nhân duyên sanh, 
trong khoảng sát na, ắt sẽ chấm dứt, vì hộ trì giới 
Phật, tâm không lo sợ" Nhà vua nghe kẻ kia nói 
thể, càng thêm phẫn nộ, liên sai SỨ giả, đuổi kẻ 
chiên- trà-la, vào rừng Thi-đả giết hại mạng nó. 
Lúc ấy dân chúng đêu kinh sợ than thở, bèn nói với 
nhau: "Người này là bậc đại trượng phu, thật là ít 
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có. Vì hộ trì giới của Phật mà bỏ thân mạng mình." 

Cho nên phải biết, hết thảy chúng sanh, chăng 
hạng lớn nhỏ, chủng tánh cao thập, chỉ trong tâm 
sâu xa có thể đủ sự hồ thẹn, tin hiểu chắc chăn mà 
không hủy phạm, thì được gọi là trì giới thanh tịnh. 

Ở đây lại nói rõ trì giới không thanh tịnh. Như 
trong Luật nói: Có một vị Tỳ-kheo, tu hạnh xa lìa, 
trú trong hang núI. Bỗng nữa đêm, tự lây lương khô 
ăn. Do vì vội vàng nên làm bể cái bình. Lúc ấy 
chúng nghe, rôi quở trách vị Tỳ-kheo kia: Dù ở 
trong hang núi mà lại ăn phi thời thì cũng gọi là trì 
giới không thanh tịnh. 

Lại có vị T kheo vôn là Bà-la-môn, sau nương 
theo pháp Phật, xuất gia tu đạo, vui ở chốn đồng 
hoang, sông một mình. Do vì thói quen, thường 
vào ban đêm, gấp y cà sa lại xoạc chân mà ngôi. 
Có đảm học trò trước, chợt đến thăm hỏi. Bèn nói 
với họ: "Đây nêu không có người, ngươi có thể vào 
trong rừng Am-la kia, hái trái cây mang về". Đệ tử 
vâng lời dạy, liền đi đến chỗ ấy, bèn bị người chủ 
bắt trói. Đây cũng gọi là trì giới không thanh tịnh. 

Lại có Tỳ-kheo, ở nơi A-Lan-nhã, tu hạnh tịch 
tịnh. Vào làng khất thực, lạc qua nhà mại dâm. Cô 
gái kia hỏi: "Tỳ-kheo trì giới, vì cớ gì đến đây, chỗ 
không giải thoát?" Nếu vui thích hòa hợp sẽ vào 
hâm lửa". Tỳ-kheo như thê, khó ở chốn vắng lặng 
vì không khéo quán sát nên bị kẻ kia chê trách. Đây 
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cũng gọi là trì giới không thanh tịnh. 

Có hai vị Tỳ-kheo, trụ ở A-lan-nhã, nhưng thật 
sự không có đức, tự bảo có đức. Theo đảm thương 
nhân vào trong biển lớn. Gió đen hung dữ thỉnh 
lình nổi lên, sóng to âm ập đến. Mọi người đều 
kinh hoàng. Các loài thủy tộc, cá Ma-kiỆt v. v. 
tới lui, qua lại ngang dọc, húc đâm làm hư hoại tàu 
thuyền. Mọi người đều rôi loạn, kêu khóc bi 
thương. Hoặc nôi lên được cứu vớt, hoặc bị chìm 
đắm. Lúc ây, vị Tỳ-kheo già, đã rơi xuông nước 
TÔI. Nghĩ lại mình già yêu, mạng không thê thoát 
được, liên cởi các phao ra, cho người bạn đồng 
hành. Kẻ kia đã được phao rÔI, lây nhiều châu báu, 
ngọc ma- -ni, v.v... bèn bị mất mạng. Đây gọi là trì 
giới không thanh tịnh. 

Kế lại nói rõ trì giới thanh tịnh. Có một vị Tỳ- 
kheo, lặn lội đường xa, bèn bị các đạo tặc, cướp 
đoạt hết cả y áo. Trong sô có một người, trước làm 
Sa-môn, biết vị này hộ trì gIỚI, bèn bảo đám kia: 
Lấy cỏ trói lại, bỏ ông ta đó rôi đi. VỊ Tỷ-kheo luôn 
nghĩ tưởng giới Phật chế. Hết thảy cỏ lá không 
được bứt đứt, năm nép bên đường, không dám 
động đậy. Gặp lúc vua đi săn băn. Từ xa trông thấy, 
tưởng là ngoại đạo lõa hình, do ngã mạn không 
chịu đứng dậy. Liên đi đến cật vẫn, mới biết đây là 
Ty-kheo, vì hộ trì tịnh giới, không làm tôn hại cỏ 
lá. Vua khen là chưa từng CÓ, rÔI SaI người cỞI trói 
cho ông ta, cho ăn uống lại cung cấp cả áo quân. 
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Đây gọi là trì giới thanh tịnh. 

- Có hai vị Tỳ-kheo từ phương xa lại, muôn đi 
đến cúng dường Xá-lợi của Như Lai. Hành trình 
vật vả, mệt khát, muốn tìm nước uống. Vị Tỳ-kheo 
thứ nhất bị cơn khát bức bách, không bận tâm xem 
suy xét, uống nước liên. VỊ Tỷ-kheo thứ hai tuy 
cùng khát nhưng xem xét coI nước có trùng không. 
VỊ này bảo với bạn đông hành của mình: "Thả tự 
mình chết khát, không làm thương tốn sinh mạng 
kẻ khác". Không chịu trái phạm giới luật của Thê 
Tôn, ngồi ngay thắng trong rừng, chịu khát mà 
chết. Do nhân duyên này được sanh lên cõi trời 
Đao-lợi, gặp Phật nghe pháp, chứng quả Dự-lưu. 
Đây gọi là trì giới thanh tịnh. 

Có vị Ưu Bà Tắc, tu phạm hạnh đã lâu. Bỗng 
một hôm, nhà ông bị lửa cháy. Ông răn bảo các 
con: "Các con cần thận chớ lây nước có trùng tưới 
vào lửa. Tại sao như vậy?" Ta hộ trì những con 
trùng nhỏ nhít trong nước, không đoái tiếc tài sản, 
của cải. Há vì chút lợi nhỏ mà phải đọa vào đường 
ác. Đầy gọi là trì giới thanh tịnh. 

Cho nên, người trí cần phải an trụ trong sự trì 
giới thanh tịnh, rốt ráo xa lìa sự trì giới khôn 
thanh tịnh. Nên biết đức Như Lai xuất hiện ở thê 
gian, thường vui làm lợi ích cho hết thảy mọi hữu 
tình, đóng cửa vào nẻo ác, chỉ đường sanh lên Tời. 
Đốt củi phiền não, nhồ gốc tham dục, giáo hóa các 
chúng sanh, lìa bỏ nhà, dứt trói buộc, đều khiên gặt 
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được sự tốt lành an vui. Cứu cánh vượt qua dòng 
thác dữ sanh tử, cỡi thuyên trí tuệ đến nơi bờ Kia. 
Dân dà, chứng đắc trọn vẹn đạo quả Bồ đề Niết- 
bàn; kiến lập cờ pháp lớn, hàng phục các ngoại 
đạo, ngã mạn, kiêu căng, các pháp bất thiện, thảy 
đêu khiến phát tâm. Dõng mãnh tính tân, dùng 
nước chánh pháp, tây rửa sự khát ái. Kẻ nghe pháp 
rồi, nương theo lời dạy mà tu học. Tích tụ pháp tài, 
kho tảng báu công đức, an trụ nơi thần thông, xuất 
ly ba cõi, thấu rõ thắng nghĩa đế, an trụ chỗn giải 
thoát. Trì giới như thế, được chư Phật khen ngợi. 
Phải biết người này là mắt của thế gian, thường dẫn 
dắt chúng sanh đến nơi an ôn. Cũng như đèn sáng, 
thường phá bóng tối si mê. Như nước trong sạch, 
thường tây rửa bụi nhơ tội lỗi. Như thuốc hay, chữa 
lành bệnh phiên não, khéo nhô mũi tên dục. Như 
ruộng tốt ở thế gian, sanh trưởng lúa công đức. 
Luôn giỏi chỉ dạy những chúng sanh lười biếng, 
khiến sanh tâm hoan hỉ, vui giữ tịnh gIỚI. 

Nếu người ưa tạo tác nghiệp đạo bất thiện, như 
ở chung với kẻ oán thù, ắt sẽ bị tôn hại. Như :nương 
theo pháp của ngoại đạo, Bà-la-môn, mà câu xuất 
ly, trở lại chiêu cảm lấy tai vạ lỗi lầm. Phải nương 
trụ nơi giáo pháp của chư Phật xưa, lây y ca sa làm 
tướng cờ hiệu đề câu giải thoát thì có thê tiêu diệt 
được các cội gốc bất thiện, khiến chúng ma quân 
sanh lòng lo sợ. Dùng dao trí tuệ chặt đứt phiên 
não, được danh xưng lớn, lìa các sự suy hoại, họa 
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hoạn. Cứu cánh là thành tựu đạo Bồ đề mẫu diệu. 
Như nói: Trí giả Mã Minh kiên trì tịnh gIỚI, khéo 
nói pháp yếu, hiện đời có được danh tiêng, nghĩa 
lợi. Lại sanh về cõi Trời, hưởng thọ phước báu thù 
thăng, tăng trưởng các loại công đức tuệ sáng. Nên 
biết người luôn giỏi hộ trì tịnh giới như người 
nghẻo có được bình quý, theo chỗ mong câu thảy 
đêu được như ý. Thường phải tinh tấn, cung kính 
hộ trì. Như phụng thờ thây tô không có ý tưởng 
mỏi mệt. Người g1ữ gìn tịnh giới cũng lại như vậy. 

Như đức Thê Tôn nói: Trì giới thanh tịnh, thì 
có thê đạt được mười công năng: 

1. Do trì giới, nên những việc làm ra đêu không 
có chỗ lâm lẫn. Không sanh phiên não, tâm thường 
vui vẻ. Do vì vui vẻ, thâm tâm vui với chánh pháp. 
Do vì vui nơi chánh pháp, thân được nhẹ nhàng an 
ồn. Do vì khinh an, thọ vui thắng điệu. Do vì diệu 
lạc, dẫn đến sự sanh khởi thiên định. Do vì được 
định, rõ biết bờ mé chân thật. Do vì rõ biết bờ thật, 
an trụ nơi Bồ đê, lia bỏ nhiễm ô chướng ngại, an 
trụ trí vô ngã, ắt có thê dứt hăn phiên não vi tế: Sự 
sanh của ta đã tận, phạm hạnh đã lập, không thọ 
thân sau, đi đến cảnh giới Niết-bàn. 

2. Do vì trì giới, ba nghiệp hiện có không tạo 
tội ác, xa lìa đường dữ. Lúc sắp mạng chung, tâm 
không sợ hãi. Nghiệp phước tự tạo, các điều thiện 
hiện tiền, tùy ý vãng sanh cõi đẹp hưởng vui. 


508 BỘ LUẬN TẬP 4 


3. Do vì trì giới, tiếng tốt lưu truyền khắp, 
người nghe khen ngợi. 

4. Do vì trì giới, ngủ yên ôn, thức yên ồn, thân 
tâm không ưu não. 

5. Do vì trì giới, thường được chư Thiên, 
thương tưởng, hộ trì. 

6. Do vì trì giới, ở trong đại chúng, tâm không 
khiếp nhược. 

7. Do vì trì giới, không bị loài phi nhơn dò tìm 
chỗ yếu của mình. 

Š. Do vì trì giới, được các người ác, xem như 
thân tộc. 

09. Do vì trì giới, vật dụng không thiếu, không 
phải mong câu, thường được người thiện cung kính 
cúng dường. 

J0. Do vì trì giới, những điều mong câu, tùy tâm 
đêu được thành tựu. Nêu muôn sanh vào dòng họ 
tôn quý, trưởng giả, giàu có lớn, nhà Bà-la-môn, 
hoặc lại mong câu sanh vào chư Thiên nơi Sáu cõi 
trời thuộc cõi Dục cho đến cõi trời cõi Sắc, cõi Vô 
sắc, hoặc cầu quả lìa dục A-la- hán, giải thoát tịch 
tĩnh đều được toại ý. 

Trì giới như thế, công đức đạt được, ví như biển 
lớn, sâu rộng vô biên, Nếu ta thứ tự tuyên thuyết 
đây đủ, cùng tận đời vỊ lai cũng không thể nói hết. 
Như đã nêu ở trước, công năng trì giới, những 
người nào từng đạt được quả báo thù thắng như 
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thế?" Như Phật, bậc Đại tiên, thảy đều thành tựu. 
Từ lúc mới phát tâm, tu trì tịnh giới, cho đến đạt 
được ba minh, sáu thần thông, Lực, vô úy v.v... ba 
mươi hai tướng, tắm mươi vẻ đẹp, đẹp đẽ vi diệu, 
rõ ràng, tròn đây không bớt. Tóc xanh biếc xoay 
quanh phía mặt, nhuân thâm như màu đen COn Ong. 
Sau cô treo một vòng ánh sáng tròn đây giông như 
ánh trăng tròn. Diện mạo đoan nghiêm như hoa sen 
nở, hình nghĩ đĩnh đạc như núi vàng ròng. Hai bàn 
chân băng phẳng đứng yên tốt đẹp, vững vàng. Tay 
chân tròn đây như cây Ni-câu-luật-đà. Thường 
dùng mắt từ ái nhìn các chúng sanh. Hết thảy người 
trông thây Phật, đều được lợi ích, phương tiện cứu 
tế, xa lìa đường ác. Trong các thê gian, không ai 
sánh bằng, cho nên gọi là Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế 
gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, 
Thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. 

Nếu các chúng sanh thọ trì tịnh giới, thì có thể 
đạt được công đức như trên, cùng các đức Như Lai, 
băng nhau không khác. Khéo lợi lạc hết thảy hữu 
tình, cho nên sau Bồ thí nói rõ sự trì giới, hành 
tướng thứ tự, như trước đã nói. Tỳ-kheo các ông, 
thường phải nhất tâm, vui hành trì bố thí, trì giới, 
vì người chỉ bày. Đây gọi là thành tựu đây đủ lọng 
phước. 
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LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 114 


__ LONG THỌ BÓ TÁT _ 
VỊ THIÊN ĐÀ CA VƯƠNG THUYẾT PHÁP 


SỐ 1672 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 


SỐ 1672 


LONG THỌ BỎ- TÁT VỊ THIÊN ĐÀ CA 
VƯƠNG THUYÉT PHÁP YÊU KỆ 


Hán dịch: Đời Lưu Tổng, Tam Tạng 
Cầu-na-bqt-ma 


Vua Thiên-đà-ca phải nên biết 

Sanh tử khổ não nhiêu tội lôi 

Thảy đêu bị vô minh ngăn che 

Ta muốn vì vua khởi lợi ích 

VI như chạm vẽ làm tượng Phát 
Người trí thầy tượng phải cung kính 
Ta nương Như Lai với chánh pháp 
Đại vương cũng nên tín thọ sâu 

Vua tuy trước đã nghe lời Phát 

Nay nêu nghe thọ thêm phản biệt 
Giống như ao sen hương sác đẹp 
Trăng vàng chiếu xuống càng rực rõ 
Phát dạy sáu niệm phải tu tập 

Đó là Tam Bdo, Thị, Giới, Thiên 
Hành mười điều thiện tịnh ba nghiệp 
La rượu, phóng đát và tà mạng 
Quản thán, tài sản, mau suy hoại 
Phải tạo phước thí, giúp kẻ nghèo 
Thí thật bên chắc không øì băng 
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Cửừng là người thân cận bậc nhất 
Siêng tu tịnh giới trừ lôi nhơ 

Cũng chăng mong câu được các hữu 
Thí như đại địa sinh muốn vát 

Giới cũng như thể sanh các thiện 

Tụ nhân, nhu hòa bỏ sân hận 

Phát nói hạnh này thật võ thượng 
Như thể tỉnh tấn và Thiên, Trí 

Đủ sảu hạnh ấy vượt tử sinh 

Nếu thường ở nhà hiểu cha mẹ 

Đây gọi là phước điền thù thắng 
Hiện đời lưu hành danh xưng tốt 

VỊ lai phước báo lại võ cùng 

Giết, trộm, dâm dối, thêm Say rượu 
Giường chạm, cao rộng và hương xông 
Ca hát, xướng kỹ, an phi thời 

Các ác như thể phải xa lìa 

Nếu lúc tuổi trẻ tu giới nảy 

Thọ vui cối trời, đạt Niễt-bàn 

Bón xẻn, ganh, tham dục, dua nịnh 
Dối trá, điên đảo cùng biếng nhác 
Các pháp ác bất thiện như thể 

Đại vương phải quản, mau xả bỏ 
Đẹp đẽ, giàu sang và năm dục 

Nên biết nguy mục như bọt nước 
Chớ cậy pháp không bên như thê 
Kiểu căng, phóng túng, sanh các khổ 
Muốn lớn điều lành, chứng cam lộ 
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Cần phải xa la như tránh độc 
Nếu thường nô lực bỏ sân, mạn 

VI như máy tan trăng thu tỏ 
Giống như Chỉ-man với Nan-đà 
Hoặc như Ta-ma, các Hiện Thánh 
Phát dạy có ba loại lời nói 

Nói vào ý, chơn thật, giả dối 

Vào ý như hoa, thật như mật 

Giả dối hèn xâu như phẩn dơ 
Nền tu tập hai lời nói trước 

Phải mau trừ bỏ nói không thật 
Từ sáng vào sáng, bốn loại pháp 
Vua nên phán biệt tw duy kỹ 

Hai loại vào sảng cân tu tập 

Nếu đến ngu tôi phải mau bỏ 

Quả Am-bà-la, bốn cách biển 
Người khó phân biệt cũng như thể 
Nền dùng trí tuệ quản sát sáu 
Nếu thật hiện thiện nên thân cận 
Đủ thấy nữ nhân thật đoan nghiêm 
Phải nghĩ mẹ, chị, con gái mình 
Nếu khởi tâm tham dục nhiễm ái 
Phải liên tu tập quán bất tịnh 

Là tâm phóng túng nên ngăn chận 
Như giữ thân mạng và tài sản 
Tâm dục nếu khởi nên kinh sợ 
Như sợ đao kiếm và thú dữ 

Dục không lợi ích như oãn độc 


516 


BỘ LUẬN TẬP 4 


Đây chính là lời Máu-nỉ dạy 

Sanh tử luân hồi hơn lao ngục 
Nên phải siêng tu cầu giải thoát 
Sỉu nhập phóng túng đuối theo trần 
Cân phải thâu giữ chớ buông lung 
Nếu luôn thâu các căn như thể 
Hơn cả dùng tướng thắng giặc thù 
Thân này bát tịnh chín nơi chảy 
Không có cạn kiệt như sông biển 
Da mỏng đậy che tợ như sạch 
Như anh lạc giả dùng trang sức 
Những người có trí nên phản biệt 
Biết kia hư dối bèn xả bỏ 

Như người ghẻ lở gân lửa nóng 
Mới tuy dễ chịu, sau thêm khổ 

T IrỞNg tham dục cũng lại như thể 
Trước tuy hoan lạc, sau âm Ío 
Thấy thật tướng thân đêu bất tịnh 
Thị liên quán nơi không, vô ngã 
Nếu hay tu tập pháp quản này 

T rong các lợi ích, thát vô thượng 
Tuy có sắc tộc và kiến thức. 

Nếu không Giới, Trí như câm thú 
Dù chốn xấu hèn, ít hiểu biết 
Thường tu GIỚI, Tri, gọi Thắng Sĩ 
Tám pháp lợi, suy... không thê tránh 
Nếu đoạn trừ thật không ai bằng 
Các bác Sa-môn, Bà-la-môn 


©https://daitangkinh.org 


SỐ 1672 - LONG THỌ BÒ TÁT VỊ THIÊN ĐÀ CA VƯƠNG THUYÉTPHÁP 517 


Cha mẹ, vợ con và quyến thuộc 
Chớ vì ý họ, thọ nhận lời 

Rêông tạo hành phi pháp bắt thiện 
Nếu vì chủng đây tạo lỗi lâm 

Vị lai thống khổ chỉ mình chịu 
Phàm làm điêu ác, báo không liễn 
Chăng như đao kiếm gáy thương tôn 
Tướng tội lâm chung mới hiện đủ 
Sau vào địa ngục thêm các khổ 
Tín, Thí, Giới, Văn, Tuệ hồ thẹn 
Bảy pháp như thế gọi Thánh tài 
Lời Phát chân thật không gì sánh 
Siểu việt châu báu chốn thể gian 
Đại vương nếu chứa thăng tài này 
Không láu cũng chứng quả đạo tràng 
Cở bạc, rượu chè, mê đàn địch 
Lười biếng. kiếu mạn và bạn ác 
Phi thời, vội vã nhiễu loạn động 
Bảy pháp như thể phải xa lìa 

Tri túc là tài sản tôi thắng 

Đức Thể Tôn nói lời như thể 

Tri túc dẫu nghèo, khá gọi giàu 
Giàu mà đa dục đáy gọi nghèo 
Nếu giảu tiên của, tăng thêm khổ 
Như rồng nhiễu đầu thêm sâu não 
Phải xem vị ngon như thuốc độc 
Dùng nước trí tuệ rấy cho sạch 

Vì nuôi thán mạng, dâu phải ăn 
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Chớ tham mùi vị, thêm kiêu mạn 

Với các dục nhiêm phải nhàm chán 
Siêng cầu đạo Niết-bàn vô thượng 
Điều hòa thân này cho an ôn 

Sau đó cần phải tu trai giới 

Một đêm phản ra làm năm thời 
Trong hai thời cần phải ngủ nghỉ 
Đâu, giữa, cuối đêm quản sanh tử 
Phải siêng cầu thoát, chớ luông qua 
Bốn định vô lượng nên tu tập 

Đầy gọi mở lỗi nẻo Phạm Thiên 
Nêu chuyên buộc niệm bồn tâm thiên 
Mạng chung tất sanh cõi trời kia 
Hữu vi dời đổi thảy vô thường 

Khổ không hư hoại không bên chắc 
Vô nga, vô lạc, không thanh tịnh 
Như thể thảy gọi pháp đổi trị 

Nếu thường quán sâu pháp môn này 
VỊ lai thường ở ngồi tÔn quý 

Tụ hành năm giới dứt năm tà 

Đây cũng điều Đại VƯƠng nên nhớ 
Như bỏ chút muối XuÔng Sông Hỗng 
Không thể khiến nước có vị mặn 
Một chút dc nhỏ SP nhiêu thiện 
Tan hoại, diệt mát cũng như thể 
Năm tà nếu tăng, cướp công đức 
Vua phải trừ diệt chớ cho lớn 

Tín nơi năm căn, nguồn các thiện 
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Đây nên tu tập cho thêm mạnh 
Sanh nơi tám khổ, thưởng thiêu đốt 
Phải dùng nước Tuệ ráy cho tắt 
Muốn câu Thiên lạc và Niễt-bàn 
Phải siêng tu tập chánh tri kiến 

Tuy có trí sáng, vào nẻo tà 

Công đực vì diệu, trọn không dư 
Bốn loại điên đảo hại các thiện 

Cho nên quản sát chớ cho sạnh 

Là sắc chăng fa, ta chăng sắc 

T rong ngã không sặc, sắc không ngã 
Nơi sắc, sanh bôn loại tâm này 

Các uấn còn lại đêu như thể 

Hai mươi tâm ấy gọi điền đảo 

Nếu luôn trừ diệt, thật tối thượng 
Pháp chăng tự khởi, mình sanh trước 
Chăng Tự Tại làm, đứng thời có 
Đều từ ái nghiệp, võ minh khởi 

Nếu không nhân duyên bèn diệt mắt 
Đại vương đã biết những nhân này 
Phải đốt đèn tuệ phá tối sỉ 

Thân kiến, Giới thủ và Nghi hoặc 
Ba chướng thường ngăn đạo võ lậu 
Vua nếu hủúy hoại khiến diệt tan 
Pháp Thánh giải thoát sẽ hiện tiên 
Vĩ như người mù hỏi IỚHg Hước 
Trăm ngàn kiếp cũng không thể rõ 
Muốn cấu Niết-bàn cũng như thể 
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Phải tự tỉnh tấn sau mới chứng 
Muốn nhờ quyền thuộc và tri thức 
Lại được điều này, thật khó có 

Cho nên Đại vương phải tỉnh tấn 

Về sau mới chứng đạt tịch diệt 

Thi, Giới, Đa văn và Thiên định 

Do đấy, dân gần Bồn chân để 

Nhán chủ, vậy phải tu tuiỆ sảng 
Hành ba pháp ấy cầu giải thoát 

Nêu thưởng tu thưa Tôi thượng này 
Ät thâu hết thảy thiện còn lại 

Đại vương phải quán thán niệm xư 
T hể Tôn nói là đạo thanh tịnh 

Nếu không niệm này, thêm ác kiến 
Thể nên cần phải siêng íu tập 

Mạng người ngăn ngủi không dừng lâu 
Như bọt nước nói lên liễn diệt 

Thở ra, thở vào trong giấc ngủ 

Niệm niệm qua đi thường suy diệt 
Không lâu sẽ thấy sự mài mòn 

Da thịt hồi thui thật đẳng ghê 

Xanh, tứ, Irướng, hoại, máu mù chảy 
Giòi trùng cắn rúc đến cạn khô 

Tóc lông, răng móng đêu phân tán 
Gió thối, năng phơi dân khô kiệt 
Phải biết thân này không bên chắc 
Vô lượng thứ khó thường chứa nhóm 
Cho nên Hiện Thánh, những người trí 
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Phải quản lôi này, đêu xả bỏ 

Tu Di, biển lớn và sông lạch 

Bảy mặt trời chiếu đêu khô cạn 

Bên chắc như thể còn hủy diệt 
Hung gì cải thân mỏng manh này 
Vô thường đã đến không ai Cứu 
Không thể cậy nương và từn cầu 
Cho nên Đại vương thường quản kỹ 
Mau sanh nhàm lìa, cầu thăng pháp 
Thân người khó được, pháp khó nghe 
Như rùa mù gặp bọng cây nổi 

Đã được thân hy hữu như thể 

Cần phải dốc lông nghe chành pháp 
Được thán điệu này lại tạo tác 

Vĩ như bình bảu đây chất độc 

Sanh nơi trung quốc gặp bạn lành 
Chuyên niệm phát tâm, khởi nguyện 
chánh 

Công đức trồng lâu, đủ các căn 

Wua nay đây đủ các thiện ấy 

Nếu lại gần gũi người hiểu biết 
Phát nói đây là Phạm hạnh sạch 
Cho nên phải vui thích tùy thuận 
Chư Phật do đấy chứng Niết-bàn 
Đã gặp pháp thanh tịnh vị điệu 
Phải dộc lòng cầu đạo lìa dục 

Sanh tử hiểm nạn khổ không lường 
Dấu cho cùng kiếp nói không tận 
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Ta nay vì vua, lược phân biệt 

Cần phải lắng nghe, suy nghĩ kỹ 
Tam giới chuyển biến không bờ mé 
Cha mẹ, vợ con nhân đuyên sáu 
QOản thân, yêu ghét, lế võ thưởng 
Như vòng lửa x08, há cùng tận 
Sanh tử thể giới từ xưa lại 

Sữa mẹ đã uống nhiễu hơn biển 
Nếu không gắng sức chứng trí "không " 
V1 lai lại ung không cung tán 

Trôi nổi năm đưởng, trải Nhán, Thiên 
Nếu chứa xương cốt, tợ Tu-di 

Ái biệt, buồn thương lệ khóc đây 

Dấu là sông biển, không So sảnh 

Nếu tỉnh cha mẹ Của mỘt người 

Thể gian cây cỏ, số chăng bằng 

Tuy thọ năm dục, Vi cối trời 

Nót lại rơi vào khô nẻo ác 

Chư Thiên mạng sống rất dài lâu 
Diệu lạc cõi này khó nói cùng 

Ca mua, hát xướng thật du dương 
Âm thanh hỏa nhã tiếng vang xa 
Dáng mẫu, sắc diệu thật đoan nghiêm 
Kẻ hầu vây quanh cùng vui vẻ 

Trăm món thịnh soạn đều đây đu 
Theo ÿ vui thích tự nhiên đến 

Ao báu, luôn đây nước thơm trong 
Hoa màu đẹp, vây quanh che phủ 
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Muôn chỉm sắc lạ đậu bên trên 

Véo von cùng hót tiếng bay xa 

Chủ Thiên dạo chơi tam ở trong 
Vui thú vô cùng khôn nói hết 
Phước tận, lám chung, năm tưởng Suy 
Lúc ấy buôn khổ hơn vui trước 
Cho nên dù có vui thiên nữ 

Người trí thấy đó sanh nhàm chản 
Dầu ở trên lâu đài châu báu 

Cũng sẽ lui đọa chỗn hôi dơ 

Dù dạo vườn Nan đà, Thiên giới 
Rốt lại cũng vào TỰNg 4 đao kiểm 
Tuy tắm ao Mạn-đà cối trời 

Sau rồi cũng đọa ngục Sông fro 
Tuy là ở ngồi vua Chuyển Luắn 
Sau làm tôi tớ bị sai khiến 

Tuy thọ Phạm thiên, vui ly dục 

Sau đọa vô giản, khổ thiêu đốt 

Tuy ở cung trời, rực ánh sảng 

Sgu vào bóng tối trong địa ngục 
Là ngục Hắc Thăng, "gục Đăng Hoạt 
Thiêu, cất, lột, đâm và Vô gián 
Tám địa ngục này thường thiêu đốt 
Đêu báo nghiệp ác của chúng sanh 
Hoặc chịu thông khổ như ép dầu 
Hoặc nghiên thân thể thành tro bụi 
Hoặc xẻ tứ chỉ thành nhiều mảnh 
Hoặc lại lột da và thiêu đốt 
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Hoặc dùng đồng sôi rót vào miệng 
Hoặc dùng sắt ép xé thân hình 

Chó sát, đến tranh giảnh ä ấn nuốt 
Chim sắt đậu lên cùng mồ kéo 

Các loại trùng độc đều căn rúc 
Hoặc đốt cột đồng suốt thân hình 
Lửa lớn hừng hực đều chảy suốt 
Do vì nghiệp tội, không trồn được 
Nước sôi sùng sục vọt lên cao 

Trút ngược tội nhân ném vào trong 
Mạng người suy hoại thật mau chóng 
V1 như khoảnh khắc chự Thiên thở 
Nếu ai (rong mạng sống ngắn này 
Nghe các tên khổ không: kinh sợ 
Nên biết tâm đây thật vững chắc 
Giống nhự Kun cang khó hủy hoại 
Nếu thấy tranh vẽ, nghe tiếng kia 
Hoặc theo kinh sách, tự nghĩ nhớ 
Biết như thể thời đã khó nhân 
Hung lại thân hình tự trải qua 
Địa ngục lớn, Vô giản, vô cứu 

Các khổ (rong đầy khó cùng tán 
Nếu lại có người trong một ngày 
Dùng ba trăm giáo ném thán hình 
So một niệm khổ ngục A-£} 

Trăm ngàn vạn phân không bằng một 
Thọ thông khổ này qua một kiếp 
Duyên nghiệp tội hết sau mới khỏi 
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Khổ não như thể từ ai sanh? 

Đêu do ba nghiệp bất thiện khởi 
Đại vương dù nay không lo này 
Nếu không tu nhân, duyên đọa lạc 
Trong loài súc sanh khổ không lường 
Hoặc bị trói buộc và đánh đá 

Vì không tín, giới và hiểu biết 
Thường ôm tâm ác cùng ăn nuốt 
Hoặc vì ngọc cháu, lông, sừng, ngà 
Xương, lông, da thịt, mà bị giết 

Bị người ngự cối không tự tại 

Luôn chịu khổ gạch ngói, dao gậy 
Trong đường ngạ qui khổ cũng thể 
Những vật cần muốn không như ý 
Đói khát bức bách, khổ lạnh nóng 
Các khổ thiếu mệt thật vô lượng 
Bụng to như núi, cô như kim 

Phần tiểu, máu mủ không thể nói 
Trần truồng, tóc che thật xấu ác 
Như cây Đa la bị chặt đốt 

Trong miệng ban đêm lửa lớn cháy 
Các trùng tranh nhau cùng ấn rúc 
Phần tiểu dơ uễ, các bất tịnh 

Trăm ngàn vạn kiếp chăng thể được 
Ví như tùn câu được chút ít 

Lại cùng cướp đoạt, liên tan mắt 
Trăng thu trong mát sợ lửa nóng 
Ngày xuân ấm áp chuyển khổ lạnh 
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Hoặc đến vườn rừng, cây trải hết 
Sông trong đi đến thành khô cạn 
Vì duyên nghiệp tội, thọ dài lâu 
Trải đến mỘt vạn năm ngàn tuổi 
Thọ các khổ độc không còn thiếu 
Đêu là quả báo loài ngạ qui 

Bậc Chánh giác nói nhân khổ này 
Gọi là nghiệp xan tham, ganh chéf 
Nếu phước Trời hết, thiện có dự 
Do đấy được làm vua cõi người 
Sau nếu biếng nhác, phước báo tận 
At đọa ba đường ác, không nghi 
Hoặc sanh Tu-la, khởi cao ngạo 
Sân, ganh, tham hại thêm phiên não 
Chư Thiên dù có hành thiện căn 
Do vì xan, ganh mắt lợi lạc 

Cho nên phải. biết. kiết ganh ghét 
Là pháp ác sâu cân xả bỏ 

Đại VƯƠNg, Hy đã nhận: biết đủ 
Sanh tử lôi lâm nhiễu nồi khổ 

Cần phải siêng f thiện xuất thể 
Như khát nghĩ uống, cứu lửa đấu 
Nếu thêm tỉnh tấn đoạn các hữu 

Ở trong các thiện thật không trên 
Phải siêng trì giới, tu T, hiện frí, 
Điều phục tâm vọng, cầu Niết-bàn 
Niết-bàn vỉ diệu, fUuyỆt các tướng 
Không sanh, già, chết và suy não 
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Củng không núi sông cùng nhật nguyệt 
Cho nên cân phải mau chứng biết 
Nếu muốn chứng được Trí VÕ Sư 

Cân phải siêng tu pháp Bảy Giác 
Nếu thưởng cỡi thuyễn phần giác này 
Biển lớn sanh tử dễ vượt qua 

Mười bồn pháp mà Phật không nói 
Chỉ sanh tín tâm chớ có nghi 

Chỉ phải chánh tâm siêng tỉnh tấn 
Quyết định tu tập các pháp thiện 

Vô mình duyên Hành, Thức, Danh sắc 
Lục nhập, Xuc, Thọ, Ai, Thủ, Hữu 
Hữu thì duyên sanh, sanh duyên Tư 
Nếu hết sanh tử, nhân duyên diệt 
Như thể chánh quản mười hai duyên 
Người này tất thấy sư tử Ti hánh 

Nếu muốn lần lượt thấy Bồn Đề 

Phải siêng tu tập Bát Chánh Đạo 

Dù ở chốn tôn quý năm dục, 

Cũng được Thánh đạo, đoạn các kiết 
Quả này không thể câu kẻ khác 

Tự tâm phải ngộ mới chứng được 

Ta nói các khô và Niết-bàn 

Vì muốn thấm nhuần, lợi ích vua 
Không nên sanh khởi tâm sợ hãi 

Chỉ cần tụng tập làm các thiện 

Tám là căn bản của các pháp 

Nếu trước điễu phục, làm việc này 
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Ta nói pháp yếu, lược phân biệt 
Vua chớ nên sanh tám là ẩu 

Nếu có đại trí khai triển rộng 
Cũng phải chí tâm siêng nghe thọ 
Vua nay goi là đại pháp khí 

Nếu rộng nghe pháp dat lợi lớn 
Nếu thấy người tu ba nghiệp thiện 
Phải sanh tâm thy hỷ trợ giúp 

Việc thiện mình làm cùng tùy hỷ 
Công đức như thể thảy hồi hướng 
Vua phải kính học các Hiền thánh 
Như Quan Âm cứu độ chúng sanh 
Vị lai nhất định thành Chánh Giác 
Ở nước không sanh, già, ba độc 
Đại vương nếu tu các thiện trên 
Dạnh xưng ất được lưu hành khắp 
Về sau dùng đây giáo hóa người 
Khiến cho hết thảy thành Chánh Giác 
SỐng phiên não chảy cuốn chúng sanh 
Khổ như lửa đốt, Sợ hãi sáu 

Muôn diệt các trần lao như thể 
Phải tu Đề chơn thật giải thoát 
Lìa các pháp giả danh thể gian 
Liên được cõi bắt động thanh tịnh 
Nếu có › phụ nhân ôm lòng hại 

Vợ như thể nên phải xa lia 

Nếu kẻ trinh hòa, yêu kính chồng 
Hạ mình siêng năng như người ở 
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Luôn nghĩ là chị, mẹ, bạn thân 
Đây nên tôn kính như thân nhà 
Pháp ta nói chính là như thể 
Vua phải đêm ngày siêng tu táp. 


L] 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 114 


KHUYÊN PHÁT CHƯ VƯƠNG YÊU KỆ 
SỐ 1673 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 
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SỐ 1673 
KHUYÊN PHÁT CHƯ VƯƠNG YÊU KỆ 


Tác giả: Bồ Tát Long Thọ soạn tập. Hán dịch: Đời 
Tổng, Tam Tạng Tăng Già Bạt Ma 


Nói vua Công Đức Thăng 
Ta không mong øì hơn 
Pháp được chư Phật thuyết 
Trang nghiêm cân nghĩa gì? 
Lược soạn tụng Hiến thánh 
Mong Đại vương lắng nghe 
Như dùng các cáy tạp 

Tạo tạc tượng Như Lai 
Người trí cung kính lê 
Nương Phát nên tôn trọng 
Ta nay không biện luận, 
Nói rõ tạng chơn thật 

Bác TuỆ nÊn Vui fin 

Nương pháp nghe thuật nói 
Đại vương tùy thường nghe 
Phạm ám, Như Lai nói 

Do đa văn tỏ ngộ 

Thường nghe thì tin sâu 
Như nhật chiếu sắc trắng 
Há chẳng thêm rực rỡ? 
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Tam báo, Thị, Giới, Thiên 
Nói sáu niệm tôi thăng 

Tùy thuận các công đức 
Khéo quản sát như thật 
Thân, miệng, ý thường hành 
Mười nghiệp đạo thanh tịnh 
La rượu, không say sưa 
Lìa tà, tu chánh mạng 

Biết tiên của năm nhà 

Vô thường không bên chắc 
Ân thí bậc hữu đức 

Nghèo khổ và thân thuộc 
Tùy chỗ sanh thường theo 
Bồ thí là tôi thắng 

Không đoạn cũng không diệt 
Không lìa, không mong quả 
Các tịnh giới như thể 

Phải nên khéo thọ trì 

Đâáy thát là ruộng phước 

Vì sanh các công đực 

Giới, Thí, Nhân, Tỉnh tấn 
Thiên định, vô lượng tuệ 
Đáy các Ba la mật 

Bác trí phải tu tập 

Thường qua biển ba cối 
Mau được bác Máu nỉ 

Nếu người hiểu mẹ cha 

Củ tâm phụng cúng dường 
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Đầy gọi cửa lỄ giáo 

T hằng tộc Trời thanh tịnh 
Tiêng tốt lan truyền xa 
Bỏ thân sanh Thiên giới 
Lìa giết, trộm, dâm, đối 
Uống rượu và ba chỉ 
Thành tựu tám trai giới 
Tùy thuận các Phát học 
Bỏ thân sanh sảu trời 
Chỗ mong thảy tủy ý 

Keo, nịnh, giả, dõi, khinh 
Lười biếng, tham, sân, sĩ 
Dòng họ, nhan sắc đẹp 
Trai trẻ, ham đa văn 

Các mê hoặc như thể 
Phải xem như kẻ thù 

Nếu tu không phòng dật 
Đây là đường bất tử 
Phóng dát là nẻo chết 
Đây lời Thế Tôn dạy 

Vì tăng trưởng pháp thiện 
Phải tu không phóng dật 
Nếu người trước làm ác 
Sau được không phóng dật, 
Đây chiếu rạng thể gian 
Máy tan ánh trăng tỏ 
Nhân nhục không gi bằng 
Không theo tâm nóng gián 
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Phát dạy thường xa lia 
Đầy được đạo Bất hoàn 
Có sán như vẽ nước 
Hoặc như vẽ đất đá 

Nếu nói vượt phiên não 
Người đầu là hơn hết 
Sửa ác, tu từ nhân 

Thứ ba tực là trên 

Tối thắng nói chúng sanh 
Ba loại lời thiện ác 

Đầu gọi dẫn lòng người 
Lời đẹp như mật ngọt 
Kể goi lời chơn thật 
Giông như hoa đẹp nở 
Sau øọi không thành thát 
Thô bỉ như phần do 
Người trí phải phán biệt, 
Bỏ sau, ft hai trước 

Từ sáng, sảng đến cuối 
Từ tôi, tôi rốt cùng. 

Có từ tối vào sảng 

Hoặc từ sảng vào tối 
Người trí phải biết rõ 
Bỏ ba, lên sáng đầu 

Có người sống tợ chín 
Hoặc là chi tợ sống. 
Hoặc cả hai sống chết 
Người trí phán biệt kỹ 
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Không nhìn sắc vợ người 
Nhĩn phải nghĩ mẹ, con 
Như thể còn khởi hoặc 
Phải tu quán bất tịnh 

Tám ÿý thường phóng túng 
Phải chăm giữ gìn kỹ 
Như người giữ tiếng tốt 
Kho bảu, mạng con yêu 
Phải quán năm dục lạc 
Giống như rắn độc dữ 
Oán ghét và lửa đốt 
Phương tiện tu chán lìa 
Năm dục sanh phi nghĩa 
Giống như trái tân bà 

Che đậy, khéo dối trả 

Cột người vào sanh tử 
Người trí phải quán sát 
X4 bỏ chớ nhiêm ô 

Các căn thường phóng túng 
Dong rủi theo su trần 
Nếu thường khéo điễu phục 
Đây là bác dũng kiện 
Thân này là nhà xí 

Chín đường thường tiết uể 
Mỏ rỉ khó đây được 

Da mỏng giấu bất tịnh 
Người ngu bị lừa dối 

Bác trí phải nhàm lìa 
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Như người bệnh ghẻ chốc 
Hơ lứa mong hết khổ 

Vui ít sau khổ tăng T 

ham dục cũng như thể 
Phải khéo biết lôi dục 

Từ đây la các khổ 

Muốn thấy đệ nhất nghĩa 
Phát dạy quản duyên khởi 
Cần phải siêng tu lập 
Hơn hết không gì qua 
Dòng họ, thân đoan nghiêm 
Đa văn, lại giàu có 

Nếu không tu Giới, Tuệ 
Đây thật chắng tốt đẹp 
Thường đu hai công đức 
Không ba vấn kỳ đặc 
Được, mắt và hủy, dự 
Khen chê cùng khổ vui 
Tảm pháp, không lay động 
Đây thực là Thánh vương 
Chó vì các Thiên thần 
Sa-môn, Bà-la-môn 

Tôn thân và khách quý 
Sát sinh, tạo nghiệp ác 
Mạng chung vào địa ngục 
Thọ khổ, kia không thay 
Nếu người tạo nghiệp ác, 
Không thọ liên khổ độc 
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Mạng chung chịu khổ bảo 
Sau hồi sao còn kịp 

Tĩn, Giới, Thí, đa văn 

Trí tuệ có hồ thẹn 

Phật nói bắt cộng tải 

Tài sản khác đếu chung 
Bài bạc cùng tụ tập 

Lười biếng, quen bạn ác 
Rượu say thêm phóng túng, 
Đêm chơi không xấu hồ 
Sáu việc này ô danh 
Người tri ' phải la xa 

Biết đủ, tài sản lớn 

Được T hể Tôn ngợi khen 
Nếu thường tu biết đủ 

Tuy bần biện mà giàu. 

Thí như rồng nhiều đấu 
Đầu nhiêu thì khổ nhiễu 
Tự tảnh kết hận sâu 

Đáy gọi vợ oan gia 

Ngạo mạn không vâng lời 
Đây gọi vợ khinh chồng 
Hoang phí tài sản chồng, 
Đầy gọi là vợ giặc 

Cán thận! T: rượng phu hiện 
Tránh xa ba vợ này 

Tùy thuận làm chị, em 
Yêu thích làm bạn tốt 
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An ti làm người mẹ 
Theo ÿ làm tôi tớ 

Bốn vợ hiển lương này 
Thật là quyên thuộc chồng 
Ăn uống là thuốc thang 
Không nuôi tham, sân, s1 
Chỉ làm ngừng khổ thân 
Chớ làm mập, phóng dát 
Ngày siêng năng ft tập 
Đầu, cuối hôm cũng vậy 
Giữa đêm cũng chánh niệm 
Chớ để mộng luống qua 
Tám từ bị, hỷ xả 

Ngày đêm thưởng tu tập 
Nếu chưa khỏi thể gian 
Phước bảu hơn Phạm 
Thiên Lìa dục, tỏ ngộ vui 
Nếu ưa tu bồn Thiên 

Quả chứng Phạm quang tịnh 
Thọ các Thiên lạc này 
Nếu người ít làm ác 

Tu rộng võ lượng thiện 
Như lấy một nhúm muối 
Ném vào sông Hãng fO 
Nếu người làm nhiêu ác 
Ílrtu công đực tịnh 

Như lấy nhiêu độc dữ 

Bỏ vào trong bát nhỏ 
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Năm ẩm, giặc tôi tăm 
Cướp bảu thiện của người 
Kẻ có Tin, Căn, Lực 

Thì luôn khéo gìn giữ 
Khổ sanh, già, bệnh, chết 
Kẻ yêu thương chia la 
Chim đắm không vượt qua 
Đây do lôi nghiệp mình 
Câu sanh Thiên giải thoát 
Phải siêng tu chánh kiến 
Tà kiến, dâu làm Thiện 
Chỉ thu được quả khổ 

Vô thường, khổ, bất tịnh 
Cân phải khéo quán sát 
Nếu không chánh tư duy 
Bốn đảo mù tuệ nhãn 

Sắc đẹp chăng phải ta 

Ta, sắc cũng không chủ 
Bốn ấm kia cũng vậy 

Chỉ là nhóm khổ, không 
Chăng phải thời, không nhân 
Chăng phải tự tánh có 
Chăng phải Tự Tại sanh 
Vô mình, nghiệp ái khởi 
Thân kiến, Giới Thủ, Nghỉ 
Ba chướng ngăn giải thoát 
Thánh tuệ mở cửa thoát 
Tự lực, không nhở người 
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Tịnh giới học thiên định 
Tỉnh tấn tu Bốn thiên 

Giới, Tám, Tuệ tăng thượng 
Thường phải siêng tu học 
Các GIỚI, Trí, lam muội 
Tháy vào trong ba học 
Thân niệm xư lực lớn 

Phát thuyết đạo nhất thừa 
Thường phải buộc tâm niệm 
Phương tiện khéo giữ gin 
Nếu quên chảnh niệm này 
Át mất các pháp lành 

Thân mạng rất mỏng manh 
Như gió thổi bọt nước 

Ngủ thức khó bảo toàn 

Thở ra không chắc lại 

Hồi nhiên thành cát bụi 
Nên biết không bên chắc 
Đất bằng, Tu di, biển 

Bảy mặt trời đốt cháy 
Chăng còn chút tro tàn 
Hung lại thân mỏng manh 
Vô thường không thể nương 
Chăng phải pháp che giữ 
Thân này không thể cậy 
Thể sao không sanh chán? 
Như rùa mù trên biển 

Gặp được bọng cây nổi 
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Suúc sanh lại thân người 
Khó được còn hơn đây 

Vì sao trong cõi người 
Không tu nghiệp quả tốt 
Bình bảu đây phân dơ 
Đây chính người ngu sỉ 
Đã được thán người bảu 
Lại dùng tạo hạnh ác 

Phải biết những kẻ này 
Ngu sỉ còn hơn đấy 

Được sanh nước đạo đức 
Lại gặp thiện tri thức 

Tâm chánh kiến thành tựu 
Tuc mạng có công đức 
Đây đủ bốn bảo luân 
Thường thoát đường sanh tử 
Gần gũi Thiện tri thức 

Tu phạm hạnh đây đủ 
Phật nói người như thể 
Tám thường được tịch điệt 
Ba nẻo ác tả kiến 

Không nghe tiếng pháp Phật 
Chốn tối tăm biên địa 

Trời Trường Thọ điếc, câm 
Vua đã lìa tắm nạn 

Được thân vô ngại này 
Cần phải tu nghiệp thiện 
Phương tiện cáu Nê Hoàn 
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Trong đêm dài sanh tứ 

Vó lượng các thứ khổ 
Xoay ván làm sáu thân 
Cao thấp không thư tự 
Vĩnh kiệp trong sanh tử 
Chưa từng không làm con 
Tính uông sữa mẹ hiện 
Lượng băng bốn biển lớn 
Phàm phu mới thọ sanh 
Sữa uống lại hơn đây 
Một người từ xưa nay 
Xương chứa hơn núi Tu 
Chúng người trời trải qua 
Như vi trần đại địa 

Trước làm Chuyển Luân Vương 
Sau lại làm đây tỞ 

Hoặc trước là Đề Thích 
Được chư Thiên phụng sự 
Sau sanh vào đất phần 
Qua lại củng võ số 

Hoặc lúc sanh lên Trời 
Chọn Thiên nữ rất vui 
Các sắc đẹp, hoa mắt 

Tai nghe muôn loại tiếng 
Chạm thân đếu mêm mại 
Dục lạc khó nói hết 

Sau đọa vào địa ngục 
Không khổ nào không qua 
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Hoặc sanh vào rừng kiểm 
Đầu mình rơi theo đao 
Hoặc chơi đỉnh Tu Di 

Lên xuống theo tâm niệm 
Cunơ với chung Thiên nữ 
Tắm GỐI ao Mạn Tri 

Hoa báu này trang nghiêm 
Mát mẻ rất thích thú 

Lại vào sông Tro sối 

Đừun nấu thảy nát nhừ 

Sáu trời, năm đục Vui 
Phạm Thể lìa dục lạc 
Chết vào ngục không chọn 
Chịm đủ các nổi khô 

Hoặc làm Trời, Nhật, Nguyệt 
nh sáng chiếu bốn CỐI 
Sau sanh ngục Hắc ám 
Không tự thấy hình mình 
Vua, đương đèn tuệ rõ 
Chớ lại theo nẻo tối 
Trong tám đại địa ngục 
Khổ thiêu, nướng, mồ, xé 
Trải đủ các thứ khổ 

Vô lượng không thể ví 
Nếu người theo sỉ hoặc 
Tạo đủ các nghiệp ác 
Trong khoảnh khắc thở ra 
Nghe các thống khổ này 
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Tâm vẫn không Sợ hãi 

Đây là người gố đá 

Mắt thấy cảnh bảo ứng 

Tai nghe người trí nói 

Kia chọn kinh điển Phật 
Trong tám chánh tư duy 

At phải rất kinh sợ 

Hung gì tự thán trải 
Trong hết thảy nổi khổ 
Không chọn khổ lớn nhất 
Trong hết thảy niêm vui 

Ai dưt, vui đệ nhất 

Môi đêm ngày ba thời 

Ba trăm cọc xỏ thân 

Muốn so khổ không chọn 
Gấp trăm ngàn không bằng 
Võ lượng các nội khô 
Muốn chết cũng không được 
Thọ tội trăm ngàn tuổi 
Nghiệp ác hết mới thoát 
Quả báo khổ bất tịnh 
Nghiệp thân, miệng làm giống 
Không giống thì không có 
Vua nên dứt cội khổ 

Nếu đọa nẻo súc sanh 

Khổ giết hại trói buộc 

Tám tham hại CuÔng loạn 
Oán kết, thêm ăn nhau 
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Hoặc vì lấy ngọc châu 
Lông, đuôi, da, thịt, xương 
Do đây mất thân mạng 
Mô, lột, chặt, cắt, đau 
Ngựa giỏi, chán khỏe mạnh 
Khổ xỏ cổ, cỡi, kéo 

Lông lộn chưa thuần thục 
Khó roi, giàm, đánh đáp 
Ngạ qui nghĩ ăn uống 
Điều nghĩ chưa từng được 
Đối khát nóng lạnh bức 
Đêm dài không ngừng nghỉ 
Hoặc thán như nui lớn 

Cổ họng như mũi kim 

Đói khát trong thiêu đốt 
Đổi thức ăn không theo 
Hoặc thấy phần, mủ, đàm 
Cả đám chạy đến giành 
Đến nơi tự nhiên mắt 
Tuyệt vọng thêm khổ não 
Đói khát nấu bên trong 
Bướu cổ phát, ung nhọt 
Lại cùng nhau đánh lộn 
Căn xé hút mắu mủ 

Gây ôm da bọc xương 
Trần truồng, phủ tóc đài 
Thân dài như cáy khô 

Từ miệng lứa dữ phát 
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Trở lại đốt thân mình 

Như cây Đa-la cháy 

Mùa Hạ mong đêm mát 
Ảnh trăng thêm nóng bức 
Mùa Đóng tưởng ngày ám 
Trởi mọc, bằng càng kết 
Hướng trái cây, liên mất 
Đến nước sông, bỗng cạn 
Trải vạn năm ngàn tuổi 
Nghiệp giữ mạng không dt 
Thọ lâu vô lượng khổ 

Đáy do duyên lỗi xưa 

Vô số nỗi bức não 

Thuân khổ không gián đoạn 
Tham tiếc, rất bỏn xẻn 
Phát nói nhân ngạ qui 
Sanh Thiên tuy điệu lạc 
Phước tận, khổ vô cùng 
Đây chẳng phải quả Thánh 
Người trí không nương tựa 
Thân thể không sáng nhuận 
Không vui chồ ngồi cñ 

Hoa trên đầu héo rụng 

Bụi dơ chợt bám thân 

Dưới nách chảy mô hồi 
Phải biết giò chết đến 
Nghiệp tịnh nẻo thiện hết 
Lại đọa ba đường ác 
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Hoặc sanh A4-tu-la 

Tham ganh thường khổ não 
Tuy có trí thông mình 

Rồt không thấy chơn để 
Sanh tử trong sáu đường 
Luân chuyển thường không dứt 
Thăng pháp không thọ sanh 
Sanh là vật chứa khổ 

Vĩ khiến lửa đốt đấu 

Chánh ý cẩn thận nghĩ 
Không thọ nghiệp hậu hữu 
Chuyên tâm siêng tu tập 
GIỚI phẩm, Thiên định, Tuệ 
Tịch tĩnh, hòa, bất động 
Phải cầu đạo Niết-bàn 

Rất ráo lìa sanh tử 

Niệm, trạch và tỉnh tấn 

Vui, an, tam muỘI, xả 

Bảy phần Bồ đề này 

Đạo cam lô thanh tịnh 
Không trí thì không thiên 
Không thiên cũng không trí 
Hai pháp đêu thành tựu 
Thưởng thoát dòng sanh tử 
Biển khổ lớn không bở 
Thấy như nước chân trâu 
Mười bốn luận vô kỷ 

Phát nói không nên nghĩ 
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Là đạo không an ôn 

Cũng chăng chốn tịch diệt 
Vô mình duyên các hành 
Tức duyên kia sanh thức 
Danh sắc từ thức khởi 

Sáu nhập do Danh sắc 

Sảu nhập Sanh sảu xúc 

Từ xúc khởi các Thọ 

Các Thọ làm nhân Ái 

Do Ái sanh bốn Thủ 

Bốn Thủ sanh ba Hữu 
Nhân Hữu, Ái sau Sanh 

Từ Sanh đến Lão Tử 

Ưu bỉ các khổ não 

Vô lượng các khổ nhóm 
Sanh tận thảy đêu diệt 
Điều hiển thị tôi thắng 
Pháp duyên khởi thâm diệu 
Nếu luôn chảnh quán sát 

T hấy chơn thật pháp trên 
Thây chơn thật như thể 
Đây chính là thấy Phật 
Chánh kiến, chánh tư duy 
Chánh ngữ, nghiệp, và mạng 
Chánh Niệm, Chánh phương tiện 
Và chánh Tam-ma-đê 

Tám phân đạo Thánh Hiền 
Tịch diệt nên tu tập 
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Sanh là khổ chơn để 

Ấn ái chính là Tập 

Khổ diệt gọi giải thoát 
Đến kia là tăm đường 

Đề thấy rõ chơn để 
Thưởng siêng tu chánh trí 
Tuy ở trong năm dục 
Người trí luôn xuất ly 
Người luôn chứng chánh pháp 
Đêu từ phàm phu khởi 
Không từ hự không rơi 
Cũng không từ đất ra 

Vua minh triết vô úy 

Lĩnh pháp chính không phiên 
Nên sửa cầu chánh pháp 
Vượt qua vực sanh tử 

Các pháp sâu như trên 
Xuất gia còn khó duyên 
Hung chỉ bậc Vương chủ 
Mà thường đây đủ hành 
Theo thời, tu tập dân 

Chớ để ngày luỗng qua 
Hết thảy người tu thiện 
Thưởng sanh tâm tùy hỷ 
Tự làm ba loại nghiệp 
Chánh hồi hướng Phật đạo 
Nền ở đời vị lại 

Thọ vô lượng phước này 
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Thưởng sanh trong người, trời 
Được làm vua Tự Tại 

Cùng chúng Đại Bồ tát 

Các thần thông diệu dụng 
Phương tiện độ chúng sanh 
Nghiêm tịnh cõi nước Phật 
Thí, Giới, Tuệ làm giống 
Qua lại trong Trời, Người 
Tên gọi sạch, không nhơ 
Lưu hành khắp phương cõi 
Thây dẫn đường thể gian 
Trên sanh Hóa Thiên vương 
Khiển bỏ vui năm dục 

Xa lia các phóng dát 
Chúng. sanh mê bến giác 
Trôi nổi theo bốn dòng 

Vô lượng khổ sanh tử 

Đưa khiến đến bờ kia 
Duyên đây thành Phật đạo 
Rất ráo Đại Niết- bàu. 

Kệ Trọng Yếu Khuyến Phát các vua 
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SỐ 1674 


LONG THỌ BỎ TÁT 
KHUYÊN GIỚI VƯƠNG TỤNG 


Hán dịch: Đời Đại Đường, 
Tam Tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh. 


Tụng này Bỏ tát Long Thọ dùng lỗi thơ thay 
văn sách, gởi một bài cho bạn thân, làm vua ở Nam 
Ấn Độ. Sách nây trước đã được dịch, cất giấu Ởở xứ 
Thân Châu, thế gian phân nhiều không qhây, khiến 
cho lời hay không được biết đến. Vì thế càng thêm 
quyết định bốn văn, mong muốn khiến được lưu 
thông không bị ngưng trệ. Sa môn Nghĩa Tịnh mới 
đến Đông Ấn độ, nước Đam-ma-lập-đề phiên dịch. 

Hữu tình vì vô mình che tâm 
Do đó khởi lòng từ khai mở 
Đại đức Long Thọ vì quốc vương 
Gởi thơ khuyên bảo khiến tu học 

Một Hàng Tụng nây là lời thuật của người sau, 

nêu bản ý của bức thư.. 
Đủ đức, ta diện pháp như nhự 
Vì sanh phước ái mà Khởi thuật 
Bậc chân thiện phải nên nghe xét 
Tụng nây gọi là nên cầu Thánh 
Bất luận cây gì chạm tượng Phật 
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Những người có trí đêu cúng dường 
Giá như thơ ta chăng hay khéo 

Nói theo chành pháp chớ nên khinh. 
Vua tuy trước rõ pháp như như 
Nghe thêm lời Phật tăng thêm hiểu 
Giống nhự Ti tưởng phấn ánh trăng soi 
Há chẳng tươi sáng thêm thù điệu 
Phát, Pháp cùng tăng chúng 

Thị, Giới lại cùng Thiên 

Môi môi nhóm công đực 

Phát dạy phải thường niệm 

Tháp thiện các Nghiệp đạo 

Thán, miệng, ý thường gần 

Xa lìa các thứ rượu 

Cừng hành nghệ thanh tịnh 

Biết của cải chắng bên 

Bí-số, thi nhự pháp 

Nghèo hèn và tái sinh 

Đời sau làm thán hữu 

Các đức nương Giới ở 

Như đất lớn hết thảy 

Chớ hèn kém nghĩ tạo 

Phát dạy phải thường tập 

Thí, Giới, Nhán, Dũng, Định 

Tuệ không thể xưng lượng 

Đáy hay đến phải tu 

Qua bê Hữu thành Phát 

Nếu hiểu dưỡng cha mẹ 
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Nhà nây có Phạm VƯƠNg 
Hiện được tiếng khen tôtf 
Đời sau sanh cối Trời 

Sát, đạo, dâm, vọng ngữ 
Mê an thích giường cao 
Dựt mỌI FƯỢU, ca mua 
Hương xoa, hoa trang điểm 
Nếu nam, nữ thành tựu 
Tám chỉ Thánh giới nây 
Sẽ sanh Trưởng tịnh thiện 
Trên sảu cối Trời Dục 
Keo, dối, nịnh, tham, lười 
Đông họ mạn, dám, sán 
Học rộng tuổi trẻ kiêu 
Tháy xem như giặc thủ 
Nói không sanh do siêng 
Bởi phóng dật có chết 
Siêng làm lớn thiện pháp 
Vậy khá tu cần thận 

Lúc trước lìa buông lung 
Sđu nếu siÊng tu sửa 
Giống như vẹt mây che 
Đêm rực rỡ ảnh trăng 
Tôn-đả-la, Nan-đà 
Uơng-cụ-lý ma-la 

Đến nhà Ÿ-mạc-ca 

Đổi ác đêu thành thiện 
Dũng tân không đông Nhân 
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Chớ đề khí giận phát 
Sau được vị Bất hoàn 
Phật biết khá trừ sân 

Kẻ khác đánh chửi ta 
Lần đoạt tài sản ta 

Ôm hận chiêu tranh cãi 
Bỏ gián ngủ an Vui 

Như đất đá trong nước 
Tám người đồng kia hết 
Trước khởi phiên não mạnh 
Sau là pháp yếu thương 
Phát dạy ba loại ngữ 
Người nói tốt, thật, dối 
Giống như mật, hoa, phẩn 
Bỏ sau nên theo trước 
Nay sáng, sau củng sảng 
Nay tối, sau lại tối 

Hoặc nay sảng sau tối 
Hoặc nay tôi sau sáng 
Bốn loại người như thể 
Vua nên theo loại nhất 
Tự có sống như chín 
Cũng có chín như sống 
Củng có chín như chín 
Hoặc lại sông như sống 
Trong quả 1m-một-la 

Có sai biệt như thể 
Người cũng đồng bốn kia 
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Khó nhận vua nên biết 

Chớ nhìn thê thiếp người 

Nếu thấy, như mẹ, con 

Theo tuổi, nghĩ chị, em 

Khởi tham nghĩ bất tịnh 

Như che chở con mình 

Phòng giữ tâm nóng nảy 

Thu, thuốc, đao, oán, lửa 
Không cho dục lạc xâm 

Do dục tạo không lợi 

Thí như quả Kiêm bác 

Phật nói kia nến trừ 

Xiêng xích ngục sanh tử 

Cảnh dối trá thường động 
Hay phục sáu Thức ấy 

Điều phục quét các oán 

Cái trước là mạnh nhất 

Nhà đơ uế, chín cửa hôi thúi 
Da mỏng bọc khó đây thân thể 
Xin nhìn thiểu nữ không nghiêm sức 
Phân tích hình hài thật xấu xa 
Trùng cùi căn rúc đau 

Câu an đến bên lửa 

Tam dưt, không sao khỏi 
Đắm dục cũng như thể 

Vì biết lý chảnh chơn 

Tác ÿ quản các việc 

Chỉ đức nấy nên tập 
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Không pháp nào gân 

Nếu người dòng họ quỷ 

Xinh đẹp lại đa văn 

Vô trí phá Thủ la. 

Người nây đâu đu quỷ! 

Nếu người không vọng lộc 

Xấu xí ít hiểu biết 

Có trí giữ Thị la 

Người đếu nên cúng dường 

Lợi, không lợi, khổ, vui 

Khen, không khen, chê bai 

Rõ tảm pháp thể gian 

Bình tâm lìa cảnh ấy 

Tái sinh, Trời, Khất sĩ 

Cha mẹ, VỢ cOn, người 

Chớ do đáy tạo tội 

Địa ngục họ không chia 

Nếu tạo các nghiệp tội 

Không như đao chém hại 

Đợi đến lúc lâm chung 

Quả nghiệp ác rõ ràng 

Tin, Giới, Thi, Tịnh, Văn 

Tàm quỷ và Chánh tuệ 

Bảy tải, Máu nỉ nói 

Cung có vát thật hư 

Bài bạc, cảnh lạc quan huyện nảo 
Lười biếng, chí thân với bạn xấu 
Uống rượu, phi thời, hành sáu lỗi 
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Đây cướp tiếng thơm, vậy nên bỏ 
Cầu tài, thiếu dục nhất 

T1 hây Trời người nói đu 

Nếu hay tu thiểu dục 

Tuy nghèo nhưng lại giảu 

Nếu người rộng cầu các sự vật 
Chắc chăn lại bị khổ tăng thêm 
Người trí nếu không tu thiểu dục 
Thọ khổ lại như rắn nhiêu đâu 
Bẩm tánh ôm oán như sát nhân 
Khinh khi chồng mình như đứa ngu 
Dấu một vật nhỏ cũng trộm cắp 
Nên bỏ ba loại vợ, giạc nây 
Thuận như chị em, hiển như mẹ 
Phục thng như tớ, bạn như thán (bà 
con). 

Bốn loại vợ nây nên chung ở 
Phải biết nhà nầy SOI người trời 
Thọ thực như uông thuốc 

Biết lượng bỏ tham sán 

Không vì mập kiểu ngạo 

Chỉ muốn duy trì thân 

Siêng năng qua ngày dải 

Từ đầu hôm đến sảng 

Ngủ nghỉ lòng vấn nhớ 

Chớ để mạng chết suông 

Từ, Bị Hý, Chánh, Xã  - 

Tu tập, thường nghiên ngẫm 
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Tuy chưa vào Thượng lưu 

Cũng sanh cối Trời Phạm 

Bỏ khổ tạp dục, tìm hỷ lạc 

Theo nghiệp sẽ sanh rong bốn nơi 
Đại Phạm, Quang Âm và Biến Tịnh 
Sanh trời Quảng Quả cùng kia đồng 
Nếu hằng tu đối trị 

Đức tôt thương chúng sanh 

Năm hành này là thiện 

Không hành là ác lớn 

Í† nước mưa muối mặn 

Hả bằng sông hồ chảy 

Nếu khiến tội nghiệp nhỏ 

Thiện lớn càng nên biết 

Sân; trạo cử, ô tác 

Hôn thuỳ, dục tham, nghi 

Giặc năm cái như thể 

T1 hưởng trộm các lợi thiện 

Có năm pháp tôi thắng 

Tin, Dũng, Niệm, Định, Tuệ 

Nơi đây nên siêng tập 

Hay chiêu Can, Lực, Đảnh 

Bệnh khổ, chết, ái biệt 

Đây đêu nghiệp tự làm 

Chưa qua, khá siêng tu 

Đổi phẩm không phóng túng 

Dù mong Thiên giải thoát 

Vua nên tu Chánh kiến 
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Nếu khiến người hành thiện 
Tà kiến chiêu quả ác 

Vô Lạc, Vô thưởng, Vô ngã 
Bất tịnh, người xét biết 
Vọng niệm, Bốn đảo kiến 
Khổ nạn tại thân nây 

Nói sắc chẳng là Ngã 

Ngã chẳng CÓ Hơi sắc 

Sạc, Ngã chăng tôn tại 

Bồn uán khác cũng không 
Không theo thời tiết sanh 
Không bản tánh tự nhiên 
Chăng không nhân, tự tại 
Theo ngu, nghiệp Ái sanh. 
Giới cấm, kiến, thân kiến 
Và Tỳ chức kiết sa 

Nên biết ba kiết nây 

Hay cột cửa Mộc xoa 

Giải thoát quyết nương mình 
Không do bạn hữu thành 
Siêng tu Văn Giới Định 
Bốn Chơn để liên sanh 
Giới, Tám, Tuệ tăng thượng 
Ba học nên thưởng tu 

Trăm năm mươi giới hơn 
Đều quy nhiếp ba học 

Nơi thán trụ, thán niệm 
Đường nấy thường khéo tu 
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Như kia thiểu chánh niệm 

Các pháp đêu chìm, mất 

Thọ mạng nhiêu tai ách 

Như giỏ thôi bọt nước 

Nếu thoạt bông ngừng dưt 

Năm, đứng thành việc khó. 

Rốt thành tro, thôi rửa 

Phần uê khó giữ lâu 

Quán thân, pháp chắng thật 

Diệt, hoại, rơi, phân tán 

Đại địa lâm biển đen 

Bảy mặt trời thiêu đốt 

Hung thân nhỏ nhoi nây 

SđO không thành tro tàn! 

Như thể vồ thưởng cũng chăng lâu 
Không về, không cứu, không nhà cửa 
Sanh tử, người trí phải chắn lìa 
Đều như cây chuối thể không thật 
Rùa biển chui bọng cây 

Cơ hội rất khó gặp 

Bỏ Súuc sanh thành người 

Lại nhận quả ác hạnh 

Dùng mâm báu hốt phân 

Đầy thát là đại sĩ 

Nếu sanh người, tạo tội 

Thì thành trẻ cực ngốc 

Trong đời nương bạn lành 

Và phát khởi chảnh nguyện 
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Thân trước tạo nghiệp phước 
Bốn đại luân được cả 

Phát dạy gắn bạn lành 

Phạm hạnh đu thì thân 

Vì Thiện sĩ nương Phát 
Nhiều người chứng viên tịch 
Tà kiến sanh Quỷ, Súc 

Địa ngục, chăng nghe Pháp 
Biên địa, Miệt lệ xa 

Sanh tánh s1, câm, hèn 

Hoặc sanh Trời Trường Thọ 
Trừ tám lôi không nhàn 
Nhàn hạ đã được rồi 

Vua sẽ sanh việc tốt 

Ái biệt, Già, Bệnh, chết 

Đây đêu là pháp khổ 

Người trí nên sanh chắn 

Nói lôi 11 nên nghe 

Mẹ hoặc đổi làm vợ 

Cha lại chuyển thành con 
QOan gia trở làm bạn 

Dời đổi không quy định 

Đời đời uống sữa mẹ 

Nhiêu hơn nước bốn biển 
Chuyển thọ thân đời khác 
Càng uống nhiêu hơn kia 
Xương thân trong nhiêu đời quá khứ 
Lần lượt chất bằng nui Diệu Cao 
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Vò đất thành viên như hạt táo 
Đếm số thân mình há hết sao 
Vua Phạm đời đêu kính 

Nghiệp lực hết, trầm luân 

Ví nổi Chuyển Luân Vương 
Chuyển thân hoá nô bộc 

Tam Thập Tam Thiên, vui Kỷ nữ 
Nhiêu thời đã thọ chỗn Nê lê 
Mau chóng trầm luân qua các khổ 
Tan thân nát thể hết kêu la 

Núi Diệu Cao hưởng lạc 

Đất mêm theo bước chân 
Chuyển thọ khổ tro nóng 

Đi qua ngục phần tiểu 

Vui trong vườn có thơm 

Thiên nữ theo vui chơi 

Đọa lạc rừng đao kiếm 

Cắt tay chán, tại mũi 

Hoặc tắm [rong qo mầu Mạn đà 
Thiên nữ rực rỡ như hoa vàng 
Bỏ thân, lại thọ khô Nê lê 

Suối tro nóng cháy khó đương nổi 
Trời Dục thọ pháp lạc 

Đại Phạm Thiên trừ tham 

Lại đọa ngục Ả Tỳ 

Lửa cháy khổ nỗi luôn 

Hoặc sanh ở Nhật Nguyệt 

Thân sáng chiếu bốn châu 
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Một sớm về tối tăm 

Xòe tay không thấy gi 

Ba loại phước đèn sáng 
Chết rồi khá giữ lấy 

Riêng vào tối vô biên 

Nhật Nguyệt không soi đến 
Có mạng Nhiệt, Hắc Thằng, 
Cùng Khiếu dưới Vô Gián 
Những ngục nây, khổ vậy 
Thiệu đót kẻ tạo ác 

Hoặc giường gai rút thịt 
Hoặc nát như vụn nhỏ 

Như búa bén chặt cây, 
Giống như cưa, mô, cắt 
Lửa hừng luôn đụn nấu 
Khiên ung Hước đồng SỐI 
Thân năm trên kiếm nhọn 
Hoặc trên giưởng sắt nóng 
Hoặc lúc tay giơ cao 

Chó dữ răng. sắt ăn 

Chim ng mô mỏng bén 
Mổ tim gan của kia 

Ruôi nhặng và giòi trùng 
Số có hơn ngàn ức 

Mỏ bén cắn rút thân 

Đáp nhanh cùng ăn nhắm 
Nếu người tạo đủ các tội nghiệp 
Nghe khổ, thân tự không can dự 
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Tánh cứng rắn, ngang ngạnh như thể 
Mạng chung, địa ngục gặp lứa dữ 
Thời quán kỹ, đổi nghe, nên nghĩ 
Tụng đọc kinh luận, thường tìm hỏi 
Địa ngục nghe tiếng đã kinh sợ 
Làm sao khiến dị thục như Hqÿ, 
Trong các lạc, lạc nào hơn hết? 
Ái Tận, Vô sanh, lạc tối thăng 
Trong các khổ, khô nào củng cực? 
Vô Gián địa ngục, khổ vô cùng 
Nhán gian SFOT một ngày 

Ba trăm giáo thường đám 

So Địa ngục, khổ nhẹ 

Hào phân ván cùng đâm 

Chốn nây thọ khổ nặng 

Trải qua trăm tức nãm 

Như ác kia chưa hết 

Mạng xả định không đâu 

Các quả ác như thê 

Tháy do thán, ngữ, ỷ 

Vua chăm, theo sức giữ 

Chó để ác nhỏ xâm 

Hoặc vào đường Bàng sanh 

Giết trói, khô luôn kê 

Xa lìa nơi Thiện tịch 

Thêm cùng bị gian khổ 

Hoặc bị khổ giết, trói 

Câu ngọc, đuôi, sừng, da 
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Chày, roi, móc chặt đầu 
Đạp, tát, chịu người cối 
Thọ Qui mong không thỏa 
Khổ cùng cực thường đến 
Đối khát và lạnh nóng 
Khốn, khổ sợ luôn kê 
Miệng nhỏ như lô kim 
Bụng to như hòn núi 

Đối váy, ví phán mình 
Được chút cũng không từ 
Thán hình như cáy khô 
Da dùng làm y phục 
Miệng đuốc cháy suốt đêm 
Bướm rơi mà no bụng 
Máu mủ, đô bất tịnh 
Phước kém được không theo 
Miệng lại bức bách bỏ 
Chỉ ăn ung bướu, nhọt 
Đêm xuống lại nóng bức 
Ngày lên thán lạnh run 
Đợi quả, cây chỉ trồng 
Nhĩn sông, nước bèn cạn 
Thọ các khổ như thể 

Trải vạn năm ngàn năm 
Buốộc thán mạng lâu dải 
Bởi do khổ khí bên 

Nếu sanh vào qui đói 

Chỉ gặp thuân khổ vị 
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Chăng phải người hiển thích 
Phật nói do keo bẩn 

Sanh Thiên tuy thọ lạc 

Phước hết, khổ nạn lo 

Chung quy phải đọa lạc 

Chó vui khá nên biết 

Chán ngôi, áo dinh bụi 

Ảnh sáng thân biến suy 

Dưới nách xuất mồ hôi 

Trên đấu hoa cũ héo 

Năm tướng như thế hiện 

Chung Trời chết không nghĩ 
Người cối thế sắp chết 

Buôn bực tảnh khác thường 
Nếu từ cõi Trời xuống 

Các thiện hết không còn 

Chịu đọa Quỷ, Bàng sanh 

Địa ngục, đọa một đời 

Bản tảnh A-tu-la 

Vĩ khiến toàn giác tuệ 

Trời giận sanh tâm khổ 

Ngăn đến nơi kiến để 

Phiêu lưu chốn sanh tử như thể 
Trời, Người, Suc sanh, A-tu-la 
Nghiệp hạ tiện sanh các thân khổ 
Loài qui thu đều sa vào địa ngục 
Vĩ khiến lửa dữ đốt trên đầu 
Khắp thân, y phục lửa đếu cháy 
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Khổ nây không rỗi để trừ bỏ 
Không sanh tưởng trụ trong Niết-bàn 
Vua cầu Thi-la và Định, Tuệ 
Tịch tịnh, điểu nhu lìa tai MWƠng 
Niết-bàn vô tận, không già chết 
Bốn đại, ngày tháng thảy đêu quên 
Niệm, Trạch pháp, dũng tiến 
Định, Tuệ, Hý, Khinh an 

Bảy phần Bồ đề nảy 

Hay chiêu Niết-bàn mầu 
Không Định, Tuệ chăng có 

T hiểu Định, Tuệ suy yêu 

Nếu cả hai vận chuyển 

Biển Hữu như chân trâu 

Mười bốn pháp không nhớ 

Sở thuyết của Nhật Thân 

Nơi đây chớ nên nghĩ 

Không thể khiến Giác diệt 

Từ võ trì khởi nghiệp 

Do nghiệp lại sanh thức 

Thức duyên nơi Danh sắc 
Danh sắc sanh lục xứ 

Lục xứ duyên nơi Xúc 

Xúc sanh duyên nơi Thọ 

Thọ đã duyên nơi Ái 

Do Ái duyên lấy Thủ 

Thủ lại duyên nơi Hữu 

Hữu lại duyên nơi Sanh 
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Sanh duyên nơi Lão Tử 
Buôn, bệnh, cầu không được 
Luân hồi, uần khổ lớn 

Đáy nên mau đoạn trừ 

Như sanh kia nếu diệt 

Các khô dứt không còn 

Tạng ngôn giáo tôi thăng 
Môn Duyên khởi thám diệu 
Như hay chánh kiến đây 

Bèn quán đẳng Vô Thượng 
Chánh Kiến, Mạng, Chánh Niệm 
Chánh Định, Ngữ, Nghiệp, Tir 
Đây gọi Tảm Thánh đạo 
Tịch tịnh khả tu trị 

Không đâu Tạ ập, Ái khởi 
Mượn thân các khổ sanh 
Dứt đây chưng giải thoát 
Tám Thánh đạo nên tu 

Tực nghiệp Du Già nây, 

Bồn loại nhân Thánh để 
Dấu ở nhà, nghiêm sức 

Trí ngăn phiên não thảm 
Chăng từ chốn "Không", đọa 
Như lúa nhân đất tạo 

Các bậc chưng pháp trước 
Đều phảm, đủ phiên não 
Cần gi trần thuật nhiều 

Trừ não, lược trinh lời 
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Sự do tâm chế phục 

Thánh bảo Tâm là nguồn 

Như pháp trình bảy trên 

Bí Sô khó hành hết 

Tu SỨC fM mỘt sự. 

Chớ uống đời ngắn ngủi. 

Các thiện đêu tuỳ hỷ 

Ba diệu hạnh tự tu 

Hỏi hướng thành Phật đạo 

Nhóm phước khiến hằng thu 

Đời sau thọ võ cùng 

Rộng độ chúng Trời Người 

Cũng như Quản Tự tại 

Thật khó oán thân đồng 

Sanh, lão, bệnh, tứ Ba độc trừ 

Nước Phát thác sanh làm cha đời 

Thọ mạng dài lâu không thể biết 

Đồng đẳng Di Đà đại giác kia 

Khai hiển Thi-la và huệ thí 

Trời đất, hư không, danh sáng khắp 

Chung Trời và Người ở đại địa 

Chớ khiến người nữ đẹp yêu thương 

Phiên não trói buộc chúng hữu tình 

Tuyệt dòng sanh tử lên bở giác 

Siêu độ thể gian, chỉ có tên 

Do được vô sanh, lìa trần cấu. 

A-ly-dã Na-già, Hạt-thọ-na Bồ-đề tát đỏa, Tô- 

hiệt-lý, Ly-khư. A- Iy-dã là Thánh; Na-già là rông, 
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là voI, Hạt-thọ na nghĩa phiên là mạnh, Bồ-đề tát 
đóa là Giác Tình; Tô-hiệt-lý tức là thân mật; Ly 
khư là sách. Trước nói Long Thọ là lầm. 


L] 
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Nguyên tác: Bồ tát Long Thọ 
Hán dịch: Sa-môn Thi Hộ 


Quy mạng mười phương Phát 
Pháp thân và Báo, Hóa 
Nguyện cùng các chúng sanh 
Mau thành Pháp giới tánh 
Luân hồi ba đường ác 

Lý Pháp giới ngưng lặng 
Xưa nay thường thanh tịnh 
Các tướng không hay đổi 
Tịch tịnh như hư không 

Nơi nơi thảy biến khắp 

Thể đêu lìa kia, đáy 

Chăng sâu, lại chăng cạn 
Sửa lúc chưa chuyển biển 
Tô, đề hồ không thấy 

Phiên não chưa phục trừ 
Pháp giới không sao hiện 
Như tô ở trong sửa 

Tô vốn trong sáng diệu 

Pháp giới, phiên não che 
Viên mãn, thể thanh tịnh 
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Như đèn bị ngăn che 
Chăng thể soi vật khác 
Vô mình hẳng che tâm 
Pháp giới chẳng sáng rõ 
Như đèn lìa che chắn 
NƠI nơi muôn Vật soi 
Lúc phiên não phá hoại 
Chơn như luôn hiển hiện 
Đầu, giữa và sau chót 
Hai chướng không thể quấy 
Như châu lưu ly sạch 
Luôn luôn tỏa ánh sảng 
Vật sáng tỏ bị che 

Bị che, sảng chăng . thấy 
Pháp giới, phiên não che 
Lý Chơn như khó hiển 
Viên tịch thể sảng sạch 
Luán hồi không thể nhiễm 
Siêng cầu đến pháp giới 
Luân hồi chăng thể CƯỚP 
Như gạo, ÍrOHE vỏ trắu 
Thể lúa Sạo chăng không 
Phiển não che Chơn như 
Chơn như phiên não có 
Như lúa bỏ vỏ trầu 

T1 hễ gạo tự nhiên thây 
Nếu lìa vỏ › phiên não 

Lý Pháp giới mới hiển 
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Vọng chấp có thể gian 

Cây chuối trọn không thật 
Pháp giới chăng thể gian 
Củng chăng hư vọng thấy 
Như người uống cam lô 
Nóng bức thảy đếu trừ 

Nếu chứng pháp giới tánh 
Lửa phiên não đếu bỏ 

Diệt trừ lửa phiên não 
Cam lô pháp giới hiện 
Trong hết thảy hữu tình 
Cao thấp đêu bình đắng 
Quả thật thể không sanh 
Chấp giống quả chẳng có 
Lúc trí tuệ phát sanh 

Hữu vị chăng pháp giới 
Pháp giới vốn võ xứ 

Cứu cánh mới thể chứng 
Thanh tịnh luôn sảng sạch 
Nhát nguyệt đều Irong sạch 
Pháp giới không cấu nhiễm 
Như rông đêm mưa bụi 
Sánh tợ mặt La-hầu 

Quang mình luôn rực rỡ 

V1 như lứa, giặt vải 

Đặt vào lứa, la dơ 

Dơ trự vải ván côn 

Quang mình chuyển sáng sạch 
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Tham ái khiến tâm dơ 

Hư vọng có luân hồi 

Cũng như lứa giặt vải 
Chơn không, vọng chăng có 
Tam đóc, sanh tử góc 

Lửa trí tuệ hay đốt 

Pháp giới thê thường có 
Sáng rỡ luôn chiếu soi 
Phiên não nhiễm gọi cấu 
Điều Thể Tôn luôn dạy 
Cấu diệt, Chơn Như hiện 
Như múc suối trong đất 
Thể pháp giới không nhơ 
Căn theo hay ẩn dấu 

Nếu trừ hết phiên não 
Sáng sạch thật khó lường 
Pháp giới vốn vô ngã 

Hai hình và nữ nam 

T1 hể không chấp hư vọng 
Chô nào lại tư duy? 

Pháp giới la yêu ghói 
Căn, trần, cảnh vôn không 
Hư vọng chấp làm nhân 
Sai biệt từ đây sanh 

Chơn không chẳng khổ não 
Tham ái nhân khô não 
Đắm nhiễm do VỌng tưởng 
Tam giới là luận hồi 
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Mang thai ở trong bụng 
Hài nhỉ chưa thấy nói 

Hai chướng che Chơn như 
Pháp giới không thể chứng 
Đủ thứ sanh ngờ lo 

Kiến, mạn và sân sỉ 

Vọng chấp có chơn thật 
Chơn thật chấp chăng có 
Sừng thỏ thể chẳng có 
Vọng chắp khiến chơn thật 
Pháp giới la vọng chấp 
Vọng chấp thật chăng có 
Như sắc ăt hư hoại 

Vi trần còn khá biết 

Pháp giới chẳng phá hoại 
Ba thời không thể được 

Có sanh lại có diệt 

Vinh nhục cũng đếu theo 
Pháp giới chăng sanh diệt 
Thê nào nói Sở tri? 

Sừng thỏ vốn chẳng có 

Ba thời còn thể nghĩ 

Chơn không chẳng sừng thỏ 
Suy nghĩ không thể biết 
Chơn không gọi Thiện thệ 
Sắc tướng thảy đêu mắt 
Ứng hóa tùy duyên có 

Tu nhân lìa chấp phi 


3582 


BỘ LUẬN TẬP 4 


Viên thông như nhát nguyệt 
Nước hiện bóng đêu đồng 
Sắc thỉnh cả hai đứt 

Sai biệt có thể nào ? 

Ba thời khá từn nghĩ. 

Khi sanh duyên quyết định 
Nếu ngộ pháp thân mình 
Thân mình làm gì có! 
Như nước ở chỗ nóng 

Ở nóng hiểu biết không 
Nơi bở lạnh cũng vậy 
Viên thông đêu như thể 
Tâm luôn phiên não che 
Mê hoặc không thể hiểu 
Nếu lìa phiên não triển 
Giác ngộ mà chăng có 
Như mắt nhìn các sắc 

La chướng hay soi rõ 

Lý Chơn không cũng vậy 
SOI rõ, lìa sanh diệt 

Nhĩ thức nghe nơi tiếng 
La vọng và phán biệt 
Pháp giới tánh cũng vậy 
Phán biệt, VỌng chăng có 
Mũi hay ngửi các hương 
Tánh vọng chấp chẳng có 
Sắc tướng cả hai mắt 
Chơn không cũng như thể 
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Thiệt căn, tự tảnh không 
VỊ giới luôn xa lìa 

Thức không thể cũng vậy 
Pháp giới lý như thê 
Thân căn tự tánh tịnh 
Xúc lạnh, nóng chẳng có 
Pháp giới, lý cũng vậy 
Xúc xứ thưởng xa lia 

Ý duyên pháp hơn hết 

Tự tảnh luôn xa lìa 

Các Pháp tánh vốn không 
Viên thông lý như thể 
Kiển văn và giác tri 

Pháp tương ưng cũng không 
Rõ hết các vọng tưởng 
Kiển văn, lý cũng không 
Căn trần khởi vọng chấp 
Thanh tịnh thể vốn không 
Mê chấp có căn trần 

Căn trần lu chẳng có 

Thể gian Củng, xuất thể 
Tánh không vôn không sai 
Noa, Pháp do mê khởi 
Biển kế tự luân hồi 

Pháp giới, lý thanh tịnh 
Tham, sân, sỉ vốn không 
Mê ngộ từ tạm khởi 

Pháp tam độc giả danh 
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Mê chấp tự trói buộc 

Biết rõ trí giả danh 

Bồ-đề chẳng gắn xa 

Lỷ ba đời chăng có 

Lòng phiên não mê chấp 
Kinh Thể Tôn đã nói 

Trí sanh, hoặc nhiêm diệt 
Vọng chấp chớ buộc nhau 
Chấp khứ lai hơn hêt 

Thê không còn khá nghĩ 
Bồ-đề chăng VỌng chấp 
Chưng chánh cũng biết không 
Nước sữa cùng một chô 
Ngông uống sữa chăng tạp 
Sanh không phiên não lìa 
Hai chướng cũng chẳng tạp 
Vọng chấp Ngã chăng không 
Hiểu rõ vốn chăng có 
Niết-bàn lÿ thanh tịnh 

Hai Ngã đêu chẳng lập 

Ba đàn đêu tu thí 

Thi-la la lôi lâm 

Nhân nhân quả đoan chánh 
Tỉnh tấn, mạnh siêng nương 
Tịnh lự khiến tâm dừng 
Dụng Bát-nhã không nghĩ 
Nguyện kiêm sức phương tiện 
An tru Bồ-đề thắng 
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Bồ-đề khó vọng chấp 
Chơn không, sanh diệt không 
Hiểu rõ bản tánh không 
Hai tướng cũng chẳng có 
Sửa đường lìa cây mía 

Lìa mía, đường chẳng có 
Ba Thừa đến Bồ-đềể 

La giống, thể chẳng có 
Giữ gìn giống lúa mạch 
Mâm, thân đít được sanh 
Giữ gìn giống Bồ-để 
Bồ-đề từ đây khởi 

Vĩ như lúc trăng tối 

Ảnh sáng chưa thể thấy 
Hữu tình, phiên não vây 
Chơn như chưa hiện rõ 
Trăng non, sảng fMy CÓ 
Dần dân lại sáng thêm 

Sơ địa chứng Bỏ- để 

Bồ-đề chưa viên mãn 
Trăng mười lăm tròn đây 
Nơi nơi đều sáng tỏ 

Giải thoát hiển Pháp thân 
Pháp thân lý không khuyết 
Ý nhiễm ô tương ng 

Trói buộc cùng sanh diệt 
Giải thoát hết thảy chướng 
Ba đời ngộ chẳng có 
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Đại tăng kỳ đâu hết 

Tam đàn tu rộng khắp 
Đoạn trừ chướng phán biệt 
Trí hoan hỷ khó đồng 

Ba nghiệp lâm lại phạm 
Phỏng lôi nặng và nhẹ 
Thi-la viên mãn GIới 

Lìa cấu riêng nêu danh : 
Hai chướng luôn thời nhiêm 
Dùng đao không tHỆ trừ 
Phát sáng hay chiếu soi 
Phá diệt dân không sói 

Xa lìa căn theo nhiêm 
Tăng dân tuệ uy sảng 
Bồ-đề gọi tôi thắng 

Đốt soi chuyển sảng chói 
Chơn, lục gọi hai rí - 
Tương ưng cùng khởi lôi 
Hợp khiến không chỗ ngại 
Việc thù thắng mọi lúc 

Trí mười hai duyên sanh 
Tuân hoàn lý thú đủ 

Thậm thâm gọi tôi thắng B 
át-nhã hiện ra trước 

Thể tục Nhị thừa hành 

Tu đạo lâu đã rõ 

Tướng không dụng công đu 
Sau cùng øọi viên hành 
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Dụng Trí võ phán biệt 
Luôn luôn tự nhiên thành 
Chung ma phục, lui tan 
Bất động, riêng rạng danh 
Thiện tuệ gọi vô ngại 
Mười phương diễn pháp hiếm 
Mây thân mưa cam lô 
Xưng vật khả nên nương 
Các đức giống như nước 
Hư không dụ tợ thán 

Thô trọng đêu che lấp 

Trí đại pháp gọi mây 

Xét kỹ việc luân hồi - 
Nào ai khỏi nghiệp dán 
Phải biết không khô não 
Tịnh độ chớ buộc nhau 

Đệ tử Phát quy mạng 

VỊ lên máy trí tuệ 

Nhỏ nhiệm đều đoạn sạch 
Vượt khổ lìa các trần 
Quán đánh muôn sáng soi 
Căn trần cùng khắp thân 
Đại định Kim cang tịch 
Các khổ chó thân nhau 
Vương tòa hoa báu lớn 
Muôn ngàn diệu bảo thành 
Trang nghiêm đêu rộng khắp 
Công đực thật khó lường 
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Tháp lực kiêm Võ úy 

Tam thân, Tư trí tròn 

Lục thông hăng tự tại 

Ứng vật, cơ duyên độ 

Tỏa sáng như trăng tròn 
Lửa hừng hực cháy luôn 
Mười phương đâu cũng khắp 
Xán lạn thêm rực rỡ 

Dứt hẳn nhiễm duyên sanh 
Luôn an trú Niết-bàn 
Bồ-đề gọi tôi thắng 

Hóa vát lợi tình vui 

Trí dụng sâu như biển 

Tuỳ cơ hiện Ủng thân 
Nước trong tô bóng nguyệt 
Nơi nơi qua bên mê 

Sánh tợ báu Phá-chi 

Theo duyên hiện bóng đồng 
Căn tỉnh vát có cảm 

Rộng khắp sự không cùng 
Nga qui luôn đói khát 
Không thể thấy suối nước 
Chúng sanh không chút tin 
Nghiệp xưa tự ràng buộc 
Hóa hiện các tướng thân 
Quang mình đều rực rõ 
Phát (uy luôn tại thể 

Xưa vô duyên không thấy 
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Hiểu rõ trần sứ giới 

Căn theo nhiêm không lâu 
Trí thù thắng hai không 
Diệu dụng hoá trẻ khở 
Thanh tịnh dưt các nhơ 
Tự, Tha thọ dụng thân 
Luôn ở Sắc cứu cánh 

Lợi ích chúng Năm thừa 
Cứu giúp khổ chúng sanh 
Thọ mạng lâu muôn tức 
Nhị nghiêm không cùng tận 
Công đức thật khó lường 
Phật diễn pháp Nhất thừa 
Tùy cơ, nøộ cạn sáu 

Hoa sen không nhiễm nhơ 
Ngọc vốn tUuyỆt ` vết 
Xưng tán một phân nhỏ 
Rộng tuyên lý thủ mẫu 
Nguyện đem các công đực 
Rộng lợi khắp người Trời. 


L] 
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QUẢNG ĐẠI PHÁT 
NGUYỆN TỤNG 


SỐ 1676 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 
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Nguyên tác: Bô-Tút Long Thọ 
Hán dịch: Sa-môn Thì Hộ, người Ấn Độ 


Hết thảy loài chúng sanh có mặt 
Đời quá, hiện, vị lai võ tận 

Cối của chư Phát rộng vô biên 

Vô biên cõi trần kia đây đủ 

Lại môi một trần là một cối 

Cõi Phật số nhiều như bụi trần 

Bác Chánh Giác trong môi một cõi 
Vô lượng như bụi, tôi lễ khắp 

Các cõi Phật gấp số trần kia 

Chu Phát môi cõi tôi xưng tán 

Tôi thường nhất tâm mà cúng dường 
Trải qua số kiếp nhiêu như bụi 
Đảnh lê chư Phát, pháp và chúng 
Ngồi Tam Bảo tôi thường quy mạng 
Tôi đêu đem hết muôn hoa đẹp 

Và các khối báu thường rộng thí 
Nếu tôi đã khởi hết thảy tội 

Tôi nay xin sảm hồi cùng khắp 
Hoặc hết thảy tội tôi chưa sanh 
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Hết thảy thời tôi thường xa lia 

Có hết thảy việc phước thu thắng 

Tôi thường tùy hỷ với tất cả 

Phước nây hồi hướng chủng hữu tình 
Và Quả Phật Bồ đề vô thượng 

Như trong chánh pháp lời Phát dạy 
Nguyện lựa kiên cô lại chơn thật 

Con thường cúng dường các Thể Tôn 
Nguyện con sau cùng được thành Phật 
Nguyện con đời đời đủ trí sâu 

Thường như Bồ- Tát Diệu Kiết Tường 
Tâm Bì dứt khổ cứu thể gian 

Nguyện như Bồ-Tút Quán Tự Tại 

Mắt thương hiên lành nhìn chúng sanh 
Nguyện cùng đấng Phổ Hiện không khác 
Y Từ khéo quán các hữu tình 

Nguyện con thường như đẳng Từ Thị 
Bồ thí nguyện như kho hư Không 

Trì giới nguyện như tHỆ thần thông 
Nhân nhục, Tỉnh tấn hai môn độ 
Nguyện con thảy như Thường Tỉnh Tấn 
Định lực hay nhiếp các tản loạn 
Nguyện con được nhự Kimm Cang Thú. 
Khéo nói mười Địa, các pháp môn 
Thuyết trí nguyện như Kim Cang Tạng 
Đối Phật Thế Tôn khéo thưa hỏi 
Nguyện con được như Trừ Cái Chướng 
Thâm tâm trí tuệ đủ kiên cô 
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Nguyện con thường như Kiên Cô Tuệ 
Thân thông vô ngại, khéo phương tiện 
Nguyện con được như Vô Cấu Xưng 
Khéo giữ các căn lành chúng sanh 
Siêng mạnh nguyện như Thường Dõng 
Mãnh 

Khéo nói các pháp Ba-la-mát 

Nguyện con được nh Võ Tán Y 

Đầy đủ vô lượng âm thanh diệu 
Nguyện không khác với đẳng Diệu Âm 
Gần thiện tri thức tâm không biếng 
Nguyện con đời đời nhự Thiện Tài 
Hư không không dụ Pháp năng tuyên 
Nguyện con được nhự Hư Không Tạng 
Đất hay nuôi lớn các thể gian 

Rộng lợi nguyện như đức Địa Tạng 
Dứt trừ nghèo khổ lợi chủng sanh 
Nguyện không khác với Thân Bảo 
Tạng Nói ra võ tận Pháp bảo diệu 
Nguyện con được như Đàm Vô Kiệt 
Tri tuệ bên bén lại thường siêng 
Nguyện cùng đức Thường Đề không 
khác 

Các Phật tử tôi thượng như thể 

Nhóm công đức thù thắng vô biên 
Danh xưng rộng lớn lại võ cùng 
Nguyện con được danh xưng như thể 
Con đây tán thán công đức Phát 
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Thăng thiện tối thượng thật rộng lớn 
Nguyện khắp các hữu tình thể gian 
Trụ nhóm công đức tôi thắng kia. 
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SỐ 1677 
TAM THÂN PHẠN TÁN 


Hán dịch: Pháp Hiên, người Tây Thiên 

Du nãi cô na miết nê ca, ta ba la sất đa ma hạ 
tam bát na đà la bộ đô, nãi phược ba vu na bà 
phược, khiết di phược tam ma la tô nột lý vỹ bà 
phược ta bà phược, nhĩ lý lê bang nhĩ lý vỹ ca lăm 
thỉ phược mạt tam ma tam mãng, dương tật năng 
niết bát la bán tả, mãn nỉ bát la đa đốt ma vị nại 
dương đát ma hát ma nậu ba măng, đạt lý ma ca dã 
nhĩ na nam lộ ca để đa mạt tiên đa, tốc ngật lý đa 
tam ma phát lãng ma đốt ma nỗ du vĩ bộ đảnh, ba 
lý sát nỗ mạt để vĩ tức đát lãm, tát đa bát dã để ma 
hạ để đê mạt đương tất lệ để hệ đô một đà nam tát 
lý phược lộ ca, bát la thất lý đa mạt vĩ la đô na la 
tát đạt lý ma cụ sảng, mãn nỉ tam ba nga ca dương, 
đát ma hát ma hạ đạt lý ma la nhĩ dương bát la để 
sắc trá tát doả mam bá ca hệ độ quát tức na năng la 
dĩ phược, bà để du nĩ miết ma na, tam mạo đào đạt 
lý ma tát ngật lệ quát tức nại tất tả bố na, la nại lý 
thiết để duệ bát la phiên đương, nãi ca ca la bát la 
một lý đương để lý bà phược bạt dã hát lãm, vĩ 
thuyết lỗ bé lỗ bá duệ, mãn nĩ nhĩ lý phược nã ca 
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đã, nại xá nĩ nga nậu nga đương đương ma hạ lý 
thang mâu nê na, tát đoả lý thai ca ngật lý bá nả, 
mạt ba lý di đa ma hạ nghệ dã na bôn nữ nại dạ 
năng, ca dạ năng tô nga đa nắng, bát la để vĩ nga 
đa mạt nỗ phược cô bác tha năng đát la dạ nIÊn, 
ngật lý doả bạt ngật đa bát la nã mãng, cô xá la mẫu 
ba tức đương duệ nã ma dạ mạo đề vị nhạt đề lý ca 
dạ tật để na lạp một đà nhược nga nĩ na mạt xí lãng, 
mạo đề ma lý nghệ niết dụ nha để lý ca dã tát đát 
phược tam ma bát đa. 
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SỐ 1678 
PHẬT TAM THÂN TÁN 


Hán dịch: Pháp Hiền người Tây Thiên 

Pháp thân: - 

Con nay đánh lê pháp thân Phật 

Không vi, khó nghĩ, trí rộng khắp 

Pháp giới sung mãn không trở ngại 

Trong suốt vắng lặng không øì bằng 

Chăng có chăng không tánh chơn thật 

Cũng không nhiêu ít, lìa số lượng 

Bình đẳng vô tướng tợ hư không 

Phước lợi mình người cũng như thể. 
Báo thân : - 

Con nay đánh lê báo thán Phát 

Lặng trong an trú đại Máu-ni 

Thương xót hoá độ chúng Bồ-tát 

Tụ hội như mặt trời, chiêu khăp 

Ba kỳ tích tụ các công đức 

Mới hay viên mãn đạo Tịch tĩnh 

Dùng đại âm thính tuyên diệu pháp 

Rộng khiến chứng được quả bình đẳng. 
Hoá thân : - 

Con nay đánh lê Hóa thán Phát 
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Dưới cội Bồ-đề thành Chánh giác 
Hoặc khởi biến hiện hoặc Tịch tĩnh 
Hoặc lại đến hóa khắp mười ' phương 
Hoặc chuyển pháp luân nơi Lộc Uyến 
Hoặc hiện đại quang như đồng lửa 
Tam đồ khô báo thảy đếu trừ 

Ba cõi không aI sánh Mâu-Hm1. 


Hồi hướng: 


Trí vô lậu thân Phật như thể 

Con thường tin hiểu sạch ba nghiệp 
Dùng vô lượng tuệ, hành phước lớn 
Một lòng thương xót chúng quần sanh 
Nay dùng kệ khen ba thán Phát 

Cả công đực vô lậu có được 

Nguyện con mau chứng Bồ đề Phật 
Dắt hết chúng sanh về chánh đạo. 
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Hán dịch: Pháp Thiên, người Tây Thiên 
Quy mạng Nhất Thiết Trí 
Thây hết thảy thể gian 
Vua pháp lớn Máu-mi 
Một trăm tâm danh hiệu 
Biển công đc võ biến 
Đầy đủ mọi an lành 
Hay trừ các phiên não 
Tôi nghiệp chúng hữu tỉnh 
Con nay quy mạng lễ 
Hết thảy Đại Kiểt Tưởng 
Cứu độ các quần sanh 
Khiến được an vui lớn 
Con nay quy mạng i lễ 
Đẳng Nhị túc bi mẫn 
Viên mãn khắp chúng sanh 
Hết thảy việc tốt lành 
Con nay quy mạng lê 
Đẳng Vô thượng Vô tướng 
Thành tựu Trời trong Trời 
Nghĩa bí mát sảng tỏ 
Như Lai, Chánh đẳng giác 
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Lợi lạc chốn thể gian 
Trăm tám tên tối thượng 
Con nay nhóm lại nói 
Nam mô Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu. Nam 
mô Chánh Đăng Giác. Nam mô Nhất Thiết Trí. 
Nam mô Đại Thích Tử. Nam mô Nhất Thiết Pháp 
Tự Tại Vô Ủy. Nam mô Đại Kim Tiên. Nam mô 
Công Đức Hải. Nam mô Như Lai. Nam mô Ứng 
Cúng. Nam mô Thiện Thệ. Nam mô Thế Tôn. Nam 
mô Nhật Thiết Thế Gian Giải. Nam mô Ly Nhất 
Thiết Cấu Nhiễm. Nam mô Tối Thượng Pháp 
Đăng. Nam mô Vô Uý Tịnh Phạn Vương Tử. Nam 
mô Cam Cá Vương Chúng. Nam mô Củ Đàm. 
Nam mô Nhật Tộc. Nam mô Kiết Tường Đại mâu 
NI. Nam mô Lãm Nghĩ La Sa Tộc. Nam mô Thiên 
Nhơn Sư. Nam mô Thập Lực Hàng Ma Quân. Nam 
mô Ly Quá Trừ Độc. Nam mô Điều Ngự Trượng 
Phu. Nam mô Diệu Giải Thoát. Nam mô Trừ 
Chướng Ám. Nam mô Chỉ Tức Hàng Chư Căn. 
Nam mô Thanh Tịnh Giới Nam mô Vô Cấu 
Vương. Nam mô Diệt Tội Vô Ngã Tướng. Nam mô 
Vô Kinh Vô Bồ Uý. Nam mô Đệ Nhất Pháp Viên 
Mãn. Nam Mô Vô Biên Võ Khả Dụ. Nam mô Đại 
Luận Sư. Nam mô Hy Hữu Bắt Tư Nghị Tịnh Tắn. 
Nam mô Tam Giới Thân Từ Phụ. Nam mô Tam 
Minh Tri Tam Thê. Nam mô Diệt Tam Độc. Nam 
mô Cụ Túc Tam Biến Thông. Nam mô Thuyết 
Tam Thừa Bỏ Đề. Nam mô Vô Tướng Diệt Vô 
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Lão. Nam mô Vô Ngã Vô Nhị Chấp. Nam mô Vô 
Oán Vô Hý Luận. Nam mô Vô Nghiệp Vô Bỏ. 
Nam mô Thí Nguyện Vô Uý. Nam mô Pháp Sư Tử 
Nhị Túc Tôn. Nam mô Điêu Phục Trừ Phiên Não. 
Nam mô Tôi Thượng Ý Thanh Tịnh. Nam mô 
Minh Hạnh Túc. Nam mô Tự Tại Biến Hoá 
Vương. Nam mô Điều Phục Tâm Thanh Tịnh. 
Nam mô Ly Trân Vô Thượng Sĩ. Nam mô Chỉ Tức 

Nhất Thiết Tội. Nam mô Đặc Thanh Lương. 
Nam mô Đắc Tịch Tịnh. Nam mô Cứu Độ Thế 
Can Sư. Nam mô Dõng Mãnh Đại Thanh Tịnh Trí. 
Nam mô Viên Mãn Kiết Tường Tướng. Nam mô 
Năng Trừ Oán. Nam mô Sa Môn Nguyệt. Nam mô 
Thích Sư Tử. Nam mô Tác Thiện Thanh Tịnh 
Nghiệp. Nam mô Lục Phật Pháp Trang Nghiêm. 
Nam mô Lục Căn Thanh Tịnh Nhãn. Nam mô Đệ 
Nhất Lục Thân Thông, Nam mô Lục Thú Hải Đáo 
Bỉ Ngạn. Nam mô Vô Sư Tự Nhiên Các. Nam mô 
Thiện Thệ Đức Thành Tựu. Nam mô Nhất Thiết 
Thế Gian Vi Ái Lạc. Nam mô Vô Đắng Đại Trí 
Tuệ. Nam mô Hằng Nhập Tam Ma Địa. Nam mô 
Nhất Thiết Hữu Tình Lợi Ích Chủ. Nam mô Chơn 
Thật Hàng Chư Căn. Nam mô Nhất Thiết Thế CIan 
Tôn. Nam mô Phố Biến Hữu Tình Tinh Tân Giả. 
Nam mô Vĩnh Quá Luân Hỏi Khổ. Nam mô Viên 
Mãn Chư Sở Câu. Nam mô Hàng Phục Đặc Tôi 
Thăng Thuyết Tứ Đề. Nam mô Đảo Bỉ Ngạn Độ 
Tha Đại Long Vương. Nam mô Đắc Tôi Thượng 
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Niễt-bàn. Nam mô Tôn Sư Đại Phạm Hạnh. Nam 
mô Đệ Nhất Tịch Tịnh Lạc. Nam mô Bí Mật Tối 
Thăng Đại Trượng Phu. Nam mô Điều Phục Thinh 
Văn GIả. Nam mô Lợi ích Chư Hữu Tình. Nam mô 
Thê gian Cúng Dường Xuất Thế Trí. Nam mô 
Thánh Trí Chiêu Thê Gian. Nam mô Ly Thê Pháp 
Lợi Dưỡng. Nam mô Xuất Thê Vi Như Lai. Nam 
mô Đại Pháp Chủ. Nam mô Đại Pháp Vương. Nam 
mô Điêu Ngự Minh. Nam mô Cứu Độ Đệ Nhất Nhị 
Túc Tôn. Nam mô Hành Nhẫn Nhục. Nam mô 
Thiện Ý Đoan Nghiêm Tướng. Nam mô Thiện Trì 
Thiện Giới Tướng. Nam mô Kim Sắc Quang Thiện 
Thệ. Nam mô Thiện Du Ái Tôn Trọng. Nam mô 
Nhơn Sư Tử Kiết Tường Vân. Nam mô Phật Đà. 
Nam mô Vô Uý Độc Trừ Ám. Nam mô Vô Biên 
Lợi Thế Gian. Nam mô Vô Đăng Tam Hữu Sư. 
Nam mô Năng Đoạn Chư Kiết Phược. Nam mô Vô 
Ngã Tối Đệ nhất. Nam mô Phố Chiêu Nhất Thiết 
Nhãn. Nam mô Chứng Lý Tịnh Tuệ Nhãn. Nam 
mô Tam Tuệ Chơn Thật Nhãn. 

Một trăm lẽ tám danh hiệu như thê, nêu như có 
người đôi với danh hiệu đó sớm hôm, phát tâm chí 
thành, hoặc đọc tụng, hoặc lễ niệm, hoặc nhớ nghĩ, 
trì niệm, hoặc lắng nghe, thì sẽ gặt hái được phước 
đức kiết tường tôi thượng. Hết thảy phiền não đã 
có và các tội nghiệp sẽ mau được thanh tịnh. 
Không thọ luân hôi, sẽ được giải thoát, cho đến 
thành Phật. 
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Đáy tên công đức Đẳng Máu-Ni 
Con nay đọc tụng và lê niệm 

Rộng đem hồi thí khắp quần sanh 
Cùng được chứng thành quả Bồ-Đê. 
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NHÁT BÁCH NGŨ THẬP TÁN PHẬT TỤNG 


Nguyên tác: Tôn giả Ma Chí Lý Chế 
Tra Hán dịch: Sa-Môn Nghĩa Tịnh. 


Khéo đoạn các loại hoặc 
Vô lượng công đức mầu 
Kết thành thân Như Lai 
Chỉ Phật đáng về nương 
Đảng ngợi khen, thừa sự 
Người tư duy đúng lý 
Nên an trú lời nây Các 
Tập phiên não ác 

Bác giúp đời đã trừ 
Phước, Trí hai đêu tròn 
Chỉ Phát không thoái mắt 
V1 người sanh ác kiến 
Đối Phật khởi hiểm hận 
Đò tìm nghiệp thân, ngữ 
Không thể thấy lỗi lâm 
Nhớ ta được thán người 
Nghe pháp sanh hoan hỉ 
Ví như trong biển lớn 
Rùa mù sặp bọng cây 
Vọng niệm luôn theo đuối 
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Hoặc, nghiệp rớt hầm sâu 
Nên con dùng ngôn từ 
Ngợi khen công đức Phát 
Máu Ni cảnh vô lượng 
Thánh đức không bờ mẻ 
Vì mong câu lợi mình 
Con nay khen phần nhỏ 
Kính lễ Trí Vô Sư 

Các sự tảnh hy hữu 
Phước tuỆ và uy quang 
Ai hay biết lượng số 

Như Lai đức võ hạn 
Không sánh không thể nói 
Con nay cầu phước lợi 
Giả khen bằng danh ngôn 
Con frí lực cạn nhỏ 

Phát đức không bở mé 
Duy nguyện Đại Từ bị. 
Cứu con, không chỗ về 
Oán thân thảy bình đẳng 
Vô duyên khởi đại bì 
Rềông khắp cối chủng sanh 
Hãng làm bạn lành tốt 
Nói tài còn hay xả 

Huỗng gì là ngoại tài 
Ngài không tâm sẻn tiếc 
Kẻ cấu thoả lòng mong 
Lấy thân che thân người 
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Dùng mạng chuộc mạng người 
X4 thân cứu chữm cấu 
Hoan hỷ không lân tiếc 
Ngài không sợ đường ác 
Củng không tham nẻo lành 
Chỉ làm tâm trong sạch 
Giới do đáy thành tựu 
Thường lìa các tà vạy 
Luôn gân người chất trực 
Các nghiệp bồn tánh không 
Chỉ ở Đệ nhất nghĩa 

Các khổ bức bách thân 
Ngài hay khéo lo an 
Chánh trí đoạn các hoặc 
Có lôi, khởi lòng bị 

Xó mạng cứu nạn người 
Sanh vô lượng hoan hỷ 
Như chết chợt sống lại 

Vui nây còn hơn kia 

QOán địch hại thân mình 
Tâm hằng luôn tru não 
Không xem lỗi ác người 
Thưởng khởi tâm đại bi 
Biến khắp giống Bồ-đề 
Tám luôn được quý trọng 
Đại hùng trí khó hơn 
Không có người sảnh KỊp 
Không bằng quả Bồ-đề 
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Khổ hạnh là nhân kia 

Do vậy không đoái thân 
Siêng tu các phẩm thắng 
Giàu sang cùng nghèo hèn 
Đăng dân bởi đại bi 

Ở trong các sai biệt 

Mà không tưởng cao thấp 
Quả Đăng trì thắng lạc 
Tâm không có tham đắm 
Rộng cứu các quân sanh 
Đại bị không giản đoạn 
Ngài tuy gặp khổ cực 

Mà không câu cảnh vui 
Các công đức trí mẫu 

Thù thăng không thế chung 
Các tạp pháp nhiêm tịnh 
Lược ngụy giữ lấy chơn 
Như ngông chúa trong sạch 
Uống sữa, bỏ nước ra 
Trong Võ lượng ức kiếp _ 
Đông mãnh hướng Bó- để 
Ở trong các kiếp kia 

Bỏ thân câu diệu pháp 
Trải số ba tăng kỳ 

Siêng găng không lười mỏi 
Gi# đáy làm bạn tốt 

Mong chứng đạo Bồ-đề 
Ngài không tâm tật đồ 
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Không xem thường kẻ yếu 
Bình đăng không tranh cãi 
“§ hăng hạnh đêu thành tựu 
Ngài chỉ trọng nhân hạnh 
Không mong quả vị tròn 
Tu khắp nghiệp thù thắng 
Các đực tự thành ấu 
Siêng tu pháp xuất ly 

Vượt lên trên các hạnh 
Chỗ ngôi, năm, kinh hành 
Đều là phước điền tốt 

Trừ bỏ các lỗi xấu 

Tăng trưởng đức thanh tịnh 
Đây do chứa hạnh thành 
Chỉ ngài Vồ thượng nhất 
Các phước đêu tròn đây 
Các lỗi thảy dứt trừ 

Như Lai pháp thân tịnh 
Tập trần đêu đã đoạn 

Tự lương mãi dôn chứa 
Công về thân Điều Ngự 
Muôn tìm người so sánh 
Không dai bằng với Phát 
Xem khắp các thể gian 
Tai họa nhiều chướng não 
Dù có chút phần thiện 

Dễ được đem so sánh 

Xa lìa các lâm lỗi 
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Lặng trong an không động 
Các thiện căn tối thắng 
Không øì hay thí dụ 

Như Lai trí sảu xa 

Không đáy, không bở mẻ 
Việc đời dụ thân Phát 
Dấu chân trâu biển lớn 
Nhân sâu gánh hết thảy 
Thể gian không người sánh 
Đại địa, giữ sảnh nặng 
Cho đáy thát là nhẹ 

Tối ngu sỉ đã trừ 

Mâu-mi sáng rộng soi 

Tri thể chẳng thể ví 

Như đốm so mặt trời 

Như Lai ba nghiệp tịnh 
Trăng thu sảng ao không 
Đời sạch dụ thán Phát 
Đếu thành tánh bụi nhơ 
Như các điểu dẫn trên 
Việc thù thắng trong đời 
Phát pháp càng vượt hơn 
Việc tục khá thương xót 
Tụ quý bảu Pháp Thánh 
Phật ở đỉnh cao nhất 
Trong không trên, không sánh 
Chỉ Phật cùng Phật đồng 
Như Lai, biển trí Thánh 
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Tuỳ hỷ, khen chút phân 
Lời thô ngợi thắng đức 

So đây thật đáng hồ 

T1 hể tục thấy hàng ma 

Hết thảy đếu quy phục 
Quán kia đồng chơn tánh 
Ta bảo thảy lông nhẹ 

Ví khiển chiến trận lớn 
Trí dũng hay diệt phục 
Thánh đức vượt thể gian 
Hàng kia chẳng øì dụ 

Thứ đến hàng ma xong 
Vào lúc cuối của đêm, 
Đoạn các phiên não tập 
Thăng đức đếu viên mãn 
Thánh trí trừ các tôi 

Sáng hơn ngàn mặt trời 
Hàng phục các tà giáo 

Hy hữu không thể sánh 
Ba thiện căn viên mãn 
Diệt hẳn Tham, Sân, Sỉ 
Các tập thảy đã trừ 
Thanh tịnh không thể dụ 
Pháp mầu Ngài hẳng khen 
Pháp bất chính thường không 
Trong chỗ chánh tà nây 
Tám không có ghét thương 
Nơi chung Thánh đệ tử 
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Và thây trò ngoại đạo 
Trong sự thuận nghịch kia 
Tám Phật trước không hai 
Nơi Đức tình không đắm 
Người đức cũng chẳng tham 
Lành thay! Thật không nhơ 
Thánh trí luôn tròn sạch 
Các căn thường lặng trong 
Xa hẳn tâm mê vọng 

Ở trong các cảnh giới 

Hiện lượng do thân thấy 
Niệm tuệ tận bờ chơn 
Chăng phải chỗ ngu lường 
Khéo an lập ngữ ngôn 
Chưng chó quên lời kia 
Sáng tịch tịnh võ ngại 

Sáng sạch càng rực rỡ 

Sắc diệu đời hiểm có 

Ai không tâm cung kính 
Hoặc kẻ mới chọtf thấy 
Hoặc người luôn chiêm ngưỡng 
Diệu tướng quả không hai 
Trước sau thảy đồng vui 
Thân uy đức tôi thăng 
Người nhĩn lòng không chản 
Vĩ trải vô lượng kiể, 

Wưi kinh tợ mới thây 

Thể Đức chỗ nương tựa 
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Và Tám đức thương nương 
Tánh, tướng đếu dung thông 
Năng, Sở trước không khác 
Đức Thiện Thệ như thể 
Nhóm họp thân Như Lai 
La thán tướng hảo Phát 
Chăng đâu là chỗ an 

Ta do phước đời trước 
May gặp đẳng Điều Ngự 
Kính ngợi nủi công đức 
Xa đáp lại lời Phát 

Hết thảy loài hữu tình 

Đêu do phiên não giữ 

Chỉ Phát hay khéo trừ 

Do Bì trụ đời lâu 

Ai nên kính lê trước 

Chỉ Phát, đẳng Đại b¡ 
Thánh đức vượt thể gian 
B¡ nguyện trụ sanh tử 

Ở trong lạc tịch tĩnh 

Vì quân sanh vào trược 
Trọn kiếp luôn tỉnh cần 
Lòng từ vì hết thảy 

Từ chơn lại lợi tục 

Do Bi đã dân sanh 

Như chủ gọi rồng ấn 

Nỗi mây mưa cam lô 
Hãng ở vị thắng định 
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Xem oán, thân bình đẳng 
Người hung hiểm săng bậy 
Đem thân nương Thánh đức 
Thần thông S1 tử hồng 
Tuyên nói Tam giới Tôn 
Lâu đã chán danh tiếng 
Do Bì tự khen ngợi 
Thưởng tu hạnh lợi tha 
Từng không tâm tự lợi 
Niệm Từ khắp chúng sanh 
Riêng không yêu thân mình 
Bi nguyện không bở mé 
Theo căn độ quản sanh 
Tùy chỗ đêu lợi ích 

Như khắp cho thức ăn 
Thảm tâm nghĩ hết thảy 
Không phút nào bỏ quên 
Lợi người lại thọ nhục 

Lồi chăng do Phát làm 
Từ âm diễn diệu nga, 
Chán thát chăng hự dối 
Rộng lược mặc cơ đuyên 
Tiểu, Đại theo thời chuyển 
Nếu nghe Ngài diễn thuyết 
Ai không khen, mới lạ! 

Dù khiên ôm lòng ác 

Có trí đêu quy tín 

Nghĩa lời luôn khéo léo 
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Hoặc lại nói lời thô 

Lợi ích thảy không dối 
Nên đêu thành chơn diệu 
Dịu dàng và thô bạo 

Tùy duyên độ chúng sanh 
Thánh trí tâm vô ngại 
Đêu bình đẳng một vị 

Đẹp thay nghiệp không nhơ 
Khéo léo dụ thợ giỏi 
Thành thân vì diệu nây 
Diễn lời quỷ bảu đây 

Kẻ thấy đêu hoan hỷ 
Nghe dạy thảy khai tâm 
Mặt đẹp nói lời hay 

Như trăng chảy sương nøọtf 
Máy lành rưới mưa pháp 
Tẩy sạch bụi dục nhiễm 
Như chữn chủa cánh vàng 
Ăn nuốt loài rồng đóc 
Hay đứt tối vô mình 

Như ngàn mặt trời sảng 
Nghiễn nát núi ngã mạn 
Giống như chày Thiên Để 
Hiện chứng chăng dối lâm 
Tĩnh lự trừ tâm loạn 

Như tu hành chân thiện 
Ba việc đêu viên mãn 

Mới nghe lời Phát dạy 
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Lỏng vui ÿ sảng tổ 

Từ đáy khéo tư duy 

Tiêu trừ các phiên não 
Gặp khổ hay an ủi 

Phóng dát khiến sanh sợ 
Ham vui khuyên tâm chán 
Tuỳ việc đêu mở bày 
Thượng trí chứng pháp hỷ 
Trung căn sanh T, hăng giải 
Yêu kém khởi tín tâm 

Lời Phát lợi ích khắp 
Khéo trư bỏ tà kiến 

Dẫn dắt đến Niết-bàn 

Hay rửa sạch lỗi nhơ 

Từ Phát mưa pháp rơi 

Trị Nhất Thiết vô ngại 
Luôn an trú chảnh niệm 
Lời Như Lai ký biệt 

Luôn luôn chẳng sai dối 
Không trái chổ, trải thời 
Củng không trải căn chuyển 
Lời Phật không hư. dối 
Người nghe đếu găng tu 
Phương tiện khéo, một đường 
Không tạp khả tu học 

Đầu, giữa, cuối đêu thiện 
Giáo pháp khác đều không 
Một hướng thiện như thể 
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Cuông ngu khởi tâm chê 
Nếu sanh nghỉ Giáo này 
Không oán cùng đây bằng 
Nhiêu kiếp vì quân mê 
Trải đủ các khổ độc 

Giáo nấy dù chẳng thiện 
Niệm Phát còn phải tu 
Hung hay lợi ích lớn 
Lại tuyên nghĩa thâm diệu 
Nếu khiến đâu bị đốt 
Giáo này trước phải cứu 
Vui Bồ-đề tự tại 

Thánh đức luôn đạm bạc 
Đều đo giáo nây sanh 
Chứng chỗ vọng ngôn kia 
Thể Hùng, giáo chơn thát 
Tà tông nghe đêu kinh 
Qui vương ôm tám não 
Trởi người sanh hỷ hoan 
Đại địa không phán biệt 
Bình đăng rộng hộ trì 
Thánh giáo lợi quần sinh 
Chánh tà đêu nhờ ích 

Vừa nghe lời Phát dạy 
Giống Kim cang đã thành 
Dù chưa khỏi chuông lông 
Trọn vượt chốn tử hành 
Nghe pháp mới suy nghĩa 
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Như thát khéo tu hành 
Lần lượt tròn Ba Tuệ 
Giáo khác đêu không vậy 
Chỉ riêng Tiên Ngưu Vương 
Diệu hợp lý chơn viễn 
Giáo nây không siêng fu 
Thà có oán còn hơn 

Vừa nghe tín tâm sanh 
Trừ khát ái, tà kiến 
Người nghe phát tâm vui 
Nương đáy đu tịnh giới 
Sanh hợp thời đêu vui 
Lớn lên đời thêm vui 
Giáo hoá lợi quân sanh 
Thị diệt khởi bỉ cảm 

Tán vịnh trừ các đóc 
Nhớ nghỉ được yên vui 
Tìm câu phát tuệ sảng 
Giải ngộ tâm trọn sạch 
Người gặp khiến tôn quý 
Kính hầu sanh thắng tâm 
Thừa sự cảm nhân phước 
Thân phụng, trừ ưu khổ 
Thi-la đủ trong sạch 

Tâm Tĩnh lự lặng trong 
Trí Bát Nhã dung thông 
Hẳng sa phước đã tập 
Ngài dung nạp Ngài dạy 
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Cùng pháp Ngài chứng đắc 
Trong thấy, nghe, nghĩ, giác 
Báu náy rát thù thắng 

Trôi dạt, làm bến bờ 

Hại mình, luôn CỨU giúp 
Người sợ, làm chỗ nương 
Dân dắt khiến giải thoát 
Tịnh giới thành diệu khí 
Ruộng tốt sanh quả ngon 
Bạn lành hay lợi lạc 

Huệ mạng do đáy thành 
Thị ân cùng hoà nhân 
Người thấy đều vui vẻ 
Rộng nhóm tâm nhân từ 
Công đực không bở mé 
Thân miệng không lỗi ác 
Do đây sanh ái kính 

Các nghĩa lợi tốt lành 

Đều nương đức Thiện Thệ 
Đạo sư hay khéo bảo 

Lười kiêu khiển siêng gắng 
Đẳng trì điễu tâm tả 
Đường mê về nẻo chánh 
Người thiện căn thành thục 
Điều khiển cả ba thừa 
Người sâu não khó điều 
Do Bì nến tạm bỏ 

Gặp ách nạn hay giúp 
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An vui khuyên tu thiện 
Thương xót chúng sanh khổ 
Lợi lạc khắp muôn loàải 
Lìa hại khởi niệm Từ 

Kẻ mắt hạnh sanh lo 

Bạo ngược khởi tâm Bi 
Thánh đức khen không cùng 
Ân sâu nói chẳng tận 

Thể gian đếu cùng biết 
Ngược lại đây sanh oản 
Phật luôn khởi Từ mán 
Quên thân cứu hết thảy 
Không sanh lo việc mình 
Với những người hư hỏng 
Tự thân hay cứu giúp 

Hai đời hành ân đức 

Vượt gua các thể gian 

Nơi tôi thường chiếu sáng 
Ngài là tìm đèn Tuệ 
Người trời đêu thọ dụng 
Tỳ loại có sai biệt 

Chỉ vị chành pháp Phật 
Bình đẳng không sai khác 
Không xem xét dòng họ 
Sắc lực và tuổi trẻ 

Tùy người có thiện căn 
Cầu mong đêu toại nguyện 
Rộng hiện việc hy hữu 
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Vô duyên khởi đại từ 
Thánh chúng và người Trời 
Đêu chấp tay, thân cận 
Than ði! Sợ sanh tử 

Phát ra đời sảng rỡ 

Lợi ích khắp muôn loài 
Đều hay thỏa trớc mong 
Người ác cùng chỗ ở 

Bỏ vui lấy buôn nguy 

Chế não hại thân mình 
Cũng như thọ (thẳng đức 

Vì vật chịu cần khô 

Từng không tâm nhiễm trước 
Đức hy hữu Thế Tôn 

Khó dùng lời tuyên thuyết 
Mã mạch và ngưu thương 
Trải sáu năm khổ hạnh 

in thọ tâm không thoái 
Noài ở vị tôi thắng 
Thương xót độ quán sanh 
Vĩ gặp người hèn kém 
Thán lời càng kính nhường 
Nếu là chủ tôn quý 

Từng không tâm ÑiÊu mạn 
Khuất thân phục vụ người 
Khiêm cung như kẻ hấu 
Cơ tỉnh muôn vạn loại 
Luận nạn trăm ngản môi 
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Như lai tiếng Từ thiện 
Một đáp, nghỉ đêu dứt 
Thảm án từng chở che 
Trái đực khởi oán sâu 
Phật quản cảnh cực oán 
Giống như ân rất nặng 
QOản nơi Ngài chuyển hại 
Ngài nơi oán hóa thân 
Kia hăng tìm lỗi Phật 
Phát coi kia làm án 
Tông tà do tám thỉnh 
Cơm độc cùng hâm lửa 
BI nguyện hóa ao trong 
Cơm độc thành cam lô 
Lấy nhân độ sản hán 

Lời thát trừ chê bai 

Đao Từ phục ma oán 
Chánh trí hàng tà độc 
Quản mê từ kiếp rộng 
Tập ác do tạnh thành 
Chỉ Phát điệu hạnh tròn 
Một niệm xoay thành thiện 
Ôn nhu hàng bạo ngược 
Huệ thí phá xan tham 
Lời lành phục nói thô 
Chỉ Phát phương tiện khéo 
Khó dẫn, diệt kiêu ngạo 
Uơng quật khởi Từ tâm 
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Khó điêu hay khéo điều 

Ai không khen hy hữu 

Chỉ Thánh đệ tứ Phật 

Pháp vị tự vui vẻ 

Tòa cỏ láy làm an 

Giưởng vàng chăng phải quỷ 
Khéo biết căn, dục, tánh 
Nhiếp hóa tùy cơ duyên 
Hoặc có lúc đợi thính 

Hoặc không hỏi, tự nói 
Trước nói Thủ, Giới thảy 
Dần dân tịnh tâm sanh 

Sau nói pháp chơn thật 
Cuối cùng khiến viên chứng 
Sợ hãi chôn phiêu lưu 

Chỉ Phật đáng quy y 

Đẳng Đại Bi đồng mãnh 
Cứu vớt khắp quản mê 

Máy thân khắp pháp giới 
Mưa pháp rưới chôn trần 
Ứng hiện môi chẳng đồng 
Tùy cơ nên có khác 

Lành sạch trong không tranh cãi 
Chỉ Phát đảng phụng sự 
Lợi lạc khắp Trời Người 
Đêu nên khởi cúng dường 
Thân miệng không dây tạo 
Thiện hóa khắp quần mê 
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Lời dạy khéo ưng hợp 
Đức nây chỉ Phật có 

Tu lâu ba nghiệp tịnh 
Điểm lành hiện không cùng 
Quán khắp các thể gian 
Không từng có đức nây 
Hung đổi kẻ cực ác 
Thuần hành Bi tối thượng 
Rộng lợi các chúng sanh 
Dõng mãnh thêm tỉnh cần 
Người nghe hiểu chánh pháp 
Đối Phật thưởng phụng sự 
VI như chứng Niêt-bàn 
Trọn gọi là mắc nợ 

Các vị Thánh chúng kia 

VI mình mà tu học 

Do bỏ tám lợi sanh 

Không ØỌi người trả nợ 
Đã tỉnh ngủ võ mình 

Bì quản khắp quần sanh 
Khởi siêng gắng gánh vác 
Thánh thiện nên gần gũi 
Ma oán dây não hại 

Phát lực đã hay trừ 

Trong công đức VÕ uy 
Đây chỉ hiển phần ít 

Lòng từ độ hết thảy 

Thánh ý dứt mong cầu 
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Lợi không gì không thí 
Những việc nây đếu xong 
Pháp thắng diệu Như Lai 
Nếu có thể đời đổi 

Điễu Đạt cùng Thiện Tĩnh 
Không nên vào giáo nây 
Trong vồ thỉ sanh tử 
Luôn làm điêu bắt thiện 
Do đây Phát ra đời 

Mở bày dạy chúng sanh 
Lộc Uyển độ Cáu Lán 
Kiên lám hoá Tu Bạt 

Cối này căn duyên hết 
Trọn không còn oan trái 
Pháp luân đã chuyển lâu 
Giác ngõ khắp quán mê 
Vô số người thọ học 

Tam hữu đếu được lợi 
Dùng thắng định Kim Cang 
Tự phá thân ngục chắc 
Đối đại bị không bỏ 

Tự hóa còn phân bồ 

Hai lợi đã làm đu 

Sắc, pháp hai thân tròn 
Cứu nhiếp Nhất-xiến-đê 
Song lâm hiển Phát tảnh 
Bì tâm suốt ba GỐI. 

Sắc tướng hợp quần sanh 
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Phán thân làm lúa gạo 

Ngài bèn vào viên tịch 

Lành thay! Hạnh thù điệu 

Thân công đức hy hữu 

Các pháp môn Đại giác 

Thể gian chưa từng có 

Ân trải khắp hàm linh 

Thân miệng hằng tịch tịnh 

Phàm ngu trái Thánh ân 

Đổi Phật khởi chê giận 

Tạng báu tụ pháp thật không bở 
Nguôn Đức, biển phước thật khó lường 
Nếu có chúng sanh từng lễ Phật 
Lễ Ngài cũng gọi là thiện lễ 

Công Thần đức Thánh không có tận 
Con nay trí nhỏ tợ bụi trần 

Muốn khen núi công đức Như-lai 
Trông bờ khiếp sợ do đây ngừng 
Vô lượng, vô số, vô biên cảnh 

Khó suy, khó thấy, khó chứng lý 
Chỉ Thành trí Phát riêng liễu tri 
Há chỗ phàm ngu có thể khen? 
Một lông, một tướng đây pháp giới 
Một hạnh, một đực khắp nguồn tám 
Trong sạch, rộng lớn như ao thơm 
Hay trừ khát phiên não chúng sanh 
Con khen biên công đức Thể Tôn 
Nương thiện nghiệp nây đến Bồ-đềể 
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Rộng nguyện hàm linh phát tâm lành 
La hàn thức hư vọng phảm phu. 


L] 


LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH 
TẬP 114 


PHẬT 
CÁT TƯỜNG ĐỨC TÁN 
SỐ 1681 
(QUYÊN THƯỢNG - TRUNG & HẠ) 


HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC. 
LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN 
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SỐ 1681 
PHẬT CÁT TƯỜNG ĐỨC TÁN 


Hán dịch: Thi Hộ, người Tây Thiên 

QUYÊN THƯỢNG 
Con nay quy mạng Phật Thể Tôn 
Ngợi khen các công đức tôi thượng 
Lời đúng thời, như thật, không dối 
Lời thật, lời pháp, lời như nghĩa 
Lời chơn chánh, tịch tịnh, võ ngã 
Niên thị môn Đệ nhát nghĩa đê 
Hiện ra các thân, mắt rộng thấy 
Khéo thi quang mình, thường quán chiếu 
Mở mắt trí tuệ cho hữu tình 
Phá tan sỉ ám tôi tăm kia 
Mười lực chơn thát mà sinh ra 
Đã đến chốn Thanh lương tối thượng 
Bốn Vô sở uý đêu đây đu 
Tạo đại quang mình, cầm đèn đuốc 
Phát khởi lửa sảng, khắp chiếu soi 
Thí cho khối sảng lớn mạnh thêm 
Phái khởi hạnh tỉnh tấn bên chắc 
Không giảm hết thảy công đức lành 
Tiếng rồng lớn sư tử Thích-ca 
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Hay thuyết chánh pháp không trôi buộc 
Tảm pháp thê gian không thê nhiêm 
Đẳng Đại bị thanh tịnh tôi thượng 
Phạm vương, Đề Thích, Tỳ Sa môn 
Và các Trời khác đếu cung kính 
Phát ta thưởng nói lời hay khéo 
Ngọi ngào, sâu sa lại rộng lớn 

Tiếng giải thoát chánh chơn như lÿ 
Lại hay rõ biết hết thảy tiếng 

Rộng lớn thanh tịnh như hư không 
Dòng họ tôi thượng, sanh cung vua 
Quang mình Phát như ảnh nhật nguyệt 
Trời, Người, Tu-la đêu củng dường 
Đã được báu điệu bảy giác chỉ 

Kiển lập cở bảu pháp tôi thượng 
Ngu sĩ, " tối thảy mở sảng 

Thân sắc sáng hoàng kim chói lọi 
Bậc tối thượng Ở trong loài người 
Đã dứt các nhiêm Tham, Sản, Sĩ 
Hoa Bôn-noa-lợi-ca trong người 
Các loài hoa sen đẹp trong người 
Thanh tịnh ưu não trong sanh tử 

Vô mình, kiếu ngạo thảy đã trừ 

Lấp hẳn cửa chiến đấu, tranh tụng 
Dứt trừ các loại nhiêm tưong tục 
Giao phó các pháp không tiếc giấu 
Phá cở ngã mạn, dựng cở pháp 
Chuyển bánh xe pháp lợi chúng sanh 
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Phá vòng sanh tử dứt các khổ 
Nước Xa-ma-tha sạch lặng trong 
Như rót vào biển sâu không đáy 
Đã khô cạn hết nguồn khát ái 

Cho nên tràn đây nước công đức 
Người thấy đêu sanh tâm vui vẻ 
Đối hết thảy chỗ không dinh mắc 
Vì chung sanh mà xả thân mình 
Oán thân, hai thứ đếu bình đăng 
Sắc như vàng ròng mới toả sáng 
Lưỡi tợ hoa sen rộng, sạch trong 
Thân quang tỏa rạng sạch lại sảng 
Nực rở như vàng, lại như chớp 
Tỉnh tấn, siêng năng lấy làm lưng 
An trú Tam-ma-địa làm cổ 

Trí tuệ thông đạt là đảnh môn 
Thứ tự biểu lộ trởng trang nghiêm 
Như Lai bậc dõng mãnh, võ uỷ 
Hết thảy rộng xa đêu thông đạt 
Đại Long Tượng hay trừ ma lực 
Khéo thuyết các pháp ngữ tôi thượng 
An trú vui nhân nhục thù điệu 

Đã đoạn hết thảy triển phược ái 
Chánh trí an lập trí bên chắc 

Trí tuệ rộng sâu, không thể phá 
Hoa Ưu đàm tối thượng khó được 
Đủ trăm ngàn loại công đức mẫu 
Như Lai, Thành Tôn thật khó gặp 


644 


BỘ LUẬN TẬP 4 


Đây đủ vô biên pháp công đức 
Như đất hay giữ các hạt mâm 
An định, văng lặng lại rộng lớn 
Như Lai trí tuệ cũng như thể 
Đầy đủ võ biên pháp công đức 
Không cấu không nhiễm vốn thanh tịnh 
Tam gội thán tâm, đẳng Điều phục 
Dẫn dắt chủng sanh đên bở kia 

Tuyên thuyết chánh pháp, bậc cứu thể 
Ba mươi hai tướng thảy đây đủ 

Tám mươi vẻ đẹp lại trang nghiêm 
Trăm phước tròn đây thân thăng diệu 
Rồng lớn, tôi thượng không gì sánh 
Đổi các pháp đã được tự tại 

Hiển bày môn T' hẳng nghĩa thanh tịnh 
Trí hay biển khắp các cảnh giới 

Trí Kim-cang phá các phiên não 

Đã hay điều phục cảnh thế gian 

Tỏ ngộ, tánh mong cầu đã dứt 

Đổi trị phiên não không côn sót 

Biện tải rộng lớn không Hgãn ngại 
Bồ thí, Trị giới và Nhân nhục 

Tình tấn, Thiên định thêm Trí Tuệ 
Các Ba la mật đếu viên mãn 

Tiên ẢÁ Tư Đà thường cúng đường 
Phát là núi công đực cao đẹp 

Là kho công đức, biển công đức 

Tự giác, Giác tha, Giác viên mãn 
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Danh tiếng chấn động khắp mười 
phương 

Ngôn thuyết không cùng, đức không tận 
Biện tài không tận cũng không cùng 
Phật Nhất Thiết Trí, bậc vô thượng 
Quy mạng Phật là bác đại ân 

Ouy mạng khéo hộ trì thể gian 

Các pháp khế hợp thảy đã nghe 

Trí tuệ thông đạt các pháp môn 
Kính lễ Bậc biết pháp tối thăng 
Trước dùng trí mình thấy các pháp 
Chứng đắc Đại Bồ-đề vô thượng 
Sđu giác chúng sanh, lợi cũng vậy 
Kính lê bậc giác ngộ mình, người 
Nhận biết chơn thật các phạm hạnh 
Không phá không đoạn sac, lực bên 
Trong sạch đủ đây lại tròn khắp 
Kính lễ bậc tịnh tu phạm hạnh 
Pháp đã an trụ không quên mắt 
Bác dõng mãnh kiên cô tôi thẳng 
Táâm Phát rộng lớn, lượng vô biên 
Đều hay soi thấu tảnh khô vui 

Phật là bậc Điều Ngự tối thắng 

Lại xưng bậc Lưỡng túc Wô thượng 
Đại Sa-môn trong các Sa-môn 
Kính lê Sa-môn, bậc không lôi 
Phát đã tu đủ các phạm hạnh 

Hay làm Đại Y vương thể gian 
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Lại là bậc giải thoát khéo thấy 

Kính lê Đạo sư trí tuệ lớn 

Điều phục tịch tịnh, gắn tịch tịnh 

An trú tâm điều phục tôi thượng 

Được vào môn Đệ Nhất nghĩa để 

Kíh lễ đã đến chốn Thanh lương 

Hết thảy chấp tay đều CH]g kính 

Xưng nhận người Trời cúng trước tiên 
Kham làm ruộng phước thí Người Trời 
Quy mạng đẳng Vô thượng sanh phước 
Biết pháp, biết nghĩa, biết thời lượng 
Như thật biết mình, cũng biết người 
Căn tánh mình người thảy biết rõ 

Biết rõ từng người ở đáy, kia 

Tam-ma Sát-đa, các căn lặng 

Các hành tu tập thảy tròn đu 

Giới cấm trọn vẹn khéo không tì 

Kính lê Tam-ma-địa đại lực 

An trụ Tam-ma-dịa không mắt 

Không lôi, không động, lia hiểm nguy 
Đã không tâm cao tháp, lấy bỏ 

Kiết sanh tương tục đêu lìa hắn 

Như múi Diệu Cao, tâm an vững 

Trí không thoái chuyển đêu năng thành 
Trí biển tất cả xứ thường theo 

Kính lễ trí không hơn, không diệt 

Rõ biết các pháp không ai hơn 

Phật là bậc ái kiến, thiện kiến 
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Ái trí khéo thương đức vô biên 
Kính lễ bác yêu ghét bình đăng 

Ủy nghỉ tôi thượng người vui yêu 
Đây đủ các biện tài hay đẹp 

Biện tài tu) ý phả ngu si 

Kính lễ bậc Chánh ngữ thông suốt 
Danh xưng rộng lớn lại hy hữu 
Khắp trong ba cõi đếu rộng nghe 
Trí giả thể gian tùy thưa hỏi 

Phật đêu khéo đáp không che dấu 
Phật tướng uy nghỉ không ai sảnh 
Kẻ thây đêu sanh tâm vui thích 
Khiến thế gian đêu sanh hỷ ái 

Mau chóng lời nói không lặp lại 
Bằng, không bằng thảy không sai biệt 
Âm tiếng khéo đây đủ vị ngọi. 

Kính lễ ngữ ngôn không gì bằng 
Phát là bậc Đại Trí trong "Người 
Lại là Tiên trong người tôi thượng 
Dị kiến thể gian đều không sanh 
Kính lễ xa lìa nghĩ hiểu tà 

Đã dứt các khổ não ưu bỉ 

Dựt trừ pháp nhiễm thảy không còn 
Lôi khinh phù, động loạn không sanh 
Kính lễ bậc lìa hắn lỗi lầm 

Chế bai, Như Lai tâm không nhục 
Khen ngợi, Như Lai tâm không kiêu 
Chê khen bình đăng, trí an nhiên 
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Kính lễ không vướng mắc khen chê 
Bình thản cao thấp và nhiễm tịnh 
Pháp khổ, pháp vui cùng yêu ghét 
Trí Phật không chấp cũng không lâm 
Kính lê như Lai bậc thiện ngữ 
Chung sanh ác ngữ, không nghĩa lợi 
Như Lai khéo che, không hiện rõ 
Làm các pháp thí, nhiếp thể gian 
Kính lễ bậc hay nói chánh chơn 
Người ác nói ác, hẳn xúc nhiễu 

Tám Phát không động mà an nhiên 
Lời lành lời ác đếu không khác 

Kính lễ bậc thương giận bình đẳng 
Vàng ròng, lưu ly, châu báu quỷ 
Đây báu tôi thượng chốn thể gian 
Như Lai đã ha tâm tham ái 

Xem đồng cỏ cây đất đá thôi! 

Như Lai đã lìa ba loại Mạn 

Tám ngài yên định lại tịch nhiên 
Giường bày ngọa cụ và các báu 
Thấy kẻ đên xin đếu thí cho 

Với lợi, phi lợi không vui gián 

Khinh mạng cũng sanh lòng hÿ xả 
Không ' buôn, không não, lỗi không sanh 
Kính lễ bậc tri phá pháp tả 

Đã hay xa lìa các xúc não 

Thưởng dạy gân gũi những người lành 
Không nói lời lợi dưỡng thể gian 
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Củng không nói những lời hư vọng 
Lời nói tủy ÿ lại tự tại 

Lời nói tịch tĩnh lìa hỷ lạc 

Lời nói thuần tịnh không tỳ vết 
Kính lễ bậc ngôn thuyết tịch tĩnh 
Lời nói ngọt đẹp mà không vướng 
Lời nói hàng phục hết thủy ma 

Lời nói quyết định lìa thế gian 

Kính lê bác đã lìaq Vvồ trí 

Đã hay xa lìa thấy điên đảo 

Đã lìa duyên khinh phủ động loạn 
Đã lìa hệt thảy lời phi ngữ 

Kính lễ bậc lời lành nhiếp hoá 
Thường hành hạnh không nịnh không dối 
Hành theo tám thanh tịnh chơn thát 
Rêng hành yêu kính không hư dối 
Kính lê bác khỏi nạn sanh tứ 

Hết thảy sở tác khéo thành tựu 

Đây là cửa sanh ra chánh pháp 
Người thấy hoan hỉ, thể gian kính 
Kính lễ quy mạng bậc thanh tịnh 
Quy mạng thân nói các giáo pháp 
Tuy nghĩ, không đổi, phiên não trừ 
Chơn chánh biết rõ nẻo xuất ly 
Chứng đắc pháp Bồ Đề chơn thật 
Không phả pháp quy hướng cao đẹp 
Khéo mở cứa tịch tịnh thể gian 

Cho đến tuyên dương thật, khéo, rộng 
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Pháp lợi lạc thể gian Trời Người 

Các pháp ngữ Như Lai tuyên thuyết 
Lìa âm thính ái dục nhiÊm trước 

Ám thính không điều phục đã trừ 
Kính lễ Bậc khéo thuyết pháp giáo 
Như Lai tu lâu các Tịnh mạng 

Tám không loạn động vốn an nhiên 
Ba xứ bình đẳng tâm niệm trụ 

Kính lễ Năng Nhân ba chăng hộ 

Phát đã đoạn trư lời nghỉ hoặc 

Phân vị bình đẳng thường hay làm 
Niết-bàn cửa yêu thương thù thắng 
Kính lễ bậc chứng nhập rộng lớn 
Phật là bác đạo lành tôi thượng 

Đầy đu các đức, Trời Người kính 
Thần thông, phương tiện đêu thành tựu 
Kính lễ bậc được các tự tại 

Kính lễ quy y các đực tròn 

Mười hiệu đây đủ không sánh kịp 
Như Lai ứng cúng Chánh đắng giác 
Bậc Thiện Thệ, Minh hạnh đây đủ 
Bậc Vô Thượng thấu rõ thể gian 
Trượng phu Điêu Ngự, Thây Trời Người 
Hiệu Phật Thể Tôn rộng xưng dương 
Cho nên con nay kính khen lạy 

Như Lai không nhiễm, không phát ngộ 
Sanh thù thắng, lìa sanh thai tạng 
Hay thỏa chúng sanh những mong cầu 
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Kính lễ khéo nhiếp hết thảy pháp 
Hiện sanh dòng Thánh vương thanh tịnh 
Giàu sang rộng lớn lại tôn quỷ 

X4 bỏ tất cả mà xuất gia 

Kính lê khiêm tám lìa cao ngạo 

Đây đủ các sắc lực tối thượng, 

Tướng tốt đoan nghiêm, kẻ thấy vui 
Cảnh đẹp thể gian đêu xả bỏ 

Kính lễ bậc giải thoát thanh tịnh 

Giới luật thanh tịnh đu không thiếu 
Xưng hợp lời nói với việc làm 

Bác đại Thánh trí lớn, tuệ lớn 

Kính lễ bậc đồng sự nhiếp ích 

Lời Phát rõ đúng lại khéo lành 

Đoạn trừ tham dục, lỗi không sanh 
Hết thảy nhiễm pháp đêu dứt sạch 
Tuyên thuyết lời chánh nhân, chánh 
nghiệp 

Chỉ dạy các hành lìa trói buộc 
Thường dùng lời mêm mỏng, thương dạy 
Trong chúng Sa-môn, Bà-la-môn 
Ngôn từ Như Lai thù thắng nhất 
Dung nhan đoan chánh, la cau có 
Chánh thuận an nhiên, chỉ dân đường 
Ái ngữ Thiện lai nhiễp chủng sanh 
Kính lễ lời chơn nhiệp lỗi lâm 

Lời lẽ nói ra đều đây đủ 

Khéo ngợi khen ngữ nghiệp Võ úy 
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Lời sâu, lời chánh, lời có trí 

Kính lê Như Lai dưt lời ác 

Lời Phật không chấp, không nương dựa 
Cũng là lời lẽ không trải ngược 

Ngôn thuyết Sở hữu thật vô biên 

Kính lê hay bày lời liễu nghĩa 

Lời lẽ hay đẹp khéo biện tài 

Lợi lạc thương xót các chúng sanh 
Rộng mở cửa điễu phục chủng sanh 
Kính lễ Thánh pháp, tánh điêu phục 
Phật là đấng điễu phục chánh pháp 
Đẳng Điều phục các pháp ly trần 
Thây điều phục pháp môn tối thượng 
Bậc điều phục bằng võ lượng pháp 
Như Lai giới đây đủ bằng nhau 

Định Tuệ đây đủ cũng không khác 
Giải thoát đây đủ vốn cùng nguồn 
Giải thoát tri kiến đủ không khác 

Bác Đại Giác Thánh chánh kiết tưởng 
Điều phục tối thượng cùng một cửa 
Thường ở rừng đông đứt các duyên 
Tùy ý ngồi năm mà dừng nghỉ 

Dùng tướng không hại mà thuyết pháp 
Thuyết pháp với tróng không ỷ ngữ 

T huyệt pháp bằng tướng không động 
chuyển 

Bày tướng xuất ly mà thuyết pháp 
Tướng đã đoạn luân hôi, thuyết pháp 
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Tướng Niễt-bàn khả ái thuyết pháp 
Tướng không làm khổ người, thuyết pháp 
T ưng tự tánh thiện mà thuyết pháp 

T IỚNg lợi ích thể gian, thuyết pháp 

T IỚNg lìa tà kiến mà thuyết pháp 

T ưng đồng phàm phu mà thuyết pháp 
Tướng không chuyển tương tục thuyết 
pháp _ 

Kính lễ thuyết pháp không trụ tướng 
Soi sảng chơn thật nghĩa chơn thát 
Hoặc pháp, hoặc tri, thật cũng vậy 
Thuyết mình liễu nghĩa pha nghĩ hoặc 
Nói pháp rõ thật, khéo phân biệt 

Bình đăng cao tháp, tuyên thuyêt rộng 
Chánh đạo, tà đạo thảy hiển bảy 

Việc lợi, chăng lợi đêu khéo biết 

Hoặc thiện, không thiện thảy phán biệt 
Thông suốt nẻo chánh giáo, tà giáo 
Công đức đã tròn, lôi đã đưi 

Kính lê bậc hay độ mình, người 

Hay dùng pháp lành phá nẻo ác 
Phương tiện thuyết chẳng vui trong vui 
Chơn thật biết sanh diệt thể gian 

Khéo thuyết các pháp báu tôi thượng 
Giáo pháp Như Lai thật tôi thượng 
Hay thành tựu việc làm ba cối 

Nóo thiện đường ác đêu biết rõ 

Việc thiện ác, trí không điện đảo 
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Biết rõ trói, mở tảnh xưa nay 

Ma hay khéo nói môn mở trôi 
Chánh tà, nhiễm tịnh đêu hay biết 
Nghĩa thiện, bất thiện thảy rõ rằng 
Đã hay đây đủ thiện tối thượng 

Bác đủ thiện hạnh rộng xưng dương 
Trong đường ác cứu vớt hết thả 
Như lai thương làm một vị thuốc 
Kính lễ bậc Tiên Thiên tối thượng 
Không đắm vui thiên định sâu xa 
Không sanh tâm vui vẻ yêu thích 
Thể qua biển tham dục ngu mê 

Các sặc tướng tự thân rộng lớn 

Rốt rảo tròn đây đảng xưng dương Bác 
Ứng củng tôi thăng ba cối 

Không thể bàn, con nay quy mạng 
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QUYÊN TRUNG 


Quy mạng Như Lai tướng thù diệu 
Bản chân đây bằng khéo đứng, yên 
Dấu bánh xe ngàn căm hiện rõ 
Các tướng vành trục đều đây đủ 
Tay chân mêm như bông Đâu-la 
Màn lưới sáng hiện rõ trong ấy 
Các ngón tay chân thon dải đẹp 
Gót chân tròn đây, mu tướng xứng 
Mu chân dải cao lại đây đặn 

Bắp chân như nai chúa Y-nê 

Hai tay tròn trịa dài chạm gối 

Âm tướng ẩn giấu như rồng, ngựa 
Tóc lông thăng nhuận đêu rất đẹp 
Hết thảy lông thân đêu xoay phải 
Da đẻ bóng mịn bụi không bám 
Thần sắc vàng ròng sáng lắp lánh 
Tay chân cô vai bảy chô đây 

Ót, bắp tay, nách thảy no tròn 


Dung nghỉ đây đặn khéo đoan nghiêm 


Thân tường dài rộng lại ngay thắng 
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Tròn đây như thân Nặc-cù-đà 

Nửa thán trên như Sư tử Vương 

Mặt thường sảng hướng tới một tâm 
Bồn mươi răng bằng không thưa thiếu 
Bốn răng trắng sạch đẹp, nhọn bén 
Thường được vị tối thượng fronØ Vị 
Tướng lưỡi mỏng sạch rộng lại dải 
Phạm ám sâu mẫu như trông trời 

Âm thỉnh, người nghe đêu thích ý 

Lại như tiếng Ca-lăng, Tân già 

Mi mắt ngay, bằng như trâu chúa 
Trỏng mất sáng sạch, sắc xanh biếc 
Giữa mỉ tướng lông mẫu mềm mại 
Xoay phải thanh tịnh như ốc trắng 
Tướng Nhục kế trang nghiêm trên đảnh 
Kính lễ Đại trượng phu tướng đủ 
Quy mạng Như Lai tùy hình hảo 
Móng tay hẹp dải nhự ' đồng đỏ 

Ngón tay chân tròn đêu thon dài 
Những ngón tay chân đêu thứ tự 

Gán mạch đan kết lại ẩn sâu 

Hai mắt cá ấn kín không thô 

Chân bằng vững, mêm mại, tròn đây 
Quay nhìn xoay phải như nai chúa 
Bước đi thăng tiễn như voi chúa 

Rõ ràng, đoan nghiêm không chướng 
ngại - 

Tự tại, thứ tự như ngông chúa 
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Cất mình chuyển bước an vững kỹ 
Thân phân thứ tự mà quý hiển 
Chuyển động vững vàng thân không 
nghiêng 

Tướng thiện bảm dính thán bên chạt 
Thán sạch sáng rỡ lìa che tối 

Thân phân yên định không trạo động 
Thân tướng ngay thăng tốt tròn đây 
Tướng đồng tử đẹp, thân thanh tịnh 
Mêm mại khéo tốt không gì sánh 
Dáng bụng vuông thăng không thiếu 
khuyết 

Trỏn, rồng không lõm cũng không lôi 
Vòng rún khéo, sâu dây, Xoay phải 
Sạch không điểm, lỗ không giảm bởi 
Thân phân, tiếp cận la các lỗi 

Thảy không có lún, nốt ruồi, bướu 
Vĩ như hoa sen, bụi không dính 
Củng lia các sự không tịch tịnh 
Khuôn mặt tròn đây sáng, sạch sẽ. 
Thân tưởng đây đủ, không giảm bớt 
Tướng lưỡi rộng dài như đông đỏ 
Lại mêm mại như lá hoa sen 

Màu môi tươi nhuận trông khả ái 
Như trải Tân bà, như đông đỏ 

Âm thỉnh như tiếng vang mây HHỚC 
Lại như tiếng lượng VƯƠng rồng fO 
Ẩm thỉnh sâu xa lại êm diệu 
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Hết thảy người nghe đếu thích ý 

Tay mêm như tơ trời Đâu la 

Chỉ tay sâu rõ mà không đưt 

Bn rắng nhọn, sác, đẹp, chắc chắn 
Vó củng sạch sẽ lại đêu bằng 

Các răng vuông ngay, sạch trắng bằng 
Tướng mắt dài rộng như lá sen 

Mi mắt đây rậm mà không trăng 
Mày nhuận đem mượt mà lại dải 
Vành tại dài rộng đây lại tròn 

Lông thân, mỗi môi đêu tươi nhuận 
Trán rộng bằng thắng tướng thù diệu 
Phân nửa thán trên thảy no trỏn 

Đầu tóc dây rậm, thăng lại dài 

Xanh biếc, xoắn lại, màu sáng nhuận 
Rông ra cho đến phần trước ngực 
Đêu có dấu đức tướng Hỷ toàn 

Bủi tóc xanh biếc khéo trang nghiêm 
Kính lễ tướng đảnh không thể thấy 
Quy mạng Trí lực xứ, Phi xứ 

Nghiệp, quá, hiện, vị lai đều biết 
Môn Thiên định, Giải thoát, Đăng trì 
Phán biệt rõ căn tảnh mình, người 
Các loại tín giải đêu thông đạt 

Các loại cõi giới cũng thảy biết 

Các loại tâm người biết không sai 
Trí Túc trụ tùy niệm đây đủ 

Soi rõ hết thảy pháp sanh diệt 
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Các lậu đã tận, lậu không còn 

Trí mười lực như thể tròn đây 

Kính lê Như-lai Đại tình tấn 

Như lai lậu dứt, nhiêm không còn 
Hiểu rõ các pháp cũng không sói 

Nền gọi bác Chánh Đẳng Chánh Giác 
Con nay dập đấu, duối thân lạy 

Hết thảy pháp nhiễm bình đăng thuyết 
Các đạo Xuất ly cũng khéo tuyên 

Hết thảy hiểu rõ không còn sói 

Kính lễ bậc Năng Nhơn mới Giác. 
Phát du chánh trí tuệ không hoại 

Bậc hiện giác khắp hết không còn 
Chánh trí phả hoại tám trí tả 

Phật chơn giác đã hiểu không sót 
Cảnh giới mình và cảnh giới người 
Hết thảy cảnh giới tạo tác thành 

Ở trong hết thảy căn nghĩa kia 

Phát là bậc căn Vô năng thắng 

Trong tướng, không còn tướng sở duyên 
Loại phi sắc hiện thảy đều trừ 

Gánh nặng Võ sanh láu đã bỏ 

Đã suốt đáy dòng sông Duyên sanh 
Lìa hai loại Vồ trí, sỉ ãm 

Phát sanh hai loại trí, quang mình 
Lại lia hai loại tâm nghỉ, cáu 

Kiến lập hai loại trí, quyết định 

Đã được Tận trí câu thể gian 
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Trí chướng đã lìa, pháp tròn sảng 
Đủ môn Tịch, Chỉ nương thù thắng 
Đụ chỗ thù thắng, khéo ở yên 

Đây đủ hết thảy việc nên làm 

Minh Hạnh đây đủ sắc tướng tròn 
Đầy đủ chủng tánh và ngữ ngôn 
Được quả thán thông khéo cứu độ 
Nghiệp Thân, Ngữ, Ý đêu không giữ 
Không bám, không đưi, trí lặng yên 


Trí môn quyết định, không thoái chuyển 


Trí nói tướng thời nhân, không: hoại 
Các loại Nhân môn đêu hiểu rõ 

Các loại Quả môn cũng thảy biết 
Các loại phiến não và đổi trị 

Kính lê Như Lai, bậc Thiện Giác 
Ngôn thuyết không hai, biện vô tận 
Bậc khéo thuyết pháp không thoái 
chuyển 

Tâm không nhiễm tám pháp thế gian 
Kính lễ khéo đến bờ công đức 

Phật trong ba A-tăng-kỳ kiếp 

Tích tập hết thảy hạnh khó làm 

Vận lòng Đại bi rộng trùm che 
Mình người hay qua dòng phiên não 
Biết rõ ba khổ thật vi tế 

Do thương khổ nên khởi Đại bi 

Ba cối sở duyên trong các Tánh 

Đại bị rộng đến hết thảy chôn 
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Như lai trong trí tảnh bình đẳng 
Hoặc oán, hoặc thân, quán bình đắng 
Tâm Bi rộng lớn không thể lường 
Rộng nhiếp hết thảy loại chúng sanh 
Phật vì chúng sanh nói phương thuốc 
Thân bệnh, tâm bệnh đếu được an 
Rất ráo cực khổ cũng dt trừ 

Kính lễ bậc khéo nói thuốc hay 

Hạnh quyết định thuân nhất chơn thật 
Bậc vô nhiễm quyết định thuần thiện 
Quyết định không sanh pháp nhiêm lại 
Khéo trưởng dưỡng duy nhất vì người 
Không vì lợi mình câu ở người 

Vui tự mình có được thảy bỏ 

Tám bi mẫn phương tiện tùy nghỉ 
Quyết định điều phục bệnh chúng sanh 
Lúc chúng sanh cần phải điễu phục 
Như lai khéo biết, không sai lỗi 

Vì chung sanh làm bạn không mời 
Khởi tâm Bi, rộng khiến được độ 
Năng Nhân khéo nói thuốc pháp hay 
Trị căn nguyên sanh pháp khổ kia 

SOI rõ thân quả, hiện chúng sanh 

Biết rõ tánh phiên não không bở 
Đoạn trừ bệnh phiên não chúng sanh 
Phát rõ thời lượng thảy không sai 

Tùy theo bệnh cho thuốc hay trừ 

Thể Tôn nói thuốc ứng với bệnh 
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Như lai đã hành tắt cả hạnh 

Tu tập như lý thảy tròn khắp 

Hoặc một, hoặc nhiều phương xuất hiện 
Hoà hợp, rõ biết đêu không ngại 
Như lai công đu, đã hay đền 

Trị Nhất Thiết Trí chốn thanh lương 
Bậc biết Đạo, hiểu Đạo, nói Đạo 
Bác quy hướng T hẳng đạo, Chúng đạo 
Cứu vớt hết thảy khổ luân hồi 

Khiển các chúng sanh lìa trói buộc 
Rộng khiến được qua dòng phiên não 
Bậc đây đủ Tàm quý chắc chắn 

Hay khéo kiến lập cò Thánh pháp 
Biểu thị pháp các hành Vô thường 
Khai thị Tán Diệt, la nẻo tham 

Hiển thị đạo xuất ly Tịch diệt 

Bậc hay khéo biểu thị các pháp 

Bác hay dùng các pháp dạy đô 

Bậc Đạo sư hay làm lợi ích 

Kính lê bậc khéo thí hỷ lạc 

Thường nói chỉ dạy lời vui lợi 

Đủ uy đức lớn, thân thông lớn 

Bậc Đại Phạm thanh tịnh tôi thượng 
Kính lê bác Tự Tại, mạnh mế 

Đã dứt loại ngôn luận chủng tánh 
Lại đoạn những lời nói dòng họ 

Nói sự thể gian cũng quên mắt 

Kính lễ thường nói lời chánh pháp 


©https:/ /daitangkinh.org 


SÓ 1681 - PHẬT CÁT TƯỜNG ĐỨC TÁN, Quyền trung 663 


Bước đi Như Lai thường tịch tịnh 
Không rộng, không hẹp, bước ngay bằng 
Bước đi thuận thiện người thấy vui 
Biểu thị tướng hành thiện Như Lai 
Như lai không hoại Tri kiến chánh 
Đầy đủ tảnh sở tác như trước 

Thành tựu việc phước đoạn căn nghĩ 
Lìa tâm khất thực, vào thôn xóm 

Ra tất sảng tỏ chúng đêu thấy 

Bậc tôi thượng, không nương, không 
chuyển. 

Các kiết tường hay khéo đặc thù 
Bậc Phạm hạnh thuân nhất, đây đu 
Hay khéo biết rõ pháp Ngũ cải 

Lại hay đây đủ bảy pháp hành 

Có thê trừ diệt tâm Ngã mạn 

Kính lê hay phả lưới ngu sỉ 

Như Lai đã được pháp bắt động 

Lại hay đây đủ tâm sâu rộng 

Khéo hay thành tựu bảy Thánh tài 
Kính lê bác khéo học Tam học 

Phát, Đại (rượng phu nên khen ngợi 
Các cảnh quái dị không hay sợ 

Xa lìa hết thảy không tốt lành 

Kính lễ bậc đến vị điêu phục 

Khéo an lập phạm hạnh chơn thật 
Cao, thấp, ngang, dọc thảy quy y 
Thường dùng Vô uy thí chúng sanh 
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Kính lễ pháp xa lìa nắm giữ 

Quy mạng Phát, bác La Hản lớn 
Bậc vô nhiễm, hết thảy lậu tận 

Việc làm đã xong, đức tròn sáng 
Kính lê bậc đã bỏ gảnh nặng 

Đạt được nghĩa lợi mình đã làm 

Hết các hữu kiết, chướng dt trừ 

An trú chánh trí, tâm giải thoát 
Kính lê bậc giải thoát, xuất ly 

Đã chứng ÿ giải thoát võ ngôn 

Ái hết, thủ hết mà giải thoát 

Tâm không quên mái, giải thoát tròn 
Kính lễ bậc tâm không điên đảo 
Tám Phát vô lượng lại rộng lớn 
Pháp không khác biệt, tâm khéo tu 
Tám được la phược, phiên não trừ 
Kính lễ bậc phá các dị loại 

Hế! các nghiệp nhiêm được thanh tịnh 
Đã chứng Niết-bản vô dự y 

Bậc giải thoát tối thắng frong người 
Đảnh quản ma chết mà chiến thăng 
Đổi các thiện pháp không phóng dát 
Khéo trụ Chánh niệm, Chánh trí tuệ 
Khéo mở mắt lặng nhìn chúng sanh 
Kính lễ khéo cứu khô sanh tử 

Khéo tỉnh ngủ vô mìỉnh chúng sanh 
Khéo phá ngu sỉ của chúng sanh 
Phát siêng khởi mạnh tám tính tấn 
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Thúc giục tất cả kẻ lười biếng 

Trong các bắt thiện, thí pháp thiện 
Trong chồ lười học, mở cửa học 
Trong các sợ hãi thí không sợ 
Người không an ồn khiến an ổn 
Trong những tôi tăm làm đèn sảng 
Trong các bắt thiện khiến tu thiện 
Trong các nghiệp lội, trừ tội nghiệp 
Người khiến trái nghịch biết ân đức 
Hay thỏa lòng mong cầu chúng sanh 
Chu sáng thành tựu, tu chơn chánh 
Kính lễ bậc hay phá phiên não 

Phật đã xa lìa các dối VỌng 

Tám không xao động không cao ngạo 
Tôn thắng hiển thị cửa kiết tường 
Kính lễ Phật là chốn sanh phước 
Trong sát na sanh hết thảy hạnh 
Không Cùng hết thảy loại thân thông 
Cuối cùng thành tựu môn tối thượng 
Hỗ thảy chỗ lìa phi cú nghĩa 

Hết thảy nghỉ hoặc và nói tạp 
Chánh ngữ quyết định đêu phá được 
Bình đẳng tu các hạnh kiết trờng 
Khéo biết hết thảy ỷ chúng sanh 

Đã hay nhiếp phục lời người khác 
Giống nhự lửa mạnh đốt củi khô 
Đốt các phiên não, nghĩa cũng vậy 
Kính lễ pháp chánh sĩ an trụ 
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Đủ các kiết trờng, đủ tàm quỷ 

Chủ thế gian lặng yên thù thắng 
Thích-ca Mâu-nỉi đại Đạo sư 
Anh-nghĩ-la-sa, họ Cù-Đàm 

Xa la các phiên não sỉ ám 

Bi mẫn rộng nhiếp các chúng sanh 
Trong nhiếp lợi, thường lợi cho người 
Đây đủ rộng lớn hạnh thù thắng 
Phật đổi với hết thảy chúng sanh 
Trong hết thảy việc làm tăng thượng 
Phát thưởng dùng đại trí quán sát 
Rêng nhóm việc lợi ích thể gian 

Đầy đủ sáu thông, trí điều phục 

Đức trí, thuyết trí và thời trí 

Đổi trị tất cả thân thông thẳng 

Trí hiểu rõ nghiệp chướng cõi giới 
Đủ thân thông thuyết pháp tôi thắng 
Ba điều phục Ngài khéo khai hóa 
Hết thảy văn nghĩa khéo hiểu trọn 
Kính lễ trí biện tài vô tận 

Phật đây đủ biện tài như nói 

Khéo đu các hạnh, đến bờ kia 

Hết thảy công đức giải thoát tròn 
Hiển bày thân đẹp, tâm thanh tịnh 
Người nghe tiếng Phật tâm hoan hỷ 
Việc Phật tự làm, đêu tròn đủ 

Không rơi trong hết thảy ngôn thuyết 
Không nắm tướng công đức phân mình 
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Bình đẳng đạo tôi sơ chứng trước 
Kế nhóm đại hạnh không để sót 
Gánh nặng chúng sanh, có thể gánh. 
Ở trong các tướng được tịch tịnh 
Đã trỏn công đức, đại bị thảy 

Chưa từng xa lìa nơi hạnh xả 

Dùng trí tuệ chánh nhiếp chủng sanh 
Ở trong đêm dài quán sát khắp 
Như-lai thường phát tâm dõng mãnh 
Đem các hạnh lành dạy chúng sanh 
Lại ở trong hết thảy chúng sanh 

Đã được tâm bị khéo bình đăng 
Phát là đẳng bỉ mẫn thể gian 

Khéo hiểu rõ Đệ Nhất nghĩa để 
Như-lai ba mắt đã tròn sáng 

Ba loại xưng tán khéo đây đủ 

Như lai đã đủ ba không giữ 

Bậc hiển thị ba cỗi không nhơ 

Rộng thông đạt Bốn Niệm xử hành 
Bác Danh củ văn thản tự tại 

Xảo điệu vô tán, thy ý biện 

Hết thảy lời nói trí đêu thông 

Các loại ngữ ngôn khéo hiểu biết 
Tùy chỗ biện tài đêu không ngại 
Trong các trải ngược làm hướng thuận 
Trong các nóng giận làm thanh tịnh 
Trong các khinh mạn phát kính tâm 
Xã bỏ hết thảy việc lợi dưỡng 


668 


BỘ LUẬN TẬP 4 


Sở hành chơn chánh lại tối thượng 
Bác dùng tự lực hay hiện chứng 
Thanh tịnh hết thảy nẻo ngôn thuyết 
Kính lễ bậc ngữ ngôn không vướng 
Nói lời Thiện lai, lời như nghĩa 

Đầy đủ hết thảy sở hành chơn 

Như lai hết thảy công đức tròn 

Kính lễ bậc pháp không quên mắt 
Bậc Điều ngự nhiếp lợi tôi thượng 
Hoan hỷ thương xót các chúng sanh 
Lòng bi kiên cô muốn lợi người 
Kính lễ bậc thường muốn lợi lạc 
Phát có án đức cùng chung sanh 
Thường làm bạn lành và trì thức 
Hay sanh ra như cha, như mẹ 

Muốn cho chúng sanh được vui lành 
Phát là Thân giáo sư chủng sanh 
Khéo nói các giáo pháp thăng nehĩa 
Như lý nói cụ nghĩa tôi thượng 
Khiển hay rõ biết hết thảy tánh 

Như lai thường dùng lời không chấp 
Không tăng, không øiảm, khéo Xưng 
dương 

Đại bị sanh tương tục không dưt 
Kính lễ khéo thấy Xứ, Phi xứ 
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QUYÊN HẠ 
Quy mạng đẳng Đại sự tử hồng 
Sanh ra hết thảy cửa thiện hạnh 
Đối hết thảy tánh biết như thật 
Tri kiến không hơn khắp hết thảy 
Khéo hóa chúng sanh không giản đoạn 
Tuyên thuyết vô biên các pháp môn 
Trước nhất phá trứng vô mình kia 
Bậc tùy giác hết thảy các pháp Bậc 
Đại chánh hiểu rõ chúng sanh 
Bác giác ngô các pháp vị điệu 
Đổi lý vô ngã đã hiểu rõ 
Bác khéo tỏ tự tánh các nghiệp 
Hiểu rõ hết thảy phần lượng cối 
Biết rõ tánh sanh diệt xưa nay 
Đổi các pháp khổ, biết như thát 
Bác khéo ngộ tự tảnh chơn thật 
Khéo hay giác ngộ không quấy nhiễu 
Tự tánh thể gian thảy biết rõ 
Phá trừ ác kiến, trí mở sảng 
Bậc biết rõ hết thảy nhân quả 
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Biết rõ tướng xuất ly ba cối 

Nền lại tu các hành thát khó 

Thân không mệt mỏi, chấp tưóng mất 
Đổi với pháp nhỏ, không chản lìa 
Cuối cùng phương tiện khéo nhiếp lợi 
Tuyên thuyết các pháp môn Trung đạo 
Lành thay đực Thích Ca Máãu N¡ 
Đảnh lê, quy mạng bậc Ủng cúng 
Bậc thuyết tôi thượng, bác Tịch-mặc 
Đại sự con tối thắng, tối thượng 
Khéo nhiếp các ÿ lạc chúng sanh 

Nơi các sự tướng thảy không nắm 
Bậc đây đủ hai loại xưng lán 

Khéo hay thành tựu Bồn nhiếp pháp 
Sảu pháp hòa kính khéo tuyên dương 
Sảu hạnh thường làm đã viên mãn 
An lập chánh trì kiến thậm thâm 
Được các Đăng Trị tịch, tịnh lành 
Trong thiện pháp, tâm không phóng dát 
Đã chứng trước khi Phát thành đạo 
Bậc hiểu rõ chánh đạo thậm thâm 
Khai mở trí quang mình sâu xa 

Nơi đạo không tâm, không tứ kia 
Kính lê Như Lai, bậc chứng ngộ 

Gơm tụ cảnh sở trì bậc trí 

Vi tẺ, sâu xa thảy biết rõ 

Hiển thị hai loại cảnh Niết- bàn 
Chứng hết tất cả đạo Niễt-bàn 
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Đêm dài chung sanh khởi hư vọng 
Phát phương tiện nói pháp chơn thật 
Chung sanh đăm trong bùn sanh tử 
Phật duối tay vì chúng tiếp độ 

Chúng sanh đọa lạc trong nẻo ác 
Phát phương tiện VÌ chủng Cứu vớt 
Chủng sanh khởi các sợ sanh v.V... 
Phát vì chỉ dân chô không sợ 

Tự đủ sức uy thân rộng lớn 

Thân hiện hết thảy sắc tướng báu 
Tám ở trong báu diệu tròn sảng 
Tuyên thuyết chảnh pháp bảu không 
sánh 

Phật không bị người khác nhiếp phục 
Hết thảy không ai chống trái 
Phát An trụ hết thảy môn hoan hỷ 
Phật hết thảy tướng đêu viên mãn 
Sa-môn võ thượng hạnh chánh chơn 
Như hoa sen nở, trí thanh tịnh 

Rêng chứa phạm hạnh hết không còn 
Kính lê bậc phạm hạnh đã lập 

Tuy kinh Vệ Đà sáng thể gian 

Không hoại hết thảy giáo pháp 
Thánh Tẩy rửa hết thảy các tội cấu 
Chứng được pháp tăng thượng bậc nhất 
Khéo hay thành tựu pháp giữ? sáng 
Hay khéo chỉ dán chốn tịch tịnh 

Đạo sư khai thị cửa vui thiện 
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Đồng trồng luân hồi làm thầy GIỚI 
vý hưởng lìa hết thảy các tối tăm 

Mở mát vui vẻ thường nhìn ngắm 
Bậc thanh tịnh rốt ráo không nhiễm 
Tội phước không động, hành giải thoát 
Hay đối tự thân quán tánh Không 
Ái kiến đã tận, khéo không nhiễm 
Đổi các dục cảnh la tâm tưởng 
Lìa phiên não nhiễm và phân biệt 
Tám trụ các sự nghiệp tịch tịnh 
Trong pháp mặc nhiên được giải thoái 
Đại Mâu Ni tịch tịnh tối thượng 
Bác vô nhiềm hết thảy thanh tịnh 
Công đức xuất thể đã rộng lớn 
Chiêu ánh sáng lớn khắp thể gian 
Cảnh vọng thể gian đều quản hết 
Các pháp tưởng chơn thật viên mãn 
Dây ái đã dứt, đủ thân thông 

Khéo phát trí tuệ đại quang mình 
Phá hết thảy tâm nương bảm kia 
Nơi các ý lạc đêu tịch tịnh 

Như lai đã lìa các lôi lẫm 

Xứng đáng kinh lễ và cúng đường 
Dứt hết thảy ác pháp không lợi 

Bậc tương ưng hết thảy lợi ích 
Phát là bạn lành với chủng sanh 
Hai chán, không chân, bậc đệ nhất 
An trụ trong các tảnh Niệm, Tuệ 
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Bậc khéo đủ pháp không quên mắt 
Phật đổi tự tánh nghĩa, vô nghĩa 

Hòa hợp, nương tựa mà không chấp 
Sợ bờ nây sanh tử đã trừ 

Hay chứng vui bờ kia Niễt-bàn 

Phát khéo nương tựa hành chánh đạo 
Nohe không sai lâm, tâm không giảm 
Trong các thanh tịnh, Phật tôi tôn 

Sắc 'ftỞng rộng lớn, tuệ quang chiếu 
Thể gian thì có vị đắm đục 

Trí Phát lâu đã khéo xa la 

Trí tuệ ngợi khen cửa Niết- bàn 

Kính lễ Như Lai lời quyết định 

Kiến không nhiễm và Tư không nhiễm 
Lời không nhiễm cùng Nghiệp không 
nhiêm - 

Mạng không nhiêm, tính cần không 
nhiêm - - 
Niệm không nhiêm và Định không nhiêm 
Giải thoát không nhiêm, trí không nhiễm 
Khéo an trụ nơi Giới, Định, Tuệ 

Hết thảy trói buộc đêu đã đoạn 

Phá các phiên não, chồn điên đảo 
Phạm hạnh Như Lai được sanh ra 

Đã trụ vị thanh lương tối thượng 

Bậc hết thảy sở tác tịch tịnh 

Không bám việc ái kính thể gian 

Đã hay đoạn trừ năm phần kiết 
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Lại hay đây đủ sáu phần pháp 

Khởi một tâm hộ miệm bình đẳng 
Bản y thành tựu trọn không thiêu 
Thuân nhất chơn thật không sai khác 
Sở ái thể gian bình đẳng xả 

Tâm chơn chánh, nghĩ không điền đảo 
Bậc đã được khinh an hết thảy 

Tám khéo giải thoát, Tuệ giải thoát 
Khéo an lập phạm hạnh thuần nhất 
Như lai, đại trượng phu tồi thượng 
Cho nên quy mạng, rộng ngợi khen 
Kính lễ A La Hán tối thắng 

Lìa danh, lìa tướng, lìa phần vị 
Thoát qua cửa danh tướng phần vị 
Danh, tướng, phân, vị đều tịch tịnh 
Tám khéo tháy hay dứt lửa dục 

Dục cảnh, tham ái thảy đều trừ 

Đối các dục nhiễm lìa chứa đựng 

Và lìa hết thảy lỗi lâm đục 

Khéo tu bảy loại pháp quản tưởng 
Khéo thuyết pháp môn Bồ Đề phản 
Hết thảy đã hay thắng phục người 
Phát là bác vô úy dõng mãnh 

Lìa sỉ, đoạn nhiễm thù thắng nhất 
Bậc không lôi, giới lực tăng thượng 
Đủ trí tuệ lành, tám vì diệu 

Trong nhiếp các thứ hạnh công đức 
Không nghi, lìa nhiễm, thường vui ẩu 
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Đã dứt các nguôn vọng thể gian 

Việc Đại Sa-môn đã làm xong 

Kính lễ bác hoan hỉ chơn thật 

Phật tôi thắng trong Ma-nậu-nhạ 

Đã nơi thân mình khéo quản sát 

Nên được, đã được các thuyết môn 
Kính lễ Như Lai không gì sánh 

Niệm chánh quán đúng, hết thảy biết 
Không bị người phục, hay phục người 
Đã được tịch tịnh, không chỗ làm 
Kính lễ trâu chúa, bậc tôi thắng 

Vô lượng sáu xa, trụ tịch lặng 

Trí chành thường hành hạnh an lạc 
Như pháp luật Ngài, uy nghĩ khéo 

Lê bậc thân Nghiêm tâm tịch tĩnh 
Các hành viên diệu, lời khéo nói 
Thân hiện Đầu-đà, tướng khó làm 
Lời không hỷ luận, trụ chánh chơn 
Kính lê bậc chánh mạng lìa tham 
Như-lai tôn thăng mà tự tại 

Giống nhự Đề Thích, thắng trong trời 
Chỗ đến chánh thuận lại khéo quán 
Lời lẽ khiếm hạ mà vui hỏa 

Bậc thanh tịnh hết thảy thanh tịnh 
Lành thương, không vướng, rộng thanh 
tịnh 

Công đực thành thục, hương tràn đây 
Kính lễ đã đến chốn tối thượng 
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Phật là Đại Tiên Vương trên hết 

Rộng chứa công đực đây không giảm 
Tịnh hạnh đã tròn, siểm nịnh dứt 

Kính lễ chánh trí, khối quang mình 
Thân tâm thanh tịnh lại khinh an 

Đã dứt hết thảy các oán đổi 

Bác tuệ tịnh, tuệ rộng, tuệ lớn 

Lấp nguồn nóng giận thường hoan hỷ 
Trong chúng sanh không người vượt hơn 
Không thể xứng lượng, lìa chấp trước 
Cu thân thông đạt, đã không nghỉ 

Kính lễ bậc Năng Nhân khéo hiểu 

Tối thượng trong giáo hoá, điều phục 
Khả ái võ thượng, làm ảnh sáng 

Không ‹ câu, không mạn, không ái trước 
Kính lễ bậc thanh tịnh, không: dối 

Đã lìa tôi tăm không chỗ nhiễm 

Trong Bồ-đặc-già-la hơn hết 

Đã được danh xưng lớn Thiện 

Tịch Lê bậc không chấp, không trói buộc 
Nghỉ hoặc, đắm trước đã lìa lâu 

Vó ngã trừ chấp [ƯỚNG, ngà kiến 

Tuyên dương pháp đâu, giữa, cuối lành 
Văn lành, nghĩa lành đêu viên mãn 
Chúng sanh trong khổ không lười mệt 
Phật phương tiện nên khiển nghỉ ngơi 
Chúng sanh không đến cửa xuát Íy 
Phật phương tiện nên khiến xuất ly 
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Như lai không trụ nơi diệt pháp 

T1 hưởng hay cứu độ nhiếp thế gian 
Vì cửa chảnh pháp rát rộng lớn 
Kính lễ đại trí thảy thâu nhiếp 
Khéo dứt các phán biệt tà vọng 

Đã lìa hết thảy đạo tìm cầu 

Phá các ác pháp gọi thắng nhơn 
Lìa bảy loại nhiễm, tròn phạm hạnh 
Như bùn không đục, không thể nhiễm 
Thanh tịnh thường nương tựa phạm 
hạnh 

Tuy trừ nhiêm pháp rõ tành không 
Thoát ra ngữ ngôn tâm không bám 
Phát thường an trủ thân niệm tánh 
Tám Phát đã vượt qua hai bở 

Bác chánh trí sâu dày, dống lực 
Bác thân lành trong cửa kiết tường 
Kính lê Đại bị không nghĩ bàn 

Hết thảy, việc làm lực tự thông 
Người yếu kém trợ giúp mưu làm 
Người tốt đẹp tất hay tuỳ thuận 
Phật là thân Kim Cang bên chắc 
Được sanh ra từ chôn chơn thật 
An trụ hết thảy môn tương ứng 
Chứng đại Niết-bàn, vui tối thượng 
Như Lai đã được lợi tối thượng 

X4 bỏ vui riêng mà không vướng 
Chỉ dân chốn an ổn thể gian 
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Rộng vì chủng sanh nói chánh đạo 
Quy mạng đáng Đại Giác 
Hiện chứng đạo Chánh Giác 
Người không tu phạm hạnh 
Phát khéo vì kiên lập 

Phật là bậc biết đạo 

Bậc hiểu đạo, nói đạo 

Phát là bác chánh đạo 

Chô các đạo quy hướng 
Phật từ chiếu sáng sanh 

Lại là bác Trí sanh 

Nghĩa sanh và Pháp sanh 
Khéo nói nghĩa sảng tô 

Bậc xuất ly các nghĩa 

Đại Sư tử trong người 

Đại Long tượng rong người 
Đại Tiên vương frOnØ người 
Bác Chánh trì trong người 
Bác Trí dùng trong người 
Thù thăng nhất trong người 
Rất cao tột trong người 

Bác Thù điệu trong người 
Hoa sen trăng ÍTOHĐ Hgười 
Không sợ và không kinh 
Không khiếp cũng không sợ 
Phát là bác lìa sợ 

Không sợ không bon chen 
Sơ hãi hiểm nạn trừ 
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Đoạn diệt các nạn sợ 

Tự thoát ra cảnh sợ 

Lại khiến người cũng ra 
Tự đoạn diệt nạn sợ 

Lại khiến người cũng đoạn 
Tự qua biển nạn sợ 

Lại khiến người cũng qua 
La vui dựng lông thán 
La sợ đưng lông thán 
Phát hơn không ơì sảnh 
Cũng lại không gì bằng 
Công đức khen không xiết 
Đã vượt quả cán lường 
Lại chẳng thể thủ tượng 
Cũng không thể phân biệt 
Là chúng sanh tôi thắng 
Chỉ một không có hai 
Phật là trí tự nhiên 

Mà không ai ngang bằng 
Rồng lợi các chúng sanh 
Kính lễ Nhất Thiết Trí 
Chư thiên và người đời 
Trong Phạm-ma, Sa-môn 
Phật là bậc tối thắng 

Là bậc không ai hơn 
Phật bảo rất Ít có 

Ma cũng lại khó được 
Gặp Phật bảo ra đời 
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Thật hy hữu khó được 
Phật là mất rộng lớn 

Lại là ánh sảng to 

Ảnh sáng lớn soi tỏ 

Đèn lớn, đuốc sáng lớn 
Không tối, sáng rực rỡ 
Đã được pháp tối thượng 
Căn, lực, giác đạo tròn 
Không cùng với Thanh-văn 
Hoặc việc không ích lợi 
Như Lai liên không sanh 
Không lợi không hiện hoá 
Không lợi cũng không ẩn 
Phật vì các quần sanh 

Lợi ích nên ra đời 

Thương xót các thể gian 
Làm các việc lợi lạc 

Ở trong chúng Trời người 
Phật là bậc Chánh kiến 
Dùng pháp luật chánh đạo 
Rộng chỉ dạy hết thảy 

Lại trong hết thảy chúng 
Phật là bậc khả ái 

Đêu khởi tâm kính yêu 
Khởi quản tưởng kinh trọng 
Phát là chồ thán cận 

Và cung kinh ẩi theo 
Đảnh lễ thầy chơn như 
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Báu kiết tường tối thượng 
Mắt tuệ Phật chiếu sảng 
Lại từ mắt tuệ sanh 

Khai phát lửa tiỆ sáng 
Cẩm đuốc tuệ to lớn 

Đốt đèn tuệ sảng khắp 
Tuệ lớn phá tôi tăm 

Nhất thiết túnh, tự tánh 
Như-lai đêu soi rõ 
Như-lai tuệ căn hơn 

Vỉ diệu lại trên hết 
Như-lai tuệ lực lớn 

Mà không thể khuất phục 
Chứa tuệ tải võ tận 

Đủ tuệ bảo vô giá 

Câm đao tuệ sắc bón 

Giữ khí cụ Tuệ tốt 

Năm kiểm tuệ bén nhọn 
Tuệ không rơi, không giảm 
Phật khéo mở chánh tuệ 
Hiểu thấu hết thảy pháp 
Tuệ rộng là cung điện 
Bác chảnh trí ở yên 

Tuệ bên chắc là trờng 
Váy bọc mà giữ kín 
Chánh tuệ bất tr nghì 
Làm thêm thang đi lên 
Bậc hơn không khuất phục 
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An trụ tâm không khác 
Không bị người khuất phục 
Củng lại không chỗ năm 
Ma ở trong ba cối 

Là bậc nên củng dường 
Hã thảy hiện quán sải 
Hết thảy không chỗ bám 
Việc nên biết đã biết 

Điều cần lìa đã lìa 

Pháp nên được đã được 
Việc làm tốt đã làm 

Việc mình thảy tròn đây 

Vì thể gian truyền dạy 
Phật là bác Thánh lớn 
Tỉnh tấn chưa từng có 

Đã an lập thanh tịnh 

Hạnh hy hữu rộng lớn 
Hiện chứng đạo tối thượng 
Pháp hy hữu khó nghĩ 

Đạt được câu tối thượng 
Uống cam lô Niết-bàn 
Nhổ bỏ rẻ 2 lưới ái 

Chặt gốc các lỗi lâm 

Hạnh lành không khác biệt 
Bám vào pháp võ nhiêm 
Sanh thiện và thể thiện 

T hẳng thiện mà xuất gia 
Chỗ gốc thiện theo đền 
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Kính lễ bậc Thiện lai 
Không động chẳng nghĩ bàn 
Bác trí tôn trong trí 

Trừ dối nịnh, nhiễm ô 

Đã qua biển phiên não 
Tương ưng hành giải thoát 
Giải thoát các trói Đuộc 
Đã được tâm không thủ 

Đã tận hết thảy lậu 

Đã tận bờ lỗi lâm 

Đã phá hết thảy độc 

Đã đoạn hết thảy chướng 
Đốt hết các lưới kiến 

Có các lời tà vọng 

Và thấy nghe tà vọng 

Việc làm tà, nghĩ tả 

Hết thảy Phật đã lìa 

Các pháp Uấn, Xứ, Giới 
Tùy rộng, lược, khéo nói 
Nương tịnh không trôi buộc 
Hơn hết trong chỗ HưƠng 
Người không CỨU, CỨU giúp 
Không về, làm chỗ về 
Người không chỗ hướng đến 
Vì họ làm định hướng 

Đã qua biển sanh tử 

Vào khắp các cảnh giới 
Chốn cần phải hiện hóa 
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Hết thảy đếu đã đến 

Những kẻ đọa ác xứ 

Phật thường biết thường nghĩ 
Bèn dùng phương tiện khéo 
Ma rộng vì cứu độ 

Không tham và không sân 
Không si, thiện căn đu 
Thân lớn, thân thường trụ 
Bác bị máân lợi ích 

Thân mặc áo họ Thích 
Rộng tạo việc tốt lành 

Sức tỉnh tân hi hữu 

Bác đại trí hiểu chơn 

Pháp Giới Nhân chơn thát 
Nói tâm thường siêng năng 
Rộng lớn lại sáu xa 

Đầy đủ các công đức 
Quang mình soi rạng rỡ 
Tâm điêu phục sáng sạch 
Như nước lặng lắng trong 
Giống lành hiện viên mãn 
Mắt thanh tịnh thể gian 
Hoa Uu-bát-la xanh 

To lớn lại thù điệu 

Biển khắp mười phương cõi 
Vắng lặng tánh nhuần thắm 
Trăng mâu Nhất Thiết Trí 
Phát đức rộng vô biên 
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Cho nên con ngợi khen 
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SỐ 1682 
THÁT PHẬT TÁN BÁI GIÀ THA 


Hán dịch: Sa môn Pháp Thiên 

1. Tán Phật Tỳ Bà-thi 

Nhạ ngạ nại ngu long dũng thuật la nắng la lộ 
bố nhĩ đăng ngật lý bá bát trá dụng bả la hất đát mộ 
khất xoa nỉ xả tuyên vĩ bát thí dã năng để lý bà 
phược ma hộ già bá la nghiễm năng ma nhị đăng 
tô, ngạ đá ngạ để dựng đát tha đát âm. 

2. Tán Phật Thi-khí 

A nan đá bá lê bà phược sa nga lê tật nhị ma 
nhạ duệ ma năng bát la xả mình khât sử dã lộ tuyên 
bát la ca thỉ câu duệ năng hê đá dã đạt mô năng mô 
tốt đồ đát tát muội thức xí ninh nhĩ năng dã. 

3. Tán Phật Tỳ-xá-phù 

Tông vĩ thấp phược bộ vẫn một đặng tán nại la 
ca địa yêt đề nhạ tăng phược ca địa yêt đê nhạ tăng 
a nga lô giả nhị phược nga đặng nghê dã nỉ, nẵng 
vĩ năng duệ năng tạt. 

4. Tán Phật Câu- lưu-tôn 

Dã tát duệ nô la thi minh bát la để muội lý đã 
thú tý la lăng ngật lý đá bà để phược tốn đà lý diễm 
úc nỗ muội phược lãm bồ sáp bá nhị phược na bộ 
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đăng, đăng tông nỉ ngật la củ tế nại ma hạ mẫu nính 
nại lãm. 

5. Tán Phật Ca-nặc-ca-mâu-nI 

Vĩ ta lý noả vĩ nga đát mạt lệ năng tức đát ta vĩ 
la nghỉ ngỏa tát đát đát ê đá nỗ ca lý noa hát đát đát 
mô vĩ ngạ đa muội nẵng duệ năng đăng tô la tức 
đăng yết nẵng yết mẫu niết nẵng ma ma dã hám. 

6. Tán Phật Ca-diếp-ba 

Bát la đát bát đát tả nhị ca la la thập minh ngâu 
lăng ta hạ ta la tố lý dã địa ca nỉ bát đá để nhạ tăng 
lộ cú đát mộng tát phược nhả nẵng tj vẫn ninh dựng 
vẫn na mạt dã hám ca xả bát năng ma địa dựng. 

7. Tân Phật Thích-ca Mâu-nI 

Bài tán này lần đầu tiên đã đến Trung Hạ lưu 
hành, rút ở trong tập Chánh Mật Tam Tạng Tân 
Tán. 

Phược chỉ dã thuật nha lệ bát la để mạo hăng lộ 
tuyên. Tố lý diễm thuật nhạ lệ lý phược bát na ma 
sán niễn dũ niết một lý đá thiết chỉ dã mẫu niết bát 
la nỉ bát tát đát tát muội năng mạc bá la ma ca lỗ nỉ 
ca dã thiết tất để lý 

Tán Bô tát Từ Thị hóa chủ đương lai 

Muội đát lệ dã nẵng ma đồ sử đá la dã tát thổ 
dã tát duệ ca nhạ năng ma đát lý đá ê mạo địa lỗ 
đát bát thực đề chiếp tô ngạ đá tất lật thê vĩ diễm. 
Tát phược đát ma nẵng hảm bát la noa đỗ thấp 
minh đát tát muội. 
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Bài tán kết Hồi hướng 

Tốt đỗ đát phược ma dã táp bát đá nhĩ nẵng 
năng để đá năng nẵng nghiệt đăng tả sắt sá ma mạo 
địa tát đát xoa dã đát bôn nỉ dã mả ta sỉ đát ma bát 
la ni diễm niết la mạt dã tất để năng bà tông đồ tát 
đát phược táp bát đá nhĩ năng tát đát phược tam ma 
bát đạ. 

Bảy Phật quá khứ còn khen rồi Tiếp xưng 
dương đương lai Từ Thị Vô biên phước lợi con tạo 
được 

Nguyện hết chúng sanh đều giải thoát. 
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SỐ 1683 
KIÊN TRĨ PHẠN TÁN 


Hán dịch: Pháp Hiền 

Dạ bồ lý xoả mạo địa mô lệ la vỹ nga ma nẵng 
ba thế ma la nga nga lăng nga nga nga lăng nga nga 
nga lăng nga nga nga nga lý già năng giả già năng 
già giả lý đả đà tán năng đà ca sát dạ tất đát ly đà 
ty lý nỉ vỹ dả lỗ bồi. Lý nỗ nỗ bát để nỗ nô ty lý 
nô. Nồ nô ty lý nỗ nỗ ty sô bạn nải phược nô dạ đa 
tô la năng la năng di đa bát đa phược thiết chỉ dả 
tăng hạ. 

Dạ kiến na lý ba nột bà năng nam ca hạ ca hạ 
ca ca hạ hạ hí hạ đề bát la hạ tái, lý dả tật di nẵng 
noa dân ma la niễn năng chí đa đa chí đát trá đát 
chí chí để bát la la bỗi câu đát câu độ độ câu đát 
câu tức đát cầu la tức câu hạ la tức đa chỉ ca la niễn 
tả phược nột ty đát đát la tô tốt đồ táo ma dả tô lỗ 
đa ta ca la phiên đa duệ mạo mô nhĩ dân nại la. Bộ 
lỗ sát bá ba cam nga bạn nga sa ma la xá la sa la sa 
đát ba sát ma la đa sát ba đái bát náo chà nam căng 
nøa năng nam la lệ đa bộ nhạ la đa la a lệ la bát đán 
nga ta một lý noa ta tật di đỗ ngật để ca la một lý 
nô mạt độ la mô na la muội phược tọ ty bộ lãm đán 
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tức đồ nẵng tức đát lại a ma la phược la nhạ duệ nỗ 
đả tả tát a muội nẵng mô tốt đô. 

Ô lý vỹ tán tả la dần đa khư la thi la nhĩ ca lý 
giới a tha na diễn đồ đát đa lý sạn nhập phược la ty 
cốt lỗ đà phược hý nhĩ nhập phược la đa nại xả nĩ 
Xá SỐ Sa diễn đồ một la thỉ hý lộ đát khư đa tất tác 
yết la yết la ca tả bát trụ la phược la vỹ mi sở ma la 
vỹ la muội đát lý thiết tất đát lý noa duệ nẵng bát 
la ta bà ma ty nhĩ đa bát đa mạo táo mô nhĩ diễn 
nại la. 

Nhĩ vĩ tắc phô lý nhạ cảm nhạ đa cầu ba bát la 
ca trí đa vỹ ca trá tắc phố trá nhĩ lý cù sa cù la nga 
lý nhạ cảm nhĩ mô đa nhạ la bát la ca trả nga nhạ 
già trác trả cú ba phược thám đà ca lãm tán na lý 
bồ na ma phược hý nhĩ tặc phô la na tật chỉ la mi sở 
nột bà tất đa thế sa vỹ dựng bố sắt bế số tái nhĩ dã 
mô tải tạc hạ trí để vỹ già trí đán duệ nẵng một đà 
tam mạo đệ đả đa. 

Nị phệ la ca lân noả bố lý ca ma la na la nhĩ ty 
ba sát ma lệ la vỹ lộ lại bà phược tất nhĩ nga phệ lý 
vỹ na nøa phệ bát la tả lệ đa la lệ đái ta tất di đái lý 
bộ vỹ la tái nhĩ đát lại lý ma lãm nga nẵng nam ba 
lý nga đa la bà tái lý lộ hý đán đái la phiến đái nẵng 
ngật lý sắt sá tát lý phược tha dã ta đa ma hạ một 
lý sử phược lãm ma đa nộ sám năng ma di. Nộ nột 
bà lãm đán dã tả tức đán tắc phô trá vỹ ca trá sa trí 
giới tăng ca trí giới lý lộ la nhĩ hạ phệ ma lý giới 
thâu la nga la hạ tất đái lý nga nhạ đỗ la nga mục 
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khế tăng hạ ta lý nô la phược ngật đát lại bát la nhĩ 
dũ ma đa ca ma nĩ phược tất đát lý noả phược na 
nga ni đồ duệ năng tăng a la ty lỗ tam một đà bá đỗ 
dũ săt mạn vĩ dã ba nga lỗ số lộ ca nẵng độ mô nhĩ 
dân nại la. 

A sô bà dã dã tả một đệ lý đà la ni năng nga 
năng nĩ sa nga lãm bộ đà la nột ty lý nga lỳ nhạ nột 
ty lý ma la vỹ lý lý vỹ lý phược thiết đa mục khế 
lý củ la lỗ bối la nam đái duệ năng táo bô sắt ba kê 
đô tất đát lý noả phược na nga mi đa tát lý phược 
vỹ đệ đa la nøa sa thất lý mạn một đà vĩ la ca lỗ sa 
bà dã hạ la bát đồ mạo nhĩ lý vỹ ca la. 

Ma la nhĩ kế lý ma hộ khê la tất ba la thuật đà 
nộ thiết ngật đề thâu la nga la hạ tật đề lỗ ca ba đái 
la nhĩ kế lý na hạ năng ba trụ la phệ lý ty sắt ni sở 
lý ty ma năng nãi năng sô đặc tông dã tả tức đản 
nghệ lý lý phược năng tả lăng ngạ chà ba lý diễn 
ca phược đạm đán mạn nĩ vẫn na nhĩ diễn đát lý bà 
phược bà dã hạ lãm một đà vĩ lãm tô vĩ lãm. 

Ô tái la trá trá hạ tái bát la ca trá ba trụ đát trả 
mãn đà kiện trá la niễn đán, tán trá ba tái phô trá 
trá hàng ca tái phô trá nhạ trí la nhạ trí khân ca la 
câu trá la sát bà nga nam ca lý đồ nẵng thiết ngật 
đa ba trụ ba trá hạ trụ ta phả la năng dả tả mạo mạo 
cáo. Đát lý bát đa nam nga lý đà la câu trí ba trụ ba 
trả hạ ba trụ tô ta đa mạo một đà lý la. 

Câu kiến niễn la ma lãm niễn bát la để bà dã 
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câu hạ niễn niết lý ba noả niễn la noả niễn. Niễn 
mạn nê dâm mạn noả nê dâm ma ni sở hạ mi sở hạ 
ca nisở hám ni tất đát lãm, nga la tất đát đát lãm, 
nøa la ta đát lãm tạc hạ một lãm thế một lãm một 
lãm tạc hạ thế một lãm khư mô khư mô cụ cụ mạn 
cụ cụ mạn cộng cụ mạn cộng ế ty lý phược nãi lý 
năng ty đa tô la la la di đa bán đa phược thiết chỉ 
đả tăng hạ. 

Diễm ma la tả la đà la tam ma dã ta ma lãm bà 
tam lãm bà mục ngật đán năng ngật đán nam căng 
nga nẵng nam mục khư ca ma la phược nam thất lý 
vỹ ba lợi ca ba xoa tam ma dã tam mạo, địa la sát 
di thiết thỉ nẵng di phược xá la đát kiểu mô nĩ tam 
bát la duệ nĩ đát tê diêm đà ma nỗ để đặc phược 
năng để bà nga phược đồ đạt lý ma la nhạ tả hiến 
n1. 

Nhĩ già nam nẵng bát la bát đa đát lý bát để xoa 
nóa ma bề ma bề vĩ tá la để diễn đa câu diễn na lãm 
đa đán nhĩ sát bát đa nhĩ dã tức đa câu lỗ đa tô tả 
lý đề sắt sá na lãm tát lý phược ca lãm y đát đạm la 
đát nẵng đát la dạ nghệ dã di phược phược hạ để 
mô hộ bát la mi nam dã tả thế sa duệ sảm mạn na 
dã ma nẵng bát la thể đa mục khư la nĩ nga mạn 
nỏa la mạt lý ma hiến ni. 

Mạn lý đa nỏa mạn nỏa la di mạo nỗ nga niễn 
vĩ nhĩ để dã bà để hạ đề lý thể ca nhạ nam nhĩ năng 
xá ta nam tả. Lãm la ma dã để đà la ni mạn nỏa la 
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đã nê dâm n1 ma phược đát bát la tán nỏa. 

Dạ thất tả đát xọa năng niết lý chà đát xọa nhạ 
đi nhạ di ni sở n1 sở mạn lý dân nhạ ni dân nam nỉ 
năng ni niễn mạn nê dâm mạn nỏa nê dâm mạn nỏa 
bà nỏa bà ni sở, ni sở bạn nẵng ni bà năng ni bạn 
niễn lãm ni dân sở bạn nẵng ni bà nẵng ni bạn niễn 
lãm ni dân lỗ nê dâm lỗ lỗ nê dâm dã la la phược 
khư khư mạn khư khư mạn khư khư mạn khư dạ 
thật tả đát phệ nhĩ phược lộ kế nại xá phược la 
phược lệ nặc bê nỏa dã để ma la tái nhĩ đã. 

Bộ kiếm bô đát kiếm ba nhạ đa bát la tả lệ đa 
phược tô phược kiêm ba đề di lỗ la nhạ ô đát la ta 
đa nĩ phược tăng giả nga la hạ nga nỏa kế la nỏa 
năng nga la nhạ tam ma ta đa tô lỗ đát phược hiển 
ni bát la tán niễn vĩ vĩ đà bà dã ca lý dân đê lý thể 
ca nam mạo đả nam phiến đệ hý đồ bát la để la noa 
để ma hý la phược diễn để phược tăng kiện. 

Ê sa vĩ hạ la thi khư lý bát la vĩ lỗ để hiến ni. 
Di giả ta phược nhĩ phược câu lỗ đê đề ma nô nghệ 
dã cù sa ma để phược phược: đát ta la đa dạ tô 
phược hý lý nga đán thât tả bô đát lãm ta ma hạ 
phược dã đề bộ nhạ năng ca la hiến ni. 

Tăng ta la tác yết la ba lý ma lý na nẵng đa đát 
ba la tả. Một đà tả tát lý phược ngu noa la đát năng 
VI bộ sử đát tả. Nẵng nan ca lỗ đê tô la nô nại la ty 
đồ la dã cÙ Sa hiễn ni ta ma ta đa nỗ lý đa nhĩ vĩ na 
la diễn để é sa hý hiến ni la noa để năng nga niễn. 
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Tam mạo phược nhĩ nĩï phược nẵng la tô la niễn bà 
nại la thất lý nI ở đặc tô nga đát tả hiện ni. Ma bô 
lý đán ty sô nga nãi ta ma nga lý năng nghệ tam 
mạn lý đa ca la sô ty đa nhạ la đà la ca la phược đà 
dụ di nhĩ chỉ la ni ca tất _di la đặc tông thiệt thương 
ca bà dã tạt kế đa nhạ nẵng ta đa đát bát la để ca la 
hý đồ câu lý tông đề dã nhĩ dã bề dã tả đặc phược 
nhĩ mô ba xá di đa thỉ sa để lý thê phược lệ diễm ta 
hiễn ni bát đa dụ sắt mạn ta ca la mô nhĩ phược lý 
giới ta tha bê đa đạt lý ma một lý thái. 

Ê sa tô la tô la ma hộ la nga ta đát ngật lý đát tả 
phiến để ba la mô ba nga đát tả đát tha nga đa tả 
hiễn ni la noa để dã ma la nộn nỗ ty đô la dã cù sa 
ngật lý la nhĩ dã để lý tha hý lý na dã nhĩ vĩ na la 
diễn để bố la dã đát ba la ma nẵng ta bà phược đa 
bộ bà phược lăng nga ba phược lý nga bát la nhĩ ba 
bán noa lăng nga đề na dã kiếm câu lỗ đa ma lộ ca 
thất tã lăn nhĩ vĩ đán y sán ma địa dã nhĩ lệ năng 
bộ lăng nga vĩ lỗ đái lý nhạ la bán năng dạ dã tức 
lãm. Ma la lý thất tả la noa nhạ dụ vĩ nhĩ hý đa bô 
sắt bán nhạ lệ bán đa phược. 

Môn tả nột ty câu ta ma nhĩ đát lý lý dã la m đái 
la dã nột ty lý nĩ thâu tổ tổ dân ca la bô la ta lý giới 
tô la nga nãi thiết yết la nĩ ty ta na lý giới ta phược 
lãng nga nhĩ dã tả bộ tông kê la phược đa la đồ nan 
đa nô dạ đát la tức lãm đát tả phược diễm ca lỗ noa 
nhĩ địa lý bả nga phược đỗ hiến ni bát la tắn noa 
nhạ nga đa. Nga đát phược ta bát đa ế na nhĩ mạn 
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đa lỗ na lãm nhĩ sắt ca la đa ma đát la ta phược 
diễn. Tăng ta la đệ la để dựng ca lỗ để. dã hạ di để 
bồ lỗ phược tả dụ nẵng la ba vĩ dã tả nẵng la ba bà 
vĩ phược bộ phược phược tả nam bộ la nhĩ sắt noa 
ty phược nhĩ đán. Bộ dạ đà tô nga đát tả đát tả nhạ 
duệ noa hiến ni đa ma khiêm ni nhĩ. 

Nhĩ đát phược ma la phược lăng ma hạ bà dã ca 
lãm ngật lý đát phược tả nỗ sa xoa diễm tát lý 
phược nghệ dã ba na ma ba dã tô lỗ tức lãm đát đát 
lại địa la đát la phược hý đát tả thỉ sa ngu noa ca la 
tả tô địa dụ một đà tả thuật đà đát ma nồ hiến ni 
khiêm ni đa tán noa chỉ la ni sa đa dạ đệ bộ đề dã 
niết lý niễn. 

Một la hám ma y phược bà phược tô la ngu lỗ 
nga lý tông nhạ hộ tát lý phược tha tát lý phược 
khư lý phược ma để lý phược bộ phược bả nga tông 
vĩ sắt noa thất tán noa sắt ni nga đa y sán diễn ngu 
noa chỉ lý đa nhĩ số vĩ một đà dạ đán hý lý dạ mô 
ca đán hiên ni đát tả mô nhĩ lý nhạ nam bà dã ty na 
ba dạ na bá diễn nhạ nẵng năng. 

Dạ tả nhạ cảm ma nhĩ nĩ năng ma đa đã bát la 
bồ thâu tán đề lý thể ca hạ lý sa vĩ thỉ sa phược đệ 
đa vĩ dụ mạo cáo đà đạt lý đề dựng đề dựng nỗ sa 
một la nhạ cảm đê xoa diêm ta hiên ni ca lệ ca la 
chỉ lệ kế sa hạ la bộ dạ nột bà phược bộ đa duệ diễn 
năng đát phược vĩ vĩ đà vĩ thuật đệ ma đa dụ nga 
sán để dựng đán căng nga để dựng dã ta diễm lợi 
bát la đa lãm bát la diễn để vĩ phược xá tát lý vị vĩ 
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ba xoa xoa diễm đặc phược ta đa vĩ dã ta đa ta ma 
tô mô hạ bá trá la ta đạt lý ma hiến ni mô nhĩ. Tam 
bộ dã nột bà phược bà vĩ tam một đà ta để nĩ dũ sắt 
ma ca ma đũ sắt ma đán. 

Tô lỗ đát phược diễn bát để đa ma hý đa la ma 
lăng một la hảm ma na dã ta phược lý bộ phược 
kiểm ba để đà la ni đà la sát để la bề sát bát la nga 
đa sát ma đa lăng để lý thể nam bà dã ca lý ni ba la 
hý đa bát la, lãm bà thuật đà đát ma nam mạo cảo 
đà năng mô ba phiên đa duệ ta ba nĩ xá tán đa nhĩ 
dã đán hiến ni kiêm. 
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SỐ 1684 
BÁT ĐẠI LINH THÁP PHẠN TÁN 


Tây thiên. Giới Nhật Vương tạo. 
Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền 


Nhạ đảnh mạo đình bát la phược la mạt đồ lãng. 
Đạt lý ma tác ngật la tả la miều đái để dương tả mĩ 
dương đề lý bộ phược na ma hý đương thất lý ma 
hạ bát la đệ hạ lý dương tát tha nan tế nẵng hý ma 
nghĩ lý nhĩ la dương nĩ phược nĩ phược phược đa 
la. Mãn nĩ hát bát la noa ma đa thât la ta nhĩ một lý 
đa duệ đát la một đà. Phệ xá lương đạt lý ma tát 
ngật lệ thất thâu ma nghĩ lý đát trí. Tỳ sắt ma ca du 
điệt để lệ. Thất la phược tát đa mạo đề mộ lê câu 
thi na nga la phược lệ long di nhĩ ca tật la khê duệ. 
Kiêu đạm dương tát thố la cô sắt, trí mạt thổ la 
phược la bô lệ nan na ngô bá tả la sắt trí lệ, duệ tả? 
xá tốt đồ đái đa nại xá phược la .phược lý na tát đán 
na mạt tả di mộ đạt na cát thấp di lệ tế na nĩ thi 
khiết sa đát trá đã mâu nê mạt lý phược lệ tinh hạ 
lê phược la nùng nại lệ tân độ bao nại lệ, tam ma 
đát trá ma nghiệt. đề mạt khiết lê cô tát lê phược nê 
bá lê ca ma lỗ bê cát la xá phược la bồ lệ cán tức 
tao la sắt trá la la sắt trá lệ duệ tả đà đồ nga lý bà 
nại xá phược ta phược lý na tát đản na mạt tả di mộ 
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đạt na cai la tế hệ mạt cô, trí hý ma nghĩ lý nhĩ la 
duệ. Mãn nại lệ di lỗ thât lăng nghệ. Bá đát lê muội 
nhạ diễn đề đạt na bát đề nhĩ la duệ, tất đà hiển đạt 
lý phược, lộ kế một la hồng mãn ni vĩ sắt nữ bộ 
mạo bát du bát để bà phược nê. Tán nại la tố lý dã 
nĩ lộ kế duệ tả đà đồ nga lý bà nại xá phược la 
phược lý na tát đán na mộ tả di mộ đạt na, duệ tả 
sắt tru đà đồ nøa lý bà nại xá phược la phược lý na 
công bà tăng nghê dã, thất tả tái đa. Áng nga la khế 
dã tát đát tha? hý ma la nhạ đa nhĩ bà, tốt đô ba la 
đát na bát la ca xá. Bá đa lê duệ tả bộ dương nghĩ 
lý thật khiết la nga đa tát lý phược đô đà đỗ nga lý 
bà một đà nam dạ nhĩ dân ma bát la để nĩ na ma 
thiết ngật lý đa nhĩ mộ đạt na na ma di. A sắt trá 
ma hạ tải đa mãn nại na tam ma bát đa. 


L] 
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SỐ 1685 
KINH BÁT ĐẠI LINH THÁP DANH HIỆU 


Hán dịch: Đại Sư Pháp Hiền 
Lúc bấy giờ, đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: Ta 
nay ngợi khen danh hiệu tám linh tháp lớn, các ông 
hãy lăng nghe, Ta sẽ vì các ông mà nói. Tám linh 
tháp đó là gì? Đó là: Thứ nhất vườn Long di nhĩ 
trong thành Ca-tỳ-la là sanh xứ của Phật. Thứ hai, 
dưới cây Bồ đề, bên bờ sông Ni Liên thuộc nước 
Ma-già-đà, chỗ Phật chứng đạo quả. Thứ ba là 
thành Ba-la-nại thuộc nước Ca-thi, là chỗ Phật 
chuyền đại Pháp luân. Thứ tư là vườn Kỳ-đà thuộc 
nước Xá-vệ, chỗ hiện Đại thần thông. Thứ năm là 
thành Khúc Nữ, chỗ từ cung trời Đao Lợi giáng hạ. 
Thứ sáu là thành Vương xá, chỗ các Thanh văn 
phân biệt, Phật vì họ hoá độ. Thứ bảy là thành 
Quảng Nghiêm, linh tháp, chỗ nghĩ nhớ thọ lượng. 
Thứ tám là thành Câu-thi-na trong rừng Ta-la, ở 
giữa hai cây to, chỗ nhập Niết- bàn. Như thể là tám 
tháp linh lớn. Nói lại băng kệ: 
Thành Ca-t} vương đồ Tịnh Phạn 
Vườn Long-dI-ni chỗ Phật sanh 
Nước Ma-già-đa, bờ Ni liên 
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Dưới cội Bồ-đề thành chánh giác 
Thành Ba-la-nại nước Ca-thi 
Chuyển đại pháp luân mười hai hành 
Vườn Kỳ) đa trong thành Xá-vệ 

Hiện thân thông biến khắp tam giới 
Nước Tang-ca-thi, thành Khúc nữ 
Giảng xuông từ cung trời Đao-lợi 
Đại thành Vương xá, Tăng phán biệt 
Như Lai khéo hoá hành Từ bi 

Linh tháp trong đại thành Quảng 
Nghiêm 

Chỗ Như lai tư niệm thọ lượng 

Chốn Đại lực thành Câu-thi-na 

Ta la song thọ nhập Niết-bàn 


Tám linh tháp lớn như thê, nếu có các Bà la 
môn, thiện nam tử và thiện nữ nhơn v.v... phát lòng 
tin lớn tu sửa, kiến tạo tháp miễu phụng thờ cúng 
dường, thì người này được lợi ích lớn, được quả 
báo lớn, đây đủ tiếng khen lớn, danh tiếng biến 
khắp, sâu xa, rộng lớn. Cho đến các Tỳ-kheo cũng 
phải nên học 

Lại nữa, các Ty- kheol Nếu có thiện nam, thiện 
nữ tịnh tín, có thê đối với tám tháp linh lớn này, 
trong đời sống này hướng vê chí thành cúng 
dường, người này khi mạng chung mau chóng sanh 


VỆ CÕỐI TYỜI. 


Lúc bây giờ, đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 
Các ông hãy lăng nghe! Ta nay sẽ nói về thành, 
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nước nơi du hành, dừng nghỉ, và năm trụ thế. Rồi 
Ngài nói kệ: 
Hai mươi chín năm ở VWOnHØ cung 
Sáu năm núi tuyết, tu khổ hạnh 
Năm năm hóa độ thành Vương xá 
Bốn năm ở tại rừng Tỳ-sa 
Hai năm an cư Nhạ lý nham 
Hai mươi ba năm dừng Xảá-vệ 
Thành Quảng Nghiêm và vườn Lộc đã 
Ma-câu-lê cùng trời Đạo-lợi 
Thi-thâu-na và Kiếu-đàm-di 
Tháp báu, đỉnh núi cùng đồng trồng 
Tụ lạc VïT-nộ, vua Phệ-lan 
Thành Ca-tỳ, Vương đô Tịnh Phạn 
Những Thánh cảnh này môi một năm 
Thích-ca Như Lai đếu đến ở 
Như vậy tám mươi năm trụ thể 
Sau đó Mâu-ni nhập Niết-bàn. 
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SỐ 1686 


HIẾN THÁNH TẬP GIÀ ĐÀ NHÁT BÁCH 
TỤNG 
Hán dịch: Đại Sự Thiên Tức Tai 
Kính lễ tất cả bậc xuất thể 
Biển công đức cao tột ba cối 
Lửa trí hay đốt nhơ phiên não - 
Chánh Giác, con nay quy mạng lê 
Kính lễ hay trừ hiểm sanh tử 
Cạn hết biển buôn lo tham si 
Phá tan núi tội nghiệp trần lao 
Con nay quy mạng báu diệu pháp 
Cúi đầu xưng tán hết thảy Phật 
Tảm hạnh Thánh đạo làm trang 
nghiêm 
Thiên định vô vỉ dẫn tròn sáng 
Con nay quy lê bản các Thánh 
Kho báu trong cung các lầu gác 
Vàng ngọc, ma nỉ sảng muôn màu 
Chơn châu, anh lạc rộng trang nghiêm 
Trăm ngàn người Trời thường du 
ngoạn 
Nếu được an cư trong thiên giới 
Trang nghiêm chùa Phát được bảo nảy 
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Tìĩn tâm quy kính nơi Tam bảo 

Cung thí tài lụa vào Tình xá 

Hưởng thọ khoải lạc Nhơn Thiên rồi 
Thường được quả Tịch Diệt Niếễt-bàn 
Tình xá lâu năm hư hoại nhiều 
Trùng tu, nghiêm sức cung Phát Tăng 
Thường được khoải lạc chốn Trời 
Người 

Cũng được quả Niết-bàn, tịch diệt 
Nếu thí vườn rừng cho Tỉnh xả 

Toạ cụ, y phục và thuốc thang 

Lại gặp đời ác, lục đói nạn 

Thí chủng sanh kia vật ăn uống 

Như thể gặt được phước vô biên 
Cũng được Bảy Thánh tải bác trí 
Tiêu trừ hết thảy khổ ác đạo 

Thọ hưởng giàu sang không cùng tận 
Chốn chư Phật, Như lai đi ở 

Nếu người đến đã sanh cung kính 
Phụng sự cúng dường lại nghe pháp 
Tin sâu, tu học, nương giới hành 

Sẽ được võ biên quả rộng lớn 

Vĩ nhự biển cả sâu thăm thắm 

Dùng vật đo lường nào có thể 
Phước đức nhân duyên cũng như thể 
Nếu người sửa sang lại Phát điện 
GIÓ mưa lạnh nóng ngăn che được 
Trước tiên chứng được pháp tịch diệt 
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Hết thảy trọn đây theo ý nguyện 

Nếu người tô về nơi tượng Phật 
Buôn lo, bệnh tật đêu thoát khỏi 

Lại được sanh Thiên, thân thù điệu 
Trí lớn, tốt lành Cùng tÔn quý 

Nếu người tu bồ lại tượng Phật 

Sẽ được thân bên chắc không bệnh S 
ông lâu, khỏe đẹp, các tướng đu 

Sau được vui Tịch tịnh Niết-bàn 
Buôn lo, tranh tụng đêu trừ diệt 

Biện tài mạnh mẽ người khen ngợi 
Điều phục các căn lại siêng găng 
Hết thảy trang nghiêm người cung kính 
Nếu người íu tạo tượng Phật thảy 

Xa lìa lỗi lâm được sanh Thiên 

Phu quỷ đoan nghiêm người đêu kính 
Hết thảy phước đực trọn đây đủ 
Tháp miễu hư hoại nếu sửa sưng 
Người này không bệnh, thân đây đủ 
Thể gian hết thảy quả đáng yêu 

Các thứ tùy tâm đêu được đu 

Nếu tạo tượng Phật và tháp 

Phát Hình lượng dâu nhỏ như hạt gạo 
Không chỉ chốn Trời cùng cõi Người 
Nhất định làm vua vi hưởng lạc 

Có sắc, không sắc sanh cũng vậy 
Phú quý vô biên không thể lường 

Sẽ lìa khổ sanh, già, bệnh, chết 
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Rối ráo Bồ-đề, quả Phát tròn 

Nếu nơi tháp miễu an xả lợi 

Cùnơ vẽ (ượng Phát mà cúng dường 
Được ánh sảng trí khắp đại địa, 
Thiện thệ tịnh diệu, Phát phú quý 
An trụ vô biên cối chúng sanh 
Cừng vào tảnh võ tướng bình đẳng 
Nếu ở trên đỉnh núi vắng lặng 

An trí tháp Phát và tướng luán 
Hình lượng dâu như lóng ngón tay 
Sẽ sanh trong hết thảy Người, Trời 
Đoan nghiêm, giàu có, sắc lực khỏe 
Sau làm Trời Tam Thập Tam Thiên 
Nếu người dùng tay mở tháp Phật 
Sẽ được phú quỷ và đây đủ 

Thán thể sảng sạch tâm dịu dàng 
Biết nhiêu, tảnh tịnh, không sản hận 
Nếu người có trí hành bố thí 

Cung Phát hương xoa và bạch đản 
Cung cấp Câu-ma các loại hương 
Sẽ được quả khả ải rộng lớn 

Nếu người tin Phật, sanh hoan hỷ 
Câm hương hoa tốt và âm nhạc 
Các loại cúng dường Phật, Như Lai. 
Sanh Thiên cảm nhận ao bắu vàng 
Lấy sen ao kia nhụy hương ngái 
Khắp thân thắm đượm mà tăm gội 
Nước Mạn-na kiết-nỄ trong sạch 
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Người vào bụi nhơ tự nhiên trừ 
Sóng cả chảy vọf phụn hương lạnh 
Bờ báu sen hồng nở vậy quanh 
Chung trời nhìn ngăm luôn thích ý 
Cung dường Phát Tang được báu này 
Công đức như thể thật khó lường 
Cho nên các kinh kết tụng tản 

Áo quí cùng thượng phục 

Cung Phát và củng Tăng 

San lục sanh Thiên giới 

Hương áo Trời tôi thượng 

Xanh vàng các loại màu 

Trăm ngàn báu ma-ni 

Dùng làm vật trang nghiêm 

Giàu sang thật vô lượng 

Khoải lạc cũng vô biên 

Được quả thăng điệu này 

Hoặc người sanh cối thể 

Báo được làm quốc Vương 

Đây đủ các sắc tưởng 

Áo thêu vẽ thượng diệu 

Các loại hương thù thắng 

Tùy thân luôn thọ dụng 

Đềếu do cúng y Phát 

Thành tựu bảo như thê 

Nếu được sanh cõi Trời 

Các món báu trang nghiêm 

Thân đeo cháu anh lạc 
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Đầu đội mũ ngọc bảu 
Khoen tai và xuyễn vàng 
Như thể giàu, khoải lạc 
Cung Phát vát trang nghiêm 
Được quả Trời thăng diệu 
Nếu làm vua nước lớn 

Thân tướng nghiêm sức rộng 
Anh lạc, cháu ma-Hni 

Tiếng ngọc khua rộn ràng 
Củng là ruộng Tam Bảo 

Bồ thí vật trang nghiêm 

Kẻ trí tâm thanh tịnh 

Cung Phát vòng hoa thảy 
Cối trời củng nhắn gian 
Luôn được nhiều hý lạc 

Lại báo trong đời sau 
Thành tựu hoa bảy giác 

Lại sanh trên nủi Trời 

Mà làm chủ Đề Thích 

Cùng các quyến thuộc kia 
Vui chơi rong Vvưởn rững 
Dùng muốn hoa cúng dường 
Được quả bảu như thể 

Lưu ly, bảu chơn châu 

Vàng bạc màu xanh biếc 
Trang nghiêm trên dù lọng 
Tròn trịa như trăng rằm 
Hoặc vua, hoặc Đại thần 
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Dùng che trên đỉnh đầu 

Nhán này như Phát nói 

Thí lọng được báu này. 

Thoát khỏi não buôn tham 
Không bệnh luôn an lạc 

Lại làm vua thể gian 

Củng là bảo thí lọng 

Nếu nơi tháp miễu Phật 

Bồ thí các tràng phan 

Sẽ làm vua cối trời 

Trên đời không ai hơn 

Xa lìa hết thảy tội 

Ở trong các chúng sanh 

Sẽ là bác thượng thu 

Luôn được người cúng dường 
Nếu Hgười nơi tháp miễu 

Bồ thí chuông mỏ thảy 
Không sanh chốn lội ắc 
Thưởng được tiếng Phạn âm 
Nếu người diễn kỳ nhạc 

Cẩm, sát, trồng, thôi tiêu 
Cung dường Phật Thánh Hiễn 
Khiên nghe tâm vui vẻ 

Sẽ được căn Thiên nhĩ 

Trang nghiêm thường thanh tịnh 
Lại được tuệ Kim cang 

Phả vỡ nủi ' phiến não 

Nếu phát tâm tin vui 
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Dùng vị thơm sắc khéo 
Các loại thức ăn ngon 
Cung dường các đực Phát 
Sẽ sanh vào cối Trời 
Quyến thuộc cùng toà báu 
Dùng vật báu ma nỉ 

Ăn tiệc ngon cối Trời 
Kiếp đao bình, đói kém 
Trọn không sanh thời ấy 
Nếu người dùng ăn uống 
Cung dường chúng Hiền Thánh 
Sẽ sanh vào Người Trời 
Món ngon thưởng đây đủ 
Các loại thật tôi thượng 
Bác trí luôn kính yêu 
Hoặc dùng món ăn ngon 
Cúng người xuất gia kia 
Thường được thân giảu vui 
Biện tài lại sống lâu 

Sắc, lực tướng đây đủ 

Thí thực báo như thê 

Nếu dùng tâm từ mẫn 

Cho kia nước mật ngọt 
Các nước tô, nhũ, lạc 
Khiển cho kẻ khô khát 
Uống vào được an vui 
Cũng được báo như trước 
Nếu dùng các cỏ thuốc 
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Ha-lê-lạc, dây rừng 

Củng cho các Hiền Thánh 
Sẽ sanh vào Trời Người 
Không bệnh lại sống lâu 
Hẳng được thân an lạc 
Lại kẻ thí nước uống 

Sau được sanh cung Trời 
Cây Kiếp hương hoa ngát 
Sở cầu theo ý được 

Bình báu rượu, mặt thảy 
Quyến thuộc cùng yến ẩm 
Lại ở nơi cây kiếp 

Hay sanh vật trang nghiêm 
Xướng ca các nhạc Trời 
Vụi thích lòng Thiên chúng 
Cam lộ lại tùy thán 

Thí nước được bảo này 
Nếu người thiết tiệc chay 
Sẽ được sanh Người Trời 
Xa lánh chốn nghèo hèn 
Sống lâu lại giàu sang 
Nếu dùng các voi, ngựa 
Xe cô cúng thí Phát 

Sẽ được thân thông lớn 
Nếu thí các giày vớ 

Hẳng sanh nhà vọng tộc 
Thưởng có voi, ngựa, Xe 
Lìa hẳn khổ nghèo khó 
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Sư trưởng như mắc bệnh 
Nếu người chăm hầu hạ 
Sẽ ở khắp mọi nơi 

Sở cầu đêu thành tựu 

Nếu thí vật dụng ngôi 

Sẽ sanh vào cối Trởi 
Không chịu khó nhọc khổ 
Thường ngôi trên tòa báu 
Bày trải ngọa cụ thí 

Sanh Thiên luôn khoái lạc 
Thán tướng lớn đoan chính 
Được mọi người ngợi khen 
Sửa SanØ VWưỞởn rừng tạp 
Nghiêm sức các nhà cửa 
Thí người dừng chân ở 
Thân tâm sanh vui thích 
Chiêu cảm vườn Hoan Hỷ 
Chốn chư Thiên vui chơi 
Cunơ với các Thiên nữ 
Đùa giỡn hưởng khoải lạc 
Hoặc lúc trời nóng bức 
Thí bóng mát chở che 

Sẽ cảm Uu-đàm-bát 

Cây Ni-câu Bồ để 

Sau được sanh Thiên giới 
Luôn thọ năm dục lạc 
Giếng suối và hồ ao 

Sửa sang khiến sạch đẹp 
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Giúp cho người khô khát 
Hết thảy đếu đây đủ 

Sau được báo sanh Thiên 
Hoặc sanh trời Phạm Thể 
Hưởng muốn vàn khoái lạc 
Lại chứng quả Tịch diệt 
Nếu dùng Bát-đa-la 

Cung thí cho Tam Bảo 

Sẽ sanh khắp mọi chốn 
Giàu sang lại yên Vui 

Ở trong các cối kia 

Đức tôn quý tối thượng 
Lại cảm các chúng sanh 
Mọi thời đêu cúng đường 
Kẻ trí nếu thí đao 

Sẽ sanh lên cối trời 

Trí tuệ thát thông lợi 

Trọn không sấp đao bình 
Nếu người bồ thí kim 

Trí tuệ luôn nhạy bén 

Hay đoạn các phiên não 
Chứng đắc đạo Tịch tịnh 
Phật dạy nếu có người 
Đắp vẽ các tượng Phật 
Sanh vào rong Thiên giới 
Thân sắc vàng lấp lánh 
Thanh tịnh như nhật quang 
Khiển các chúng Trời khác 
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Thiên nam và Thiên nữ 
Mọi lúc đều quy mạng 
Nếu bậc trí tuệ kia 

Khéo hay thí thuyết pháp 
Sanh chôn Trời, cối 
Người Sức trí đức đây đủ 
Luôn thọ mọi Khoải lạc 
Lìa hẳn khổ tu bi 

Nơi thán hậu hữu kia 
Chưng được đạo Tịch diệt 
Nếu các hữu tình kia 

Sao chép pháp bảo mầu 
Sẽ được Trí túc mạng 
Phú quý, luôn an lạc 
Diệt trừ hết thảy tôi 

Trải qua cả ức kiếp 
Không đoa vào địa ngục 
Cung nơgạ qui, súc sanh 
Nếu người có trí kia 
Quét dọn kết đàn tràng 
Thí hương hoa thiêu đốt 
Mọi lúc luôn cúng đường 
Sau sanh vào nhân gian 
à sanh vào cối trời 
Luôn luôn thọ phú quỷ 
Lại được chứng Tịch diệt 
Nếu dùng đèn thắp sáng 
Cúng dường Phật Hiên Thánh 
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Sanh chốn người Trời kia 
Ba mắt thưởng thanh tịnh 
Mắt tuệ cùng mắt trởi 

Lại thêm vào mắt thịt 

Lại kẻ cung thí đèn 
Thường được sanh lên trời 
Miệng cũng không cảm ngọng 
Tai mắt không mù điếc 
Lại kẻ củng đèn kia 
Không chỉ ba mắt tịnh 
Hay nơi pháp Chánh Giác 
Hết thảy đêu thông đạt 
Bậc trí nếu thí tài 

Cung dường chúng có đức 
Sa-môn, Bà-la-môn 

Thi ít được bảo nhiêu 
Rộng được tài thuận đạo 
Láu dài mà thọ dụng 

Lại người hành hạnh thí 
Cho súc sanh thức ăn 
Phước đức sặi hái được 
Thành tựu gắp trăm lần 
Nếu dùng tiên, thức ăn 

Bồ thí cho tội nhân 

Công lợi dân thêm tốt 
Được phước gấp ngàn lần 
Nếu thí người trì giới 
Được phước trăm ngàn lân 
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Người cúng đường võ tâm 
Được lợi trăm câu chỉ 
Nếu thí bậc Hữu học 

Và bác Võ học kia 

Phước đức thâu hoạch được 
So trước là tối thượng 
Nếu thí Phật Như lai 

Sẽ sanh về Thiên giới 

Phú quỷ hằng không dứt 
Luôn hưởng thọ khoải lạc 
Cho đến dứt luân hồi 

Ma chứng pháp Tịch diệt 
Ta nhóm hết thảy đây 
Kính Phật nói già-đà 
Lược làm rõ phước báo 
Rộng khiến sanh tin thọ 
Giả sứ ngàn mặt trời 

Tốt lành soi cõi đất 

Đêm tôi, ánh trăng tròn 
Hay nở đóa sen xanh 
Long thần, Na-la-diên 
Các chúng Trời thượng thủ 
Đếu do hành thí được 

Hư không mặt trời chuyển 
Trên dưới khắp sáng soi 
Hay nuôi sống muôn vật 
Thời đến cũng vô thường 
Để Thích, Tứ Thiên vương 
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Cunơ với các chúng 

Trời Lúc phước thọ cùng tận 
Vào miệng kẻ thù chết 

Lửa ưu bì khổ não 

Bị thiêu đốt không ngừng 
Vậy nên khuyên các ngươi 
Quản sát thân vô thường 
Xa lìa tâm khát dục 

Chớ đắm vui Trời Người 
Ngắn ngủi chăng dài lâu 
Đều trở về tan hoại 

Ta phát tám tịnh tín 

La bỏ vui huyễn hóa 
Thưởng đến trước chư Phật 
Chắp fay mà gắn gũi 

Vì đại Bồ đề mình 

Ma làm chủ giải thoát. 
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SỐ 1687 
SỰ SƯ PHÁP NGŨ THẬP TỤNG 


Mã Minh Bà tát Soạn tập 
Hán dịch: Nhật Xứng 


Nương các kinh luật, Bí mật giáo 
Lược rút phép tắc hấu hạ thầy 
Nghe rồi vui vẻ phát tịnh tâm 
Sẽ được Trí Kim Cang, Như-lai 
Nếu đối thây Quán đảnh 

Ba thời kính lê háu 

Tức tự thán củng dường 

Mười phương các Như Lai 
Khởi kính tâm tồi thượng 

Chắp tay mà câm hoa 

Nãi cùng đạo tràng kia 

Đầu mặt tiếp chân lễ 

Thây kia hoặc tại gia 

Hoặc mới thọ Cụ giới 

Đặt kinh tượng trước mặt 

Liên dứt các nghỉ chê 

Hoặc đệ tử xuất gia 

Thưởng tịnh tâm hấu hạ 

Đang ngôi phải đậy rước 

Chỉ trừ chỉ thành lê 
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Thây kia và đệ tử 

Phải luôn xét thân nây 
Nếu không trước quán sát 
Cùng mác lội vượt pháp 
Nếu nóng giận, không từ 
Tham ái, nhiễu tắn loạn 
Ngạo mạn ÿ dòng họ 
Dùng tuệ nên chọn lựa 
Đủ Giới, Nhán, Bi, Trí 
Tôn trọng không dối nịnh 
Rõ nghỉ phạm bí mát 
Thông suốt các luận nghị 
Khéo đạt tướng chơn ngôn 
Sự nghiệp Mạn-noa-la 
Chứng hợp mười Chơn Như 
Các căn đều thanh tịnh 
Nếu người câu pháp kia 
Sanh chê khinh với thầy 
Là chê các Nhự Lai 
Thường bị các khổ não 
Do ngu sỉ tăng thượng 
Phải gặt lấy hiện bảo 

Bị sao xấu chiếu mạng 
Bệnh nặng cùng trôi buộc 
Bị phép vua bức bách 

Và răn độc căn hại 

Giặc thù, nạn nước lửa 
Phi nhơn được tiện lợi 
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Tần-na-dạ-ca kia 

Thưởng tạo các chướng ngại 
Từ đáy mà mạng chung 
Liên đọa vào ác thú 

Chớ khiến A-xà-lê 

Sanh chút lòng phiên não 
Võ trí trải nghịch nhau 
Quyết vào ngục A-Tỳ 
Chịu các loại khổ não 
Nói ra thật đáng sợ 

Do chê A-xà-lê 

Trong đáy thường dừng ở 
VỊ 4-xà-lê kia 

Hoằng trì tạng Chánh pháp 
Cho nên phải nhất tâm 
Luôn chớ sanh khinh chê 
Thường đối A-xà-lê 
Phụng thở và cúng dường 
Phát sanh tâm tôn trọng 
Liên dứt trừ chướng não 
Lại ở nơi chỗ thầy 

Vui hành hạnh hỷ xả 
Không cầu nơi thân mình 
Hung gì nơi tài vật? 
Trong vô lượng ức kiếp 
Đống mãnh siêng tu tập 
Nay mới chứng Bồ đề 
Khổ này thật hy hữu 
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Khéo giữ nguyện sâu này 
Cung dường các Như-laI 
Cung kính A-xà-lê 

Bằng với hết thảy Phật 
Nếu nơi vật mình có 

Các trần báu tôi fuợng 
Câu Bồ để không tận 
Thành tâm mà phụng hiển 
Cung Phát, 4-xà-lê 

Niệm niệm thường thêm lớn 
Là phước điền tối thắng 
Mau Chứng quả Bồ-đề 
Người cầu pháp như thể 
Đủ công đức Giới, Nhân 
Với thầy không hư dối 

Sẽ được trí Kim-cang 
Nếu chân đạp ảnh thầy 
Mắc tội như phá tháp 
Với vật dụng ngồi năm 
Cỡi ngựa tôi quá chân 
Nếu được thầy dạy bảo 
Vui vẻ nên nghe thọ 

Tự mình hoặc không thể 
Thì lời khéo thưa thỉnh 
Do vì y chỉ T hây 

Chỗ làm đêu thành tựu 
Hiện vui và sanh Thiến 
Sao dám trái mệnh Thây 
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Giữ gìn tài vật Thầy 

Như giữ thân mạng mình 
Nơi kia làm người hầu 
Như thân thường phụng kính 
Không nên ở trước Tháy 
ĐỐi nón vả cối xe 

Nhón gót, tay chồng nạnh 
Hoặc an nhiên ngồi năm 
Hoặc do sự duyên ngồi 
Chởớ duôi cả hai chán 
Thưởng đây đủ uy nghỉ 

T hây dậy, mau phải dậy 
Nếu ở chỗ kinh hành 
Không nên tu} cất bước 
Kính cần đứng một bên 
Không khạc nhồ đàm dãi 
Cũng chớ ở trước Thầy 
Cung nói chuyện riêng tư 
Nói cười người bên cạnh 
Ca múa cụng hát xướng 
Hoặc khiến ngôi hoặc đứng 
Thảy từ tốn lễ kính 

Hoặc trong đường hiểm nạn 
Thưa xin làm dán đường 
Lại không nên ở trước 
Thân hiện tưởng môi mệt 
Bẻ lóng tay phát tiếng 

Dựa cột cùng tưởng vách 
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Hoặc giặt áo, rửa chân 
Cùng các việc tắm gội 
Trước phải thưa Thây biết 
Hành sự không để thấy 
Hoặc đổi với tên Thầy 
Không nên thường øọi lên 
Vĩ có người hỏi đến 

Chỉ nên nói một chữ 

T hây hoặc khiến làm việc 
Phải dò ý sai sử 

Nơi việc làm của Thầy 
Nhớ giữ thường không quên 
Hoặc cười, ho há miệng 
Phải lấy tay che miệng 
Hoặc có việc trinh thưa 
Phải cúi mình nhỏ tiếng 
Hoặc người nữ tại gia 
Tịnh tâm đến nghe pháp 
Chắp tay đủ uy nghỉ 

Chăm nhìn vào mặt 

Thây Nghe rồi phải vâng giữ 
Lìa bỏ tám kiếu mạn 

Như mới về nhà chồng 

Cui mặt lòng e thẹn 

Thây đủ thân đoan nghiêm 
Không sanh lòng yêu thích 
Với thiện không tong ưng 
Đêu tư duy xa lìa 
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Thường kinh ngưỡng đức 
T1 háy Không nên tìm lôi nhỏ 
Tuy thuận, được thành tựu 
Tìm lỗi, tốn hại mình 

Nói pháp độ đệ tử 
Mạn-noa-la-hộ-ma 

Cùng Thây ở thành, ấp 
Không bảo chớ nên làm 
Hoặc nói pháp đã đạt 
Được tịnh thí tải vật 

Thảy đêu dâng cho Thầy 
Tùy được mà sử dụng 
Đồng học cùng pháp duệ 
Chở nhận làm đệ tử 

Cừng không ở trước T: hầy 
Nhận hầu hạ, kính lễ 
Hoặc dâng Thảầy đồ vật 
Dùng hai tay dáng hiển 
Hoặc Thấy cho đồ vát 
Phải cung kính đảnh thọ 
Tự chuyên tu chánh hạnh 
Thường nhớ giữ không quên 
Kia hoặc trải luật nghĩ 

Ái ngữ dạy bảo nhau 

Nếu Thầy có dạy bảo 

Vì bệnh duyên không làm 
Phải thưa bày theo lễ 

Thể mới không mắc lỗi T 
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hường khiến Thây Vi VẺ 

La các việc phiên não 

Phải găng làm theo đây 

Sơ nhiều nên không thuật 

Đức Như-lai Kim cang 

Tự tuyên thuyết như thể 

Và dạy khác rõ biết 

Nương Thây được thành tựu 
Nếu đệ tử thanh tịnh 

Hay quy y Tam Bảo 

Ví như mạng sắp hết 

Cũng vì nói pháp yếu 

Và dạy bí mật giáo 

Khiển làm chánh pháp khí 

Nếu trì tụng hiện tướng 

Sẽ bị căn bản tôi 

Nếu hay thuận theo Thấy học hành 
Thành tựu hết thảy các công đức 
Đem nhân lành tôi soạn tập này 
Nguyện cùng chúng sanh mau thành 
Phật. 
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SỐ 1688 


KINH MẬT TÍCH LỰC SĨ ĐẠI QUYÊN 
THÂN VƯƠNG KẸ TỤNG 


Sa Môn Trí Xương, trụ trì chùa 
Cổ Biên Long Hoa thuật 


Tùng nghe Cù Đàm giảng dạy, rộng lợi hàm 
sanh. Tô sư các đời, kinh phân ba khoa: Tự phân, 
Chánh tông phân, Lưu thông phân. Kinh Uê Tích 
Kim Cang Thuyết Thân Thông Đại Mãn Đà La Ni 
Pháp Thuật Linh Yếu Môn do Tam Tạng Sa-môn 
Vô Năng Thắng. nước Băc Thiên Trúc cùng với 
Tam Tạng Sa-môn À Chất Đạt Tán đồng dịch hai 
kinh. Cùng quyên mà thiếu phân Lưu thông. Đã 
nhập vào Đại Tạng kinh, hộp chữ Y, quyên thứ 
nhật. Đức Như lai ờ nơi đài Niết-bàn nắm nghiêng 
hông trái, hoá hiện Uế Tích Minh Vương ba đầu 
tám tay, hàng phục Loa Kế Phạm Vương, thuyết 
chú, vạch thư phù bốn đại bảo ân, bốn mươi hai 
đạo kết, năm ngón tay ân khế, rộng lợi hữu tình. 
Trải các đời đên nay, người trì chú, hành pháp 
Tăng tục rất nhiều, nhưng chưa thông suốt, chỉ tín 
thọ phụng hành bản dịch của hai sư cùng dịch trước 
đây. đời Hậu Tống, Tăng Kê, Sa-môn Trí Bân đem 
kinh này duyệt lại, đối chiêu đính chính, sửa định, 
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bố khuyết phần lưu thông, đề tên là Phật Nhập 
Niết-bàn Hiện Thân Thần Vương Đảnh Quang 
Hoa Phật Thuyết Đại Phương Quảng Đại Viên 
Mãn Đại Chánh Biến Tri Thân Thông Đạo lực Đà 
La Ni Kinh. Nay trong kinh này nói Đại Quyên 
Thân Vương hàng phục Loa Kế Phạm Vương. Kê 
đến trụ thế Phạm Vương thưa thỉnh. Lại hiện ra 
tướng phẫn nộ ba đầu tám tay, câm giữ binh khí, 
không khác trước. Bồn vương tịch định, lia vọng 
tâm, vọng tưởng. Kế hóa vương, vua hóa hiện từ 
bồn vương, vẽ ra ba đâu tám tay. Tướng nghĩ Hóa 
Phật trên đảnh, vạch bốn đại bảo ấn thư; bôn mươi 
hai linh phủ chỉ kết, tức dùng ngón tay kết thành 
linh phù, năm ấn khế thảy đêu giao cho. Loa Kê 
Phạm Vương lãnh giữ phụng hành. Lúc bấy ĐIỜ 
Hóa Phật xoa đảnh. Thọ ký cho Loa Kế Phạm 
Vương, gọi là Thanh Tịnh Quang Minh Như Lai. 
Rồi ở đây hóa vương lại â ân nhập vào trong thân 
bồn VƯƠNg, Bốn vương ánh sáng tử kim ân mất, 
nhập và kim quan. Sau khi trà tỳ, đêu phân xá lợi, 
kính trọng phụng hành. Chú, phù, ân, ngủ chỉ ấn 
khế, ân khê do năm ngón tay kết thành, đã ở trong 
hai kinh, hộp chữ Y trước. Nay trong kinh này 
không thuật lại điều đã nói ở trước. Trong bồn chú 
khuyết chín chữ chú, câu kế tiếp lại thêm vào. Nay 
Đại sư Quảng Phước, Tăng Lục Quảng Chủ Bát, 
quy mạng Tam bảo, chuyên tâm nghiên tâm nội 
điên, tập thành kệ tụng, bố khuyết phân lưu thông. 
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Cũng gọi là: Mật Tích Lực Sĩ Đại Quyên Thân 
Vương Kinh. Truyền bá, thực hành rộng khắp. Sau 
có người trì chú, thực hành pháp, hiệu rõ ý chỉ 
trước sau. Hiểu rõ mà hành trì, lợi mình lợi người, 
phước báo không cùng, công đức tập thành này, 
trên báo đáp ân Phật. Chúc Thánh nhân thọ mạng. 
Mong nguyện Phật nhựt sáng thêm, Pháp Luân 
chuyên mãi. 

Kệ Tụng Kinh Mật Tích Lực Sĩ Đại Quyên 
Thần Vương 


Nguyên Đại Sự Quảng Phước, Tăng Lục Quảng Chủ 
Bát tuyển tập 


Quy mạng tôi thượng thừa 
Nương kinh vào lưu thông 
Nguyện cùng các chúng sanh 
Đồng chứng trong quang mình 
Phước rộng tâm không lo 
Thân huyền, bốn sanh ra 
Nhỏ học tập kinh sách 

Quên mát lý Chơn như 

Để tâm nơi giáo điển 

Sớm tôi ngâm ÿ kinh 

Tâm mê chưa hiểu được 
Niệm niệm nhờ huận tu 
Không lúc nào giản đoạn 
Nếu chăng hỏi rÕt ráo 

Ảnh sáng bốn đại quy 

Bao giờ được gặp lại 
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Nay gặp đẳng Đại Giác 
Rềông mở môn phương tiện 
Khắc số 2 diễn Phạm thư 
Truyền khắp chẳng toàn vẹn 
Ngập ngừng chưa ải đến 
Gần xa tảm phần đủ 

Đêu là thân giúp khắp 

Giác hoàng sức từ bi 

Tuy rõ lý chơn không 

Muôn hạnh chưa từng 

xong Chư Phát ba đời nói 
Như-lai, một việc lớn 

Đêu từ chúng sanh khởi 
Chúng sanh không tham sân 
Chư Phát do đâu nói 

Quyên biên thật hóa kia 

Sơ sanh đến Niết-bàn 

T rOng quan vàng quách bạc 
Trời người, bốn chủng khóc 
Ác thần VƯƠNg Loa Kế 
Dựng một nước cắt nấu 
Chúng sanh bị ăn nuốt 
Phát ta lại ra đời 

Vua tàm tay đen xanh 

Tay cầm tám bình khí 

Qui kia bèn quy ÿ 

Chung sanh khỏi gặp khó 
Đăng Giác từ bi lớn 
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Thọ kỷ cho ác ma 

Thân tá cùng quyền thuộc 
Nhiêu kiếp cõi thanh tịnh 
Khắp HƠI được tỉnh ' ngộ 
Quyên hoá thật phân nộ 
Gặp giết cối liên tạng 
Trọn không khởi niệm ác 
Là cửa từ Db¡ Phát 

Trì niệm chăng luống không 
Nương kinh đạt tu hành 
Đã thấy bờ Chơn như 

Chỉ câu việc thể gian 
Không øì không toại ý 

Nếu người không chí thành 
Nhọc sức khó lòng được 
Neẹu sĩ khuyên trí cao 
Chẳng phải lời dối trả 
Nếu kẻ không nói thật 
Nguyện vào ngục đánh cầu 
Bốn mươi hai đạo mật 
Bốn dấu triện báu lớn 

Ý Đại Quyên Kim-cang 
Sáu ấn trên ngón tay 
Không được cong lân lộn 
Tôi nay nói ý kinh 

Mạt pháp tại thể gian 

Hộ giáo, hộ quân vương 
VỊ lai, đơi Di Lặc 
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Thời chánh, tượng, mạt pháp 
Theo loại, một thể ra 

Bồn trí hóa Hậu trí Hoá 

Phát nói mật ngữ Đại 

Quyên hóa vua kế 

Vua kế từ bi viết 

Nguyện được nghĩa trong kinh 
Hết thảy chúng sanh ngộ 

Sớm tối siêng tham lê 

Niệm niệm lớn không dưt 
Xem xét Đại Hoa Nghiêm 
Không suy tim nghĩa lý 

Tỳ kheo Hải Tràng hỏi 

Mới hiểu ý Nẵng Nhơn 

Phát mở thừa tôi thượng 

Mọi người khá vào hết 

In kinh thi khắp nơi 

Đại Giác vốn không nói 

Niệm niệm giúp tùy loại 

Thân, miệng và ý nghiệp 
Không lúc nào lười chán 

Lời thô, ý vụng về 

Không hay dảm hạ bút 

Không mê lý Chơn như 

Mạt pháp một vạn năm 

Tam Bảo ấn chứng không thêm bót 
Bát Bộ uy nghiêm thưởng øia hộ. 


Con cháu Cam Giá, dòng Sát để thanh 
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tịnh 

Vì đại nhân duyên, mạt pháp hay truyền 
đạy 

Bờ sống Bạt Đề, nơi Song thọ tịch diệt 
Bát Bộ áo não, Phạm Thiên vật vã than 
Vua chúa các nước cùng lúc đến chỗ 
Phát 

Đầm ngực, té khụy, nghẹn ngào, kêu 
khóc lê 

Tiếng động ba cõi, ánh sáng nhật nguyệt 
tối 

Mây sâu sương thảm, núi lỡ, đất rúng 
nứt 

Chim chóc kêu buôn, cỏ cây héo ta khô 
Sông suối khô cạn, biển cả dậy ba đào 
Vật loại muôn loài, hết thảy mặc ảo tang 
La Hán, Ủng Chơn, không hiểu lý chơn 
để 

Bồ đề tát đóa thấu đạt lẽ biển hóa 

Rõ biết vô thường, an định như hư không 
Không sanh không diệt trong nhuận sanh 
lưu hoặc 

Mười hai nhân duyên sanh, lä rụng mới 
kiến tích 

Hàm linh xuân động, vốn có tánh thành 
Phát 

Chư Thiên ba cõi trước đến cúng Niết- 
bàn 
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Các bậc Đề vương buôn thương tiếc Như 
lai 

Loa Kế khinh miệt, thương lượng sai tiên 
lây 

Chủ Thiên bèn sai Đại Lực Chu tiên lấy 
Môi cảm chày bảu thu nhiêD ma vương 
đi 

Vừa ngửi mùi hôi lan tỏa khắp trong 
Cung xT " 
Không cách bai về chư Thiên đến lê 
rước 

Nguyện Phát từ bị, từ bị thương nhận thọ 
Ma qui gây hại, một phương ăn mạng 
sông 

Cướp đoạt trinh nữ, hưởng thọ vui dục 
lạc 

Chưa xương như núi, mong Phật độ quy 


Như lai tịch diệt rồi, các vua than khóc 
Cổng cao ngã mạn, qui dữ không tin 
kính 

Chư Thiên, tiên chúng bảy ngày không 
trở về h 

Buôn thương rơi lệ đến lễ kim quan Phát 
Cha lành Năng nhân thuận thê Về tịch 
diệt 

Chúng sanh tạo ác cảm lấy ma vương 
hiện 
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Loa Kế gây khổ hại, ăn thịt chúng sanh 
Nguyện. Phát từ b¡ bỏ vua chúng sanh tà 
Phát, căn bản trí, thường vui tịch quang 
rồi 
Hậu trí hoá hiện thành ba đầu tám fay 
Đêu câm ấn báu, vòng lửa, huơ Kim 
cang 
Tay buộc linh kêu, tắm rồng quân tay 
thân. 
( Một tay mặt: ân Khai sơn; tay hai: chày Kim 
cang; tay ba: chuông báu; tay bồn: cái kích ân báu). 
- Một tay trái: đều nhiếp â ân; tay hai: vòng lửa; 
tay ba: buộc giây; tay bốn: kiếm báu. 
Chín mắt, ba mặt, kiếm bén, kích ấn bảu 
Màu xanh, đen, lam, trên tóc đỏ dựng lên 
Kế Phật nói chú, hiện quang mình rực rỡ 
Võ lượng qui vương thảy đêu kính lễ 
Tay đeo vòng bảu, chán đè cối Diêm Phù 
Chân mặt in hư không, quân lụa quản 
quanh 
Lửa trí thông suốt lấp đây cõi hư không 
Đọc tụng, thọ tri quyết đến vị vô sanh 
Gia trì bồn chú, bốn mươi ba chữ cái 
Trong đảnh quang Như lai thân thuyết 
già-đà 
Pháp giới chúng sanh, Phạm vương 
cùng vô số 
Nghe thuyết Phạm âm, viên mãn đà-la-ni 
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Trong chú trước thiếu chín chữ, câu chú nối 
thêm vào. 

Án, Phất hồng quật duật, ma ha bát la, quật na 
hư, vẫn chỉ vẫn ê ma ni, vi cát vi, ma na tê. Án tạt 
cát la, ô thâm mộ hanh duật, hám hám hông hồng 
bát bát tát ha. 

Nay thêm vào câu chú: Án tát cát la. Ê ma ni. 
Hồng hồng bát. 

Không niệm quản định quy y Tam Bảo 
rồi 

Kế phát Bồ đê không cầu quả Nhơn 
Thiên 

Nguyện các chúng sanh đồng chứng 
thừa võ thượng 

Khí tình hóa không, tự ma khiển, giáo 
tịnh 

"Hồng" trong mặt trăng khởi bốn tâm vô 
lượng 

Sáng chiếu hư không vô lượng chư Phật 
đến 

Bóng trong gương mắt, bản thể thân 
vương hiện 

Tóc đỏ nhọn nghiêm, hoá thân chốn 
đoan nghiêm 

Ba vú chín mắt, tay câm sáu kiện báu 
Kiếp hoá thiêu đốt, an lành thể phần nộ 
Hồng quang gọi lại trí Phát một niệm 
đên 
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Nói, sục, rửa chân năm loại hương hoa 
đủ 

Tạt hồng bang cùng trí cú không hai một 
Tâm lắng đầu họng mười phương chư 
Phật đến 

Cam lô quán đánh rót đây bình quang 
mình 

Thân miệng ý sạch, cuối cùng ta niệm 
Phật 

Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nam Mô Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni 
Phát 

Nam Mó Đại Quyên Thần Vương Phật 
(Môi danh hiệu niệm mười tiếng) 

Niệm tụng bí chương, tâm miệng cùng 
(HƯƠNG InĐ 

Mười vạn, trăm vạn quyết chứng cối 
Niễi-bàn 

Đại Quyên thần vương sở hóa tâm trải 
hiện 

Uy nghiêm rỡ rỡ, phi thiên, phi nhân lễ 
May phóng hào quang mười phương thể 
giới biết : 

Vòng hoa lọng báu chư Thiên trôi nhạc 
dâng 

Phạm thiên trụ thể 

Khải thỉnh lưu thông 

Lúc ấy có Phạm vương tên Cứu Thể Chủ 
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Thông lãnh Phạm chúng đến lễ kim quan 
Phát 

Đại thân Kim Cang Thể Bất Hoại kính 
cáo 

Chung sanh gặp nạn Như lai từ bi hiện 
Đại thân trình bảo, cứu thê Phạm Vương 
nghe 

Ta từ kun quan thị hiện bảy mặt trời 
Trời người khẩn thỉnh hàng phục qui 
Loa Kê 

Dây khởi bất thiện, xâm phạm đẳng Từ 
bị 

Thể Tôn bảo ta nói rõ bốn chúng biết 
Không nói việc nhỏ sao sanh ra cối trần 
Phật thị hiện diệt, Bồn quả, chự Thiên 
ngờ : 
Dặn thêm lưu thông, kinh văn đến chô 
lập 

(Hóa cối trược thành Tịnh độ 

Chuyển thể phàm thành Thân Phật) 

Hải hội bạn Thinh văn, Duyên Giác, Bồ 
tát 

Thiên long, Bát Bộ ngày đêm thường thủ 
hộ 

Giới, Định, Tuệ, tu thành các việc trang 
nghiêm 

Trước phát Bồ Đề, chứng A-nậu-äa-la 
Pháp thân vô tướng, sanh diệt nói thể 
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nào : 

Ngu sỉ, ám muội, tà kiến, phân nộ cãi 
Dám dục hồn mê nhà lứa nghĩ thành 
khởi 

Thấu suốt Chơn như, bao giờ mới đến 
được 

Hoá Phật đảnh quang, khởi tuyên thuyết 
thần chú 

Cầu từ Sơ quả cho đến vị Như-lai 

Ngũ căn, Ngũ lực, Bồ-đê Tảm Thánh để 
Nhật, nguyệt bốn châu, hả có lÿ đêm 
ngày 

Từ bị hỷ xả, khởi lục độ vạn hạnh 

Lãm đái rồng suốt, mau chứng cốt tủy 
Phát 

Thập địa, Tam hiện thành tựu không lìa 
thê 

Chúng sanh căn chậm thảy là thể thành 
Phật 

Như lai tuệ nhật chiếu khắp bờ pháp giới 
Quang mình sảng rỡ, chung sanh tham, 
sẵn, sI 

Sanh thì thấy thường, chết thì thấy đoạn 
tuyệt 

Không thường, không đoạn, lẽ tuân hoàn 
đệ nhất 

Cứu thể Phạm vương, lãnh đạo chúng 
Phạm thiên 
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Đi quanh kim quang, hướng Đại thần lễ 
bái 

Ta tự theo Phát du lịch trong mười 
phương 

Chày báu Kim cang chưa có bậc Đại 
Thánh 

Thân vương tuyên dụ, cưu thể Phạm 
vương nghe 

Ta từ Hậu trí chánh biến hóa hiện ra 
Gọi là Mậu Tích Lực Sĩ Đại Thần Vương 
Điều phục Loa Kẻ, hiển thị chúng sanh 
sau 

Ấn báu trấn tâm, bốn mươi hai lĩnh tự 
Quét sạch yêu quải thảy về cõi Đông 
phương 

Loa Kế công cao nói Phật nhập điệt rồi 
Sanh diệt Vô tướng, duyên đêu thuận tịch 
tịnh 

Trí lực Thiện Thệ, ta thật khó sánh cùng 
Thân lực Bồ-tát, La-hản đất móng tay 
Thể Tôn không cần nghĩ, tợ đất đại địa 
Ma-vương riêng nghĩ thần thông là bậc 
nhất 

Như-lai duyên đu, thị hiện tướng nhập 
diệt - 
Ma-vương kiêu mạn không lê kính Như- 
lai 

Phá hang ô chúng, thu về hai bộ kia 
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Khiển hoàn thân quan, Trời người hết 
phiên 

Chư Thiên, bốn chúng trong lòng vui 
fFOH Vẹn : 

Cung điện ma vương thảy đêu đỗ ngả 
nghiêng 

Dán ma, đảng ác cùng đánh nhau dữ dội 
Hoặc là hai Tiên thân thông khởi như cũ 
Ma vương thương nghị Như-lai lại xuất 
thể 

Hoặc là hai Tiên hoại cảnh giới ta đi 
Nghĩ thân lực ta không thể biết đến được 
Hai mất rơi lệ, sớm, chiếu tai họa sanh 
Hóa Phật đảnh quang trong miệng tụng 
già-đà 

Quang mình soi sáng cõi thể giới vi trần 
Cung điện qui vương ba cối đen nh 
mực 

Không dám trái nghịch nhiếp lấy các 
chúng sanh 

Kêu được tám thức Loa Kế không tại thể 
Quân thân, đô đảng trên đất dân dậy 
Tiêu diệt dấu dơ chúng ma thảy quy y 
Chỉ mong từ bị lưu thân tàn của tôi. 
(Hai bộ chủ Tiên môi bộ hoàn lại sức 
thân thông) 

Phiên muộn, bất tỉnh, trồn sống không 
đường chạy 
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Hồn phi phách tán, mở miệng nói chẳng 
được 

Hai bộ chú Tiên đêu hoàn sức thần 
thông 

Chiêm ngưỡng Đại Thần, ngày nay được 
vỀ lại 

Đại thân rủa măng, chao ôi Loa Kế qui! 
Nơu sĩ võ cùng, ngã mạn mê dục lạc 
Tâm ác không sửa, xâm phạm đẳng Từ 
bị 

Ngươi nên mau hồi, bỏ tà về nẻo chánh 
Tâm ngươi không hồi, sớm phải cầu sám 
trử : 
Toản tảnh mạng ngươi, hãy chiếm lê 
Niễt-bàn 

Người ở đời trước, mạnh thí tuệ chúng 
sanh 

Phước hết, vui đủ đọa vào ngục Nề-lê 
Tám nghiệp không thiện tạo tội như núi 
cao : 
Trăm ngàn đô đảng tụ tập ở một chô 
Trăm ngàn vạn người môi ngày thọ tại 
IƠnS 

Mỗi người tự có tắm thức, bốn rắn theo 
Sáu tình chấp giữ, khởi niệm ác không 
thương 

Chiêu dụ quần sanh, tám mươi tám bức 
bách 
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Trăm phiên não lôi kéo, thêm hai mươi 
ác 

Trong mười hai thời, từ đây dây tai tương 
Đồ đảng hung ác, Thiên ma làm quyền 
thuộc 

Dẫn dụ chúng sanh, buộc vào đô đảng 
ma 

Khiển vạn người gặp tai ương chịu giết 
hại 

Chỉ còn bốn đại, ngủ uẩn, sáu căn chủ 
Ỹ thức không rõ, năm căn thường tuyển 


chuyên 

Sáu trần sắc pháp, bảy lậu, tám cấu 
động - 
Chín kiết, mười triển, mười hai bị dẫn 
trói 

Hai mươi lăm hữu, trăm tám phiên não 
sanh 

Tám vạn trần lao, hồi tâm chuyển tức 
thời 

Tám thức chuyển biến, thăng đến đường 
giải thoát 

Ngũ uấn bất động liên chứng thân Pháp 
VƯƠNGg 

Trăm hoặc điên đảo chóng trừ, chưng 
trăm pháp 


Trăm hai mươi dc chuyên làm quả công 
đức 
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Tám vạn bồn ngàn chuyển thành tướng 
quang mình 

Đều tâm ngươi tạo chẳng phải từ ngoài 
đến 

Trời xanh không vật, mây đen quạt dây 
lên 

Hốt nhiên mây tan, nhật nguyệt tròn 
sáng soI 

Máy đen mù mịt không tìm từ bên ngoài 
Là một tâm ngươi vốn tự mê tròn chánh 
Lúc ngộ đương thể không tổn cải lý này 
Xoay niệm ác ngươi, bèn về lên đường 
chính 

Mưa bảu, cung điện, vòng hoa thảy hiển 
dâng 

Như lai pháp giới, Bồ tát, Bồn quả Tăng 
Trời, Rông, Phạm vương thảy nhập cháu 
VÔ VI 

Loa Kế Phạm vương bèn hướng Đại 
Thân lễ 

Hai mắt lệ rơi, năm vóc sát đất thưa 
Sám hồi lỗi không chánh lý tạo ft trước 
Đêu phát tiếng nói Nam mô lê Thích Ca 
Loa Kế Vương ở chỗ hai Tiên xin sám 
hồi - 

Hai bộ chú Tiên, mỗi hoàn sức thần 
thông: 

Nghiêm nhiên như cũ đưng vậy quanh 


©https:/ /daitangkinh.org 


SÓ 1688 - KINH MẬT TÍCH LỰC SĨ ĐẠI QUYÊN THÂN VƯƠNG KỆ TỤNG_ 747 


T hân Vương Loa Kế dẫn chúng phát lô 
câu sảm hồi 

Bạch răng: "Thánh giả, thương niệm, 
thôi sanh nghi 

Loa Kế mới bảo: Thiện lai, Đại tiên biết 
Tôi xưa tập học nghiệp ác, nhán duyên 
đến 

Mạnh mẽ phạm vật, tốn mạng chúng 
sanh khác ` 
Nay được giáo hoá, tôi xin đấu mặt lê 
Cunơ điện Ma vương khởi làm Phật sự 


lớn 

Đất Trời quang tạnh, nhật nguyệt thêm 
sáng rõ : 

Hân hoan bay chạy đến nhiêu thể kim 
quan 

Song thọ biến trắng, củi mình tiếp chân 
lê 

Đại Quyên thần vương lãnh các ma, kế 
qui n 

Đại Thần, đô đảng cùng chiêm lễ hai 
Tiên 

Bốn chung Phật hội, Bát bộ các Thiên 
Tiên 


Đêu cung kính thưa đồng thanh nói kệ lễ 
Các thứ vọng tưởng do vô mình kia khởi 
Tạo tác huyện hoặc, ma vương làm 
quyến thuộc 
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Như lai chỉ dạy, không vào đường ma 
qui 

Phò tông lập giáo vĩnh viễn không đổi ÿ 
Vàng ròng từ mỏ, bị vô mình che đậy 
Dấu ở trong bột, vĩnh viên khó rút ra 
Quặng dầu phân biệt bột trắng, vàng 
rong đỏ 

Bỏ tà về chánh, vàng, trắng không hai 
loại 

Pháp giới thông hóa, ba cối bốn loài 
sanh - 

Chủ tâm phát khởi không tìm ở chô khác 
Trước ngộ mình sư, không vào đường tả 
vạy 

Nay gặp Đại Giác, khỏi vào ngục luân 
hồi 

Vàng ròng làm thành mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân 

Tánh vàng chăng đổi: Bồn, châu, thoa 
xuyến thảy 

Muôn vật ngàn khác, bản tảnh rất phân 
mình 

Vàng chảy tánh định, chơn không dùng 
tự tại 

Bốn ma chướng ngại Như lai khởi từ bi 
Ma ha Cát Thứ Đại Quyên phân nộ hiện 
Quan Âm Đại Trí, Mã Hạng vua chủ 
ngục 
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Không xả cửa môn, đến cứu khổ chúng 
sanh 

Cửa bi tâm mở, trí vô vi cứu thể 

Mây từ trải khắp, che thai, noãn, thấp, 
hoá 

Tà kiến hiểm độc không Vào nẻo Bồ đề 
Quyên quý cùng lên, thảy về chốn cứu 
cánh 

Thân vương nghe kệ, tắm tay cùng lay 
động 

Chín mắt quay trừng, đứng giơ chân 
phải đè 

Lửa trí vuông tròn, kừn quan lửa tỉa phát 
Hoại tan huyện thuật, tiêu diệt qui Loa 
Kẻ 

Công năng Bí chương rộng thí đời mạt 
pháp 

Mười thiện mới vào, ác khẩu tụng xu uÊ 
Mười phương chư Phát nghe tụng âm 
thần chú 

Thọ kỷ ghỉ đương lai thăng đến cõi vô 
thuyết 

Văn Thù, Phổ Hiên, Quán Âm Kim cang 
lạng 

Bồ đề tát đóa Xá- lợi ngộ sanh không 
Mục Liên, Ca Diếp, bạn ứng chơn Bồn 
quả 

Ngợi khen lành thay, hương hoa Vui 
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củng dường - 
Chư Thiên ba cõi, chúng kim cang phán 
nộ 
Nghe âm chú này, cúi mình đứng hầu giữ 
Phàm có mong cầu, không gì không toại 
nguyện 
Chưa thể đạt lý, chóng hộ nẻo Bồ để 
(Tụng bốn chú linh nghiệm, thư phù, ấn cây 
thơm chạm chày, 
thí nghiệm trị trăm bệnh, hết thảy các việc...) 
Tụng chủ vương ta như có gặp mưa ngọt 
Đánh nhau, chiến bại, lại gặp đại tướng 
đến 
Kẻ mô côi trên đường gặp cha mẹ 
Mù lòa già bệnh gặp được thầy Kỳ Bà 
Thây tụng niệm chú không được sanh 
ngờ lo 
Thân vương kính tuân sai sử, tùy ngươi 
dùng 
Cối trời, người, Tu-Ìa, Địa ngục, qui 
Tai nghe âm chủ thảy được giải thoát cả 
Tâm ác trì niệm còn được quả thù thắng 
Tĩnh nghiêm, chuyên chủ, tâm miệng 
CHHỢØ fIƠHĐ 1Ø 
Ngoài ra công năng không bằng sức già- 
đã 
Thiện nam, tín nữ, trì niệm được lợi ích 
Viết chủ này trên lụa, giấy, lá Bồi-đa 
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Lưới bảu, ảo thêu, vòng hoa trên tráp 
báu 

Theo sở nghỉ, chư Thiên Long thần hộ vệ 
Lọng báu che đâu, cổ Phật ngồi an nhiên 
Nếu một bụi trần rơi trên vật chú nguyện 
Gió thối bụi kia rơi trên thân chúng sanh 
Phước báu đạt được tợ như cát sông 
Hẳằng 

Thêu hoạ đảnh tượng trừ khử ngục -Iÿ 
Giấy hoa, gỗ chiên đàn, Kim cang khéo 
léo 

Câm giữ chày báu, chày tượng giữa đàn 
(ràng 

Hương hoa, đèn nên, cây trái dâng ăn 
uống 

Cứng dường Thích ca, đức Đại T hân 
Phân Nộ 

Nước hương trộn bùn tô đắp tượng từ bi 
Trăm món trang nghiêm đồ đẹp an chày 
(WỢns 

Kính thành kết ấn, bất động mưởi vạn 
biến 

Chày lay, nước vọt, lúc ấy mới chứng rõ 
Chày tượng phóng quang, ngôn ngữ và 
thần biến 

Đại giác từ tốn, tả tâm hóa hiện 

Điểm lành vạn mối, tâm sanh thật hoan 
hỷ 
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Quả nương nguyện lực, lại tụng ba mươi 
vạn 

Thân vương linh cảm, trì tụng được pháp 
ngữ 

Bày một cái chậu chứa đây nước trong 
sạch 

Tụng bí chương ta, ngày đêm không dứt 


Hiêng 

Nước vọt, chày động, chứng thân thông 
quang mình 

Đi đứng, năm ngôi, tâm miệng thường trì 
tụng 

Tam muội quả chín, thông đạt dụng thần 
giao 

Đền miễu đi qua, thân thánh đêu cung 
phụng 


Đi theo không rời, không dám trái tôn 
lệnh 

Bốn trăm bốn bệnh và các quải yêu tỉnh 
Đóc trùng âm ỉ hại mạng chúng sanh 
khác 

Nghiệp xưa hại người sanh nhiêu bệnh 
oan trái : 

Chữ đỏ, chủ mật, vĩnh viên trừ lành hắn 
S1 tụng niệm chủ, kính thành gia trì 
Hước 

Chữ đỏ, ấn VuÔng, bốn mươi hai đạo mật 
Cắt, xếp gấp, dán, đeo giữ ở trên thân 
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Vò lại thành viên, đến miệng trừ trăm 
bệnh 

Không người viết chép, ấn báu, phù linh 
n 

GỖ thơm chạm trô, thấm ấn cát trên giấy 
Cắt xếp, vò viên như trên thật linh 
nghiêm 

Hoá Phật Đảnh Quang phóng hào quang 
sảng rỡ 

Trước đề quá khư, hiện tại và vị lai 

Chư Phật cùng âm, tuyên nói căn bổn 
chú 

Thành đạo Niễt-bàn, nhất định nói chú 
này 

Tứ sanh hữu tình, Trời rồng, sảu bộ tụng 
Nam nữ tịnh tín chuyên tâm đọc mật chủ 
Muốn cấu quả Phật, các việc thể gian 
thành 

Như lai tát đóa từ bì sanh thương xót 
Phóng quang rung đất hiển dụng đại 
thản biên 

Chủ sự trong mộng hiện việc mình mong 
cầu 

Đêu nhiếp kết trước, hết thảy tô vương 
chú 

Vua chúa thời xưa, thái tử cùng đại thần 
Thân tám bệnh tật, trì niệm Phát linh 
nØ 
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Đều nhiếp mau trừ, nước vọt thuốc, 
quang hiện 

Uống vao lành mạnh, trăm bệnh khó 
sanh khởi 

Nhát, nguyệt xám thực, mưa gió không 
đúng thời 

Năm sao lệch hướng, bức bách chúng 
sanh khổ 

Người tai, nước nạn, mắt mùa, giặc cướp 
đậy 

Vua tôi thất thổ, năm đường đếu nhiếp 
vào 

Ngước nhĩn hư không, định kỳ khởi tụng 
chú 

Giữ nước an ồn, trọn không khởi tai họa 
Ngụy, Chu, Đường, Vũ húy diệt Phát 
Pháp Tăng 

Không cho xuất gia tu hành tỏ chơn tánh 
Bức bách Tăng Ni hoàn tục, lao dịch 
nặng 

Huỷ diệt tông thừa, quyết vào ngục A-t} 
Chỉ tụng bảo ngọc, kết ấn nhiếp như 
rước h 
Tỳ kheo khổ nạn, chuyển đổi cùng chô 
vua ác 

Kia tự hồi trách, tâm sảm hồi quy y 
Tháp miễu như cũ, Tỉnh xá, Già lam 
dựng 
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Vàng bạc đồng sắt, triện hương, tượng 
hình rồng 

Bình chậu nước đây, đặt tượng vào trong 
Hước 

Rồng Ta Kiệt La, thủ ấn đêu nhiếp cả 
Nước vọt, tượng lay, không trung rên 
sấm sét 

Mâu nỉ lửa hóa Phật Đại Quyên Thần 
VƯƠnGg 

Ba lần xưng danh hiệu, tụng Phát T hể 
Tôn 

Cam vũ mưa to rưới khắp cõi Diêm Phù 
Mưa lâu hại vật, sấm dừng trời quang 
tạnh 

Voi ngựa lừa trâu, câm thú khó điều 
phục 

Thời khí bệnh tát, chỉ IuỞổng nước thần 
chú 

Rắn, chuột, trùng độc tốn hại các giống 
vát 

Nước rải nên nhà, tự nhiền hết dấu vết 
Cấm chế vốn có mỗi mỗi nói không hết 
Ấn cần, tử tế mời xem trong chánh kinh 
Siêu phàm nhập Thánh đều là tự tâm 
HOƯMƠI 

Không đạt Chơn như, luông uống dụng 
tâm sai 

Dạ xoa, ác qui, sơn tỉnh và địa lĩnh 
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Thủy phủ, hang núi, cây đá hết thảy miễu 
Tà ma vọng lượng, ở lâu chốn nhân gian 
Xâm phạm nước nhà, đếu nhiếp trừ xua 
đuổi 

Tắm vàng, rắn, trùng, đấu lâu, bọ vàng 
bạc _ 

Rết, ênh ương, hết thảy các thần trùng 
độc 

Bỏ vào trong thức ăn giết hại mạng 
ñHgười 

An báu, vân phù đeo thân không bị hại 
Loài súc sanh, mặt người lòng lang dạ 
thú 

Ngày tháng, năm sanh, tên họ đêu biết rõ 
Chu-sa việt tên, lòng chân đạp. đất chắc 
Tay lớn đêu nhiếp, hồi trách đâu mặt lễ 
Tâm trí chậm lụt, không hiểu biết, phân 
biệt 

Muốn cấu trí tệ, đêu thuộc dụng Giả-đã 
Uống nuốt chủ ấn, lặng lẽ được biện tài 
Tông trì đa văn, học rộng thảy rốt ráo 
Bản cùng thọ khổ, tụng niệm được phú 
quý 

Sông lâu, không chết, Giới, Định cùng 
Bồ-để 

Ấn thí chủng sanh, đời sau đại phú quỷ 
Học tập thân đan, vàng ròng tứ ma tôt 
Thân hình phần đoạn, thân thông luôn tự 
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tại 

Như chữn bay hư không, qua lại không 
ngại 

Trên đảnh phát lửa, dưới chân tuôn 
nước lớn 

Biến đổi tự tại, Thánh phàm khó lường 
biết 

Núi cấm, trước tượng, tụng niệm, làm 
như trước 

Chỗ ở thiểu nước, đào giếng nước thơm 
ngọíi 

Chung sanh tật bệnh, tức thời được tiêu 
tan 

Con cái hiểm muộn đêu nhiễp thuộc bí 
chú 

Trăm bệnh phụ nữ, quải thai mang lâu 
nãm 

Tổ tông bị hoạ, con cháu sống hiểu 
nghĩa 


Qui quải, yêu ma, chú ấn liên an ổn 
Mệt nhiêm tháy ma, qui tà mộng giao 
cảm 

Mũi miệng tứ chỉ, cự phú đi nhặt báu 
Nếu gặp kiện tụng, tù giam liên được 
khỏi 

Lám trận giao chiến, giặc thù tự nhiên 
tan 

Mong cấu Phật địa không gì không 
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thành tựu 

Phát diệt, hàng phục Thiên-ma và Xiển- 
đề 

Hết thảy việc đời, thảy không gì không 
toại 

Bảo vương, mát ngữ, phóng quang Nhĩ 
lai nói 

Thưởng, Lạc, Noã, Tịnh trôi buộc ý tâm 
VƯỢN 

Sở nguyện không thành, thiện thệ đêu 
nói dối 

Lời chân, lời thật, Như-lai không nói dối 
A-nậun-ẩa-la-tam-miệu tam Bồ để 

Già đã lĩnh nghiệm, chư Phát, Bồ tát nói 
Thỉnh văn, Thiên tiên bày ấn, phù, họa, 
(WØ"§ 

Đại nguyện thuở xưa, sức tỉnh tấn thiên 
na 

Ngoại đạo, Phạm chỉ thông mình như 
tối tăm 

Chày báu Thần vương, làm sao dảm tự 
hỏi 

Hóa Phật trên đảnh tuyên thuyết lời thần 
chú: 

Phán nộ vọt thán, tăm tay cẩm øïữ vật 
Rộng phóng VÕ lượng trăm ngàn ánh 
sáng báu 

Hóa Phật đảnh quang cũng phóng tướng 
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đại nhơn 

Chắp tay yên ngồi, miệng phóng vô 
lượng quang ` 
Soi sảng lân nhau, hoại tan nạn huyện 
thuật 

Tiêu diệt vết nhơ, điêu phục qui Loa Kế 
Chư Thiên ba cõi, Tứ vương, Đao lợi 


thảy 

Lục đạo Tu-la, chủng Phạm vương trụ 
thê 

Phạm vương cung kính, đại chung quỳ 
gối lạy 

Tuyên thuyết thân thông, âm mật chủ 
viên mãn 

Lúc ấy Thần vương, Hóa Phật đảnh 
quang Hói 

Sức thần thông viên mãn rộng lớn khắp 
HƠI 

Chúng Trời người nghe pháp hiểu biết 
chơn cháành 

Được pháp nhân tịnh, thảy chứng được 
Tam-HUỘI 


Dắt dìu Loa Kẻ, tước khiến hai bộ về 
Trước sau vây quanh cùng đến chỗ Niết- 
bàn 

Hoá Phật Thân Vương trải khắp mười 
phương cõi 

Hoá Phật nói Pháp lợi giúp chủ chúng 
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sanh 

Đại Quyên Thân Vương tuyên dụ bồn 
chúng nghe 

Đi đên Phát ta tuyên nói âm thân chu 
Cung ma thành hào đếu nghiêng đô 
không còn 

Mùi hôi bốc lên hóa thành quả Uu-bát 
Căn bản trí Phát thị hiện trăm ngàn tức 
Thường trụ bất diệt, Phật trụ, Phật diệt 
đi 

Chung sanh kỳ đảo, lập giữ thệ nguyện 
lớn 

Chổ ngôi an dưỡng, thán hình pháp 
huyền hóa 

Giữ vững T)-kheo ngôi đứng tháp Đa 
Báo 

Tịnh nghiêm, liên chứng đức Thích-Ca 
Mâu- Ni. 

Thệ nguyện sai khiến, vâng giúp người 
trì chú 

Chứng sáu thần thông vào cửa đại giải 
thoát 

Thân vương phát thệ sợ người sanh nghỉ 


Những mong Như-lai soi xét cõi chân 
thật 

Vì làm chưng minh, phá nghỉ ngở chúng 
sanh 
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Không ö ôm nghỉ sợ, lại khởi lên Lôi âm 
Lúc ấy, Như-lai tuy vào bát Niết-bàn 

Ta trải thị hiện trăm ngàn sảng báu 
Chư Phát mười phương phóng quang 
tưới mình vàng 

Bồ-tát, Thỉnh văn, bốn chúng sanh hiếm 


lạ 

Loa Kê ngã mạn, quần thân cùng quyền 
thuộc 

Đồng sanh tán thán, trong lòng thật 
hoan hỷ 

Đạo nhãn soi suốt, thấu lý chơn như 
không 

Hãng sa nước Phật, vị Đắng giác, Diệu 
giác 

Hóa Phát đảnh quang, vui vẻ mm miệng 
Cưởi 

Chỉ bảo Thần Vương, đại chúng nghe lời 
đạy 


Căn bản trí Phát Thích-ca Mâu-mi-đa 
Chiếu soi hàng phục qui Loa Kế tạo 
nghiệp 

Hoá Phật tuyên thuyết, căn bản trí Phật 
diệt 

Loa Kế bạo ngược, tâm trái lực sĩ hiện 
Trời người kinh nghỉ, thu nhiếp Thiên 
ma VỀ 

Thay Phát hành sự, Chơn Như từ bỉ hiện 
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Thiên ma chấp tay, đoái trông Tri Phật 
lê 

Thần thuộc, bộ chúng, duyên chín sẽ thọ 
ký 

Trong hội, thiện tín đều phát. lòng Bồ-đề 
Trọn không thoái chuyển, giữ thệ nguyện 
kiên cô : 

Như Lai phóng quang, duôi tay xoa đánh 
Loa Lành thay! Khéo học, bỏ tà về nẻo 
chánh 

Nhận được thọ ký, lãnh ngộ tạnh Chơn 
như 

Sửa cũ đổi mới, sức tỉnh tấn mạnh mẽ 
(Vua Loa Kế được nhận thọ kỷ 

Tên là Thanh Tịnh Quang Minh Phật). 
Phạm Vương được ký, đồng đến thiện tri 
thức 

Sáu mươi ức kiếp, tu các vị Bồ-tát 

Rộng khắp mười phương cúng đường 
Hãng sa Phái 

Nhiêu kiêp tu hành chứng nhập vị Như- 
lai 

Loa Kế chứng thành Phát Thanh Tịnh 
Quang Minh 

Điễu Ngự Trượng Phu, mười hiệu đều 
đây đủ 

Phát thọ hai vạn, Trời người nghe pháp 
âm 
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Rộng tuyên lưu bổ, nên dùng thân loại 
tạp 

Thị hiện hai thừa, Thính văn, Duyên giác 
Liên hiện thân Phật, Nhất thừa nẻo chí lý 
Thai, noãn, thấp, hóa, trên đến Bồ-tát 
thừa 

Xuẩn động, hàm linh đếu nghe tiếng 
Quang Minh 

Chưng đắc Sơ quả cho đến vị Bích Chỉ 
Viên hành, Pháp Vân, mười Địa trụ đây 
tâm 

Thành tựu quả Phật Vô Thượng đại Bồ- 
đề 

Chánh, Tượng, Mạt pháp, Phát thọ hai 
vạn tuổi 

Quang Minh Như-lai nhập định Tịch diệt 
rồi 

Kế thọ cho một vị Bồ-tát nổi tiếp 

Hôm nay Quần thần, quyền thuộc cùng 
theo về 

Lân lượt chứng được thể Quang Minh 
Như-laI 

Cõi nước Phật kia đêu goi cối Vô cấu 
Thiên, Long, Bát Bộ, bón chúng thảy quy 
y 

Điều Phật Thanh Tịnh Quang Minh nói 


hôm nay 
Trọn không sai khác, đồng trụ cối Vô 
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cầu 

Thể giới Vô cấu, Bồ-tát, chúng hai thừa 
Tám bộ uy linh, bốn chúng nghe pháp 
âm Như-lai 

Quang Minh cùng hoa Phát nay nói 
Đại mãn thần chú, bốn mươi hai Thánh 
đạo 

T1 hanh Tịnh Như lai duyên mãn, Niết-bàn 
rồi 

Lửa trí tam muội đốt thân, thu xá lợi 
Xây dựng tháp báu cao đến chốn Phạm 
Thiên 

Trời người, bốn chủng cúng dường làm 
chô phước 

Lúc ấy Loa Kế cùng các loài đồng đến 
Mong được Hoá Phát, thọ kỷ quả Bồ-để 
Vô cùng hoan hỷ liên được vô lượng 
thừa 

Trong một thời gian khởi làm Phật sự 
lớn 

Đại Quyên Thần vương lắng nghe Hóa 
Phát nói : 
Trong lòng hớn hở, vui vẻ tản thán lê. 
Nói cùng tịnh chúng, Loa Kế những 
thượng nhơn 

Sở cảm nghiệp xưa, được vui lợi lành 
lớn 

Thân Vương lại nói, Phát Bồn Sư Thích 
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ca 

Thị hiện nhập diệt, thương người, đời 
mạt pháp 

Hữu tình hàm thức mất rồi lợi công đức 
Điều phục Loa Kế, Như-lai Hữu Lao 
hiện 

Ta nay đầu mặt thân tướng hiện uy nghỉ 
Căn bản trí Phát, tỏ tâm hoá hiện ra 
Đại Mãn thân chú, Hoá Phật đảnh 
quang nói 

Tụng nghỉ thức chủ pháp tạo nên công 
đức 

(Nghi thức kết ấn của Bản Thể Thân 
vương) 

Đêu nhiếp ấn bảu, ngón vô danh phải, 
trái 

Cong hướng lòng tay, hai ngón cùng 
nương dựng 

Ngôn giữa, trái trên, phải dưới cùng vín 
đâu ngón 

Đầu ngón dựng thăng, ngón cái cuối 
lỏng giữa 

Thủ ân thêm chủ, việc sở hữu thê gian 
Người ác, tà ma đêu hướng chú sư lê 
Bỏ tâm nghịch ác, tuán lệnh nghe sai 
khiển 

Không dám trải nghịch, sức thệ nguyện 
kiên cố 
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Bảo ấn Cẩm sơn, tay phải vô danh cong 
Bốn ngón bằng thăng, tiễn thối mỗi bảy 
bộ 

Một chú, một ấn, phải, trái, trên dưới 
nhìn 

Buông chu ấn nây, tự nhiên ác tâm dựng 
Bảáo án Vô lôi, bão, mưa đá, sâm, séf 
Mưa to kéo dải, ngôn giữa, võ danh, uf 
Đầu ngón dựng thăng, ngón cái xoáy 
lòng giữa 

Tay trái ấn chủ, mây tan, nhật quang 
hiện 

Bảo ấn dứt bệnh. Tay phải mở trang 
nghiêm 

Ngón giữa đầu ngón, cong hướng lòng 
bàn fay 

Ba ngón đêu thăng, muôn thứ bệnh thảy 
không 

Một chú, một ấn, một trăm lẻ tám biển 
Bảo ấn Ngũ lộ, ngón võ danh trái phải 
Cong vào lòng fay, tám ngón đêu đứng 
thăng 

Người sống vừa chết, phóng ấn ở trên 
i_m 

Cao tiếng tụng chủ, hồn phách trở lại 
xác 

Người ác, qui thân muốn phạm chủ trì 
chú 
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Ra vào không tốt, theo bắt, bỏ trồn mắt 
Ngày đêm cướp bóc loại trâu ngựa heo 
dê 

Chim bay thu chạy, tình thức không xả 
bỏ 

Thân vương chỉ dạy chúng hội thiện tri 
thức 

Năm đại bảo ấn, tín thọ phụng hành rồi 
Bốn cải ấn chính, bốn mươi hai đạo bí 
Truyên dạy mạt pháp, dân dà khiển lưu 
thông : 
Đại Quyên riêng hóa, Thứ vương Phân 
Nó hiện 

Tới lui uy nghỉ, cùng bồn vốn không 
khác 

Bồn thể Thần vương, lặng yên trụ vào 
định 

Câm vật không động, từ đây giữ dáng 
(W0ns 

(Bồn thể Thân vương hóa hiện Thứ 
VƯƠNg 

Bông nhiên từ hư không đến) - 
Kế hai Thần vương nương không bỗng 
nhiên đến 

Tay cẩm giấy trắng bồi đa hơn vài 
ÍTƯưỢnNGg 

Keo, cá, phỏn, phấn, các loại màu sắc tụ 
Náng bút vừa động, tướng uy nghiêm 
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không khác ˆ 

Kế hai Thần vương đến nhiễu quanh kim 
quan n 

Than khóc làm lê, thưa cùng Trí Phật 
biết 

Loa Kế giết hại, bổn Phật về cõi chơn 
Tả tâm hóa hiện, bản thể Thần vương ra 
Bản thể Thần vương, điều phục Loa Kế 
hàng 

Hóa Phán thán ta, T iếu vương trải mại 
thê 

Thân thông biến hoá, chỉ mong Như-lai 
biết 

Phóng quang ấn chứng, dấu ghỉ ở cối 
phàm 

Tiếp Hóa T, hân vương, đi quanh Thần 
vương lê 

Thưa rằng Thánh giả ! Đại Thánh hóa 
tôi ra 

Thi thiết cùng chúng, dùng giả bảo tôn 
chơn 

Nguyện vua phóng quang soi xét lời 
chân thát 

Như-lai tịch định, hào quang trong quan 
phóng ra 

Bồn thể Thần vương, trăm báu sáng rực 
rỡ 

Hai đạo bảo quang rót trên đảnh Hóa 
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VƯƠNGg 
Chư Phật ấn chứng, lưu truyền nơi cối 
phàm 
(Như-lai tịch định phóng quang, bản thể 
Thân vương phóng quang rót trên đảnh Hóa 
vương) 


Hóa vương tức thời tay mặt nâng bút lên 
Thánh tượng đoan nghiêm ba đáu cùng 
tám tay 

Chín mắt lấp lánh, giữ phép đêu đây đủ 
Đảnh Quang Như-lai chắp tay đoan 
nghiêm thuật 

( Thứ vương vẽ tảm tay, tưởng nghĩ, bảo 
ân linh phủ) 

Trái đạp đá báu, ấn phải nhón chân 
đứng 

Tám rồng quấn tay, hết thảy thần biến lạ 
Mỗi mỗi đêu không khác Bồn thể Thân 
VƯƠNGg 

Đại chúng chiêm ngưỡng, tức thời quang 
mình tỏa 

Lá bồi họa vẽ, trí công đức tục mệnh 

Ấn trí, cứ 2 thơm, khắc một tắc tám phân 
Triện văn sâu thắng rõ ràng, chu mài 
nhuyễn 

Tn trên lụa trắng, trọn không mắc tai họa 
Trí ấn túc mệnh In rồi, uóng nuốt XOHĐ 
Liên được tam muội, phần đoạn chứng 
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biến dịch : 

Phàm phu thể huyền, khó chứng môn 

Tô ống trì 

Việc làm xấu xa, mau chứng tâm tịnh 
diệu 

Công năng tục mệnh cảm được quả hiện 
đời 

Trong lòng tay chán, hiện tháp báu như 
b 

Chưa chứng Tối thượng, sớm được trí 
biện tải - 

Tâm mắt minh mẫn, các pháp tự nhiên 
thành 

Thứ hai ấn tự tại ấn giầu không thấy 
Dùng gỗ thơm một tắc bảy phân khắc 
thành 

Triện tròn như thể, phương pháp đồng 
như trước 

Vô vi vắng lạng, khả phỏng luận Như-lai 
Ấn tam hiển không tự tại vô ngại 

Gỗ thơm một tác năm phán, kích như thể 
Vẽ ấn chủ trong ĐúI tóc, khắp thân thể 
Chu du cõi trần mới ngộ hạnh Bồ-để 

Ấn mật chú thần khí giao họp tự tại 

Một tắc hai phân, sâu thắng, văn triện rõ 
Ấn tâm thấm chu, nhân, phi nhân cung 
kính 

Không thể đạt không, tự tỉnh khó suy 
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luận 

Thứ VƯƠNg đã vẻ bồn đại bảo ấn rồi 
Khá cùng chúng hội vẽ hết bốn mươi hai 
Linh văn Phạm Kinh thành nhiêu trên lá 
bồi 

Môi mỗi rõ ràng không la thể chữ Phạm 
Tiếp, Hoá Thần vương đã vẽ ấn phù rồi 
Đại chủng thương vui, thứ Vương chắp 
tay lễ 

Khải bạch bồn thể Thân vương hoá tôi 
biết 

Cung với đại chúng, nghe tôi nói đích 
thực 

Đời ác ngũ trược, dám dục là căn bản 
Sinh tạng, thục tạng trong bụng tạo sinh 
lý 

Tóc lông móng răng nước mắt, mũi, máu 
huyết 

Gân cối, tủy não đêu là vật tanh hồi 

Gió giữ nhật nguyệt, xoay chuyển làm 
ngày đêm 

Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đóng ở góc 
vuông 

La Hấu, Kế Đó, Nguyệt bột, ba sao 
chuyển. 

Bồn Đầu chia cõi, bảy sao quanh Bắc 
đấu 

Hai mươi tàm viên tướng, (Giác, Cang 
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đứng đấu 

Tròn khuyết biến lạ, chủ họa phúc nhân 
gian 

Thiên, Cang, Hà, Khôi, Tử Khí chiếu 
người tốt 

Một Tứ thiên hạ, Để Thích làm chủ tế 
Ngàn cối lớn do căn bản Phật trí hoá 
Trăm tức Nhật, Nguyệt Ngữ Tĩnh cùng 
các sao 

Chủ trì phương góc, họa phúc, khi hậu 
thảy 

Nghịch cảnh chúng sanh đếu là ngươi tự 
tu 

Mạt pháp, người lành phải từ loại ác 
đảng 

Mạng ngắn, thọ đoản, bỏ cửa từ của ta 
Phát tám xiển đề, tốn hại ý Bi-sô 

Chú, ấn khẩn thiết y như Phật tại thể 
Đại Quyển Phân Nộ bảo cho Hóa vương 
biết 

Lành thay : L Đại bị, ông hay làm việc nảy 
Khắp cả chúng sanh đêu thấm nhuần ân 
huệ 

Nguyện lực đại hạnh, chủng sanh được 
lợi ích 

(Bản thể Thân vương tán thản Thứ 
vương) 

Tiếp, hai Thân vương, việc làm đã làm 
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XOng 

Linh phù, ấn báu, đối chúng tự phó chúc 
Loa Kế hết sức truyền Phạm kinh, Linh 
văn 

Ngươi thành uy Phật, sức bồn như Thân 
VƯƠNg 

Sức căn từ thiện, sức đại chung Hiên 
Thánh 

Sức uy thân chư Phật Bô-tát gia bị 
Nhiêu kiếp chuyên tâm trì tụng, rộng lưu 
bô 

Chớ khiến mạt pháp chúng sanh gặp 
thông khổ 

Thứ vương cáo thị, Như-lai Đảnh quang 
HÓI 

Đại mãn chú vương, ngón tay khởi kết ấn 
Năm loại bảo ấn, bày bồn mươi hai Đạo 
Mối còn thân dụng, ngăn cấm do ÿ ngươi 
Công năng bản chủ nói ra không thể hết 
Gia trì tỉnh nghiêm, sai bảo các thần lạ 
Nước vọt, sóng dậy, chày báu chuyển 
bay ngang 

Tượng nghỉ phát sáng, thật sự kính vâng 
lời 

Trong mộng thiên định tận thấy đực 
Thích-Ca 

Pháp, Báo, Hoá thân, tượng Đại Quyên 
Thân vương Diệu âm vỗ về, phàm có 
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việc câu xin 

Thân khí giao hợp, pháp vật năm sắc ấn 
(Kế hai Thân vương ẩn) 

Kế hai Hóa vương phóng đại quang 
mình hiện 

Bản thể Thần vương, ánh sáng từ đảnh 
phát 

Hai vua tưới nhau fan biển Hóa vương 
ân 

Bản thể Thần vương nâng tắm báu như 
cũ 

Hóa vương ẩn rồi, Lực Sĩ Thần vương 
HÓI 

Đi đến chỗ hoá, Phân Nộ Minh vương ra 
Vẽ ta ba đầu tắm .fay và đè đá 

TỚI lui Uy nghỉ, ấn báu, linh phù mật 
(tròn sáng vồ tướng) 

Thích-ca Trí Phát, tả tâm lực sĩ Khởi 
Đại Quyên hóa hiện, thứ vương từ không 
đến 

Pháp giới hư không, vô lượng các Như- 
lai 

Đêu từ tâm ấn T)-lô- giá-na ra 

Loa Kế khom mình chắp fay đâu mặt lễ 
Mong chịu dắt dìu nhiêp thọ về nẻo 
chánh 

Ác niệm từ trước hôm nay đoạn trừ sạch 
Biết Chơn như mình cùng Phật đồng một 
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thê 

Hóa Phật thọ ký, Loa Kế không ngờ lo 
Thành tự chứng quả, ấm, lạnh tự mình 
biết 

Một hàng Bộ chúng được thọ ký Bồ để 
Phát ta từ bi, chung ma được lợi lành 
Lực sĩ tuyên cáo, Bồ-tát Loa Kế nghe 

Bí chương rộng truyền, thăng đến vị Bất 
thoái ` 

Đại chúng nghe pháp nhiễu quanh Thần 
vương đứng 

Thưa rằng: Đại Thánh ! Hôm nay mới 
"Thấy dấu " 

Loa Kế bạch rằng: Như Lai thị tịch diệt 
Tả hóa Thân vương, đảnh quang Như-lai 
hiện 

Phát ta nói chú, Lực sĩ nói nghĩa kinh 
Giữ gìn, lưu bố không dám trải lệnh 
Phát 

Loa Kế phát nguyện, Như Lai ấn chứng 
biết 

Chung sanh mạt pháp, Thiên ma, ngoại 
đạo dối 

Phân thân đây khắp, trăm ức Diêm-phù- 
đề 

Quét trừ yêu quái, chúng sanh không 
mắc nạn 

Lúc Đại Thần vương nói kinh chủ này 
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rồi 

Tám tay khí trượng, đảnh quang Như-lai 
hết 

Anh kim quang tía, dân dẫn gần kim thân 
Thân tướng quang mình vào hết thể 
Như-lai 

Minh không vui tịch, diệu hữu, chơn 
không hư 

Ca Diễp lìa Phật, vào trú núi Kê Túc 
Quán hạnh điên đáo, đô đệ sớm hôm bàn 
Ät là Như-lai sớm chiêu nhập điệt mất 
(Trói buộc về không tịch, thị hiện xả lợi) 
Trao ngàn xấp lụa bao bộc thần Thiện 
Thệ 

Quan vàng quách bạc, không trung tự 
nhiên khởi 

Thành Câu-ma-thi-la, bốn cửa đêu chen 
chúc 

Đầu đà cẩm củi, lửa tam muội tự phát 
Bốn vạn tắm ngàn phân thân chơn xá lợi 
Phán chia các cối, tháp bảu từ đáy dựng 
Cối trời, Long cung, trước chia làm hai 
phần 

Di Lặc ra đời, Ca-Diếp đốt thân thể 

Tìn thọ phụng hành, nưong kinh, tụng 
lưu thông - - 

Chư Phật từ mẫn, tha thứ lôi lẫm con 
Thệ nguyện bốn loài đồng chứng toà duy 
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tâm 

C hơn thật không lời, sửa cung sen tăm 
thức 

Nhiêu đời che láp mới sặp thuốc bổ hay 
Đời nay may mắn, hiểu được, không tin 
tức 

Quần sinh mê muội, thức tỉnh cầu xuất ly 
Căn bồn tròn sáng, chốn ấy thường tự 
tại 

Công đực niệm Phật lợi giúp trong pháp 
giới 

Hai xứ Tình, Khí mười phương vô số loại 
Tai nghe tiếng Phật, mau dứt ba nẻo ác 
Đêu xin gánh vác, nguyên lai vốn là vậy. 
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SỐ 1689 
THỈNH TÂN ĐẦU LƯ PHÁP 


Hán dịch: Đời Tống, Sa-môn Tuệ Giản 

Nước Thiên Trúc có Quốc vương, Trưởng giả, 
Ưu bà tắc nếu thiết lập tất cả lễ hội thường thỉnh 
A-la-hán Tân-đầu-lô-phả-la-đọa-thệ. Tân- đâu-lô- 
là tự. Phả-la-đọa-thệ là họ. Ngài vì Trưởng giả Thọ 
Đề thị hiện thần túc, nên Phật không cho nhập 
Niết-bàn. Lệnh cho vì bốn bộ chúng đời mạt pháp, 
làm phước điền. Khi thỉnh nên ở nơi yên tĩnh đôt 
hương, lễ lạy hướng về Nước Thiên Trúc, núi Ma 
Lê chí tâm xưng danh hiệu: "Đại Đức Tân-đâu-lô- 
phả-la-đọa-thệ, nhận lời dạy của Phật vì người thời 
mạt pháp làm phước điền, mong nhận lời thỉnh cầu 
của con đến chôn này thọ thực". Nêu mới xây dựng 
nhà cửa, cũng phải thỉnh Ngài: "Mong nhận lời 
thỉnh của con, nơi nhà nảy, trải tòa dừng chân. Nêu 
lúc thỉnh hết chúng Tăng tắm gội, thì cũng phải 
cung thỉnh Ngài: Mong nhận lời thỉnh của con, ở 
nơi chỗ tắm gội này, kịp trước khi chưa sáng đây 
đủ nước nóng thơm, nước sạch, tháo đậu, nhành 
dương, dâu thơm, nóng lạnh điều hòa". Như phép 
tăm của người, mở cửa mời vào, sau đó đóng cửa. 
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Như thoáng chốc người tắm xong, chúng Tăng mới 
vào, Phàm nhóm họp ăn uông, tắm rửa, hết thảy 
cần phải thỉnh Tăng, hết lòng câu giải thoát, không 
nghi ngờ, không mê muội, tín tâm thanh tịnh. Sau 
cùng phải hạ mình, khiêm cung. Gần đây có một 
vị trưởng giả nghe nói A-la- hán Tân-đầu-lô nhận 
lời chỉ dạy của Phật. Vì chúng sanh thời mạt pháp 
làm ruộng phước, liên đúng như pháp thiết đại hội, 

chí tâm thỉnh câu Tôn giả Tân- đâu-lô. Dưới thảm 
lông trải hoa đầy khắp để kiếm nghiệm xem tôn giả 
có đên không. Khi đại chúng thọ thực XOng, gIỞ 
đệm lên, hoa đêu héo úa. Trưởng giả này buôn bả 
tự trách, không biết lỗi từ đâu, bèn hết sức tinh cần 
suy xét, thưa hỏi, hỏi các vị kinh sư. Sau đó lại thiết 
đại hội, và cũng như trước, hoa đều héo úa. VỊ 
trưởng giả rất buồn bả tự trách. Sau đó lại dốc hết 
gia sản, tô chức đại hội, thiết trai cúng dường. Kết 
quả cũng vẫn như trước. Trưởng giả trong lòng 
phiên muộn tự trách bèn thỉnh hơn một trăm pháp 
sư, câu dạy chỗ SƠ thật, lỗi lâm của mình, sám hôi 
ăn năn tội lỗi. Bắt đầu hướng đến một vị Thượng 
tọa cao niên, bôn lần sám hối, trình bày oan khiên 
lỗi lâm của mình. VỊ Thượng tọa bảo với ông răng: 

"Ngươi ba lần thiết hội mời ta, ta đêu nhận lời thỉnh 
ngươi tự sai gia nhân, ở drOng cửa trông COI, ngăn 
chận, vì ta tuôi g1à áo quân rách rưới, và thế là đuôi 
ra. Viện lý do là Sa-môn không chịu yết kiến trước. 

Ta vì ngươi mời muốn mạnh dạn cưỡng vào, Ø1a 
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nhân của ngươi dùng gậy đánh ta, đầu nút, góc trái 
trán sưng to. Hội lần hai cũng đến lại không gặp 
trước, tôi lại muốn cố vào, tiếp tục bị đánh giữa 
đầu trán sưng. Hội thứ ba cũng đến và cũng bị đánh 
như trước, đâu, trán, góc trái bị thương. Đây đều là 
ngươi tự gây ra, sao lại buôn bực". Nói xong biến 
mất. Trưởng giả mới biết đây là Tân-đâu-lô. Từ 
đây trở đi, mọi người thiết hội tạo phước đều không 
dám ngăn chặn cửa nữa. Nếu được Tân- đâu- lô đến, 
hoa chỗ ngôi của Ngài không héo. Nếu mới xây 
dựng nhà cửa, đơn giường lúc muốn thỉnh Tân- 
đâu-lô, đều nên dùng nước thơm rãi đất, đột hương, 
đèn dầu. CIường mới nệm mới, rắc bông trải lên, 
dùng lụa trắng phủ lên. Đầu hôm, đúng như pháp 
thỉnh Ngài, đóng cửa phòng lại. Cân thận chớ 
khinh mạn dòm trộm. Thảy đều trí tâm tin tưởng, 
Ngài tất đến. Tín thành cảm thấu, không thê không 
đến. Đến thì trên đệm hiện có chỗ ngồi. Phòng tắm 
hiện cũng có chỗ dùng nước nóng. Lúc nhận lời 
thỉnh đại hội, hoặc tại thượng tọa, hoặc tại trung 
tọa, hoặc tại hạ tọa, tuỳ chỗ hoá hiện hình tăng. 
Người cầu việc lạ, trọn không thể được: Sau khi đi 
rôi, thấy chỗ ngôi hoa không héo, thì biết Ngài đến. 
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SÓ 1690 


KINH TẤN ĐẦU LƯ ĐỘT LA XÀ VỊ ƯU ĐÀ 
DIỄÊN VƯƠNG THUYÉT PHÁP 


Hán dịch: Đời Tống, Tam Tạng Câu-Na-Bạt-Đà-La, 
người Thiên Trúc 

Vị dục-lạc rất ít, hoạn ưu khổ, quá nhiều. Do 
đây người trí phải tu phương tiện, mau la các dục, 
siêng hành tịnh hạnh. Ta xưa từng nghe, Con vua 
Thiên Phúc tên Ưu-đà- điên, nôi ngôi vua cha, trụ 
thành Câu- xá-di. Thành này đẹp đế, rộng rãi 
nghiêm tịnh, cung quản xán lạn, trang hoàng đẹp 
đẽ, cửa nẻo thông suốt, lưới châu đan xen, lầu quán 
nghìn vạn, trang hoàng thành này. Đường xá tương 
xứng, bờ ruộng ngay thăng, phô thị sung túc châu 
báu vô số. Bao quanh thành này, vườn rừng đẹp đề, 
cây côi xanh tươi hoa trái trĩu cành, dòng suối 
trong mát, sanh các hoa sen xanh vàng đỏ trắng, 
đáng màu rực rỡ, hông hạc, uyên ương, không 
tước, anh vũ, ca lăng tân già, cùng chim mạng 
mạng, tiếng hót giao hoà giống như âm nhạc. 
Thịnh vượng tráng lệ như núi chúa Ky-la- bà hùng 
vĩ, cao chót vót mà tự trang nghiêm. Lại giông như 
thành Hỷ Kiến chỗ ở của Đề Thích. Vua Uu-đà- 
diên, dung mạo đoan chính, uy tướng đây đủ thông 
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minh trí tuệ, vũ dũng tuyệt luân, tài năng gồm đủ, 
không gì không biết. Khéo hay niệm chú gọi voi 
khiến các sơn tượng đều đến tụ tập. Lại khéo chế 
ngự khiến đều chúng thuần thục. Lại khéo đàn 
câm, hòa nhã đúng nhịp, cung thương hợp nhau, 
chim thú múa theo. Hợp các viên hương dùng hàng 
phục oán địch. Chỗ mùi hương Day đên thảy đều 
quy thuận. Khéo hay chạm vẽ, uyên chuyên được 
tướng mạo, hình tượng tạo ra cùng hình thật không 
khác, sáu mươi hai nghê thảy đều biết đủ. Áo quân 
ăn uống không chuộng xa XỈ. Thương người bản 
cùng, kính trọng già cả, chăm lo, vô về muôn dân. 
Dùng chánh pháp trị quốc ngày đêm không mệt. 
LỄ nghi luật pháp, thảy đêu noi theo điển chế xưa, 
như xưa Triệt Vương, Thập xa v.v... nước thịnh 
dân đông, kho lẫm sung mãn. Người có phước đức, 
hội nhau sông ở nước nảy, chịu phong hoả của vua 
thảy đều tu thiện, thấu tỏ kinh học, hiểu rõ các luận, 
sách vở thê gian, không gì không tinh tường. Dũng 
kiện mạnh mẽ như Ma-la-diên A-thuân v.v... do 
những thiện căn mà thân trước của vua, Ở chỗ 
Bích-chi-Phật gieo trồng nên được quả báo như 
thê. Uy đức của vua, các nước láng giềng kinh sợ 
quy phục, đạo hóa bốn phương danh vang thiên hạ. 
Lúc â ây con quan Tế Tướng tên là Tân-đâu-lô Đột- 
la-xà nghi dung tốt đẹp, trong đời ít có, thông minh 
trí tuệ, học rộng hiểu nhiều, nhân từ yêu thương, 
dốc chí cứu khố, khuyến hoá quốc dân tu đủ mười 
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thiện, vui tin tam bảo, xuất ø1a học đạo, được quả 
Cụ túc, du hành giáo hoá, trở về thành Câu-xá-di, 
muốn độ thân quyến, đi khắp khât thực. Sau khi 
khất thực xong, dưới gốc cây trong rừng, ngôi kiết 
giả tư duy nhập định. Lúc ây có một người biết 
Tân-đâu-lô bèn đến thưa với vua: "Trước đây là 
con quan Tế Tướng tên Tân-đầu- lÔ, nay gân đây 
ngôi dưới gốc cây trong rừng này". Vua nghe VUI 
vẻ, đem lòng kính ngưỡng, bèn ra lệnh xa giá cùng 
các cung nhân quyên thuộc, tuỳ tùng đi đến chỗ tôn 
giả. Thưa hỏi đã Xong, mời vua an tọa. Vua bèn 
suy nghĩ, việc nghi vôn có, nay sẽ hỏi Ngài, bèn 
nói thê này: “Tân- đâu-lô! Nay ta cùng ông Ít nhiều 
biết nhau. Tổ tiên của ông, nôi đời làm Tế Tướng, 
thông minh hiểu suốt, thường làm quốc SƯ. Nay ta 
cùng đến muốn hỏi chỗ nghi nếu không có gì 
phiên, vì ta nói được không?” Tôn giả đáp rằng: 
"Xin vua cứ hỏi, tôi sẽ vì vua phân biệt giải thích”. 
Vua bèn dùng kệ hỏi: 

Hết thảy người đời 

Tham đắm năm dục 

Buông lung phóng đát 

Để tự vui chơi 

Như ông nay đây 

Đóc cư không nhàn 

Xa la ân ái 

Có Øi vui Vẻ. 

Tôn giả đáp răng: "Tôi quán nhân duyên thảy 
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đêu vô thường, cho nên xuất gia, vui chốn núi rừng, 
giống như nai đồng. Chuyên tâm cân tu dứt hăn 
phiên não. Dùng búa trí tuệ chặt cành cây ái, tâm 
không luyên trước, quả độc tiêu diệt, các dòng kiết 
sử, sông dữ sanh tử, ta đã được qua, trọn không 
buôn lo. Ví như chim bay được khỏi lưới giăng, 
tung cánh trời cao bay xa gọi là giải thoát". Vua 
nghe lời này, bảo Tân- đâu-lô: "Nay ta thê lực có 
thể hàng phục các nước, uy đức hiển hách, có ngày 
thịnh vượng như thế, đầu đội mũ trời, anh lạc khắp 
thân, thê nữ ngồi hâu như trời Đề Thích. Ngươi nay 
ở một mình, vả lại có ham thích như ta không?" 
Tôn giả đáp răng: "Tôi không có tâm ham 
thích”. Vua lại hỏi; "Vì sao như ta mà không có 
tâm mong thích?" Tôn giả đáp: "Tôi ngày Tây, bùn 
dục đã khô, các hữu trói buộc, nay đã giải thoát. 
Ngay cả các Thiên nữ thù diệu của Đề Thích còn 
không sanh lòng ham thích, huông gì những người 
thô xâu ở nhân gian của Ngài? Có kẻ trí nào đã 
được lìa sự trói buộc của ma, vượt qua bờ sanh tử, 
được tuệ nhãn thanh tịnh, phá trừ bóng tối vô minh 
mà lại ham thích như Vua sao? Sao lại có kẻ mắt 
sáng mà ham thích người mù? Sao có kẻ khỏe 
mạnh mà lại ham thích bệnh hoạn! Sao người vô 
tội lại ham thích tù ngục? Sao có kẻ cự phú mà lại 
ham thích bân cùng? Sao có người cao quí mà lại 
ham thích kiếp nô bộc? Sao có kẻ trí mà lại ham 
thích ngu s1? Sao có kẻ khỏe mạnh mà ham thích 
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yếu đuôi?" 

Nhà vua nghe Tôn Giả nói thê rôi, trong lòng 
buôn râu mà nói thế này: Ngươi nói những ví dụ 
trái ngược, sao chỉ là một thứ mà đau khổ quá lắm, 
ta há cùng khôn yếu kém như thế sao?" Tôn Giả 
đáp: "Vua không có tuệ nhãn, bị phiên não gây 
bệnh, bị bốn dòng thủ sử cuôn trôi, chìm đắm, đánh 
mất sự mạnh khỏe, không thể siêng năng tinh tấn. 
Như đứa trẻ ngu sĩ không nhận biệt chân đề, trầm 
luân trong biến khô. Đó là phân của Vua, ở trong 
ngũ dục sanh ý tưởng hy hữu. Ý tưởng như thế thật 
trái với tịnh hạnh". Nhà vua lại hỏi: "Có những lỗi 
lầm gì mà nói là trái lỗi?" Tôn Giả trả lời: "Năm 
món dục này là sốc của các khô làm hại thiện căn 
săn có của chúng sanh như mưa đá làm hại lúa non, 
dục não hại chúng sanh còn hơn là rắn độc. Cũng 
như lửa dữ hay thiêu đốt công đức; cũng như ngựa 
hoang dối hoặc phàm phu; cũng như huyền hóa mê 
loạn kẻ mê. Dục giả vờ làm thân thiện còn hơn là 
oan gia. Dục như con trâu già chìm đắm trong bùn 
nhơ. Dục như lưới to, bao trùm ba cõi, dục như 
đường cắm đao kiếm khó có thể dâm bước. Dục 
hay trói buộc, sát hại chúng sanh. Hết tháy lỗi lầm 
họa hoạn đêu từ Dục khởi. Như thuở xưa có vị Trời 
Bà-tu, do nhân duyên Dục, bị A-tu-la Bà Lợi cột 
trói, ném vào trong nước nóng sôi. Trời Bà-lặc phá 
hại thành quách của A-tu-la, giết hại dân chúng của 
họ, xúc não, làm khổ Vương chủng Bà La, vua Bát 
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Thuân Đề cùng trăm người con của ông thảy đều 
bị giết sạch, A-tu-la Tỷ-đa-la giết hại Thiên nhãn- 
la-mã, giết hại Thập-đầu- la- sát cùng với ngàn ức 
chúng La-sát, La-mạn giết hại Nhân-đả-la, Thả- 
dực-hoa-vương. Ma-la-chi-vương tiêu diệt chủng 
tộc Đa La-ma- -chật. Ca-đế-tỳ- vương bị Diêm-ma- 
mí Bà-la-môn giết hại. Tỳ-na Tât-na giết hại quyên 
thuộc Đê-đâu-lại-sất, năm con của Ban Tế giết 
mười tắm ức người. Vương chủng Bậc-nặc-an- 
độc-đa-la thặng, Vương Chủng Câu- la, Vương 
Chủng Di-hi-la Đàn nặc-già. Những Nhân vương 
nảy vì Dục mà giết hại lẫn nhau. Liên nói kệ răng: 

Vương vị tuy tôn nghiêm 

Lui đi không tạm dừng 

Mau lẹ như tia chớp 

Khoảng khắc về tan diệt 

Vương vị thật giàu sang 

Người ngu lòng vui thích 

Lúc suy diệt chết đến 

Đau khổ hơn hạ tiện 

Vương giả ở ngồi cao 

Danh tiếng vang bốn phương 

Đoan chánh thật đảng yêu 

Các loại tự trang sức 

Thí như người sắp chết 

Cải hoa, đeo Anh lạc 

Mạng thừa chẳng bao lâu 

Vương vị cũng như thể 
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Vương giả ví như qua 
Thưởng ôm lòng sợ hãi 
Đi, đứng cùng ngồi, năm 
Cho đến trong một lúc 
Trong người thán kẻ sơ 
Thường có tám nghĩ, sợ 
Thân dân, CH]g phi, hậu. 
Voi, ngựa cùng cháu báu 
Cối nước, các sở hữu 
Hết thảy vật của vua 
Lúc các Vua bỏ mạng 
Đêu bỏ không gì theo 
Wua người cùng Vua trời 
Vụa A-tu-la thảy 

Ủy lực bức nhán dân 
Đao búa giết hại nhau 
Không biết khổ vô thường 
Rộng thêm não tham tật 
Thí như rừng hoa đẹp 
Rắn vàng ngủ ở frOnØ 
Người ngu nói châu bảu 
GÓI nhiều mạng về nhà 
Rắn thức phun lửa độc 
Đốt cháy nhà cửa chúng 
Vương vị như rừng hoa 
Tai họa như rắn vàng 
Người nơu cho là quý 
Người trí thật không vui 
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Ví như đem cất thịt 

Đặt đầu bốn ngã đường 
Chồn, sói, qua chim thứu 
Tranh nhau đến giảnh ăn 
Ngôi vua cũng như thể 
Mọi người cùng giành lấy 
Chim thu dùng mô móng 
Quấp mồ cùng đánh nhau 
Vua chúa dùng đao máu 
Giết hại tranh giành ngôi 
Cũng như câm thú kia 
Tháy ngu sĩ không khác. 
Ta thà ăn tro đất 

Cỏ cây để sống còn 

Thân này. như ung nhọt 
Sau rốt sẽ thối võ 

Sao lại vì thân này 

Tạo tác các nghiệp ác! 
Như ăn quả am bà 
Hương vị thảy đây đủ 
Kập lúc quả ì này tiểu 
Thân thể thôi rửa hết 
Vương vị như quả kia 
Mất đi sanh khô não 

Vĩ như có địa phương 
Tai dịch gáy tật bệnh 
Bậc thắng nhân có trí 
Nên mau chóng xa lìa 
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Nếu người không lìa xa 

Như ngược gió câm đuốc 
Không bỏ tất cháy mình 
Như khát uống nước mặn 
Không có lúc no đủ. 

Như La-sát mười đầu 

Thành quách và quyền thuộc 
Do vì nhán duyên dục 

Hoại điệt không còn sóf 

Lại như Ký Việt Vương 

Anh em có trăm người 

Do vì nhán đuyên dục 

Cũng đêu bại diệt hết 

Nhựt chủng Bản Triệu Vương 
Và Đề-đâu-lại-trá 

Các vị Vua như thể 

Đếu bị dục hoại diệt. 

Phải biết cõi nước giống như võng lưới, cũng 
như cái bẫy, như bùn sâu, cũng như sóng cuộn. Lại 
như sóng biển, như rừng bị cháy. Cũng như bờ 
hiểm, như địa ngục, sao có kẻ trí lại vui tham đắm 
khô lớn như thế! Sao có kẻ trí lại sanh tưởng vuil 
Than ôi! Như thế thật là quái lạ, thưa Đại vương, 
bị lừa như thế, bị dối như thê giống như nắm tay 
không dối gạt trẻ con. Mau chóng không dừng 
giông như huyễn hóa. Năm món dục lừa dôi cũng 
lại như thê. Giông như khi vượn ở trên đỉnh núi cao 
thây mây giăng khắp cho là bên thật, cho đó là đất, 
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bèn gieo mình rơi xuống núi cao trăm trượng, thiệt 
mất thân mạng, hết thảy đêu nát tan. Cũng như loài 
dã can thấy cây Chân-thúc-ca, quả của nó giống 
như thịt. Lúc thấy rơi xuống đất, bèn đi đến muôn 
ăn. Biết đầy chăng phải là thịt, bèn lại khởi ý nghĩ: 
"Đây chắng phải là thịt, quả ở trên cây kia nhất 
định sẽ là thịt", bèn ở giữ cây, bị việc đó làm khôn 
khô. Năm dục dối gạt vua cũng lại như thể. Cũng 
như con buôn dùng ngọc giả dỗi gạt người, năm 
dục dôi gạt của vua cũng như thế. Cũng như người 
buôn bán dùng ngọc giả dối người, năm dục dối 
cũng lại như vậy. Lại như đứa ngu thích vị ngọt 
ham viên bánh hoan hỷ, người ta dùng bánh bùn 
đem đến dối gạt nó, nó tưởng là thật nên chạy đuôi 
vật mà chỉ được cải bánh bùn. Như lúc năng nóng, 
ánh nắng lấp loáng dối gạt kẻ ngu đang khát. Giông 
như trước mọi người dựng cây CỌC huyễn. Khiến 
cho mọi người lúc ây thây VÔ SỐ các huyễn sự. Nếu 
nhồ cây cọc huyễn thì mọi hình tượng liên diệt mắt. 
Giống như thợ vẽ và thợ cơ quan, máy móc. Như 
chó sủa bóng nó nhìn thây dưới giếng, mắt giận dữ, 
lông dựng đứng, cho răng Dóng ở dưới đây giếng 
muôn đánh nhau với mình, nên sanh lòng tức giận 
đâm đầu xuống giếng và cuối cùng bị chết chìm. 
Đại vương! Phải khéo quan sát: Có năm dục nào 
mà được thường còn? Có vương vị nào mà được 
đài lầu? Tôn quí, giàu có, uy thế còn không. tôn tại 
được thì có cõi nước nào mà không dời đổi biến 
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hoại? Có trân bảo nào mà không tan hoại mất đi? 
Có dục lạc nào thường hăng, không đối? Khô nhọc 
để được thụ phong tất phải chịu suy diệt. Có sự hội 
họp nào mà không biệt ly? Hết thảy năm dục thể 
tánh thật sự khổ, đều từ vọng tưởng mà sanh lạc. 
Có các hành nào không giống như cây chuối, như 
thành Càn-thát-bà? Đại vương! Làm so mà ở trong 
sự bức bách, khủng bố của sanh giả bệnh chết suy 
họa? Vì sao có thể vì cõi nước ít vui mà sanh tưởng 
yêu thích? Như nai ở trong rừng, bốn bề lửa bốc 
lên. Như chim ở trong lông. Như cá ở trong lưới. 
Như rùa nuốt lưỡi câu. Như sư tử bị tên độc vào 
tim. Như rông ở chỗ thân chú. Như người ở trong 
nhà, bốn bê lửa dậy. Như ở trong nhà đẹp đẽ mà cũ 
mục sắp sửa sụp đồ. Như ao hoa đẹp có Thủy La 
Sát ăn hút người ta, Tôn giả dùng kệ nói lại ý trên: 

Họa sanh, gia, bệnh, chết 

Trong đáy chưa giải thoát 

Tên độc võ mình, ải 

Còn chưa nhổ ra được 

Đại vương nghĩ thể nào 

Ma sanh tưởng vui thích 

Như voi ở trong rừng 

Bn phía lửa fo dậy 

Ở chốn nạn gấp này 

Sao có thể vui vẻ 

Đại vương phải nên biết 

Ngôi vinh trong chốc lát 
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Người trí quản sát sáu 
Không nên đổi việc này 
Ma sanh tưởng hy hữu 

Vua cở g' hiểu lâm 

Thát là nô bộc ái 

Lại sanh tưởng cao quí 

Bỏ của báu tốt đẹp 

Ma sanh tưởng giàu lớn 
Không khéo hiểu phương tiện 
Ma sanh tưởng trí tuệ 

Bị các họa phiên não 

Ma sanh tưởng vô bệnh 
Chưa thoát thai sinh tử 
Ma sanh tưởng vô uỷ 
Trong mười hai rừng gai 
CGiặc Dục cướp các căn 
Ma sanh trởng không giặc. 

Nây Đại vương! Thân này tật vệ chỗ hư hoại. 
Phú quí vinh hoa tất có suy diệt. Tiên tài kho báu 
tật có hao tốn mất đi, Đại vương! Như Phật nói: 
Ngôi cao như giấc mộng. Ân ái tạm có. Ngài đôi 
với năm món dục, sanh tưởng hy hữu khó gấp. Bậc 
hiên đức, đôi với sự việc này, há có thê gọI là khéo 
quan sát. Vì cớ gì, ngôi cao, ân ái tất có biệt ly? 
Như bây chim bay, đêm đậu nghỉ trên một cây, 
sáng sớm thì bay tứ tán. Lại như nhà trọ, chiều thì 
nhiều khách tụ tập. sáng thì môi người một đường. 
Cũng như đi thuyên, mọi người khác nhau cùng 
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chở. Khi đã đến bờ, mỗi người lại theo đường riêng 
của mình. Cũng như dòng thác cuốn trôi các cành 
khô nhóm lại một chỗ, trong chốc lát lại theo dòng 
phân tán. Giống như đám mây trôi, trong chốc lát 
tan mất. Như chỗ đàn ca, trai gái tụ tập vui chơi, 
sau đó giải tán, mỗi người đi một nẻo. Cung nhân 
mỹ nữ đoan chánh xinh đẹp, khi vô thường đến 
cũng xả bỏ trở về. Ví như hoa cỏ, ong bướm đậu ở 
trên. Khi hoa héo rụng, ong bướm bay đi. Như ao 
hoa khô héo, trâu voi không vào. Như ao to, loài 
thiên nga vui thích dạo chơi, sinh sông, nhưng đến 
lúc khô cạn, lại không đến gần. Nhà phúc hết, vinh 
hoa lợi lộc không đên. Như mây dây tụ tập, tia 
chớp tạm thời hiện. Như gió thôi mây, tia chớp 
không hiện. Kia không bỏ Ngài, Ngài tất bỏ kia. 
Giông như mùa Hạ châm dứt, lông loài công thảy 
đều tự rụng. Như khi mùa lạnh đến, loài thiên nga, 
vịt nước rời xa ao. Như cây A-thâu-già, hoa lá, lúc 
tươi tốt, được mọi người yêu thích, kịp đến lúc khô 
héo, cành trơ lá trụi, không ai thèm nhìn. Giống 
như cờ hoa, người phú quí yêu kính, nhưng khi hoa 
héo, rách bẩn mọi người bèn bỏ đi. Tôn Giả bèn 
nói kệ: 

Vô thường không bên chắc 

Như cây chuối, bọt nước 

Lại như mây nổi tan 

Vua Trời vị tôn thắng 

Mong manh cũng như thể 
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Vua người phải nên biết 
Tham lợi rất mau chóng 
Như nước rót hạng sâu 
Tham muốn rất nhẹ mau 
Chuyển động như dây tƠ 
Nơu sỉ nhiêm làm dục 
Không giác phải đọa lạc. 

Tôn Giả nói: Đại vương! Tôi nay vì vua lược 
nói thí đụ. Các cõi sanh tử chứa vị lỗi lầm, tai họa. 
Vua hãy chí tâm lắng nghe: Xưa có một người đi 
trên đường văng, øặp phải một con voi to dữ, bị voi 
rượt đuổi. Hoảng sợ chạy trốn, không chỗ nương 
tựa. Bỗng thây một cái giêng to, bèn lần theo rê 
cây, vào trôn trong giêng. Có một con chuột trắng 
và một con chuột đen, dùng răng ‹ cắn rễ cây. rong 
giếng này, bốn bên có bốn con răn độc, muôn căn 
người này, và dưới đáy giêng có một con rông độc 
to lớn. Bốn bên thì sợ bốn con rắn. Ở dưới thì sợ 
con rông độc. Cái cây bám víu thì gốc rễ lay động. 
Trên cây có ba giọt mật ong, rơi vào trong miện 
người này. Lúc ây, cái cây rung động, phá hoại tô 
ong. Bây ong bay ra tán loạn, châm chích người 
này. Lửa đâu bồng bốc lên, cháy lan đến thiêu đốt 
cây. Đại vương nên biết, người này khô não không 
thê nói hết được. Vua buôn râu, chán ghét mà nói: 
"Người kia được vị ngọt rất ít; đau khô tai họa rất 
nhiêu. VỊ ngọt của kẻ kia nếm như nước trong dâu 
chân trâu. Khô não họa hoạn của kẻ kia giỗng như 


©https://dattangkinh.org 


SÓ 1690 —- KINH ĐẦU LƯ ĐỘT LA XÀ VỊ ƯU ĐÀ DIÊN VƯƠNG THUT.P. 797 


nước trong biên lớn. Vị ngọt như hạt cải mà khổ 
não như núi Tu-di. VỊ ngọt như lửa đom đóm mà 
khô não như mặt trời mặt trăng. Như lỗ ngó sen so 
với thái hư. Cũng như con muỗi so với kim xí điều. 
VỊ ngọt SO VỚI khô não kia nhiều ít cũng như thế". 
Tôn Giả nói: "Đại vương! Đông vắng dụ cho sanh 
tử. Người đàn ông kia dụ cho phàm phu. Con voi 
dụ cho vô thường. Cái giếng to dụ cho thân người. 
Rễ cây dụ cho mạng sông của con người. Chuột 
trăng chuột đen dụ cho ngày và đêm. Căn rễ cây dụ 
cho niệm niệm diệt mất. Bôn con rắn dụ cho tứ đại, 
mật ong dụ cho ngũ dục. Bây ong dụ cho giác quán 
xâu ác. Nạn lửa thiêu đốt dụ cho giả. Con rông độc 
dưới đáy. giêng dụ cho chết. Cho nên phải biết dục 
vị ngọt rất ít, khô não họa hoạn rất nhiêu. Sanh già 
bệnh chết, đôi với hết thảy mọi người, đều dược tự 
tại. Người thế g1an, thân tâm lao khổ, không chỗ 
về nương. BỊ các khô bức bách, mau chóng như tia 
chớp. Đây khá sầu lo, chớ nên yêu thích. Đại 
vương! Tôi nay nói với vua, lời tuy thô vụng nhưng 
thật là lợi ích”. Vua nghe lời này, lông tóc đêu dựng 
đứng, buôn vui lẫn lộn, than khóc rơi lệ, bèn đứng 
dậy chắp tay, năm vóc g1eo xuống đất, bạch cùng 
Tôn Giả răng: "Tôi ngu đại, không có trí tuệ. Tôi 
thật hạ tiện, nói lời ngông cuông. Lời ngông cuông 
như thế, xin cho tôi sám hôi". Tôn Giả nói rằng: 
"Tôi nay xuất gia với tâm nhẫn. Không gì không 
nhãn thọ, tâm tôi thanh tịnh như trăng thu, văng 
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vặc không chút mây che. Vua nay sám hối nguyện 
khiến Đại vương giống như Thiên Đề được thây 
dâu đạo". Nhà vua vô cùng hoan hỷ, cùng VỚI 
quyền thuộc lễ bái Tôn Giả rôi trở về cung. 
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SỐ 1691 


KINH CA-DIẾP TIÊN NHƠN 
THUYÉT Y NỮ NHÂN 


Hán dịch: Đại sự Pháp Hiền 
Lúc bây giờ, tiên nhân Nhĩ-phược-ca chợt khởi 
lên ý nghĩ: Chúng sanh ở thế gian đều từ phụ nữ 
mà sanh ra thân này. Mà người phụ nữ kia từ lúc 
mới bắt đầu mang thai cho đến mãn mười tháng, 
hoặc lại kéo dài thai đến mười hai tháng mới sanh, 
hoặc g1ả nửa chừng mặc bệnh. Lúc bệnh hoạn, phải 
chịu đau khổ vô cùng. Ta nay phương tiện thưa hỏi 
thây, lãnh thọ phương dược dùng để cứu chữa". 
Nghĩ như thế xong, liên đi đến thây mình, là tiên 
nhân Ca- diếp, duỗi mình làm lễ rôi thưa hỏi: "Đại 
sư Ca-diếp là bậc Đại trí, con nay có điều muốn 
hỏi, xin rũ lòng nghe nhận". Tiên nhơn Ca-diếp 
nói: "Ngươi cứ hỏi". Lúc bấy giờ tiên nhơn NhT- 
phược-ca thưa răng: "Phụ nữ mang thai, thời hạn 
phải mười tháng hoặc mười hai thắng, đủ ngày mới 
sanh, trong giai đoạn giữa, nếu có các bệnh hoạn 
đưa đến bào thai chuyển động không an, hoặc có 
sự tôn hại, khỗ não vô cùng thì làm thế nào? Thây 
con bậc đại trí, nguyện vì các người nữ mang thai, 
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tuyên thuyết phương thuốc để cứu chữa những 
bệnh khô như thế". Thưa hỏi như thể rôi, đứng lắng 
nghe thọ lãnh. 

Lúc bây giờ, tiên nhơn Ca-diệp bảo tiên Nhĩ- 
phược-ca răng: Phụ nữ mang thai không biết giữ 
gìn, khiến cho thai tạng không được an ôn. Ta nay 
vì ông lược nói phương thuốc bảo hộ thai tạng tùy 
theo tháng. Người mang thai, trong tháng thứ nhứt, 
thai tạng không an dùng hương chiên đàn, hoa sen, 
hoa ưu-bát-la cho vào nước, cùng nghiên nhỏ, sau 
đó đô sửa, đường sữa vào cùng nâu. Thuốc này 
dùng trong lúc âm, có thê khiến người mới mang 
thai, không có các sự tôn não mà được an vui. 

Lại bảo tiên nhĩ-phược-ca răng: Phụ nữ mang 
thai, tháng thứ hai, thai tạng không an, phải dùng 
hoa ưu-bát-la màu xanh, cùng với rễ hoa mẫu na, 
lăng giác, nhân vết, tế lỗ ca, các thứ thuốc phân 
lượng bằng nhau, giả nhỏ, dùng nước sữa nấu, để 
nguội cho uống. Thuốc này có thê khiến thai tạng 
không tôn não, ngừng đau đớn, ngày đêm được an 
ồn. 

Lại nữa, phụ nữ mang thai, đến tháng thứ ba 
thai tạng không an phải dùng thuốc ca-mẫu-dĩnh, 
sât-la-ca-câu-dĩnh và rễ cây thầu-dâu, các loại 
thuốc như thê phân lượng bằng nhau, dùng nước 
hòa chung rồi nghiên ra thật nhỏ. Kế đồ nước sữa 
vào rôi nâu cho chín. Sau đó lại đồ đường mật vào 
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an thai tạng, ngừng đau đớn. Nếu có người mắc 
bệnh, cho uống sẽ được an vuiI. 

Lại nữa, phụ nữ mang thai, đến tháng thứ tư, 
thai tạng không yên, phải dùng rễ gốc cùng cành lá 
cỏ tật-lê, hoa cùng thân ưu-bát-la, phần lượng bằng 
nhau, dùng nước hòa chung, nghiên ra thật nhỏ. 
Sau đó dùng nước sữa đồ vào nâu chung cho đến 
chín, để nguội rồi uống. Thuốc này có thê an thai 
tạng, ngừng dứt đau đớn. Người bệnh uỗng vào sẽ 
được an vul1. 

Lại nữa, phụ nữ mang thai, đến tháng thứ năm, 
thai tạng không an, phải dùng rễ cây bâu và hoa 
ưu-bát-la, môi thứ phần lượng bằng nhau, giã nát 
rây nhuyễn, sau đó đồ nước bô đào, nước sữa, 
đường sữa vào, nấu chung. Đợi nguội cho uống. 
Thuốc nảy có thể an tha1 tạng, ngừng dứt đau đớn. 
Người bệnh uống vào được an lạc. 

Lại nữa phụ nữ mang thai, đến tháng thứ sáu, 
thai tạng không an, phải dùng thuốc Bế-a-la, thuốc 
tử-ma-địa-ca-la-nhạ, thuốc tát-ngật-đa- phược. 
Mỗi thứ phân lượng bằng nhau. Dùng nước hòa 
lẫn, nghiên ra thật nhỏ. Lại đồ nước sữa vào cùng 
nấu. Sau đồ nước đường sữa và mật vào đợi nguội 
cho uống, thuốc này có thể an thai tạng ngừng đau 
đớn, người bệnh uông vào được an lạc. 

Lại nữa, phụ nữ mang thai, đến tháng thứ bảy, 
thai tạng không an, phải dùng cành lá và rễ cỏ tật- 
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lê, giã nhỏ, rây làm bột, dùng đường sữa và mật, 
viên làm hoàn. Dùng nước thịt cho uống, lại dùng 
nước thịt lúc ăn cơm, cho ăn thuốc hoặc ăn cháo 
cơm đậu xanh. Thuốc này và cơm có thê an thai 
tạng. Người bệnh uống vào được an lạc. 

Lại nữa, phụ nữ mang thai, đến tháng thứ tám, 
thai tạng không an, phải dùng thuốc tam mâu nøa, 
hoa sen, hoa ưu-bát-la xanh, cỏ tật-lê. Mỗi thứ 
phân lượng bằng nhau, dùng nước lạnh hòa chung, 
nghiên thật nhỏ. Sau đó đồ nước sữa, đường, mật 
V.V... VÀO TÔI cùng nâu chung. Đợi nguội, cho 
uống. Thuốc này có thể an thai tạng, ngừng dứt đau 
đớn. Người bệnh uống vào được an ồn. 

Lại nữa, phụ nữ mang thai, đến ) thắng thứ chín, 
thai tạng không an, phải dùng rễ cây thầu dầu, 
thuốc ca-câu-dĩnh, thuốc xá-la-bát-niễn-ni, thuốc 
một-lý-hạ-để. Mỗi thứ phân lượng bằng nhau, 
dùng nước lạnh hòa chung, nghiên thật nhỏ. Đồ 
nước sữa vào nấu chung. Đợi nguội cho uống, 
thuốc này có thể an thai tạng, ngừng đau đớn, 
người bệnh uông vào được an lạc. 

Lại nữa, phụ nữ mang thai đến tháng thứ mười, 
thai tạng không an phải dùng hoa ưu-bát-la, đậu- 
điềm, phân lượng băng nhau dùng nước hòa với 
nhau nghiên thật nhỏ. Lại trộn đường, sửa, mật và 
đồ nước sữa vào nâu chung, để nguội cho uống. 
Thuốc này có thể an thai tạng, ngưng đau đớn. 


Người bệnh uống vào được an lạc. 
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Lại nữa, phụ nữ mang thai đến tháng thứ mười 
một, tha1 tạng không. an phải dùng hoa và cọng của 
sen ưu-bát-la xanh và sen sa-lộ-cương- dược, phân 
lượng bằng nhau dùng nước mát hòa nghiên khiến 
nhỏ, sau cho nước sữa, đường cùng nâu, đợi nguội 
cho uống. Thuốc này có thê an thai tạng, ngưng 
đau, người bệnh uông được an lạc. 

Lại nữa, phụ nữ mang thai, đến tháng thứ mười 
hai, thai tạng không an, phải dùng thuốc ca-câu- 
dĩnh, Sât-la-ca-câu-dĩnh, cam thảo, hoa ưu- bát-la. 
Mỗi thứ phân lượng băng nhau, giã nát rây nhuyễn. 
Dùng nước nghiên. Sau đó đồ nước sữa vào hòa 
chung, rồi nâu chín. Đợi nguội cho uống. Thuốc 
này có thê an thai tạng, ngừng dứt đau đớn. Người 
bệnh uông vào được an Ôn vui vẻ. 

Lúc bấy giờ, tiên nhơn Nhĩ-phược-ca nghe thầy 
nói phương pháp bảo dưỡng phụ nữ mang thai như 
thê rồi, vui vẻ tin thọ làm lễ lui ra. 
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SỐ 1692 


KINH THÁNG QUẦN HÓA THẺ 
BÁCH DU GIÁÀ-THA 


Hán dịch: Sa môn Thiên Tức Tài 
Quá khứ tiên nhân vì ta dháy 
Điển tịch, chương cú đêu nói hết 
Tôi nay tự vịnh vui lòng nơu 
Lược tụng già-đà làm trăm dụ 
Làm ân, làm nghĩa, làm hiện đức 
Không ngã, không mạn, không sợ hãi 
Chơn thật, từ bi, kính trọng thây 
Hay làm thượng nhân, hạnh xuất ly 
Dầu cho nghèo hèn giữ vững chí 
Giả mà phú qui cũng nhu hỏa 
Nếu gặp cường địch mà mạnh mẽ 
Dây tức là tướng đại nhơn 
Tuôi trẻ làm thiện, i1 có người 
Người đến cầu xin, Vui vẻ cho. 
Hồ thẹn nếu nghe người khen ngợi 
Người như thê áy cũng khó được 
Muốn cấu danh tốt, trước cầu pháp 
Trên pháp luyện tám, đực tự sanh. 
Hết thảy giới hạnh giữ bên chắc 
Người kia thể gian thật hiếm có. 
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Tánh thiện, tự nhiên nói cũng thiện 
Người tốt, người xấu thảy biết hết 

Kia hoặc có lôi cùng che giấu 

Những người trí này, đời khó được 
Tánh lửa nóng ấm, vốn tự nóng 

Tánh trăng mát mẻ cũng như thể 
Dòng Sát-đề-lợi, danh xưng trên 
Những dòng họ thấp sao được ngờ 
Thân quyền nguy nạn phải cứu giúp 
Người khác có nạn cũng như thể 

Hết sức vì người, lòng không hai 
Trong đây nuôi mạng gọi chánh mạng 
Bồ thí, nhân nhục và trí tuệ 

Điều phục các căn, ngữ ngôn thiện 
Đây là bác Thánh thật trang nghiêm 
Vàng ngọc trang nghiêm như gảnh nặng 
Thể gian chưa từng có một vật 

Không bị võ thường phá hoại không. 
Chỉ có võ vi, đực tịch tịnh 

Trải kiếp y nhiên, được thường trụ 
Lành thay! Hình sắc, thân đoan chánh 
Ma tu hành cao, đức hạnh sảng 

V1 như trăng sảng giữa hư không 

Ảnh sáng trong lặng soi lầu gác 

Giàu sang bồ thí cho mọi người 

Tám thức thành tựu vô biên pháp, 
Mạnh mm cứu giúp người yếu đuỐI. 
Lành thay! Đức này thật lương thiện 
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Người đực trọng đức, thương võ đức 
Người nơgu khinh đức mà bỏ đi 

Trí như mặt trời hông tỏa sảng 

Ngu tợ ảnh sao bị che sảng 

Người hiển ưa giữ các lôi thân 

Một bê tu tập đức hạnh cao — _ 

Trẻ nêu phóng tâm phạm một lỗi 

Tu chứa nhiêu đức cũng đêu mắt 
Người ác xa lìa nơi giới đức 
Thường thích gần gũi người bất thiện 
Như bỏ ao công đực trong mát 

Mà vào nước bất tịnh uỄ trược 

Xoa dầu trên thân đề trừ bẩn 

Trừ bẩn lại phải rửa dẫu đi 

Vĩ như làm việc cốt thành công 
Muốn được thành công, bỏ việc làm. 
Người ác luôn ác như rắn đen 
Người ác mề thả như voi say 

Người thiện sợ hãi, tâm thương xót 
Người ác điện đảo, tình vui vẻ 

Lửa to đây trời, khó diệt liên 

Núi sâu không đáy không thể biết 
Tuệ xét khéo quản việc nguy ác 
Hành sáu tín thiện không nghĩ chê 
Rơi núi, vào lửa nguy hiểm lớn 
Hoặc giả còn thân lại cất bước 

Nếu người đọa vào trong đường ác 
Đường ác, suối sâu không thể ra 
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Nước to sóng cả không thể trôi 
Lửa dữ hừng lực không thể đốt 
Quán giác ác mạnh không thể cướp 
Là tài sản tối thượng thể gian. 
Người thấp kém cậy có tiên tài 
Người trung lưu không ơì cậy dựa 
Trung lưu thấy tài tâm thoảng vui 
Hèn kém coi tải là trên hết. 

Hết thảy chúng tộc, hình sắc đức 
Thân quyền cùng bạn bè đồng hành 
Mỗi mỗi không biết chỗ nào đến 
Chỉ cốt tham ngu, thích tài lợi 
Người giầu nói vọng người là thật 
Người nghèo nói thật tức là trái 
Dối nịnh dựa theo, hành “không thát 
Người hiển thiện nghe rồi xâu hồ 
Giàu Sang phu quỷ mà không đức 
Dụ như có đức người khen ngợi 
Không tiên nghèo hèn đức hạnh đủ 
Người ngu không biết liên chê bai 
Dùng mãnh đức hạnh có như không 
ÁAy người thiện kia hiểu biết đụng 
Lìa tiên vui đạo sống thanh bản 
Thân quyền khinh bản, thật cho quấy 
Đồ tế giàu sang khen chơn thật 
Người lớn không tiên là thấp kém 
Thân quyên bạn bè theo tình đời 
Kính phụng kẻ đô tế, buôn rượu 
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Chúng biết đường ác, trầm luân hiểm 
Thọ tội khoảng giữa khổ muôn vàn 
Người xin đi đến mong CỨU giúp 
Toản không ơn cho, cô trải tình 
Người xin không được trải tình ý 

Ý giận lòng sân than nồi hận 

Người này tâm ngang, lời lẽ sẻn 

Bỏ lợi không bằng bỏ thân mạng 
Người này hèn mọn, si mê nặng 

Cứu giúp bố thí thảy không biết 

Tích chứa tiễn của, sau tan hoại 

Nếu hành huệ thí mãi chấp. chặt 

Một người nhự thể giữ nhiễu của 
Ngu mê càng dây không suy nghĩ. 
Chịu khổ thà biết keo kiệt dối 

Nhiêu người thí vật khổ bằng nhau 
Không sử không dụng không cho người 
Thật không biết việc tốt lành này 
Vàng bạc chất chứa đây cả nhà 

Có khác gì vát bất tịnh trong hầm 
Bản cùng bồ thí thật đản độ 

Gọi kia thật là bậc tối thượng 

Phú quý xả bỏ chút tài vật 

Như giọt nước sông, ai không rõ 

Nếu người theo pháp hành không thiếu 
Thích bố thí như thích nữ sắc 

Nếu thí của dự, hành dứt nỗi 

Cảm quả thiểu đủ cũng như thể 
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Ruộng tâm thanh tịnh phụng pháp Vương 
Tuổi trẻ giới đức dụ hương hoa 

Lòng từ nhu nhuyễn như khuê nữ 

Vui thích trang nghiêm hương đại hạnh 
Lê tham cảnh Thánh, hành bồ thí 

Tỉnh tấn, đa văn thọ đẳng cay 

Khuôn phép nếu thiếu không giới hạnh 
Trước tu nhiêu thiện đếu uông Công 
Ngày nay danh xưng, người kính trọng 
Đời sau sanh Thiên, chúng kính ngưỡng 
Phước thọ láu dải luôn khoải lạc 

Đêu do trì giới được thành công 
Thường nghe cực khổ, ba đường ngục 
Luôn giữ uy nghĩ, giới đức tròn 

Thọ hết, phù sanh lúc bỏ mạng 

Diêm ma, cối ác ta không sợ 

Thành hoàng, tụ lạc cùng núi rửng 
Hoặc có su mề hoặc trí tuệ 

Giả sử biết pháp không biết pháp 

Nếu cầu Thiện thệ phải trì giới 

Giữ chắc giới cấm cho thanh tịnh 

Luôn phải gắn gũi thiện tri thức 

Như pháp huận tu thiện nghiệp tròn 
Hết thảy công đức đếu tụ tập 

Trì giới pháp lợi được an lạc 

Nếu ỷ ngu mê có huỷ hoại 

Mạng Đức sát na liên tiêu diệt 

Người trí duyên gì mà uống rượu 
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Kia uống rượu hoặc rõ hèn ngu 
Rốt cuộc sai quây không danh tốt 
Chợi ngã Xuông đất dụ vô (hưởng 
Nhiễm ô khắp thân thành bắt tịnh 
Mặc dù bạn bè cùng vui uống 

Say rồi trải nhau bèn hại mạng 
Lôi lâm như thể trong sát na 

Nói rượu này độc hơn thuốc độc 
Mắc tôi phần nhiêu do hạnh dâm 
Đến lúc bỏ mạng còn đắt tâm 

Hết thảy dục tình không lành lợi 
S40 lại sỉ mÊ ưa người Hữ 

Nếu vui vợ mình cầu vui thích 

Do thường tham ái khá hợp nên. 
Đổi vợ con người, Vọng mong cầu 
Phải chịu cô đơn tấm sợ hãi 

Máu thịt gân cốt da dẻ che 

Trong ngoài đêu đến thân bất tịnh 
Vợ con của mình còn trái phận 
Vợ con người khác há hợp tham 
Nếu người chí sạch không dám dục 
Biết hòa hợp này như mộng huyễn 
Cho nên phải xa lảnh người nữ 
Để được an tâm lìa mê VỌngØ 
Người nữ quả thát là vui thích 
Phu quy, kiêu sa cũng như thể 
Thân quyến cùng chung sanh luyễn ải 
Mạng sẽ chẳng lâu tức vô thường. 
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Người nơu chỉ hướng thêm tham ải 
Người trí tư duy thảy đêu không 
Như theo bụi ái mà vui sốn 

Bao giờ thoát khỏi được Bồ đề 

Tu hành chớ sợ việc gian khổ 

Kia sẽ chiêu cảm thán an lạc 

Nền là lời lành thát lợi ích 

Việc uống nên dụ thuốc tốt hay 
Hết thảy việc làm phải rõ ràng 
Lôi lâm nguy vong biết rõ hết 
Nếu là việc đúng, thị nên làm 

Việc lành thể nào có giấu che 
Nếu người f sửa Việc rẨWớc mắt 
Trước trừ tà loạn tư duy chánh 
Quyết định về sau không lỗi lâm 
Tự nhiên an ổn khổ không sanh 
Nếu tu thiện nghiệp khiến tăng frưởng 
Một lòng thanh tịnh, lìa ôn náo 
Như có oan gia bệnh phiên não. 
Tự nhiên trừ bỏ dứt nøu sĩ 

Ác khẩu, lưỡng thiệt, tâm hèn kém 
Người ngu phóng ÿ mặc tình làm: 
Há biết chim CÔNg, sắc nghiêm tốt 
Khả dụ lang sói, quạ, khách kêu 
Quở trách ngu sỉ không hiểu đúng 
Tán dương tin tân hạnh giới, thí 
Ta nói có người hành hạnh này 
Tích phước, an thân thật hơn hết 
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Pháp ám tự tại đồng ca nhạc 

Vô tâm vui vẻ còn nhờ gì? 

Hữu tình các ngươi nếu trải bỏ 

Đây là bàng sanh, đáy là người 

Là lợi, không lợi, đêu không hiểu 

Là thát, không thật thảy không biết 
Như thể mờ mịt không phân biệt 

Tuy đủ hình người, đồng súc sinh 
Không phân hiên thiện cùng ngu sỉ 
Đầu rõ dã ca khác sư tứ 

Thảy không hơn kém thấy như nhau 
Kẻ trí tạm thời chớ ở chung 

Không nói mình Thánh, không ngu sĩ 
Không nói hai lưỡi, Không ngã mạn 
Khó biết trên lý có chỗ biết 

Cho là Bà-la-môn trang nghiêm 

Một lòng, cần ý tu hạnh chánh 

Lâm lỗi luôn luôn không nên làm 
Ngã mạn người ác khởi đấu tranh 
Sác đức như thê ta chăng có 

Trong lòng ngu sỉ luôn điện đảo 

Từ nhân toàn không, hung hiểm nhiễu. 
Lấy những lỗi lâm mạnh bạo này, 
Cho là đực mình hơn người khác 
Đạo tốt xuất gia không tâm trọng 
Bạn lành hoàn toàn không kính thán 
Thây dạy chưa từng thân cung dưỡng 
Chỉ thích đấu tranh thật ngu sỉ 
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Bên trời trăng tỏ, rồi cũng khuyết 
Dưới núi hoa thơm, máy chốc tàn 
Người đời võ thường nào khác thể 
Phải tranh nhân ngã để làm chỉ 
Người nữ bản tảnh trọn không thật 
Chướng ngại người tu nhân thiện nghiệp 
Quả 1-maf-la có hạt này 

Đây là ba loại lỗi thể gian 

Tôn trọng thầy tổ, tìm Thánh tích 
Tâm luôn biết đủ, hoài bỉ trí 

Năm việc làm thể gian như thể 
Hoặc nói khó làm cũng dễ làm 

Nếu người biết pháp luôn hành thiện 
Lại hay tìm hỏi bạn bè tốt 

Dụ như trong cát đãi vàng ròng 

Hết thảy hữu tình đếu biết trọng 
Nơu kém cùng đi không tự do 

Tự nhiên không đức không biẾt trọng 
Vĩ lại xuất gia tất hung ác 

Vĩ phỏng nuồi mạng không tiếng tốt 
Sao dùng bất tín đổi bạn bè 

Sao đụng bất trí đối Nhân Thiên 

Sao lấy bất hành làm phương tiện 
Sao cho biết đủ là khó học 

Người sẻn chô nào rõ bồ thí 

Sử mạc chỗ nào mà cÓ "ưỚC 

Bất tịnh chỗ nào có hương thơm 
Người ác chô nảo có ân nghĩa 
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Người ghét thương làm sao có đức 
QOan gia chỗ nào có người lành 
Khoái lạc người nào hiểu trỉ túc 
Thọ mạng người nào được dài lâu 
Dám nữ phù hoa không tin sâu 
Người sĩ ngu độn không phán biệt 
Giàu sang phú quý ai được lâu 
Nghiệp nhân quyết định khó huỷ hoại 
Bà-la-môn được ăn hoan hỷ 

Khổng tước nghe sâm vang hoan hỷ 
Người tốt cứu giúp người hoan hỷ 
Khi ngu mê 2 phá hoại hoan hỷ 

Ngu mê yêu thích việc đấu tranh 
Như nghèo được báu tâm vui vẻ 
Người hiển nghe kia nói lời thiện 
Như ong ngửi thấy hương của hoa 
Người có đức, đực là người thán 
Người có lối, lỗi là oan gia 

Người ở hèn kém, hèn là khổ 

Người biết đủ, đủ là niêm vui 

Sợ ØÌ canh cửa, giữ bát xin 

Hả bỏ lao dịch ở phương khác 

Trọn không nơi thân chấp ngã kiến 
Luôn điều tâm hành thiện nhu hòa 
Khiêm tâm, không ái, không nhân ngã 
Tợ nai không nhà, ở rừng hoang 
Dấu là giàu Sang cùng tôn quý 
Không nên 11 việc, nhờ người khác 
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X4 bỏ vọng duyên, các khoải lạc 
Đều không ngăn ngại, tự do nhàn 
Nuôi mạng tánh như loài ngông Vịt 
Ung dung theo dòng nước sạch bơi 
Vương thành, tụ lạc người cư trủ 
Tám đức phần nhiêu không một, hai 
Bi, hổ, thanh tịnh, cơ hiểm, thẹn 
Biết pháp vô ngã lòng vui vẻ 

Núi cao, khe suỐI, hang: động sâu 
Ấn trái, mặc da, điều năm căn 
Rừng hoang văng vẻ, lòng vui thích 
Cần chỉ tụ lạc, cần chỉ người 

Núi sâu chăng thấy nhà cửa người 
Tự tại không buộc, khoải lạc đi 

Trú trong tám kia lợi có được 

Hàng phục căn đức, mạng sống hoài 
Ta nay giáo hóa các ngươi rồi 
Chấp tay chỉnh ý lắng lòng nghe 
Hết thảy tạng pháp, thật an lạc 

Kia phải vui vẻ một lòng cầu 
Ngươi biết khéo bảo một thân người 
Nếu cấu sát na không thể được 
Được rồi ngu sỉ không tạo phước 
Theo trước tự dối, tự trầm luân 
Giọt nước trên đất chăng trụ lâu 
Khá dụ mạng người không bên chắc 
Ba loại vô ngại, ai làm được 

Nếu là người trí mới làm nổi 
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Như thể, người kia theo sức mình 

Ba loại tác ÿ, biết phần ít 

Dụ như chỉm cấu xét thân mình 

Chim công trang nghiêm chắng hơn ta 
Sanh tứ võ thường người nào thích 
Trí tuệ đâu từng quản năm căn 

Thân này uy trụ, trọn không láu 

GỌI kia sông uỗng chốn thể gian 
Diễm ma như thể người đêu thấy 
Chung sanh thọ khô nảo ai khỏi 

Già chết không phạm chốn an vui 

Vì sao các ngươi không thể làm 

Tình vật vô thường nên đêu định 

Chỉ cốt tham sanh thảy không biết 
Đường trước không „ương quang âm 
chóng 

Duyên gi một mực không suy nghĩ 
Cha mẹ vợ con cùng bạn bè 

Hòa hợp hư huyễn tạm thời thôi 
Thân quyền. chánh pháp, đây khả nương 
Hay trừ khổ vô thường, sanh tử 

Câu nhiêu sanh khởi các phiên não 
Gi# thân sanh khởi quả sợ hãi 

Phá hoại sanh khởi quả ưu sâu 
Người trí nêu câu có øì lợi 

Kia nêu không tu hạnh chơn như 
Luân hồi sanh tử bao giờ nghỉ 
Người trí luôn quán thể gian này 
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Đêu thành huyền hóa lực ngu sĩ 

Hi ngôn hải Xưởng đêu không thật 
Tham muốn, tìm cấu dụ ung nhọt 
Mất mạng, không chắc như huyền mộng 
340 bằng Phật pháp dụng thân tâm 
Chỉ là vì chẳng làm điều tội 

Thảy đêu bình đăng hoại thân này 
Sao thể gian, kia tâm ngu tối 

Không hiểu tư duy tội ác sanh 

Việc thiện ác chứa chấp trong lòng 
Thiên nhơn hộ thể thảy đêu biết 

Tám nếu không hay tư duy đây 

Ÿ địa bao giờ tiêu các tội 

Tuỳ duyên ngôi ở vật thọ dụng 

Chut II, thân nương tựa tạm thời 
Nhờ trợ duyên này hành thiện lợi 
Ngoài ra, vật dụng phiên não người 
Tuy thấy \rang nghiêm, CHIg, điện thảy 
Chỉ là đồ ngôi, giường thô xấu 

Biết đủ tự nhiên lòng vui vẻ 

Như thấy xú nữ hơn thiên nữ 

Phải biết tài sản trên thể gian 

Nước, lửa, giác CƯỚP có thể đoạt 
Như thể muốn cầu phước thể kia 

Chớ cầu tài sản không chắc này 
Luận bản giới s1, nông, công, thương 
Không nương theo pháp, chớ nên làm 
Phải biết việc này hợp như thể 
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Lìa phước tự nhiên không thành tựu 
Nếu hay làm thiện, làm bất thiện 
Nên biết chẳng phải người nào khác 
Đếu là sở tạo nghiệp tự thán 

Do đây chúng sanh hết thảy được 
Hết thảy nghiệp gây tạo như thể 
Nếu biết đời sau không sanh lại 
Sanh, lão, bệnh, khổ và vô thường 
Từ đâu đến, nối nhau không bỏ. 
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